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XIII.                                               

Nh  v   t i n he  một l c  ức Ph t ở n ớc X  Vệ  v ờn K  Thọ Cấp 

C   ộc  T n  iả   Nan s n  sớm t  thi n  ịnh d   c n  năm trăm T  

Kheo  ồn    n ch   ức Ph t ch p ta  cun  kính l  ch n Ph t rồi ở một 

bên.   

 ức Th  T n bảo   Nan r n  : "Ph t có ph p   u s  trun  h u   u 

lành  n h a ấ  vi diệu thu n nhứt kh n  t p      ủ t ớn  ph m h nh thanh 

b ch.   ó là nh p m u thai t n  Tu  a la ph p v  .  C c  n  phải n he k  

kh o su  n h   na  Ph t v  c c  n  ph n biệt  iải nói". 

T n  iả   Nan b ch Ph t : "B ch  ức Th  T n   Ch n  t i  in thích 

mu n    c n he". 



 ức Th  T n bảo N ài   Nan : "N u có ch n  sanh l c mu n nh p 

thai  nh n du ên      ủ th     c thọ th n  n u ch n   ủ du ên th  ch n  thọ 

th n. 

Th  nào  ọi là ch n   ủ du ên     ó là cha m  ph t khởi t m nhi m  i  

trun  ấm hiện ti n c u ch  thọ sanh  nh n  cha m  nà  tr n     h a hiệp 

ho c tr ớc ho c sau mà ch n  chun  thời  ian  tron  th n c n có c c bịnh 

ho n.  N u nh  v   th  ch n  nh p thai. 

Thai t n  của n  ời m    ho c có bịnh phon  hoàn khí hu  t b  t c  

ho c m  b  t c  ho c thịt tăn  k t  ho c bịnh chất m n  bịnh bụn  l a m ch  

bịnh l n  eo ki n  ho c nh  miện  l c  à  nh     con  càn   e  nh  trục 

b nh  e  nh  miện  c t b nh  e  nh  l  c    ho c con  v n  nh  măn  tre 

con   ho c phía tron  thai t n  nh  tua hột l a m ch  ho c tinh hu  t rỉ chả  

nhi u ch n  dứt  ho c bịnh   i h  chả  n ớc  ho c   ờn  thai t n  qu  rít  

ho c trên nhọn d ới nhọn  ho c con   ho c c n  ho c lủn  lọt  ho c cao  

ho c thấp  ho c n  n nh   và c c t p bịnh.  N u nh  v   th  ch n  nh p thai. 

Ho c cha m  t n quí có ph ớc  ức lớn mà trun  ấm ti tiện.  Ho c trun  

ấm t n quí có ph ớc  ức lớn mà cha m  ti tiện.  Ho c   u có ph ớc  ức mà 

kh n  n hiệp t  n  cảm.  N u nh  v   c n  ch n  nh p thai. 

Trun  ấm ấ  l c mu n thọ thai tr ớc ph t khởi hai quan niệm  iên 

 ảo.  L c cha m  h a hiệp  n u trun  ấm nam th    i với m  sanh l n   êu  

với cha sanh l n   i n  l c cha chả  tinh th  cho là của m nh.  N u trun  ấm 

n  th    i với m  sanh l n   i n  với cha sanh l n   êu  l c m  chả  nhớt 

th  cho là của m nh.  N u trun  ấm kh n  khởi l n   êu  i n ấ  th  kh n  

thọ sanh. 

N     Nan   Th  nào    c thọ thai     ó là cha m  khởi l n   i 

nhi m  n u ệt k    u thu n  trun  ấm hiện ti n  kh n  có nh n  bịnh nh n  

l i nh  trên  n hiệp du ên      ủ  nh  v   th  thọ thai. 

Trun  ấm ấ  l c mu n nh p thai c n có hai thứ :  một là kh n  ph ớc 

 ức  hai là có ph ớc  ức lớn. 

Trun  ấm kh n  ph ớc  ức  t m  i c qu n khởi lên thấ  cảnh  iới li n 

n h  r n  :  Na  t i   p  ió l nh m a t i  n  ời   n  ồn ào  nhi u oai d  

  n bức h i  do  ó nên s  h i mà n h  r n  :  na  t i phải ch   vào nhà c   

nhà l   ho c  n tr n ch n t ờn   ho c ch   vào n i  ch m  r n  r m  han  



 ộn   l i c n ph t sanh nhi u thứ thấ  kh c n a.  T   theo ch  n h  thấ  b n 

nh p vào thai m . 

N     Nan   Trun  ấm ấ  l c t i s  vào thai m  có tên là ca la l       

là n  n  chất bất tịnh của cha m  và n hiệp qu  khứ của nó mà    c thọ 

th n.  N hiệp ấ  và tron  c c du ên cha m    u riên  ch n  t  sanh  do sức 

h a hiệp mà thọ th n.  Ví nh  lấ  th n    n  chất l c và d n  d   v. v... mà 

sản  uất chất t .  Tron  riên  c c món   u kh n  chất t   do sức h a hiệp 

mới sanh    c chất t . 

Th n ca la l  c n  nh  v    sức nh n du ên hoà hiệp th     c thọ thai. 

L i n     Nan   Ví nh  n  n  n i c   anh  ph n b   t o và l c mà   u 

riên  sanh c n tr n .  Tron  m i thứ kh n  có tr n   do sức nh n du ên th  

tr n  sanh.  L c tr n  ấ  sanh   u riên  theo ch  nó n  n  mà có màu ch  

 ó  ho c  anh ho c vàn     tr n . 

V  th  nên bi t phụ m u bất tịnh mà sanh th n ấ   t m tron  c c du ên 

  u ch n  có th n  c n  ch n  rời n oài sức c c du ên h a h p mà thọ thai.  

L c th n ấ  sanh c n  tứ   i chủn  t nh của cha m  c n  ch n  sai kh c.  

 ó là  ịa   i làm chất cứn   thủ    i làm chất  ớt  h a   i làm chất nón   

phon    i làm chất  ộn .  Th n ca la l  n u chỉ có  ịa   i mà kh n  thủ    i 

th  nh  n  ời b c bột ha  tro kh  trọn ch n  h a hiệp    c.  N u chỉ có 

thủ    i mà kh n  có  ịa   i th  nh  d u ha  n ớc t nh nó l n   ớt b n 

chả  tan.  N u chỉ có  ịa  iới thủ   iới mà kh n  h a  iới th  nh  m a h  

kh i thịt t  i    ch  r m kh n  n n  chi u nó s  th i r . N u chỉ có  ịa thủ  

và h a mà kh n  có phon   iới th  ch n  tăn  tr ởn  nh  có n  ời th  và 

 ệ t   i i n h  thổi   ờn  làm thành nhi u món tron  ruột tr n  bọn   n u 

kh n  sức  ió thổi th  ch n  nên    c.  B n   i t nh ấ    tr  l n nhau mà 

   c ki n l p. 

V  th  nên bi t th n ca la l  c n  v    nh n n i cha m  tứ   i và  ió 

n hiệp mà    c sanh.  Tron  m i du ên   u kh n  có  do sức h a hiệp mà 

   c thọ th n. 

L i n     Nan    Ví nh  hột  i n  mới s ch kh o cất chứa ch n  cho 

tr n  ăn  kh n  h  mục ch   kh  lủn  l .  Có n  ời chọn ruộn  t t ch  

nhu n  m mà  ieo hột  i n  ấ  rồi mu n tron  một n à  m m c   nh nh l  

t m r p b n  tr i sum suê thả    u      ủ có    c chăn   ". 

-         B ch  ức Th  T n   Kh n     c   



-         N     Nan   C n  v    th n ca la l    u t  nh n du ên thứ  ệ 

sanh tr ởn  mà ch n     c  ồn  thời tất cả c c căn   u      ủ.  Th  nên 

phải bi t d u t  cha m  mà có th n ấ   nh n  t m tron  c c du ên   u 

kh n  có  do sức h a hiệp mà có thọ sanh. 

L i n     Nan    Ví nh  n  ời m t s n  c m ch u nh t quan    t 

tron   nh n n   i a n à    em ph n b  kh  treo trên ấ  c ch ch u v a 

ch n  b n ph t sanh l a. 

C n  v    th n t  cha m  ra  th n ca la l  có năm ấm :  s c  thọ  t ởn   

hành và thức   ọi nó tên là danh s c.  Tron  s t na thọ th n    phải trải qua 

c c s  khổ  Ph t ch n  khen t n   hu n  l i thời  ian dài lu n hồi c c c i. 

Ví nh  ch t ph m c n là d  h i hu n  là nhi u. 

Th n n   ấm ca la l  ấ   ai s   a thích nó. 

L i n     Nan    Th n ấ  ở tron  thai m  trải qua ba m  i t m thất 

nh t rồi mới sanh ra. 

Thất nh t thứ nhứt  l c ở thai m  tên ca la l   th n t ớn  t i s  hiện ra 

nh   iọt sanh l c  tron  bả  n à  h i nón  nấu nun  tứ   i l n thành. 

Thất nh t thứ hai  l c ở thai m   ió n hiệp    c cảm  ọi là bi n m n  

 ió ấ  rất nh  nh  thổi h n  tả và h n  h u của m  khi n ca la l  th n t ớn  

l n hiện  d n  nh  l c   c  ho c nh  t   ọn   h i nón  nấu nun  b n chu  n 

làm th n an ph   à tứ   i l n thành. 

Thất nh t thứ ba  l c ở thai m  l i cảm n hiệp phon  tên tàn  kh u  do 

sức  ió nà  khi n l n n  n  k t  an ph   à ấ  chu  n làm b  thủ d n  nh  

ch     m thu c mà n  n nh .  Ở tron  thai h i nón  nấu nun  tứ   i ấ  l n 

tăn  tr ởn . 

Thất nh t thứ t   l c ở thai m  l i cảm n hiệp phon  tên nhi p thủ  do 

sức  ió ấ  khi n b  thủ chu  n làm  ià na d n  nh     ấm  h i nón  nấu 

nun  tứ   i l n tăn  . 

Thất nh t thứ năm  l c ở thai m  l i cảm n hiệp phon  tên nhi p tr   do 

sức  ió ấ  ha  khi n  ià na chu  n làm b t la  a kh  c c mụt v  ra  uất 

hiện hai vai hai v  và th n   u  nh  th n  m a c   c i cành lộc ph t sanh  

sức  ió nh n du ên c c bón  mụt  uất hiện c n  v  . 



Thất nh t thứ s u  l c ở thai m  l i cảm n hiệp phon  tên là ph n  do 

sức  ió ấ  mà b n t ớn   uất hiện   ó là hai   i hai c nh. 

Thất nh t thứ bả   l c ở thai m  l i cảm n hiệp phon  tên tri n 

chu  n  do sức  ió ấ  có b n t ớn   uất hiện   ó là hai bàn ch n hai bàn 

ta   b n t ớn  nà  m m dịu nh  kh i bọt. 

Thất nh t thứ t m  l c ở thai m  l i cảm n hiệp phon  tên phiên 

chu  n  do sức  ió ấ  có hai m  i t ớn   uất hiện   ó là t ớn  hai m  i 

n ón ch n ta   nh  m a  u n  nh nh chồi l n    c tăn  tr ởn   do sức  ió 

n hiệp c c căn hiện ra c n  v  . 

Thất nh t thứ chín  l c ở thai m  l i cảm n hiệp phon  tên ph n t n  do 

sức  ió ấ  hiện ra chín t ớn    ó là hai m t  hai tai  hai l  m i  miện  và ch  

  i tiện ti u tiện tên là c u t ớn  . 

Thất nh t thứ m ời  l c ở thai m  l i cảm n hiệp phon  tên là kiên 

n  nh  do sức  ió ấ  nên li n cứn  ch c.  L i có n hiệp phon  tên là phổ 

m n thổi th n tron  thai khi n   u nổi phồn  nh  tr i ổi. 

Thất nh t thứ m ời một  l c ở thai m  l i có cảm n hiệp phon  tên là 

kim c  n   do sức  ió ấ  ở t i tron  thai ho c lên ho c  u n  khi n c c l  

trên th n   u    c th n  su t  c n  do sức  ió khi n n  ời man  thai ho c 

buồn ho c vui  i  ứn  n ồi n m t nh n t  ổi kh c v n  ộn  ta  ch n khi n 

c c l  th n thai l n tăn  tr ởn   ở tron  l  miện  chả  ra m u  en  tron  l  

m i chả  ra n ớc d    ió ấ  hồi chu  n rồi dứt. 

Thất nh t thứ m ời hai  l c ở thai m  l i cảm n hiệp phon  tên là kh c 

kh u  do sức  ió ấ  tron  th n thai  i a hai h n  sanh   i tr ờn  ti u tr ờn  

nh  t  sen ho c nh  nh  sen    trên  ất  cuộn m ời t m v n  ở tron  th n.  

L i có n hiệp phon  tên là  u ên ph t  do sức  ió ấ  mà ba trăm hai m  i 

chi ti t và trăm l  một hu ệt sanh tron  th n thai. 

Thất nh t th  m ời ba  l c ở thai m  l i cảm n hiệp phon  tên là c  

kh t  do sức  ió ấ  th n thai tr n      sanh   t ởn   ói kh t  bà m  ăn u n  

có chất bổ d  n  li n thấm nu i th n thai t  l  r n và c c hu ệt. 

 ức Th  T n nói kệ r n  : 

 ứa con ở thai m  

Trải qua m ời ba thất 



Th n nó bi t tr n      

Nên n h  t ởn   ói kh t 

Bà m  có ăn u n  

Thấm nu i lấ  th n thai 

Do  ó th n m n  c n 

L n l n    c lớn thêm. 

Thất nh t thứ m ời b n  l c ở thai m  l i cảm n hiệp phon  tên là 

tu  n kh u  do sức  ió ấ  sanh chín trăm   n  iao k t tr ớc sau và hai bên 

th n. 

Thất nh t thứ m ời lăm  l c ở thai m  l i cảm n hiệp phon  tên là liên 

hoa  do sức  ió ấ  sanh hai m  i m ch chất bổ u n  ăn chả  vào c c m ch 

ấ  nhu n ích n i th n. Nh n     là hai m  i    ó là phía tr ớc phía sau bên 

tả và bên h u của th n   u riên  có năm m ch.  M i m ch ấ    u riên  có 

b n m  i m ch nh  chi ph i.  M i m ch nh  ấ  l i   u riên  có một trăm 

chi ph i nh . Phía tr ớc th n  hai v n chi m ch nh  tên là th  n  kh .  Phía 

sau th n  hai v n chi m ch nh  tên là l c.  Bên tả th n  hai v n chi m ch nh  

tên là an  ịnh.  Bên h u th n  hai v n chi m ch nh  tên là cụ th .  T m v n 

chi m ch lớn nh  nh  v   sanh n i th n ấ   và nó c n có nhi u màu s c   ó 

là  anh vàn     tr n  màu t  màu l c màu d u.  T m v n m ch ấ   m i 

m ch m i r   trên m i r  sanh một l  ho c hai l    n bả  l   m i l    u li n 

nhau với l  l n   nh  r  sen có c c l . 

Thất nh t thứ m ời s u  l c ở thai m  l i cảm n hiệp phon  tên là cam 

lộ  do sức  ió ấ  làm cho m t tai m i miện  n  c ức b n bên tam t n  ch  

chín l    u khai ph t h i thở ra vào trên d ới th n  su t kh n  ch ớn  

n  i.  N u có u n  ăn t  nhu n th n ấ   có ch  n  n  chứa l i ha  tiêu hóa 

theo phía d ới chả  ra. Nh  th    m và  ệ t   i i nhồi b n b  trí v n  d   

d ới trên  oa  chu  n t o thành  ồ v t.      c n  v    do sức  ió và n hiệp 

thiện  c khi n m t tai v.v...l n l n      ủ. 

Thất nh t thứ m ời bả   l c ở thai m  l i cảm n hiệp phon  tên là mao 

n  u diện  do sức  ió ấ  khi n hai m t    c s n  s ch  c c căn tai m i 

thành t u.  Ví nh  có m t    n  bị bụi  ón   ho c d n  bột   ch và d u tro 

ch i lau cho s ch.  Sức  ió n hiệp thổi c c căn m t tai v. v...khi n    c s n  

s ch c n  nh  v  . 

Thất nh t thứ m ời t m  l c ở thai m  l i cảm n hiệp phon  tên là   i 

kiên c ờn   do sức  ió ấ  làm cho c c căn l n hoàn thành mà c n s n  



s ch.  Ví nh  nh t n u ệt bị m   m  che khuất  ió m nh b n  nổi lên thổi 

tan mà nh t n u ệt ấ  b n  rất s n  chói.   ió n hiệp thổi c c căn làm s n  

s ch thêm c n  v  . 

Thất nh t thứ m ời chín  l c ở thai m  do sức  ió n hiệp tr ớc mà b n 

căn nh n nh  t  thiệt thành t u.  L c t i s  nh p thai    có ba căn là th n căn 

m n  căn và   căn.  Nh  v     n     c c căn   u      ủ. 

Thất nh t thứ hai m  i  l c ở thai m  l i cảm n hiệp phon  tên là kiên 

c   do sức  ió ấ  khi n tron  th n sanh c c thứ    n .  Tron  m i ch n 

sanh hai m  i    n    ót có b n  m t c  có hai    i có hai  v  có hai  eo 

l n  có ba     n  s n  có m ời t m  s ờn có hai m  i b n  n  c có m ời 

ba  m i ta  có hai m  i  c nh có b n  vai có hai  hàm có hai  sọ có b n và 

  c răn  có ba m  i hai.  Ví nh  th   iêu kh c và  ệ t  tr ớc d n     cứn  

sau d n  d   m c t o thành h nh t  n     u ch a   p b n mà bấ   iờ  ọi là 

c t t  n .  Do sức  ió n hiệp l c sanh c c    n  c n  v  .  Tron  bả  n à  

n    tr  c c    n  nh  c n c c    n  lớn    c sanh s  có hai trăm c i. 

Thất nh t thứ hai m  i m t  l c ở thai m  l i cảm n hiệp phon  tên là 

sanh khởi  do sức  ió ấ  mà sanh thịt trên th n.  Ví nh  th  hồ và  ệ t   em 

hồ t  t ờn  v ch  do sức  ió n hiệp ha  sanh thịt trên th n c n  v  . 

Thất nh t thứ hai m  i hai  l c ở thai m  l i cảm n hiệp phon  tên là 

ph  l u  do sức  ió ấ  mà sanh m u hu  t. 

Thất nh t thứ hai m  i ba  l c ở thai m  l i cảm n hiệp phon  tên là 

tịnh tr   do sức  ió ấ  mà sanh da n i th n. 

Thất nh t thứ hai m  i b n  l c ở thai m  l i cảm n hiệp phon  tên là 

tr  v n  do sức  ió ấ  làm cho da thứa    c  i u h a b n  ph n  s c s n  

nhu n bón . 

Thất nh t thứ hai m  i lăm  l c ở thai m  l i cảm n hiệp phon  tên là 

tr  thành  do sức  ió ấ  mà m u thịt tăn  tr ởn . 

Thất nh t thứ hai m  i s u  l c ở thai m  l i cảm n hiệp phon  tên là 

sanh thành  do sức  ió n   mà sanh l n  tóc món   m i thứ   u li n với c c 

m ch. 

Thất nh t thứ hai m  i bả   l c ở thai m  l i có n hiệp phon  tên là 

kh c th  c  do sức  ió ấ  làm cho th n t ớn  l n thành.  Ho c  ời tr ớc t o 



n hiệp  c b n s n ch n  b  thí  ho c ch n  n he lời d   bảo của cha m  s  

tr ởn   do n hiệp  c ấ  nên th n t ớn   ấu  n u th n cao lớn m p tr n  

m m m i mà cho là   p th  l i thọ lấ  th n l n  m  en cứn   ho c thọ lấ  

th n ph n ch n       ủ  ho c thọ lấ  th n  ui  i c c m n ọn  c c căn ch n  

 ủ   iọn  nói n  ời ch n  mu n n he  th n th   ấu  í nh  n   quỉ  do 

n hiệp  c mà thọ lấ  th n ch n  v a   nh  v    cha m  qu  n thuộc thấ  

c n ch n  vui hu n  là n  ời kh c.  N u  ời tr ớc t o m ời n hiệp lành  a 

b  thí  kh n  có l n   ian tham b n   n dua d i phỉnh   t  bi t n he lời cha 

m  s  tr ởn  d   bảo  do  ó nên thọ    c th n kh n  có c c t ớn   ấu  í 

tàn t t  mà  oan tran   inh   p  ủ c c t ớn  t t   iọn  nói n  ời thích n he  

ai thấ  c n  m n  a  do n huệp thiện mà thọ    c th n th n  diệu nh  v  . 

Th n ở thai m  ấ   n u là nam th  n ồi b p tron  bụn  m  phía n ch 

h u hai ta  bụm m t h ớn  v     n  s n  m  ở  ên  ó. N u là n  th  n ồi 

b p tron  bụn  m  phía n ch tả hai ta  bụm m t qua  l n  v  phía s n  

l n  m  ở  ên  ó.  Th n thai ấ  ở d ới sanh t n  trên thục t n   h i nón  

nấu nun   n m ch  trói cột nh  ở tron  t i da.  N  ời m  ăn nhi u ha  ăn ít  

ăn n on ăn dở  ăn kh  ăn  ớt  ăn   n  ca  m n chua nón  l nh  ho c d m 

dục   i  ấp nhả  nhót  n m l u n ồi l u  th n thai  i u cảm thọ khổ n o.  

L c ở thai m  chịu nhi u khổ bức b ch  loài n  ời c n v   hu n  là loài  ịa 

n ục khó có       ví dụ    c.   i là n  ời có trí mà c n  a thích th n tron  

bi n sanh t . 

Thất nh t thứ hai m  i t m  l c ở thai m  ph t sanh t m   t ởn   iên 

 ảo :  một là t ởn  n ồi  e c i n  a  hai là t ởn  l u   c  ba là t ởn  

 i ờn  ch n   b n là t ởn  su i chả   năm là t ởn  ao hồ  s u là t ởn  

s n  r ch  bả  là t ởn  v ờn t  c  t m là t ởn  v ờn rộn  lớn. 

Thất nh t thứ hai m  i chín  l c ở thai m  l i cảm n hiệp phon  tên là 

hoa  i u  do sức  ió ấ  khi n th n thai s c s n  nhu n bón  c c t ớn  r  

ràn     u do qu  khứ    t o c c n hiệp sai biệt ch n   ồn   t   h nh lo i 

riên  mà có c c thứ màu s c  ho c màu tr n   màu  en  ho c màu ch n  

tr n  ch n   en  ho c màu  anh   màu kh  kh c  màu nhu n bón . 

Thất nh t thứ ba m  i  l c ở thai m  l i cảm n hiệp phon  tên là thi t 

kh u  do sức  ió ấ  mà tóc l n  món    u tăn  tr ởn   c n  hiện c c  nh 

s n  tr n   en  theo n hiệp du ên ph t khởi mà sanh t ớn  ấ . 

Thất nh t thứ ba m  i m t   n thất nh t thứ ba m  i lăm  l c ở thai 

m  th n t ớn  tr ởn    i l n      ủ t ớn  n  ời. 



Thất nh t thứ ba m  i s u  l c ở thai m  sanh t m   m l  ch n  vui 

thích. 

Thất nh t thứ ba m  i bả   l c ở thai m  ph t khởi năm   t ởn   iên 

 ảo :  Một là t ởn  bất tịnh  hai là t ởn  h i d   ba là t ởn  n ục t   b n là 

t ởn  t i tăm  năm là t ởn  nhàm  ớm.   ứa con ở thai sanh c c t m nhàm 

l a ấ . 

Thất nh t thứ ba m  i t m  l c ở thai m  l i cảm n hiệp phon  tên là 

c u du ên  do sức  ió nà  li n  oa  chu  n.  L i có một thứ  ió tên là  u h  

ha  làm cho   u h ớn   u n   hai ta  du i dài làm mu n sanh ra.  N u  ứa 

con ấ   ời tr ớc t n  chứa họp c c n hiệp  ọa l c làm cho th n ấ  ta  ch n 

tun  hoành ch n  chu  n trở    c  do n hiệp  c nên ch t tron  bụn  m .  

L c ấ  n  ời m  chịu nhi u  au khổ ho c phải ch t.  N u  ứa con ấ   ời 

tr ớc tu n hiệp thiện t o nh n tr ờn  thọ  l c s p sanh ra m  con an ổn 

kh n  có c c n n khổ nh  trên. 

Qu  thất nh t thứ ba m  i t m rồi  l c s p sanh ra chịu c c s   au khổ 

mới sanh    c.  Do  ó nên bi t r n  thọ lấ  th n ấ  thiệt là khổ lớn. 

L c t i s  sanh ra  ho c nam ha  n  v a sanh r i  u n   ho c lấ  ta  

b n   ho c khăn  o hứn   ho c t i  i ờn  chi u  ho c tron  nhà  ho c t i 

 ất  ho c ch   a   i  ho c t i  i a n à   ho c m a   n  m a h   ió l nh h i 

nón  ch m   c  th n s  sanh chịu  au  ớn lớn  nh  b  s n  bị lột da ch m 

phải t ờn  v ch  ho c ở t i  ất tr n  bị tr n  ki n c n  c n  nh  có n  ời bị 

mu i m n  c n chích mà thêm bị   nh   p  l c s  sanh d n  n ớc ấm nón  

t m ch m   n th n  au  ớn c n  v  . 

Con       c sanh l n tăn  tr ởn   m  d n  s a t p hu  t n i th n    

nu i con mà Ph t    nói rộn  ở c c kinh kh c. 

V  th  nên bi t r n  th n ấ    u thành t u bởi nh n  bất tịnh và  au 

khổ.  Ai là n  ời có trí mà l i m n thích th n sanh t  nh  v  . 

L i n     Nan    L c s  sanh tron  bả  n à  có t m v n hộ tr n  theo 

th n mà sanh  nó tun  hoành ăn nu t. 

Có hai hộ tr n  tên s  ph t n  n  tóc ăn tóc.  Có hai hộ tr n  n  n  

m t ăn m t.  Có b n hộ tr n  tên  n th a  tên h u n  c  tên ph t bịnh và tên 

viên m n n  n    u ăn   u.  Có một hộ tr n  tên h c   o diệp n  n  tai ăn 

tai.  Có một hộ tr n  tên tàn  kh u n  n  m i ăn m i.  Có hai hộ tr n  tên 



diêu trịch và bi n trịch n  n  m i ăn m i.  Có một hộ tr n  tên ch m kh u 

n  n  l  i ăn l  i.  Có một hộ tr n  tên l i kh u n  n  cu n  l  i ăn 

cu n  l  i.  Có một hộ tr n  tên thủ viên n  n  n ớu ăn n ớu. Có hai hộ 

tr n  tên thủ v n  và b n khuất n  n  bàn ta  ăn bàn ta .  Có hai hộ tr n  

tên vi n t  và c n t  n  n  c nh ta  ăn c nh ta .  Có hai hộ tr n  tên thi t 

và c n thi t n  n    t h u ăn   t h u.  Có hai hộ tr n  tên kim c  n  và   i 

kim c  n  n  n  tim ăn tim.  Có hai hộ tr n  tên lu  và lu  kh u n  n  thịt 

ăn thịt.  Có hai hộ tr n  tên cụ s c và cụ   n  n  n  hu  t n t hu  t.  Có 

hai hộ tr n  tên d n  kiện và h  n  kh u n  n    n ăn   n.  Có hai hộ 

tr n  tên bất cao và h  kh u n  n     n  s n  ăn    n  s n .  Có một hộ 

tr n  tên chỉ s c n  n  m  ăn m .  Có một hộ tr n  tên hoàn  s c n  n  

m t ăn m t.  Có một hộ tr n  tên ch n ch u n  n  phổi ăn phổi.  Có một hộ 

tr n  tên  ịch n  n  l  l ch ăn l  l ch.  Có trăm hộ tr n  tên là n u ệt  có 

trăm hộ tr n  tên n u ệt kh u  có trăm hộ tr n  tên hu  diệu  có trăm hộ 

tr n  tên hu  diện và trăm hộ tr n  tên quản    i  năm trăm hộ tr n  nà  

n  n  bên tả ăn bên tả.  Có năm trăm hộ tr n  có năm tên nh  trên n  n  

bên h u ăn bên h u.  Có b n hộ tr n  tên thi u  u ên    i  u ên  c t  u ên 

và c t diện n  n     n  ăn    n .  Có b n hộ tr n  tên   i b ch  ti u b ch  

hấp l c và hổ   o n  n  m ch ăn m ch.  Có b n hộ tr n  tên   l c  s  t  

l c  th  ph c và  am dục n  n  sanh t n  mà ăn sanh t n .  Có hai hộ tr n  

tên d n  m nh và d n  m nh chủ n  n  thục t n  ăn thục t n .  Có b n hộ 

tr n  tên diêm kh u  v n  kh u  u n kh u và  i u kh u n  n    ờn  ti u ăn 

  ờn  ti u.  Có b n hộ tr n  tên  n  t c    i t c  to i m t và ức s  n  n  

  ờn    i ăn   ờn    i.  Có hai hộ tr n  tên h c diện và khả    diện n  n  

v  ăn v . Có hai hộ tr n  tên t t l i và ti u l i n  n    i ăn   i.  Có một hộ 

tr n  tên n u căn n  n  m t c  ch n ăn m t c  ch n.  Có một hộ tr n  tên 

h c   u n  n  ch n ăn ch n. 

N     Nan    L  c nói t m v n hộ tr n  n  n  th n n    n à   êm ăn 

n t và có th  làm cho khí l c h  k m dun  nhan ti u tụ   c c thứ bịnh khổ 

  u họp t i th n  l i ha  làm cho t m lo buồn nhiệt n o  d u có l  n    c n  

phải mê l m ch n  bi t thu c       trị.   i là n  ời có trí l i m n thích th n 

sanh t  nh  v  . 

L i n     Nan    T  khi s  sanh   n tr ởn  thành  o c m nu i d  n  

thành l p th n ấ   thọ m n     c trăm tuổi ho c n  n n ủi.  Tron  trăm 

năm có ba trăm m a   u n là l c nón   h  là l c m a  và   n  là l c l nh.  

M i m a có b n th n   một năm có m ời hai th n .  Tron  trăm năm có 

n àn hai trăm th n  chia n a th n  trăn  n a th n  kh n  trăn  thành hai 

n àn b n trăm  n à   êm có ba v n s u n àn  m i n à  ăn hai l n thành bả  



v n hai n àn b a ăn  n u có kh n  ăn c n  ở s  ấ   n h a là l c bịnh  l c 

sa  ho c nhịn ăn  ho c l c s n h n n ủ sa  ch i   a c c s  vụ kh c và u n  

s a m    ó  ọi là kh n  ăn.  Th n th  ấ  d u thọ trăm tuổi rồi c n  ch t 

mất.   i là n  ời trí mà l i m n thích th n tron  bi n sanh t  nh  v  . 

L i n     Nan    Thọ th n ấ  có hai thứ khổ :  một là c c thứ bịnh 

nhóm họp làm khổ  ọi là nội khổ  hai là n  ời và phi nh n bức n o  ọi là 

n o i khổ. 

Nh n      ọi là c c thứ bịnh nhóm họp n i th n     ó là c c th n ph n 

m t tai m i l  i răn  cổ v. v...   u có c c bịnh sanh ra.  Ho c là phon   ho c 

nhiệt  chả  m i chả  d i   iên cuồn   kh    t  h i lên n ột thở  ti u tiện l m 

lịch  c i hủi un  th   tr  l u  bụn   au ruột th t   h  d  m u mủ  r t nón  c c 

thứ bịnh   u họp n i th n.  C n có trăm l  một bịnh t m hoàn   trăm l  một 

bịnh phon   trăm l  một bịnh  àm và trăm l  một bịnh do phon  hoàn   àm 

h a hiệp c n  sanh.  B n trăm l  b n bịnh nh  v   bức thi t th n ấ   ọi là 

nội khổ. 

C n có n o i khổ  ia h i th n ấ .   ó là ho c t i lao t  bị   nh   p 

  n   i n   ho c th o tai th o m i  ho c ch t ta  ch n  ch m   u lóc thịt.  

N u kh n  có ch  Thiên th n thủ hộ th  có th  bị phi nh n quỉ qu i làm h i.  

Ho c bị mu i m n  on  ki n  ộc tr n  c n chích.  Ho c nón  r t  ói kh t 

 ió m a c c thứ khổ n o bức thi t th n ấ .  Th n n  ời c n d ờn  ấ  hu n  

là th n c c  c   o khổ khó k  h t.   ó là do thuở qu  khứ t o c c n hiệp bất 

thiện nên phải thọ b o nh  v  .  Ho c n  a binh khí  ia h i mà     thành 

l   t ờn  hào    bảo vệ lấ  th n.  V  n ăn  ió m a tr n   ộc mà cất nhà 

c a.  V  b n trăm l  b n bịnh nội khổ n o i khổ mà c u t m u n  ăn   phục 

 i ờn  m n thu c men ruộn  v ờn nhà ph n  vàn  b c nhà c a  e cộ t i tớ 

 ồ d n  cun  cấp  n u ch n  v a   th  sanh khổ n o.  D u    c d  th a th  

tham lam b n   n do   n  i   l c bị tan mất l i rất khổ s u. 

N     Nan    Th n n   ấm ấ  m i oai n hi  i  ứn  n ồi n m kh n  

l c nào ch n  khổ.  N u  i m i kh n  t m n hỉ th  khổ   ứn  m i  n ồi m i  

n m m i c n    u khổ. 

N u  i l u mà t m  ứn  n hỉ th  sanh   t ởn  vui  k  thiệt ch n  phải 

vui.  Ho c  ứn  l u mà t m n ồi  ho c n ồi l u mà t m n m th  vọn  sanh   

t ởn  vui  thiệt ra kh n  có vui.  V  th  nên  ọi th n n   ấm   u là khổ. 



N u có ai ho c v  t  l i  ho c v  l i tha  ho c v  t  tha c n  l i th  nên 

ch n s  c c khổ nh  v   mà  uất  ia tu học  ở n i ph p Ni t bàn  iải tho t 

tất ch n  lu n  uổn . 

N u có n  ời  em   phục thức ăn  i ờn  nệm thu c men nh n   ồ 

c n d n  thí c n  cho n  ời  uất  ia ấ  th  s     c quả b o lớn oai l c 

ph ớc  ức. 

N     Nan   S c là th ờn  ha  v  th ờn    

- B ch Th  T n   S c là v  th ờn    

- N     Nan   N u v  th ờn  th  khổ ha  ch n  khổ   

- B ch Th  T n   S c v  th ờn  tức là khổ. 

- N     Nan   N u v  th ờn  khổ tức là ph p b i ho i.  N u là  ệ t   a 

văn của Ph t n he lời ấ  có chấp s c th n nh  v   là n   là sở chăn    

- B ch Th  T n   Kh n .   Tron  s c kh n  n   c n  kh n  n   sở. 

- L i n     Nan    Thọ t ởn  hành và thức là th ờn  ha  v  th ờn    

- B ch Th  T n    B n ấm ấ    u v  th ờng. 

- N     Nan    N u là v  th ờn  th  khổ ha  ch n  khổ  

- B ch Th  T n    B n ấm ấ    u  ọi là khổ. 

- N     Nan    N u là v  th ờn  khổ tức là ph p b i ho i.  N u là  ệ 

t   a văn của Ph t n he lời ấ  có chấp b n ấm ấ  là n   là n   sở chăn    

- B ch  ức Th  T n    Kh n .  B n ấm ấ  thiệt kh n  n   n   sở. 

- L i n     Nan    N   ấ  ch n  ở qu  khứ hiện t i vị lai  ho c nội 

ho c n o i  ho c th  ho c t   ho c th n  ho c liệt  ho c c n ho c vi n.  Tất 

cả ph p kh c c n    u kh n  n   kh n  n   sở.  D n  nh  thiệt trí quan s t 

c c ph p kh n  có n  . N u  ệ t   a văn của Ph t mà quan s t nh  v   th  

sanh l n  ch n l a mà    c  iải tho t cứu c nh Ni t bàn.  Tu học nh  v   

th  chứn  ph p th n ấ   ph n sanh khởi    h t  ph m h nh    l p  việc làm 

    on   ch n  c n thọ th n sau". 



 ức Ph t nói kinh nà  rồi  T n  iả   Nan  a tr n rời cấu    c ph p 

nh n thanh tịnh  năm trăm T  Kheo ch n  thọ c c ph p l u t n    iải.  Tất 

cả   i ch n  n he lời Ph t d     u rất vui m n  tín thọ phụn  hành.  

--- o0o --- 

XIII.                                                 

 Nh  v   t i n he  một l c  ức Ph t ở thành Ca T  La v ờn  a Căn Thọ 

ch n  T  Kheo v  l  n  n  ời c u hội. 

Bấ   iờ  ức Th  T n có em trai tên Nan  à  th n nh  màu hoàn  kim 

 ủ ba m  i hai t ớn    i tr  n  phu thấp h n Ph t b n n ón ta .  V  tên 

T n  à La n hi dun   oan ch nh th   ian ít có    p s n  siêu tu ệt n  ời 

  u thích thấ .  Nan  à c n  v  tri n miên l u lu  n kh n  t m  a rời  t nh 

 i nhi m rất n n  qu  t chun  s n  trọn  ời. 

 ức Th  T n   t bi t   n thời k  thọ hóa  ộ  b n vào l c s n  sớm   p 

  c m b t  em Tr ởn  l o   Nan làm thị  iả vào thành khất th c  k    n 

cổn  nhà Nan  à mà  ứn .   ức Th  T n d n  sức   i bi phón   nh s n  

màu hoàn  kim chi u kh p tron  nhà Nan  à   u thành màu hoàn  kim cả. 

Nan  à n h  r n   nh s n  b n  chi u   n ch c là  ức Nh  lai. Li n 

sai n  ời h u ra cổn   em  vội trở vào b o r n   ức Th  T n  ứn  t i cổn  

nhà.  Nan  à n he b o li n mu n ra mau n hinh l   ức Th  T n. 

T n  à La t  n h  n u ta       i   ức Th  T n tất  ịnh cho    uất  ia.  

Nàn  b n níu  o chồn  l i. 

Nan  à bảo v  na  nên t m cho ta  i ra l   ức Th  T n rồi ta li n trở 

vào. 

T n  à La nói c n  nhau  ớc k  h n t i mới cho  i.  Nàn  lấ  phấn 

 ớt   p lên tr n rồi nói với chồn  r n  :   i m nà  ch a kh  phải trở vào  

n u tr  h n phải ph t năm trăm ti n vàn . Nan  à  n  chịu rồi li n ra n oài 

cổn  l  ch n  ức Ph t  ti p lấ  b t của Nh  Lai man  vào nhà   n      

c m n on b n  ra n oài cổn . 

 ức Th  T n li n b ớc  i  ồn  thời ra dấu cho   Nan chớ có lấ  b t 

ấ . 



 ức Nh  Lai   i S  oai n hiêm t n trọn   Nan  à ch n  d m kêu 

 ứn  l i  b n trao b t     c m cho   Nan. 

N ài   Nan h i : "V a rồi anh ti p lấ  b t ở n i ai  ". 

Nan  à nói : "Ở n i  ức Ph t". 

N ài   Nan nói : "Nh  v   nên trao cho  ức Ph t". 

Nan  à ch n  d m  ọi  ức Ph t chỉ l n  l   i theo sau. 

V    n tinh    ở v ờn  a Căn Thọ   ức Th  T n r a ta  ch n rồi   n 

 h  mà n ồi. Nan  à d n  b t c m.  ức Th  T n ăn  on  bảo Nan  à r n  

: "Em  uất  ia    c chăn   ".  V   ức Th  T n thuở   a l c tu Bồ T t   o  

  i với cha m  s  tr ởn  và ch  t n t c ch a h  tr i lời d   bảo  nên lời d   

của Ph t kh n  ai tr i l i. Do  ó mà Nan  à n he  ức Ph t bảo  uất  ia li n 

  p r n  : "Xuất  ia    c". 

 ức Th  T n li n sai N ài   Nan c o r u tóc Nan  à. 

N ài   Nan v n  lịnh  ức Ph t t m n  ời   n c o. 

Nan  à nói với n  ời ấ  r n  : "N   i bi t chăn   kh n  bao l u ta s  

làm Chu  n Lu n V  n   n u n   i c o tóc ta  ta s  ch t c nh ta  n   i". 

N  ời ấ  s  h i  ói dao l i mu n t   i v  . 

N ài   Nan vội b ch  ức Ph t.  ức Ph t   n h i Nan  à : "Em ch n  

 uất  ia    ". 

Do oai của  ức Ph t  Nan  à th a : "Xin  uất  ia". 

 ức Th  T n c m b nh n ớc r ới lên   u Nan  à  tịnh nh n li n c o. 

Nan  à n h  r n  na  phải kính phụn   ức Th  T n  ban n à  t m 

 uất  ia  chờ t i s  v  nhà.    n chi u t i  Nan  à theo   ờn  c   i v  nhà. 

 ức Th  T n hóa h  lớn n a   i a   ờn . Nan  à thấ  h  ấ  t  n h  r n  :  

B    iờ kh n  làm sao  i v  nhà    c   ành phải  a T n  à La.   êm na  

nhớ t ởn  nàn  có th  ch t    c. N u c n s n   s n  mai s  v .  V  nhớ 

T n  à La nên Nan  à s u khổ su t  êm. 



Bi t   n h  của Nan  à   ức Ph t bảo N ài   Nan   n cho Nan  à ha  

là  ức Ph t sai Nan  à làm tri s  nh n. 

N ài   Nan tu n hành lời  ức Ph t. 

Nan  à h i   Nan : "Sao  ọi là tri s  nh n và phải làm     " 

N ài   Nan nói : "Phải ki m  i m c c việc tron  ch a". 

Nan  à h i : "Phải làm nh n  s      ". 

N ài   Nan nói : "N   Cụ thọ    Phàm n  ời tri s   l c ch  T  Kheo  i 

khất th c phải r ới qu t tron  ch a  lấ  ph n tr u mới thứ  ệ t  cho s ch  

phải      canh ph n  chớ cho thất l c  có việc phải ph n qu  t th   em b ch 

ch  Tăn .  N u có h  n  hoa th   em trao cho ch n .   êm   n th   ón  

cổn   ón  c a   n s n  mới mở.  Ch   i   i ti u phải th ờn  r a lau.  

Tron  ch a n u có ch  nào h  th  phải tu bổ". 

N he  on  Nan  à nói :"Th a   i  ức   Nh  lời  ức Ph t sai bảo  t i 

 in v n  làm". 

S n  n à    n  iờ ti u th c  ch  T  Kheo chấp tr    b t vào thành Ca 

T  La khất th c. 

Nan  à thấ  ch a v n  n  ời li n n h  r n  ta qu t ch a  on  s  trở 

v  nhà.  Do th n l c của Ph t  ch  Nan  à qu t s ch hiện ra ph n d .  Thấ  

v   Nan  à b  chổi h t s ch ph n  nh n  ph n v n c n kh n  h t h t    c. 

 Nan  à n h  r n  :  Th i m c   ón  c a ch a rồi v .  C n  do th n l c của 

 ức Ph t   ón  c a ph n  nà   on  qua  ón  c a ph n  kia th  ph n  nà  

c a l i t  nhiên mở tr n . 

Nan  à lo r u n h  r n  n u có k  trộm   m ph m th  có h i   . 

 Ta s  làm vua l i     trăm n àn n  i ch a lớn t t h n    .  Ta nên v  

nhà.  S   i   ờn  lớn   p Ph t nên Nan  à theo   ờn  nh  mà  i.   ức 

Ph t bi t b n t    ờn  nh  n   c chi u  i l i. T   a Nan  à thấ  Ph t  

ch n  mu n   p Ph t  li n  n m nh tron  tàn  c   r m bên   ờn .  Th n l c 

của Ph t làm cho c c nh nh c     u cất cao lên lộ Nan  à ra. 

 ức Ph t h i Nan  à : "Em t    u   n     nên theo ta". 



Nan  à hổ th n c i   u  i theo Ph t. 

 ức Ph t bi t Nan  à qu  lu  n  i v   mu n d n ti p Nan  à khi n  ả 

l  nên  ức Ph t ra kh i thành Ca T  La   n Thất La Phiệt ở t i v ờn Lộc T  

M u của bà T  X  Kh . 

 ức Ph t th m n h  Nan  à n u si nhi m ho c m i nhớ v  ch n  b  

t nh  i  nên làm ph  n  tiện cho th i dứt. 

 ức Ph t bảo Nan  à r n  : "T  tr ớc em có thấ  n i H  n  T   

ch a  ".  Nan  à th a ch a t n  thấ . 

 ức Ph t nói : "N u nh  v   em nên n m ch o   ta". 

Nan  à tu n lời n m ch o   của  ức Ph t. 

L c ấ   ức Th  T n d ờn  nh  N a V  n  ba  lên h  kh n    n n i 

H  n  T   d t Nan  à  em n ó hai bên.  D ới c   có tr i kia thấ  một con 

khỉ c i m  một m t  an  n  a m t nh n s n   ức Nh  Lai. 

 ức Ph t bảo Nan  à r n  con khỉ c i nà  s nh với T n  à La thi ai 

  p   

 Nan  à th a : "T n  à La con  i n  Thích Ca   p nh  thiên n  n hi 

dun   ệ nhứt tron   ời kh n  có hai n  ời.  Khỉ c i nà   em s nh với nàn  

th  n àn mu n ức ph n ch n  b n  một". 

 ức Ph t h i : "Em có thấ  thiên cun  ch a  ". 

Nan  à th a r n  ch a thấ . 

 ức Ph t l i bảo Nan  à n m ch o   rồi nh  N a V  n  ba  lên h  

kh n    n trời  ao L i  khi n Nan  à nh n n  m cảnh th  th n  ở c i trời.  

Nan  à tu n lời   n v ờn hoan hỉ  v ờn th  th n  v ờn th  th n  v ờn  iao 

hiệp  c   viên sanh  t a Thiện Ph p   ờn   c c th n  cảnh c i trời nh  v    

nào cun   iện v ờn t  c  nào hoa quả ao t m  nh n  ch  d o ch i vui v  

th  th n    u quan s t h t. 

K    n Nan  à vào tron  thành Thiện Ki n  l i thấ  c c thứ  m nh c 

 m thanh vi diệu  nhà c a cao rộn  màn che tr ớn  phủ  n i nào c n  có c c 

thiên n  c n  nhau vui   a.  Nan  à  em kh p mọi cun   thấ  có một cun  



 iện chỉ có thiên n  mà kh n  có thiên t   b n h i thiên n  r n  : "T i sao 

mọi cun    u có thiên t  thiên n  ở chun  c n  nhau vui th   mà cun  nà  

chỉ có toàn thiên n   ". 

Thiên n    p : " ức Th  T n có n  ời em trai tên Nan  à theo Ph t 

 uất  ia tu ph m h nh m n  chun  s  sanh n i      ch n  t i chờ  n  ấ ". 

Nan  à n he nói vui m n  hớn hở vội trở l i ch   ức Ph t. 

Thấ  Nan  à   ức Ph t h i em có thấ  cảnh th n  diệu ở c i trời chăn  

  Nan  à th a    thấ   rồi thu t l i mọi s        c thấ . 

 ức Ph t h i có thấ  thiên n  chăn    

Nan  à th a : "   thấ ". 

 ức Ph t h i : "C c thiên n  ấ  s nh với T n  à La th  ai   p  ". 

Nan  à th a : " em T n  à La so với c c tiên n  ấ  th  c n  nh   em 

con khỉ c i chột m t ở n i H  n  T   s nh với T n  à La  trăm n àn mu n 

l n ch n  b n  một". 

 ức Ph t bảo Nan  à r n  : "N  ời tu ph m h nh có th n  l i ấ   na  

em nên   n  tu ph m h nh s     c sanh c i trời h ởn  kho i l c nà ". 

Nan  à n he  ức Ph t nói l n  vui m n   ứn   ên. 

Bấ   iờ  ức Th  T n c n  Nan  à rời c i trời  ao L i trở l i r n  

Thệ  a. T  n à  ấ  v   i mộ thiên cun  mà Nan  à chu ên tu ph m h nh. 

 ức Ph t bi t t m niệm của Nan  à nên sai N ài   Nan  i tru  n lịnh 

 ức Ph t cho c c T  Kheo kh n  n  ời nào c n  Nan  à n ồi chun  ch   

kinh hành  ồn  ch        một sào     b t một ch      b nh một ch   ch n  

   c  ồn  một ch  với Nan  à mà  ọc tụn  kinh  i n. 

  Nan tru  n lịnh  ức Ph t  c c T  Kheo   u tu n hành. 

Nan  à thấ  mọi n  ời  a l nh m nh th  rất hổ th n.  L c sau  N ài   

Nan c n  c c T  Kheo ở tron  nhà thị  iả v    phục.  Nan  à n h  r n  c c 

T  Kheo   u rời b  t i ch n  ở  ồn  một ch . C n   Nan n   là em trai t i 

h  l i l nh t i. 



N h  v   Nan  à li n  i vào nhà n ồi bên   Nan. 

L c ấ    Nan vội  ứn  d   tr nh ra. Nan  à nói : "N     Nan   C c 

T  Kheo kh c b  t i     ành.  C n   Nan là em trai t i sao n   h t l nh 

t i". 

N ài   Nan   p : "Thiệt có l  ấ   nh n  anh tu   o riên   c n t i theo 

  ờn  kh c  v  v   mà phải tr nh nhau". 

N ài Nan  à h i : "Th  nào là   o anh   ờn  em  ". 

N ài   Nan   p : " nh thích sanh c i trời mà tu ph m h nh  t i c u 

Ni t Bàn mà tr  dục nhi m v  ". 

N ài Nan  à n he lời ấ  càn  thêm lo buồn. 

 ức Th  T n bi t t m niệm của Nan  à nên   n h i :"Em    thấ   ịa 

n ục ch a  ". 

N ài Nan  à th a : "Ch a thấ ". 

 ức Ph t bảo N ài Nan  à n m ch o  o   của Ph t rồi  em Nan  à 

vào tron   ịa n ục.   ức Ph t  ứn  qua một bên bảo N ài Nan  à  i  em 

c c n i tron   ịa n ục.  N ài Nan  à li n  i  tr ớc h t thấ  s n  tro  k    n 

r n     m  s n  ph n. Vào tron  quan s t thấ  c c ch n  sanh thọ nhi u s  

khổ :  ho c bị k m r t l  i  b  răn   móc m t  ho c bị c a s    i th n th   

ho c bị b a ch t rời ta  ch n  ho c bị m u  u ên qua th n  ho c roi   nh  

 óc   m  ho c bị ch   s t   p n t  ho c bị rót n ớc  ồn  vào miện   ho c bị 

n m lên c      m n i dao  ho c bị chà   i      a   ho c  m cột  ồn  n m 

 i ờn  s t ch       l i thấ  v c s t   t l a lớn d u n ớc s i trào nấu c c 

h u t nh  l i thấ  một v c d u n ớc s i sục mà kh n  có ai bị nấu tron  ấ . 

N ài Nan  à h i du ên cớ. N ục t t  iải   p r n  : "Em trai  ức Ph t 

là Nan  à chỉ n u ện mu n sanh thiên mà tu ph m h nh  rồi      n  s  

   c sanh c i trời t m h ởn  kho i l c  khi th n trời m n  chun  s  phải 

vào v c d u s i nà   nên t i chụm l a chờ  n  ấ ". 

N he n ục t t nói  N ài Nan  à rất kinh s  rởn  c d n  l n  mồ h i 

l nh tu n ra  t  n h  r n  n u nó bi t m nh là Nan  à có th  nó s  lấ  ch a 

 om m nh b  vào v c    nấu. N ài Nan  à vội v  ch    ấp v  ch   ức Ph t. 



 ức Ph t h i : "Em    thấ   ịa n ục chăn ". 

N ài Nan  à buồn khóc r i n ớc m t n h n n ào nói nh  th a r n  

: "T i       c thấ ". 

 ức Ph t h i : "Em    thấ  nh n      ". 

N ài Nan  à  em tất cả nh n  s     thấ  thu t tr nh  ức Ph t. 

 ức Ph t ph n : "N u n u ện nh n  ian  ho c c u thiên th  n  th  có 

nh n  l i l m nh  v  . Na  em phải c u Ni t bàn mà tu ph m h nh  chớ 

thích c i trời mà     s  khổ v  sau.". 

N ài Nan  à n he  ức Ph t d   nh  v    tron  l n  rất hổ th n c i 

  u nín l n . 

 ức Th  T n li n d t N ài Nan  à c n  ra kh i  ịa n ục v    n r n  

Thệ  a bảo N ài Nan  à và ch  T  Kheo r n  :"Tron  t m có ba thứ cấu 

d  là d m dục   i n th  và n u si rất   n     c vứt b   phải nên  a rời  c c 

 n  phải tu học". 

 ức Th  T n ở r n  Thệ  a kh n  bao l u  v  mu n t   du ên  i o 

hóa ch n  sanh nên c n   ồ ch n  qua n ớc Chiêm Ba ở bên ao   t  ià. 

N ài Nan  à c n  năm trăm T  Kheo c n   i theo  ức Ph t.  C c 

N ài   n ch   ức Ph t  ảnh l  ch n Ph t rồi n ồi qua một phía. 

 ức Ph t thấ    i ch n  n ồi  on  bảo n ài Nan  à r n  : "Ph t có 

ph p   u s  trun  h u   u thiện  văn n h a kh o ha  thu n nhứt viên m n 

ph m h nh thanh b ch.   ó là kinh Nh p M u Thai.  Ôn  phải l n  n he k  

kh o su  n h   na  Ph t s  v   n  mà nói kinh ấ ". 

N ài Nan  à th a : "V n   b ch  ức Th  T n.  Xin mu n    c n he". 

 ức Ph t nói :"D u có thai m  mà có nh p và ch n  nh p.  Th  nào là 

thọ sanh nh p vào tron  thai m    

N u cha m  nhi m t m c n  làm d m  i  bụn  m  s ch s   n u ệt k  

 i u h a   n thời k  và trun  ấm hiện ti n  nh  v   th  nh p thai m . 



Trun  ấm ấ  có hai thứ h nh :  một là dun  s c  inh   p  hai là dun  

m o  ấu  í. 

Trun  ấm  ịa n ục có dun  m o nh  c      ch   trụi.  Trun  ấm bàn  

sanh có màu nh  khói.  Trun  ấm n   quỉ có màu nh  n ớc.  Trun  ấm trời 

ha  n  ời có màu nh  hoàn  kim.  Trun  ấm c i s c th  h nh s c tr n  l n .  

Trời v  s c kh n  có th n trun  ấm v  kh n  có s c th n v  . 

Trun  ấm của h u t nh ho c có hai ta  hai ch n  ho c nhi u ch n b n 

ch n kh n  ch n  t   theo n hiệp n à  tr ớc   n  phải th c sanh ch  nào 

th  cảm th n trun  ấm nh  th n h nh ấ . 

N u là trun  ấm trời th    u h ớn  lên trên  trun  ấm n  ời bàn  sanh 

và quỉ th   i n an   trun  ấm  ịa n ục th    u tr t  u n . 

Phàm th n trun  ấm th    u có th n th n   i tron  h  kh n   nh  thiên 

nh n ở  a thấ  ch  thọ sanh. 

Nói n u ệt k    n thời k  là nói thời k  n p thai. 

N   Nan  à    Ho c có n  nh n trải qua ba n à   ho c năm n à   n a 

th n   một th n   ho c có chờ du ên trải qua l u n u ệt k  mới   n.  N u có 

n  nh n th n kh n  oai th  thọ nhi u t n khổ h nh dun   ấu  í kh n  ăn 

u n  t t  n u ệt k  d u   n mà mau dứt   d ờn  nh   ất kh  khi r ớc n ớc 

d  kh .  N u có n  nh n th n có oai th  th ờn  thọ an l c n hi dun   oan 

ch nh    c ăn u n  t t  có n u ệt k    n ch n  mau dứt  d ờn  nh   ất 

nhu n khi r ới n ớc th  khó kh . 

Th  nào là ch n  nh p thai m    

L c cha  uất tinh th  m  ch n   uất  l c m   uất tinh th  cha ch n  

 uất  ho c   u ch n   uất    u ch n  thọ thai. 

N u m  bất tịnh mà cha tịnh  ho c cha bất tịnh mà m  tịnh  ho c   u 

bất tịnh c n    u ch n  thọ thai. 

N u ch   m của m  có bịnh phon   bịnh hoàn   bịnh  àm  ho c có 

hu  t khí thai ki t  ho c bị thịt tăn   ho c bị u n  thu c  ho c bị bịnh l a 

m ch  bịnh eo l n  ki n  ho c sản m n nh  miện  l c  à  ho c tron  ấ  nh  

c   nhi u r   nh    u c     nh  càn   e  nh  d   leo  nh  l  c    nh  tua l a 

m ch  ho c bụn  d ới s u  ho c trên s u  ho c ch n  phải  ồ thọ thai  ho c 



m u th ờn   uất  ho c th ờn  chả  n ớc  ho c nh  m  qu   ho c mở mà 

ch n  hiệp  ho c trên d ới b n bên rộn  h p ch n   ồn   ho c cao h  l m 

lồi  ho c bên tron  có tr n  ăn th i h  bất tịnh.  N u m  có nh n  l i ấ  th  

ch n  thọ thai.    

Ho c cha m  t n quí mà trun  ấm ti tiện  ho c trun  ấm t n quí mà cha 

m  ti tiện c n  ch n  thành thai.    

N u cha m  và trun  ấm   u t n quí mà n hiệp ch n  h a hiệp c n  

ch n  thành thai .   

N u ở n i cảnh tr ớc mà trun  ấm kh n  có nam n  hai thứ  i niệm 

c n  ch n  thọ thai.   

N   Nan  à     Th  nào là trun  ấm    c vào thai m     

N u bụn  m  tịnh  trun  ấm hiện ti n  thấ  làm việc dục  kh n  có 

nh n  l i nh  trên  cha m  và con có n hiệp t  n  cảm mới nh p vào thai 

m .  

L i l c trun  ấm s p nh p thai t m li n  iên  ảo .  N u là nam th  với 

m  sanh  êu với cha sanh  h t.  N u là n  th  cha sanh  êu với m  sanh 

 h t.   ời qu  khứ v  t o c c n hiệp mà sanh vọn  t ởn  có t m niệm hi u 

sai l m  t ởn  l nh r t  t ởn   ió lớn m a lớn m   m   ho c n he ti n  

  n  n  ời ồn ào  t ởn  nh  v   rồi t   theo n hiệp  ời tr ớc  u ha  liệt 

mà sanh m ời thứ vọn  t ởn :  Na  t i vào nhà  t i mu n lên l u  t i lên  ài 

 iện  t i lên  i ờn   h   t i vào nhà c   t i vào nhà l   t i vào l m c   t i 

vào tron  r n   t i vào l  v ch  t i vào tron  rào.    

N   Nan  à   L c trun  ấm niệm t ởn  nh  v   li n nh p thai m .   

Phải bi t t i s  thọ sanh  ọi là   t la lam  là tinh cha hu  t m  chớ ch n  

phải v t kh c.  Do tinh hu  t cha m  h a hiệp làm ch  sở du ên của thức 

n  n  ở n i  ó.  Ví nh  chất l c b nh d i nh n c n   ộn  chu  n m i th  có 

chất t  suất sanh  kh c     th  chất t  ch n  sanh.  Phải bi t cha m  tinh 

hu  t bất tịnh và th n   t la lam c n  nh  v  .  

L i n   Nan  à   Có b n thí dụ   n  nên l n  n he:   

Nh  n  n  c   anh mà tr n  sanh ra.  C  ch n  phải tr n   tr n  

ch n  rời c   n  n  n i c  nh n du ên h a hiệp th  tr n  sanh th n nó màu 



 anh nh  màu c .  Cha m  tinh hu  t và th n   t la lam nh n du ên h a 

hiệp có   i chủn  căn sanh c n  nh  v  .  

Nh  n  n  ph n b  mà sanh tr n .  Ph n ch n  phải tr n   tr n  

ch n  rời ph n  n  n  ph n nh n du ên h a hiệp mà tr n     c sanh th n 

nó màu  anh.  Tinh cha hu  t m  th n   t la lam c n  nh  v    nh n du ên 

h a hiệp th    i chủn  căn sanh.   

Nh  n  n  t o sanh tr n   t o ch n  phải tr n   tr n  ch n  rời t o  

n  n  n i t o nh n du ên h a hiệp mà tr n     c sanh th n nó màu   .  

Tinh cha hu  t m  th n   t la lam c n  nh  v    nh n du ên h a hiệp th  

  i chủn  căn sanh.   

Nh  n  n  chất l c sanh tr n   l c ch n  phải tr n   tr n  ch n  rời 

l c  n  n  chất l c nh n du ên h a hiệp mà tr n     c sanh th n nó màu 

tr n .  Tinh cha hu  t m  th n   t la lam c n  nh  v    nh n du ên h a 

hiệp th    i chủn  căn sanh.   

L i n   Nan  à   N  n  cha m  bất tịnh và   t la lam nên  ịa  iới 

hiện ti n t nh cứn  r n  thủ   iới hiện ti n  ớt nhu n  h a  iới hiện ti n t nh 

ấm nón   phon   iới hiện ti n t nh nh   ộn .   

N   Nan  à   N u cha m  bất tịnh và th n   t la lam chỉ có  ịa  iới mà 

kh n  thủ   iới th  kh  kh c mà ph n t n nh  ta  bóc bột tro kh  v  .  N u 

chỉ có thủ   iới mà kh n  có  ịa  iới th  l n  chả  nh  d u nh   iọt n ớc.   

Do thủ   iới nên  ịa  iới ch n  tan  do  ịa  iới mà thủ   iới ch n  chả . 

N   Nan  à   Th n   t la lam có  ịa thủ  hai  iới mà kh n  h a  iới 

th  th i r  nh  n à  m a h  kh i thịt t  i    ch  r m m t. 

  

N   Nan  à   Th n   t la lam có  ịa thủ  h a  iới mà kh n  phon  

 iới th  ch n  tăn  tr ởn  quản    i.    

      u do n hiệp qu  khứ làm nh n  l i làm du ên l n nhau c n  

chiêu cảm nhau mà thức    c sanh   ịa  iới ha  tr   thủ   iới ha  nhi p  h a 

 iới ha  chín  phon   iới ha  lớn.  Nh  có n  ời th  b nh và học tr  trộn 

nấu   ờn  c t rồi d n  miện  thổi cho nó lớn rộn  thêm mà bên tron  th  

r n  tr n  nh  củ sen.  Tron  th n b n   i chủn   ịa thủ  h a phon   do 

n hiệp l c tăn  tr ởn  c n  nh  v  .  



N   Nan  à   Cha m  bất tịnh có th n   t la lam  th n ấ  ch n  phải 

bụn  m   ch n  phải là n hiệp  ch n  phải nh n ch n  phải du ên  do c c 

thứ ấ  h a hội mới có thai.    

Nh  hột  i n  mới ch n  bị  ió n n  làm tổn h   ch c thiệt kh n  l  

cất chứa   n  c ch   em  ieo vào ruộn  t t nhu n  ớt.  Do nh n du ên h a 

hiệp nh  v   mà r  m m cọn  nh nh l  b n  tr i thứ  ệ sanh tr ởn .   

N   Nan  à   Hột  i n  ấ  ch n  phải rời l a c c du ên h a hiệp mà 

m m c   v.v...    c sanh.   

Do  ó mà bi t r n  ch n  phải chỉ có cha m   ch n  phải chỉ có n hiệp 

và c c du ên kh c mà thai    c sanh  c n phải do tinh hu  t của cha m   

n hiệp và c c du ên h a hiệp mới có thai v  .  

N   Nan  à   Nh  n  ời s n  m t v  c u l a nên  em nh t quan  

ch u    tron   nh n n  rồi   t ph n b  kh  lên mới có l a ph t sanh.   

N  n   ủ c c du ên h a hiệp mới có thai sanh c n  nh  v  .    

Cha m  bất tịnh thành   t la lam  ọi  ó là s c thọ t ởn  hành thức 

c n   ọi là danh s c.  Kh i u n danh s c ấ    n  ch n  h t  th c sanh c c 

loài nh n   n ch t ph n s t na  Ph t ch n  t n th n.  T i sao   V  sanh vào 

c c loài là rất khổ  ví nh  ph n d   ch t ph n c n  h i  sanh vào c c loài 

ch t ph n c n  khổ.  Năm thủ u n s c thọ t ởn  hành thức ấ    u có sanh 

trụ tăn  tr ởn  và su  ho i.  Sanh tức là khổ  trụ tức là bịnh  tăn  tr ởn  su  

ho i tức là l o t .    

V  l  ấ  n  ời trí   u nên ở n i bi n sanh t  mà m n  a n m tron  thai 

m  thọ khổ lớn ấ .  

L i n   Nan  à    Phàm nh p thai cứ   i s  mà nói th  có ba m  i t m 

thất nh t.  

Thất nh t thứ nhứt  thai ở bụn  m  nh  ở tron  nồi  th n căn   căn 

 ồn  ở một ch   h i nón    t nấu rất  au khổ tên là   t la lam tr n  nh  

n ớc ch o ha  n ớc l c.  Tron  bả  n à  h i nón  bên tron  nấu nun   b n 

  i chủn  mới ph t hiện.  

Thất nh t thứ hai thai ở bụn  m  có  ió khởi lên tên là bi n   c do 

n hiệp tr ớc ph t sanh thổi ch m thai ấ  tên là  n bộ  à tr n  nh  l c   c 



nh  t   ọn .  Tron  bả  n à  h i nón  bên tron  nấu nun  b n   i chủn  

ph t hiện.     

Thất nh t thứ ba thai ở bụn  m  có  ió n hiệp tên là  ao sao thổi ch m 

thai ấ  tên là b  thi tr n  nh  chi c   a ha  con tr n   tron  bả  n à  b n 

  i chủn  ph t hiện.  

Thất nh t thứ t  thai ở bụn  m  có  ió n hiệp tên là nội khai thổi ch m 

thai ấ  tên là kiện nam tr n  nh  v  hài ha   n th ch  tron  bả  n à  b n 

  i chủn  ph t hiện.   

Thất nh t thứ năm thai ở bụn  m  có  ió n hiệp tên là nhi p tr  thổi 

ch m thai ấ  có năm t ớn  hiện  ó là hai c nh hai   i và   u.  Nh  m a 

 u n m a  u n  r n  c   r m r p nh nh l  tăn  tr ởn   năm t ớn  n i thai 

tăn  tr ởn  c n  nh  v  .    

Thất nh t thứ s u thai ở bụn  m  có  ió n hiệp tên là quản    i thổi 

ch m thai ấ  có b n t ớn  hiện  ó là hai ch  hai   i.  

Thất nh t thứ bả  thai ở bụn  m  có  ió n hiệp tên là tri n chu  n thổi 

ch m thai ấ  có b n t ớn  hiện  ó là hai ta  hai ch n.  

Thất nh t thứ t m thai ở bụn  m  có  ió n hiệp tên là phiên chu  n 

thổi ch m thai ấ  có hai m  i t ớn  hiện  ó là ta  ch n   u m ời n ón.   

Thất nh t thứ chín thai ở bụn  m  có  ió n hiệp tên là ph n t n thổi 

ch m thai ấ  có chín t ớn  hiện  ó là hai m t hai tai hai m i miện  và hai l  

d ới.  

Thất nh t thứ m ời thai ở bụn  m  có  ió n hiệp tên là kiên n  nh làm 

cho thai cứn  ch c.   L i có  ió n hiệp tên là phổ m n làm cho thai phồn  

lên nh  tr i nổi.  

Thất nh t thứ m ời một thai ở bụn  m  có  ió n hiệp tên là s  th n  

làm cho thai th n  su t chín l  hiện ra.  L c m   i  ứn  n ồi n m làm việc 

 ió ấ   oa  chu  n h  th n  l n l n khi n chín l  lớn ra.  

Thất nh t thứ m ời hai thai ở bụn  m  có  ió n hiệp tên kh c kh u 

thổi hai bên thai làm   i tr ờn  và ti u tr ờn .  L i có  ió n hiệp tên là 

 u ên ph t lai cho thai sanh ra một trăm ch  cấm.  



Thất nh t thứ m ời ba thai ở bụn  m  do sức  ió tr ớc nên bi t  ói 

kh t  l c m  u n  ăn có chất bổ d  n  t  r n vào    nu i th n thai.  

Thất thứ m ời b n thai ở bụn  m  có  ió n hiệp tên là tu  n kh u làm 

cho thai sanh một n àn lón  :  th n tr ớc sau tả h u   u sanh hai trăm năm 

m  i lón  .  

Thất thứ m ời lăm thai ở bụn  m  có  ió n hiệp tên là liên hoa làm 

cho thai sanh hai m  i m ch hấp r t chất bổ d  n  :  th n tr ớc sau tả h u 

  u có năm m ch nhi u thứ tên nhi u màu s c  ho c tên b n tên l c tên th   

màu th   anh vàn     tr n   màu   u  màu d u  màu t   màu l c và nhi u 

màu kh c  t ớn  nó h a nh . Hai m  i m ch ấ   m i m ch   u riên  có b n 

m  i m ch làm qu  n thuộc hiệp l i có t m trăm m ch hấp r t h i :  th n 

tr ớc sau tả h u   u riên  có hai trăm.  T m trăm m ch ấ   m i m ch c n có 

một trăm   ờn  m ch qu  n thuộc li n nhau hiệp có t m v n : th n tr ớc 

sau tả h u   u có hai v n.  T m v n m ch ấ  c n có nhi u l   ho c một l   

ho c hai l  nh n   n bả  l   m i l  li n với l  l n .  Nh  r  sen có nhi u l  

th n  nhau.  

Thất nh t thứ m ời s u thai ở bụn  m  có  ió n hiệp tên là cam lộ 

hành có th  làm ph  n  tiện an trí n i ch  cho hai m t  hai tai  m i miện  

cổ họn   n  c h n   ch  chứa   n   ồ ăn u n   ha  làm cho h i thở ra vào 

th n  su t.  

Thất nh t thứ m ời bả  thai ở bụn  m  có  ió n hiệp tên là l n  phất 

kh u ha  làm cho m t tai m i miện  v. v... nhu n  ớt .  

Thất nh t thứ m ời t m thai ở bụn  m  có  ió n hiệp tên là v  cấu làm 

cho s u căn thanh tịnh.  

Thất nh t thứ m ời chín thai ở bụn  m  thành t u b n căn nh n nh  t  

và thiệt cộn  với ba căn l c t i s  nh p thai là th n căn m n  căn và   căn.  

Thất nh t thứ hai m  i thai ở bụn  m  có  ió n hiệp tên là kiên c  làm 

cho th n thai  ch n tả sanh hai m  i lón     n  n ón ch n  ch n h u sanh 

hai m  i lón     n  n ón ch n   ót có b n  m t c  có hai    i có hai  v  có 

hai  eo có ba  s n  có m ời t m  s ờn có hai m  i b n.  Ta  tả sanh hai 

m  i    n  n ón  ta  h u sanh hai m  i    n  n ón  c nh có b n  b p có 

hai  n  c có bả   vai có bả   cổ có b n  hàm có hai  răn  có ba m  i hai  sọ 

  u có b n.  Tron      tr     n  nh  th     n  lớn có hai trăm.  



Thất nh t thứ hai m  i m t thai ở bụn  m  có  ió n hiệp tên là sanh 

khởi ha  làm cho trên th n thai sanh thịt.  

Thất nh t thứ hai m  i hai thai ở bụn  m  có  ió n hiệp tên là ph  l u 

ha  làm cho th n thai sanh hu  t.  

Thất nh t thứ hai m  i ba thai ở bụn  m  có  ió n hiệp tên là tịnh tr  

ha  làm cho th n thai sanh da. 

 Thất nh t thứ hai m  i b n thai ở bụn  m  có  ió n hiệp tên là t  

m n ha  làm cho da s n  bón .  

Thất nh t thứ hai m  i lăm thai ở bụn  m  có  ió n hiệp tên là tr  

thành ha  làm cho m u thịt t  nhu n.  

Thất nh t thứ hai m  i s u thai ở bụn  m  có  ió n hiệp tên là sanh 

thành ha  sanh tóc l n  món  c n  c c m ch li n nhau.  

Thất nh t thứ hai m  i bả  thai ở bụn  m  có  ió tên là kh c th  c 

ha  làm cho tóc l n  món    u thành t u.  

N   Nan  à    N u  ứa con  ời tr ớc t o nhi u  c tham  ian b n   n 

bất hi u bất h a  na  sanh nh n  ian    c quả b o ch n  v a  .  N u  ời 

cho cao là   p th  th n nó l n  n u cho thấp là   p th  th n nó cao  th  t  ít 

nhi u     m p c n l  khi p d n  tr n   en v. v...   u n   c sở hảo của 

n  ời  ời. L i c n do n hiệp  c nó cảm lấ   c b o nh   ui  i c c m n ọn  

n u   n  ấu  í   iọn  nói n  ời  h t  ta  ch n con  qu   h nh nh  n   quỉ 

th n thuộc c n  h t ch n  mu n nh n hu n  là n  ời kh c  ba n hiệp   i 

với n  ời nói  i u     n  ời ch n  tin nh n ch n      . T i sao    V   ời 

tr ớc nó t o n hiệp  c nên na     c b o  c nh  v  . 

N   Nan  à    N u  ứa con ấ   ời tr ớc t o n hiệp ph ớc b  thí ch n  

tham gian cứu  i p n  ời n h o thi u làm nhi u n hiệp lành hi u thảo thu n 

h a  th  na  cảm b o lành sanh tron  nh n  ian    c quả b o v a    cao 

thấp th  t  nhi u ít m p     d n  khi p v.v...  i u hiệp sở thích n  ời  ời  

s u căn tr n  ủ  oan chính   p  inh   iọn  nói n  ời  a  ba n hiệp tr nh bà  

n  ời   u tin nh n kính nhớ    l n . T i sao    Do  ời tr ớc nó t o n hiệp 

lành nên    c b o t t nh  v  .  

N   Nan  à   N u thai là nam  ở bên h n  h u của m  n ồi b p hai 

ta  bụm m t h ớn  s n  l n  m  mà ở  ên.  N u thai là n   ở bên h n  tả 



n ồi b p hai ta  bụm m t h ớn  bụn  m  mà ở  ên. Nó n ồi d ới sanh t n  

trên thục t n   v t s n      u n   v t chín   m lên  nh  trói năm ch  c m 

t i   u c   nhọn.  L c m  ăn nhi u ha  ăn ít   u bị  au khổ  ho c ăn qu  

l n   qu  kh   qu  l nh  qu  nón   qu  m n  qu    n   qu  ca   qu  chua  

qu  n ọt  ứa con   u  au khổ cả.  Ho c m  hành dục  ho c  i  ấp ch   

mau  n ồi l u n m l u  ha  nhả  nhót thả    u bị khổ. 

N   Nan  à    Phải bi t l c ở thai m  có nhi u thứ khổ  au bức b ch 

 ức con ch n  th  k  h t.  Ở tron  loài n  ời c n khổ   n th  hu n  là c c 

 c   o  ai là n  ời có trí mà l i  a thích lấ  th n tai  ch tron  bi n khổ sanh 

t .  

Thất nh t thứ hai m  i t m thai ở bụn  m    ứa con ấ  vọn  sanh t m 

thứ t ởn   iên  ảo :  t ởn  là ở nhà  là n ồi  e  là v ờn  là l u  là   c  là 

r n  c    là  i ờn   h   là s n  ao  mà thiệt kh n  c c thứ ấ  chỉ h  vọn  

ph n biệt.  

Thất nh t thứ hai m  i chín thai ở bụn  m  có  ió n hiệp tên là hoa 

 i u ha  làm th n  ức con l n  tr n  s ch s   ho c do n hiệp l c khi n màu 

 en th m  ha   anh  ha  c c màu kh c  ha  kh  kh c kh n  t  i nhu n   nh 

s n  tr n   nh s n   en   u theo màu s c mà ph t ra.  

Thất nh t thứ ba m  i thai ở bụn  m  có  ió tên thi t kh u làm cho tóc 

l n  món     c sanh tr ởn  và nhu n s n .  

Thất nh t thứ ba m  i m t   n thất nh t thứ ba m  i b n thai ở bụn  

m  tăn  tr ởn  quản    i.  

Thất nh t thứ ba m  i lăm thai ở bụn  m  chi th       ủ.  

Thất nh t thứ ba m  i s u và ba m  i bả  thai ấ  ch n  thích ở bụn  

m .  

Thất nh t thứ ba m  i bả  thai ấ  sanh ba   t ởn  ch n   iên  ảo.   ó 

là   t ởn  bất tịnh  h i d  và t i tăm.  

Thất nh t thứ ba m  i t m  thai ở bụn  m  có  ió tên là lam hoa ha  

làm cho thai h ớn   u n   iăn  dài hai ta   u h ớn  c a   . K  có  ió tên 

 u h  thổi khi n thai tr t   u  u n  hai ch n   a lên s p ra c a   .  



N   Nan  à    N u  ứa con ấ    ời tr ớc nó t o nh n  n hiệp  c và 

làm trụ  thai n  ời  do  ó nên na  thai ấ  ta  ch n n an  lọan ch n  la  

chu  n    c b n ch t tron  bụn  m .  N  ời m  nh n  ó mà chịu v  l  n  

th n  khổ ho c c n  phải ch t.  

N   Nan  à    N u  ứa con ấ    ời tr ớc nó t o ph ớc   u chu  n 

m nh ch n  tổn h i m  an ổn ra n oài kh n  c c tai  ch  l c    c n  khi n 

n  ời m  rất  au khổ   n ch t thai mới sanh ra    c.  C c  n  nên quan s t 

k  mà c u  uất l .  

L i n   Nan  à   Na   n     bi t ở thai khổ  l c sanh khổ.  Ôn  nên 

bi t phàm n  ời thọ sanh rất khổ n o.  

L c s  sanh ho c nam ha  n  r i vào ta  n  ời  ho c trên khăn  chi u 

v.v... ho c tron  n n  ha  ch  r m  ho c trên  e  ho c n i  i ờn   tron  

l n  n  ời  tất cả ch    u chịu s   au  ớn  khổ sở.  Nh  b  bị lột da  ứn  

d a v ch bị ki n bu  ho c d a c   bị s u c n  d u  ứn  ch  tr n  bị n n  

 ió c n  rất  au khổ.  Tr  s  sanh c n  v   l c t m n ớc nón  chịu khổ rất 

là bức thi t.  

Sau khi    c sanh  tr  ấ  u n  s a của m  mà lớn. 

N   Nan  à       có nhi u thứ khổ kh n       n   a    u có n  ời trí 

mà l i  i lu  n sanh t .  

Sanh bả  n à  rồi  tron  th n ấ  có t m v n hộ tr n  n an  dọc  ăn 

nu t.  

Có một hộ tr n  tên th c ph t n  n  tóc ăn tóc.  

Có hai hộ tr n  tên phục tàn  và th    u n  n    u ăn   u.  

Có một hộ tr n  tên nhi u nh n n  n  m t ăn m t.  

Có b n hộ tr n  tên khu trục  b n t u   c tr ch và viên m n n  n  óc 

ăn óc.  

Có một hộ tr n  tên   o diệp n  n  tai ăn tai.  

Có một hộ tr n  tên tàn  kh u n  n  m i ăn m i.  



Có hai hộ tr n  tên dao trịch và bi n trịch n  n  m i ăn m i.  

Có một hộ tr n  tên m t diệp n  n  răn  ăn răn .  

Có một hộ tr n  tên ch m kh u n  n  l  i ăn l  i.  

Có một hộ tr n  tên l i kh u n  n  cu n  l ời ăn cu n  l  i.  

Có một hộ tr n  tên thủ viên n  n  n ớu ăn n ớu.  

Có hai hộ tr n  tên thủ v n  và b n khuất n  n  bàn ta  ăn bàn tay.  

Có hai hộ tr n  tên  oản hu  n và tr  n  hu  n n  n  b p ta  ăn b p 

tay.  

Có hai hộ tr n  tên c n t  và vi n t  n  n  c nh ta  ăn c nh ta .  

Có hai hộ tr n  tên dục th n và d  th n n  n    t h u ăn   t h u.  

Có hai hộ tr n  tên h u o n và   i o n n  n  n  c ăn n  c.  

Có hai hộ tr n  tên loa b i và loa kh u n  n  thịt ăn thịt.  

Có hai hộ tr n  tên h u s c và h u l c n  n  m u và ăn m u.  

Có hai hộ tr n  tên d n  kiện và h  n  kh u n  n    n ăn   n.  

Có hai hộ tr n  tên bất cao và h  kh u n  n     n  s n  ăn    n  

s n .  

Có hai hộ tr n   ồn  tên chỉ s c n  n  m  ăn m .  

Có một hộ tr n  tên hoàn  s c n  n  hoàn  ăn hoàn .  

Có một hộ tr n  tên ch n ch u n  n  th n ăn th n.  

Có một hộ tr n  tên   i ch n ch u n  n  eo l n  ăn eo l n .  

Có một hộ tr n  tên vị chí n  n  l  l ch ăn l  l ch.  

Có b n hộ tr n  tên thủ  m n     i thủ  m n   ch m kh u và  ao kh u 

n  n  ruột ăn ruột.  



Có năm hộ tr n  tên n u ệt m n  n u ệt diện  hu  diệụ hu  diện và 

biệt trụ n  n  h n  bên h u ăn h n  bên h u.  

Có năm hộ tr n   ồn  tên trên n  n  h n  bên tả ăn h n  bên tả.  

Có b n hộ tr n  tên  u ên ti n   u ên h u   u ên kiên và  u ên trụ 

n  n     n  ăn    n .  

Có b n hộ tr n  tên   i b ch  ti u b ch  tr n  v n và    khí n  n  

m ch ăn m ch.  

Có b n hộ tr n  tên s  t   bị l c  cấp ti n và liên hoa n  n  sanh t n  

ăn sanh t n  . 

 Có hai hộ tr n  tên an chí và c n chí n  n  thục t n  ăn thục t n .  

Có b n hộ tr n  tên diêm kh u  u n kh u  v n  kh u và t ớc kh u 

n  n    ờn  ti u ăn n ớc ti u.  

Có b n hộ tr n  tên  n  t c    i t c  ti u h nh  và ti u th c n  n  

  ờn    i ăn ph n.  

Có hai hộ tr n  tên h c kh u và   i kh u n  n  v  ăn v .  

Có hai hộ tr n  tên l i và ti u l i n  n    i ăn   i.  

Có một hộ tr n  tên n u căn n  n  b p ch n ăn b p ch n.  

Có một hộ tr n  tên h c h n  n  n  bàn ch n ăn bàn ch n.  

N   Nan  à    Th n nà  rất   n  ch n s   nó th ờn  có t m v n hộ 

tr n  n à   êm c n ăn  v  th  mà làm cho th n nón  khổ      m m i mệt 

 ói kh t.  

L i c n t m có nhi u khổ n o lo r u ch t n ất  nhi u bịnh ph t hiện  

kh n  l  n    trị lành    c.  

N   Nan  à    N  ời trí   u có ở tron  bi n sanh t   a thích th n rất 

khổ nà .  



Th n ấ  l i c n bị c c th n bịnh b t  i   ó là thiên th n  lon  th n  b t 

bộ th n và c c quỉ th n c c l  mị b t  i .  Ho c bị nh t  n u ệt  tinh th n 

làm tổn.  C c quỉ th n ấ  làm bịnh ho n  bức n o th n t m khó nói h t.  

N   Nan  à    Có ai ở sanh t  thích vào thai m     chịu nhi u  au khổ  

sanh thành nh  v    tăn  tr ởn  nh  v    u n  m u s a của m  và u n  ăn 

vọn  có   t ởn  là n on l n l n tr ởn  thành  d u cho    c an l c kh n  

bịnh   o c m d  th a  s n  trăm tuổi  tron   ời ấ   iấc n ủ   n ph n n a.  

Ban   u làm tr  th   k  làm  ồn  t     n tr ởn  thành nhi u  u bi ho n n n 

c c bịnh ho n  au nhức v  l  n  trăm thứ khổ hành h  th n ấ  khó nói h t.  

C c khổ tron  th n bức n o  l c khó chịu   n  th  ch n  c n mu n 

s n   có   t m ch t.  Th n nh  v   nhi u khổ  ít vui  d u t m s n  c n tất rồi 

ho i diệt.  

N   Nan  à    Phàm sanh   u t  kh n  th ờn  c n.  D u cho u n  

thu c t  d  n  thọ m n     c k o dài năm tuổi chun  qu  c n  ch n  kh i 

t  th n  i t ch t   a qua  ất tr n .  

Phải bi t sanh s n  kh n    n  vui  a  t  l  n   ời sau phải siên  

chứa họp  chớ có bu n  lun   chu ên tu ph m h nh ch n  nên l ời nh c.  

  i với c c  ia hành : l i hành  ph p hành  c n   ức hành  thu n thiện hành 

phải th ờn  thích tu t p.  H n  quan s t chính m nh  l n   hi nhớ hai n hiệp 

thiện  c  chớ    sau nà  phải nói ăn năn  l c ấ  tất cả sở h u m n  a   u r i 

l a mà theo n hiệp thiện  c  i vào  ời sau.  

N   Nan  à    Thọ m n  trăm năm có m ời vị :  

T i s  là anh nhi  vị nà  n m tron  n i.  Thứ hai  ọi là  ồn  t   làm tr  

nít ch i   a.  Thứ ba  ọi là thi u niên thọ c c dục l c.  Thứ t   ọi là thi u 

tr n  d n  kiện  a l c.  Thứ năm  ọi là thanh niên có trí  àm lu n.  Thứ s u 

 ọi là thành t u ha  kh o t  l  n   i i làm k  s ch.  Thứ bả   ọi là l n su  

 i i bi t ph p thức.  Thứ t m  ọi là hủ m i c c việc su  nh  c.  Thứ chín 

 ọi là c c l o kh n  c n làm       c.  Thứ m ời  ọi là trăm tuổi  là   n  vị 

ch t.  

N   Nan  à    Kh i qu t nh n    i vị l  c nói có m ời vị nh  v    

tính theo b n th n  làm một m a th  tron  trăm năm có ba trăm m a   u n 

h  và   n    u có trăm m a.  Một năm có m ời hai th n  tổn  s  có một 

n àn hai trăm th n .  Lấ  m i n a th n  làm s  th  có tất cả hai n àn b n 

trăm l n n a th n .  Theo ba m a th    u riên  có t m trăm l n n a th n .  



N à   êm th  có ba v n s u n àn.  Một n à  ăn hai b a th  có bả  v n hai 

n àn b a ăn.  D u có s  du ên ch n  ăn c n  ở tron  s  ấ .  S  du ên 

ch n  ăn nh  là v  s n h n mà ch n  ăn  v    p khổ mà ch n  ăn  v  c u 

ch n     c  v  n ủ  tr  trai  ch i   a mà ch n  ăn  v  s  vụ  v  bịnh mà 

ch n  ăn.   n c n  ch n  ăn cộn  l i có tổn  s  nh  trên   ồm l c u n  s a 

m .  M n  n  ời trăm tuổi Ph t    nói  ủ.  Năm  th n   n à    êm và s  

u n  ăn c c  n  phải nhàm ch n.  

N   Nan  à    Th n ấ  sanh thành tr ởn    i có nhi u bịnh ho n  nh  

là nh n  bịnh   u  m t  tai  m i  l  i  răn   cổ  họn   n  c  bụn   ta   ch n  

hủi  c i   iên cuồn   s n  thủn   ho su  n  bịnh phon   hoàn  nhiệt   àm 

ấm  n   c bịnh    n c t  au nhức.  Th n n  ời có nhi u bịnh khổ nh  v  .  

L i c n có trăm l  một bịnh phon   trăm l  một bịnh hoàn  nhiệt  trăm l  

một bịnh  àm ấm  trăm l  một bịnh tổn  h p  cộn  là b n trăm l  b n bịnh 

t  nội th n ph t sanh.  

N   Nan  à    Th n th  un  nhọt c c bịnh họp thành kh n  t m thời 

d n  niệm niệm ch n  ở l i  th  chất nó là v  th ờn   là khổ  là kh n   là v  

n    là ph p b i ho i   n n i ch t mất ch n  th  bảo tồn  êu c n     c.  

N   Nan  à    C c ch n  sanh c n có s  th n  khổ l c s n   nh  là bị 

ch t ta   ch n    u  móc m t  th o tai  l t m i  n ục t   iam c m   n   i n  

  nh   p khảo tra   ói kh t khổ sở  r t nón  m a tu  t  mu i m n   ki n  

r n   ió bụi   c th    ộc tr n  nhi u thứ bức n o khổ sở v  l  n  v  biên 

khó k  h t    c.  Mà c c h u t nh th ờn  ở  i a s  th n  khổ nh  v   l i 

 am mê vui thích.  Bao nhiêu dục l c   u lấ  khổ làm căn bổn  mà h u t nh 

ch n  bi t rời b  l i  i t m c u  n à   êm bị nun  nấu th n t m nhi m n o  

bên tron  ch   nón  kh n  l c nào n hỉ.  

N   Nan  à    Nh n  h u t nh ấ    u là b  khổ t m khổ  chỉ là khổ 

sanh  chỉ là khổ diệt  c c hành nh n du ên n i nhau ph t khởi  ức Nh  Lai 

bi t r  nên nói ph p h u t nh sanh t .  C c hành   u v  th ờn  ch n  phải 

cứu c nh ch n thiệt  là ph p bi n ho i ch n  bảo thủ    c  phải c u tri t c 

phải rất ch n s  siên  c u  iải tho t.  

N   Nan  à    C c loài h u t nh tron  thiện   o ch  sanh bất tịnh c n 

phải chịu nhi u thứ  au khổ k  nói khó h t  hu n  là c c h u t nh  ịa n ục 

n   quỉ bàn  sanh ba  c   o có bi t bao là th n  khổ kh n  th  chịu    c.  

L i n   Nan  à    Có b n thứ n  ời nh p thai m  :  



Một là h u t nh nh p trụ  uất thai   u ch nh niệm.  

Hai là h u t nh nh p và trụ ch nh niệm   uất thai ch n  ch nh niệm.  

Ba là h u t nh nh p thai ch nh niệm   uất thai ch n  ch nh niệm.  

B n là h u t nh nh p trụ và  uất thai   u ch n  ch nh niệm.  

 i là n  ời nh p trụ và  uất thai   u ch nh niệm    Nh  có một lo i 

h u t nh t nh  a tr   iới lu n t p h nh lành thích làm th n  s  t o ph ớc  rất 

 i i  i    n  chất tr c ch n  bu n  lun  có trí huệ lớn  l c l m chun  kh n  

có    phải ăn năn li n thọ sanh.      ho c là b c D  L u bả   ời  ho c là 

b c  ia  ia s u  ời   n hai  ời  ho c là b c Nhứt Lai  ho c là b c Nhứt 

 ian Bất Hoàn H ớn .  N  ời ấ  do tr ớc tu h nh lành  l c l m chun  d u 

có khổ n o mà t m ch n  t n lo n ch nh niện mà ch t  l i c n ch nh niệm 

nh p vào thai m  bi t r  c c ph p.  Phàm    do n hiệp thọ sanh   u t  c c 

nh n du ên mà    c sanh khởi  th ờn  ở c n  ch  với c c ma.  

N   Nan  à    Phải bi t th n nà  lu n là han  ổ của tất cả bất tịnh  th  

chất ch n  th ờn  c n  là v t n u si dụ   t k  mê. Th n nà  lấ     n  làm 

c  quan    n m ch li n nhau th n  c c l  hu ệt  m     n  thịt tủ  c n  

ràn  rịt nhau d n  da phủ lên    che s  d   ấu     nh n  bất tịnh  tóc l n  

răn  món  ph n vị sai biệt  v  chấp là n   và n   sở nên lu n bị b t k o  i 

ch n     c t  t i  th ờn  lu n ra m i d i mồ h i d  d    n ớc vàn   àm 

nhớt  m  trỉn h  r   th n m t  an phổi    i tr ờn  ti u tr ờn  ph n ti u   n  

 ớm  c n nh n  loài tr n      d   c c n i  trên d ới c c l  th ờn  chả  h i 

d   hai t n  sanh thục tr m b n  da m n  nào kh c h m tiêu.  

N   Nan  à    Ôn  phải quan s t phàm l c ăn nu t  răn  nhai  n ớc 

mi n  n ấm nu t vào cổ họn  tủ  óc h a chun  chả  t n dịch tron  bụn   

nh  chó   m    n  kh  vọn  cho là n on   ồ ăn vào bụn    n   c trở lên 

l i nu t trở vào.  

N   Nan  à    Th n n   n u ên t    t la lam   n bộ  à  b  thi v.v... 

c c v t bất tịnh mà    c sanh tr ởn   anh nhi l u chu  n nh n   n l o t   

lu n hồi trói buộc nh  h  t i tăm  nh  h m th i d  th ờn  m n l t   n  ca  

n ọt chua c c th c ph m    t  d  n .  L i l a tron  bụn  m    t nấu th n 

căn  nồi ph n bất tịnh th ờn  bị nón  khổ.  L c n  ời m   i  ứn  n m n ồi 

nh  bị trói năm ch   nh  bị l a thui khó chịu nổi  kh n     ví dụ.  



N   Nan  à   Thai ấ  d u bị khổ thi t ở tron  h m ph n d   nh n  do 

l i căn nên t m ch n  to n lo n.  

L i có một lo i h u t nh b c ph ớc  thai ở bụn  m  ho c n an  ho c 

n   c  do n hiệp l c  ời tr ớc  ho c m  ăn u n  l nh nón  m n ca  ch n  

kh o  i u h a  ho c u n  n ớc qu  l  n   ho c nhi u làm d m dục  ho c 

nhi u t t bịnh  ho c ha  s u n o  ho c có l c tr t t   ho c bị   nh   p  do  ó 

mà th n n  ời m  tăn  nón   do th n m  nón  nên thai nh  bị thiêu   t rất 

khổ sở  do khổ  au nên thai li n  ộn  chu  n  do  ộn  chhu  n nên ho c 

thai n m n an  n m  p sanh ra ch n     c.  Có n  nh n  i i d n  d u t  

thoa ta  cho vào bụn  m  nh  nhàn    a thai v  ch  c .  L c ta  họ ch m 

vào thai th   ứa con ấ  rất là  au khổ  nh  tr  nh  bị lóc da thịt rồi r c tro 

lên  au khổ khó nói    c.  

D u bị khổ th n  ấ  nh n  v  th  n  l i căn nên ch nh niệm ch n  

t n.  Thai ấ  ở bụn  m  chịu khổ nh  v  .  

L c s p sanh   au khổ mà ra n oài.  Do n hiệp phon  ấ  làm cho hai 

ta   iao hiệp    n c t co r t rất khổ sở  th n th   anh b m nh  s n  th n  

khó ch m   n    c   ói kh t bức n  t  tim treo nhiệt n o  do n hiệp l c nên 

có  ió thổi    ra.        c ra n oài bị h i  ió ch m   n  au nh  dao c t nh  

 ụn  l a than  ta  n  ời ha  khăn chi u  ụn    n   u rất  au  ớn.  D u bị 

khổ nh n  do th  n  l i căn nên ch nh niệm ch n  t n lo n bi t nh p thai ở 

thai ra n oài   u rất khổ.   i là n  ời trí l i  a thích nh p thai m .  

N   Nan  à     i nh p và thụ thai có ch nh niệm c n l c  uất thai 

ch n  ch nh niệm    

Có h n  h u t nh t nh  a tr   iới tu t p ph m lành th ờn  làm th n  s  

t o ph ớc  t m họ chất tr c ch n  phón  d t có ít trí huệ  l c l m chun  

kh n  h i ti c.      ho c là b c D  L u bả   ời  ho c b c  ia  ia s u  ời 

  n hai  ời  ho c b c Nhứt Lai  ho c b c Nhứt  ian Bất Hoàn H ớn .  

N  ời nà  do tr ớc    tu h nh lành  nên d u l c l m chun  c c khổ bức 

n  t mà t m ch n  lo n l i c n ch nh niệm nh p vào thai m  bi t r  c c 

ph p  do n hiệp sanh ra th    u t  c c nh n du ên mà    c sanh khởi  ở 

bụn  m  và l c ra n oài   u chịu nhi u  au khổ  do trun  l i căn nên nh p 

thai và trụ thai có ch nh niệm mà l c  uất thai th  kh n .   i là n  ời trí l i 

thích nh p thai m .  

N   Nan  à     i nh p thai có ch nh niệm mà trụ và  uất thai thi 

kh n     



Có h n  h u t nh t nh  a tr   iới tu t p ph m lành th ờn  làm th n  s  

t o ph ớc  t m họ chất tr c ch n  bu n  lun  có ít trí huệ  l c l m chun  

kh n  h i ti c.      ho c là b c D  L u bả   ời  ho c là b c  ia  ia s u 

  n hai  ời  ho c là b c Nhứt Lai ho c là b c Nhứt  ian Bất Hoàn H ớn .  

L c l m chun  d u nhi u  au khổ mà t m ch n  t n lo n l i c n ch nh niệm 

nh p vào thai m   v  là b c h  l i căn nên l c ở thai và l c  uất thai kh n  

ch nh niệm.   i là n  ời trí l i thích vào thai m .N   Nan  à     i nh p trụ 

và  uất thai   u kh n  ch nh niệm    

Có c c h u t nh  a ph   iới ch n  tu thiện ph m th ờn  làm việc  c 

t o n hiệp  c  t m ch n  chất tr c nhi u bu n  lun  kh n  trí huệ tham của 

b n   n ta  lu n co r t ch n  th  mở  iăn  ban b  cho n  ời  lu n hi vọn  

l n  ch n   i u thu n  ki n và hành  iên  ảo  l c l m chun  h i h n c c 

n hiệp bất thiện hiện ra     n  l c ch t rất khổ sở bức thi t  làm họ t n lo n 

ch n  t  nhớ bi t t i là ai t    u   n na   i ch  nào       ọi là ba thời k  

nh p thai trụ thai và  uất thai   u kh n  ch nh niệm.  

N   Nan  à    C c h u t nh ấ  sanh làm n  ời d u có v  l  n  khổ 

n o nh  v   nh n  là ch  t t  tron  v  l  n  ki p khó    c th n n  ời.  

N u sanh c i trời th ờn  s  trụ  l c  có khổ  i biệt l   l c l m chun   

ch  Thiên bảo r n  :  N u ện  n     c th c sanh thiện   o   ó là trời 

n  ời.  

Nh n   o khó    c   a rời c c ch  n n ch ớn  l i càn  khó.  

Nh n     là  c   o     ó là  ịa n ục   o th ờn  bị khổ thi t khó ví dụ 

   c. N   quỉ   o t nh nhi u s n h n kh n  t m nhu nhu  n  d i   t  i t 

h i  lấ  m u nhuộm ta  kh n  có t nh th  n  h nh dun   ấu  í ai thấ  c n  

kinh s   d u   n   n n  ời nh n  v   ói kh t nên lu n bị ch ớn  n  i.  

Bàn  sanh   o v  l  n  v  biên  t o việc v  n h a  việc v  ph ớc  việc v  

ph p  việc bất thiện  việc kh n  thu n chất  ăn nu t l n nhau k  m nh lấn k  

  u.  Có c c bàn  sanh l c sanh l c s n  l c ch t   u ở tron  ch  bất tịnh 

ph n d  h i th i t i tăm.  Ho c có lo i t m ra  nh s n  nh  on  b ớm mu i 

ruồi ki n m i r n rệp.  N oài ra có v  l  n  v  biên  i n  sanh tr ởn  

th ờn  t i tăm.  Do v  ch n  nó ở  ời tr ớc là k  n u si ch n  n he kinh 

ph p  phón  t n  n i n   dục t o n hiệp  c nên sanh tron  c c loài thọ lấ  

khổ n u mê tăm t i.  

N   Nan  à    L i có v  l  n  v  biên bàn  sanh h u t nh n he m i 

ph n d i li n ch     n lấ   ó làm món ăn u n    ó là c c  i n  heo dê chó 



 à chồn kên qu  ruồi nh n  bọ hun   ch n  nó do n hiệp  c  ời tr ớc mà t  

cảm lất b o ấ .  

N   Nan  à    L i có v  l  n  v  biên bàn  sanh h u t nh sanh và 

s n    u ở tron  n ớc nh  thủ  tộc c  t m v.v...  ch n  nó do n hiệp  c  ời 

tr ớc mà t  cảm lấ  b o ấ .  

N   Nan  à    L i có v  l  n  v  biên bàn  sanh h u t nh th ờn  lấ  

c  c   và c c thứ bất tịnh làm món ăn u n   nh  voi n  a tr u b   à l a  

ch n  nó do n hiệp  c  ời tr ớc mà thọ b o ấ .  

N   Nan  à    Bi n khổ sanh t  rất khổ rất khổ  l a nón    t ch    

kh n  một h u t nh nào là ch n  bị thiêu   t.  C c h u t nh ấ  do n i n ọn 

l a ph n  m nh nh n nh  t  thiệt th n và   tham c u tr n cảnh s c thanh 

h  n  vị   c ph p.  

Th  nào  ọi là n ọn l a ph n  m nh    

N   Nan  à    ó là nh n  n ọn l a tham s n si  nh n  n ọn l a sanh 

l o bịnh t   nh n  n ọn l a  u bi khổ n o  ộc h i th ờn  t    t ch   kh n  

một ai    c kh i.  

N   Nan  à   N  ời  iải   i thọ nhi u khổ sở  họ bị phi n n o v   

buộc mà t o n hiệp  c  nên lu n hồi ch n  dứt  sanh t  ch n  h t.  N  ời 

tinh tấn thọ nhi u an l c  ph t t m d n  m nh dứt tr  phi n n o  tu t p ph p 

lành ch n  b  việc thiện kh n  l c nào th i n hỉ.  

C c  n  phải quan s t th n th  nà  da thịt   n    n  m u m ch tủ  

n o s  tan r  ch n  l u  th ờn  phải nhứt t m chớ     iải   i  n  ời ch a 

chứn    c phải siên  c u chứn  n ộ.  C c  n  c n phải học t p nh  v  .  

N t Nan  à    Ph t ch n  c n  th   ian làm nh n  tranh lu n  nh n  

th   ian   i với ph t l i c  n  làm tranh lu n.  T i sao    

V  nh n  n  ời bi t r  c c ph p ch n  tranh lu n với ai     rời l a n   

và n   sở th  c n ai tranh lu n với ai.  

Do v  th   ian kh n  thấ  hi u mà vọn  ph t khởi chấp tr ớc  nên Ph t 

chứn    n  Ch nh  i c tu ên lời r n  Ph t ở n i c c ph p kh n     ch n  

bi t r .  



N   Nan  à    Ph t nói có sai dị chăn     

- B ch  ức Th  T n     ức Ph t nói kh n  sai dị.  

- N   Nan  à    Lành tha   t t tha     Nh  Lai nói qu  t kh n  sai dị.  

Nh  Lai là  ấn  ch n n     ấn  thiệt n     ấn  nh  n     ấn  bất dị n    là 

n  ời mu n tất cả th   ian m i m i an vui    c th n  l i lớn  là n  ời bi t 

  o  là n  ời hi u   o  n  ời thu  t   o  n  ời khai   o  là   i   o s   Nh  

Lai  Ứn  C n   Ch nh Bi n Tri  Minh H nh T c  Thiện Thệ  Th   ian  iải  

V  Th  n  S    i u N   Tr  n  Phu  Thiên Nh n S   Ph t  Th  T n.  

N  ời th   ian v  tri v  tín  th ờn  làm n  bộc cho c c căn  chỉ thấ  

tron  bàn ta  mà ch n  nh n l i lớn ch n thiệt  việc d  ch n  tu  việc khó l i 

lu n làm.  

N   Nan  à    Th i  i.  Cảnh  iới trí huệ nh       na   n  phải d n  

nhục nh n    quan s t nh n  thứ ấ     c.  Bi t nh n  thứ    c thấ    u là 

h  vọn  th   ọi là  iải tho t.  

N   Nan  à    Ôn  chớ tin Ph t  chớ theo ch  mu n của Ph t  chớ   

lời của Ph t  chớ  em t ớn  Ph t  chớ theo ch  thấ  hi u của Sa M n  chớ 

ph t sanh cun  kính   i với Sa M n  chớ nói Sa M n Ki u  àm là   i s  

của t i  mà  n  chỉ nên ở n i ph p    c t  chứn  của Ph t riên  t i ch  tịch 

t nh su  l ờn  quan s t th ờn  siên  tu t p  t   theo ph p       c dụn  t m 

quan s t  li n theo ph p ấ  qu n t ởn  cho thành t u  ch nh niệm ở  ên n i 

 ó  tụ làm cồn b i  tụ làm n  n  v   ph p là cồn b i là ch  n  n  v   kh n  

có cồn b i nào kh c  kh n  có ch  v  nào kh c.  

N   Nan  à    Th  nào là T  Kheo t  m nh làm cồn b i ch  v     

N   Nan  à    N u có T  Kheo theo nội th n của m nh quan s t siên  

  n  nhi p niệm    c ch nh hi u r     i với th   ian có bao nhiêu  i n n o 

th ờn  su    t  i u phục       ọi là theo nội th n quan s t là khổ.  N u 

quan s t n o i th n và nội n o i th n c n  nh  v  .  

N   Nan  à    Ôn  ở n i t p ph p quan s t n i th n rồi an trụ n i  ó  

quan s t n i diệt rồi an trụ n i  ó.  L i ở n i t p và diệt hai ph p quan s t 

n i th n rồi l i an trụ n i  ó.  Tức ở th n n   ha  thành ch nh niệm.  Ho c 

chỉ có trí  ho c chỉ có ki n  ho c chỉ có niệm  ho c kh n    t a mà an trụ  

  i với th   ian n   bi t là kh n  lấ     c.       ọi là T  Kheo ở n i t  nội 



th n theo nội th n quan s t mà an trụ n i  ó  quan s t n o i th n và nội 

n o i th n c n  v  .  

K  quan s t nội thọ  n o i thọ  nội n o i thọ mà an trụ n i  ó.  K  

quan s t nội t m  n o i t m  nội n o i t m mà an trụ n i  ó.  K  quan s t 

nội ph p  n o i ph p  nội n o i ph p rồi an trụ n i  ó.  Siên    n  nhi p 

niệm    c ch nh hi u r     i với th   ian có bao nhiêu  i n n o   u th ờn  

su    t  i u phục  quan s t t p ph p rồi an trụ  quan s t diệt ph p rồi an trụ  

l i quan s t t p diệt hai ph p rồi an trụ. Tức ở n i th n n   ha  thành ch nh 

niệm  ho c chỉ có trí  ho c chỉ có ki n  ho c chỉ có niệm  với c c th   ian 

n   bi t kh n  lấ     c.  

     ọi là T  Kheo t  làm cồn b i ch  v  n  n   ph p làm cồn b i ch  

v  n  n   kh n  có cồn b i ch  v  n  n  nào kh c.  

N   Nan  à    N u có tr  n  phu b m t nh chất tr c kh n  si m 

cu n   l c s n  sớm   n ch  Ph t  Ph t  em ph p lành t   c  chỉ d  .  

N  ời ấ    n chi u t  tr nh bà  sở   c.  Ho c chi u chỉ d     n s n  tr nh 

b   sở   c.  

N   Nan  à   Ph p lành của Ph t hiện    c chứn  n ộ ha  tr  nhiệt 

n o kh o ứn  thời c  d  làm ph  n  tiện  là ph p t   i c kh o ha  che chở.  

N  ời   i tr ớc Ph t th n n he Ph t nói ph p thu n với tịch diệt Ni t bàn 

ha    n Bồ    Ch nh  i c      là ch  bi t của Ph t.  V  th  nên na   n  

thấ  c c ph p t  l i   l i tha ho c t  tha   u l i phải th ờn  tu học.  Với 

ph p  uất  ia nên c n th n th t hành chớ    lu n  qua.  Nh  v   s     c 

th n  quả v  vi an l c   n     c thọ c n  d ờn   làm cho c c thí chủ    c 

ph ớc l i lớn    c quả b o rất t t t n quí quản    i.  C c  n  phải nên tu 

học nh  v  . 

 L i n   Nan  à    Ch a có một s c ph p nào là   n     c m n  a và 

có th  v  sau ch n  bi n ho i.  Ch a có s c ph p nào ch n  ph t khởi  u bi 

ch n  sanh phi n n o.  

N   Nan  à    S c ấ  là th ờn  ha  v  th ờn     

- B ch Th  T n    Th  nó là v  th ờn .  

- N   Nan  à       là v  th ờn  th  nó là khổ chăn     

- B ch Th  T n    Là khổ.  



- Nà  Nan  à       là v  th ờn  là khổ tức là ph p bi n ho i.  C c  ệ 

t   a văn của Ph t có cho s c là n    n   có s c  s c thuộc n    n   ở t i 

tron  s c chăn     

- B ch Th  T n    Kh n  cho nh  v  .  

- N   Nan  à    Thọ t ởn  hành và thức là th ờn  ha  v  th ờn     

- B ch Th  T n    Là v  th ờn .  

- N   Nan  à       là v  th ờn  th  thọ t ởn  hành thức có là khổ 

chăn     

- B ch Th  T n      u là khổ.  

- N   Nan  à       là v  th ờn  khổ tức là ph p bi n ho i.  C c  ệ t  

 a văn của Ph t có cho r n  thọ v. v... là n    n   có thọ v.v...   thọ v.v... 

thuộc n    n   ở tron  thọ v.v... chăn     

- B ch Th  T n      u kh n  cho nh  v  .  

- N   Nan  à    Do  ó mà bi t r n  phàm là s c  ho c qu  khứ. Ho c 

vị lai  ho c hiện t i  ho c nội  ho c n o i  ho c th   ho c t   ho c th n   

ho c liệt  ho c c n  ho c vi n  tất cả s c   u ch n  phải n    n   ch n  có 

s c  s c ch n  thuộc n    n   ch n  ở tron  s c.  Phải d n  ch nh niệm 

ch nh huệ mà quan s t v  .  Với thọ t ởn  hành và thức c n  d n  ch nh 

niệm ch nh huệ mà quan s t nh  v  .  N u  ệ t   a văn của Ph t quan s t 

nh  v    ch n s  n i s c  ch n s  thọ t ởn  hành thức.     ch n s  th  

kh n  nhi m tr ớc li n    c  iải tho t.      iải tho t rồi t  bi t m nh  iải 

tho t mà tu ên lời r n  s  sanh của t i    h t  ph m h nh    l p  việc làm 

    on  ch n  c n thọ th n sau".  

Ph t nói ph p ấ   on   Cụ thọ Nan  à  a tr n rời cấu    c ph p nh n 

thanh tịnh  năm trăm T  Kheo ở n i h u l u t m    c  iải tho t.  

 ức Th  T n l i nói kệ bảo Nan  à r n  :  

"N   n  ời kh n  ch nh  ịnh  

Th  kh n  trí thanh tịnh  

Ch n  dứt    c phi n n o  

Nên  n  phải siên  tu 



 Ôn  th ờn  tu diệu qu n 

 Bi t c c u n sanh diệt   

Thanh tịnh n u viên m n 

 Ch  Thiên   u vui   p 

 C n  b n b   iao hoan 

 Qua l i  i niệm nhau 

Tham danh sa  mê l i 

 Nan  à    Ôn  phải b  

 Chớ th n c n t i  ia 

 Với nh n  n  ời  uất  ia 

 Nhớ v  t bi n sanh t  

 C n  t n bờ m  khổ 

 Tr ớc t    t la lam 

 K  thành bón  thịt nh o 

 Bón  thịt thành b  thi 

 B  thi thành kiện nam 

Kiện nam t m chu  n bi n 

 Sanh   u và tứ chi 

 C c    n  họp thành th n 

   u t  n hiệp mà có  

X  n    u hiệp chín mi n   

Hàm có hai    n  li n  

Răn  có ba m  i hai  

Ch n răn  c n  nh  v    

L  tai và    n  cổ  

X  n  n ớu và s n  m i  

N  c h n  c n    t h u  

Tổn  có hai m  i    n   

Khu n m t có b n    n   

Hai vai c n  hai c p  

Hai c nh c n    u n ón  

Tổn  có năm m  i    n   

Sau cổ có t m    n   

X  n  s n  ba m  i hai  

Tất cả có căn bổn  

S  ấ  c n  b n ph n  

X  n  s ờn bên h n  h u  

Li n nhau có m ời ba  

H n  tả li n nhau sanh  

C n  có m ời ba    n   



Nh n  c t t a nh  v    

Ba ba li n n i nhau  

Hai hai móc k o nhau  

N oài ra ch n  n i nhau  

Hai   i ch n tả h u  

Hiệp có năm m  i    n   

Tổn  ba trăm m ời s u  

Ch n   ứn  cho th n thịt  

Lón     n  móc n i nhau  

Hiệp thành    n  ch n  sanh  

 ấn  thiệt n    hi nói  

Ch  bi t của Ch nh  i c  

T  ch n   n n i   u  

H i d  ch n  b n ch c  

Do     cọn  thành th n  

M n  manh nh  nhà c   

Kh n  n ọn chỉ    n   ứn   

M u thịt t    p kh p  

 ồn  n  ời    c  quan  

C n  nh  t  n  hu  n hóa  

Nên quan s t th n nà  

   n m ch l i vấn quanh  

Da  ớt  ói bọc nhau  

Chín ch  có miện   h   

Kh p n i th ờn  chả  tràn  

Ph n   i c c bất tịnh  

Ví nh  kho c n  th n   

  n  nh n  l c b p thả   

Th n n   c n  nh  v    

H i d      tron  ấ   

V n  ộn  c  quan    n   

M n  manh ch n  b n ch c  

K  n u th ờn   a thích  

N  ời trí kh n  nhi m tr ớc  

Th ờn  chả  m i d i d   

Mủ m u lu n     d    

M  vàn  lộn n ớc s a  

Óc     tron  sọ   u  

N  c ức  àm ấm chả   

Tron  có t n  sanh thục  



M  nhớt và da màn  

Năm t n  nh n  ruột d   

C c thứ h i r  ấ   

Nh n  d  d    ồn  ở   

Th n tội s u   n  s   

    tức là oan  ia  

N  ời v  thức  am mê  

N u si th ờn  bảo hộ  

Th n h i d  nh  v    

D ờn  nh  thành qu ch mục  

N à   êm bị phi n n o 

 Tr i dời kh n  t m d n   

Th n : thành     n  : t ờn  v ch  

M u thịt làm b n t   

V  màu tham s n si 

 Theo ch  mà tran  sức  

  n   ớm thành th n    n  

 M u thịt liên hiệp nhau 

 Th ờn  bị  c tri thức 

 Khổ tron  n oài   t nhau 

 Nan  à    Ôn  phải bi t 

 Nh n  lời Ph t    nói 

 N à   êm th ờn  nhi p niệm 

 Chớ n h    n cảnh dục 

 N u n  ời mu n  a l a 

 Th ờn  quan s t nh  v   

 Siên  c u ch   iải tho t 

 Mau kh i bi n sanh t  .  

 ức Th  T n nói kinh Nh p Thai n   rồi  Cụ thọ Nan  à và năm trăm 

T  Kheo   u rất vui m n  tín thọ phụn  hành.  

T  Kheo Nan  à v  t kh i bi n sanh t  hi m n n   n Ni t bàn cứu 

c nh an ổn    c quả   La H n nói kệ t  m n  r n  :  

 Kính t m d n  n ớc t m  

N ớc s ch và h  n  thoa  

C n  tu nh n  ruộn  ph ớc  

   c b o th  th n  n   .  



  i ch n  n he lời kệ ấ    u n hi n ờ  v  mu n h t n hi nên b ch  ức 

Ph t r n  :  "T  Kheo Nan  à tr ớc t o n hiệp    mà    c th n màu hoàn  

kim  ủ ba m  i t ớn  tran  n hiêm  tr n  với th n Th  T n chỉ k m có b n 

n ón.  Với cảnh dục l c   n  ấ  rất nhi m tr ớc.  Nhờ  ức Ph t  ót th  n  

c  n  vớt ra kh i bi n sanh t    t  n  ấ  n i cứu c nh Ni t bàn.  Mon   ức 

Th  T n  iải thích cho".  

 ức Ph t bảo   i ch n  r n  :  "T  Kheo Nan  à  ời tr ớc t o n hiệp 

na  quả b o thành thục   u    c ph t hiện".  

 ức Ph t li n nói kệ r n  :  

  iả s  trải trăm ki p 

 N hiệp    t o ch n  mất 

 L c nh n du ên hội n ộ 

 L i t  thọ quả b o.  

C c  n  nên l n  n he    .  Thuở qu  khứ chín m  i m t ki p  n  ời 

thọ t m v n tuổi  có Ph t  uất th  hiệu là T  Bà Thi Nh  lai  Ứn  C n   

Ch nh Bi n Tri  Minh H nh T c  Thiện Thệ  Th   ian  iải  V  Th  n  S   

 i u N   Tr  n  Phu  Thiên Nh n S   Ph t Th  T n  c n  s u v n hai 

n àn T  Kheo du hành nh n  ian   n thành Th n Huệ ch  nhà vua  ón  

  .   ức Ph t ấ    n ở t i r n  Th n Huệ.   ức Ph t ấ  có em trai kh c m  

rất sa    m cảnh dục l c.   ức T  Bà Thi Ph t khu ên em  uất  ia ra kh i 

bi n sanh t  ph  n  tiện   t t i cứu c nh Ni t bàn.  

Nhà vua l c bấ   iờ tên là H u Th n d n  ph p trị n ớc  nh n  ian 

  n   i u no  ủ an ổn.  Vua có em trai kh c m  rất sa  mê d m nhi m.  Vua 

n he  ức Ph t và   i ch n    n ở r n  Th n Huệ  b n  em c c V  n  T  

thị th n cun  n  nh n d n   n ch   ức Ph t   ảnh l  ch n Ph t rồi n ồi một 

phía.  

 ức T  Bà Thi Ph t v  vua và   i ch n  tu ên d  n  diệu ph p chỉ 

d   cho họ    c l i ích vui m n     c s  hi u bi t th  th n .  

Em trai vua sa  mê s c dục ch n  chịu ra kh i c a.  C c con   i th n 

và c c tri h u   n bảo r n  : Thiện h u có bi t chăn     Na  nhà Vua và 

V  n  T  c n  nội cun    i th n nh n ch n    n ch   ức T  Bà Thi Ph t 

l  kính n he ph p    c s  hi u bi t th  th n .  Th n n  ời khó    c  N ài 

      c  sao na  N ài v n sa    m d m dục ch n  chịu ra kh i c a. N he 

c c b n tr ch  em vua hổ th n  mi n c  n   i theo  T  Kheo em trai  ức 



Ph t   p h i  họ thu t cớ s . T  kheo ấ  nói t i là em trai  ức Ph t  n à  

tr ớc ở nhà sa  mê cảnh dục  ma     c  ức Ph t c  n  d t  uất  ia an ổn 

  n cứu c nh Ni t bàn.  Na  c n có h n  n  ời n u si  i n  nh  t i.  C c 

N ài t  bi c  n  d t  ồn   i thiệt là việc lành rất lớn.    n ch   ức Ph t tất 

s  tin s u.  

Nhóm n  ời ấ    n ch   ức Ph t.   ức T  Bà Thi Nh  Lai quan s t 

c c căn t nh dục mà v  họ thu  t ph p.  Em vua n he ph p rồi ph t khởi 

l n  tin s u l  Ph t b ch r n  : Mon  Th  T n c n  Th nh ch n  s n  mai 

  n nhà t i vào  n thất t m  ội.   ức Ph t  ên l n  nh n. 

Em trai vua bi t  ức Ph t    nh n lời  li n l  ch n Ph t  v    n ch  vua 

th a r n  : t i   n ch  Ph t n he ph p sanh l n  tin  với cảnh d m dục sanh 

l n  ch n l a.  T i phụn  thỉnh Ph t và Tăn  s n  mai   n nhà t i vào  n 

thất t m  ội.   ức Nh  Lai   i S     t  bi nh n lời.   ức Ph t là ch  mà 

trời và n  ời   u phải c n  d ờn     i V  n  nên r ới qu t   ờn  s   

tran  n hiêm thành qu ch.  

Nhà vua n h  r n  em trai ta mê sa  s c dục khó khu ên can  na  Ph t 

 i u phục    c thiệt là hi h u.   ức Ph t vào thành ta nên n hiêm sức.  Vua 

  p r n  rất t t.  Em v  lo s m s a c c v t c n thi t    t m  ội.  Ta s  t   

sức tran  n hiêm thành qu ch.  Em vua rất vui m n  t  t  v  nhà.  

Nhà vua bảo c c quan nên tru  n lịnh phổ c o nh n d n s n  n à  Th  

T n s  vào thành  nh n d n   u nên t   sức tran  n hiêm thành qu ch r ới 

qu t   ờn  s   c m c c h  n  hoa  ón r ớc  ức   i S .  

Nh n d n n he lời phổ c o li n r ới qu t tran  n hiêm kh p n i r ớc 

n ớc hoa    t h  n  th m  treo phan lọn  rải hoa c n  d ờn  nh  v ờn 

hoan hỉ của Thiên    Thích.  Em trai vua th  s m s a n ớc nón  th m và 

d u th m  tran  n hiêm nhà t m   t bà   h  n ồi.  

S n  n à    ức T  Bà Thi Ph t s p vào   n thành.  Nhà vua man    i 

ch n  ra ti p n hinh l  ch n Ph t rồi theo sau Ph t vào thành.  

Em trai vua ti p  ức Th  T n vào  n thất d n  n ớc th m    Ph t t m 

r a thấ  th n Ph t nh  màu hoàn  kim ba m  i hai t ớn  t t t m m  i t   

h nh hảo toàn th n  inh   p  li n vui m n  sanh l n  tin s u.   ức Ph t t m 

 on  m c   phục rồi  em trai vua  ảnh l  ch n Ph t ph t n u ện r n  : Na  

t i ma  m n   p ph ớc  i n t i th  n  d n  l  mọn c n  d ờn   n u ện t i 

 ời sau th n màu hoàn  kim nh   ức Ph t.  Nh  em trai Ph t  am mê cảnh 



dục     c Ph t c  n  d t ra kh i   n ch  an tr  cứu c nh Ni t bàn.  N u ện 

t i  ời sau    c làm em Ph t     c th n màu hoàn  kim  l c t i  am mê 

cảnh dục    c Ph t c  n  d t ra kh i s n  s u  i nhi m   n ch  Ni t bàn an 

ổn.  

N   c c T  Kheo    Em trai vua Th n Huệ  am mê s c dục chín  là 

Nan  à hiện na   do n à  tr ớc t o nh n lành c n  d ờn  Ph t T  Bà Thi 

và ph t thiện n u ện nên na     c th n màu hoàn  kim và   c Ph t c  n  

d t ra kh i   n ch  an ổn cứu c nh Ni t bàn".  

Ch  T  Kheo c n có ch  n hi nên b ch  ức Ph t do t o n hiệp    mà 

T  Kheo Nan  à    c ba m  i hai t ớn    i tr  n  phu   

  ức Ph t bảo ch  T  Kheo :  "Ôn  ấ  t o n hiệp rộn  nói nh  tr ớc.  

V  qu  khứ tron  tụ l c có một Tr ởn   iả  iàu lớn nhi u của  ồ d n  

kh n  thi u.  Có một khu v ờn b n  tr i sum suê  su i chả  ao t m r n  

c   s m uất  có th  làm n i  n tu hành cho n  ời  uất  ia.  

Bấ   iờ có vị  ộc  i c  uất th  th  n   ót ch n  sanh mà ở n i nhàn 

t nh.  Th   ian kh n  Ph t chỉ có ph ớc  i n ấ .  

Có một  ộc  i c T n  iả du hành nh n  ian   n tụ l c ấ  quan s t 

kh p n i   n v ờn trên.  N  ời  i  v ờn thấ  T n  iả li n thỉnh n  i n hỉ 

t i v ờn.   i a  êm T n  iả nh p h a quan  tam muội.  N  ời  i  v ờn 

thấ  v   li n v  b o với Tr ởn   iả v  s  th  th n  hi h u   n  vui m n  

ấ .  Tr ởn   iả n he b o vội   n v ờn l  ch n T n  iả b ch r n  :  N ài v  

khất th c làm ph ớc  i n cho t i  mon  N ài ở l i v ờn n    t i s  th ờn  

c n  d ờn .  

T n  iả thấ   n c n li n nh n lời ở tron  v ờn ấ  nh p ch nh  ịnh 

th n  diệu  iải tho t.  T n  iả l i n h  r n  th n h i th i nà  lu n hồi sanh 

t   việc nên làm    làm  on   na  t i phải nh p viên tịch v nh chứn  v  

sanh.  N h  nh  v   rồi T n  iả ba  lên h  kh n  nh p h a quan   ịnh hiện 

c c th n bi n phón   nh s n  lớn  trên chói l a hồn   d ới chả  n ớc tron .  

B  th n ấ  rồi th n thức ch n  sanh v nh vi n chứn  v  d  Ni t bàn  iới.  

Tr ởn   iả th u thi hài d n  d u th m    thiêu l i lấ  n ớc s a    t t 

l a  th u    n  tàn    tron  b nh mới     th p treo phan lọn   l n  rất kính 

tin  r ới ba m  i thứ n ớc th m và ph t   i n u ện c u c c t ớn  hảo.  



N   ch  T  Kheo    Tr ởn   iả thuở qu  khứ ấ  chính là Nan  à hiện 

na .  Do n i n hiệp kính tin c n  d ờn  nên na  thọ quả b o cảm    c ba 

m  i t ớn  th n  diệu".  

  i ch n  l i có ch  n hi l i b ch  ức Ph t :  "B ch  ức Th  T n   T  

Kheo Nan  à    t n  t o n hiệp     n u kh n   uất  ia b  tr n tục th  qu  t 

s  n i n  i Lu n V  n   ".  

 ức Ph t bảo c c T  Kheo :  "Thuở qu  khứ tron  ki p Hi n nà  l c 

n  ời thọ hai mu n tuổi  có Ph t Ca Di p Ba  uất th   ủ m ời  ức hiệu an 

trụ t i r n  Thí Lộc.  Tron  thành ấ  có vua tên N  t L t Chỉ  d n  ph p trị 

d n làm   i Ph p V  n   có ba V  n  T .  Việc  i o hóa     on   Ph t Ca 

Di p Ba nh p   i Ni t bàn.  Nhà vua kính tin d n  c c    th m nh  chiên 

 àn  tr m thủ   hải n  n  n  u   u  thiên mộc h  n     làm l  trà t   r ới 

t t l a với s a th m  th u X  l i của Ph t   n  tron  b nh vàn  b u     

th p b n  tứ b u  n an  rộn    u một do tu n  cao n a do tu n.  L c   t 

t ớn  lu n lên th p  V  n  T  thứ hai  ích th n treo lọn  ở  i a.  

N   ch  T  Kheo   V  n  T  thứ hai thuở ấ  chính là Nan  à v  .  

Do thuở   a  n  ấ  kính t m c n  d ờn  treo lọn  ở  i a th p  thiện n hiệp 

ấ  làm cho  n  hai n àn năm trăm  ời th ờn  làm L c Lu n V  n  cai trị 

một ch u thiên h .  Tron   ời n   n u ch n   uất  ia  Nan  à l i s  làm 

L c Lu n V  n     c   i t  t i".  

Tron    i ch n  l i c n n hi b ch  ức Ph t :  "B ch  ức Th  T n   T  

Kheo Nan  à t n  t o n hiệp    mà na  ở tron   ệ t  Ph t là n  ời thiện hộ 

căn m n  ệ nhứt  ".  

 ức Ph t ph n d   :  "N   ch  T  Kheo       là do n u ện l c v  .  

Thuở Ph t Ca Di p Ba   ời tr ớc Nan  à  ả tục  uất  ia  th n  i o s  của 

 n  ấ  ở tron  ph p của Ph t Ca Di p Ba  thiện hộ căn m n    c   n  là  ệ 

nhứt.  Ôn  ấ  trọn  ời t   i  ph m h nh  nh n  hiện  ời ấ  kh n  chứn  

n ộ.  L c l m chun   n  ấ  ph t thệ r n  :  T i ở ch  Ph t trọn  ời  i  h nh 

mà kh n  chứn  n ộ.  T i n u ện  em căn lành tu hành n    l c Ph t Thích 

Ca M u Ni ra  ời  t i s  ở tron   i o ph p của  ức Ph t ấ  l a tục  uất  ia 

dứt c c phi n n o    c quả   La H n.  Th n  i o s  t i     thiện hộ căn 

m n  ệ nhứt  t i n hu ện sau n   ở tron   i o ph p của Ph t Thích Ca M u 

Ni t i c n  là n  ời thiện hộ căn m n  ệ nhứt.  

Do n u ện l c ấ  nên na      Nan  à là n  ời thiện hộ căn m n  ệ 

nhứt tron  hàn   ệ t  Ph t.  



N   ch  T  Kheo   N u thu n  c n hiệp cảm thu n  c b o  n u th n 

thiện n hiệp cảm thu n thiện b o  n u là t p n hiệp s  cảm t p b o.  V  th  

nên c c  n  phải rời l a thu n  c n hiệp và t p n hiệp mà tu thu n thiện 

n hiệp.  C c  n  phải tu nh  v  ". 

--- o0o --- 

XIII.                                              

Nh  v   t i n he  một l c  ức Ph t ở thành V  n  X  n i K  Xà Qu t 

c n  ch n  T  Kheo một n àn n  ời  t m v n b n n àn Bồ T t  b c th  n  

thủ có Văn Th  S  L i Bồ T t  Quan Th  Âm Bồ T t    c   i Th  Bồ T t.  

L i có bả  m  i hai ức ch  Thiên   u  u h ớn  Bồ T t   o  l i có Tứ 

Thiên V  n   Thiên    Thích    Hoàn Nh n  Ph m Thiên V  n  c n  

ch  Thiên qu  n thuộc   u năm mu n hai n àn c n    u  u h ớn  Bồ T t 

  o. Có b n   Tu La V  n  c n  qu  n thuộc v  l  n  ch n .  

Có bả  v n hai n àn   i Lon  V  n  nh  Nan  à Lon  V  n   B t 

Nan  à Lon  V  n   Bà L u Na Lon  V  n   Ta Kiệt La Lon  V  n   Tr  

  i  ịa Lon  V  n   V  Nhiệt N o Lon  V  n   Cao Th n  Lon  V  n   

Phục Ma Lon  V  n   T i Lon  V  n   N u ệt Th  n  Lon  V  n  v.v... 

làm b c th  n  thủ.  

L i có v  l  n  D  Xoa V  n   nh  Kim T  La D  Xoa V  n     

Tra B c C u D  Xoa V  n   T  Chi Lộ Ma D  Xoa V  n   Diệu   D  Xoa 

V  n   Diệu Huệ D  Xoa V  n   Diệu T ớn  D  Xoa V  n   Phổ S c D  

Xoa V  n   Bất  ộn  D  Xoa V  n   H u L c D  Xoa V  n     i L c 

D  Xoa V  n  v.v... làm b c th  n  thủ .  

  i ch n  nh  v   c n  chun  họp t i ph p hội.  

Bấ   iờ tron  thành V  n      Qu c V  n     i th n và tứ ch n   

c n  Thiên Lon  B t Bộ  Nh n Phi Nh n   u man    phục   ồ u n  ăn  

m n  m n  thu c men  c c v t c n d n    n ch  Nh  Lai mà cun  kính 

c n  d ờn  t n trọn  t n th n.  

Một n à  kia  s n  sớm  ức Th  T n   p   man  b t c n  ch  T  

Kheo   i ch n  h ớn    n thành V  n  X  cun  vua   Xà Th . Th n l c 

của Ph t phón  trăm n àn tia s n  màu   p  trăm n àn  m nh c  ồn  thời 



h a tấu  m a nh n  hoa   p nh  hoa  u b t la  hoa b t   u ma  hoa c u v t 

  u  hoa ph n  à l i lăn   ăn  r i  u n .  

Do th n l c của  ức Ph t  nên ch  nào  ức Nh  Lai b ớc   n có hoa 

sen b u  uất hiện lớn nh  b nh  e  cọn  b n  b c  c nh b n  vàn   tua b n  

t  l u l . Tron   ài hoa có Hóa Bồ T t n ồi ki t  ià. Ch  Bồ T t ấ  c n  

hoa sen b u ba  v n  bả  l n quanh thành V  n  X  rồi nói kệ:  

"  i   o S    n  kính c n  d ờn   

L i l c ch n  sanh khi n an ổn 

 ủ oai  ức lớn t m tịch t nh  

B c  ời n  n  nhờ s  vào thành  

 i mu n  a rời khổ sanh t   

Ho c thích du hí ở thiên cun   

Ho c ai mu n ph  c c ma qu n  

Phải   n  ấn  Ph p V  n  diệu biện  

Ph t khó n he danh na   uất hiện  

Trải trăm n àn ki p tu c c h nh  

D n  t m   i bi  i th   ian  

 ấn    n  kính ấ  s  vào thành  

T n  hành v  l  n  v  biên  ả  

Nam n  thê thất và n  i vua  

  u m t tai m i và ch n ta   

  phục u n  ăn thả    u  ả  

   tu v  l  n   ức b  thí  

Chứn     c v  th  n  Nhứt thi t trí  

D n  trí  i u t m ch c c n  h nh  

Tịnh  iới kh n  khu  t b c   i nh n  

Thành t u v  l  n   ức nh n nhục  

 ấn  t m tịch t nh s  vào thành  

C u chi ki p hành   i tinh tấn 

 Th  n  ch n  sanh khổ quên m i mệt 

      ủ v  l  n  v  tỉ thi n 

  ấn  ph m  m s  vào V  n  X  

 Trí huệ v  l  n  kh n  ai s nh  

D ờn  nh  h  kh n  v  biên t  

 T i th n  Th  T n  iới  ức  ủ 

 Tu h t c c h nh trí thanh tịnh 

Ph  tan qu n ma ha  cứu khổ 

    c ở n  i cao  ên bất  ộn  



 Ph p V  n  v  th  n  chu  n ph p lu n 

  ấn  Thích S  T  s  vào thành  

N u mu n thành Ph t hiện ra  ời  

Ba m  i hai t ớn     tran  n hiêm  

Phải ph t v  th  n  Bồ    t m  

Kính trọn  c n  d ờn   ức Nh  Lai  

N u mu n b  h n tham s n si  

Và c n   a rời c c phi n n o  

Phải mau th n c n Thích S  T   

Cun  kính d n  lên  ồ c n  d ờn   

N u mu n    c thành Thích Ph m V  n   

Trăm n àn qu  n thuộc c n  t   t n   

H n  thọ thiên cun  c c kho i l c  

Phải mau th n c n Thích S  T   

Mu n làm tứ ch u Th nh Lu n V  n   

N u ện    c thất b u   u thành t u  

N àn con V  n  T    u d n  kiện  

Phải mau c n  d ờn   ấn  t i th n   

Mu n làm Tr ởn   iả chủ tron  ấp  

Của cải thêm rộn  nhi u v  l  n   

Qu  n thuộc s c t ớn    u siêu lu n  

Phải mau c n  d ờn  Thích S  T   

      c  iải tho t và s     c  

  u do n he Ph t ph p tịch t nh  

 ấn  Th  T n khó    c   p     

Phải n he c u v   u cam lộ .  

Tron  thành V  n  X   nam n   ià tr  v  l  n  ch n  sanh n he lời 

kệ ấ    u    c khai n ộ  mọi n  ời man  h  n  hoa phan lọn  v  l  n  

 m nh c   n ch   ức Nh  Lai nhứt t m chiêm n   n  hớn hở vui m n  

cun  kính c n  d ờn .  

L c  ức Th  T n vào thành ch n   p n  ch cổn  thành  m t  ất toàn 

thành chấn  ộn  s u c ch  m a nh n  hoa   p và c c  m nh c. Ch n  sanh 

tron  thành  n  ời  ui    c thấ   n  ời  i c    c n he  n  ời cuồn  tỉnh 

trí  n  ời tr n truồn     c m c  n  ời  ói    c ăn  n  ời n h o có của. C c 

ch n  sanh ấ  c n  ch n  bị n o bức v  tham s n si kiêu m n. Họ   u có 

l n  t    i với nhau nh  cha con th n thuộc. Tron  ti n  nh c ấ  nói kệ 

r n :  



   i tr  n  phu th p lục 

 T i th n  nh n S  T  

 Vào    thành l i n  ời 

 Ch n  sanh    c an vui 

M   ui    c thấ  s c 

  i c l c    c n he ti n  

  iên cuồn  t m trí tỉnh 

 L a lồ m c   phục  

 ói kh t    c ăn u n  

 N h o c n     c của cải 

L i ở trên h  kh n  

 Trăm n àn ức ch  Thiên 

  ồn  v  c n  d ờn  Ph t 

H a tấu c c  m nh c 

  ấn  th p l c oai  ức 

 Na  vào tron  thành nà   

Tron  thành s u thứ  ộn  

 ó là kh p  ộn  thả  

 Ch n  sanh kh i kinh s  

   u    c rất vui m n   

Mà na  tron  thành nà  

Tất cả c c ch n  sanh  

Ch n  bị tham s n si  

T t    nó n o bức  

Vui m n      th n t m 

 L n  t    i   i nhau  

N u ện Ph t mau vào thành  

Làm an vui ch n  sanh  

L c Th  T n vào thành  

Kh p phón  quan  minh lớn  

Trời n  ời   u tấu nh c  

Vui thích n i t m    

C c s  l  nh  v    

Có nhi u v  l  n  thứ  

Trời n  ời   Tu La  

Tất cả   u chiêm phụn  .  

L c ấ  thành V  n  X  có Bồ T t tr ởn   iả t  tên Tồi Qu  C u ở 

tron    ờn  ph   a thấ   ứcTh  T n t ớn  hảo k    c   oan n hiêm l n  

s n   c c căn  ứn  l n   n  ời thấ  kh n  nhàm  an trụ  a ma tha  i u phục 



t i th  n    i u phục c c căn nh   i i  i u t  n   ch nh niệm ch n  lo n 

nh  ao v c tron   th n tran  n hiêm với ba m  i hai t ớn . Bồ T t Tồi Qu  

C u thấ   ức Ph t sanh l n  tin thanh tịnh rất t n trọn    n l  ch n Ph t  i 

nhi u ba v n  rồi  ứn  qua một bên.  

L i có v  l  n  trăm n àn ch n  sanh  ồn    n ch   ức Ph t. V  s  

ch  Thiên  ứn  trên kh n  ch p ta  cun  kính t n trọn   ảnh l .  

Bồ T t Tồi Qu  C u b ch  ức Ph t r n : "B ch  ức Th  T n  Bồ T t 

thành t u bao nhiêu ph p mau    c V  th  n  Ch nh  i c t   sở n u ện 

tran  n hiêm thanh tịnh Ph t  ộ". 

 V  mu n  i u phục c c ch n  sanh  v  th  n   ót Tồi Qu  C u   ức 

Th  T n   n ch  ở  i a   i ch n  tu ên r ng: "N   thiện nam t   Bồ T t 

thành t u một ph p mau    c V  th  n  Bồ    t   sở n u ện n hiêm tịnh 

Ph t  ộ.    là một ph p  N   thiện nam t   Bồ T t   i với tất cả ch n  sanh 

v  th t hành   i bi nên do chí n u ện th  th n  mà ph t Bồ    t m.  

Th  nào  ọi là chí n u ện th  th n  mà ph t Bồ    t m   ó là n  ời 

   ph t Bồ    t m rồi th  nh n   n việc  c rất nh  c n  trọn ch n  làm. 

Ch n  làm nh n       ó là tham s n si c n  nh n  c  chỉ c t   a của 

n  ời t i  ia thả    u  a rời. N u là n  ời     uất  ia th  ch n  c n hi vọn  

danh l i cun  kính mà an trụ n i ph p tu hành  uất  ia.  

Th  nào là ph p tu hành  uất  ia   ó là nh  thiệt n ộ nh p tất cả c c 

ph p. 

 Nh n     là tất cả ph p    c n ộ nh p   ó là u n   iới   ứ  h u vi  v  

vi. 

 Th  nào là n ộ nh p   ó là quan s t n   u n tịch diệt nh  hu  n 

kh n  v  sở h u. L c n ộ nh p nh  v    ch n  thấ  n ộ nh p  v   i c v  

t   tất cả ph n biệt thả    u tịch diệt. Ở n i c c u n n u n ộ nh p nh  v    

tức là n ộ nh p tất cả ph p.      ọi là ph p tu hành  uất  ia.  

L c Bồ T t tu hành nh  v   v n ch n  b  rời c c ch n  sanh. T i sao  

Nh  ch  m nh quan s t  Bồ T t  em d   l i ch n  sanh  mà v n ch n  thấ  

có ph p và ch n  sanh. 

 N   thiện nam t        ọi là Bồ T t thành t u một ph p mau    c V  

th  n  Bồ     c n  làm cho Ph t  ộ    c      ủ viên m n. 



 Ph t nói ph p ấ  rồi  Bồ T t Tồi Qu  C u    c v  sanh nh n  vui 

m n  hớn hở ba  lên h  kh n  cao bả  c    a la. Tron    i ch n  ấ   hai 

n àn n  ời ph t Bồ    t m  một v n b n n àn ch  Thiên và Nh n  a tr n 

rời cấu ở tron  c c ph p    c ph p nh n thanh tịnh.  

 ức Th  T n mỉm c ời  t  diện m n phón  c c thứ tia s n  màu chi u 

su t v  l  n  th   iới. Chi u  on   tia s n  màu ấ  trở l i nhi u quanh Ph t 

ba v n  rồi rót vào  ảnh  ức Ph t. 

 T n  iả   Nan chỉnh   phục trịch   vai h u    i h u chấm  ất  ch p 

ta  cun  kính ở tr ớc Ph t mà nói kệ r n : 

    i S  sức t  t i 

   n bờ kia c c ph p 

 Th  T n Nhứt thi t trí 

 Du ên    hiện mỉm c ời  

 ấn  th p l c Thiện Thệ 

 Ha  làm nh n  l i ích 

 Su t thấu cả ba  ời 

 Du ên    hiện mỉm c ời 

 R  t m hành ch n  sanh 

 Th  n  trun  h  sai biệt 

 Bi t   t ởn  v  n  i  

Mon  Ph t tu ên nói cho  

Ức do tha ch  Thiên  

  u   n  ảnh l  ph t  

Mon  Ph t ph t diệu  m  

T   ộ n  ời kh t n   n   

Th n   ịnh   n bờ kia  

Trí huệ c n    n bờ  

Rời  a nh n  l m l n  

Du ên    Ph t mỉm c ời  

Trăm n àn ch n  ch  Thiên  

V  ch nh ph p   n họp  

V  l  n  c c T  Kheo  

Ch p ta    u n u ện n he  

H a tấu c c  m nh c 

C n  d ờn   ức Nh  Lai  

Lành tha  Ph t Th  T n   

Mon   iải qu  t ch n  n hi .  



 ức Ph t bảo N ài   Nan: Na   n  có thấ  Bồ T t Tồi Qu  C u ba  

lên h  kh n  chăn    

-     B ch  ức Th  T n  Có thấ .  

-     N     Nan  Sau     s u v n hai n àn a tăn  k  ki p  Tồi Qu  C u 

s  thành Ph t t i th   iới n   hiệu là Tịch T nh Di u Phục Âm Thanh Nh  

Lai  ủ m ời  ức hiệu. Ki p ấ  tên L  Nhiệt N o  qu c  ộ c n   ức tran  

nghiêm    i ch n  Thanh Văn Bồ T t nh   ức Bất  ộn  Nh  Lai t i th  

 iới Diệu Hỉ".  

Bấ   iờ  ức Th  T n c n  ch  T  Kheo th n    n cun  vua   Xà Th  

theo thứ t  trải tọa mà n ồi.  

Nhà vua  em c c thứ u n  ăn t  ta  rót sớt c n  ph t và Tăn   c n  

d n  lên  ức Ph t   phục th  n  diệu.  

C n  d ờn   on   Vua n ồi lên  h  thấp tr ớc Ph t ch p ta  b ch 

r n : "B ch  ức Th  T n  Ph n h n s n n o t    u sanh  N u si v  trí t  

  u diệt ".  

 ức Ph t nói: "N     i V  n   Ph n h n s n n o t  n   sở sanh. N u 

ch n  bi t    c c n   ức và l i l m c n  n   và n   sở th   ọi là v  trí. 

N u nh  thiệt bi t n   và n   sở ấ  th  tức là ch n  phải trí ch n  phải 

ch n  phải trí v  .  

  i V  n  nên bi t tất cả c c hành: tới kh n  t    u   i kh n  ch  

  n. N u kh n  lai khứ th  kh n  sanh diệt. N u kh n  sanh diệt th  trí và 

v  trí ấ  c n    u kh n . T i sao  Kh n  có ch t ph p nào mà có th  bi t r  

sanh c n  ch n  phải sanh. N u rời năn  tri th  là tri v  ".  

Vua   Xà Th  b ch Ph t r n : " ức Nh  Lai rất hi h u  kh o nói ph p 

nh  v  . Na  t i thà    c n he ph p mà ch t  chớ ch n  mon  lu n  

s n ".  

 ức Th  T n v  vua   Xà Th  mà khu  n ph t khai hi u làm cho vua 

vui m n  rồi  li n trở l i n i K  Xà Qu t  r a ch n  on  trải tọa n ồi nh p 

tam muội.  V  ph p thí nên l c    tr a  ức Ph t t  tam muội d  . Ch    i 

Bồ T t và ch n  Thanh Văn   u t  ch nh  ịnh d  .  



Bấ   iờ N ài Văn Th  S  L i Bồ T t chun  c n  b n v n hai n àn 

Thiên T   u h ớn    i th a. Di L c Bồ T t c n  chun  năm n àn ch n  

Bồ T t. D n  M nh L i Âm Bồ T t c n  chun  năm trăm ch n  Bồ T t. 

Vua   Xà Th  c n   em qu  n thuộc c n  chun    n ch   ức Th  T n  

 ảnh l  ch n Ph t lui n ồi một phía.  

Thành V  n  X  l i có v  l  n  trăm n àn ch n  sanh  ồn    n n i 

K  Xà Qu t  ch   ức Nh  Lai  ảnh l  ch n Ph t lui n ồi một phía.  

Th a oai th n của Ph t  N ài X  L i Phất  ứn  d   trịch vai h u   i 

h u chấm  ất ch p ta  cun  kính b ch  ức Ph t r n : "B ch  ức Th  T n  

Tr ớc      ức Nh  Lai ở t i ch  tron  thành V  n  X     v  Tồi Qu  C u 

Bồ T t mà nói tóm l  c v    i Bồ T t c n   ức tran  n hiêm thanh tịnh 

Ph t  ộ. Lành tha   ức Th  T n  N u ện  ức Ph t nói rộn  v  ch  Bồ T t 

th t hành h nh bất th i chu  n Bồ     dứt c c phi n n o  n hiêm tịnh Ph t 

 ộ  viên m n   i n u ện  tu hành      ủ c c Ba la m t   a rời b c Thanh 

Văn Bích Chi Ph t  noi  i theo dấu  i của Nh  Lai  hàn  phục ch n  ma ch  

n   c c n o i   o   ủ Nhứt thi t trí chu  n diệu ph p lu n. Bồ T t nh  v   

d u ch a    c Nhứt thi t chủn  trí mà có th  qu  t  ịnh l i ích an l c v  

l  n  ch n  sanh. Tron  hội nà   c c thiện nam t  thiện n  nh n    c n he 

ph p ấ  rồi s  vui m n  tu hành".  

 ức Th  T n t  n h  na  ta thu  t ph p ch n  phải chỉ v    i ch n  

hiện ti n  ta phải thị hiện th n bi n.  

 ức Th  T n phón  trăm n àn ức tia s n  màu   p  m i tia s n  chi u 

kh p trăm n àn ức th   iới m ời ph  n   tất cả nh t n u ệt ch u ma ni  iện 

l a Thiên Lon    u bị chói lu t tất cả  cho   n tất cả n i r n  c   c i v   nh 

s n  Ph t chi u su t nên kh n  hiện    c bón .  

 ức Th  T n l i thị hiện ti n    n  h n  oai  ức  ti n  ấ  van    n 

th   iới m ời ph  n . 

   n  ph  n  c ch     t m m  i b n h n  hà sa Ph t  ộ  có th   iới 

tên Phổ Quan  Minh hiện có Ph t hiệu T p C t T ờn  v  n . Th   iới ấ  

kh n  có danh t  Thanh Văn Bích Chi Ph t  chỉ có Bồ T t   n     . M i 

Bồ T t   u có trăm ức bất th i Bồ T t làm qu  n thuộc. Tron  ch n  Bồ T t 

ấ  có một Bồ T t tên Ph p Th  n . T i sao l i tên là Ph p Th  n   V  Bồ 

T t ấ  ở tr ớc ch n  hội n he Ph t thu  t ph p rồi ba  lên h  kh n  cao 

bả  c    a la  t   n th n m nh mà nói ph p m n Bồ T t t n  tên là C u  à 

la ni Kim C  n . Ch n  hội ấ    u n h  r n : Tất cả c c ph p   u chỉ có 



ti n   ọi nó mà th i. T i sao  V  nh  Ph p Th  n  Bồ T t ch n  hiện th n 

t ớn  chỉ n he ti n  nói th i. Ti n  ấ  kh n  th  t nh nh  th n t ớn  kia  

   rời thấ  n he th  tức là ph p t nh. L c nói ph p ấ   tron  ph p hội có v  

l  n    c nh n Bồ T t  a thấ  Ph p Th  n  Bồ T t ở th   iới ấ . L i thấ  

ở th   iới nà   Ph t phón  quan  minh và ti n    n  h n  của Ph t van  

kh p th   iới ấ . Ch  Bồ T t ấ   ồn    n ch   ức Ph t T p C t T ờn  

V  n   ảnh l  ch n Ph t rồi  ứn  một phía. Ph p Th  n  Bồ T t b ch 

Ph t:"B ch  ức Th  T n  Có nh n du ên    mà hiện tho i ứn  nà  ".  

 ức Ph t T p C t T ờn  V  n  nói: "N   Ph p Th  n   Ph  n  T   

c ch     t m m  i b n h n  hà sa Ph t  ộ có th   iới tên Ta Bà hiện có 

Ph t hiệu Thích Ca M u Ni  v  mu n triệu t p ch  Bồ T t m ời ph  n  nên 

t  tất cả l  l n  phón  ra tia s n  ấ   c n  ph t ti n    n  h n ".  

- B ch  ức Th  T n  Na  t i mu n qua th   iới Ta Bà l  kính c n  

d ờn  Ph t Thích Ca M u Ni và ch  Bồ T t c n  mu n n he ph p. 

  ức Ph t T p C t T ờn  V  n  nói: Nên  i  na     phải l c".  

Ph p Th  n  Bồ T t n h  r n : Ta phải d n  th n bi n       qua th  

 iới Ta Bà l  kính Ph t Thích Ca M u Ni  N h   on   li n nh p tam muội 

tên Nhứt thi t tran  n hiêm th n.  

Do sức oai th n của tam muội ấ  làm cho Tam thiên   i Thiên th   iới 

n       nh n  hoa   p chứa cao   n   i  trăm n àn  m nh c  ồn  tr i  phan 

lọn  b u nhi u thứ tran  n hiêm  l i có h  n  th m   n  kh p mọi n i nh  

cun  trời Tha Hóa T  T i.  

Hiện th n bi n rồi  Ph p Th  n  Bồ T t c n  s u m  i ba ức   i Bồ 

T t  nh  thời  ian tr n  s  co du i c nh ta    n mất n i th   iới Phổ Quan  

Minh mà hiện ra tron  th   iới nà    n l  ch n Ph t  i nhi u bên h u ba 

v n  rồi theo h ớn       n d n  n u ện l c hóa hiện t a sen mà n ồi.  

Ph  n  Nam c ch     chín m  i s u ức na do tha Ph t  ộ có th   iới 

tên vi tr n hiện có Ph t hiệu S  T  D n  M nh Phấn Tấn  có v  l  n    i 

Bồ T t cun  kính v   quanh. Có một Bồ T t tên B u Ch ởn . T i sao tên là 

B u Ch ởn   Bồ T t ấ  l c ở c c Ph t  ộ  i o hóa ch n  sanh  mu n d n  

bàn ta  h u rờ kh p bao nhiêu th   iới th  li n làm    c nh    mu n  t  ta  

ấ  ph t ra ti n  Ph t  Ph p Tăn   ti n  thí   iới  nh n  tấn  thi n  huệ  t   bi  

hỉ   ả v. v... trăm n àn ức na do tha ti n  ph p b u nh  v  .  



B u Ch ởn  Bồ T t thấ   nh s n  và ti n  van  của Ph t li n b ch h i 

n i  ức Ph t S  T  D n  M nh Phấn Tấn r n :"B ch  ức Th  T n  Do 

du ên cớ    mà có tho i ứn  ấ  ".  

 ức Ph t nói: "N   B u Ch ởn   Ph  n  B c c ch     chín m  i s u 

ức na do tha Ph t  ộ có th   iới tên Ta Bà hiện có Ph t Thích ca M u Ni  v  

mu n di n nói ph p m n Ph t  ộ c n   ức tran  n hiêm  họp ch  Bồ T t 

cho n he ph p ấ     nhi p thọ c n   ức nên hiện ra tho i ứn  ấ .  

-     B ch  ức Th  T n  Ch n  t i mu n qua th   iới Ta Bà kính l  

c n  d ờn  Ph t Thích Ca M u Ni và ch  Bồ T t c n  n he ph p.  

-     N   thiện nam t   Chớ  i làm   . T i sao  V  th   iới Ta Bà có  ủ 

tam  ộc và là ch  tụ họp của ch n  sanh khổ n o.  

- B ch  ức Th  T n   ức Ph t Thích Ca M u Ni Nh  Lai Ứn  C n  

  n  Ch nh  i c thấ  n h a l i    mà rời c i thanh tịnh    hiện th n tron  

c i tr  c u    

-     N   thiện nam t    ức Ph t ấ  thuở   a  a ph t thệ r n : N u ện 

t i mau thành t u   i bi th ờn  ở tron  ch n  sanh tệ  c thành Ph t chu  n 

ph p lu n.  

-     B ch  ức Th  T n   ức Thích Ca Nh  Lai thuở   a ph t n u ện 

  i bi khó ph t ấ  na  ở tron  th   iới  c.  ức Th  T n ấ  rất là khó   p  

na  t i phải qua kính l  c n  d ờn ".  

 ức S  T  D n  M nh Phấn Tấn Ph t nói: "Nên  i  na     phải l c. 

Nh n  n   thiện nam t   Ôn    n c i ấ  phải kh o quan s t c n th n chớ    

tổn th  n . T i sao  V  ở  ó ch  Bồ T t thiệt là khó   p  mà c c ch n  sanh 

kh c th  t m hành hi m  ộc d i tr  khó  i u phục    c.  

- B ch  ức Th  T n  C i ấ  d u có  i n hờn o n th  c n  ch n  tổn 

t i    c.  iả s  tất cả ch n  sanh c n  t n vị lai  i n hờn m n  nhi c   n 

  nh   p t i   u chịu    c ch n  phi n".  

 ức Ph t ấ  nói với tất cả ch  Bồ T t: "N   c c thiện nam t   C c  n  

n u    c nh  B u Ch ởn  Bồ T t th  có th  c n   i".  

N he lời ph n của Ph t  li n có bả  v n hai n àn Bồ T t  ồn  thanh 

b ch r n : "Ch n  t i  in  i".  



B u Ch ởn  Bồ T t n h  r n  na  t i phải d n  th n bi n       qua 

kính l  Ph t Thích Ca M u Ni và có th  an l c v  l  n  ch n  sanh.  

N h   on  li n   a bàn ta  h u che tr m c i Tam thiên   i Thiên n   

rồi m a nh n   ồ u n  ăn   phục  e cộ vàn  b c l u l  ch n ch u kha b i 

san h  bích n ọc  t   l n  hi vọn  ch n  sanh   u    c      ủ. N  ời thích 

n he ph p li n    c n he. L i khi n v  l  n  ch n  sanh n he ph p chứn  

   c ch n thiệt. C n  làm cho v  s  ch n  sanh bịnh khổ thọ vui vi diệu 

th  th n . Hiện th n bi n  on   B u Ch ởn  Bồ T t c n  ch  Bồ T t tron  

khoản  một niệm   n n i kia mà hiện n i        n  ảnh l  ch n Ph t nhi u 

bên h u ba v n  rồi theo h ớn       n d n  n u ện l c hóa hiện  ài sen 

mà n ồi.  

Ph  n  T   c ch     bả  m  i hai ức na do tha trăm n àn Ph t  ộ có 

th   iới tên Ma Ni T n  hiện có Ph t hiệu Ma Ni Tích V  n . Ph t  ộ ấ  

thành t u b n  l u l  thanh tịnh  kh n  có Thanh Văn và Bích Chi Ph t  chỉ 

có ch n    i Bồ T t thanh tịnh  i  ứn    n lui n i  ất l u l    u thấ   ức 

Nh  Lai hiện r  ràn  nh  tron     n  s n  thấ    u m t m nh  thấ  Ph t rồi 

thỉnh ph p   ức Ph t ấ  v  ch  Bồ T t nói   i n u ện thuở tr ớc. Ch  Bồ 

T t ấ  n he ph p   c nh n.  

Tron  b ch hào ma ni b u  i a ch n  mà  của Nh  Lai phón   nh 

s n  lớn chi u kh p c i Ma Ni T n   tất cả  nh s n  kh c   u bị chói lấp. 

C i ấ  có Bồ T t tên Th n  Trí N u ện thấ   nh s n  ấ  li n   n b ch  ức 

Ph t Ma Ni Tích V  n  r n : "B ch  ức Th  T n  Có du ên cớ    mà hiện 

tho i ứn  ấ ". 

 ức Ph t nói: "N   thiện nam t   Ph  n    n  c ch     bả  m  i hai 

ức na do tha trăm n àn Ph t  ộ có th   iới tên Ta Bà hiện có Ph t hiệu Thích 

Ca M u Ni v  mu n triệu t p ch  Bồ T t mà hiện tho i ứn  ấ ".  

Bồ T t Th n  Trí N u ện b ch r ng: "B ch  ức Th  T n  Ch n  t i 

mu n qua th   iới Ta Bà kính l  c n  d ờn  Ph t Thích Ca M u Ni và ch  

Bồ T t c n  n he ph p".  

 ức Ma Ni Tích V  n  Nh  Lai nói: "Nên  i  na     phải l c".  

Bồ T t Th n  Trí N u ện n h  r n : Na  t i phải hiện th n bi n       

qua kính l  Thích Ca M u Ni Nh  Lai. N h   on  li n nh p tam muội làm 

cho tron  c i nà  s  khổ tron  ba  c   o   u tiêu diệt mà    c vui v  

th  n  nh  T  Kheo    c ch nh  ịnh. Bấ   iờ tất cả ch  Thiên  th  nh n 



và hàn  phi nh n ch n  bị tham s n si m n n hi  c ki n c c phi n n o bức 

nhi u và   u ph t l n  t    i với nhau. 

Hiện th n bi n  on   Bồ T t Th n  Trí N u ện c n  b n v n hai n àn 

Bồ T t  tron  khoản  một niệm  n n i c i kia mà hiện ra n i c i nà     n l  

ch n Ph t rồi theo h ớn       n d n  n u ện l c hóa hiện  ài sen mà n ồi. 

Ph  n  B c c ch     s u v n ba n àn Ph t  ộ có th   iới tên Th ờn  

Tran  N hiêm hiện có Ph t hiệu Ta La Khởi V  n . C i ấ  ch a h  có tên 

n  nh n  tất cả   u liên hoa hóa sanh ca sa theo th n. L c ấ  Ph t Ta La 

Khởi V  n  v  ch  Bồ T t mà nói ph p m n Ph t chủn  t nh ấn. Sao  ọi là 

Ph t chủn  t nh ấn   ó là t i s  ph t t m Bồ    tức là  ủ  iới Bồ T t  nh p 

Bồ T t t n     c  à la ni t m ch n  t n lo n  ch n  rời n i  ả  chứn  t nh 

kh n   ch nh tu v  t ớn   kh n  ch  n u ện c u  t nh rời tham nhi m  ha  

chứn  nh p n i u n  iới  ứ  ph t khởi quan s t   u  a c u Ph t huệ  ch n 

thiệt bi t r  t nh v  sanh  chứn  tất cả ph p mà v  ph n biệt       ủ ch nh 

ki n dứt c c vọn  niệm       ọi là Ph t chủn  t nh ấn.  

Tron    i ch n  ấ  có Bồ T t tên T ớn  Tran  N hiêm Tinh T  Tụ 

V  n . Bồ T t n   có bổn n u ện th  th n   ch n  sanh nào thấ  th n N ài 

th  nhứt  ịnh s     c ba m  i hai t ớn . Bồ T t n   thấ   nh s n  và n he 

ti n  của Ph t li n   n b ch  ức Ph t Ta La Khởi V  n  r n : "Do du ên 

cớ    mà hiện tho i ứn  ấ  ".  

 ức Ph t nói: "N   thiện nam t   Ph  n  Nam c ch     s u v n ba 

n àn Ph t  ộ có th   iới tên Ta Bà có Ph t hiệu Thích Ca M u Ni v  mu n 

triệu t p ch  Bồ T t nên hiện  i m ấ . 

-     B ch  ức Th  T n  Cớ sao hiệu là th   iới Ta Bà   

-     N   thiện nam t   C i ấ  kham nh n tham s n si và c c khổ n o 

nên  ọi là th   iới Ta Bà. 

 -     B ch  ức Th  T n  Ch n  sanh c i ấ    u có th  nh n thọ    c 

c c s    nh   p m n  nhi c n o h i chăn    

-     N   thiện nam t   Ch n  sanh c i Ta Bà ấ  ít có ai thành t u    c 

c n   ức nh n nhục  mà phi n nhi u t   thu n tham s n si o n h n tri n 

ph  c.  



-     B ch  ức Th  T n  N u nh  v   th  th   iới ấ  ch n  nên  ọi là 

Ta Bà.  

-     N   thiện nam t   Th   iới ấ  c n  có thiện nam t  thiện n  nh n 

tu hành Bồ T t th a    t n  c n  d ờn  v  l  n  ch  Ph t  thành t u h nh 

nh n nhục cứu hộ ch n  sanh  i i t   i u phục. N u bị  ia h i nh n  n  ời 

n     u có th  nh n chịu kh n  h  bu n  lun  tham s n si. Do có nh n  

thiện tr  n  phu ấ  nên  ọi là th   iới Ta Bà. L i tron  c i ấ  c n  có 

ch n  sanh      ủ nh n   i u  c ít bi t h i l i t m họ th  d  kh n  tàm 

quí  ch n  kính Ph t  ch n  trọn  Ph p  ch n  m n Tăn  nên th ờn   ọa  ịa 

n ục n   quỉ s c sanh.  ức Thích Ca M u Ni Ph t ở tron  c c ch n  sanh 

h  liệt ấ    u nh n thọ    c tất cả s  m  nhục  h t hờn chê bai n o lo n 

m n  ch i khủn  b   t m Ph t nh    i  ịa ch n  ai la   ộn     c  kh n  

ch  tr i n hịch    c. N u    c c n  d ờn  t n trọn   t m Ph t kh n  cao 

h  c n  kh n   h t th  n . V  cớ  ó nên th   iới ấ  tên là Ta Bà.  

-     B ch  ức Th  T n  Ch n  t i    c l i lành lớn là ch n  sanh vào 

tron  ch n  sanh h  liệt tệ  c ấ .  

-     N   thiện nam t   Chớ có nói nh  v  . T i sao  Ph  n    n  B c 

có th   iới tên Diệu Tran  N hiêm Nh n hiện có Ph t hiệu   i T  T i 

V  n . Ch n  sanh c i ấ  thả    u      ủ một b  an vui nh  T  Kheo nh p 

diệt t n  ịnh. N u có n  ời ở c i ấ  tu ph m h nh trăm n àn ức năm ch n  

b n  ở c i Ta Bà tu khoản   àn chỉ.   i với ch n  sanh khởi t m t  bi    c 

c n   ức c n nhi u h n n a  hu n  là an trụ t m thanh tịnh một n à  một 

 êm.  

-     B ch  ức Th  T n  Ch n  t i mu n qua th   iới Ta Bà kính l  

Ph t Thích Ca M u Ni và ch  Bồ T t c n  n he ph p".  

 ức Ph t Ta La Khởi V  n  bảo T ớn  Tran  N hiêm Tinh T  Tụ 

V  n  Bồ T t r n : "Nên  i  na     phải l c".  

Bồ T t ấ  n h  r n  na  t i phải hiện th n th n        qua l  kính 

Thích Ca M u Ni Nh  Lai  N h   on  li n hóa lọn  b u che tr m c i   i 

Thiên n    có trăm n àn mu n ức chu i n ọc phan b u r  th n   i p v n   

m a c c thứ hoa  t  nhiên tr i trăm n àn  m nh c  l i khi n tron  hội n   

hàn  tứ ch n  và B t Bộ Nh n Phi Nh n t  thấ  m nh có  ủ ba m  i hai 

t ớn  hiện ra tron  lọn  b u ấ .  



Hiện th n th n   on   T ớn  Tran  N hiêm Tinh T  Tụ V  n  Bồ 

T t c n  m ời ức Bồ T t tron  khoản  một niệm  n n i kia hiện ra n i      

  n l  ch n Ph t rồi theo h ớn       n d n  n u ện l c hiện  ài sen mà 

n ồi.  

Nh  v   kh p m ời ph  n  có v  l  n  Ph t  ộ  trăm n àn ức Bồ T t 

thấ   nh s n  và n he ti n    n  h n  của Ph t   ồn  th a b ch c n   ức 

Nh  Lai bên ấ  rồi  ồn  qua th   iới n   l  ch n Ph t hiện  ài sen mà n ồi.  

Tron  th   iới n    hàn  Thích Ph m Hộ Th    i oai  ức ch  Thiên 

B t Bộ   u thấ   nh s n  và n he ti n  Ph t c n   ồn    n l  ch n Ph t rồi 

n ồi một phía.  

Bấ   iờ  ức Th  T n hiện th n bi n làm cho v  l  n  Bồ T t ở m ời 

ph  n    n   u thấ  c i n   c n   ức tran  n hiêm và th n l  n  của Ph t 

c n   ồn  với Ph t  ộ m nh kh n  ch t sai kh c. Nh n  ch  Bồ T t ấ  v n 

bi t r   ộ kia c i n   ch n  t p lo n.  

 ức Di L c Bồ T t  ứn  d   chỉnh   trịch bà  vai h ụ   i h u chấm 

 ất ch p ta  h ớn  Ph t mà nói kệ r n :  

 Danh chấn m ời ph  n  trí v  l  n   

Phón    i quan  minh chi u th   ian  

Tất cả ch n  sanh c n   o l ờn   

Ch n  l ờn     c trí huệ Th  T n  

M ời ph  n  v  l  n  ức Bồ T t  

V  c u ph p nên  ồn    n họp  

Mà   u tin  a c c ph p m n  

N u ện Ph t di n nói cho vui m n   

Nh  Lai  iới  ịnh và trí huệ  

Danh   n  n he kh p m ời ph  n  c i  

Thu  t ph p v     nh  s  t   

S n  kh p h  kh n  nh  m t nh t  

Tất cả Trời Rồn  và La S t  

Và ch  T  Kheo   T  Kheo Ni  

Ch n   u Bà T c   u Bà Di  

Ch p ta  thích n he  ức Ph t nói  

Qu  khứ vị lai và hiện t i  

Th  T n n i ấ    u bi t r   

D n  sức th n   iải cứu qu n mê  



Mon   iải qu  t n hi cho hi u r   

Th  nào trí hành của bồ T t  

N hiêm tịnh Ph t  ộ cho s n  s ch  

Th  nào thệ n u ện mau thành m n  

Na  thỉnh Nh  Lai tu ên nói cho  

Th  nào kh n  tham  iới kh n  khu  t  

Ha  nh n c c s  m n  nhục   nh  

Tinh tấn tu hành kh n  bi n  l ời  

 iải tho t v  l  n  ch n  sanh khổ  

Chu ên t m  a nh p m n tam muội  

Ở  ên cun   iện thi n thanh tịnh  

 Ở  ời l i ích mà kh n  nhi m  

Ví nh  hoa sen ch n  dính n ớc  

Th  nào trí huệ  uất th   ian  

Di n nói ph p th m th m vi diệu  

Hàn  phục tất cả c c ch n  ma  

Mau      ủ    c  a ma tha .  

 ức Th  T n bảo Di L c Bồ T t r n : "Na   n  v  Ph t mà s p   t 

ph p tọa. Ph t s  thăn  t a nói ch  tu hành theo trí n u ện thuở tr ớc  ha  

kh o  uất sanh Ph t  ộ c n   ức tran  n hiêm  u h ớn  ph p m n ch n 

thiệt".  

Di L c Bồ T t t  n h  r n  na  do   n h a    mà  ức Th  T n tru  n 

t i s p   t ph p tọa mà ch n  bảo c c  n    Nan  Mục ki n Liên v.v... T i 

sao Ph t l i b  r i c c Thanh Văn. Phải chăn   ức Th  T n chỉ v  ch  Bồ 

T t mà thu  t ph p. Ho c là hàn  Thanh Văn và Bích Chi Ph t ch n  phải 

ph p khí   i với ph p m n ấ . V  l  ấ  mà  ức Ph t Th  T n tru  n t i s p 

  t ph p tọa.  

Di L c Bồ T t li n d n  th n th n  hóa hiện t a s  t  b u cao b n v n 

do tu n  i p v n  tran  n hiêm   p  trải t a với thiên   m m nhu  n  t  b u 

t a ấ  ph t ra nh n  tia s n  chi u su t Tam thiên   i Thiên th   iới nà .  

 ức Nh  Lai thăn  t a  cả th   iới n   chấn  ộn  s u c ch.  

Bấ   iờ  ức Th  T n bảo N ài X  L i Phất r n : "Bồ T t thành t u 

b n ph p có th  làm cho sở n u ện   u    c      ủ. Nh n     là b n   

Một là ph t trí n u ện th  th n   



Hai là   i với ch n  sanh ph t t m th  n   ót.  

Ba là ph t khởi tinh tấn.  

B n là kính thờ b c thiện tri thức.  

L i n   X  L i Phất  Bồ T t thành t u một ph p làm cho sở n u ện 

ch n  th i lui n hiêm tịnh Ph t  ộ.  ó là Bồ T t phải thích học theo  ức Bất 

 ộn  Nh  Lai l c làm Bồ T t tu hành l p thệ n u ện rộn  lớn r n : T i 

sanh vào  ứ nào  l c s  sanh n u ch n   uất  ia th  là khi d i ch  Ph t m ời 

ph  n . Ch  Bồ T t phải học theo nh  v  . Ho c có Ph t  uất th  ha  

kh n  có Ph t  uất th   tất cả  ời sanh vào  ứ nào   u qu  t  ịnh  uất  ia. 

T i sao  V  ch  t i th n  của Bồ T t là  uất  ia v  .  

N   X  L i Phất  N  ời thích  uất  ia ha  nhi p lấ  m ời thứ c n  

 ức. Nh n     là m ời   

Một là ch n  nhi m lấ  c c dục l c.  

Hai là  a thích n i a lan nh .  

Ba là th t hành ch  sở hành của Ph t.  

B n là rời l a việc làm của phàm phu  

Năm là ch n  nhi m lấ  v  con và tài sản  

S u là rời l a nh n n hiệp  c   o.  

Bả  là tu t p c c ph p thiện   o  

T m là căn lành  ời tr ớc   u ch n  tổn  iảm.  

Chín là lu n    c ch  Thiên khen t n .  

M ời là tất cả quỉ th n   u cun  kính thủ hộ.  

N u Bồ T t th ờn  thích  uất  ia th     c m ời thứ c n   ức nh  v  . 

V  th  nên Bồ T t có trí c u Bồ    mu n  ộ ch n  sanh th ờn  phải  uất 

 ia.      ọi là Bồ T t thành t u một ph p.  



L i n a  n   X  L i Phất  Bồ T t thành t u hai ph p làm cho sở 

n u ện ch n  th i lui n hiêm tịnh Ph t  ộ.  ó là Bồ T t ch n  thích Thanh 

Văn  ịa ch n  c u Thanh Văn th a  ch n   a thích nói ph p Thanh Văn 

th a  ch n    n   i n  ời Thanh Văn th a  ch n  học  iới Thanh Văn  

ch n  thích nói ph p c n  t  n   n  với Thanh Văn th a  c n  ch n  

khu ên n  ời hành Thanh Văn th a. Với Du ên  i c th a  Bồ T t ch n   a 

thích c n  nh  v  . Bồ T t chỉ v  Ph t ph p khu  n ph t ch n  sanh thành 

t u t i th  n  V  th  n  Bồ   .      ọi là hai ph p v  .  

N   X  L i Phất  N u có ai khu ên n  ời  u nh p Ph t th a  Bồ T t 

n   có th  nhi p lấ  m ời thứ c n   ức. Nh n     là m ời   

Một là    c qu c  ộ thanh tịnh kh n  có Thanh Văn và Bích Chi 

Ph t.  

Hai là    c thu n một ch n  Bồ T t thanh tịnh.  

Ba là    c ch  Ph t Th  T n hộ niệm.  

B n là th ờn     c ch  Ph t   ớn  danh khen n  i và thu  t ph p 

cho.  

Năm là ch  ph t t m   u rộn  lớn.  

S u là n u sanh c i trời th ờn  làm    Thích ho c Ph m Thiên 

V  n .  

Bả  là n u sanh nh n  ian th  làm Chu  n lu n V  n .  

T m là th ờn  thấ  ch  Ph t.  

Chín là    c ch  thiên và n  ời m n nhớ.  

M ời là nhi p lấ  v  l  n  v  biên a tăn  k  c n   ức. T i sao  N u 

có n  ời ha  khi n bao nhiêu ch n  sanh toàn c i   i Thiên 

Tất cả   u    c quả   La H n  ho c quả Du ên  i c. N u l i có n  ời 

ha    t một ch n  sanh n i Ph t Bồ     th  c n   ức n   nhi u h n c n  

 ức kia. T i sao  V  ch n  phải do Thanh Văn Du ên  i c  uất hiện mà 

Ph t chủn  ch n  dứt. Th   ian n u kh n  Ph t th  kh n  có Thanh Văn 

Du ên  i c. Do Ph t  uất hiện mà Ph t chủn  ch n  dứt và  uất sanh 



Thanh Văn Du ên  i c. V  th  nên Bồ T t làm cho n  ời an trụ tron  Ph t 

th a th     c m ời thứ c n   ức nh  v   và    c qu c  ộ thanh tịnh.  

L i n a  n   X  L i Phất  Bồ T t thành t u ba ph p khi n sở n u ện 

ch n  th i lui nhi p thọ Ph t  ộ c n   ức tran  n hiêm. Nh n     là ba   

Một là t n trọn   a thích an trụ a lan nh .  

Hai là kh n  ch  nhi m tr ớc mà làm ph p thí.  

Ba là b n v n  an trụ lu t n hi thanh tịnh.  

N   X  L i Phất  Bồ T t an trụ  iới lu t th     c m ời thứ v    . 

Nh n     là m ời   

Một là vào tụ l c v    .  

Hai là ở tron  ch n  thu  t ph p v    .  

Ba là  m th c v    .  

B n là ra kh i tụ l c v    .  

Năm là vào ch a v    .  

S u là ở tron  ch n  ăn u n  v    .  

Bả  là  i o thọ v    .  

T m là th n c n H a th  n  a  à lê v    .  

Chín là   i với qu  n thuộc của m nh  t  t m d   bảo v    .  

M ời là thọ dụn  b n s    phục  u n  ăn  m n m n   thu c men v  

  .  

N   X  L i Phất  N  ời an trụ  iới lu t  có lời nói ra mọi n  ời   u 

tin nh n.     là m ời thứ v     của Bồ T t.  

L i n a  n   X  L i Phất  Bồ T t thu  t ph p t m kh n  có ch  nhi m 

tr ớc th  ha  nhi p thọ m ời thứ c n   ức. Nh n     là m ời    



Một là ch n  sanh  c dục.  

Hai là ch n  c u n  ời kh c bi t m nh.  

Ba là ch n  ph t khởi t m c u danh.  

B n là   i với nhà  àn việt t m ch n  nhớ lu  n.  

Năm là ch n  tr n  nom  i    n nhà  àn việt.  

S u là với tứ s  c n  d ờn  rất h  liệt c n  lấ  làm vui  ủ.  

Bả  là thu  t ph p khi n n  ời tin nh n.  

T m là    c thiện th n ủn  hộ.  

Chín là ch n  sanh tà  i c.  

M ời là ph t khởi t m niệm Ph t.  

L i n a  n   X  L i Phất  Bồ T t t n kính thích ở a lan nh  th  thành 

t u m ời thứ c n   ức l i ích. Nh n     là m ời   

Một là  a rời n  n lu n th  tục.  

Hai là chu ên quên nhàn t nh.  

Ba là t m du ên  ịnh cảnh.  

B n là b  r i nh n  danh vụ.  

Năm là m n  a ch  Ph t.  

S u là h n  thọ thi n  ịnh hỉ l c.  

Bả  là l c tu ph m h nh kh n  có ch ớn  n  i.  

T m là d n  ít c n  l c mà    c tam muội.  

Chín là  i o ph p    c thọ ch a h  quên mất.  

M ời là ph p n h a    c n he thả    u bi t r . 



L i n a  n   X  L i Phất  Bồ T t thành t u b n ph p khi n sở n u ện 

ch n  th i lui n hiêm tịnh Ph t  ộ. Nh n     là b n   

Một là nh  lời nói ha  làm    c  nh  việc làm ha  nói    c.  

Hai là th ờn  t  khiêm h .  

Ba là  a rời b n   n và  hen  h t.  

B n là thấ  n  ời    c l i sanh l n  hoan hỉ.  

N   X  L i Phất  Bồ T t ấ  nh  việc làm ha  nói    c có b n  i u l i 

ích. Nh n     là b n   

Một là tron  miện  th ờn  ph t ra m i th m hoa sen  anh.  

Hai là n   n hiệp thanh tịnh  lời nói kh n  sai l m.  

Ba là tất cả th   ian  ồn  tin nh n.  

B n là nhi p thọ  m thanh viên m n của Ph t.  

N   X  L i Phất  Bồ T t khiêm h  có b n  i u l i ích:  

Một là  a rời nh n  th n s c sanh  c th .  

Hai là thọ kho i l c vi diệu.  

Ba là m u n  m  i c  i    u ch n  h i    c.  

B n là kham thọ trời và n  ời cun  kính l  b i.  

N   X  L i Phất  Bồ T t rời b n   n  anh  h t có b n  i u l i ích:  

Một là ch n  quên mất l n  b  thí.  

Hai là l c  ói kh t th  làm nhà   i thí chủ.  

Ba là thấ  n  ời tr   iới   n th  ti p r ớc d n vào.  

B n là ho c thọ n  ời thí ha  thí cho n  ời kh n  có ai  anh  h t.  



N   X  L i Phất  Bồ T t thấ  n  ời    c l i sanh l n  hoan hỉ có b n 

 i u l i ích:  

Một là th ờn  sanh t m n  : T i nhi p ch n  sanh phải cho họ l i l c  

na  họ t     c l i l c nên t i sanh l n  vui m n .  

Hai là ch  có tài v t  vua quan n ớc l a c ớp  i c o n th n   u ch n  

  m  o t    c.  

Ba là t   sanh  ứ nào của b u và c c con thả    u      ủ  vua ch n  

c n    k  hu n  là n  ời kh c.  

B n là của cải chứa d n    u v  t n.  

L i n a  n   X  L i Phất  Bồ T t thành t u năm ph p khi n sở n u ện 

ch n  th i lui n hiêm tịnh Ph t  ộ. Nh n     là năm   

Một là Bồ T t   n ch  ph p s  thăm h i tu nh n  c n  h nh    có th  

   c Ph t  ộ thanh tịnh tran  n hiêm  N u    c n he  nh  lời tu hành. 

Hai là do Bồ T t tr   iới thanh tịnh và n u ện l c nên sanh tron  Ph t 

qu c.    c sanh Ph t qu c rồi quan s t n ớc ấ  nhi u thứ tran  n hiêm c c 

thứ  ồ d n  b u   p  ch n  Thanh Văn và Bồ T t th n t ớn  vi diệu.   i 

với Ph t cun  kính t n trọn  b ch h i Bồ T t tu nh n  c n  h nh       c 

Ph t  ộ rộn  lớn thanh tịnh tran  n hiêm     c Ph t d   cho rồi nh  ph p 

tu hành.  

Ba là Bồ T t có trí hành  phải tịnh trí ấ   phải tấn hành ấ . Th  nào là 

tịnh trí   ó là ở n i ph p năn  du ên và ph p sở du ên  a rời trí Thanh Văn 

và Du ên  i c. Th  nào là tấn hành   ó là nh  ch     c n he qu  t  ịnh tu 

hành  rời l a ch n  tu hành.  

B n là Bồ T t kh o bi t nh n sanh t  và bi t  uất l . Nh n sanh t  là 

ch n  ch nh t  du       là ch    chỉ của b n  iên  ảo làm nh n sanh t . 

Xuất l  là ch nh tu hành  với tất cả ph p ch n  sanh ph n biệt  ó là  uất l  

v  .  

Năm là ch  Bồ T t bi t r  th  t nh ch  Ph t và t nh qu c  ộ   u chỉ có 

 iả danh   iả danh c n  tịch diệt. Bi t r  nh  v   nên ch n  sanh khởi tri 

t ởn .  



L i n a  n   X  L i Phất  Bồ T t thành t u s u ph p khi n mau    c 

v  th  n  Bồ     c n  ha  nhi p lấ  Ph t  ộ t i th  n :  

Một là Bồ T t làm   i thí chủ  bao nhiêu v t sở h u tr n n o n khả  i 

  u hoan hỉ b  thí ch n  ti c  l i n h  r n  t i làm b  thí lớn    viên m n 

  i th a. N h a là l c c u v  th  n  Bồ     tất cả   u  ả thí  l n  kh n  

lu  n ti c       ủ thành t u t  l  n  Bồ     b  th n m n  n   c n ch n  

h i ti c  hu n  là t  sản v  con. N   X  L i Phất  Cớ chi Nh  Lai    c  ọi 

là  ấn  Nhứt thi t trí   ó là l c tu Bồ T t h nh  n i sở h u của m nh   u  ả 

b  tất cả  do  ó    c Bồ    rồi  ọi là Nhứt thi t trí. 

Hai là Bồ T t t i  ia ha   uất  ia  thà b  th n m n  chớ trọn ch n  ph  

 iới.  em s  tr   iới ấ  c n  ch n  sanh hồi h ớn  V  th  n  Bồ   . Tr  

 iới nh  v   t  cảm thấ  vui m n  thích tu ph m h nh  n à   êm an vui 

càn  siên  c u ph p an trụ ch nh tu hành  ch n s  tam  iới mon  c u tho t 

l . D u thấ  sức   u mà nhớ   n ch n  sanh  họ c n  khổ nh  t i  t i s  

  nh lấ    nh n n  ấ  nhi p lấ  ch n  sanh   t t i Ni t bàn an l c. Tr   iới 

nh  v   l c t   i c hỉ li n    c t m   i bi  nh n   n khi ch a    c Nhứt 

thi t chủn  trí ch n  b  tinh tấn  em nh  t  cứu l a ch     u.  

Ba là Bồ T t m c  i p nh n nhục rời cao m n    c sức   i nh n  n u 

bị m n  ha    nh  t m nh n thành t u ch n  sanh s n h n.  iả s  có     

lớn nh  n i Tu Di  có n  ời c m   nh m n  su t cả ức ki p c n  ch n  

sanh l n  o n  i n. T i sao  V  c c ch n  sanh ấ  ch n  theo Ph t học  mà 

t i th     n  theo Ph t học     c họ   nh m n  bao nhiêu thêm lớn   i bi 

bấ  nhiêu. T i phải m c  i p ho n  thệ nhi p thủ ch n  sanh làm cho họ 

   c  iải tho t nh p Ni t bàn  v  th  nên t i ch n  nên s n h n. Bồ T t l c 

   n  an trụ nh n l c nh  v   th  thành t u m ời  i u      ủ: một là chủn  

t nh  hai là tài sản  ba là qu  n thuộc  b n là s c t ớn   năm là thiện  ả  s u 

là thiện h u  bả  là    c n he ch nh ph p  t m là nh  lời nói tu hành  chín 

là l c m n  chun     c thấ  ch  Ph t  m ời là    c thấ  Ph t rồi sanh l n  

tin thanh tịnh.   

B n là Bồ T t v  mu n thành t u thiện ph p nên kiên c  t   ịnh thời 

khóa ph t khởi tinh tấn  l i v  m i m i ch n  sanh mà t n thuở vị lai ở tron  

sanh t  thứ  ệ tu hành c c h nh tinh tấn ch n  m i mệt.  em c n  n hiệp t  

 ịnh khóa và   i bi ấ  v  tất cả ch n  sanh tron  tất cả thời  ian l c c n l u 

chu  n sanh t  ch n  b  ch n  sanh. 



N   X  L i Phất  N u có Bồ T t  em thất b u     h n  sa th   iới 

m ời ph  n   tron  m i niệm  d n  lên  ức Nh  Lai  c n  d ờn  n i ti p 

nh  v   m i   n t n vị lai t .  

N u có Bồ T t ph t t m   i bi m c  i p tinh tấn  c n   ức n   nhi u 

h n c n   ức kia.  

N   X  L i Phất  Bồ T t có  ủ tinh tấn n   th     c m ời thứ ph p chi 

n u ện th  th n . Nh n     là m ời   

Một là rời l a h nh phàm n u. Hai là nhi p thọ h nh Ph t. Ba là thấ  l i 

sanh t . B n là an trụ t m   i bi. Năm là ch n  th i thất t m bổn n u ện. 

S u là ít bịnh t t. Bả  là thu n ch  Ph t  i o. T m là m n  nh  d m nộ si. 

Chín là theo văn r  n h a. M ời là tu hành thành t u.  

Năm là Bồ T t n h  r n  ch  Ph t Nh  Lai t m th ờn  ở t i ch nh 

 ịnh ch a h  thất niệm  t i phải theo ch  làm của Ph t. N u t m t n lo n th  

trọn ch n  chứn     c ch  làm của Ph t. V  th  nên phải rời b  tất cả t m 

chấp lấ   c n  b  tất cả l i d  n  cun  kính tụ l c thành ấp u n  ăn  ồ c n 

d n  và c c th n h u. V  mu n l i ích c c ch n  sanh nên ch n  b  ch n  

sanh. Th ờn   a ở a lan nh  ch  tịch t nh   ộc hành kh n  b n nh  con tê 

 i c một s n . Ở ch  tịch t nh rồi khởi t m   i t  ban   u kh p một ph  n  

rồi l n l n   n kh p m ời ph  n    n kh p ch n  sanh. T m t  kh p cả rồi 

   c nh p thi n  ịnh.  

N   X  L i Phất  N u có Bồ T t t i  ia  em tất cả  ồ d n    n   a 

thích c n  d ờn  tất cả h n  sa ch  Ph t và T  Kheo Tăn  tron  h n  sa 

ki p. N u có Bồ T t  uất  ia  i bả  b ớc h ớn    n ch  a lan nh  tịch t nh  

ph ớc  ức n   h n ph ớc  ức kia nhi u. V  có th  mau    c   i Bồ    v  . 

N   X  L i Phất  Bồ T t  a ở tịch t nh nh p thi n  ịnh th     c m ời 

thứ c n   ức l i ích. Nh n     là m ời  Một là    c niệm  hai là    c huệ  

ba là tu hành  b n là biện lu n mau  năm là    c  à la ni  s u là kh o bi t 

ph p sanh  bả  là kh o bi t ph p diệt  t m là  iới tụ ch n  ph m  chín là ch  

Thiên c n  d ờn   m ời là ch n  tham s  t t của n  ời.  

S u là Bồ T t kh o bi t trí huệ ch n  l u   ó là trí huệ lấ   iới làm 

  u  ph p lành tăn  tr ởn  lấ  huệ làm   u. V  th  nên Bồ T t phải học trí 

huệ. Th   ian có bao nhiêu tất cả c n   ảo khó làm khó thành  tất cả   d  c 

  u học h t mà s  th n  hi u n   ch n  chứn  nh p    c l  dục tịch diệt  

c n  ch n  th   u h ớn  Bồ     ch n  phải h ớn  Sa M n  Bà La M n  



ch n  phải  u h ớn  Ni t bàn. V  th  nên na  t i phải l i kh p c u c n   ảo 

ph p d  c  do trí n   khi n t i    c cứu c nh tịch diệt. Bồ T t c u ph p 

bổn: ch nh thấ  ch t ph p ha  khởi    c ph p. Do ch n  thấ  nên an trụ 

n i tịch diệt. Do an trụ tịch diệt th  kh n  nhiệt n o. Do kh n  nhiệt n o nên 

bi t r  sanh t   v  ch n  sanh mà thọ sanh    làm cho ch n  sanh tr  diệt 

khổ sanh t  v  .     là s u ph p.  

L i n a  n   X  L i Phất  Bồ T t thành t u bả  ph p khi n sở h u 

ch n  th i lui n hiêm tịnh Ph t  ộ. Nh n     là bả    

Một là t  b  tất cả  mà thí bất khả   c v  .  

Hai là ch n  khu  t ph m  mà ch n  dính m c n i  iới v  .  

Ba là nh n nhục nhu h a  mà ch n  sanh bất khả   c v  .  

B n là ph t khởi tinh tấn  mà th n t m bất khả   c v  .  

Năm là thành t u thi n  ịnh  mà ch n  trụ n i thi n v  . 

S u là trí huệ viên m n  mà v  ph n biệt v  .  

Bả  là t   niệm ch  Ph t  mà  a rời t ớn  v  .  

L i n a  n   X  L i Phất  Bồ T t thành t u t m ph p khi n sở n u ện 

ch n  th i lui n hiêm tịnh Ph t  ộ. Nh n     là t m   

Một là ch n  thích Ni t bàn  hai là b  thí  ồ tran  n hiêm  ba là t m 

quản    i  b n là t n kính Ph p S   năm là ch n  làm tà m n   s u là b nh 

  n  ban cho  bả  là ch n  t  căn  cao  t m là ch n  khinh miệt n  ời.  

L i n a  n   X  L i Phất  Bồ T t thành t u chín ph p khi n n u ện 

ch n  th i lui n hiêm tịnh Ph t  ộ. Nh n     là chín   

Một là  ủ th n lu t n hi  hai là  ủ n   lu t n hi  ba là  ủ   lu t n hi  

b n là diệt c c tham dục  năm là diệt c c s n h n  s u là diệt c c n u si  bả  

là ch n  làm  i u khi d i  t m là làm b n kiên c   chín là ch n  khinh m n 

thiện tri thức.  

L i n a  n   X  L i Phất  Bồ T t thành t u m ời ph p khi n sở 

n u ện ch n  th i lui n hiêm tịnh Ph t  ộ. Nh n     là m ời   



Một là n he  ịa n ục khổ chỉ khởi   i bi mà ch n  kinh s .  

Hai là n he s c sanh khổ chỉ khởi   i bi mà ch n  kinh s .  

Ba là n he n   quỉ khổ chỉ khởi   i bi mà ch n  kinh s .  

B n là n he ch  Thiên su  n o chỉ khởi   i bi mà ch n  kinh s .  

Năm là n he nh n  ian  ói kh t  i c c ớp o n  ịch  i t h i chỉ khởi 

  i bi mà ch n  kinh s .  

S u là Bồ T t t  n h :  iờ     t i phải ph t khởi tinh tấn  nh n   n 

ch a    c Ph t  ộ thanh tịnh trọn ch n  l ời tr .  

 Bả  là khi n tron  n ớc t i  ồ u n  ăn   phục theo   niệm li n    c.  

T m là c c ch n  sanh tron  n ớc t i thọ m n  v  l  n .  

Chín là c c ch n  sanh tron  n ớc t i kh n  t m bỉ n  .  

M ời là bao nhiêu ch n  sanh tron  n ớc t i qu  t  ịnh  u h ớn  V  

th  n  Bồ   .  

L i n a  n   X  L i Phất  N u Bồ T t c m hoa   p   n ch  Nh  Lai  

ho c ch  th p Ph t mà c n  d ờn  th  n u ện r n : N u ện hoa   p n   

s c h  n  th  th n   n  ời thấ  hoa   u vui   p. L c t i thành Ph t  khi n 

tron  n ớc t i kh p n i     nh n  hoa   p nh  v    và nh n  c   b u tran  

n hiêm mọi ch . Nh n   n h  n  bột h  n  thoa   phục u n  ăn lọn  b u 

tràn  phan vàn  b c l u l  ch n ch u c c thứ b u l c d n  c n  d ờn  c n  

phải nh  hoa  hồi h ớn  c n   ức tran  n hiêm Ph t  ộ. Do v  Bồ T t an 

trụ n i  iới lu t nên t   t m sở n u ện   u    c thành t u.  

L i n a  n   X  L i Phất  Bồ T t phải th ờn  nhi p lấ  m ời n hiệp 

  o thiện   u hồi h ớn  Nhứt thi t chủn  trí. V  th  nên l c Bồ t t thành 

ph t  tron  Ph t  ộ ấ  bao nhiêu ch n  sanh l c s  sanh   u có  ủ m ời 

n hiệp   o thiện và trí  uất l .  

L i n a  n   X  L i Phất  Bồ T t   n   u c n  khu ên c c ch n  sanh 

  u  u h ớn  V  th  n  Bồ   . Chỉ ca n  i Ph t th a mà ch n  nói   n nhị 

th a và c n  ph p. V  th  nên l c Bồ T t thành Ph t  tron  Ph t  ộ ấ  c c 



ch n  sanh qu  t  ịnh s     c V  th  n  Bồ      a rời Thanh Văn và Bích 

Chi Ph t. Có v  l  n  Bồ T t     tron  n ớc ấ .  

L i n a  n   X  L i Phất  Bồ T t   i với l i d  n  của n  ời ch n  

h  n ăn dứt  thấ  n  ời    c l i th  vui m n . V  th  nên l c Bồ T t thành 

Ph t  tron  Ph t  ộ ấ  bao nhiêu ch n  sanh có nh n   ồ v t c n d n  

kh n  h   o n dứt       ủ    c   i ph p quan  minh.  

L i n a  n   X  L i Phất  Bồ T t n u thấ  T  Kheo  T  Kheo Ni có ai 

ph m tội th  trọn ch n   em rao nói  chỉ t  m nh an trụ tron  ch nh ph p. V  

th  nên l c Bồ T t thành Ph t  tron  Ph t  ộ ấ  tất cả kh n  có danh t  tội 

l i. T i sao  V    i ch n  tron  n ớc ấ    u    c thanh tịnh kh n  có ph p 

tội l i.  

L i n a  n   X  L i Phất  Bồ T t thích ph p c u ph p ch n  sanh nhiệt 

n o  nh  ph p       c n he an trụ   n  mà tu hành. V  th  nên l c Bồ T t 

thành Ph t  tron  Ph t  ộ ấ  tất cả ch n  sanh   u thích ph p c u ph p 

kh n  có nhiệt n o  tu hành   n  ph p.  

L i n a  n   X  L i Phất  Bồ T t  em c c thứ  m nh c c n  d ờn  

Ph t ph p hồi h ớn  thiện căn v  c n   ức tran  n hiêm Ph t  ộ. V  th  nên 

l c Bồ T t thành Ph t  tron  Ph t  ộ ấ  có trăm n àn  m nh c t  nhiên h a 

tấu.  

L i n a  n   X  L i Phất  Bồ T t n u thấ  ch n  sanh thất niệm th  

làm cho họ    c ch nh niệm. V  th  nên l c Bồ T t thành Ph t  tron  Ph t 

 ộ ấ  c c hàn   ệ t     c thi n du ệt th c.  

N   X  L i Phất  Ph t  ộ c n   ức nh  v         ủ biện tài Nh  Lai  

ho c một ki p  ho c h n một ki p nói k  ch n  h t    c.  

N   X  L i Phất  Nh n  na  Ph t t   theo ch  thích mu n của ch  Bồ 

T t mà l  c nói nh  v  . N  ời có chí n u ện th  th n  n he rồi  u h ớn  

s     c viên m n c n   ức Ph t  ộ.  

N   X  L i Phất  Bồ T t thành t u ba ph p mau    c V  th  n  Bồ 

   c u Ph t  ộ   u    c thành. Nh n     là ba  Một là   i n u ện th  

th n   hai là an trụ ch n  phón  d t  ba là nh  ph p    c n he ph t khởi 

ch nh tu hành".  



N ài X  L i Phất b ch Ph t r n : "B ch  ức Th  T n   ức Nh  Lai hi 

h u kh o nói ph p ấ . V   ức Th  T n an trụ bất phón  d t nên    c ph p 

Bồ    ph n. V  an trụ ch nh tu hành nên    c   i Bồ   . V  an trụ th n  

n u ện nên    c Ph t  ộ c n   ức tran  n hiêm".  

 ức Ph t nói   "  n  v      n  nh  lời  n  nói. Nh  thuở tr ớc  Ph t 

d n    i n u ện l c thành t u Ph t  ộ  v  ch n  phón  d t nên    c   i Bồ 

  .  

N   X  L i Phất  N u chỉ có n  n thu  t an trụ phón  d t mà ch n  

ch nh tu hành  n  ời ấ  c n ch n    n    c b c Thanh Văn hu n  là có th  

   c V  th  n  Bồ   . V  th  nên Bồ T t n u mu n t  bi t m nh là ch n Bồ 

T t th  nh  sở học của Bồ T t phải học nh  v  ".  

B    iờ tron  hội có b n v n Bồ T t  ứn  d   ch p ta  h ớn  Ph t mà 

 ồn  thanh b ch r n : "B ch  ức Th  T n  Nh   ức Ph t    thọ k  ch  học 

của Bồ T t  ch n  t i s  học theo an trụ ch n  phón  d t tu hành thành t u 

     ủ   i n u ện n hiêm tịnh Ph t  ộ".  

 ức Ph t vui v  mỉm c ời.  

N ài X  L i Phất b ch Ph t có du ên cớ    mà hiện mỉm c ời  

  ức Ph t h i: "Ôn  có thấ  ch  thiện nam t  s  t  h n  ấ  chăn  ".  

N ài X  L i Phất b ch Ph t: "V n      thấ ".  

 ức Ph t nói: "N   X  L i Phất  C c thiện nam t  ấ   qu  trăm n àn 

ki p    u riên  ở c i kh c    c V  th  n  Ch nh  i c  ồn  hiệu N u ện 

Tran  N hiêm Nh  Lai  ủ m ời  ức hiệu c n  nh     n  lai S  T  Ph t 

v.v... C i ấ  thanh tịnh nh  n ớc của V  L  n  Thọ Ph t chỉ tr  thọ l  n  

  u thọ m ời ki p".  

Bấ   iờ S  T  D n  M nh L i Âm Bồ T t li n t  t a  ứn  d   trịch   

vai h u   i h u chấm  ất ch p ta  h ớn  Ph t b ch r n : "B ch  ức Th  

T n  Văn Th  S  L i  ồnh ch n Bồ T t        c ch  Ph t Th  T n th ờn  

khen t n   bao l u s     c V  th  n  Bồ     Ph t  ộ s     c nh  th  nào".  

 ức Ph t nói: "N   thiện nam t   Ôn  nên h i Văn Th  S  L i". 



 S  T  D n  M nh h i Văn Th  S  L i r n : "Ch n  nào N ài s  

   c V  th  n  bồ    ".  

Văn Th  S  l i nói: "Sao N ài ch n  h i t i có  u h ớn  Bồ    chăn  

mà l i h i t i thành Bồ   . T i sao  V  ở n i Bồ     t i c n ch n   u h ớn  

hu n  là s     c".  

S  T  D n  M nh h i: "N ài h  ch n  v  l i ích ch n  sanh mà   n 

Bồ      ".  

Văn Th  S  L i nói: "Kh n . T i sao  V  ch n  sanh bất khả   c v  . 

N u ch n  sanh là có th  có th  v  làm lới ích mà h ớn    n Bồ   . Nh n  

ch n  sanh thọ m n  va nh n   u v  sở h u  nên na  t i ch n    n Bồ    

c n  ch n  th i chu  n".  

S  T  D n  M nh nói:"N ài có  u h ớn  ch  Ph t ph p chăn  "  

Văn Th  S  L i nói: "Kh n . Th a N ài  tất cả c c ph p   u  u h ớn  

Ph t ph p. T i sao  C c ph p v  l u v  hệ v  h nh v  t ớn  là  u h ớn  

Ph t. Nh   u h ớn  Ph t c c ph p c n  v  . Th a N ài  Nh  lời N ài h i 

 u h ớn  Ph t ph p  na  t i h i N ài t     N ài   p. Là s c c u Bồ       

Là s c bổn t nh c u  là s c nh  c u  là s c t  th  c u  là s c kh n  c u  là 

s c l  c u  là s c ph p t nh c u Bồ       Th a N ài  Là s c    c Bồ       

Nh n   n là s c ph p t nh    c Bồ      ".  

S  T  D n  M nh   p: "Kh n   th a N ài Văn Th  S  L i. S c 

ch n  c u Bồ     nh n   n s c ph p t nh ch n  c u Bồ   . S c ch n     c 

Bồ     nh n   n s c ph p t nh ch n     c Bồ   ".  

Văn Th  S  L i h i: "Th a N ài S  T  D n  M nh  Thọ t ởn  hành 

thức c u Bồ    nh n   n thức ph p t nh c u Bồ       Thức    c bồ    nh n 

  n thức ph p t nh    c Bồ      .  

S  T  D n  M nh   p: "Kh n . Th a N ài Văn Th  S  L i  Thọ 

t ởn  hành thức ch n  c u Bồ    nh n   n thức ph p t nh ch n  c u Bồ   . 

Thức ch n     c Bồ    nh n   n thức ph p t nh ch n     c Bồ   ".  

Văn Th  S  L i h i: "Rời l a n   u n có n    n   sở chăn  ".  

- Kh n . Th a N ài Văn Th  S  L i.  



-   n  v  . Th a N ài S  T  D n  M nh  L i c n lấ  ph p       c u 

Bồ    và    c Bồ      

- Th a N ài Văn Th  S  l i  Lời N ài nói   i ch n    u kính tin. Na  

N ài nói ch n  c u Bồ    ch n     c Bồ     hàn  t n ph t   Bồ T t n he 

lời n   s  sanh kinh s .  

- Th a N ài S  T  D n  M nh  Tất cả ph p kh n  có kinh s . Tron  

thiệt t  c n  kh n  kinh s .  ức Nh  Lai v  n  ời kh n  kinh s  mà thu  t 

ph p. N u n  ời kinh s  th  họ sanh nhàm. N u sanh ch n nhàm th  họ l  

dục. N u l  dục th  họ  iải tho t. N u  iải tho t th  kh n  Bồ   . N u kh n  

Bồ    th  là v  trụ. N u họ v  trụ th  là v  khứ. N u v  khứ th  là v  lai th  

là v  n u ện c u. N u kh n  n u ện c u th  ch n  th i chu  n. N u ch n  

th i chu  n th  là th i chu  n. Th i chu  n nh n  ph p      ó là chấp n   

ch n  sanh thọ m n  và nh n  ho c  o n ho c th ờn  thủ t ớn  ph n biệt 

thả    u th i chu  n cả. N u kia th i chu  n th  là ch n  th i chu  n. 

Ch n  th i chu  n nh n  ph p      ó là kh n  v  t ớn  v  n u ện thiệt t  

và c c Ph t ph p   u ch n  th i chu  n.  Sao  ọi là Ph t ph p  N h a là 

ch n  rời ch n  dính và kh n  sở du ên  kh n  nh p kh n   uất kh n  có 

sở hành c n  kh n  bi u thị  chỉ có  iả danh  kh n   v  sanh  v  khứ v  lai  

v  nhi m v  tịnh  kh n  tr n  l a tr n  kh n  n    kh n  ph n biệt  kh n  

h a hiệp  kh n  chấp thủ  b nh   n  kh n  tr i      là Ph t ph p.   

Th a N ài S  T  D n  M nh  C c Ph t ph p ấ  ch n  phải ph p 

ch n  phải phi ph p. T i sao  V  c c Ph t ph p kh n  ch  sanh v  . Hàn  

t n ph t   Bồ T t kia n he lời n   n u sanh kinh s  th  mau    c Bồ   . 

N u khởi t m ph n biệt mà n h  r n  na  ch n  t i    c thành Bồ     t   

có ph t t m an trụ n i hiện chứn  mới    c Bồ   . N u ch n  ph t t m th  

trọn ch n     c. V  c c ph n biệt n     u ch n  sanh nên Bồ    và t m   u 

bất khả   c. V  bất khả   c th  v  ph n biệt. N u v  ph n biệt th  kh n  hiện 

chứn . T i sao  V  sở nh n hiện chứn  bất khả   c v  .  

- Th a N ài S  T  D n  M nh  H  kh n  có th     c Bồ    chăn    

- Kh n   th a N ài Văn Th  S  L i.  

- Th a N ài S  T  D n  M nh   ức Nh  Lai h  ch n  nói tất cả ph p 

 ồn  h  kh n      

-       n  v  . Th a N ài Văn Th  S  L i.  



- Th a N ài S  T  D n  M nh  Nh  h  kh n  Bồ    c n  v  . Nh  

Bồ    h  kh n  c n  v  . H  kh n  với Bồ    kh n  hai kh n  kh c. N u 

Bồ T t bi t n h a b nh   n  n   th  kh n  có tri c n  kh n  bất tri c n  

kh n  bất ki n".  

L c nói ph p ấ   có một v n b n n àn T  Kheo t n c c l u t m    c 

 iải tho t  m ời hai na do tha T  Kheo  a tr n rời cấu ở tron  c c ph p    c 

ph p nh n thanh tịnh  chín v n s u n àn ch n  sanh ph t t m Bồ     năm 

v n hai n àn Bồ T t    c v  sanh nh n.  

S  T    n  M nh L i Âm Bồ T t h i Văn Th  S  L i Bồ T t 

r n : "T  khi N ài ph t t m Bồ T t   n na     c bao nhiêu thời  ian ".  

Văn Th  S  L i Bồ T t nói: "Th i  i  N ài chớ sanh vọn  niệm. N u 

có ai ở tron  ph p v  sanh mà nói r n  t i ph t t m Bồ     t i làm h nh Bồ 

   là   i tà ki n.  

Th a N ài S  T  D n  M nh  T i trọn ch n  thấ  có t m ph t h ớn  

Bồ   . Do ch n  thấ  t m và Bồ    nên kh n  có ph t".  

S  T  D n  M nh h i: "N ài Văn Th  S  L i trọn ch n  thấ  t m   ó 

là c  n h a    ".  

Văn Th  S  L i nói: "Th a N ài  Là trọn ch n  thấ   ọi là b nh   n .  

- Th  nào nói là b nh   n   Th a N ài Văn Th  S  L i.  

- Th a N ài S  T  D n  M nh  B nh   n  nh  v   bởi c c thứ t nh 

  u v  sở h u. C c ph p ấ  v  là một vị nên nói. Một vị nói ấ    ó là rời l a 

v    kh n  nhi m kh n  tịnh  ch n   o n ch n  th ờn   ch n  sanh ch n  

diệt  kh n  n   kh n  thọ  ch n  thủ ch n   ả. Thu  t ph p nh  v    ch n  

quan niệm t i nói c n  kh n  ph n biệt. Ở tron  ph p b nh   n  ấ  mà bi t 

r  tu hành th   ọi là b nh   n .  

L i n a  th a N ài S  T  D n  M nh  N u Bồ T t nh p vào b nh   n  

ấ  th  trọn ch n  thấ  có c c thứ  iới ho c ít ho c nhi u. Ở tron  b nh   n  

ch n  thấ  b nh   n   ở tron  t  n  vi ch n  thấ  t  n  vi. T i sao  Ví nó 

bổn lai t nh thanh tịnh v y".  



Bấ   iờ S  T  D n  M nh L i Âm Bồ T t b ch  ức Ph t r n : "B ch 

 ức Th  T n  Văn Th  S  L i Bồ T t ch n  chịu nói m nh ph t t m bao l u 

mà   i ch n    u mu n n he".  

 ức Ph t nói: "N   thiện nam t   Văn Th  S  L i là b c trí nh n th m 

th m. Ở tron  trí nh n th m th m ấ   Bồ    và t m   u bất khả   c. V  bất 

khả   c nên ch n  nói. Nh n  n   thiện nam t   Na  Ph t s  nói Văn Th  

S  L i ph t t m l u mau. N   thiện nam t   Thuở qu  khứ l u  a qu  bả  

m  i v n a tăn  k  h n  sa ki p  có Ph t hiệu L i Âm Nh  Lai Ứn  C n  

  n  Ch nh  i c  uất th  t i ph  n    n  c ch     bả  m  i hai na do 

tha Ph t  ộ  th   iới ấ  tên V  Sanh  L i Âm Nh  Lai thu  t ph p t i  ó. 

Ch n  Thanh Văn có t m m  i ức na do tha. Ch n  Bồ T t nhi u  ấp bội.  

Bấ   iờ có vua tên Phổ Ph c  ủ bả  b u trị b n thiên h  với ch nh 

ph p l  làm Chu  n Lu n V  n . Tron  thời  ian t m v n b n n àn năm  

vua Phổ Ph c th ờn  cun  kính c n  d ờn  Ph t L i Âm với nh n    phục 

u n  ăn cun   iện   n  ài   p t t  c n  th ờn  cun  kính c n  d ờn  ch  

Bồ T t và ch n  Thanh Văn.  

Th n tộc của vua  nội cun  th  n  v  n  t    i th n chỉ chu ên lo 

c n  d ờn  mà kh n  làm    kh c. D u thời  ian nhi u năm mà kh n  ai 

m i nhọc.  

Sau thời  ian ấ   nhà vua ở v n  một m nh su  n h : na  t i    nhóm 

họp căn lành quan    i mà c n ch a  ịnh ch  hồi h ớn   v  c u    Thích  

Ph m V  n   Chu  n Lu n V  n  chăn   V  c u Thanh Văn  Bích Chi 

Ph t chăn   

L c vua n h  nh  v   rồi  trên kh n  có ch  Thiên bảo r n :   i 

V  n  chớ ph t khởi t m k m h p ấ . T i sao  V  ph ớc  ức của vua    

họp    c rất nhi u  vua nên ph t t m V  th  n  Bồ   .  

N he lời khu  n c o ấ   vua Phổ Ph c vui m n  n h  r n  na  t i ở 

n i     qu  t  ịnh ch n  lui  v  ch  Thiên bi t l n  t i nên   n khu  n c o. 

Nhà vua  em t m m  i ức na do tha trăm n àn n  ời   n ch  Ph t L i Âm  

 ảnh l  ch n Ph t  h u nhi u bả  v n   c i m nh cun  kính ch p ta  nói kệ 

b ch Ph t:  

 Na  t i l  Th  T n 

 Mon  v  t i chỉ d    

Làm sao    c thành t u  



 ấn  Th  T n t i th  n   

Ch  n  n  nhờ cho  ời  

T i    rộn  c n  d ờn   

Bởi t m ch n  qu  t  ịnh  

Ch a bi t ch  hồi h ớn   

T i    tu ph ớc lớn  

Nên hồi h ớn  ch  nào  

Là c u n  i Chu  n Lu n 

   Thích ha  Ph m V  n   

Là c u quả Thanh Văn  

Ha  c u Bích Chi Ph t  

L c t i n h  nh  v    

Trên kh n  ch  Thiên bảo  

  i V  n  chớ nên ph t  

T m hồi h ớn  k m h p  

Nên v  c c ch n  sanh  

Mà ph t n u ện rộn  lớn  

V  l i ích th   ian  

Nên ph t t m Bồ     

Na  t i thỉnh Th  T n  

 ấn  Ph p V  n  t  t i  

Mong nói c c ph  n  tiện  

Ph t khởi t m Bồ     

Ph t t m Bồ    rồi  

S     c nh  Th  T n  

Du  n u ện  ức Th  T n  

V  t i tu ên nói  ủ .  

Bấ   iờ  ức L i Âm Nh  Lai v  vua Phổ Ph c mà nói kệ r n :  

   i V  n  nên l n  n he  

Ph t s  thứ  ệ nói  

Tất cả ph p nh n du ên  

T   căn dục th t hành  

Nh  sở n u ện    có   

   c quả b o nh  v    

Ph t ở thuở qu  khứ  

C n  ph t t m Bồ     

V  tất cả ch n  sanh  

N u ện làm l i ích họ  



Nh  ch  Ph t ph t n u ện  

Nh    a    ph t t m  

   c bất th i Bồ     

  n u ện mau viên m n  

  i V  n  phải kiên c   

Tu t p c c c n  h nh  

Vua s     c v  th  n   

Ph t Bồ    quản    i .  

Vua Phổ Ph c n he Ph t nói vui m n  hớn hở    c ch a t n  có  li n 

ở tr ớc   i ch n    i s  t  h n  mà nói kệ r n :  

 Na    i tr ớc   i ch n   

Ph t t m   i Bồ     

V  m i m i ch n  sanh  

Thệ t n vị lai t   

Thọ v  l  n  sanh t   

Mà làm l i ích lớn  

Tu  ủ h nh Bồ T t  

Cứu c c ch n  sanh khổ  

T  na  n u tr i thệ 

Ph t khởi t m tham dục  

B n   n  anh o n hờn  

Là d i Ph t m ời ph  n   

T i t  n à  h m na   

Nh n   n thành Bồ     

Th ờn  phải học ch  Ph t  

Tu hành c c ph m h nh  

T   thu n  iới thanh tịnh  

Xa rời c c l i l m  

T i ở n i Bồ     

C n  ch n  n u ện mau chứn   

S  t n vị lai t   

Rộn  l i ích ch n  sanh  

N hiêm tịnh c c Ph t  ộ  

V  l  n  bất t  n hị  

S  khi n danh hiệu t i  

N he kh p m ời ph  n  c i  

Na  t i t  thọ k  

 Qu  t  ịnh s  thành Ph t  



Chí n u ện th n  thanh tịnh 

N i     v n kh n  n hi  

T i s  s ch ba n hiệp  

Ch n  cho sanh c c  c  

T i d n  ch n thiệt n    

Thành Ph t L  n  T c T n   

N u t m t i ch n thiệt  

 ất s   ộn  s u c ch  

N u lời t i thành thiệt  

Kh n  có ch t h  vọn   

S  khi n tron  h  kh n   

Âm nh c t  nhiên tr i  

N u t i kh n  si m kh c  

C n  kh n  t m o n h n  

Do t m ch n thiệt ấ   

S  m a hoa m n  à .  

L c vua Phổ Ph c nói kệ rồi  t m vua ch n thiệt nên m ời ph  n  c c 

ức th   iới chấn  ộn  s u c ch  trên kh n   m nh c t  nhiên h a tấu và m a 

hoa m n  à la.  

Hai m  i ức n  ời t   t n  nhà vua   u rất vui m n  mà t  bảo r n  

ch n  t i s     c V  th  n  Bồ     rồi b t tr ớc nhà vua mà ph t Bồ    

t m.  

 ức Ph t bảo   i ch n : "Vua Phổ Ph c thuở   a ấ    u phải ai kh c  

chính là Văn Th  S  L i n à  na  v  . Ôn  ấ  thuở qu  khứ bả  m  i v n 

a tăn  k  h n  sa ki p t i s  ph t t m Bồ     k   ó qu  s u m  i b n h n  

sa ki p    c v  sanh ph p nh n ha       ủ Bồ T t th p  ịa và th p trí l c 

Nh  Lai  c c ph p ở Ph t  ịa thả    u viên m n  mà  n  ấ  ch a t n  khởi 

t m  n h  r n  t i s  thành Ph t.  

N   ch  thiện nam t   Thuở ấ   hai m  i ức n  ời t   t n  nhà vua 

 ồn  ph t Bồ    t m ấ     u do Văn Th  S  L i khu ên d   cho vào s u Ba 

la m t b  thí  tr   iới  nh n nhục  tinh tấn  thi n  ịnh và trí huệ  na  tất cả 

  u    chứn  V  th  n  Bồ    chu  n   i ph p lu n   on  Ph t s   nh p 

Ni t bàn. Văn Th  S  L i   u c n  d ờn  ch  Ph t ấ  và hộ tr  ch nh ph p 

của ch  Ph t ấ . Chỉ c n có một  ức Ph t hiện t i là  ịa Tr  S n Nh  Lai ở 

th   iới tên  ịa Tr  t i H  ph  n  c ch     b n m  i h n  sa Ph t  ộ  c n  

có v  s  ch n  sanh Thanh Văn và Bồ T t.  



L c  ức Ph t nói nh n du ên  ời tr ớc của Văn Th  S  L i Bồ T t  

tron    i ch n  có bả  n àn n  ời ph t t m V  th  n  Bồ   .  

S  T  D n  M nh L i Âm Bồ T t b ch Văn Th  S  L i Bồ 

T t: "Th a N ài  N ài         ủ th p  ịa và Nh  Lai th p l c      ủ tất cả 

Ph t ph p  cớ sao ch n  thành V  th  n  Bồ    ".  

Văn Th  S  L i nói: "Th a N ài  Kh n  có    viên m n tất cả Ph t 

ph p rồi l i c n chứn  Bồ   . T i sao  V     viên m n th  ch n  nên l i 

chứn .  

- Th a N ài Văn Th  S  L i  Th  nào viên m n tất cả Ph t ph p   

- Th a N ài S  T  D n  M nh  Ph t ph p viên m n nh  ch n nh  

viên m n. Ch n nh  viên m n nh  h  kh n  viên m n. Ph t ph p ch n nh  

và h  kh n  nh  v   c n  kh n  có hai. Nh  N ài h i r n  th  nào viên 

m n tất cả Ph t ph p  Nh  s c viên m n  nh  thọ t ởn  hành thức viên m n  

Ph t ph p viên m n c n  nh  v  .  

- Th a N ài Văn Th  S  L i  Th  nào là s c v. v ... viên m n   

- Th a N ài S  T  D n  M nh  S c    c N ài thấ   là th ờn  ha  v  

th ờn    

- Th a N ài Văn Th  S  L i    u ch n  phải cả.  

- Th a N ài S  T  D n  M nh  N u ph p    ch n  phải th ờn  ch n  

phải v  th ờn   nó có tăn   iảm chăn    

- Th a N ài Văn Th  S  L i  Ch n  tăn   iảm.  

- Th a N ài S  T  D n  M nh  N u ph p ch n  tăn   iảm th   ọi là 

viên m n. Th  nào là viên m n  N u ở n i c c ph p ch n  bi t r     c th  

sanh ph n biệt  n u bi t r     c th  kh n  ph n biệt. N u kh n  ph n biệt 

th  kh n  tăn   iảm. N u kh n  tăn   iảm th  là b nh   n . N u thấ  s c 

b nh   n  tức là s c viên m n. Thọ t ởn  hành thức và tất cả ph p viên m n 

c n  nh  v  .  

Th a N ài Văn Th  S  L i  T  l c N ài    c ph p nh n   n na  

kh n  một t m niệm n u ện thành Ch nh  i c  na  sao l i khu ên n  ời  u 

h ớn  Bồ      



-     Th a N ài S  T  D n  M nh  T i thiệt ch n  h  khu ên một 

ch n  sanh  u h ớn  Bồ   . T i sao  V  ch n  sanh v  sở h u v  . V  

ch n  sanh t nh t  l  v  . N u ch n  sanh là có th  khi n họ  u h ớn  Bồ 

  . Ch n  sanh    bất khả   c nên kh n  có    c khu ên. T i sao  V  là 

b nh   n  v  ph n biệt v  . Ch n  phải  em b nh   n  c u b nh   n   c n  

kh n  có khởi. V  th  nên th ờn  nói r n  phải quan s t c c hành: tới kh n  

t    u   i kh n    n   u       ọi là b nh   n   là t nh kh n . Ở tron  t nh 

kh n   ch n  có sở c u.  

- Th a N ài S  T  D n  M nh  Nh  lời N ài h i t i r n  t  l c   c 

nh n   n na  kh n  có một niệm t m s     c Bồ     Th a N ài  N ài có 

thấ  t m ấ  chăn   mà d n  t m ấ     c Bồ    chăn    

- Th a N ài Văn Th  S  L i  Kh n . T i sao  V  t m ch n    phải s c 

nên ch n  thấ     c. Bồ    c n  v   chỉ là danh t ớn  th i. Ho c t m danh 

ha  Bồ    danh   u v  sở h u cả. 

-  Th a N ài S  T  D n  M nh  Nh  lời N ài nói t i ch n  sanh một 

niệm t m    c Bồ      ó là m t   mà nói. T i sao  V  t m bổn lai kh n  có 

sanh nên là v  sanh.    v  sanh th        c    chứn    

- Th a N ài Văn Th  S  L i  Sao  ọi là b nh   n  chứn  nh p   

- Th a N ài S  T  D n  M nh  Ở tron  c c ph p mà kh n  buộc dính 

th   ọi là b nh   n  chứn . Nói chứn  nh p là trí vi t  ấ  ch n  sanh diệt 

kh n  kh c với ch n nh  kh n  ph n biệt       ọi là chứn  nh p. N u là 

n  ời ch nh ki n tu hành th  tron  b nh   n  kh n  có một ph p       c  

rời l a c c thứ t nh  c n  ch n  dính m c n i một       ọi là chứn  nh p. 

N u d n  th n chứn  c c ph p v  t ớn   bi t r  t ớn  ấ  là v  t ớn   mà 

  i với th n t m c n  ch n  chấp tr ớc       ọi là viên m n chứn  nh p.  

- Th a N ài Văn Th  S  L i  Th  nào  ọi là    c   

- Th a N ài S  T  D n  M nh  Do n  n thu  t th   ian mà  ọi là 

   c. Ch     c của ch  Th nh ch n  phải n  n n   nói    c. T i sao  V  

ph p kh n    chỉ rời l a n  n thu  t ấ .  

L i n a  th a N ài S  T  D n  M nh  Lấ  kh n     c làm    c  

c n  ch n  phải    c ch n  phải ch n     c  ọi  ó là    c".  



S  T  D n  M nh L i Âm Bồ T t b ch  ức Ph t: "B ch  ức Th  T n  

Xin nói Ph t  ộ của Văn Th  S  L i    c".  

 ức Ph t bảo N ài S  T  D n  M nh h i n i N ài Văn Th  S  L i. 

S  T  D n  M nh Bồ T t b ch N ài Văn Th  S  L i r n : "Th a 

N ài  N ài s     c Ph t  ộ c n   ức tran  n hiêm nào ".  

Văn Th  S  L i Bồ T t nói: "Th a N ài S  T  D n  M nh  N u t i 

c u Bồ     N ài có th  h i Ph t  ộ s     c.  

- Th a N ài Văn Th  S  L i  N ài h  l i ch n  c u Bồ        

- Th a N ài S  T  D n  M nh  T i ch n  c u. T i sao  V  n u có ch  

c u th  có nhi m tr ớc  n u có nhi m tr ớc th  có tham  i  n u có ch   i th  

có ch  sanh  n u có sanh th  có  i  n u có  i th  trọn ch n   uất l . V  th  

nên t i ch n  c u Bồ   . T i sao  V  Bồ    bất khả   c v  . Do v  bất khả 

  c nên ch n  c u.  

Nh n  N ài h i t i Ph t  ộ nào t i s     c. T i kh n  th  nói. T i 

sao  V    i với  ức Nh  Lai Nhứt thi t trí mà t  nói Ph t  ộ c n   ức tran  

n hiêm của m nh  th  thành ra Bồ T t t  khen c n   ức của m nh". 

  ức Ph t nói: "N   Văn Th  S  L i  Ôn  có th  t  nói d n  nh n  

n u ện    tran  n hiêm Ph t  ộ. Khi n ch  Bồ T t n he rồi qu  t  ịnh 

thành m n n u ện ấ ".  

Bấ   iờ N ài Văn Th  S  L i tu n lời Ph t  li n  ứn  d   trịch   vai 

h u    i h u chấm  ất ch p ta  b ch  ức Ph t r n :"B ch Th  T n  Na  t i 

th a th n l c Ph t s  tu ên nói  nh n  ai mu n c u   i Bồ      u nên l n  

n he. N u n he  i u n u ện ấ  phải nh  thiệt tu học cho    c viên m n".  

L c Văn Th  S  L i Bồ T t   i h u chấm  ất  m ời ph  n    u có 

h n  sa Ph t  ộ chấn  ộn  s u c ch.  

Văn Th  S  L i Bồ T t b ch  ức Ph t   "B ch Th  T n  T i t  thuở  a 

  a trăm n àn ức na do tha a tăn  k  ki p   n na  ph t khởi n u ện nh  

v  :  

T i d n  thiên nh n v  n  i thấ  tron  v  l  n  v  biên Ph t  ộ có tất 

cả ch  Ph t Nh  Lai  n u ch n  phải là do t i khu ên ph t t m qu  t  ịnh 



Bồ    và  i o hóa khi n tu s u Ba la m t cho   n thành v  th  n  Bồ     th  

ở n i Bồ    t i trọn ch n  nên chứn . Mà t i qu  t phải viên m n sở n u ện 

n    rồi sau s  chứn  V  th  n  Bồ   ".   

Ch  Bồ T t   u n h  r n : N ài Văn Th  S  L i d n  thiên nh n v  

n  i thấ  bao nhiêu nh  Lai   

 ức Ph t bi t t m niệm ấ  mới bảo N ài S  T  D n  M nh Bồ T t 

r n : "N   thiện nam t   Ví nh   em cả tam thiên   i Thiên th   iới n   

n hi n n t thành vi tr n  có th  d n  to n s  bi t là bao nhiêu chăn    

- B ch  ức Th  T n  Kh n  th  bi t    c.  

- N   thiện nam t   Thiên nh n v  n  i của Văn Th  S  L i thấ  v  

l  n  ch  Ph t ở ph  n    n  l i qu  s  ấ   chín ph  n  kia c n  nh  

v  ".  

Văn Th  S  L i Bồ T t b ch  ức Ph t r n : "B ch  ức Th  T n  T i 

có n u ện là lấ  h n  sa Ph t  ộ làm một Ph t  ộ v  l  n  b u   p  en l n 

tran  n hiêm. N u kh n  nh  v   th  t i trọn ch n  chứn  V  th  n  Bồ 

  .  

B ch  ức Th  T n  T i c n có n u ện khi n tron  n ớc t i có c   Bồ 

   l  n  b n  m ời c i   i Thiên   nh s n  của c   ấ  chi u kh p n ớc.  

B ch  ức Th  T n  T i c n có n u ện là t i n ồi Bồ    rồi chứn  V  

th  n  Bồ    nh n   n Ni t bàn  tron  thời  ian ấ  ch n  rời kh i t a Bồ    

mà chỉ d n  bi n hóa hiện th n kh p m ời ph  n  v  l  n  v  s  Ph t  ộ 

thu  t ph p cho c c ch n  sanh.  

B ch  ức Th  T n  T i c n có n u ện là khi n n ớc t i kh n  tên n  

nh n  chỉ thu n có Bồ T t rời l a phi n n o cấu  ủ ph m h nh  l c s  sanh 

ca sa theo th n n ồi ki t  ià b n  nhiên hiện ra  Bồ T t nh  v       kh p 

n ớc t i. Kh n  có tên Thanh Văn và Bích Chi Ph t  n o i tr   ức Nh  Lai 

bi n hóa qua   n m ời ph  n  v  c c ch n  sanh nói ph p tam th a".  

Bấ   iờ N ài S  T  D n  M nh L i Âm Bồ T t b ch Ph t 

r n : "B ch  ức Th  T n  Văn Th  S  L i    n  lai thành Ph t hiệu là 

   ".  



 ức Ph t nói: "N   thiện nam t   L c Văn Th  S  L i thành Ph t hiệu 

Phổ Ki n. T i sao l i hiệu là Phổ Ki n  Bởi  ức Nh  Lai ấ   ở n i m ời 

ph  n  v  l  n  trăm n àn ức na do tha Ph t  ộ   u kh p làm cho    c 

thấ . N u c c ch n  sanh thấ   ức Ph t Phổ Ki n th  tất  ịnh s     c v  

th  n  Bồ   .  

Na  Phổ Ki n Nh  Lai d u ch a thành Ph t  khi ta hiện t i     và sau 

khi ta nh p Ni t bàn  có ai n he danh hiệu ấ   c n    u tất  ịnh s     c V  

th  n  Bồ     chỉ tr  n  ời    nh p n  i vị l  sanh và n  ời t m n u ện 

h p k m".  

N ài Văn Th  S  L i l i b ch  ức Ph t r n : "B ch  ức Th  T n  T i 

c n có n u ện là nh  c i n ớc  ức Ph t   Di  à lấ  ph p hỉ làm món ăn  

mà tron  n ớc t i Bồ t t s  sanh l c khởi   n h  ăn li n có món ăn trăm vị 

    tron  b t t i ta  h u  li n n h  r n  n u ch a c n  d ờn  m ời ph  n  

ch  Ph t và b  thí nh n  ch n  sanh n h o c n  khổ n o và n   quỉ v.v... 

cho họ no  ủ th  t i qu  t  ịnh ch n  nên t  ăn. L c n h  nh  v   li n    c 

n   th n th n  ba   i v  n  i   n m ời ph  n  v  l  n  v  s  Ph t  ộ 

c n  d ờn  ch  Ph t và ch n  Thanh Văn  c n  chu cấp cho ch n  sanh 

n h o khổ  rồi thu  t ph p cho họ rời l a kh t  i  tron  khoản  một niệm trở 

v    n bổn  ứ.  

L i n a  b ch  ức Th  T n  T i c n có n u ện là tron  n ớc t i ch  

Bồ T t s  sanh c n d n    phục  tron  ta  họ t      uất hiện c c thứ b u   

t t s ch v a m c   n    phục của Sa M n t  n h  r n  n u ch a c n  

d ờn  m ời ph  n  ch  Ph t t i ch n  nên t  d n   tron  khoản  một niệm 

qua   n m ời ph  n  v  l  n  Ph t  ộ   em b u   ấ  c n  d ờn  ch  Ph t 

rồi trở v  bổn  ứ mới t  thọ dụn .  

L i n a  b ch  ức Th  T n  t i c n có n u ện là tron  n ớc t i  ch n  

Bồ T t    c của b u và nh n   ồ d n   c n phải chia c n  ch  Ph t và 

ch n  Thanh Văn. Kh p c n  d ờn  rồi sau mới thọ dụn .  

Tron  n ớc t i l i rời l a t m n n và ph p bất thiện.    kh n  tội l i 

l i kh n  cấm  iới  kh n  có c c nhiệt n o bất nh   ".  

N ài S  T  D n  M nh L i Âm Bồ T t b ch  ức Ph t r n : "B ch 

 ức Th  T n  Ph t  ộ ấ  tên là    ".  

 ức Ph t nói: "N   thiện nam t   N ớc ấ  tên là T   N u ện Tích 

T p Thanh tịnh Viên M n".  



- B ch  ức Th  T n  Ph t  ộ ấ  ở ph  n  nào   

- N   thiện nam t   Ph t  ộ ấ  ở t i ph  n  Nam. Th   iới Ta Bà n   

c n  ở tron  Ph t  ộ ấ .  

N ài Văn Th  S  L i l i b ch  ức Ph t r n : B ch  ức Th  T n  T i 

c n có n u ện tron  n ớc t i chứa họp v  l  n  diệu b u làm thành. L i 

d n  v  l  n  b u ma ni  en l n tran  n hiêm. B u ma ni ấ  ở tron  c c th  

 iới m ời ph  n  ch a t n  có. Tên của c c b u ấ   tron  c u chi năm nói 

c n  ch n  h t    c. T     thích của ch  Bồ T t mu n n ớc ấ  b n  vàn  

th  thấ  là vàn . Thích b n  b c th  thấ  n ớc ấ  b n  b c  nh n  với n  ời 

thấ  vàn  kh n  h  tổn  iảm. Ho c thích b n  pha lê l u l  m  n o  ích 

ch n ch u v  l  n  thứ b u   u t   sở thích mà thấ  kh n  ch ớn  n  i 

nhau. Cho   n thích b n  chiên  àn h  n  a  ià la h  n   ích chiên  àn 

h  n  v.v...   u t   sở thích riên  mà thấ  kh n  ch ớn  n  i nhau.  

Tron  n ớc ấ  ch n  d n   nh s n  nh t n u ệt tinh t  ch u n ọc   n 

l a    soi s n   ch  Bồ T t ấ    u d n   nh s n  của t  th n m nh chi u 

su t n àn ức na do tha c i.  

Tron  n ớc ấ  lấ  hoa nở   e làm n à   hoa kh p l i làm  êm  t     

thích thời ti t của ch  Bồ T t mà   u ứn    n  theo  nh n  kh n  có l nh 

nón   ià bệnh ch t. Chỉ t   sở n u ện của ch  Bồ T t mu n chứn  Bồ    

li n qua th   iới kh c ở cun  trời   u Suất m n thọ  i n  sanh mà thành 

Ph t. Tron  n ớc ấ  kh n  có nh p Ni t bàn. Trăm n àn thứ nh c ở h  

kh n   d u ch n  hiện t ớn  h nh mà n he ti n  nh c. Nh c ấ  ch n  ph t 

thanh thu n tham  i  chỉ ph t thanh Ph t Ph p Tăn  và c c Ba la m t  c c 

ph p m n Bồ T t t n . T   theo ch  hi u của ch  Bồ T t thả    u    c 

n he diệu ph p.  

Ch  Bồ T t n u mu n thấ  Ph t  t   ch    n kinh hành  ứn  n ồi  

theo   n h  li n thấ  Phổ Ki n Nh  Lai n ồi c   Bồ   . N u c c Bồ T t có 

ch  n hi  chỉ c n thấ   ức Phổ Ki n Ph t ch n    i  iải thích mà li n h t 

n hi hi u r  ph p n h a.  

L c ấ  tron  hội có v  l  n  trăm n àn ức na do tha ch  Bồ T t  ồn  

thanh nói r n :  

- N u có ai    c n he danh hiệu Phổ Ki n Ph t b n    c l i lành t i 

th  n   hu n  là n  ời sanh v  c i n ớc ấ .  



-     N u có ai    c n he ph p m n Văn Th  S  L i thọ k  n   và 

n he tên Văn Th  S  L i th   ọi là diện ki n ch  Ph t.  

 ức Ph t bảo ch  Bồ T t r n :   n  nh  v  .   n  mh  lời c c  n  

nói. N   thiện nam t . N u có ai thọ tr  trăm n àn ức danh hiệu ch  Ph t  

n u l i có ai   n  danh hiệu Văn Th  S  L i Bồ T t th  ph ớc nhi u h n  

hu n  là   n  danh hiệu Phổ Ki n Ph t. T i sao  V  trăm n àn ức na do tha 

 ức Ph t ấ  l i ích ch n  sanh ch n  b n  Văn Th  S  L i làm l i ích tron  

một ki p.  

L c ấ  tron  ch n  có v  l  n  trăm n àn ức na do tha Thiên Lon  

B t Bộ Nh n Phi Nh n  ồn  thanh   ớn  r n :   

"Nam m  Văn Th  S  L i  ồn  Ch n bồ T t  

Nam m  Phổ Ki n Nh  Lai Ứn  C n    n  Ch nh  i c". 

X ớn  lời trên rồi có t m v n b n n àn ức na do tha ch n  sanh ph t 

t m Bồ   . V  l  n  ch n  sanh căn lành thành thục    c bất th i chu  n 

tron  ba th a.  

N ài Văn Th  S  L i l i b ch  ức Ph t r n : "B ch  ức Th  T n  T i 

c n có n u ện nh  t i       c thấ  V  l  n  v  s  trăm n àn ức na do tha 

ch  Ph t Th  T n  bao nhiêu Ph t  ộ c n   ức tran  n hiêm của ch  Ph t 

ấ  tất cả   u có  ủ tron  một Ph t  ộ của t i  chỉ tr  nhị th a và n   tr  c.  

B ch  ức Th  T n  N u t i t  nói c c thứ c n   ức tran  n hiêm tron  

Ph t  ộ h n h n  sa ki p c n  nói ch n  h t. Nh  sở n u ện của t i  chỉ có 

 ức Ph t bi t    c".  

 ức Ph t nói: "  n  v  . N   Văn Th  S  l i  Ở tron  tam th   tri 

ki n của  ức Nh  Lai kh n  có h n l  n  ch ớn  n  i".  

Bấ   iờ tron    i ch n  có ch  Bồ T t n h  r n : Ph t  ộ c n   ức 

tran  n hiêm của Văn Th  S  L i    c có b n  qu c  ộ của  ức Ph t   Di 

 à chăn    

 ức Th  T n bi t t m niệm của ch  Bồ T t nên nói với N ài S  T  

D n  M nh Bồ T t r n : "N   thiện nam t   Ví nh  có n  ời ph n tích một 

s i l n  làm trăm ph n   em một ph n l n  chấm lấ  một  iọt n ớc tron  

  i hải. Một  iọt n ớc bi n ấ   em dụ cho s  tran  n hiêm của qu c  ộ Ph t 



  Di  à  c n toàn n ớc   i hải  em l i dụ cho qu c  ộ tran  n hiêm của 

Ph t Phổ Ki n  l i c n h n     n a. T i sao  V  Ph t  ộ tran  n hiêm của 

Phổ Ki n Nh  Lai ch n  th  n h  bàn    c v  ".  

S  T  D n  M nh L i Âm Bồ T t b ch r n : "B ch  ức Th  T n  

Nh n  lo i Ph t  ộ tran  n hiêm nh  v    tron  tam th  ch  Ph t c n có 

qu c  ộ nh  v   chăn  ".  

 ức Ph t nói: "Có. N   thiện nam t   Ph  n    n  c ch     qu  trăm 

ức h n  sa th   iới có Ph t  ộ tên Trụ T i Th  n  N u ện  có Ph t hiệu 

Phổ Quan  Th ờn   a C n   ức Hải V  n  Nh  Lai thọ m n  v  l  n  

v  biên th ờn  thu  t ph p cho ch n  Bồ T t. C i n   c n   ức tran  

n hiêm  ồn  nh  c i của Phổ Ki n Nh  Lai.  

N   thiện nam t   Có b n Bồ T t m c  i p ho n  thệ bất t  n hị qu  t 

 ịnh thành m n thệ n u ện ấ   c n  s     c Ph t  ộ tran  n hiêm nh  Ph t 

 ộ của Phổ Ki n nh  Lai.".  

N ài S  T  D n  M nh L i Âm Bồ T t b ch r n : "B ch  ức Th  

T n  Xin nói danh hiệu và ch  ở của ch  Bồ T t ấ . L i  in hi n thị qu c  ộ 

của Phổ Quan  Th ờn   a C n   ức Hải V  n  Nh  Lai    cho   i ch n  

       c nhi u l i ích. T i sao  V  ch  Bồ T t     n u    c thấ  n he th  ở 

n i   i n u ện ấ  s     c thành m n".  

 ức Ph t nói: "N   thiện nam t   C c  n  l n  n he  Ph t s  nói cho. 

N   thiện nam t   B n Bồ T t ấ   một n  ời tên Quan  Minh Tràn  ở t i 

Ph t  ộ ph  n    n  của Ph t V   u  ức. N  ời k  tên Trí Th  n  ở t i 

Ph t  ộ ph  n  Nam của Ph t Trí V  n . N  ời thứ ba tên Ch  Căn Tịch 

T nh ở t i qu c  ộ ph  n  T   của Ph t Huệ Tích. N  ời thứ t  tên N u ện 

Huệ ở t i qu c  ộ ph  n  B c của Ph t Na La Diên".  

 ức Th  T n d n  sức th n th n  hiện Ph t  ộ của Phổ Quan  

Th ờn   a C n   ức Hải V  n  Nh  Lai cho tron    i hội n   thấ   ức 

Ph t ấ  và ch n  Bồ T t c n  nh n  c n   ức tran  n hiêm ở th   iới ấ   

t  tr ớc ch a t n  thấ  c n  ch a t n  n he  tất cả s  tran  n hiêm ấ  

ch n  th  n h  bàn  v  l  n  trăm n àn ức na do tha ch u b u  en l n tran  

n hiêm. Tron  một ki p nói c n   ức ấ  c n  ch n  h t.   i ch n        u 

thấ  r  nh   em tr i am ma l c tron  bàn ta . Bồ T t c i ấ  th n cao b n 

v n hai n àn do tu n. Th n của Ph t cao t m v n b n n àn do tu n   nh s n  

chi u kh p nh  t a n i vàn  diêm ph   àn  thành t u c n   ức tran  n hiêm 

rộn  lớn n ồi d ới c   Bồ     ch  Bồ T t cun  kính v   quanh  hiện trăm 



n àn ức nh n  s  bi n hóa qua   n tron  c c th   iới m ời ph  n  thu  t 

ph p cho c c ch n  sanh.  

 ức Ph t bảo ch  Bồ T t: "C c thiện nam t   C c  n  có thấ  Ph t  ộ 

ấ  tran  n hiêm và ch n  Bồ T t chăn  ".  

  i ch n   ồn  thanh b ch ph t r n : "V n   ch n  t i    thấ . B ch 

 ức Th  T n  Ch n  t i s  học h nh Bồ T t ấ  nh  ch  tu hành của Văn 

Th  S  l i  ch n  t i c n  s  thành t u ph t  ộ tran  n hiêm nh  v  ".  

 ức Th  T n vui v  mỉm c ời  t  diện m n của Ph t phón  ra nhi u tia 

s n  màu chi u v  l  n  v  biên th   iới  chi u son  tia s n  ấ  trở l i 

quanh Ph t ba v n  rồi rót vào  ảnh ph t.  

N ài Di L c Bồ T t b ch r n : "B ch  ức Th  T n  Có nh n du ên    

mà hiện mỉm c ời ".  

 ức Ph t bảo Di L c Bồ T t r n : "Tron    i ch n      có t m v n 

b n n àn Bồ T t thấ  s  tran  n hiêm của Ph t  ộ ấ   d u    ph t t m mà 

na  mu n s  thành t u Ph t  ộ nh  v  . Nh n  tron  s  ấ  có m ời s u 

thiện   i tr  n  phu  ủ chí n u ện th  th n  mà ph t   i t m  họ s  thành 

m n nh    i n u ện của Văn Th  S  l i. Ch  Bồ T t kh c c n  mau s  

   c V  th  n  Bồ     s     c Ph t  ộ tran  n hiêm nh  c i n ớc của Ph t 

  Di  à.  

Di L c nên bi t  ch  Bồ T t chí n u ện    th  th n   ch  thành t u 

c n  lớn. N  ời chí n u ện th  th n  th  nói t i thành t u nh  Văn Th  S  

L i tran  n hiêm Ph t  ộ.  

Nh n  n  ời chí n u ện k m d u c n  khởi l n  tin nói lời nh  v  . 

Do n   n hiệp ph t ra lời ấ  có th  b  dứt s u m  i ức trăm n àn na do tha 

ki p sanh t  l u chu  n  c n     c viên m n năm ba la m t".  

L c ấ  Di L c Bồ T t thấ  b n ph  n  n i quan  minh tràn   b n   i 

Bồ t t   u n ồi tron  l u c c l u l  quan  minh có trăm n àn ức ch  Thiên 

v   quanh m a hoa trổi nh c hiện   i th n bi n chấn  ộn    i  ịa mà   n 

c i n  .  

Di L c Bồ T t li n b ch Ph t h i s  ấ .  



 ức Ph t nói: "N   thiện nam t :  B n Bồ T t ấ  v  thấ  ta nên ch  

Nh  Lai ở b n ph  n    u khi n   n    ".  

B n Bồ T t ấ    n  ảnh l  ch n Ph t rồi n ồi qua một phía   nh s n  

c c N ài chi u kh p   i hội n  .  

 ức Ph t bảo c c Bồ T t r n : "N     i ch n   B n thiện   i tr  n  

phu     chí n u ện  u h ớn    u ch n  n h  bàn  phải nên t n trọn  thỉnh 

h i ph p   u ấ . Mà sở n u ện của b n Bồ T t ấ    i với ch  Bồ T t là t i 

th  th n .  

N u có thiện nam t  thiện n  nh n    c thấ  b n Bồ T t ấ  th  tất 

 ịnh s     c V  th  n  Bồ    b  dứt hai m  i ức ki p sanh t  l u chu  n  

     ủ viên m n năm ba la m t. N u có n  nh n n he tên ch  Bồ T t th  

mau rời kh i th n n  nh n".  

 ức Ph t nhi p th n l c  c i ấ  b n  ch n  c n hiện.  

N ài Văn Th  S  L i b ch r n : "B ch  ức Th  T n  Tất cả ph p   u 

nh  hu  n. T i sao  Ví nh  nhà ảo thu t hu  n bi n  n hiện. C c ph p sanh 

diệt c n  nh  v  . Mà sanh diệt ấ  tức là kh n  sanh diệt. Do kh n  sanh 

diệt tức là b nh   n . Bồ T t tu b nh   n  ấ  th  có th  chứn     c v  

th  n  Bồ   ".  

Trí Th  n  Bồ T t nói: "Th a N ài Văn Th  S  L i  N i Bồ    n   

th  nào chứn     c ".  

Văn Th  S  L i Bồ T t nói: "Bồ    n   ch n  phải là    c c n  

ch n  phải là ho i    c  ch n  phải an trụ    c".  

Trí Th  n  Bồ t t nói: "Nh n  Bồ    n   ch n  phải do an trụ mà 

   c  c n  ch n  phải ch n  an trụ mà    c. T i sao  V  ph p t nh ấ  bổn 

lai v  sanh  ch n  phải    có  ch n  phải s  có  ch n  phải h  ho c    c  v  

th  nên kh n     c".  

Văn Th  S  L i h i ch  Bồ T t r n : "Th  nào  ọi là: Nói ph p m n 

nhứt t ớn  ".  

Di L c Bồ T t nói: "N u có n  ời ch n  thấ  u n  iới và  ứ  c n  

ch n  phải ch n  thấ   kh n  ch  ph n biệt  c n  ch n  thấ  h p tan.     

 ọi là: Nói ph p m n nhứt t ớn ".  



S  T  D n  M nh L i Âm Bồ T t nói:"N u ch n  ph t khởi c c thứ 

ph n biệt: n   là ph p phàm phu  n   là ph p nhị th a  n   thời ch n  tr i 

ph p t nh  kh n  ph n biệt nh  v   mà nh p nhứt t ớn  n h a là v  t ớn . 

     ọi là: Nói ph p m n nhứt t ớn ".  

L c Ki n Bồ T t nói: "N u có n  ời tu ch n nh  h nh mà c n  ch n  

sanh t ởn  ch n nh   n i th m th m n   kh n  ch  ph n biệt.      ọi là: 

Nói ph p m n nhứt t ớn ".  

V  N  i Biện Bồ T t nói: "N u có th  cứu c nh t n h t n i c c ph p  

c n   em ph p ấ  nói cho n  ời.      ọi là: Nói ph p m n nhứt t ớn ".  

Thiện T  Bồ T t nói: "N u d n  t  n hị nh p vào bất t  n hị  bất t  

n hị ấ  c n  bất khả   c.      ọi là: Nói ph p m n nhứt t ớn ".  

Diệu L  Tr n Bồ T t nói: "N u có ai ch n  nhi m tất cả t ớn   c n  

ch n  phải nhi m ch n  phải ch n  nhi m  kh n  tr i kh n  thu n c n  

ch n  mê ho c  ch n  phải một ch n  phải hai  c n  ch n  phải c c thứ  

ch n  lấ  ch n  b .      ọi là: Nói ph p m n nhứt t ớn ".  

Ta Kiệt La Bồ T t nói: "N u có ai nh p vào    c ph p th m th m khó 

vào nh  bi n  mà ở n i ph p ấ  c n  ch n  ph n biệt  d u v  n  ời mà nói 

nh n  kh n  có   t ởn  nói ph p.      ọi là: Nói ph p m n nhứt t ớn ".  

N u ệt Th  n  Bồ T t nói: "N u ở n i tất cả ch n  sanh t m hành 

b nh   n  d ờn  nh  trăn  tr n kh n  có   t ởn  là ch n  sanh.      ọi là: 

Nói ph p m n nhứt t ớn ".  

L   u  m Bồ T t nói: "Th  nào là nhổ m i tên  u khổ ch n  sanh  

 ó là n   và n   sở là   c khổ của họ  n u có th  an trụ    c n   n   sở 

b nh   n .      ọi là: Nói ph p m n nhứt t ớn ".  

V  Sở Du ên Bồ T t nói: "N u ch n  phan du ên dục  iới  s c  iới  

v  s c  iới  ph p Thanh Văn  ph p Du ên  i c  ph p ch  Ph t.      ọi là: 

Nói ph p m n nhứt t ớn ".  

Phổ Ki n Bồ T t nói: "N u l c thu  t ph p nên nói ph p b nh   n   

n h a là t nh kh n  b nh   n  c n  kh n  có   t ởn  là kh n  và   t ởn  

là b nh   n .      ọi là: Nói ph p m n nhứt t ớn ".  



Tịnh Tam Lu n Bồ T t nói: "N u l c thu  t ph p phải tịnh tam lu n  

n h a là ch n  sanh    c d    n   bất khả   c  c n  ch n  ph n biệt m nh 

làm Ph p S   n i ph p    c nói mà kh n  trụ tr ớc. Thu  t ph p nh  v   

 ọi là: Nói ph p m n nhứt t ớn ".  

Thành T u H nh Bồ T t nói: "N u có ai có th  nói n i tất cả ph p  tu 

b nh   n  h nh  ch  bi t nh  thiệt ch n  văn phải văn t  thu  t  v  tất cả 

ph p rời l a n  n thu  t v  .      ọi là: Nói ph p m n nhứt t ớn ".  

Th m H nh Bồ T t nói: "N u ai có th  thu  t ph p r  thấu tất cả ph p 

th m th m  c n  ch n  thấ  năn  thu  t sở thu  t kia và n  ời    c n he. 

     ọi là: Nói ph p m n nhứt t ớn ".  

L c nói ph p m n nhứt t ớn  ấ   ba m  i bả  ức Bồ T t    c v  sanh 

ph p nh n. T m v n b n n àn na do tha trăm n àn ch n  sanh ph t t m V  

th  n  Bồ   . Bả  n àn T  Kheo ch n  thọ c c ph p t n h t c c h u l u 

t m    c  iải tho t. Chín m  i s u na do tha ch  Thiên và Nh n ở tron  c c 

ph p    c nh n tịnh.  

Bấ   iờ S  T  D n  M nh L i Âm Bồ T t b ch Ph t r n : "B ch  ức 

Th  T n  Văn Th  S  L i Bồ T t bao l u s     c V  th  n  Bồ     Ph t 

ấ  thọ m n  và ch n  Bồ T t có bao nhiêu ".  

 ức Ph t bảo h i N ài Văn Th  S  L i Bồ T t.  

S  T  D n  M nh L i Âm Bồ T t h i N ài Văn Th  S  L i Bồ 

T t: "Th a N ài  Bao  iờ N ài s     c V  th  n  Bồ   ".  

N ài Văn Th  S  L i nói: "N   thiện nam t   Ch n  nào h  kh n  

 iới làm s c th n  t i mới s     c V  th  n  Bồ   . N u ảo nh n    c Bồ 

   th  t i mới s     c. N u l u t n   La H n là Bồ T t th  t i mới s     c. 

N u l c nào mộn  h ởn  ảnh và hóa nh n    c Bồ    t i mới s     c. N u 

m t n u ệt chi u làm n à   m t nh t chi u làm  êm t i mới s     c V  

th  n  Bồ   . Th a N ài S  T  D n  M nh  Lời h i của N ài nên  em h i 

n  ời c u Bồ   ".  

S  T  D n  M nh Bồ T t nói: "N ài h  ch n  c u Bồ      ".  

Văn Th  S  L i Bồ T t nói: "Ch n  có c u. T i sao  V  Văn Th  S  

L i tức là Bồ     Bồ    tức là Văn Th  S  L i. T i sao  V  Văn Th  S  L i 



chỉ có danh t   Bồ    c n  chỉ có danh t . Danh t  ấ  c n  là l  là v  t c 

nên là kh n . Kh n  t nh ấ  tức là Bồ   ". 

  ức Ph t h i N ài S  T  D n  M nh r n : "N   thiện nam t   Ôn  

có n he thấ  c c ch n  hội Thanh Văn và Bồ T t của   Di  à Nh  Lai 

chăn    

- B ch  ức Th  T n  T i có thấ  n he.  

-  N   thiện nam t   S  ấ  là bao nhiêu   

-  B ch  ức Th  T n  Ch n  phải to n s  n h  bàn   n    c.  

-  N   thiện nam t   Nh  ph p  o l ờn  của n ớc Ma Kiệt  một hộc 

d u m   lấ  một hột tỉ dụ cho ch n  Thanh Văn và Bồ T t ở n ớc Ph t   Di 

 à. C n bao nhiêu th  tỉ dụ l c Văn Th  S  L i    c Bồ    s  ch n  Bồ 

T t  l i c n qu  s  ấ  .  

N   thiện nam t   Nh   em tam thiên   i Thiên th   iới vi tr n s  

ki p so với s  ki p thọ l  n  của Phổ Ki n Nh  Lai  trăm ph n n àn ph n 

trăm n àn ức ph n  nh n   n to n s  thí dụ ch n  b n     c. Nên bi t thọ 

m n  của Phổ Ki n Nh  Lai kh n  có to n s  c n  kh n  h n l  n .  

Ví nh  có một n  ời  em tam thiên   i Thiên th   iới n hi n n t ra vi 

tr n  n  ời thứ hai n  ời thứ ba c n   em   i Thiên th   iới n hi n n t ra 

vi tr n. L i có một n  ời man  vi tr n ấ   i qua ph  n    n  qu  ch n  ấ  

s  vi tr n th   iới mới b   u n  một vi tr n  l i  i qu  vi tr n s  th   iới n a 

mới b   u n  một vi tr n  thứ  ệ  i và b  nh  v     n h t s  nh n  vi tr n. 

L i chín ph  n  kia m i ph  n  c n    u có một n  ời  i và b    n h t vi 

tr n nh  v  . N   c c thiện nam t   Nh n  th   iới m ời ph  n     c  i 

qua ấ  có th  bi t    c s  chăn    

- B ch  ức Th  T n  Kh n  th  bi t.  

- N   thiện nam t   Tất cả th   iới mà c c n  ời ấ      i qua  ho c có 

dính vi tr n ha  kh n    u  em n hi n n t thành vi tr n. Có th  to n s  bi t 

   c s  vi tr n ấ  chăn   

- B ch  ức Th  T n  Kh n  th  bi t    c. N u có ai tính l ờn  th  t m 

s  mê lo n mà ch n  bi t    c.  



- N   thiện nam t   Ch  Ph t Nh  Lai   u bi t r  h t s  vi tr n ấ .  iả 

s  có qu  s  ấ   Nh  Lai c n  bi t r "  

- Di L c Bồ T t b ch  ức Ph t r n : "B ch  ức Th  T n  Ch  Bồ T t 

v  c u   i trí huệ nh  v    nên d u ở  ịa n ục v  l  n  ức ki p thọ khổ c n  

trọn ch n  b  rời trí ấ ".  

 ức Ph t nói: "  n  nh  v  .   n  nh  lời Di L c nói. Có ai ở tron  

  i trí huệ ấ  mà ch n  sanh l n  thích mu n. Chỉ tr  k  h  liệt và n  ời 

 iải   i".  

L c Ph t nói trí ấ   có một v n n  ời ph t t m Bồ   .  

 ức Ph t bảo S  T  D n  M nh L i Âm Bồ T t r n : "N   thiện nam 

t   Nh  tất cả th   iới m ời ph  n  mà m ời ph  n  ấ      i   u làm 

thành vi tr n h t  Văn Th  S  L i s  ở tron  ki p vi tr n ấ  th t hành Bồ T t 

  o. T i sao  V    i n u ện của Văn Th  S  L i ch n  th  n h  bàn   u 

h ớn  c n  ch n  th  n h  bàn     c Bồ    rồi thọ l  n  c n  ch n  th  

ngh  bàn  ch n  hội Bồ T t c n  ch n  th  n h  bàn".  

S  T  D n  M nh L i Âm Bồ T t b ch Ph t r n : "B ch  ức Th  

T n  Văn Th  S  L i  u c n  h nh sở tu rất lớn  sở n u ện c n  rất quản  

  i mới ở n i bấ  nhiêu vi tr n s  ki p mà ch n  sanh m i mệt".  

N ài Văn Th  S  L i Bồ T t nói: "  n  v  .   n  nh  lời N ài nói. 

Th a N ài  H  kh n   iới có n h  r n     qua n à   êm thời ti t th n  năm 

s  ki p v. v. . . chăn   

- Th a N ài Văn Th  S  L i  Kh n  v   .  

- Th a N ài S  T  D n  M nh    n  v    n u có ai t  bi t tất cả ph p 

 ồn  với h  kh n   trí vi t  ấ  kh n  có ph n biệt  c n  kh n  quan niệm 

r n  trải qua n à   êm thời ti t th n  năm c c ki p s  v. v. . . T i sao  V  trí 

vi t  ấ  ở n i c c ph p kh n  có t ởn  niệm v  .  

-     N   thiện nam t   Nh  h  kh n   iới kh n  có m i mệt và   

t ởn  nhiệt n o. T i sao  D u cho qu  h n  sa ki p  h  kh n   iới c n  

kh n  sanh khởi c n  kh n  thiêu diệt  ch n  phải bị ph  ho i    c.  T i 

sao  V  h  kh n   iới v  sở   c v  .  



N   thiện nam t   N u Bồ T t r  bi t tất cả ph p v  sở h u rồi th  c n  

có   t ởn  nhiệt n o và m i mệt v. v. . .  

N   thiện nam t   Danh t  h  kh n  ấ  c n  kh n  có thiêu diệt nhiệt 

n o m i mệt  c n  ch n   ộn  la   ch n  sanh ch n  l o  ch n    n ch n  

 i. Danh hiệu Văn Th  S  L i c n  v    kh n  có nhiệt n o m i mệt v .v . . 

. T i sao  V  danh t  t nh l  v  ".  

L c nói ph p ấ   Tứ Thiên V  n   Thiên    Thích  Ph m Thiên 

V  n  và ch  Thiên T    i oai  ức  ồn  thanh   ớn  r n : "C c ch n  

sanh n he ph p m n ấ    ớc l i lành lớn  hu n  là thọ tr   ọc tụn . Nên bi t 

họ    c thiện căn rất rộn  lớn.  

B ch  ức Th  T n  N i ph p m n ấ   ch n  t i thọ tr   ọc tụn  rộn  

tu ên l u b   v  ch n  t i mu n hộ tr  ph p th m th m ấ ".  

S  T  D n  M nh b ch Ph t r n : "B ch  ức Th  T n  N u có ai 

   c n he ph p m n ấ   thọ tr   ọc tụn  su    m và ph t t m c n   ức 

tran  n hiêm ph t  ộ nh  v      c bao nhiêu ph ớc ".  

 ức Ph t nói: "N   thiện nam t    ức Nh  Lai d n  v  n  i nh n thấ  

ch  Ph t và Ph t  ộ của ch  Ph t  n u có Bồ T t  em thất b u     nh n  

ph t  ộ ấ     c n  d ờn  m i m i Nh  Lai   u c n  t n vị lai t   khi n Bồ 

T t n   an trụ tịnh  iới  với tất cả ch n  sanh    c t m b nh   n . N u l i 

có Bồ T t ở n i ph p m n c n   ức tran  n hiêm Ph t  ộ n   mà thọ tr   ọc 

tụn   l i có th  ph t t m theo sở học của Văn Th  S  L i  i bả  b ớc. Hai 

c n   ức sau n    em so với c n   ức c n  d ờn  thất b u trên kia  th  

c n   ức trên trăm ph n ch n  b n  một  nh n   n thí dụ to n s  ch n    m 

   c".  

Di l c Bồ T t b ch Ph t r n : "B ch  ức Th  T n  Ph p m n n   tên 

là     và ch n  t i phải thọ tr  th  nào ".  

 ức Ph t nói: "Ph p m n n   tên là ch  Ph t du hí  c n  tên là ch  

n u ện cứu c nh  c n  tên là Văn Th  S  L i c n   ức tran  n hiêm Ph t 

 ộ  c n  tên là linh ph t Bồ    t m Bồ T t hoan hỉ  c n  tên là Văn Th  S  

L i thọ k   nên thọ tr  nh  v  ".  

Bấ   iờ ch  Bồ T t t  m ời ph  n    n mu n c n  d ờn  ph p m n 

ấ  nên m a c c thứ hoa và ca n  i r n : "Hi h u Th  T n  Hi h u Th  T n  



Ch n  t i    c n he ph p m n bất t  n hị Văn th  S  L i s  t  r n  tran  

n hiêm".  

Ch  Bồ T t nói lời ấ  rồi   u trở v  bổn  ộ.  

L c nói ph p n    có h n  sa Bồ T t    c bất th i chu  n  v  l  n  

ch n  sanh thiện căn thành thục. 

Bấ   iờ Văn Th  S  L i li n nh p tam muội tên Bồ T t  uất sanh 

quan  minh phổ chi u nh  hu  n. Nh p tam muội rồi làm cho ch n  hội n   

thấ  kh p tất cả Nh  Lai tron  v  l  n  v  biên Ph t  ộ m ời ph  n . 

Tr ớc m i  ức Nh  Lai   u có Văn Th  S  l i Bồ T t nói Ph t  ộ c n   ức 

tran  n hiêm của m nh. Ch n  t i    c thấ  nh  v   rồi    i với   i n u ện 

th  th n  của Văn Th  S  L i sanh l n  hi h u.  

Ph t nói kinh n   rồi  tất cả Bồ T t  ch  T  Kheo  T  Kheo Ni   u Bà 

t c   u Bà Di  Thiên Lon  B t Bộ  Nh n và Phi Nh n  tất cả   i ch n  n he 

lời Ph t nói   u rất vui m n  tín thọ phụn  hành. 

--- o0o --- 

XIII.                                        

P  M T  T   N  T 

 

Nh  v   t i n he  một l c  ức Ph t ở t i n ớc Ca T  La Vệ r n  Ni 

C   à  c n  với ch n    i T  Kheo n àn hai trăm năm m  i n  ời c u 

hội.  Tên c c N ài là  u L u T n Loa Ca Di p   ià  ia Ca Di p  Na    Ca 

Di p  Ma Ha Ca Di p  X  L i Phất    i Mục Ki n Liên  tất cả   u là   i   

La H n c c l u    h t kh n  c n phi n n o  t m t  t i  t m thiện  iải tho t  

huệ thiện  iải tho t  nh    i lon  t  n   ch  làm     on     u b    nh n n  

  n    c t  l i h t c c ki t s  ở tron  ch nh  i o t m    c thiện  iải  n i 

tất cả ph p t m kh n  ch  n  i    n n i bờ kia  t     c  iải tho t và  iải 

tho t qu  n thuộc  t     c  i u phục và  i u phục ki n thuộc  t     c tịch 

 ịnh và tịch  ịnh qu  n thuộc  t     c  ộ tho t và  ộ tho t qu  n thuộc  t  

  n bờ kia và làm qu  n thuộc   n bờ  t    n lục  ịa và làm qu  n thuộc 

  n lục  ịa  t     c an ổn và an ổn qu  n thuộc  t     c tịch diệt và tịch 



diệt qu  n thuộc  t  ph  phi n n o và ph  phi n n o cho qu  n thuộc  t  

   c Sa M n và Sa M n qu  n thuộc  t     c dứt  c và dứt  c qu  n thuộc  

t     c Bà La M n và Bà La M n qu  n thuộc  t  tr   c ph p và tr   c 

ph p qu  n thuộc  t  bi t r  c c ph p và làm qu  n thuộc bi t r   t  m nh 

  c  ộ và ha    c  ộ qu  n thuộc  t   ủ c c  ức và làm qu  n thuộc  ủ c c 

 ức  t  kh n  phi n n o và làm kh n  phi n n o cho qu  n thuộc  t  l a 

năm chi và làm qu  n thuộc l a năm chi  t     c l a ch ớn  và làm qu  n 

thuộc l a ch ớn   t     c tịnh   và làm qu  n thuộc    c tịnh    t     c 

lục th n  và làm qu  n thuộc  ủ lục th n   t  l a  h t  êu  iải tho t và làm 

qu  n thuộc l a  h t  êu  iải tho t  t  thủ hộ nhất t m và làm qu  n thuộc 

thủ hộ nhất t m  t  niệm m n cụ t c và làm qu  n thuộc niệm m n cụ t c  

t    tứ   và làm qu  n thuộc   tứ    t  rời l a c c ki n chấp và làm cho 

qu  n thuộc l a ki n chấp  t  b  c c hi vọn  và làm cho qu  n thuộc b  hi 

vọn   t     c t n hành và làm cho qu  n thuộc t n hành  t     c s  việc 

 on  và làm cho qu  n thuộc s  việc  on   t  tu và làm cho qu  n thuộc t  

tu  t  kh n  tr  c niệm và làm cho qu  n thuộc kh n  tr  c niệm  t   o n 

dứt h u  i c và làm cho qu  n thuộc  o n h u  i c  t  n  n  th n hành và 

làm cho qu  n thuộc n  n  th n hành  t     c thích bất  ộn  và làm cho 

qu  n thuộc thích bất  ộn   t  t m thiện  iải tho t và làm cho qu  n thuộc 

t m thiện  iải tho t  t  huệ thiện  iải tho t và làm cho qu  n thuộc huệ thiện 

 iải tho t  t     c hi n th nh và làm cho qu  n thuộc    c hi n th nh  c c 

b c nh  v      cc rời l a nh nh l  tr  b  da thứa  chỉ có t m thiệt an tr  mà 

an trụ. 

Bấ   iờ  ức Th  T n vào l c cu i  êm n ồi n oài  ất tr n   ch n  T  

Kheo v   quanh b n m t. 

 ức Th  T n quan s t ch n  T  Kheo rồi bảo r n  :  "C c  n  d  t m 

một n  ời có th    n  i o hóa Tịnh Ph n V  n ". 

Huệ M n    Nh  Ki u Tr n Nh   ứn  d   trịch   vai h u   i h u 

chấm  ất ch p ta  t c l  rồi b ch Ph t r n  :  "B ch  ức Th  T n  

T i   n  i o hóa Tịnh Ph n V  n     c chăn   ". 

 ức Ph t nói :  "Th i  n   Ki u Tr n Nh     Na   n       ủ  ức của 

b c   i s  ch n  nên   n  ó". 

C c N ài Huệ M n  Bà S p M    ia Du  à   u L u T n Loa Ca 

Di p  Ma Ha Ca Di p  X  L i Phất    i Mục Ki n Liên   u l n l  t b ch 



Ph t r n  :  "B ch  ức Th  T n    T i có th    n  i o hóa Tịnh Ph n 

V  n ". 

 ức Ph t nói :  "Th i  c c  n    u      ủ ph p t n trọn  của b c   i 

s  ch n  nên   n  ó  i o hóa". 

T n  iả   i Mục Ki n Liên t  n h  na   ức Th  T n mu n ai   n  i o 

hóa Tịnh Ph n v  n     N h   on  li n nh p nh  thiệt tam muội  d n  sức 

tam muội tran  n hiêm t m m nh li n thấ     c   của Ph t mu n Huệ M n  

Ca L u  à Di   n  i o hóa Tịnh Ph n V  n .  Ví nh  tron  c a sổ l u   c 

nhi u t n    nh s n  m t nh t chi u vào v ch phía T      i Mục Ki n Liên 

thấ  t m của Ph t chu ên ở Ca L u  à Di mu n bảo  i  i o hóa phụ v  n  

c n  nh  v  . 

T n  iả   i Mục Ki n Liên  uất  ịnh   n ch  T n  iả Ca L u  à Di 

mà nói r n  :  "T m niệm của Th  T n bi t N ài có th   i o hóa Tịnh Ph n 

V  n   na  N ài ph t   i d n  m nh mau   n  i o hóa". 

T n  iả Ca L u  à Di nói :  "Thứ d n c n khó  i o hóa hu n  là qu c 

v  n .  T i sao      i V  n  d n  S t L i Qu n  ảnh có sức t  t i khó 

 i o hóa    c.  Ví nh  chứa họp củi kh  ho c hai năm ba năm   n n àn 

năm  củi tích chứa l u năm nh  v   rất là kh  r o  bấ   iờ có n  ời phón  

h a   t thành n ọn l a lớn.  Th a N ài   i Mục Ki n Liên   Kh i l a ấ  

ch n  có lớn chăn   ". 

T n  iả   i Mục Ki n Liên nói :  "Rất lớn". 

T n  iả Ca L u  à Di nói :  "N u l i có n  ời  em v  l  n  d u t  

t ới vào  kh i l a ấ  có thêm th nh chăn   ". 

T n  iả   i Mục Ki n Liên nói :  "Càn  th nh h n  ấp bội". 

T n  iả Ca L u  à Di nói :  "Có th    n   n kh i l a ấ  chăn  ". 

T n  iả   i Mục Ki n Liên nói :  "Khó   n    c". 

T n  iả Ca L u  à Di nói :  "  i V  n  d n  S t L i Qu n  ảnh ấ   

khó có th   i o hóa  khó   n   n c n  nh  v  . 

Th a N ài   i Mục Ki n Liên    Ví nh  n à của voi cuồn  có nên 

 ụn  ch m    c chăn   ". 



T n  iả   i Mục Ki n Liên nói :  "Ch n  nên  ụn  ch m". 

T n  iả Ca L u  à Di nói :  "  i V  n  d n  S t L i Qu n  ảnh khó 

 i o hóa    c c n  nh  v  ". 

T n  iả   i Mục Ki n Liên nói :  " ức Th  T n t m niệm bi t N ài có 

khả năn    n  i o hóa Tịnh Ph n V  n  v  ". 

T n  iả Ca L u  à Di nói :  "Có thiệt  ức Th  T n n h  r n  t i có 

khả năn    n  i o hóa Tịnh Ph n V  n  chăn   ". 

T n  iả   i Mục Ki n Liên nói :  " ức Th  T n thiệt n h    n N ài 

cho r n  N ài có khả năn   i o hóa    c Phụ V  n  . 

Bấ   iờ Ðức Th  T n bảo Ca L u Ðà Di r n :  Ôn  nên vào thành 

 i o hóa Phụ V  n . Chỉ có Ph t và  n  là có th   i o hóa    c Tịnh Ph n 

V  n  th i. 

N   Ca L u  à Di    Tron  hàn  Thanh Văn  ệ t  Ph t   n  là n  ời 

có khả năn   ệ nhứt v  việc  i o hóa c c ấp tụ l c". 

 ức Th  T n li n nói kệ tụn  bảo Ca L u  à Di r n  : 

"L n  n he  u  à Di 

Ôn  ha   i o hóa  i i 

Qu  t khi n d n  Thích m n  

  n hóa T i Th n  V  n  

L c vua    c t  n ộ 

L i ích hàn  Trời N  ời 

Qu  t    c   n bờ kia 

Ôn  nên mau   n hóa 

Tịnh Ph n V  n  d n  Thích 

Na  l n  hờn lo n tr  c 

Niệm huệ ch n  hiện hành 

D ờn  nh  t   ộp cao 

Lu  n ti c n i n  i cao 

T m huệ mê mất h t 

h  n  ời bu n mất v n 

Vói nhớ sanh khổ nhi u 

Nh  trời mất cun   iện 

Lu  n nhớ n   dục l c 



Ch a bi t Ph t ch nh ph p 

Buồn r u rất n o lo n 

T  n h  mất thất b u 

Và b n cấp nh n  ian 

Nhớ   n n  i Th nh V  n  

Miện  th t lời phi ph p 

Có l c vua buồn lo n 

Ch n  bi t m nh và n  ời 

Nh  quỉ  o t tinh hồn 

N m  i  lấ  th n n  ời 

Nh  t i n i Kê La 

Tất cả kh n  ch  thấ  

N o h n ấ  che ch ớn  

Nên thấ  l i ch n  thấ  

C n  nh  n ủ mê ch t 

T m m nh ch n  t  bi t 

Bị lo hờn mê ch ớn  

Vua ch n  bi t t  m n  

Nh  n  ời v  ch t chồn  

Buồn khóc sanh lo khổ 

Na  vua si n o lo n 

Buồn th  n  sanh khổ lớn 

Ôn  có ph  n  tiện  i i 

  n hóa Tịnh Ph n V  n  

X  n   tràn  tà m n 

Ki n l p   n ch nh ph p 

Kh n  c n ai hóa    c 

Tịnh Ph n   i V  n  ấ  

Chỉ có  u Bà Di 

Thuở tr ớc t n   ồn  hành 

 u Bà Di nên bi t 

T n  có   i Qu c V  n  

Tên là Tăn  Tr ởn  Thiệt 

Danh ti n  chấn m ời ph  n  

Nh  ph p làm Qu c V  n  

Tất cả   u qu  hóa 

D n  ch nh ph p trị d n 

Vua l nh tứ thiên h  

Tron  ấ      thành ấp 

V ờn t  c b n  tr i th m 



Nhi u nh n  ch n  hi n th nh 

Kh n  có n  ời t p  c 

R n  t t rất tr  m t 

 ất s ch kh n   ai  óc 

Rất nhi u thứ tịnh diệu 

 o hoa tran  n hiêm   p 

Nh n d n rất   n   i u 

B   c ăn ở lành 

 ón  c c c a  c th  

Qu  t lên thiên   o t t 

X a vua ấ  có con 

T n  c n  d ờn  nhi u Ph t 

Tu  ủ c c căn lành 

Tr n     nh n  c n   ức 

Tên là Diệu Kiên Huệ 

   c nhi u n  ời h u h  

Th ờn  thấ  l i n   dục 

B  nhà  a nhàn t nh 

Phụ V  n  bảo V  n  T  

Con nên thọ n   dục 

Th  n  t  vui ch i 

Ở cun   iện b u   p 

Cha s m s a cho con 

 ồ ch i kh n  h  thi u 

Sao con ch n  thọ vui 

Con nên nói   con 

Bi t c c loài lành t t 

Tron  cun  b u của con 

  i b u th ờn  v   quanh 

Cảnh t t rất   n  vui 

Ch  tiên nh n ở r n  

C n b  trở v  nhà 

Thọ c c vui n  s c 

Hu n  con kh n  thi u th n 

Ch n  th  n  v   quanh 

Vua quan   u t   t n  

Cun   iện nh  thiên cun  

Nên thọ n   dục l c 

Cun  n  rất   p  inh 

Ch n  kh c    thiên n  



M a ca   nh nh c ha  

Có th  t     vui 

M t nh  l   u ba 

M i    nh  n  m son 

M t tr n mà  rộn   en 

Tr n b n  cổ cao n ấn 

Ta  th n      tr n trịa 

  p nh  v i t  n  v  n  

Bàn ta  màu hoa sen 

N ón tr n vót m m   p 

L  i m n  rộn     hồn  

Lời ha  nh  cam lộ 

Răn  tr n  tron  kín   u 

Chu i n ọc   phục b u 

R n s u ch n  hiện bụn  

L n  nh  chà  kim c  n  

V    i mêm tr n th n  

Kh n  kh c   i lộc v  n  

B ớc  i nh  n a v  n  

Thả    u nh n n ó con 

Tuổi trai tr n    n   êu 

Có th  n i d n  d i 

Con và c c n  ời   p 

Nh  hoa  u n nở t t 

Trai tr n  tuổi ch a   a 

Phải mau thọ dục l c 

Kiên Huệ b ch Phụ V  n  

Cha nói phi ch nh l  

N u có lời   n  ph p 

Tru  n bảo ch n  d m tr i 

Na  cha n he con nói 

Lời lành và ch n thiệt 

Nh n   n tron   iấc m  

Ch n  có   t ởn  dục 

Na  lời nói của cha 

N  ời trí ch n  b n  l n  

K  n u thích dục l c 

N  ời s n  th  th ờn  nhàm 

Sao có n  ời m t s n  

Khen n  ời m  d n   ờn  



  u có n  ời  iải tho t 

Mà l i  a n ục t  

  u có n  ời an l c 

L i khen t n  s  khổ 

  con  em Phụ V  n  

Nh  k  m  ch m t  

Nh  mộn  thọ n   dục 

L i bị dục nh n ch m 

Phụ V  n  nh   ui m  

M t con s n  thấ  r  

Cha bị dục cu n tr i 

Na  con rất nhàm ch n 

Dục nh  ch n thu c  ộc 

C n  nh    u r n  ộc 

Nh  m i dao    m b n 

C n  nh  kh i l a lớn 

L c vua quan khu ên bảo 

Kiên Huệ   u ch n  n he 

B  cha và qu c  ộ 

Rời dục mà  uất  ia 

Nh  r n lột da c  

C n  nh  b  m i d i 

Rời  a nh n  l i  c 

Tu ệt hi vọn   uất  ia 

L c Kiên Huệ b  tục 

Có một quan chức tr  

N  ời ấ  tên N u ệt Thí 

B  nhà theo Kiên Huệ 

 ồn  t   uất  ia rồi 

Và c n  quan tr  kia 

Thành t u b n ph m trụ 

     ủ n   th n th n  

Thấ  r  l i n   dục 

Siêu tu ệt n i dục  iới 

Chu  n ch nh diệu ph p lu n 

Sanh ch n  lên Ph m Thiên 

 ồn  t   uất  ia rồi 

Phụ V  n  l n   h t  i n 

N u ệt Thí   n ch  vua 

 i o hóa cho vua m n  



 u  à Di nên bi t 

Thuở   a kia Kiên Huệ 

Rời  a n i n   dục 

Na  chính là th n ta 

 u  à Di nên bi t 

Vua Tăn  Thiệt   a kia 

  u phải ai  a l  

Là Tịnh Ph n V  n  v   

 u  à Di nên bi t 

N  ời theo ta  uất  ia 

N u ệt Thí là th n  n  

   t n  hóa Tăn  Thiệt 

Th  nên  u  à Di 

Na  nên hóa Phụ V  n  

Qu  t có l i ích lớn 

V    a     i o hóa . 

  

T n  iả  u  à Di n he lời ph n d   của Ph t li n nín l n  l nh nh n.  

L c  ó  u  à Di qua  êm   n s n  vào  iờ khất th c   p   man  b t 

 i vào thành Ca T  La.  Có h n n àn n  ời d n  thích Ca t p họp t i v  n  

m n   u có ch  c n.  

Vua Tịnh Ph n V  n  n he Ph t Nh  Lai   n thành Ca T  La t i r n  

Ni C   V  n  sanh l n   h t hờn r n  :   ức con ấ   uất  ia ch i b  chủn  

tộc  iàu san  ta.  N u nó ở nhà s  n i n  i Kim Lu n cai trị tứ thiên h  

th n  l nh   n  ph p nh n d n kh n  n hịch m n        ủ bả  b u : lu n 

b u  t  n  b u  m  b u  ma ni b u  n  b u  chủ t n  th n b u    o s  b u  

n àn con trai d n  kiện  dun  nhan  inh   p có khả năn  d p c ờn   ịch 

bảo hộ tứ thiên h   ch n  d n  v  khí n   trị qu c  ộ  chỉ trị ch nh   n  

ph p t  nhiên th i b nh.  Ta    c làm Lu n V  n  t  t i kho i l c  họ phải 

t n trọn  c n  d ờn  cho ta  v   ức con ấ   uất  ia nên nh n  s    n  l  

   c ấ  mà   u mất cả.  

Tịnh Ph n V  n  n h  nh  v   rồi tru  n cho d n  Thích : Tất cả mọi 

ng ời ch n     c   n ch  con ta ở kính tin n he ph p  n u có ai ph m s  

ch m   u.  

Bấ   iờ có n  ời d n  Thích tên Hỉ Diện ch n  ở tron  ch n  ch n  

n he lệnh V  n   thấ  T n  iả  u  à Di li n   n c i   u th a :  "T n  iả 



mới   n     c b nh an chăn      ức Th  T n an vui ít bịnh ít n o  i  ứn  

nhanh nh   i   ờn  ch n  mệt ăn u n  ch n  thi u chăn   ".  

T n  iả  u  à Di b o Hỉ Diện r n  :  " ức Nh  Lai an l c ít bịnh ít 

n o  i  ứn  nhanh nh   i   ờn  ch n  mệt u n  ăn ch n  thi u".  

Có n  ời d n  Thích tên Thiện  i c thấ  Hỉ Diện c n  T n  iả  u  à 

Di t i ch  v n  nói chu ện  c n    n th a r n  : "  i  ức t   a   n    c 

an lành chăn      ức Th  T n  i  ứn  an l c ít bịnh ít n o  i   ờn  ch n  

mệt ăn u n  ch n  thi u chăn   ".  

T n  iả  u  à Di b o Thiện  i c r n  :  " ức Nh  Lai th nh n   an 

l c ít bịnh ít n o  i   ờn  ch n  mệt ăn u n  ch n  thi u".  

L i có hai n  ời d n  Thích tên V   u và L   u thấ  Hỉ Diện và 

Thiện  i c c n   u  à Di ở ch  v n  nói chu ện  hai n  ời c n    n chào 

 ón h i thăm nh  trên rồi ti p h i :  "B ch   i  ức     ức Nh  Lai ở trên 

  ờn   i cớ sao kh n  thi u  ".  

T n  iả  u  à Di b o với V   u và L   u r n  :  "Do Tứ Thiên 

V  n   Thiên    Thích  Ph m Thiên V  n  và ch  Thiên th ờn    n c n  

d ờn  nên ch n  thi u v  ".  

C c n  ời d n  Thích ấ   ồn  th a r n  :  "B ch   i  ức  u  à Di    

Ch n  t i   u mu n   n ch   ức Ph t Th  T n c n  d ờn  n he ph p mà 

s  ch n     c.  V  Tịnh Ph n V  n  có s c lịnh n hiêm cấm tất cả n  ời 

d n  Thích.  N u ai vi ph m s  bị ch m   u". 

T n  iả  u  à Di n he nói b n n h  r n      là Phụ V  n  rất o n 

h n  t i phải d n  ph  n  tiện      n ch  v  n .  

T n  iả  u  à Di li n nh p nh  thiệt tam muội  d n  sức tam muội 

tran  n hiêm t m m nh  l i d n  th n l c ba  cao b n  bả  c    a la  n ồi 

ki t  ià trên h  kh n  rồi ba    n ch  Tịnh Ph n V  n .  Nhà vua n ó thấ  

li n rời ch  n ồi ch p ta  cun  kính h ớn  v   u  à Di mà nói kệ r n  :  

   i S  ca sa t    u   n 

 Thành t u oai n hi khó    c thấ  

N u có c n     in nói mau  

Na  t i thành t m qu  t phụn  cấp .  

T n  iả  u  à Di nói kệ   p V  n  r n  : 



  T i là con của con   i V  n  

   i V  n  là Tổ phụ của t i 

 T i v  Nh  Lai  i khất th c 

    c  ồ ăn s  v  d n  Ph t 

 H m na    i V  n     c l i lành 

 Con vua là  ấn  T i T n Th  n  

 Oai  ức quan  minh chi u m ời ph  n  

Nh  trăn  r m m t nh t  i a tr a 

 Nh  m t nh t kh n   ian ch n  m   m  

  nh s nh chói chan    u chi u kh p  

 ấn  T i Th n  con trai   i V  n   

Oai  ức danh ti n  van  m ời ph  n  

 D ờn  trăn   êm thu l c mới mọc  

Che lấp l a  óm kh p soi s n  

  ấn  T i Th n  con trai   i V  n   

Hàn  phục n o i   o riên  chói s n   

Nh   i a tr a m t nh t chói chan   

Tinh t  bị lấn nên ch n  hiện 

  ấn  T i Th n  con trai   i V  n  

 Hàn  phục n o i   o t  m nh s n   

Nh   i a tr a m t nh t lấn trăn   

Làm m t n u ệt mất s n  ch n  hiện  

Con trai   i V  n  phục n o i   o  

Nh  m t nh t s n  làm trăn   n  

Nh  c m th  n he s  t  r n  

 Thủ  lục kh n  hành tan v  han   

S  ch    ào t u mê ph  n  h ớn  

 V  ti n  s  t  khó chịu   n  

   i Th nh Nh  Lai l c   m r n  

 Tà n o i    c n he ti n  v  n   

 D u k  v  tri   n h u  ảnh 

 N he ti n  v  n   thả    u s   

Tron  Nh n Thiên k  n u si m   

Nh  Lai m t s n  chỉ   ờn  họ  

V  họ làm   n tr  t i tăm  

Ph t khởi trí s n  t i v  th  n  

 Ch nh tà b nh   n  ch n  b nh   n   

D   bảo th   ian   o phi   o  

V  n  ời l c   ờn  chỉ   n    ờn   

T  b n dục nhi m vớt ra kh i  



Nh  m   bao phủ ao kh  c n  

M a tu n     tràn ruộn   ớt   u  

Con trai   i V  n   ấn  T i Th n   

    d n  m a ph p nhu n Trời N  ời  

Nh  n ớc thấm  ất và n i s n   

C n  trăm  i n  c  r n  c   c i  

C  thu c c   cành và d   leo  

Hoa th m  ua nở kh p n i   p  

 ấn   ủ th p l c tứ v      

     ủ m ời t m ph p bất cộn   

Tr i Nhứt thi t trí hoa tran  n hiêm 

 Con trai   i V  n  th n vi diệu 

 Nh  n i Tu Di ở  i a bi n 

 N hiêm t t bất  ộn  trời thích ở 

 Con trai   i V  n   ấn  Thiện Thệ 

 Tron  bi n Sa M n t i  ệ nhứt 

  ao L i Thiên Ch a X  Chỉ Phu 

 Tron  ch n  ch  Thiên k  diệu nhứt  

Con trai   i V  n   ấn  Th  T n   

Tron  ch n  Sa M n k  diệu nhứt  

Tu ên nói bí  o ph p th m th m  

D n   iện   i bi chi u kh p ch  

 Nh  Lai Lon  V  n  tu n m a ph p 

 Niệm  ứ n ớc ao chả  ch m  u n   

Oai  ức tr   iới nh  m t nh t  

D n  sức tam muội tr  mê t i  

S n  trí huệ dứt phi n n o  i  

M t nh t   i Th nh chi u th   ian 

      ủ niệm  ứ b u ma ni  

Thu  n b   iới  ịnh qua bỉ n  n  

 i c chi    m b u thi n tràn     

 L i c u v   u vào bi n Ph t  

R   iới thanh tịnh ch c khó  ộn   

Tam muội l  c   cành niệm  ứ 

Thất  i c hoa kh n  th n c   cứn   

V  n   kiên c  thành c   Ph t 

  i tron  r n   iới n  ời   i l c  

Tam muội  i u phục n  n  n i  ức  

Ba m n  iải tho t làm cảnh  iới  

Ph t th p trí l c là V  n  T   



Ch nh ki n v  tr ớc  ấn  Th  T n  

Hàn  phục c ờn   ịch   i Ph p V  n  

 Khủn  b  tất cả c c n o i   o  

Con trai   i V  n   ấn  v      

Tịnh  iới  ức t n  diệu tran  n hiêm  

Thi n  ịnh tịch diệt   phục b u  

Th  T n  ủ trí cảnh  iải tho t 

 B  thí tài v t nh  tr ởn   iả 

 Xa l a c c  c họp nh n  lành 

   c thiện huệ diệt c c phi n n o 

 Trí huệ thí ph t cho Trời N  ời 

 Con trai   i V  n   ấn  chói s n  

 M    iới trời huệ d n  làm chớp 

 T m s i t  m a ha  nhu n thấm 

 Th  T n  i p ích m m m  t t 

 V  n  T  d ờn  nh  rồn  lớn m a .  

Tịnh Ph n V  n  nói kệ h i r n  :  

 Th n  S    n     an l c chăn   

  n nh  u n  ăn kh n  thi u th n  

Th n kh n  m i mệt  i ờn  nệm chi u 

 Nh  hoa bờ s n  ch n  h o  a   .  

T n  iả  u  à Di nói kệ   p r n  : 

  Cảnh  iới thi n  ịnh  ủ th n l c 

 Th n t m an l c kh p      ủ 

 Th  T n tinh th n trụ tịch t nh 

 D ờn  nh  sen vàn  ch n  kh  khan . 

 Tịnh Ph n V  n  nói kệ h i r n  : 

  X a d n  cờ tr n  t  cảnh tỉnh 

 Âm nh c tranh s c c n  tiêu s o 

 K  n   inh   p    t  vui 

 Na  ở r n  v n  ch n  khổ     . 

 T n  iả  u  à Di nói kệ   p r n  :  

 Thi n  ịnh tịch t nh làm cảnh  iới  

Kh o ha  tu học tam muội vui  

 i  ứn  n ồi n m tu ph p lành  

T m th ờn  m n  vui kh n  khổ n o . 

 Tịnh Ph n V  n  nói kệ h i r n  : 

   i ờn  b u v   i  th ờn  n m an 

 L c n ủ   i   p lu n h u c nh 

  i p v n  tr n thi t nhi u   n s n  



 V   sao n m t i ch n  buồn b c   . 

 T n  iả  u  à Di nói kệ   p r n  :  

 L c n ủ Th  T n n m  i ờn  th nh 

 Nệm êm là t    i m m bi 

 Ph t an trụ hỉ t m th ờn  vui 

 B  ba c i khổ ch n  buồn b c . 

 Tịnh Ph n V  n  nói kệ h i r n  :  

 Hàn  Thích chủn  m nh th ờn  v   quanh 

 Học rộn  th n  th i d n  làm b n  

Lớn kh n tron  cun   iện n u  n a 

V   sao n à  na  thích r n  v n    . 

T n  iả  u  à Di nói kệ   p r n  : 

 Nh  ph p sanh con lu n k  c n 

 ồn  tu chỉ  ịnh ở t i bên 

L n   a r n  v n  tu thi n  ịnh 

  o s  v     thích nuí r n  . 

Tịnh Ph n V  n  nói kệ h i r n  : 

  ồn  t  n à    a l c ở cun  

D n  ao t m trời    t m  ội 

C n  d n  d u th m thoa th n m nh 

Na  ở tron  r n  ai t m cho   . 

T n  iả  u  à Di nói kệ   p r n  : 

 N ớc ao c c ph p bờ  iới lành 

Th  T n t  t m và t m n  ời 

M nh c n  c c con nổi ch n   ớt 

T   ộ     on   ộ qu n sanh . 

Tịnh Ph n V  n  nói kệ h i r n  : 

 N à    a h  n  th m th ờn   ớp th n 

Chỉ vàn  ch u n ọc    tran  n hiêm 

Th ờn  m c thiên t  b u 

Na  ở tron  r n  tran  sức      . 

  

T n  iả  u  à Di nói kệ   p r n  : 

  

 Tràn  hoa c n   ức h  n   ớp  iới 

 nh l c thi n  ịnh   tàm quí 

Trí huệ  iải tho t t  tran  n hiêm 

 nh s n  oai  ức chi u kh p r n  . 

  

Tịnh Ph n V  n  nói kệ h i r n  : 



  

 X a d n  dao    m cun  tên m u 

D n  s  c m man  lu n ph n  vệ 

C n  d n  lọn  b u th ờn  chen trên 

Na  ở r n  v n  ai hộ vệ   . 

  

T n  iả  u  à Di nói kệ   p r n  : 

  

 T  bi nh n nhục t  ph n  vệ 

 ệ t  Thanh Văn qu  n thuộc m nh 

D n  c n   ức lành qu  t kh n  s  

Th p l c h n  m nh tứ v     . 

  

Tịnh Ph n V  n  nói kệ khen r n  : 

  

 Lành tha  kh o nói  ức con t i 

L u tu ph p lành ch n  th i chu  n 

N ài lấ  b t  on  man  b t v  

T i c n   i   n ch  Th  T n .  

T n  iả  u  à Di l i th a vua r n  :  "T u   i V  n      ức Bà  ià 

Bà là Th     i ch n  ha  n   phục ch n  sanh  là   i tiên nh n ha  kh o an 

trụ  tron  ch n  Sa M n là vua Sa M n   nh s nh chi u kh p.  Nh  trăn  

 êm r m mu n sao v   quanh  nh trăn  rất s n  chi u kh p n i   ức Th  

T n c n  v    ở tron  ch n  Sa M n  nh s n  chi u kh p.  Nh  trăn  m a 

thu ở tron  h  kh n  ch n  có m   che   ức Bà  ià Bà c n  v    ở tron  

  i ch n   nh s n  chi u kh p.  Nh  Thiên    Thích là vua ch  Thiên ở 

Thiện ph p   ờn   tron  hàn  ch  Thiên  nh s n  r c r    ức Bà  ià Bà ở 

tron    i ch n   nh s n  r c rờ c n  nh  v  .  Nh  D  Ma Thiên V  n   

  u Xuất  à Thiên V  n   Hóa L c Thiên V  n   Tha Hóa T  T i Thiên 

V  n  ở tron  ch n  ch  Thiên  nh s n  r c r  oai  ức  ộc t n   ấn  Bà 

 ià Bà ở tron    i ch n  oai  ức  ộc t n c n  nh  v  .  Nh    i Ph m 

Thiên V  n  ch a th   iới Ta Bà trăm ức ch n  Ph m Thiên v   quanh  nh 

s n  r c r  oai  ức  ộc t n   ấn  Bà  ià Bà ở tron  ch n  Sa M n oai  ức 

hi n hích  ộc t n c n  v  ".  

N he nói   o  ức của  ấn  Bà  ià Bà  on   Tịnh Ph n V  n  t  n h  

r n  Sa M n n   là  ệ t  Thanh văn c n có   i th n th n    i oai  ức nh  

v    hu n  là  ức Nh  Lai.  Vua l i nhớ l c Th i T  v a sanh th  cả   i  ịa 

chấn  ộn  s u c ch m ời t m t ớn  :  ộn   bi n  ộn     n  bi n  ộn   



d n   bi n d n     n  bi n d n   khởi  bi n khởi    n  bi n khởi  chấn  bi n 

chấn    n  bi n chấn  h n   bi n h n     n  bi n h n   kích  bi n kích  

  n  bi n kích  phón   nh s nh lớn  kh n  ai    d u mà t   i bả  b ớc  trên 

kh n  có hai   ờn  n ớc chả   u n  t m  ội th n th   t  nhiên có th nh tọa 

b n  ch n kim  tron  h  kh n  hóa thành lọn  trời  ch  Thiên l  b i  t   ó 

  n n à  ch a  uất  ia ch n  bị n   dục mê ho c  phàm có làm  i u    th  

qu  t  ịnh ch n  b  dở  nói    th  làm    c nấ   tron  tất cả thời  ian kiên 

c    i l c  ch n  nói d i  ch n  tr i tín hành  t n  có lời r n  t i thành V  

th  n  Bồ    t   ộ m nh rồi s   ộ Phụ V  n .  

Tịnh Ph n V  n  nhớ Ph t l c c n là Th i T  Bồ T t    có b n thệ 

n u ện nên vua nói kệ r n  :  

 N u có n  ời s  sanh 

 Trí s n  nói ch n  lu n  

 Lời c n  việc ch n  kh c  

N  ời trí ai ch n  tin  

N u n  ời l c s  sanh  

  i cha nói thành Ph t  

Qu  t làm b c Th  T n 

 N  ời trí ai ch n  tin 

 N u có n  ời ch n  ti c 

 Kh i b u b n  n i Tu  t 

Rời l a nh n  tham l n 

N  ời trí ai ch n  tin 

N u n  ời tron   iấc mộn  

Ch n  nói lời h  vọn  

Nh  lời mà tu hành 

N  ời trí ai ch n  tin 

Lời nói nh     m dao 

Ch n  n o c n  khi n  i n 

N  ời rời s   i n hờn 

N  ời trí ai ch n  tin 

Kh n  có ai khi    c 

Tham s n c n  ch n  nhi m 

Vua      ủ trí huệ 

N  ời trí ai ch n  tin 

Tất cả n   dục l c 

Và c n  nh n  san   iàu 

  u kh n  cột trói    c 



N  ời trí ai ch n  tin 

C c thứ s  hi h u 

Và c n  nh n  v t t t 

Kh n  làm  ộn  l n     c 

N  ời trí ai ch n  tin 

D n  nh n  lời n ọt n on 

Th n  minh lời kh o nói 

Kh n  làm mê ho c    c 

N  ời trí ai ch n  tin 

D n  nh n  lời thu n n h a 

Nh n  c u mu n qu  t  ịnh 

C n  ch n  buộc ràn    ọc 

N  ời trí ai ch n  tin 

Qu n l c b  trí m nh 

C n  nhi u c ch canh ph n  

V n v  t kh i hoàn  thành 

N  ời trí ai ch n  tin 

Rời b  n   dục l c 

   c u h nh cam lộ 

Hi vọn     c Bồ    

N  ời trí ai ch n  tin 

S u năm tu khổ h nh 

D n  m nh kh n  ai b n  

C u    c th n  Bồ    

N  ời trí ai ch n  tin 

S u năm ăn th  ít 

C u    c th n  Bồ    

L i an c c th   ian 

N  ời trí ai ch n  tin 

S u năm bị ma nhi u 

N i nhau t m l i dở 

V n ch n    p    c dịp 

N  ời trí ai ch n  tin 

Ch n  c u v t n  ời kh c 

Th ờn  l i ích th   ian 

N  ời trí ai ch n  tin 

Ch n  n he ph p n i n  ời 

T  nhiên thành Bồ    

Tịch  ịnh khó bi t    c 

N  ời trí ai ch n  tin 



Ph m V  n    n khu  n thỉnh 

C n c u Ph t Th  T n 

Nh  thỉnh mà di n thu  t 

N  ời trí ai ch n  tin 

V  th  n   ót nhớ t i 

Nên   n v ờn Ni C u 

V   ộ c c Thích chủn  

N  ời trí ai ch n  tin 

Nh  Lai t   ộ rồi 

 ộ t i kh i bi n khổ 

 hi nhớ thệ n u ện   a 

N  ời trí ai ch n  tin 

Nay là l c    c l i 

Bi t Ph t Nhứt thi t trí 

V  th  n   ót   n t i 

N  ời trí ai ch n  tin 

Na  t i s    n  ó 

Thấ  th n  ấn    o S  

L c n h  su  nh  v    

Bi t m nh là Nh n V  n  .  

Tịnh Ph n V  n  su    m  on  nói với T n  iả  u  à Di :  "Th a  

  i  ức    N ài   n     c n c n thứ     ".  

T n  iả  u  à Di nói kệ   p r n  : 

 V n v  l i ích cho   i V  n  

 T i d n  th n th n  ba    n     

 N u n i th p l c một niệm tin  

 Nam n    u    c   n   ờn  lành  

 Th p l c c n   ức v  biên t  

 Th  T n v  Thích chủn  mà   n 

 S    n  m n  vui na  mới tới 

 Nh n ch a phải nên ph t l n  tin 

   i V  n  danh ti n  qu  t thêm lớn 

     kh p c i tam thiên   i Thiên  

 Con vua    là kho của vua 

      ủ th p l c t m t  bi 

 Du hành m ời ph  n  t m v  n  i  

Nh  sen ở n ớc ch n  dính n ớc  



T   ộ tứ l u c c c i rồi  

C n   ộ Trời n  ời b n s n  d   

 n trí trên bờ  ất v     

   i V  n  phải nên tin   o S  

 Nhổ kh i tứ l u ba tên  ộc  

 C n  làm qu n sanh th n    s  

 Tron  ch n    s  t n th  n  nhứt 

   i V  n  phải nên kính tin s u  

C n  ha  hàn  phục c c qu n ma  

 Ma V  n  qu  n thuộc b   ản   c  

 Chứn     c tịch diệt   i Bồ    

   i V  n  phải nên kính tin s u 

 Nh n V  n  Thiên V  n    u khu  n thỉnh  

V   ộ ch n  sanh nói diệu ph p  

Di n bà  v  th  n  thu c cam lộ  

Là  ấn  Ph p V  n  phải nên tin  

Che lấp tất cả ch n  n o i   o  

Chu  n diệu ph p lu n qu  c n l ờn  

 Hóa  ộ v  l  n  ức ch n  sanh  

  i h n  Nh n V  n  phải nên tin  

V  minh phủ d   tron  h c  m  

 M t m nh tron  s n  s n  m t n  ời 

 Thu  t ph p tr     c nh n  m  l a 

   i h n  Nh n V  n  phải nên tin 

 L o bịnh t  khổ bức b ch n  ời 

 Nói ph p tr     c l o bịnh t  

 Khi n ch n  th   ian lên   ờn  lành  

   i h n  Nh n V  n  phải nên tin  

 Ba l a   t ch   ch n  th   ian 

 Nh   ất ch   hồn  d n  n ớc t t 

 Nói B t ch nh   o Ph t v  n  ời 

   i h n  Nh n V  n  phải nên tin 

 Dứt h t ba u  tr  c c  c 

 Ha  rời th   ian ba cấu tr  c  

 Du hành m ời ph  n  rất k  diệu 

 D n  m nh   i V  n  phải nên tin 

 Nh  cha  êu con th  n  th   ian 

 Th p l c   i t  t m nhu n kh p 

 Ph t khởi   i bi  ộ ch n  sanh  

 D n  m nh   i V  n  phải nên tin 



 Khó  i u  i u    c  ức Th  T n 

 N  ời   n     c  ộ na    u  ộ  

 Ha  dứt l a ph n  c c phi n n o 

 D n  m nh   i V  n  phải nên tin 

 Ch n  sanh  ọa tron  bi n ba c i 

 Ph t nh  thu  n t u ha  t   ộ  

 Th p l c   i bi cứu th   ian 

 D n  m nh   i V  n  phải nên tin 

 Th n  oan ch nh v  l  n  c n   ức 

   i bi du hành hóa th   ian  

 Khi n t m tr  c l u    c thanh tịnh  

 D n  m nh   i V  n  phải nên tin 

 Nh  nhọc ma ni l n  n ớc tron   

  i tron   ời làm s ch ch n  sanh 

 Tr  dứt b   mê  ua lo n tr  c  

 D n  m nh   i V  n  phải nên tin 

 Nh  ch u ma ni t nh thanh tịnh 

 Ha  khi n n  ời trí l n  vui   p  

 Th  T n rời  c t m s n  s ch  

 Khi n nh n  n  ời trí h m mộ thích  

 N i  ức Th  T n khởi tín t m  

 Ha  khi n Trời N  ời l a   nh khổ 

  B  b u sanh t     c tịnh diệt 

  D n  m nh   i V  n  phải nên tin 

  Tron  kh i c n   ức nói ít ph n 

  Nh   i a kh n   ian một dấu chim 

  Bờ Ph t c n   ức t i ch n  bi t 

    i V  n  phải nên kính tin s u . 

  

Tịnh Ph n V  n  n he T n  iả  u  à Di kh o nói c n   ức    c tu 

l c  ức Ph t c n làm Bồ T t   vua li n t  nhớ bổn thệ của Nh  Lai :  T i 

   c  ộ rồi s   ộ Phụ V  n .  V  nhớ nh  v   nên vua rất kính tin và nói 

với T n  iả  u  à Di  r n  : "N   T  Kheo    Na  N ài chính là con của 

con trai t i  N ài nên ăn rồi mau v  ch   ức Ph t  em c m d n  lên  na  t i 

c n  phải   n ra m t  ức Th  T n". 

 T n  iả  u  à Di bi t l n  vua    kính tin  ăn c m  on   T n  iả 

b n  c m canh v  d n  lên  ức Ph t.  



 ức Th  T n bảo c c T  Kheo r n  :  " u  à Di  i o hóa Tịnh Ph n 

V  n     c ch nh tín. H m na  ch  Thiên và n  ời  ời    c l i ích rất 

lớn".  

 ức Th  T n khen n  i T n  iả  u  à Di r n  :  "Lành tha     Lành 

tha     Na   n     c ph ớc  ức lớn  v     làm cho Tịnh Ph n V  n  kính 

tin v  ".  

 ức Th  T n l i bảo ch  T  Kheo r n  :  " u  à Di  i o hóa Tịnh 

Ph n v  n     c c n   ức  n u là có s c th  h n  sa th   iới m ời ph  n  

ch n  dun  thọ    c  v  kh i c n   ức ấ  rộn  lớn v  l  n  v  ". 



 ---o0o--- 

  

P  M  TỊN  P  N V  N    N P  T TH   HAI  

Bấ   iờ  ức Th  T n ăn c m r a ta  r a b t  on   hiện tho i t ớn .  

Tức th  T  Sa M n Thiên V  n  c n  v  l  n  na do tha trăm n àn ức 

ch n  D  Xoa v   quanh  nh  thời  ian tr n  s  co du i c nh ta  t  thiên 

cun   hiện ra tr ớc Ph t l  ch n Ph t rồi  ứn  qua h ớn  B c trên h  

kh n .  Ch n  D  Xoa tr ớc sau v   quanh ch p ta  cun  kính Ph t và 

ch n  Tăn .  

     u L i Tra Thiên V  n  c n  v  l  n  trăm n àn ức na do tha 

ch n  Càn Th t Bà v   quanh t  thiên cun  hiện ra tr ớc Ph t l  ch n Ph t 

rồi  ứn  qua h ớn    n  trên h  kh n   ch n  Càn Th t Bà tr ớc sau v   

quanh ch p ta  cun  kính Ph t và ch n  Tăn .  

T  L u L c Xoa Thiên V  n  c n  v  l  n  trăm n àn ức na do tha 

ch n  C u Bàn Trà v   quanh t  thiên cun  hiện ra tr ớc Ph t l  ch n Ph t 

rồi  ứn  qua ph  n  Nam trên h  kh n   ch n  C u Bàn Trà tr ớc sau v   

quanh ch p ta  cun  kính Ph t và Tăn .  

T  L u B t Xoa Thiên V  n  c n  v  l  n  trăm n àn ức na do tha 

ch  Lon  v   quanh t  thiên cun  hiện ra tr ớc Ph t l  ch n Ph t rồi  ứn  

qua ph  n  T    trên h  kh n   ch  Lon  tr ớc sau v   quanh  ch p ta  

cun  kính Ph t và ch n  T  Kheo Tăn .  

Thích    Hoàn Nh n Thiên    c n  v  l  n  trăm n àn ức na do tha 

ch  Thiên v   quanh t  cun  trời  ao L i hiện ra tr ớc Ph t l  ch n Ph t 

rồi  ứn  trên h  kh n  ch p ta  cun  kính Nh  Lai và T  Kheo Tăn .  

D  Ma Thiên V  n     u Xuất  à Thiên V  n   Hóa L c Thiên 

V  n   Tha Hóa T  T i Thiên V  n     i Ph m Thiên V  n   Quan  Âm 

Thiên V  n   Bi n Tịnh Thiên V  n   Quản  Quả Thiên V  n   Tịnh C  

Thiên V  n    u c n  v  l  n  trăm n àn ức na do tha ch  Thiên v   

quanh  t  thiên cun  hiện ra tr ớc Ph t l  ch n Ph t rồi  ứn  trên h  kh n  

ch p ta  cun  kính Nh  Lai và T  Kheo Tăn .  



T  Ma Chất  a   Tu La V  n  c n  s u m  i na do tha qu  n thuộc 

v   quanh  nh  thời  ian tr n  s  co du i c nh ta   t  cun   iện m nh hiện ra 

tr ớc Ph t   ảnh l  ch n Ph t  hiện t ớn  cun  kính  ứn  qua một phía. 

 Kim Sí  i u V  n  c n  t m v n s u n àn ch n  Ca L u La qu  n 

thuộc v   quanh  t  cun   iện m nh hiện ra tr ớc Ph t  ảnh l  ch n Ph t 

hiện t ớn  cun  kính  ứn  qua một phía.  

L i có t m ức c c nhà n o i   o t  b n ph  n    n mà nói kệ r n  :  

 Tron  h  kh n  thanh tịnh 

 V n  trăn  tr n  êm r m 

V  t h n c c tinh t   

 nh s n  riên  chói r  

 Ph t nh  trăn  tr n s n   

Diệt t i tr  ba cấu  

Ha  siêu c c n o i   o 

D ờn  trăn   i a h  kh n   

M t nh t n àn quan  minh  

Ha  tr  c c t i tăm  

V  t h n  nh s n  trăn  

Làm nở ao hoa sen 

Ph t quan  h n m t nh t  

Chi u kh p c i   i Thiên 

Nh  Lai ha  nở bà  

R n  hoa sen Thanh Văn 

Thiên Ch a Ki u Thi Ca 

N ồin t i nhà Thiện Ph p  

V  t h n ch n  ch  Thiên 

Chà  kim c  n  chói r c 

Th p l c n i c n   ức  

Ph p V  n  L  n  T c T n 

V  t h n c c n o i   o  

D ờn  nh  Thiên    Thích 

Tu D  Ma Thiên V  n  

   c ch  Thiên c n  d ờn   

Ở tron  hàn  Thiên ch n   

Chói s n  n ồi b u tọa  

Th p l c oai v  biên   

V  t h n c c  c   o  



 ức v     quan  minh   

Nói r  B t ch nh   o  

Nh    u Xuất Thiên V  n   

Ch n  ch  Thiên v   quanh 

V  t h n c c Thiên ch n  

 ức lành mà chói s n  

 i u N   Th   Trời N  ời  

   c B t Bộ ch n  d ờn   

V  t h n c c th   ian 

V     nói ph p r  

 Nh  Hóa L c Thiên V  n  

Ở t i tron  thiên cun   

V  t h n ch n  ch  Thiên  

C n   ức riên  s n  r   

Ph t h n c c th   ian 

 Rời    c kh i ba c i  

Ha   i u vua ch a  i u  

 ủ th p l c s n  chói  

Nh  T  T i Thiên V  n  

Ở t i tron  thiên cun  

V  t h n c c Thiên ch n   

 ức lành mà r n  r   

Ph t quan  minh nh  v    

     ủ th p l c hành 

V  t h n ch n  Trời N  ời  

Do c n   ức lành tr ớc  

Nh    i Ph m Thiên V  n   

V  t h n c c Ph m ch n   

S n  r c lời n ọt ha   

Hi n bà    ờn  B t ch nh  

Nh  Lai h n Ph m V  n   

Vua tron  ch n  Sa M n   

Quan  minh soi ba c i 

Chu  n ph p lu n tứ     

Ch n  tri ki n họp  on   

Trời Rồn  N  ời n he ph p  

Vua t i th n  Trời N  ời  

Tu ên nói   ờn  B t ch nh  

H  kh n   o l ờn     c  

Bi n lấ  b nh  on  h t  



N i Tu Di c n    c 

Ph t  ức khó bi t    c .  

Bấ   iờ Tịnh Ph n V  n  nói với hàn  Thích chủn  r n  :   N   c c 

N ài    Nh  m t nh t s p mọc tr ớc tiên hiện t ớn  s n    p  nh  l c sao 

mai mọc th  bi t m t nh t s  mọc ch n  l u.  C n  v    Ca L u  à Di ở n i 

 ức Ph t Nh  Lai Nhứt thi t chủn  trí mà tr ớc hiện t ớn  lành  T  Kheo 

ấ  nói c n   ức của Nh  Lai tức là t ớn  Nhứt thi t trí v  .  C c  n  mau 

  p   t  e t t  ta s    n ch  Ph t n   .  

C c Thích chủn  t u r n  :   Lành tha    i v  n     Na     phải l c  

nh n  thứ c n d n  na     lo  on  .  

Vua l i tru  n cho c c quan t  thành Ca T  La   n r n  Ni C u  à 

phải s a san    ờn      d n  c t mịn t t trải  ất  rải c c thứ hoa treo nh n  

lục màu  trổi  m nh c và c c thứ ca v .  

Vua n ồi  e t t  uất thành Ca T  La th n    n v ờn Ni C u  à.  Sau 

 e vua có t m v n b ch t  n  c n  nh n  ch u b u  en l n tran  n hiêm.  

Trên m i thớt t  n     u tr n thi t t a thất b u rất l  hi h u.  Sau  oàn voi  

có t m v n n  a quí  trên m i n  a quí   u có tràn  vàn   n  a và tràn    u 

tran  n hiêm với bả  b u  inh   p  ệ nhứt.  

Tron  thành có v  l  n  n  ời n hiêm sức  e cộ :  n  a  anh  e  anh 

lọn   anh  ao  anh   phục tất  ên c  n  cả   u  anh c m tràn   anh.  Sau 

m i  e có trăm n  ời   phục  anh  i theo.  Vàn     và tr n  ba  ội n  ời 

n  a ba màu kia c n  nh  v  .  

L i có hàn  Thích chủn    u riên  n hiêm sức c c thứ  e   p  anh 

vàn     tr n  :  tran  n hiêm nhi u màu   e n  a nhi u màu  n hiêm sức 

nhi u màu  m i  e n  a   u có trăm n  ời tran  n hiêm nhi u màu.  

 ức Th  T n  a tr n  Tịnh Ph n V  n    n li n bảo ch  T  Kheo 

r n  :   C c  n  mu n thấ  ch n  trời  ao L i  i d o ch i th  nên  em 

Thích chủn   uất thành Ca T  La.  T i sao    V  Thích chủn  du hành c n  

ch  Thiên kh n  kh c .  

 ức Th  T n nói kệ r n  :  

 Tron  thành Ca T  La Vệ kia 

Tịnh Ph n   i V  n  và qu  n thuộc  



T i Th n  Nh n V  n  h m na    n 

 L n  n he l n  n he Ph t s  nói 

T  n  m   e cộ h n trăm n àn  

Nhi u thứ tran  n hiêm rất   p l   

T  Ca T  La mà d n ra  

Nh n V  n  b u t n  và c c  e  

N  a  anh  e  anh tran  n hiêm  anh  

  ohục n  ời theo   u màu  anh 

 ià  man  dao  eo thả    u  anh 

Roi  anh c  n   anh l c l ới  anh  

N  ời  o  anh c m phan lọn   anh 

N  ời n  a   u  anh rất   p l  

N  a vàn   e vàn  n hiêm sức vàn  

N  ời theo   phục   u màu vàn  

 ià  man  dao  eo c n    u vàn  

Roi vàn  c  n  vàn  l c l ới vàn   

N  ời  o vàn  c m phan lọn  vàn   

N  ời n  a   u vàn  rất   p l  

N  a     e    n hiêm sức     

N  ời theo   phục   u màu     

 ià  man  dao  eo c n    u     

Roi    c  n     l c l ới    

N  ời  o    c m phan lọn     

N  ời n  a   u    rất   p l  

N  a tr n   e tr n  tran  n hiêm tr n   

N  ời theo   phục   u màu tr n  

 ià  man  dao  eo c n    u tr n  

Roi tr n  c  n  tr n  l c l ới tr ng  

N  ời  o tr n  c m phan lọn  tr n   

N  ời n  a   u tr n  rất   p l   

Xe n  a b n màu tran  n hiêm b n  

N  ời theo   phục   u b n màu 

 ià  man  dao  eo c n  b n màu  

Roi c  n  l c l ới b n màu  ủ  

N  ời và phan lọn    u b n màu  

N  ời n  a b n màu rất   p l   

Sau c c  e kia tran  n hiêm voi 

S  voi ấ   ủ t m m  i n àn 

 ên vàn  nệm vàn  tran  n hiêm vàn  

L n  voi   u có  iện bả  b u 



C c thứ tran  n hiêm n  a rồn  quí 

S  n  a c n   ủ t m m  i n àn 

Bả  b u tran  n hiêm rất l    p  

N  ời phục sức   p theo sau  e  

D n  nh n  hoa   p rải   ờn  n    

D n  năm thứ h  n  làm th m  ất  

Treo nh n  b nh h  n  và lụa màu  

Tr n  s  di n tr   oàn ca v  

 Nhi u thứ tran  n hiêm kh p cả   ờn   

H a tấu  m nh c theo sau vua .  

Tịnh Ph n V  n  và  oàn t   t n    n v ờn Ni C u  à  u n   e  i 

bộ vào.  

 ức Th  T n bi t Phụ V  n  t  l u có l n  o n h n  v   ộ Phụ V  n  

nên  ức Ph t b ớc lên h  kh n  cao qu    u n  ời t  t i  i ra.  L c  ức 

Ph t  i  bên h u có   i Ph m Thiên V  n   bên tả có Thiên    Thích  D  

Ma Thiên V  n     u Xuất Thiên V  n   Hóa L c Thiên V  n   Tha Hóa 

T  T i Thiên V  n    u c m c c thứ lọn  trời c n  d ờn  Nh  Lai.  

Bấ   iờ T  Sa M n Thiên V  n  và      u L i Tra Thiên V  n  ở 

phía   n  Nh  Lai qu    i ch p ta  hiện t ớn  cun  kính.  

Ch n  ch  Thiên c c c i trời Tứ V  n  Thiên   ao L i Thiên  D  Ma 

Thiên    u Suất Thiên  Hóa L c Thiên và Tha Hóa T  T i Thiên ở  i a h  

kh n  m a hoa trời  u b t la  m n  à la và h  n  bột chiên  àn  tấu c c  m 

nh c và ca v   l i m a n ớc th m  t  tr ớc tới na  ch a t n  thấ  s  c n  

d ờn  Nh  Lai nh  v  .  

 ức Nh  Lai l i hiện th n th n   do sức th n của Ph t làm cho mọi 

n  ời   u thấ  r  t ớn  d n  ch  Thiên.  

Tịnh Ph n V  n  thấ  ch  Thiên T  c n  d ờn  Nh  Lai  vua sanh 

l n  hi h u  l i thấ  l u  ài thất b u n hiêm sức     cả h  kh n   Vua nói 

r n  :  " ức Nh  Lai n à    a l c c n là  ồn  t  ch n  sanh l n  c  lu  n 

n i n  i  Chu  n Lu n Th nh V  n  cai trị tứ thiên h .  Na   ức Nh  Lai ở 

tron  tam thiên   i Thiên th   iới làm   i Ph p V  n  có v  s  Trời và 

N  ời thị vệ.  Na  t i t i     làm n  ời  ứn  quanh".  

Tịnh Ph n V  n  trịch   vai h u   i h u chấm  ất   u m t l  ch n 

Ph t ch p ta  b ch Ph t r n  :  " ức Th  T n l c s  sanh kh n  n  ời ph  



tr  mà t   i bả  b ớc nh n n ó m ời ph  n  rồi mới nói lời nà  :  Ta ở th  

 ian t i t n t i th n   s     c  ộ tho t bờ l o bịnh t .  L c  ó t i r p   u l   

ch n Th  T n.  Thời  ian sau Th  T n   n th n ruộn  n ồi tron  bón  m t 

d ới c   Diêm Ph   m t trời d u       v  T   mà bón  c   v n ở n u ên 

ch   c n có ch  Thiên  ồn  s u c i trời ở tr ớc Th  T n ch p ta  làm l   l c 

 ó t i c i   u l  ch n  ức Th  T n.  H m na   l n thứ ba  t i l i c n    u 

m t l  ch n  ức Th  T n".  

Tịnh Ph n V  n  nói kệ r n  :  

 L  n  T c Th  T n l c s  sanh  

Kh n  n  ời ph  tr   i bả  b ớc 

T  nói ta t i th n  tron   ời  

L c ấ  t i l   b c trí s n   

Th  T n  uất thành   n th n ruộn   

Bón  c   Diêm Ph  che ch n  rời 

Lục thiên  ồn  t  d n  c n  d ờn  

L c ấ  t i l    ấn  Ứn  C n   

Na  l n thứ ba t i c i l    

Cun  kính  ấn  th  n   ót th   ian  

  n     c Trời N  ời d n  c n  d ờn  

 ời kh n  ai h n    c  ức Ph t  

Th  T n tr ớc hiệu Tất   t  a  

Tên ấ  cha m  lấ  làm m n  

 Mới bi t Nh  Lai danh hiệu thiệt  

   c n u ện      ủ    c cam lộ . 

  

Bấ   iờ ch  Thiên c i dục v   ức Nh  Lai mà trải t a s  t   d n  thiên 

  vi diệu lót trên t a và trải kh p v ờn Ni C u  à  l i d n  thiên   ki p ba 

thọ che  iăn  trên kh n .   ức Th  T n t  h  kh n   u n  n ồi trên t a s  

t . Tịnh Ph n V  n  và qu  n thuộc   u m t l   ch n Ph t rồi lui n ồi một 

phía.  Ch  Thiên c i dục  c i s c c n   ảnh l   ức Ph t rồi lui n ồi một phía 

trên h  kh n .  

 ức Th  T n nói kệ r n  :  

 Tịnh Ph n   i V  n  và qu  n thuộc  

  n ch  Th  T n d n  c n  d ờn   

T  thành Ca T  La Vệ ra 



   n v ờn khả  i Ni C u  à 

 Ph t c n  v  l  n  ch n  v   quanh 

   Tu La V  n  và Lon  V  n  

 C u Bàn Trà V  n  Kim Sí V  n  

 Càn Th t Bà V  n  và qu  n thuộc 

 D  Xoa   i V  n  ch n  quỉ th n 

 Kh n Na La V  n  và Thiên T   

Tất cả   u sanh l n  m n  r  

 Dục  iới lục thiên    nh  v    

S c  iới Ph m ch n  Phụ Ph m V  n   

Quan  Âm Bi n Tịnh và qu  n thuộc  

Nh n   n Quản  Quả Tịnh C  Thiên  

Sa M n   i ch n  Bà La M n  

Tăn  Kh  Vệ Th  Ni Ki n T  

C n  c c n o i   o tất cả ph i 

Thu t s  tu hành c c thứ l   

  i ch n  b n ph  n    u   n họp  

Nh  Lai t  hiện   i th n th n   

Khi n Tịnh Ph n V  n  và Thích chủn   

  u    c tín t m l n  m n  r   

Nh  Lai kh p v  tất cả ch n  

 D n  lời vi diệu c u n h a ha   

Nh  Lai   t i Tịnh Ph n V  n   

Hiện hóa c c thứ th n th n  l c  

Vua v n ch n  cho Ph t  uất  ia 

T ớn  s  n à  tr ớc  o n  ồn  t   

T i  ia tất làm Chu  n Lu n V  n   

V  l  n  Nh n ch n   ồn  phục thị  

     ủ Th nh V  n  bả  thứ b u  

C n  l i có  ủ b n th n th n   

Nh  ph p trị ch nh   n qu c  ộ 

 Kim Lu n  ồm trị tứ thiên h   

 Bấ   iờ Bồ T t nói lời n   

Ta   a v  l  n  do tha ki p  

Tất cả thời  ian th ờn  nói thiệt 

 Phụ V  n  l n  n he lời ta nói  

Phụ V  n  t    a   i với ta  

T    u thiệt kh n  l n  tin kính  

Mu n  em Lu n V  n  bảo ta làm  

 em tứ thiên h  s nh lu  n ti c  



Ví nh  thuở   a có th n qui  

Theo bi n thủ  tri u lên lục  ịa  

Hải thủ  tri u ấ  r t v  bi n  

Th n qui sa vào tron   i n  s u 

Tron   i n  ba ba h i hải qui  

N  ời t  n i nào na    n      

Hải qui trí rộn  nói ba ba  

T i theo thủ  tri u sa  u n   i n   

L c thủ  tri u kia r t v  bi n  

T i  i ch m ch p theo ch n  kịp 

V  v   na  t i mất thời ti t  

Sa vào  i n  nh  c n  anh ở  

Ba ba l i h i hải qui r n  

N ớc bi n có nhi u h n n ớc  i n   

H  l i rộn  lớn h n     chăn  

Là lớn ha  nh   in nói l   

Hải qui trí rộn  bảo ba ba  

 nh n u ở ch  n  ời  ào bới  

T i ở tron  n ớc bi n cả kia  

   trải qu  l u nhi u năm th n   

C n ch n  bi t    c tron  l n  bi n  

Hu n  là thấu r  bờ bi n ấ   

N à    a Phụ V  n   i u ch n  bi t  

Sức   i th n th n  oai  ức t i  

Mu n  em Lu n V  n  tứ thiên h   

Hào quí tron   ời qu  n r  ta  

Na  ta hiện làm Ph p Lu n V  n   

Th n  l nh tam thiên   i Thiên  iới  

Nh  ph p ch nh trị l a v  khí  

   c B t Bộ ch n   ồn  c n  d ờn   

Na  ta   n  tụn  lời n à    a  

Nên   n ứn  hiện   i ch n  n    

D n  sức th n th n  tu t m m nh 

 D n  niệm t  bi triệu t p ch n  

 Tất cả c c c i   u v n hội  

 ồn  mu n Phụ V  n     c tịnh tín . 



 --- o0o --- 

P  M   TU L  V  N  T Ọ KÝ T Ứ B  

Bấ   iờ  ức Th  T n hiện tho i t ớn . Do tho i t ớn  ấ  nên   Tu La 

V  n  T  Ma Chất Ða n h  r n  : Na  t i c n  d ờn  Ph t tr ớc nhứt. 

  Tu La V  n  T  Ma Chất Ða c n   ồ ch n  s u m  i na do tha  

qu  n thuộc  phụ n  c n  s u m  i na do tha   ồn   em b u ch u v   i  và 

c c v t quí tron  bi n d n  c n   ức Ph t. 

  Tu La V  n  ấ  hóa làm s u m  i na do tha  e thất b u. C c b u 

 a ấ  l i hóa làm s u m  i na do tha n  a  i u thu n  trên n  a l i hóa l ới 

linh thất b u    tran  sức  ch n n  a  eo linh  u  n b n  ch n kim  bờm 

và  u i n  a   u bao k t b n  thất b u  d   c  n  b n  ch n kim  trên  e 

b u   u tran  n hiêm với thất b u  càn  lọn    u b n  thất  b u. C c lọn  

thất b u ấ  ở trên h  kh n  ba  theo  e  d   linh treo tron  lọn  c n  b n  

thất b u  có l ới thất b u  iăn  tr m lên trên lọn .  ió nh  thổi  ộn   e 

n  a và lọn  thất b u ấ  ph t ra ti n  van  vi diệu nh  trăm thứ nh c do 

nh c c n   i i  ồn  h a tấu khi n n   i n he vui v    o t thị thính n  ời  

 o t t m   n  ời. 

C c  e n  a thất b u ấ  ở trên kh n  c ch m t  ất s u m  i do tu n  

sau  e tấu  m nh c  trên  e   u có   Tu La n  tran  sức rất   p. C c   Tu 

La n  ấ   ho c  ứn  v   ho c n ồi v   ho c   ớn  ca  ho c th n  ộn  

chu  n  ho c r c h  n  bột  ho c r ới n ớc th m  ho c m a c c thứ h  n  

m a c c thứ hoa m a m t vàn   ho c rải hoa vàn  hoa b c hoa l u l  hoa 

pha lê hoa  ích ch n ch u hoa m  n o hoa  a c   ho c c m thất b u rải  

ho c rải tran  sức  tất cả   u    c n  d ờn   ức Th  T n. Ho c có   Tu La 

n  run   ộn  linh  u  n cho reo thành ti n   ho c  ội v n  hoa thất b u 



trang nghiêm với ch n kim  ho c  ội v n  hoa ch n kim tran  n hiêm với 

thất b u  ho c c m l ới ch n kim  ho c c m phan thất b u  ho c c m lọn  

thất b u  ho c c m tràn  thất b u    u    c n  d ờn   ức Th  T n. 

L i có c c   Tu la n  ch p ta  nói kệ t n th n r n  : 

Qu  m n  Tr  n  Phu Ði u N   S  

Qu  m n   ấn  Tr  n  Phu T i Th n  

Qu  m n  Tr  n  Phu L  n  T c T n 

Qu  m n  Tr  n  Phu kh n  ai s nh 

Qu  m n   ấn  soi s n  th   ian 

Qu  m n  bi n trí lớn t i th  n  

Qu  m n  r n       ủ c n   ức 

Qu  m n  n i t i th n  vi diệu 

Qu  m n  kh i      ủ c n   ức 

Qu  m n  n  ời dứt s ch phi n n o 

Qu  m n  th   tu c c tịnh h nh 

Qu  m n  tịnh h nh kh n   o n tu ệt 

Qu  m n  v    kh n  khi p nh  c 

Qu  m n  kh n  l ời kh n  t n  iệu 

Qu  m n  qu  t  ịnh ph t tinh tấn 

Qu  m n   ấn  qu  t  ịnh      ủ. 

  Tu La V  n  l i hóa làm s u m  i na do tha màn tr ớn  thất b u vi 

diệu rất l  nhi u màu tran  n hiêm. D ới m i màn tr ớn  b u ba  l n  lờ 

ấ  l i hóa s u m  i na do tha   i  ịa thất b u. Trên   i  ịa ấ    u hóa s u 

m  i na do tha t ờn  thành thất b u. Tron  m i t ờn  thành hóa s u m  i 



na do tha l u  ài cun   iện thất b u. M i  iện   ờn  có s u m  i na do tha 

c a lớn c a sổ thất b u  en l n tran  n hiêm. Tron  m i  iện   ờn  có s u 

m  i na do tha t a s  t  thất b u trải b u  . Hai   u s  t  tọa      i     

tr ớc tọa có chi c k  thất b u trên    s u ức b u   của   Tu La V  n . 

Trên m i t a s  t    u có hai   Tu La n  tran  sức thất b u   u c m l  c   

 a la thất b u làm qu t h u hai bên một hóa   Tu La t  n ồi trên ấ . C c 

 iện   ờn  ấ    u có s u m  i na do tha tràn  lọn  thất b u. 

C c màn tr ớn  và  iện   ờn  thất b u ấ  ở trên kh n  ba  nhi u bên 

h u  ức Ph t ba v n   rải c c thứ h  n   m a c c thứ hoa c n  d ờn   ức 

Ph t. 

L c ấ  n oài b n c a thành Ca T  La   u rộn  s u m  i do tu n  do 

sức oai th n của   Tu La V  n  phón   nh s n  chi u kh p s u m  i do 

tu n  chi u lên s u v n do tu n chu vi     kh p nh n   ồ c n  d ờn . 

C c màn tr ớn  l n  lờ ba  nhi u quanh Ph t rồi d n  l i. 

L c ấ  tron  thành Ca T  La chứa hoa trời m n  à la cao bả  tr  n   

n ớc thiên h  n  thành b n. Do th n l c của Ph t làm cho h i th m ấ  

kh p tam thiên Ð i Thiên Ð i th a n he h i th m ấ   n  ời mới ph t Bồ    

t m c n  c n    c bất th i chu  n hu n  là n  ời    tu l u. 

  Tu La V  n  T  Ma Chất Ða n ồi  e thất b u nhi u quanh Ph t ba 

v n  d n  bột h  n  chiên  àn c i trời rải lên trên  ức Ph t mà nói kệ r n : 

 Na  t i qu    Bà  ià Bà 

Ðấn  ban Trời N  ời  ức v     

Qu     ấn  t i th n  bất  ộn  

Hi vọn  v  th  n    i Bồ    

Na  t i qu    Bà  ià Bà 

L n  m n  ch n   ọa ba  c   o 

Th  nên na  t i qu    Ph t 

Mon  c u v  th  n    i Bồ    

Na  t i qu    Bà  ià Bà 

Ðấn  tr  sanh t  bi n khổ lớn 

Ha  dứt  ồn  hoan  l a phi n n o 

B c th   ha  d n   o ch n  sanh 

Na  t i qu    Bà  ià Bà 

Qu    Ph t rồi ch n  c u sanh 

Bi n rất khổ bị  ià ch t bức 



Th  T n là th   của Trời N  ời . 

Nói kệ t n th n Ph t rồi   Tu La V  n  nhi u Ph t ba v n . 

C c n  a b u anh l c tran  n hiêm  c c  e b u  c c   Tu La  c c   Tu 

La n   c c tràn  phan lọn  b u linh l ới thất b u bị  ió thổi  ộn  van  ra 

ti n  vi diệu vui l n    p d  nh  cả trăm thứ nh c h a tấu rất ha . 

  Tu La V  n  l i nhi u Ph t ba v n   m a h  n  bột chiên  àn c i 

trời  h  n  bột  u b t la  h  n  bột tr m thủ   h  n  bột  a ma la  c c thứ 

h  n  bột a tu la t  trên kh n  r i  u n . L i m a c c hoa trời m n  à la  

ma ha m n  à la  m n th  sa  ma ha m n th  sa  ba l  sa ca  ma ha ba l  sa 

ca  ca ca la bà  ma ha ca sa la bà  ba tra lê  ma ha ba tra lê  chất  a la ba ra 

trê  ma ha chất  a la ba tra lê. L i có c c thứ hoa bi n hóa  hoa vàn   hoa 

b c  hoa l u l   hoa pha lê  hoa  ích ch n ch u hoa  a c   hoa m  n o t  

trên kh n  m a  u n . 

L i m a n ớc th m c i trời  n ớc th m   Tu La. Do v  n ớc th m ấ  

nên thành Ca T  La tron  n oài s u m  i do tu n   u thành b n th m  h i 

th m ấ  kh p tam thiên Ð i Thiên th   iới. Bồ T t    c n he h i th m ấ  

   c ch n  th i chu  n V  th  n  Bồ   . 

  Tu La V  n  nhi u Ph t ba v n   do th n l c  ức Ph t ở tron  h  

kh n  tr i  m nh c trời và  m nh c   Tu La. C c  m nh c ấ  do th n l c 

Ph t nên van  kh p tam thiên Ð i Thiên th   iới. N  ời tu Ð i th a n he 

ti n   m nh c ấ     c bất th i chu  n V  th  n  Bồ   . 

V  l  n  trăm n àn   Tu La n   ho c ca  ho c v   ho c tấu nh c  ho c 

th n chu  n  ộn . 

C c   Tu La n  l i rải c c thứ h  n  bột  c i trời và c c thứ hoa trời  

hoa bi n hóa  hoa thất b u    c n  d ờn   ức Ph t. L i rải nh n    phục 

b u và nh n   ồ tran  sức thất b u  c c thứ h  n  bột  c c thứ ch n ch u    

c n  d ờn  Ph t. 

  Tu La V  n  T  Ma Chất Ða c n  c c qu  n thuộc  ồn  thanh nói 

kệ r n : 

 T m t i th ờn  nh  v   

  p    Ph t Th  T n 

V  qui   Nh  Lai 



Vị lai th ờn  c n  d ờn  . 

  Tu La V  n  Ba La Ðà b  thí c n  d ờn  Ph t c n  nh    Tu La 

V  n  T  Ma Chất Ða  n ồi  e thất b u nhi u Ph t ba v n  rồi nói kệ r n : 

 T i l    ấn     c thiệt th p l c 

C n  l    ấn  v     t  t i 

Qu  t  ịnh    c nh n  ph p bất cộn  

Qu  m n  Ð o S  c c th   ian 

T i l    ấn  dứt tr  ki t s  

C n  l    uất l    ờn  sanh t  

Ð o S  d n d t ch n  sanh n h o 

T i l   trí s u ch n  n h  bàn 

C n  ch n  h a hiệp ch n  la   ộn  

Ở tron  c c loài t m  iải tho t 

Nh  hoa sen kia ch n  dính n ớc 

Th  T n v n tu c c ph p kh n  

Rời l a l a chọn    c v  t ớn  

N i tất cả ch  kh n  n u ện c u 

T i l   nh  kh n  kh n  ch  n  n  . 

  Tu La V  n  Thiện T  tr n thi t c n  d ờn  quản    i v  l  n  

nh    Tu La V  n  T  Ma Chất Ða  n ồi  e thất b u nhi u Ph t ba v n  

rải nh n  l a vàn  ch n kim và nói kệ t n th n: 

 Ðấn  Ð i M u Ni kh n  ai s nh 

Trên trời d ới trời c n  v  tỉ 

Ph t bi t ch n  sanh nh  d  n  diệm 

Ch n  phải thiệt chỉ là   t ởn  

N i     kh n  n  ời làm n  ời thọ 

C n  kh n  s  phu kh n  v  n   

Rời l a t o t c kh n  th  t nh 

Tu ên nói tất cả ph p tịch  ịch 

Tin hi u    c n i ph p Nh  Lai 

Qu n tất cả ph p   u b nh   n  

N  ời ấ  s     c làm Ph t t  

Thu n lời Ph t d   nh  cha m  

Na  t i khen n  i ph ớc       c 

T i  em ph ớc  ức của t i có 

Hồi thí ch n  sanh   u làm Ph t . 



  Tu La V  n  B t Tr  T  L   i  Na tr n thi t c n  d ờn  nh    Tu 

La V  n  T  Ma Chất Ða  n ồi  e thất b u nhi u Ph t ba v n  d n  hoa 

chất da la ba tra lê rải c n  d ờn  Ph t rồi nói kệ t n th n r n : 

 Ð i Tiên Nh  Lai th n th n diệu 

V  t h n tất cả c c Trời N  ời 

Ð  nh  Tu Di so hột cải 

L i  i n  bi n lớn s nh dấu tr u 

Nhan dun  Nh  Lai rất  oan ch nh 

Nhi u t ớn  tran  n hiêm t i  ệ nhứt 

V  t h n tất cả c c màu s c 

Nh  m t nh t mọc l a  óm lu 

Th  T n kh i v  l  n  oai  ức 

Khi n c c oai  ức ch n  hiện    c 

Nh  m t nh t mọc s n   óm mờ 

Ð i Th nh Th  T n bi n trí lớn 

V  t h n tr m kh p cả ba c i 

Che c c n o i   o khi n ch n  hiện 

Nh  m t trời s n  khuất  nh trăn  .   

  Tu La V  n  Diệm Bà L i tr n thi t c n  d ờn  nh    Tu La 

V  n  T  Ma Chất Ða  n ồi  e thất b u nhi u Ph t ba v n   d n  hoa ma 

ha ba tra lê rải c n  Ph t rồi nói kệ t n th n r n : 

 B c trí huệ thích  a ma tha 

Tr     c ba  ộc tham s n si 

D n d t ch n  sanh  uất th   ian 

Nh  m a rào t t l a l n  bụi 

Th  T n h n  h c m t ch nh ph p 

C n  nh  d u t  t ới l a h n  

Ha  dứt phi n n o l ới n hi h t 

C n  nh  l a   t  ồn  hoan  lớn 

Nhan dun   oan ch nh rất vi diệu 

C c t ớn  tran  n hiêm t i  ệ nhất 

V  t h n tất cả c c diệu s c 

Nh  m t nh t mọc s n   óm mờ 

Nh  Lai n m c m c c thiện căn 

V  l  n  ức v n na do tha 

Ha  tr  phi n n o và n hiệp  c 

Nh  ăn cam lộ tr  th n  ộc 



Thổi tr  tất cả t i v  minh 

Nh   êm  u c s n  soi h c  m 

Nh  Lai thị hiện m t ch nh ph p 

D ờn  nh  th  n ọc r   i  n ọc . 

  Tu La V  n  L c Chi n tr n thi t c n  d ờn  nh    Tu La V  n  

T  Ma Chất Ða  n ồi  e thất b u nhi u Ph t ba v n  rải nh n  hoa b u nói 

kệ t n th n r n : 

  c t m khó  i u Ph t  i u    c 

Nh  d n  s  m nh hàn   i c d  

Kh o    c nhu nhu  n t m t  t i 

T i l    ấn  v     t m  i u 

Ủi u    c c c căn l a o n th  

Rời    v        c an ổn 

Th  T n phi n n o ch n  c n ph t 

Tr  dứt  ộc h i   u kh n  th a 

Sức na la diên kh o tu t  

Ở tron   êu  h t l n  b nh   n  

Nh  Lai bi t   t ởn  ch n  sanh 

Ch n  bị s u   ờn  n m  i     c 

Rời l a t m t ởn  h t tham  i 

Phón  s n  trí huệ ph  t i tăm 

Ở tron  c c ph p l n  ch n  chấp 

Th  T n siêu qu  kh n  ai s nh . 

  Tu La V  n  Thiện Nh t tr n thi t c n  d ờn  nh  T  Ma Chất Ða 

  Tu La V  n   n ồi  e thất b u nhi u Ph t ba v n  d n  c c b u t n  lên 

Ph t nói kệ t n th n r n : 

 Ð i H n  bi t t  l u 

Thiệt t ớn  của c c ph p 

Ðó là tên c c ph p 

Ð u riên  h a hiệp  iả 

Th  của tất cả ph p 

C c c ch c u ch n     c 

Nói r n  là ph p n   

Nói   u là  iả danh 

L a danh  ọi th  t nh 

C c t ớn  c n  nh  v   



Kh n  t ớn  c n  kh n  danh 

Ð  l a ba thứ ph p 

Nói r n  là  iải tho t 

Thiệt th  kh n  chỉ    c 

N  ời nói nói c n  kh n  

N  ời hi u c n  là kh n  

Bi t c c ph p nh  v   

Ðấn  M u Ni v  th  n  

Ch n  chấp n i c c ph p 

Tu hành danh   n  lớn . 

  Tu La V  n  Phục Tam  iới tr n thi t c n  d ờn  nh  T  Ma Chất 

Ða   Tu La V  n   n ồi  e thất b u nhi u quanh Ph t ba v n  d n  ch n 

ch u anh l c lên Ph t nói kệ t n th n r n : 

 Na  t i khen Ph t l a o n  ịch 

Dun  nhan  oan ch nh sức  iới trí 

Tất cả th   ian kh n  nh  Ph t 

D n  th n v  tỉ phục th   ịch 

S c l c quan  minh chi u ba c i 

Tu c c n hiệp lành    c t ớn  t t 

T m m  i t   hảo   u n hiêm tịnh 

Sức tr  tịnh  iới kh n  bị  ộn  

N  ời trí su  l ờn  ch n  bi t    c 

V  Ph t tr   iới t m thanh tịnh 

Nên    c thành  ấn  Ph t Th  T n 

Trí l c của Ph t kh n  c n s nh 

V  kh n  b     h n ba c i 

Nh  vua s  t  r n   i a r n  

V  t h n tất cả c c n o i   o . 

  Tu La V  n  T  L   i  Na tr n thi t c n  d ờn  nh    Tu La 

V  n  T  Ma Chất Ða  n ồi  e thất b u nhi u Ph t ba v n  ta  c m c c 

b u rải trên Ph t mà t n th n r n : 

 Ð i ch n    u họp ch  M u Ni 

Tịnh t m chiêm n   n  m t Nh  Lai 

Tất cả hiện ti n thấ  Th  T n 

Ð   là t ớn  bất cộn  của Ph t 

Ph t d n  một  m di n thu  t ph p 



Mọi loài t   t m   u    c hi u 

Ph t thu  t ph p   n  c  ch n  sanh 

Ð   là t ớn  bất cộn  của Ph t 

Ph t d n  một  m di n thu  t ph p 

Ch n  sanh t   loài   u    c hi u 

Xứn    mon  mu n bi t r  n h a 

Ð   là t ớn  bất cộn  của Ph t 

Ph t d n  một  m di n thu  t ph p 

Ho c có tu tấn ho c  i u phục 

Ho c có chứn     c quả v  học 

Ð   là t ớn  bất cộn  của Ph t . 

  Tu La V  n  Mục Ch n L n Ðà tr n thi t c n  d ờn  nh    Tu La 

V  n  T  Ma Chất Ða  n ồi  e thất b u nhi u Ph t ba v n  ta  c m  ích 

ch n ch u rải lên Ph t nói kệ t n th n r n : 

 T m tịnh vui m n  kính tin Ph t 

Rời l a n  o m n kh n  tà ki n 

Thu n Ph t   Hàm ch n  phón  d t 

Ð   là b c tu hành v  t  

C c ph p t  t nh bất khả khả   c 

Nh  mộn  hành dục thả    u h  

Chỉ theo   t ởn  ch n  thiệt có 

Th  T n bi t ph p c n  nh  v   

Nh  m   m a thu trăn  tron  n ớc 

Mê ho c ch n  sanh n u v  trí 

Ch n  mê ho c    c n  ời m t s n  

Tinh tấn rất  a Ph t ch nh ph p 

N  ời diệu rất diệu ch n  sai l m 

Ở tron  Ph t ph p ch n  phón  d t 

Ph n biệt c c ph p   u nh  mộn  

Ð  c thấ  nh  thiệt diệu tam muội . 

Bấ   iờ c c   Tu La V  n  T  Ma Chất Ða v.v... có s u m  i na do 

tha   Tu La tr n thi t c n  d ờn  rồi  thả    u ch p ta  làm l   ứn   ên  

m n  vui hớn hở t nh   tràn     vui m n  v a l n   t m n u ện Bồ Ð  n i 

ti p ch n  tu ệt. 



Ðức Th  T n bi t c c   Tu La tín t m c n  d ờn  rồi  theo ph p ch  

Ph t mà thị hiện t ớn  mỉm c ời. T  diện m n của Ph t phón  ra v  l  n  

tia s n  màu:  anh  vàn       tr n   hồn  tía pha lê vàn  b c và màu l n lộn. 

T  miện  phón  ra rồi  c c tia s n  màu ấ  nhi u Ph t ba v n  trở v  nh p 

vào  ảnh Ph t. 

Huệ M n  M  Th n  T  Kheo  ứn  d   trịch   vai h u    i h u chấm 

 ất ch p ta  làm l  rồi nói kệ h i Ph t r n : 

 H n  m nh M u Ni hiện tho i t ớn  

Th  n  th   ian ch n  phải kh n  nh n 

Th  T n t i th n   in nói cho 

Nh n du ên    Ð i Tiên hiện t ớn  

Th  n   ót ch n  sanh hiện tho i ứn  

Thấ  c c Tu la c n  d ờn  lớn 

Mu n thọ k  cho   Tu La 

Khi n   i ch n  t i    c vui v  

Na  có th n  t m tin ch n  n hi 

Tron  ch n      có n  ời ph t t m 

Th  T n bi t tín căn họ rồi 

Thi n Nh n Ð o S  hiện t ớn  ấ  

N à  na  ai ph t t m thanh tịnh 

Tron    i ch n  ai sanh th n  tín 

Th  T n bi t tín căn họ rồi 

Hiện tho i t ớn  mỉm c ời t i diệu 

Na    i ch n      mu n bi t r  

Ð u thấ  Nh  Lai hiện mỉm c ời 

H m na  ai l i hàn  ma o n 

Ph t hiện mỉm c ời v  n  ời ấ  

Lành tha  Ð i Tiên hàn  ma o n 

Mon  dứt l n  n hi của   i ch n  

N u ện Ph t nói mau chớ ch n chờ 

Cho   i ch n         c bi t r  . 

Th  T n nói kệ   p M  Th n  T  Kheo r n : 

 Lành tha  n h a h i của T  Kheo 

Ph t hiện tho i t ớn  l i th   ian 

Ph t nói quả b o kh n  có th a 

Na   n  nhứt t m kh o l n  n he 



C c   Tu La c n  d ờn  Ph t 

Ð  c u V  th  n  th n  Bồ Ð  

T m   Tu La kh n  ch  n  n  

Nh  ta  t i h  kh n  ch n  ch ớn  

Tu La c n  d ờn  Th  T n rồi 

T m   ch n  ấ    u thanh tịnh 

Ð i trí   u b    o Tu La 

Với Trời N  ời t  l u    thích 

Ch n  ấ  ở  ời vị lai sau 

  p    h n  sa   i Ð o S  

Ở ki p Thiện Danh    c thành Ph t 

Ch  Ph t ấ   ồn  hiệu Thiện Danh 

S    n  s u m  i na do tha 

Danh chấn m ời ph  n  soi th   ian 

Di n nói ph p v    v  tr ớc 

Ha  rộn   ộ tho t ch n  Nh n Thiên 

C c Ph t  ộ ấ  rất n hiêm tịnh 

Ph t bi t th   ian rời n   tr  c 

Tịnh Ph t qu c  ộ ba n àn c i 

S    n  s u m  i na do tha 

N ớc kia ch n  có ba  c   o 

Do l n  m n  vui  ất ruộn  s ch 

Ph t kia h n  m nh V  th  n  Ð i th a 

Ch  Nh  Lai kia    c thọ m n  

Ở  ời s u m  i do tha ki p 

Di n nói ph p kh n  n i   chỉ 

M i m i Nh  Lai   u c n  v   

Sau khi Nh  Lai kia diệt  ộ 

Th   ian n  ời trí   u c n  diệt 

Ðủ s  s u m  i do tha ki p 

Ch nh ph p Ph t ấ  c n t i th  

Ch  Nh  Lai ấ    u riên   ộ 

S  ch n  sanh   n  nh  h n  sa 

Ch  Nh  Lai ấ  s  v  l  n  

C i thọ ch nh ph p trụ c n  v   

Ch  Nh  Lai kia ha  thành thục 

S u m  i do tha s  ch n  sanh 

Ð u khi n an trụ tron  Ð i th a 

Thả    u n i ti p  i n  Tam bảo 

H m na  thọ k  cho Tu La 



Ðấn  Ð i Tiên  ộ  ời tu ên nói 

Trời N  ời n he thọ k  n   rồi 

Th m t m hớn hở    c tịnh tín .  

 

--- o0o --- 

 

P  M BỔN S  T   TƯ  

Bấ   iờ Huệ M n  Ma Ha Ca Di p thấ  c c   Tu La V  n  c n    

d ờn   ức Ph t rồi   sanh t m hi h u t  n h  r n  : L c  ức Th  T n tu 

h nh Bồ T t t o căn lành    mà na     c quả b o ấ    N ài li n nh p nh  

thiệt tam muội  do sức tam muội tran  n hiêm n i t m nên nhớ bi t thuở qu  

khứ v  s  a tăn  k  ki p tất cả c n   ức mà Nh  Lai    tu t p tron  c c loài 

ấ   tron  c c  ời ấ  tu t p thiện  căn   u    làm      ủ v  th  n  Bồ   . Do 

c c thiện căn ấ  mà    c b c bất th i chu  n  c c thiện căn ấ    u nhớ bi t. 

L c N ài Ma Ha Ca Di p nhớ thiện căn lớn của  ức Nh  Lai  N ài 

n h  r n  nh  Ph t    tu t p căn lành rộn  lớn  thiện căn m i m i l n ph t 

t m của Nh  Lai   ví nh  h n  sa th   iới qu c  ộ m ời ph  n  tất cả 

ch n  sanh tron  ấ    u    c th n n  ời  rồi tron  h n  sa ki p c n  d ờn  

ch  Ph t nh    Tu La V  n . M i m i ch n  sanh tron  h n  sa ki p c n  

d ờn  Ph t rồi ch n  b o   p    c thiện căn một l n ph t t m của  ức Nh  

Lai.Huệ M n  Ma ha Ca Di p t  tam muội d   t n th n r n  : 

  M i m i Nh  Lai  ấn  M u Ni 

Ph t t m rộn  lớn h ớn  Bồ    

S  c n  d ờn  Ph t c c Tu La 

C n  ch n  b n  một ph n Ca La 

Th  T n Ứn  C n  Th   Trời N  ời 

Nh  kh i chiên  àn b n  n i ch a 

Ch  c n  d ờn  th  th n  Trời N  ời 

Do n i c n   ức   n bỉ n  n 

Ðấn  Th   Trời N  ời   n  thọ c n  

H n s  h n  hà sa    thọ 

Ví nh  bi n cả     n ớc tron  

N ớc th m h a hiệp mà c n  d ờn  

Ð    ủ c n   ức nên thọ c n  

Nhi u h n cả s  h n  hà sa 

Chứa     kh i hoa mà c n  d ờn  

D ờn  nh  n i Ch ớn  Ca Bà La 



T  nhiên Ð i S  nên thọ c n  

N ọn   n s n  nh  n i Tu Di 

Bi n cả d n  làm b nh   n  d u 

Ðem   n c n  d ờn  ch  Th  T n 

Ðấn oai th  nên thọ c n  d ờn  

Nhi u h n s  h n  hà sa 

T o l p th p mi u mà c n  d ờn  

Do n i c n   ức   n bỉ n  n 

Nh n Thiê Ð o S  nên thọ c n  

Ðem nh n  lọn  b o lớn   p l  

M i lọn  che kh p c i Ð i Thiên 

Trải su t s  ki p na do tha 

Ðấn  Th  T n th  n   ót th   ian 

C n   ức v  biên nên thọ c n  

Ðem nh n  tràn  b o    c n  d ờn  

Ð   kh p th   iới tron  m ời ph  n  

N i s  ki p ức bất t  n hị 

Ðem phan rộn  lớn mà c n  d ờn  

Ð   h n  hà sa c c th   iới 

Trải qua v  l  n  ức ki p s  

C n  d ờn  Nh  Lai Thiên Nh n S  

Ph t khởi ph n biệt làm thí dụ 

Ð i ch n  con của Ð i Lu n S  

L n  n he l n  n he c c Trời N  ời 

T i c n  mọi n  ời t i ch n  n   

S    n  nh  s  h n  hà sa 

Bao nhiêu   i ch n  ở m ời ph  n  

Tất cả   u s     c làm Ph t 

Ð    ủ th p l c   i Ð o S  

S  ch  Ph t ấ  nh  h n  sa 

M i m i   u có h n  sa   u 

N i m i m i   u nh  h n  sa 

Ð u có  ủ cả h n  sa miện  

N i m i m i v  l  n  miện  ấ  

Ð u có v  l  n  v  s  l  i 

D n  l  i ca n  i n i Nh  Lai 

Ch  Nh  Lai ấ  nói ch n  h t 

C n   ức bờ kia ch n    n    c 

Nhứt thi t chủn  trí ch n  l ờn     c 

Do c n   ức   n bỉ n  n v    . 



Ðức Th  T n bảo c c T  kheo:    Lành tha   lành tha    N   ch  T  

Kheo   Ch  Thanh Văn của ta l n   oan tr c có trí có ph p nh  Ph m Thiên 

mới    c vào tron  bi n c n   ức của Ph t. T i sao   V  Nh  Lai      ủ v  

l  n  c n   ức       ủ c n   ức ch n  n h  bàn. Kh i c n   ức của Nh  

Lai ch n  th  n h  bàn. 

N   ch  T  Kheo   Kh i c n   ức của Nh  Lai n u là h nh s c  th  

c n   ức m i m i l n ph t t m ấ   h n  sa th   iới ch n  dun  chứa    c  

T i sao   

N   ch  T  Kheo   C n   ức m i m i l n ph t t m của Nh  Lai là ch  

phan du ên của Nhứt thi t trí  nh  h n  sa ch  Ph t  nh  h n  sa ki p  

ch n  th  su  l n  ch n  th  nói h t. T i sao   V  l c Nh  Lai tu h nh Bồ 

T t thuở   a kh n  một ph t t m nào là ch n  v  l i ích tất cả ch n  sanh  

nhi p thuộc ch n  sanh kh n  một ph t t m nào là ch n  v  tất cả ch n  

sanh  ch n  sanh  iới kh n  biên t   ch n  sanh tron   ó c n  kh n  biên 

t   c n   ức m i m i l n ph t t m của Nh  Lai c n  kh n  biên t . T i sao 

  Nh  ch n  sanh  iới kh n  biên t   nh  ch n  sanh  iới ch n  l ờn  

   c  kh i c n   ức m i m i l n ph t t m của Nh  Lai ch n  th  c n  t n  

  u v  th  n   ót l i ích an l c tất cả ch n  sanh mà ph t t m v  .  iả s  

tất cả ch n  sanh   u c n  d ờn  ch n  th  b o   p    c c n   ức một l n 

ph t t m của Nh  Lai. T i sao   V  c c ch n  sanh ấ  c n  d ờn  Nh  Lai 

  u v  hi vọn  quả b o th   ian t p th c v  .Bồ T t ph t t m rời l a n i t m 

t p th c c u b o th   ian mà v  l i ích an l c ch n  sanh  mu n khi n ch n  

sanh tr i sanh t  mà  u h ớn  Ni t bàn. 

L c Nh  Lai tu h nh Bồ T t thuở   a v  l i ích an l c ch n  sanh  rời 

l a t p th c ch n  c u b o th   ian  . 

Ðức Ph t bảo ch  T  Kheo     Thuở qu  khứ  v  l  n  v  biên l u 

chu  n sanh t  v  s  bất khả t  n h  tron  v  thỉ th   iới bất khả thu  t ki p 

có Ph t hiệu Nh n Ðà Tràn  V  n   uất th   ủ m ời  ức hiệu. 

N   ch  T  Kheo   L c  ức Nh n Ðà Tràn  V  n  Nh  Lai thành 

Ph t  h n  sa th   iới  ồn  một qu c  ộ tran  n hiêm thanh tịnh kh n  có 

c c  c   o và t m n n  ch n  sanh tron   ó   u an trụ ch nh  ịnh tụ. Hoàn 

toàn kh n  có ch n  sanh tà  ịnh  tăn  th  n  m n. Tất cả   u kh n  có 

th n n hiệp bất tịnh  kh u n hiệp bất tịnh    n hiệp bất tịnh  c n  kh n  có 

phi n n o  c   o  n hiệp  c   o. 



T i sao   V   ức Nh n Ðà Tràn  V  n  Nh  Lai  i o hóa ch n  sanh 

ấ  cho họ ph t t m dứt tất cả  c   em ph p lành d   cho họ tu học. 

Tron  qu c  ộ của  ức Nh n Ðà Tràn  V  n  Nh  Lai có năm thứ 

vui : một là    c dục l c  hai là    c vui  uất  ia  ba là    c vui thi n  ịnh  

b n là    c vui tam ma     năm là    c vui V  th  n  Bồ   . 

C c ch n  sanh ở qu c  ộ ấ  d u thọ l c mà ch n  nhi m tr ớc   nh  

on  m t chi  lấ  m t hoa mà ch n  lấ  s c hoa  nh  chim ba   i trên kh n  

mà ch n  d n  dính h  kh n   ch n  ấ  c n  v   d u thọ l c mà ch n  

nhi m l c. C c ch n  sanh ấ  kh n  có lo khổ chỉ có vui s ớn   c n  kh n  

bất khổ bất l c thọ v  kh n  n u si v    chỉ có s  vui thích v a l n . T i sao 

  V  c c ch n  sanh v n    tu căn lành. Do v   ức Ph t ấ  l c tu h nh Bồ 

T t hiện c c t ớn  hảo khi n c c ch n  sanh ấ  ch n  làm  c mà   t    cho 

họ tu t p ph p lành  họ l n l  t rời l a  c   o ở ch  lành vui  tất cả thứ 

n hiệp bất thiện họ   u kh n  h n. L c họ t o n hiệp lành    c quả b o an 

vui mà họ ch n  tham lu  n và kh n  bao  iờ sanh khổ thọ  v  ch n  

t on hiệp  c nên ch n  thọ quả khổ v  .V  kh n  n u si nên c n  kh n  bất 

khổ bất l c thọ. 

Tron  qu c  ộ ấ  tất cả thời  ian th ờn  kh n  có  ió d  m a b o  

c n  kh n  có  ộc nhiệt  ch n  sanh c i ấ  kh n  có khổ v  thời ti t tha  

 ổi. 

L c  ức Nh n Ðà Tràn  V  n  Nh  Lai tu h nh Bồ T t  tất cả th n 

n hiệp trí th  n  thủ trí thu n chu  n di n thu  t khai thị ch nh hi n  tất cả 

kh u n hiệp trí th  n  thủ trí thu n chu  n di n thu  t khai thị ch nh hi n  

tất cả   n hiệp trí th  n  thủ tri thu n chu  n di n thu  t khai thị ch nh 

hi n  tất cả ch n  sanh tron  qu c  ộ ấ  theo Bồ T t n he ph p rồi tất cả ba 

n hiệp th n kh u   n hiệp trí th  n  thủ trí thu n chu  n hồi h ớn . Do n i 

n hiệp lành nên b o n u si ch n  sanh. Do v  kh n  n u si nên ch n  sanh 

ấ  kh n  có khổ thọ và bất khổ bất l c thọ. C c ch n  sanh ấ  l c sanh qu c 

 ộ kia   ức Nh n Ðà Tràn  V  n  Nh  Lai  i o hóa rồi  họ kính trọn  n i 

ph p  n u l c du hành họ su  l ờn  n i ph p  êu thích n i ph p nhi m 

tr ớc n i ph p. L c du hành do họ  êu thích nhi m tr ớc n i ph p kh n  có 

khổ thọ   i  ứn  n ồi n m n ủ thức   u kh n  có một ch t khổ v  oai n hi. 

C c ch n  sanh tron  qu c  ộ ấ  kh n  có  c    thu n theo. Do v  kh n  

 c  nên kh n  có khổ sanh và kh n  chấp n i lành. Do cớ ấ  nên c c ch n  

sanh kia kh o thu n n i kh n  mà kh n  có bi n dịch khổ. Ở tron  c c ph p 

ch n  sanh tham tr ớc nên ch n  có ho i khổ. Qu c  ộ ấ  c n  kh n  có 



ho n t n  hội khổ. T i sao   V  c c ch n  sanh ấ  ở tron  tất cả ch n  sanh 

   c t m an trụ b nh   n  hiện ti n nên kh n  có o n t n . C n  kh n  có 

 i biệt l  khổ. T i sao   V  c c ch n  sanh ấ  kh n   i tr ớc tất cả ph p. 

Khổ  i biệt l  do n i  i mà sanh. Ch n  sanh ấ  kh n   i nhi m nên kh n  

có  i biệt l  khổ. C n  kh n  có khổ khổ. T i sao   V    i với l c thọ ch n  

lu  n tr ớc v  .Chỉ có hành khổ th i   ó là v  th ờn  khổ. T i sao   Ðức 

Ph t ấ  chỉ nói  ệ nhứt n h a   . Ðức Ph t thọ h n  sa ki p. Tron  Ph t  ộ 

ấ  kh n  có một ch n  sanh nào tranh lu n với Ph t mà sanh tron  c i ấ . 

T i sao   V  l c làm Bồ T t    thành thục  on  ch n  sanh v   . 

Ðức Ph t bảo c c T  Kheo r n  :   N   ch  T  Kheo     c c  n  th  

nào   Có th  d n  h  thiện căn  ít thiện căn nh n  thiện căn 

Ch n  t p  i i  nh n  thiện căn ch n  t  n   n   thiện căn ch n  phải 

  i tinh tấn  thiện căn ch n  phải thiện th   ch n  phải thiện ph p  ch n  

phải thiện hồi h ớn  mà có h  làm l i ích c c ch n  sanh ấ  ha  ban vui tr  

khổ     Có th  n hiêm tịnh qu c  ộ quản    i ấ      Có th  thành thục 

nhi u ch n  sanh nh  v         . 

Ch  T  Kheo b ch r n  :    Ch n  th     c   . 

Ðức Ph t l i bảo c c T  Kheo r n  :    c c  n  th  nào   Có th  d n  

t m h  liệt  t m khi p nh  c  t m t  n   n  bất thiện  t m ch n  phải tinh 

tấn  t m ch n  phải kh o t p thiện căn  t m ch n  phải thiện th   t m ch n  

phải thiện ph p  t m ch n  phải thiện hồi h ớn  mà làm l i ích an l c    c 

c c ch n  sanh ấ   ban vui cứu khổ    c và n hiêm tịnh    c Ph t  ộ 

quản    i nh  v    thành thục    c nhi u ch n  snh nh  v   chăn     . 

Ch  T  Kheo bach r n  :   Ch n  th     c  . 

Ðức Ph t l i bảo c c T  Kheo r n  :    c c  n  th  nào   có th  d n  

tin h  liệt  tin ít  tin k m  tin khi p nh  c  tin t  n   n  bất thiện  tin ch n  

phải tinh tấn  tin ch n  phải kh o t p thiện căn  tin ch n  phải thiện th   tin 

ch n  phải thiện ph p  tin ch n  phải thiện hồi h ớn  mà l i    c c c 

ch n  sanh ấ   có th  ban vui cứu khổ    c và n hiêm tịnh    c Ph t  ộ 

quản   ai nh  v    thành thục    c nhi u ch n  sanh nh  v   chăn   . 

Ch  T  Kheo b ch Ph t r n  :  Ch n  th     c  . 

Ðức Ph t l i bảo c c T  Kheo r n  :    c c  n  th  nào   Có th  d n  

 iới h  liệt   iới ít   iới k m   iới ch n  phải tinh tấn   iới ch n  phải kh o 



t p thiện căn   iới ch n  phải thiện th    iới ch n  phải thiện ph p   iới 

ch n  phải thiện hồi h ớn  mà l i ích    c c c ch n  sanh ấ   có th  ban 

vui cứu khổ d  c và n hiêm tịnh    c Ph t  ộ quản    i nh  v    thành 

thục    c nhi u ch n  sanh nh  v   chăn     . 

Ch  T  Kheo b ch r n  :   Ch n  th     c . 

Ðức Ph t l i bảo c c T  Kheo r n  :    c c  n  th  nào   Có th  d n  

tinh tấn h  liệt   tinh tấn ít  tinh tấn k m  tinh tấn khi p nh  c  tinh tấn ch n  

t  n   n   tinh tấn ch n  phải tinh tấn  tinh tấn ch n  phải kh o t p thiện 

căn  tinh tấn ch n  phải thiện th   thiện ph p  thiện hồi h ớn  mà l i ích 

   c 

C c ch n  sanh ấ   có th  ban vui cứu khổ    c và n hiêm tịnh    c 

Ph t  ộ quản    i nh  v    thành thục    c nhi u ch n  sanh nh  v   

chăn    . 

Ch  T  Kheo b ch r n  :    Ch n  th  d  c  . 

Ðức Ph t l i bảo c c T  Kheo r n  :    c c  n  th  nào   Có th  d n  

niệm h  liệt  niệm ít  niệm k m   niệm khi p nh  c  niệm ch n  t  n   n  

thiện căn  niệm ch n  tinh tấn  niệm ch n  kh o t p thiện căn   niệm ch n  

phải thiện th   thiện ph t thiện hồi h ớn  mà l i ích    c c c ch n  sanh 

ấ   có th  ban vui cứu khổ    c và n hiêm tịnh    c Ph t  ộ quản    i nh  

v    thành thục    c nhi u ch n  sanh nh  v   chăn     . 

Ch  T  Kheo b ch r n  :   Ch n  th     c  . 

Ðức Ph t l i bảo c c T  Kheo r n  :    c c  n  th  nào   Có th  d n  

 ịnh h  liệt   ịnh ít   ịnh k m   ịnh khi p nhu c   ịnh ch n  t  n   n  

thiện căn   ịnh ch n  tinh tấn   ịnh ch n  kh o t p thiện căn   ịnh ch n  

thiện th   thiện ph t  thiện hồi h ớn   mà l i ích    c c c ch n  sanh ấ   có 

th  ban vui cứu khổ và n hiêm tịnh    c qu c  ộ quản    i ấ   thành thục 

   c nhi u ch n  sanh nh  v   chăn      . 

Ch  T  Kheo b ch r n  :   Ch n  th     c  . 

Ðức Ph t l i bảo c c T  Kheo r n  :    c c  n  th  nào    Có th  d n  

huệ h  liệt huệ ít  huệ k m  huệ khi p nh  c  huệ ch n  t  n   n  thiện 

căn  huệ ch n  tinh tấn  huệ ch n  kh o t p thiện căn   huệ ch n  thiện th   

thiện ph p  thiện hồi h ớn  mà l i ích    c c c ch n  sanh ấ   có th  ban 



vui cứu khổ và n hiêm tịnh    c Ph t  ộ quản    i ấ   thành thục    c 

nhi u ch n  sanh nh  v   chăn    . 

Ch  T  Kheo b ch r n   :   Ch n  th     c  . 

Ðức Ph t bảo c c T  Kheo r n  :  Ð n  nh  v  . N   c c T  Kheo   

Thiệt ch n  phải d n  ít thiện căn   ít  iới  ít tín  ít tinh tấn  ít niệm  ít  ịnh  

ít huệ mà có th  l i ít    c c c ch n  sanh  và có th  ban vui cứu khổ  

n hiêm tịnh    c Ph t  ộ quản    i  thành thục     c nhi u ch n  sanh nh  

v  . 

N   ch  T  kheo     c c  n  th  nào   C c  n  có bi t  ức Ph t Nh n 

Ðà Tràn  V  n  thuở qu  khứ  a   a ấ  là ai chăn     . 

Ðức Ph t h i rồi mà ch  T  Kheo   u nín l n  ch n    p. 

Ð  n  l c ấ   ph  n  Ð n  qu  h n  sa th   iới tên N u ệt Quan  

Tran  N hiêm  hiện t i có Ph t hiệu Cao Oai Ðức V  n  Nh  Lai. Văn Th  

S  L i Bồ T t ở t i ch n  hội ấ  bi t t m niệm của Ph t Thích ca M u Ni 

li n b ch  ức Cao Oai Ðức V  n  Nh  Lai r n  :   B ch  ức Th  T n  Na  

Ph t Thích Ca M u Ni thu  t Ph p t i th   iới Ta Bà. T i qua  ó  ảnh l  

c n  d ờn  cun  kính n he ph p  . Ðức Cao Oai Ðức V  n  Nh  Lai nói 

với Văn Th  S  L i Bồ T t r n  :  Ôn   i t      na     phải l c  . Văn Th  

S  L i Bồ T t   u diện l   ức Cao Oai Ðức V  n  Nh  Lai  i nhi u Ph t 

ba v n  rồi nh  thời  ian tr n  s  co du i c nh ta  t  c i N u ệt Quan  

Tran  N hiêm hiện ra tr ớc  ức Thích Ca m u Ni Nh  Lai l   ch n Ph t rồi 

n ồi một bên mà b ch r n  :   B ch Th  T n   Ðức Nh n Ðà Tràn  V  n  

Nh  Lai thuở   a ấ  tức là Th  T n v  . T i sao   Do  ức Th  T n      ủ 

bất t  n h  c c thiện ph  n  tiện có th  thành thục ch n  sanh và n hiêm 

tịnh Ph t  ộ lu n ch n  m i mệt c n  ch n  ch n nhàm. Ðức Th  T n an trí 

ch n  sanh n i Bồ T t th a c n  ch n  m i nhàm. N u có n  ời ch n thiệt 

n   nói lời ch nh   n  r n  : Th  th n  tron  th  th n   vi diệu tron  vi 

diệu  th  n  thủ tron  th  n  thủ  t i th n  tron  t i th n   nói  ức Ph t là 

nh  v    th  nên bi t r n  Thích Ca M u Ni ch n thiệt kh n  kh c  . 

Văn Th  S  L i Bồ T t nói kệ r n  : 

  H n  m nh  ảo ph  n  tiện 

Th  n   ót c c th   ian 

Hiện   i oai th n l c 

Ð  thành thục ch n  sanh 



Ð  ở thuở qu  khứ 

T n  làm t m ức Ph t 

Nh  t  có th n l c 

V  t m chứn  ch nh  i c 

S u m  i một Tam Thiên 

Thanh tịnh qu c  ộ Ph t 

Trí c n ch n  bi t Ph t 

M u Ni  ảo ph  n  tiện 

Ch n  b  s  ph t t m 

C c n i ch  kia hiện 

L i ở  ời vị lai 

Thị hiện v  l  n  Ph t  . 

 



 --- o0o --- 

P  M CA LÂU LA VƯƠNG T Ọ KÝ T   NĂM 

 

Bấ   iờ l i có t m ức s u v n Kim sí Ði u V  n  thấ    Tu La c n  

d ờn  Ph t và    c thọ k  rồi    i với Nh  Lai l n  tin v  l  n  vui m n  

hớn hở. V     c n  d ờn  nên ch  Kim Sí  i u V  n  hóa hiện t m ức s u 

n àn v n   n  ài thu n n hiêm sức với thất b u c i trời rất l  vi diệu. M i 

m i   n  ài có bả  lớp c u lan b n  tứ b u la vàn  b c l u l  và pha lê vi 

diệu  ệ nhứt  en l n hiệp thành. 

V n  quanh b n m t   n  ài ấ  treo th n  nh n  linh thất b u là 

vàn  b c l u l  pha lê  a c  m  n o và ch n ch u  b u ấ  tinh k  vi diệu  ệ 

nhứt. L i có màn l ới thất b u  tràn thất b u  phan thất b u và t m ức s u 

n àn v n tr ớn  thất b u. 

Ch  Kim Sí Ði u V  n  c m t m ức s u n àn v n    n  ài thất b u 

ấ   lọn  phan tràn  tr ớn  thất b u ấ  d n  lên  ức Ph t Nh  Lai . Ð  c n  

d ờn   on   ch  Kim Sí Ði u V  n  và nh n  v t c n  d ờn  ba  trên h  

kh n  nhi u quanh  ức Ph t ba v n  nh  t  n  v  n   ên La Bà Na ở c i 

trời Ðao L i   u  ội ch  Thiên ba  trên kh n    n c   ba l i chất  a la. 

Ch  Ði u V  n  ấ  man    n  ài lọn  tràn  phan tr ớn  thất b u ba  trên 

kh n  nhi u quanh Ph t ba v n  c n  nh  v  . 



Ch  Ði u V  n  ba  nhi u Ph t rồi d n  ở một phía cun  kính  ồn  

thanh nói kệ t n th n r n  : 

  Qu  m n   ấn   uất l  sanh t  

Qu  m n   ấn  cứu  ộ sanh t  

Qu  m n   ấn  kiên c  v  th  n  

Quy m n   ấn  v  th  n  v    n  

N hu ện t i s     c th n kiên c  

Ba m  i hai t ớn  t  n hiêm sức 

L i có t m m  i t   h nh hảo 

N u ện c u ch n  t i nh  Ð o S  

N u ện t i viên quan   ủ oai  ức 

H nh nhan c n   ức   u thành t u 

N u ện    c Ph t oai n hi  ệ nhứt 

Khi n t m n  ời tịnh chứn  tịch diệt 

N u ện  ủ  iới  ức tam ma    

C n     c Ph t trí huệ v  th  n  

N u ện   u làm Ph t  ộ ch n  sanh 

Nh  na  Ph t làm th  Ð o S  

 B ch Ph t t i n u ện  ủ th p l c 

C n     c m ời t m ph p bất cộn  



Thành Ph t trí huệ h n th   ian 

Nh  na  là Ph t th  n  tron  th  n  

C n  bi t ch n  sanh kh n  th  t nh 

Nh  ảo nh  mộn  kh n  sở   

Tu ên nói nh  h ớn  nh  h  kh n  

Nh  Ph t h m na  v  ch n  nói  . 

Ðức Ph t bi t ch  Ði u V  n  kính tin rồi  li n hiện t ớn  mỉm c ời. 

Huệ M n  M  Th n  T  Kheo nói kệ b ch h i r n  : 

Ðấn  v  th  n  th n    i Ð o S  

Ch n  v  s  mà hiện t ớn  c ời 

Ðấn  th  n  th   ian  in nói cho 

Hiện t ớn  mỉm c ời do cớ    

Ch  Ði u V  n  kia    c n  Ph t 

Ðiện lọn  tràn  phan hiện h  kh n  

Khi n Trời N  ời thấ  sanh n   n  mộ 

N u ện L  n  T c T n nói n h a ấ  

Tất cả   i ch n  chấp ta   ứn  

Th n t m thanh tịnh   u m n  r  

N u ện n he Ði u V  n  quả vị lai 

Xin L  n  T c T n tu ên n h a ấ  



N u  ức Th  T n tu ên nói rồi 

Tất cả   i ch n    u kh n  n hi 

Ð i ch n  rời n hi    c v     

Trí Nh  Lai ha  làm m n  r  

Ð i ch n  vui m n     c v     

Rời nh n  l i  c t m thanh tịnh 

Ch n  ấ  thích n he Nh  Lai nói 

D ờn  nh   ệ t  nh n lời th   

N u ện dứt l n  n hi của   i ch n  

N u ện Ph t nhi p thọ cho m n  r  

Ð i ch n  m n  vui   u   n họp 

Ngu ện nói Ði u V  n  quả    n  lai  . 

Ðức Ph t nói kệ   p Huệ M n  M  Th n  r n  : 

Th p l c ch n thiệt siêu tất cả 

Viên  m ph m thanh   u      ủ 

Hàn  phục c c căn v  M  Th n  

Nói quả vị lai của Kim Sí 

Lành tha  M  Th n  h i n h a ấ  

Ph t hiện mỉm c ời th  n  th   ian 

L n  n he b o ấ     vui d  



L n  s  m n  r  tr  n hi ho c 

Ði u V  n  c n  d ờn  lớn n i Ph t 

Ð  c u quả Bồ    V  th  n  

B n v  sở    m ời trí l c 

V     c ph p ấ  thành Ð o S  

L i c u m ời t m ph p bất cộn  

Kim Sí V  n  ấ  c n  d ờn  Ph t 

C n  c u th n kiên c  ch n  ho i 

Ba m  i hai t ớn  t m m  i t t 

C u Ph t tịnh  iới tam ma    

Cảnh  iới   i trí huệ của Ph t 

Thành t u tịnh  ộ  ộ th   ian 

V  c u     Ði u V  n  c n  Ph t 

Ði u V  n  l n  tin c n  Ph t rồi 

K  trí ha  rời s c sanh   o 

Qu  t s     c sanh t i c i trời 

Th n chim n   là th n t i h u 

H n  sa ki p sau ch n  họ s  

Th ờn  sanh nh n  ian và thiên th  n  

C n  d ờn  v  l  n  ch  Ph t rồi 



S     c làm Ph t phục c c căn 

Qu c  ộ Ph t ấ  kh n   c th  

Ð    ủ th n t ớn  l a t m n n 

Ph t ấ   ồn  hiệu Phổ Ðoan Ch nh 

Ki p ấ  tên là Tu Di Tràn  

Tron  t m ức b n n àn v n năm 

V  th  n  th   ian Ph t trụ th  

Thuở ấ  tất cả ch  Nh  Lai 

Tuổi thọ Ph t s  thả    u  ồn  

Ph t ấ  l a nhiệt dứt phi n n o 

M i m i  ức Ph t t m m  i hội 

Tron  m i m i hội t m ức n  ời 

Rời l a kiêu m n    c t  t i 

V  họ sẵn có th n kim s c 

Sức m nh nên l n  th ờn  kiêu m n 

Sau n   thành Ph t th  n  ch n  sanh 

Dứt tr  kiêu m n chu  n ph p lu n 

Qu  khứ ch n  họ    t n  làm 

Ch n  tiên nh n tu hành khổ h nh 

S   ủ t m ức s u n àn v n 



Phàm ch  tu hành v  th n th n  

L c ch n  tiên nh n    c th n th n  

Khen m nh khổ h nh là hi h u 

Ch n  ph m cấm  iới  ủ c n   ức 

Ở tron  r n  n i sanh kiêu m n 

Do kiêu m n nên sanh Kim Sí 

Do t m th n  nên có th n l c 

Do  iới thanh tịnh nên thấ  Ph t 

Do m n nên quên t m Bồ    

Na  Ph t thọ k  Bồ    rồi 

Và nói   c sanh ra Kim Sí 

Ð i ch n  n he rồi   u vui m n  

M n  rồi   u thành Bồ    khí  .  
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XIII.                           

P  M LON  NỮ T Ọ KÝ T Ứ SÁU 

Bấ   iờ chín ức s u n àn v n Lon  N  thấ  ch    Tu La và ch  Ca 

L u La c n  d ờn  Th  T n và    c thọ k  rồi sanh l n  m n  vui hớn hở 

v a   ph t khởi t m c n  d ờn  Th  T n. Họ li n hóa hiện chín ức s u n àn 

v n lọn  thất b u  th n lọn  b n  t  l u l   c n lọn  b n  ch n kim  l ới t  

l u l  tr m trên lọn   vi n b n  l ới  ích ch n ch u  trăm n àn lọn  con 

b n  t  l u l  và l u t  bả  b u th n  rủ b n phía. Ch  Lon  N  l i hóa 



hiện chín ức s u n àn v n n  a quí  n  a  anh màu  anh th n  anh  nh 

s n   anh  tất cả  ồ tran  sức   u  anh  b u t  l u l  làm c  n  khớp l i 

hóa hiện trên kh n   e b u ma ni   i oai  ức trên  e ấ  có  iện b u n an  

rộn    u s u m  i do tu n   iện b u ấ  che tr m kh p cả ch n  t i   i hội  

b n m t  iện có chín ức s u n àn v n l u t  b n  nh n  ch u b u th n  

 u n  c c n i vi diệu rất l   màu s n  chóa m t. Có l ới b u tr m trên  iện 

b u ấ . L i có linh b u treo b n m i  iện hóa làm c c thứ chim thất b u thứ 

t  ba  liện   nhi u v n  b n m t  iện b u ấ . L i hóa hiện chín ức s u n àn 

v n thứ  m nh c rồn . Ch  Lon  N  ấ  n ồi trên n  a  anh n m lọn  b u 

lên h  kh n  t  nhiên ba   i . Ch  Lon  N    u c m nh c khí h a tấu nhi u 

quanh Ph t ba v n   d n  bột th m chiên  àn và tr m thủ  c i trời và bột la 

 a ma la  bột vàn  ch n kim c i trời c n  c c thứ hoa rải lên trên  ức Ph t  

l i  em c c thứ v n  hoa  c c thứ   phục qu  l   c c thứ h  n   c c thứ anh 

l c rải lên trên  ức Ph t    c n  d ờn . 

L c chín ức s u n àn v n Lon  N  tấu nh c  do th n l c của Ph t   m 

thanh ấ  van  kh p tam thiên Ð i thiên th   iới. Ch n  sanh    c n he  m 

thanh ấ  th     c ch n  th i chu  n V  th  n  Bồ   . 

Tron   iện b u   i oai  ức và tron  khoản  kê của l u t  thất b u  c c 

chim thất b u  nh n  linh b u do  ió nh  thổi  ọ-n  ph t ra  m thanh vi 

diệu h a nh  rất   n   a thích nh  trăm thứ nh c do c c nh c c n   i i c n  

h a tấu. Âm thanh ấ  do th n l c của Ph t  c n  van  kh p Ð i Thiên th  

 iới  ch n  sanh    c n he   u    c ch n  th i chu  n V  th  n  Bồ   . 

Ch  Lon  N  l i mua c c thứ hoa trời  c c thứ h  n  trời c n  n ớc 

th m. H i th m ấ  bất lu n  ió n hịch  ió thu n   u ba   i v  n  i. Do 

n ớc th m m a  u n  ấ  mà cả thành Ca T  La n an  rộn  s u m  i do 

tu n   u thành b n th m. H i th m ấ    n  kh p Ð i Thiên th   iới. Ch n  

sanh    c n  i h i th m ấ    u    c bất th i chu  n V  th  n  Bồ   . 

Chín ức s u n àn v n Lon  N  ấ  c n  d ờn   ức Ph t rồi và c n  chín ức 

s u n àn v n lọn  b u  n  a b u   m nh c b u  tất cả c c b u tran  n hiêm 

ở trên h  kh n   ảnh l  Ph t nhi u quanh Ph t ba v n  rồi d n  ở một phía 

cun  kính nói kệ t n th n r n  : 

  Hàn  Lon  N  có trí huệ t t 

T m   hớn hở sanh m n  vui 

C n  d ờn  Thích Ca M u Ni Ph t 

N u ện c u an    i Bồ    

Hóa làm chín ức s u n àn v n 



Lọn  b u và c c tran  n hiêm   p 

C n  d ờn   ức Ph t kh o  i u t m 

Xuất l  tất cả c c ch ớn  n  i 

L i hóa chín ức s u n àn v n 

N  a quí và  ồ tran  n hiêm b u 

N  a và tran  n hiêm   u màu  anh 

C n  l i hóa hiện tràn  màu  anh 

N  a ấ    u  i trên h  kh n  

Ð n ch  Ph t n   d n  l  c n  

Lon  N    u có l n  kính tin 

Ð u m t  ảnh l  ch  Nh  Lai 

Nh n  hóa nh c khí ở Lon  cun  

V  c n  d ờn  Ph t mà  em   n 

Ð n rồi d n  lên Thích Ca Ph t 

Ð n  thọ c n  d ờn    i Ð o S  

Th  T n khi n ti n   m nh c ấ  

Van  kh p c i tam thiên Ð i Thiên 

V  l  n  ch n  sanh    c n he rồi 

Ð u    c t m Bồ    bất th i 

Ch n  Lon  N  ấ  ở kh n  trun  

Hóa làm một   i ch n  b u  iện 

Rộn  r i có s u m  i do tu n 

Tr m kh p toàn hội c c   i ch n  

B u ấ  tên ma ni oai  ức 

Chi u kh p m ời ph  n  c i Ð i Thiên 

Hàn  Lon  N  ấ    u ti n lên 

T m tịnh m n  vui c n  d ờn  Ph t 

Ph t sanh l n  hớn hở v  l  n  

V  c u quả Bồ    an ổn 

N u ện cho ch n  t i s  làm Ph t 

V  l i ích tất cả ch n  sanh 

Ch n  t i n u ện v  v  l  n  ch n  

Thu  t ph p cứu kh i v n  phi n n o 

C n  nh  th p l c   i Ð o S  

Hiện na  cứu khổ ch n  sanh v   

Tất cả c c ph p nh  ảo mộn  

C n  nh  bọt n ớc ch n  ch c b n 

L i nh  m a   i nổi bón  n ớc 

Nên bi t c c ph p kh n  có chủ 

Ch n  sanh nh  ảnh c n  nh  t  n  



Quan s t th   ian nh  v   rồi 

Mon  n u ện ch n  t i v  ch n  nói 

Ph p t nh ch n nh  và thiệt t  

Nh  Ph t trí s n  kh o thấ  ph p 

Vọn  t ởn  h  n ụ  d i th   ian 

Nh  ảo tran  n hiêm kh n  có thiệt 

Chỉ ha  no c lo n c c phàm phu 

Với ph p ch n  sanh mê v  trí 

Ch n  bi t c c ph p ch n thiệt t nh 

Ð o S     thấ  ph p bỉ n  n 

L i ha  khi n c c ch n  kh c hi u 

H  kh n  nổi m   che kh p  ất 

Thấ  m   h  kh n  kia nh  ảnh 

Nó kh n  th  thiệt kh n  sở   

C n  l i nh  ảnh kh n  có thiệt 

Ch n  sanh nh  v   kh n  th  t nh 

Chỉ ha  d i l m c c căn m n 

Ph t trí thấ  c c loài nh  v   

Chỉ ha  d i l m k  v  tri 

Th   ian t n trọn  lấ  n hiệp ấ  

N i n  ời trí huệ làm l i ích 

Nh  Lai thị hiện kh n  th  t nh 

V  ch n  sanh thấ  ch n thiệt v   

Chỉ d n  thiệt ph p vui l n  ch n  

Tron  b n sanh t  làm c u    

Thiệt ph p ch n  phải cảnh n  ời n u 

V  họ chấp danh ch n  c u n h a 

V  Ph t trí s n  t i qu    

Ðấn       ủ thị hiện ch n thiệt 

Ha  làm th n cứu cho k  ngu 

Làm thiện tri thức làm nhà v  

Nh  v   v  c u   i Bồ    

Ch n  t i c n  d ờn    i Ð o S  

N u ện    c làm Ph t  i c n ộ n  ời 

L i ích th   ian nh  Ph t v    . 

Ðức Th  T n bi t c c Lon  N     th m tín nên hiện t ớn  mỉm c ời  

huệ M n  M  Th n  nói kệ b ch h i r n  : 

Ðấn  th n  trí ở tron  th  trí 



Ð o S  t i th n  hiện mỉm c ời 

Ðức trọn  kiên c  d ờn  nh  n i 

Ph t hiện mỉm c ời ch n  kh n  nh n 

Ðấn  chứa t i th  n  h n tron  n  ời 

Mon  nói nh n du ên t ớn  mỉm c ời 

Trời N  ời Rồn  Quỉ n u    c n he 

N i Ph t   u sanh l n  m n  r  

Th   ian Ð o S  với th   ian 

Th  n  bi t tất cả ph p nh n du ên 

Kh n  có một ph p Ph t ch n  hi u 

Nh n du ên chủn  lo i Ph t   u bi t 

N   n  mon   ức Ph t th  n  nói cho 

Du ên cớ do  ó Ph t mỉm c ời 

Tất cả   i ch n  n u    c n he 

Sanh l n  m n  r  h t n hi ho c 

Nh  Lai diệu ph p có l i lớn 

Nh n    i ch n      qu  t s     c 

Ð i ch n  n u    c t m tịch  ịnh 

Do  a diệu ph p    c l i ích 

Ph t l c khi n dứt ph n biệt rồi 

Chỉ thích Bồ    n he Ph t nói 

N u    c n he nh n du ên mỉm c ời 

Qu  t s  thành t u n i Ph t   o 

N u n  ời n i ph p l n  có n hi 

T m họ  ao  ộn  sanh khổ n o 

Hiện na    i ch n  tron  hội nà  

Ch n  bi t du ên do Ph t mỉm c ời 

Ð i ch n  có th  dứt l n  n hi 

N   n  mon  Ð o S  tr  dứt cho 

Mau th  n  tu ên nói  ộ ch n  t i 

Do nh n du ên    Ph t mỉm c ời 

N à  na  ai t m    c thanh tịnh 

N à  na  ai tr     c ma o n 

N à  na  ai kính tin n i Ph t 

N à  na  ai    c c n  duờn Ph t 

N   n  mon  Ð i S  ở tr ớc ch n  

Tu ên nói ai có c n   ức ấ  

Ch n  t i n he nói sanh l n  m n  

L n m n  vui rồi    c an ổn 

C c   i ch n        u kính l  



Tất cả   u có l n  mu n bi t 

N u ện n he cớ c ời d     c m n  

N   n  mon  Th  T n tu ên nói r  

C c Trời N  ời n      c n he rồi 

Tất cả   i ch n  kh n  c n n hi 

N u    c n he lời Nh  Lai nói 

Tất cả s     c l n  m n  r   . 

Ðức Th  T n nói kệ   p M  Th n  T  Kheo r n  : 

  Lành tha  Huệ M  Th n  T  Kheo 

H i n i Nh  Lai nh n du ên c ời 

Thấ  c c Lon  N  c n  d ờn  rồi 

Ph t th  n  th   ian nên mỉm c ời 

Na  Ph t v   n  nói quả ấ  

Rời l a tội l i chí t m n he 

Du ên cớ na  Ph t hiện mỉm c ời 

M  Th n  c c n  ời n he Ph t nói 

C c Lon  N  n   t m kh n  chấp 

C u   i Bồ    tu tinh tấn 

D n  trí huệ tu th   ian kh n  

Qu  t   ịnh an tr    o Bồ    

N i     kh n  t c kh n  n  ời thọ 

C n  kh n  k  sanh k  d  n  dục 

Chỉ có c c ph p kh n  việc kh c 

Ph p ấ  c n  vọn  nh  ảo mộn  

Do v  bi t  n c n  d ờn  Ph t 

Ha  d n  trí huệ bi t ch n thiệt 

Lành tha  Ph t hi u c c th   ian 

N h a là thấ     c kh n  v  n   

Họ thích kh n  ấ  kh o tu t p 

D u bà  c n  d ờn   em nh  ảo 

N i th n  Bồ       ph t n u ện 

Qu n Bồ    ấ  c n  ch n  chấp 

Họ  em t i th n  ấ  c n  d ờn  Ph t 

C n  qu n ch n  sanh kh n  tịch rồi 

L a h n loài rồn  th n  c th  

C n  trời Ð  Thích kia  ồn  ở 

T i trời Ðao L i thọ vui lớn 

H ởn  h t thọ m n  Ðao L i rồi 



Kh n  ai chê    c ti n  t m họ 

L i    c sanh lên trời D  Ma 

L c họ ở cun  trời D  Ma 

H ởn   ủ vui s ớn  cun  trời ấ  

C c Ph t t  ở trời D  Ma 

Cho   n m n h t thọ l  n  ấ  

C c Ph t t  n   h ởn   ủ vui 

H t thọ m n  n i D  Ma rồi 

L i    c sanh lên trời Ð u Suất 

C n  trời c i ấ   ồn  một lo i 

Ð  c c c Thiên n  th ờn  v   quanh 

H ởn   ủ diệu l c rất th  th n  

L n  kh n  lu  n tr ớc   n   o lành 

Nh  hoa sen kia n ớc ch n  n ấm 

Trời ấ  d n     c trí huệ lớn 

Quan s t tất cả th   ian kh n  

D ờn  nh  kh c    chớ ch n  mất 

Ð o niệm ch n  mất c n  nh  v   

C c Thiên T  ấ  ở Ð u Suất 

H ởn   ủ diệu l c rất th  th n  

Ở n i Ð u Suất m n thọ rồi 

L i    c sanh lên trời Hóa L c 

Họ    c danh t t kh n  h  ho i 

Ð  c c c Thiên N  th ờn  c n  d ờn  

D u ở cun  trời t m kh n  tr ớc 

Cho   n h t h n thọ l  n  ấ  

Ở tron  cun  trời Hóa L c kia 

H ởn   ủ diệu l c rất th  th n  

Chủn  trí huệ ấ  m n thọ rồi 

N i tất cả ph p    c cứu c nh 

Sanh lên Tha Hóa T  t i Thiên 

Làm th  n  chủ lớn tín thanh tịnh 

Ở trời Tha Hóa l n  kh n  nhi m 

L c ở trời ấ   a ch nh ph p 

Ph t t  ở cun  trời Tha Hóa 

H ởn  n   dục l c rất vi diệu 

Kh n  có n u si   n   o lành 

Cho   n h t h n thọ m n  ấ  

D u h ởn  l c dục mà thấ  l i 

 a c u ch nh  ịnh và Ni t bàn 



Tu t p chứn     c thi n  ịnh rồi 

M n  chun  li n sanh trời Ph m Thiên 

Ở cun  Ph m Thiên  i i bi t thi n 

H ởn  vui tịch diệt quả thi n ấ  

Trí huệ rất lớn trụ một ki p 

N u ện c u V  th  n    i Bồ    

L c ở Ph m cun  tron  một ki p              

Kh o d n  oai n hi c u trí huệ 

Ph  n  tiện    l i ích th   ian 

Rộn  làm v  biên và v  l  n  

Trí ở Ph m cun  vui t i thi n 

Ch n  tr ớc n i thi n mà tịch diệt 

Bi t tr ớc thi n l c c n  là l i 

C c căn tịch  ịnh c u Bồ    

N i tất cả ph p l n  tin hi u 

Ð u    c an trụ Bồ T t h nh 

Bi t c c thi n  ịnh t ớn  h  d i 

Chỉ c u tịch diệt   i Ni t bàn 

C c Ph t t  ấ  ở tron   ó 

C u    c Bồ    quả an ổn 

Ở t i Ph m cun  t m thanh tịnh 

N h  l i ch n  sanh kh o  i u t m 

 i o ph p t  nhiên của Ph m Thiên 

Thu  t  i o Ph m Thiên ch n   uất th  

Chỉ có Bồ      o ch  Ph t 

Cứu c nh ha     c  uất th   ian 

Ð  n  thời Ph m Thiên sanh tin rồi 

Ph t t m an trụ n i Ph t   o 

Bi t  i o t  nhiên của Ph m Thiên 

Ch n  phải cứu c nh   o  uất th  

N i ph p Nh  Lai họ t  n   n  

V  c c th   ian nói ph p ấ  

Nh  ph p nh n họ nói quả ấ  

Khi n n  ời n he kia mau    c bi t 

Ph t t  ở t i Ph m cun  kia 

Làm nh n  l i ích th   ian rồi 

Ha  khi n v  l  n  na do tha 

Ức ch n  an trụ   o Bồ    

Họ ở v  l  n  na do tha 

S     c c n  d ờn  tất cả Ph t 



Vị lai ki p tinh t  sau     

C c căn tịch tịnh s  làm Ph t 

C c Trời N  ời Rồn    Tu La 

Kim Sí D  Xoa Càn Th t Bà 

C u Bàn Trà Quí Kh n Na La 

Tất cả   i ch n    u m n  r  

Ch n  ấ     c ch  Ph t  i o hóa 

Ở tron  Ph t ph p   c l c rồi 

Thả    u m n  vui chấp ta  kính 

C i   u  ảnh l  n i ch n Ph t » . 

 --- o0o --- 

P  M LON  V  N  T Ọ KÝ T Ứ BẢY 

Bấ   iờ Lon  V  n  Nan Ðà và B t Nan Ðà v.v...chín ức ch  Lon  

thấ  c c Lon  N  c n  d  n  Ph t và    c thọ k  rồi  họ sanh  t m hi h u  

t m ch a t n  có mà n h  r n  : Ðức Nh  Lai Ứn  C n  Ch nh Bi n Tri 

thiệt là hi h u ch a t n  có   ức Nh  Lai bi t c c ch n  sanh căn c  th m 

tín   ức Nh  Lai kh n  có ch t ph n nào là ch n  thấ  ch n  n he ch n  

chứn . Ch nh ph p của Nh  lai do Ph t kh o tu ên nói ha  khi n   i ch n  

n he rồi hiện bi t  kh n  có thời ti t  t   c  trao ph p qu  t  ịnh làm cho 

  c quả  khi n c c n  ời trí hiện    c chứn  bi t. Cho   n hàn  n  nh n 

 ộn  chu  n khinh th o trí huệ c n k m mà c n hi u    c th m ph p của 

Ph t nói  hu n  là nh n  n  ời trí kh o an trụ tron  ph p Ph t làm ch n   ệ 

t . Hàn  n  nh n ấ  dục t m tăn  th  n    s n t m tăn  th  n   si t m tăn  

th  n  c n có th  bi t    c ch  tu ên nói của Nh  Lai. V  su  n h  nh  v -

  nên   i với  ức Ph t  ch  Lon  V  n  Nan Ðà  B t Nan Ðà v.v...sanh t m 

hi h u ch a t n  có. V  c n  d ờn  Ph t nên ch  Lon  nổi m   tr m kh p 

tất cả th   ian m a n ớc th m làm thành b n th m  h i th m ấ      kh p 

tam thiên Ð i Thiên th   iới. Ch n  sanh n he h i th m ấ    u  u c ch n  

th i chu  n V  th  n  Bồ   . N i thành Ca T  La n an  rộn  s u m  i do 

tu n m a  ích ch n ch u kh p mọi n i   l i có c c thứ b u v   i  tr m kh p 

 i p v n  v ờn Ni C u Ðà. L i lấ  lon  hoa hóa thành nhà   p rộn  s u 

m  i do tu n  toàn nhà   u b n  thất b u. L i có v  l  n  nh c khí  ồn  

tấu c n  d ờn . Nhà thất b u lon  hoa ấ  hóa làm chín ức hoa tràn  nhi u 

màu treo kh p nhà  l ới t  l u l  tr m trên cột b u  b u ch u v   i  trải     

m t ti n  b u ch u ấ  rất nhu nhu  n nh  bà l  th ch  ở trời Ðao L i     ấ  

màu nh  t  l u l   ch m   n m m nhu  n nh  thiên   vi diệu khả  i. Tron  

c c thứ ma ni b u ấ   ho c có thứ ph t  uất tia s n  m t l nh  ho c ph t 



 uất n ớc  anh  n ớc vàn   n ớc     n ớc tr n   ho c ph t  uất n ớc nhi u 

màu  ho c ph t  uất  ió m t m   ho c có b u ch u t     ch n  sanh mà ph t 

 uất nh n   ồ c n d n   ho c có b u ch u ph t  uất d u tr n  ho c có b u 

ch u có th  làm    n  s n  hiện bón  tất cả   i ch n . Tất cả nh n d n t  

thành Ca T  La ra   u hiện r  bón  tron  ấ . Tất cả   i ch n    u thấ  Ph t 

và Thanh Văn hiện c c thứ th n th n  bi n hóa. Do th n l c của b u ma ni 

ấ   tron  th m nhà ph t  uất nh n  lọn  b u nhi u màu  nh n  tràn  b u 

nhi u màu  nh n  phan b u nhi u màu  nh n  v n  hoa nhi u màu  nh n  

v n  h  n   nh n  v n  b u  nh n  v n  ch n ch u  nh n  l ới linh b u  

l i ph t  uất nh n  n  a qu  nhi u màu. Lon  V  n  Nan Ðà và chín ức 

ch  Lon   ua c c n  a quí  i bộ theo nhi u quanh bên h uPh t ba v n  rồi 

d n  b u nhu nhu  n rải n i Th  T n. C c thứ b u t  d ới n n nhà   p ấ  

ph t  uất   u ba  lên h  kh n  che  ức Ph t và ch n  Thanh Văn. C c nh c 

khí t i h  kh n  t  nhiên ph t  uất  m thanh vi diệu c n  d ờn   ức Ph t. 

Chín ức ch  Lon  nhi u Ph t  on   Ở tr ớc Ph t chấp ta   ên l n  

niệm Ph t c n   ức chiêm n   n  Nh  Lai m t ch n  t m rời  thích Ph t 

c n   ức thêm t m an trụ V  th  n  Bồ   . Ch  Lon   ên l n  niệm Ph t 

c n   ức  i   l t rồi c n   ảnh l  ch n Ph t  ồn  thanh nói kệ t n th n r n  

: 

 L u tu oai n hi t ớn  trăm ph ớc 

Bi t m l  cấu h nh      ủ 

Dứt b  v  t n  ất b u qu  

Th  T n rời kh i thành Ca T  

Tron  s u năm dài tu khổ h nh 

Nh  Lai ch n     c   o cam lộ 

  Th  T n c n ch n  ch n buồn 

Bởi N ài    l u tu trí huệ 

Nh  Lai thiệt là th   Trời N  ời 

V  th   ian mà tu khổ h nh 

Th   ian n he rồi c n ch n  kham 

Hu n  là có th  lấ  m t n ó 

Th  T n qu  khứ b    u m t 

Nh  th nh chứa hộp t m Bồ    

N he tin ấ  ch n  t i ch n  vui 

V  n h    n Ph t qu  khổ h nh 

Nh  Ph t   a làm tiên nh n nhục 

Bị vua Ca L i ch t ta  ch n 

Th o tai l c m i ch n  o n  i n 



Ch n  t i n he tin ch n  nh n    c 

Nh  Ph t  em th n lên bàn c n 

V  chim n  n  cứu ch n  nở b  

Ch n  t i n he tin c n  ch n  vui 

Nh  Lai qu  khứ qu  c n khổ 

T i sao l n  ch n  t i ch n  vui 

V  Th  T n chịu qu  khổ sở 

K   c h i   n  ức Nh  Lai 

Họ  ọa  c   o Ph t l i th  n  

Ð    ủ th nh huệ   i Ð o S  

Sao hành    c t m bất h i ấ  

Tu t p   o h nh kh n  sai sót 

N   n  mon  Ph t nói h nh an l c 

Na  ch  Lon  n      ph t t m 

C u n i Nh  Lai Bồ    h nh 

Nh  Ph t tu ên d     u làm    c 

N   n  mon  Ph t nói   o Bồ    

Ch n  ch  Lon  n   rất kh c n   n  

Chỉ c u ch  bất t  bất sanh 

N u ện nói Nh  Lai h nh an ổn 

Khi n c c ch n  sanh d   i o hóa  . 

Ðức Ph t thấ  c c Lon  ch n  c n  d ờn  và ph t n u ện. Bi t họ    

th m tín rồi  Ph t li n hiện mỉm c ời. Ch  Ph t ph p nhỉ n u hiện t ớn  

mỉm c ời th  t  diện m n phón  v  l  n  tia s n  màu chi u   n Ph m 

Thiên rồi trở v  nh p vào  ảnh Ph t. 

Huệ M n  M  Th n  T  Kheo nói kệ b ch h i r n  : 

  Lành tha  Sa M n Ð i M u Ni 

Ch n  phải kh n  cớ hiện mỉm c ời 

Th  T n t  bi  in nói r  

V  th  n  Ch nh  i c cớ sao c ời 

Ð i ch n  chiêm n   n  c u    c n he 

Th  T n v  l  n  c n   ức h nh 

Thấ  c ời sanh n hi l n  ch n  vui 

N   n  mon  Ph p V  n  dứt n hi cho 

 i na  ở tron  ph p Thích Ca 

Sanh l n  kính tin và m n  r  

 i khi n n à  na  ma Ba Tu n 



T m   mê lo n và lo r u 

 i n à  h m na  ha  cun  phụn  

Cha lành c n   ức   i Ð o S  

 i d n  c n  d ờn  th n   ệ nhứt 

Mon   ức Nh  Lai V  th  n  nói 

Toàn   i ch n       ồn  chấp ta  

Thả    u   i Ph t chiêm n   n   ứn  

N   n  mon  Ð o S  tr  l ới n hi 

V  ch n  mà nói du ên cớ c ời 

Ð i ch n  n he rồi l n  m n  r  

Bi t    c ch nh ph p Th  T n d   

Ð i trí Th  T n khi n ch n  m n  

T   thu n ch nh  i o kh o an trụ  . 

Ðức Th  T n nói kệ   p Huệ M n  M  Th n  r ng : 

 Trí huệ rộn  s u   i Ð o S  

L c nói ph m  m  ủ t m  ức 

T m Ph t thanh tịnh rời u  tr  c 

L n  n he Ph t nói nh n du ên c ời 

C c Lon  V  n  n   l n  kính tin 

C n  d ờn  n i Ph t h n tất cả 

Ch n  ấ  v  c u Ph t Bồ    

Ð  l i ích tất cả th   ian 

L n  bi tăn  th  n  qu n th   ian 

Kh n  có Ð o S  vui sao    c 

T i làm sao    c   i Bồ    

Thành thục ch n  sanh ch n  m i nhọc 

Rất  a tịch tịnh  ủ trí huệ 

Tu th a an l c t m thanh tịnh 

N i kh n  v  t ớn  và v  n u ện 

T  v  l  n  ki p    tu l u 

T m Ph t b nh   n  qu n th   ian 

Nh  Ph t       c t ớn  trí huệ 

T m t  bi hỉ   u b nh   n  

V  khi n th   ian an ổn v   

T m bi  ệ nhứt l n  th  n   ót 

S     c làm Ph t v a   m nh 

Ch n  ấ  qu n s t ch n  sanh rồi 

S  thành Ð o S  hiệu V  O n 



L c c c ch n  ấ     c cam lộ 

Kh n  có ma o n c n  kh n  d  

H n  th ờn  di n nói ph p v  n   

Một b  kh n  có th  tục thu  t 

Ch  Nh  Lai ấ   ủ   i bi 

Khi n c c ch n  sanh nh p trí Ph t 

L c Ch  Nh  Lai ấ  thu  t ph p 

Tất cả ch n  sanh   u tín hi u 

L c ch n  ấ   ời  ời tu hành 

Thành thục ch n  sanh ch n  khó l m 

Ch n  sanh thành thục n he ph p rồi 

S     c  iải tho t chứn  cam lộ 

Nh n  n  ời n he ph p   u  iải tho t 

C c ch n  sanh ấ    u  oan n hiêm 

Tất cả ch n  sanh   u bi t hi u 

Ch nh ph p của ch  Ph t ấ  nói 

Tất cả quỉ th n và s c sanh 

Kh n  ai ch n  hi u lời Ph t ấ  

Tất cả   u    c niệm ph p rồi 

Hi u    c Nh  Lai ph p cam lộ 

Kh n  có ch n  sanh n he Ph t d   

Mà họ ch n  sanh l n   êu thích 

 êu thích ch nh ph p Ph t nói rồi 

Tất cả thả    u    c cam lộ 

Thuở ấ  nh n  n  ời    c  i o hóa 

S     c  iải tho t bịnh sanh t  

Và  iải tho t khổ ch t buồn lo 

N he Ph t nói rồi l n  kh n  nh  

Nh  v   Thích Ca M u Ni Ph t 

Nói   ch  Lon    p Ph t t  

Nh  t m kiên qu  t của ch  Lon  

V     c Bồ    V  th  n  v   

Nh  Lai thọ k  cho ch  Lon  

Ð i ch n  n he rồi   u vui m ng 

Ð i ch n  m n  rồi qu    Ph t 

Tất cả thả    u t m tịch t nh   
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P  M CƯU BÀN TRÀ T Ọ KÝ T   TÁM 

 Bấ   iờ l i có một ức t m n àn v n C u Bàn Trà thấ  ch    Tu La  

Ca L u La  Lon  N  và Lon  V  n  c n  d ờn  Ph t    c thọ k  họ rất 

v a l n  hớn hở vui m n  sanh l n  hi h u ch a t n  có  n h  r n   ức 

Nh  Lai Th  T n c n   ức trí tuệ vi diệu th  th n     c s  c n  d ờn  hi 

h u nh  v   mà ch n  m n  ch n  k  l   v  trí tuệ của Ph t là t i t n th n  

tron  c c trí huệ v  . Ví nh    i hải ch n  tăn  ch n   iảm. T i sao   V  

s u rộn  v  . Ðức Th  T n    c c n  d ờn  th  th n  mà t m Ph t ch n  

tăn   iảm. T i sao   V    i với tất cả ph p kh n  ch  n hi v  . 

L c ấ  một ức t m n àn v n C u Bàn Trà v  c n  d ờn  nên hóa hiện 

một ức t m n àn v n lọn  thất b u treo nh n  v n  thất b u 

L i hóa một ức t m n àn v n  e thất b u  trên  e l i hóa một ức t m 

n àn v n lọn  b u  nh n   e ấ  li n nhau  lọn  b u   u treo nh n  tụi b u  

có màn l ới  ích ch n ch u tr m lên trên. L i hóa nh n   m nh c C u Bàn 

Trà h a tấu c n  d ờn  Ph t. L i hóa một ức t m n àn v n n  a nhi u màu 

b u rất  i u phục    k o  e ấ . Ch  C u Bàn Trà   u n ồi  e thất b u nhi u 

bên h u Ph t ba v n   d n  hoa thất b u rải trên Ph t rồi  u n   e   n lê’ 

ch n Ph t nhi u Ph t ba v n  chấp ta   ứn  một phía nói kệ t n th n r n  : 

  Ch n  tăn  ch n   jảm Ð i M u Ni 

D ờn  nh  Tu Di c c n i ch a 

Thọ s  c n  d ờn  v  th  n  n   

V  Nh  Lai    c v     v   

Quan s t ch n  sanh chỉ có danh 

Và chỉ có dụn  ch n  n m lấ  

Ð o S  do tu h nh tịch diệt 

Do  ó n  ời trí kh n  c n  cao 

Th  T n bi t  ời d ờn  ảo mộn  

Tron  ảo tron  mộn  thọ dục l c 

L i  i n  thủ  n u ệt và d  n  diệm 

Qu n s t nh  v   kh n  c n th a 

Ví nh  càn thành kh n  có thiệt 

Kh p m ời ph  n  c u ch n  th     c 

Thành ấ  kh n  thiệt chỉ có danh 

Ph t thấ  th  ph p   u nh  v   

Tất cả Trời N  ời c n  d ờn  Ph t 

Xe b u lọn  b u và  m nh c 



Tràn  hoa tua tụi c n  chấp ta  

Th  T n  em bi t nh  ảnh h ởn  

Ch n  t i tr n thi t nh  c n  d ờn  rồi 

N u ện t i    n  lai s  làm Ph t 

C n  n u ện t i bi t  ời nh  mộn  

Bi t rồi thu  t ph p nh  Th  T n 

Ch n  t i thấ  nh n  n  ời khổ n o 

Bị sanh  ià ịnh ch t bứt n ăt 

N u ện bi t Ph t Bồ    V  th  n  

Nói cho k  n he    c  iải tho t 

Ở ch  c c ch n  sanh v  trí 

N u ện    c Bồ       thu  t ph p 

Di n thu  t kh n  có ph p cấu tr  c 

Tron  ch n  kh n    o làm Ð o S   . 

Ðức Th  T n bi t ch  C u Bàn Trà sanh l n  tín s u nên hiện t ớn  

mỉm c ời. 

Huệ M n  M  Th n  T  Kheo nói kệ b ch h i r n  : 

  Ph t ch n  kh n  cớ hiện mỉm c ời 

Ch n  cho tất cả là hi h u 

Ph t ch n  hi h u mà mỉm c ời 

Na  t i n u ện n he nh n du ên ấ  

Tất cả Trời N  ời   u có n hi 

Thấ  n i miện  Ph t hiện mỉm c ời 

N   n  mon  dứt tr  c c l ới n hi 

Di n nói s  mỉm c ời của Ph t 

 i nói ch nh ph p    c tín s u 

 i ha  nh  ph p thấ  t  phụ 

 i    c Ph t khen d n  c n  d ờn  

T i n u ện    c n he Th  T n nói 

N à  na    i với hành h u vi 

 i thấ  l i nó mà vứt b  

N à  na  ai an trụ thiệt t  

T m họ thanh tịnh t i n u ện n he 

 i hàn  phục ma và qu  n thuộc 

 i khi n    c Ph t t m vui v  

 i ha     c     h u vi s u 

T i mu n    c n he    dứt n hi 



Tất cả   i ch n   ứn  ch p ta  

C u n he nh n du ên Ph t mỉm c ời 

N u ện dứt tất cả ch n  sanh n hi 

Ðấn  th  T n tu ên thọ k  họ  . 

Ðức Th  T n nói kệ   p Huệ M n  M  Th n  r n  : 

  Lành tha  M  Th n  h i n h a ấ  

Ðem l i ích lớn cho th   ian 

V   n  h i nh n du ên mỉm c ời 

M  Th n  l n  n he na  Ph t nói 

Ch n  C u Bàn Trà c n  d ờn  Ph t 

N i ph p tịch diệt t m an trụ 

Ch n  ấ  thấ  Ph t ch n  kinh qu i 

Sanh l n  hi h u mà n u ện c u 

Ch n  ấ  h m na  c n  d ờn  Ph t 

T m họ chọn lấ  ph p tịch diệt 

Do l n  tin s u khởi   i bi 

N i n  ời l c   ờn  làm Ð o S  

V  th  n  ch n  sanh nên c n  Ph t 

V  k  l c   ờn  khởi l n  

Ch n  hi n trí ấ  làm v   rồi 

Ð  c b  th n quỉ sanh Ðao L i 

Thiên V  n  th ờn  d n  l n  t  bi 

T i trời lu n lu n d   d  họ 

Họ có c c ph p    c kh n  n hi 

Ð  c làm th n qu  n Thiên Ð  Thích 

Họ có v  l  n  h n  sa ki p 

M i m i qu c  ộ làm Ph t h nh 

M c  i p h n  thệ rất kiên c  

C n  d ờn   ấn  Ph p V  n  t  t i 

Họ có v  l  n  c c qu c  ộ 

L n  kh n  m i nhọc    c thanh tịnh 

L i ích   i ch n  làm Ð o S  

S     c làm Ph t hiệu Bất Qu i 

L c họ ở c c n ớc tu hành 

N  ời n ớc ấ  tất bi t thành Ph t 

Do ph  n  tiện n    ời vị lai 

D u  ộ ch n  sanh kh n  t m qu i 

V  c u   o v  th  n  an ổn 



Tịnh c c qu c  ộ   u ch n  qu i 

N i việc    c làm t m kh n  tr ớc 

N i   i Bồ    c n  nh  v   

H i du ên cớ c ời Ph t      p 

Ch n  sanh   u    c dứt l n  n hi 

Ð i ch n  h t n hi   u m n  r  

Qu  t  ịnh bi t r  họ c n  d ờn  . 
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P  M CÀN T ÁT BÀ T Ọ KÝ T Ứ C ÍN  
 

Bấ   iờ l i có ba ức s u n àn v n ch n  Càn Th t Bà thấ  ch    Tu 

La  Ca L u La  Lon  N   Lon  V  n  và C u Bàn Trà c n  d ờn  Ph t 

   c thọ k   họ v a l n   ứn    hớn hở vui m n  sanh t m hi h u ch a 

t n  có mà n h  r n  : Ðức Nh  Lai thiệt là hi h u ch a t n  có tu ên nói 

ph p  iới kh n  có bi n  ổi mà thị hiện có làm tăn  tr ởn  căn lành. D u 

kh n  t c  iả mà thị hiện t c n hiệp. Ch  Càn Th t Bà ở tron  ph p ấ  r  

bi t nh  v   rồi    i với Nh  Lai sanh l n  t n trọn  ph t t m V  th  n  

Bồ   . Họ m n  vui v  mu n c n  d ờn  Ph t  nên hóa hiện ba ức s u n àn 

v n   u   i t  n  v  n    u có s u n à. Trên m i n à có bả  ao n ớc. 

Tron  m i ao có bả  hoa sen. M i hoa sen có n àn c nh  Trên m i c nh có 

bả  n ọc n . Khoản  c ch của một c nh sen có bả  thị n   tran  sức với 

nh ’n   ồ tran  n hiêm b n  thiên b u   ta  c m thiên h  n     c n  

d ờn . N i m i   u   i t  n  v  n  l i hóa làm ba ức s u n àn v n lọn  

thất b u  ba ức s u n àn v n tr ớn  b n  thiên l  n . 

Ch  Càn Th t Bà   u n ồi trên t  n  v  n  tấu thiên  m nh c  ở trên 

h  kh n   i nhi u Ph t ba m  i s u v n    em h  n  trời hoa trời và hoa 

thất b u rải c n  d ờn  Ph t  m i h  n  hoa ấ  lan kh p m ời ph  n . L i 

m a n ớc th m c i trời s u m  i do tu n thành Ca T  La làm cho toàn 

thành  ớt thành b n th m  h i b n th m kh p tam thiên Ð i Thiên th   iới  

ch n  sanh n he h i ấ    u ch n  th i chu  n V  th  n  Bồ    . L c họ 

tấu  m nh c   ti n  nh c ấ  van  kh p tam thiên Ð i thiên th   iới  ch n  

sanh n he ti n  nh c ấ    u    c ch n  th i chu  n V  th  n  Bồ   . Ch  

Càn Th t Bà ở trên t  n  v  n  tr n thi t c n  d ờn  Ph t  khi n c c n ọc 

n  tấu nh c ca v . L i có n ọc n   ộn  th n ta  rải r c thứ bột h  n     

c n  d ờn  Ph t. 



Ch  Càn Th t Bà ở trên kh n  n ồi t  n  v  n  nhi u Ph t    ba 

m  i s u v n  rồi  họ  u n  t  n  nhi u Ph t ba v n   ảnh l  Ch n Ph t 

ch p ta   ứn  một phía nói kệ t n th n r n  : 

  Th   T n trí tuệ n oài ba c i 

T  m nh ra rồi l i  ộ n  ời 

Tất cả th   ian kh n  b n  Ph t 

T ớn  hảo th n s n  rất  oan ch nh 

Trời N  ời t i diệu v  biên   n  

Thị hiện th   ian ch n  n h  bàn 

Ch n  thấ  một ph p t ớn  kh c 

Mà d   ch n  sanh tu thiện n hiệp 

Ph p ch n nh  kh n  bi n  ổi kh c 

Chỉ có n  n thu  t kh n  có n h a 

Kh n  có dụn  s  và n  ời d n  

D u v   Ph t  ộ c c qu n sanh 

Ch n    n ch n   i c n  ch n  sanh 

Ph t ha  di n thu  t ph p nh  v   

D u nói c c ph p th  t nh k  n  

Th  T n l i bảo siên  hành   o 

Kh n  có một ph p ha  t  t c 

N  ời s n  th   ian nói có t c 
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C c ph p   u ch n  t  ha  bi t 

Th  T n thị hiện làm tất cả 

Nh   e họp nhi u nh n  chi ph n 

Chi ph n ch n  bi t t  ha  làm 

C n  dụn   e ấ  hiện thấ     c 

Ph t nói c c ph p c n  nh  v   

C c ph p m i m i ch n  d   nhau 

C n  ch n  tha   ổi d   bảo nhau 

Tất cả c c ph p ch n  n  n  nhau 

Ph p bổn bất sanh c n  bất diệt 

Ph t v  th     nói nh  v   

Th     c c ph p ch n  toàn kh n  

Nh  ph p th     th  t nh trụ 

Bi t nh  v   rồi v  ch n  nói 

Th  T n nói c c ph p nh  v   

Ð i bi ch  làm rất k    c 

C c ph p th  t nh ch n  th  thấ  



Nh  Lai ph  n  tiện nói ph p trụ 

Ch n  t i n u ện làm v  biên   n  

Ð i Ð i S   ủ t ớn  trăm ph ớc 

Ð i hỉ l i ích c c th   ian 

N u ện làm Th  T n nh  Ph t v   

Ch n  t i n u ện n i k   m ch ớn  

Nh n  n  ời t   thu n d n  tham dục 

N  ời kh t  i buộc ràn  trăm khổ 

C n  t   ộ họ nh  Th  T n 

Ch n  t i n u ện n i n  ời nhi u khổ 

N  ời ch n  thấ  bờ kia mà trói 

N  ời ch   nh  v  n khỉ nhả  nhót 

Cứu t   ộ họ nh  Th  T n 

Ch n  t i n u ện nh  n  ời m  l a 

N  ời s u loài nhọc nh n qua l i 

N  ời n i m nh t  ho i n hiệp quả 

Cứu t   ộ họ nh  Th  T n   . 

Ðức Ph t bi  ch  Càn Th t Bà sanh l n  tin s u nên hiện t ớn  mỉm 

c ời. 

Huệ M n  M  Th n  T  Kheo nói kệ b ch h i r n  : 

  V  biên oai  ức hiện mỉm c ời 

Ð o S  mỉm c ời ch n  kh n  nh n 

N u ện Ph t mau nói nh n du ên ấ  

Dứt tr  ch n  sanh c c m i n hi 

Na  thấ  Th  T n mỉm c ời r i 

Ð i ch n  thả    u sanh n hi ho c 

Tất cả n u ện n he n h a mỉm c ời 

N   n  mon    i bi dứt m i n hi 

 i n i Ph t ph p sanh kính tin 

 i rời    c n i c c l ới n hi 

Ph t bi t ch n  sanh tin s u r i 

Trời N  ời b c th nh nên hiện c ời 

 i có trí tuệ ha  t   thu n 

Ph t ch n nh     c Nh  Lai nói 

Bi t nhiệm huệ  iải h nh họ rồi 

Ở tron    i ch n  hiện mỉm c ời 

Tất cả   i ch n  kh n  dị t m 

Chỉ mu n thích n he Th  T n nói 

Ch p m ời n ón ta     trên   u 



Nhứt t m chiêm n   n  m t Nh  Lai 

L a c c u  tr  c kh n  lo r u 

M t  ời hiện c n nên m n  r  

V  tr  tất cả l n  n hi ho c 

N u ện   i bi nói nh n du ên c ời ». 

Th  T n nói kệ   p Huệ M n  M  Th n  r n  : 

« Ph t hiện mỉm c ời v   ời v   

Lành tha  M  Th n  h i   n   iờ 

Ð i ch n  thiện căn s  tăn  tr ởn  

V  Ph t mỉm c ời s  thọ k  

M  Th n  l n  n he lời Ph t nói 

Ð o S  na  hiện cớ mỉm c ời 

Ph t s  nói r  n h a mỉm c ời 

Ôn  phải vui m n  n he Ph t nói 

Càn Th t Bà V  n  kính tin Ph t 

T m họ thanh tịnh sanh m n  r  

  n i thiệt ph p nh p ph p rồi 

N i Ph t ch nh ph p sanh hỉ k  

C c ph p tịch diệt an bất  ộn  

Hàn    i ch n  n    u thiệt t  

Nh  thành Càn Th t nh p nh  v   

C n  d ờn  n i Ph t kh n  ai b n  

C c ph p nh  v   kh n  có sanh 

Tất cả c n  l i ch n  t n diệt 

Ð i ch n  t  du  ph p nh  hu  n 

Ch a hi u r     c sanh n hi ho c 

Ph p ch n  nói    c ph  n  tiện nói 

Ph t v  ch n thiệt nên nh  v   

Ch n  ấ  vào ch nh ph p Ph t rồi 

N ồi t  n  Ð i Lon  c n  d ờn  Ph t 

Quan s t Bồ    kh n  sanh diệt 

Càn Th t Bà V  n  c n  d ờn  Ph t 

Th  n   ót ch n  sanh h n  n u mê 

V  th  mà c u Nhứt thi t trí 

Ch n  ấ  ph t n u ện s  thành Ph t 

Khi n n  ời n u mê mất trí huệ 

Nh p ph p ch n thiệt an trụ rồi 

Khi n    c c u bất t  tịch diệt 

Ch n  ấ  c n  d ờn  nh  v   rồi 



B  rời th n quỉ l n  m n  rr  

Qu  t    c v n  sanh trên cun  trời 

H n  c n     thích   n   i nhau 

Ð  c   p nhi u ức na do tha 

C n  d ờn  Nh  Lai V  Th  n   i c 

T  một Ph t  ộ   n Ph t  ộ 

N i ch  ch  Ph t    c n he ph p 

Ch n  ấ  tu tịnh Ph t h nh rồi 

Ch     c Ph t  ộ c n  thanh tịnh 

Hóa v  l  n  ch n  ph t   o t m 

Khi n họ tăn  tr ởn  Ph t chủn  t  

Bi t c c th   ian t nh kh n  rời 

C n   em ph p ấ  d   bảo n  ời 

Khi n ch n  an trụ Nhứt thi t trí 

Trụ th  v  l  n  na do tha 

Ph t ấ   ồn  hiệu v  biên huệ 

M i m i ch  Ph t trụ ở  ời 

Thả    u v  l  n  do tha ki p 

Di n nói Ph t   o cho n  ời n he 

Nh  v   Thích Ca M u Ni Ph t 

Nói b o Càn Th t Bà c n  d ờn  

C n  họ thọ k  khi n    c n he 

Nh n du ên c ời mà M  Th n  h i 

Ð i ch n  n he rồi   u vui m n  

Bi t Ph t thọ k  rất   n  thích 

N he Ph t thọ k  v  th  n  rồi 

Thả    u vui   Thích Ca Ph t . 

 --- o0o --- 

P  M DẠ XO  T Ọ KÝ T Ứ M ỜI  

Bấ   iờ l i có t m ức D  Xoa thấ    Tu La , Ca L uLa  Lon  N   

Lon  V  n   C u bàn Trà  Càn Th t Bà c n  d ờn  Ph t    c thọ k    họ 

vui m n  hớn hở   u sanh l n  hi h u  ch a t n  có bi t Ph t Th  T n trí 

huệ v  t n t i t n t i th n  trí huệ v  n  i bất khả t  n h . Họ c n l i    c 

n he ph p m n thứ  ệ. Ð i với Ph t  họ t ởn  là Ð o S   là v  t n huệ. Ð i 

với ch nh ph p của Ph t sanh l n   êu thích. V  c n  d ờn  nên ph t khởi 

tinh tấn nói kệ t n th n r n  : 



«  Ch n  t i t n th n  ấn  cứu th  

V  Ph t      ủ trí l c v   

V  t n v  l  n  nh  bi n cả 

Th  T n th n t t kh n  ai b n  

Tu Di c n bi t    c khinh trọn  

H  kh n  c n bi t    c rộn  h p 

Sức trí huệ của  ức Nh  Lai 

Tất cả ch n  ai  o l ờn     c 

Bi t c c ch n  sanh l n  kính tin 

Nh n  n  ời   n   ộ   u  ộ  on  

N i n  ời    c  ộ bi t  u h ớn  

Nên Ph t là kh n  ai s nh b n  

T   ch n  tu t o n hiệp thiện  d 

Tất cả ch  sanh thọ th n h nh 

Bi t r  căn tính   n  thọ ph p 

Nên Ph t là kh n  ai s nh b n  

Tham dục  c hành s n khu  hành 

Si hành phi n n o Ph t   u bi t 

Kiêu m n t t    c n  bi t r  

Nên Ph t là kh n  ai s nh b n  

Ch n  sanh n i     nhi u l m l i 

Nh  Lai bi t r  n hiệp   o họ 

Th  T n bi t họ rất lanh l  

Nên Ph t là kh n  ai s nh b n  

Thiện Thệ thấ  r  c c ht   ian 

T   ph  n  diện họ có l i l m 

Và c n  n   n  n họ sai l i 

Th  T n thấ  r  h t tất cả 

T i tron  lục   o ở bao l u 

T   họ thọ khổ nhi u ha  ít 

Và họ thọ lấ  c c thứ th n 

Tất cả Th  T n   u thấ  bi t 

T   sức phi n n o họ ph t khởi 

Ph  n  tiện t o t c và     n hiệp 

Theo n hiệp thọ lấ  c c thứ khổ 

Tất cả Ð o S    u bi t r  

T   họ ch  c u   o  iải tho t 

Ở tron  Ph t ph p     uất  ia 

Tinh tấn tu học th nh   o rồi 

Dứt h t phi n n o Ph t   u bi t 



Ở tron  Ph t ph p có phàm phu 

D u    c  uất  ia ch n  bi t n h a 

Chê bai ph p diệu của n  ời trí 

Th  T n c n  l i bi t r  họ 

Nh n  k  chê bai ch nh ph p ấ  

Nghiệp hành ấ  m c nh n  khổ n o 

T   t i  ịa n ục ở l u mau 

Nh  Lai c n    u bi t r  cả 

N i Ph t       c kính tin s u 

Xuất  ia thọ tr  t n  ch nh ph p 

Qu n s t c c ph p thả    u kh n  

Dứt tr  tất cả   ờn  sanh t  

Ch n  mu n tất cả th n sanh t  

Quan s t th n n   d ờn  nh  ảo 

Bi t c c  m thanh   u nh  h ởn  

Ở v n  n i   o Ph t c n  bi t 

T n th n Ð o S  kh n  s nh b n  

Na  t i ch     c kh i ph ớc  ức 

D n  ph ớc  ức nà  n u ện thành Ph t 

C n  n u ện ch n  sanh thành Ch nh  i c   . 

Ðức Th  T n bi t ch n  D  Xoa th m t m kinh tín nên hiện t  n  

mỉm c ời. 

Huệ M n  M  Th n  T  Kheo  nói kệ b ch h i r n  : 

 Ðức Th  T n hiên t ớn  mỉm c ời 

N   n  mon  cho bi t bh n du ên c ời 

Tất cả ch  Ph t ch n  v  cớ 

Mà hiện ra t ởn  mỉm c ời ấ  

Na    i ch n  n     u hoài n hi 

V  thấ  Ð o S  mỉm c ời v   

N   n  mon  Th  T n tr  n hi cho 

Khi n tất cả ch n     c m n  r  

Na  n  ời    c kính tin n i Ph t 

Và n  ời bi t ch nh ph p vi diệu 

n  ời t m kiên c  bất  ộn  ấ  

N u ện Ph t tu ên nói cho họ n he 

Ð i ch n  t i       u hoài n hi 

Tất cả chiêm n   n  m t Nh  Lai 

H m na  s  có nh n  s     

Du  n u ện Th  T n dứt n hi cho 



H m na  ai hiện   i th n l c 

H m na  ai ph t   i tinh tấn 

H m na  Ph t c n  ai th n h u 

N i   i ch n  n    in hi n hiện 

Lành tha  M u Ni th  n  th   ian 

N   n  mon  dứt tr  c c n hi ho c 

Trời N  ời   i ch n    u    c n he 

H m na  tất cả rất m n  vui  . 

Ðức Th  T n nói   p M  Th n  T  Kheo r n  : 

  Lành tha  lời h i của M  Th n  

Na  s  l i ích lớn th   ian 

Do  n  h i    c nh n du ên c ời 

Nên khen  n  kh o hi u   Ph t 

Na  Ph t s    p h t n h a ấ  

Ôn  nên nhứt t m chu ên l n  n he 

Bi t t m   c c D  Xoa rồi 

Ph t v  th   ian hiện mỉm c ời 

C c ch n  D  Xoa l n  kính tin 

V  họ bi t Bồ    tịch diệt 

Khen Ph t c n   ức ch n thiệt rồi 

Ph t t m  u h ớn    i Bồ    

V  họ bi t c c ph p kh n  tịch 

Tr  khi n tất cả t ớn  h  vọn  

N u ện b  tất cả loài sanh t  

Ph t t m  u h ớn    i Bồ    

Do sức thi n  ịnh bi t c c ấm 

Chỉ là th     ch n  chấp tr ớc 

Ch n  tr ớc sanh t  nh  hoa sen 

Ph t t m sanh t    i Bồ    

Nh n  s  ch ớn  n  i tron  sanh t  

Họ thấ  là kh n  ch n  bị buộc 

Bi t Ph t Bồ    v  th  n  rồi 

Họ có th  tu Bồ    h nh 

Nh n  sanh l o t  thả    u kh n  

Ð   là   o Bồ    v  th  n  

Bi t ph p t  t nh kh n  tịch rồi 

Na     c   i Bồ    an ổn 

Bi t ấm t  t nh kh n  tịch rồi 

Bồ    tịch t nh t nh c n  l a 



H nh Bồ       c tu c n  kh n  

Trí bi t nh  v   phàm ch n  r  

Ha  qu n trí huệ t nh t  kh n  

Cảnh  iới    c qu n   u tịch diệt 

N  ời bi t ph p bi t thả    u kh n  

N  ời n   ha  tu Bồ      o 

Phải bi t kh n  c n  t nh t  kh n  

T ớn  và n u ện c n  kh n  th  t nh 

N u n  ời có th  bi t nh  v   

N  ời n   ha  tu h nh ch n thiệt 

Trời N  ời   i ch n  n he     rồi 

Sanh l n  m n  r     c l i ích 

N i Ph t tất cả kính tin rồi 

T m trụ c u Bồ    tịch t nh 

Na  c n  d ờn  th  th n  n   rồi 

T m ch n  D  Xoa   u thanh tịnh 

Nh n  b c trí n   b  quỉ   o 

H ởn  thọ vui tron  thiện   o 

N i nhi u ức Ph t thuở vị lai 

Họ d n  th n th n  tron  một niệm 

N i nhi u Ph t  ộ s m c n  d ờn  

Ở ch  ch  Ph t    c ph p nh n 

N i c c th   iới ch n  khởi t ớn  

N  ời trí ha  d n  th n l c   n 

Qu n th   ian n   nh  ảo hóa 

N  ời trí du hành kh n  thủ tr ớc 

D  Xoa d n  m nh c n  d ờn  Ph t 

S     c v  th  n    i Bồ    

C n     c v  th  n  tịnh Ph t  ộ 

Tron  ấ  s   ộ v  l  n  ch n  

Ch n  ấ  s  thành Th   ian  iải 

Tất cả  ồn  hiệu V  Biên Trí 

Danh n he m ời ph  n  thọ n àn ki p 

Trí huệ thọ m n  tịch diệt  ồn  

Ch  Ph t ấ  có ch n  Thanh Văn 

D ờn  nh  tinh t   i a  êm v n  

Ch n  ấ  d     c   i Bồ    

Tất cả kh n  có s  n n khổ 

Trời N  ời   i ch n  n he     rồi 

V    o Bồ    l n  m n  r  



T m họ kiên c  ph t tinh c n 

D n  sức tinh tấn   n c n  h nh  . 

  

--- o0o ---  

P  M K  N NA LA VƯƠNG T Ọ KÝ T   MƯỜI MỘT 

  

 Bấ   iờ có t m ức Kh n Na La  ch n   Ð i Thọ Kh n Na La  v  n  

làm th  n  thủ   thấ  ch    La H n  Ca L u La  Lon  N   Lon  V  n   

C u Bàn Trà  Càn Th t Bà  D  Xoa c n  d ờn  Ph t    c thọ k   họ sanh 

l n  hi h u ch a t n  có  do v  ch n  sanh bất khả   c v    v  kh n  m n  

 iả  kh n  sanh  iả  kh n  có nh n  kh n  tr  n  phu  kh n  d  n  dục  

kh n  thọ  iả  kh n  có n    kh n  n   sở v  . Do c c ấm mà  ọi là ch n  

sanh. Tất cả c c ấm c n  bất khả   c. Do c c  iới chủn   ọi là ch n  sanh. 

Tất cả  iới chủn  c n  bất khả   c. Do c c nh p mà  ọi là ch n  sanh. Tất 

cả c c nh p c n  bất khả   c. Do có n hiệp nên có quả b o  mà hành n hiệp 

ấ  c n  bất khả   c  V  th  n  Bồ    c n  ất khả   c  tất cả Bồ T t c n  

bất khả   c  tất cả ch  Ph t c n  bất khả   c. D u v   mà  ức Th  T n thọ 

k  cho ch  Bồ T t . Do n h a    mà Nh  Lai thọ k  cho ch  Bồ T t  nêu bà  

danh hiệu của họ  hi n hiện n hiệp b o  nói    n  lai Bồ T t   i ch n   

c n  hi n bà  ch  Ph t th n th n  l c  c n  nói ch nh ph p l c  c n  hi n 

hiện tran  n hiêm Ph t  ộ  tu ên nói ch n  sanh có n hiệp có b o  c n  nói 

Ph t  ộ thanh tịnh  c n  hi n bà  Bồ T t du hành c c ph t qu c t  một Ph t 

 ộ  c n  nói Bồ T t   n  ó c n  d ờn   c n  nói th n bi n c n  d ờn  th  

th n   l i liệt bà   ồ c n  vi diệu hi h u  l i nói qua bao nhiêu ki p s     c 

làm Ph t   ức Ph t ấ  trụ th  bao l u  Ph t ấ  s  có bao nhiêu Thanh Văn  

sau khi diệt  ộ ch nh ph p của Ph t ấ  trụ th  bao l u  t i sao Nh  Lai b  

ch n  sanh mà nh p   i Ni t bàn ? 

Ð i Thọ Kh n Na La V  n  sanh niệm n hi ấ  li n c n  t m ức ch n  

Kh n Na La l  Ph t chấp ta  nói kệ b ch h i r n  : 

«  Ch n  t i n he Ph t thọ k  rồi 

L n  sanh n hi ho c sao Ð i Trí 

Ð  nói thọ k  l i nói kh n  

N i hai thu  t ấ  t i ch n  hi u 

Ð  nói kh n  tịch l a t  t nh 

Ph p  iới b nh   n  kh n  bi n  ộn  

Mà sao Nh  Lai thọ c n  d ờn  



Việc ấ  th  nào b ch Th  T n 

Ðức Ph t    nói ph p v  sanh 

Mà l i nói ph t t m Bồ    

Ðức v  l  n  trí nói hai thu  t 

Thu  t ấ  bí m t t i ch n  hi u 

Th  T n nói ph p kh n  có diệt 

Màsao l i nói là có t  

N   n  mon  nh  thiệt nói r  cho 

Dứt h t l n  n hi t i    c m n  

Sao  ức Th  T n nói nh  ảo 

Mà l i nói r n  sanh c i trời 

Ðức L  n  T c T n nói nh  v   

 i o ph p bí m t t i ch n  hi u 

Ph t nói c c ph p kh n  sở   

Mà l i nói   thiện tri thức 

Ð   là m t n   của Th  T n 

T i thiệt ch n  hi u b ch Nh  Lai 

T i sao Ph t nói kh n  sở t c 

L i d   ch n  sanh tu h nh n hiệp 

Ði u N   Tr  n  Phu Thiên Nh n S  

Lời nói bí m t t i ch n  hi u 

T i sao Ph t nói t nh t  kh n  

L i nói qu n kh n     c  iải tho t 

Ở n i n h a n   t i ch n  hi u 

N   n  mon  Nh  Lai dứt n hi cho 

T i sao Ph t nói s  t n diệt 

L i nói c c ph p t nh tịch diệt 

Ch n  t i n   n  mon   ấn  v  th  n  

 iải r  nh n  thu  t bí m t ấ  

T i sao Th  T n c n kệ tụn  

Hi n thị c c ph p nh  h  kh n  

Mà n  ời n u si hủ  b n  ph p 

Ch t rồi ch c  ọa   i  ịa n ục 

Ð i H n  lu n nói c c thiện   o 

Mà l i c n nói c c   o kh c 

Ð  nói c c loài do t o n hiệp 

L i nói kh n  có ai t o n hiệp 

Ðấn  V  Th  n  T n th ờn  tu ên nói 

C c thu  t sai biệt ch n  bi t    c 

Ch n  t i n i ấ  sanh n hi ho c 



N   n  mon  Th  T n dứt tr  cho 

Ð  nói n hiệp lành kh n  họp    c 

L i nói tu hành    c Bồ    

Sa M n Ph p V  n  nói nh  v   

Ch n  t i n i ấ  ch n  hi u    c 

T i sao nói ph p bất khả t n 

Mà nói k  chê tội    c h t 

Ðấn  v  l  n  trí  in khai thị 

Ch n  t i n i ấ  rất n hi n ờ 

Nh  Lai    nói ph p ch n t  

L i nói  iên  ảo và thí  iới 

Ðấn  m t s n  kh n  l a diệt tội 

N   n  mon  v  t i nói n h a ấ  

N oài Ph t kh n  ai    ch n  t i 

Giải thích    c nh n   i u n hi ấ  

Chỉ có Nh  Lai dứt tr     c 

V  th  t i kính  ấn  Ð i  i c’’. 

Ðức Th  T n nói kệ   p Ð i Thọ Kh n Na La V  n  r n  : 

« Ôn  h i nói kh n  l i thọ k  

N i hai s  ấ  ch n  hi u    c 

C c ph p n u là ch n  phải kh n  

Th  Ph t ch n  v  họ thọ k  

Do nh n du ên    nói nh  v   

C c ph p n u có th  t nh riên  

Th  nó c n m i ch n  chu  n    c 

Nó phải ch n   iảm c n  ch n  tăn  

C c ph p th  t nh v n t  kh n  

D ờn  nh  m t    n  b n  s ch s n  

Ha  hiện tất cả c c s c t  n  

Phải bi t tất cả ph p nh  v   

Ph p  iới kh n  có t ớn  bi n dị 

Ôn  n i tất cả v t c n  d ờn  

M i m i c c ph n  nên quan s t 

Tron  nh n  ph n nào mà có t ớn  

Ph p  iới th ờn  trụ kh n  bi n kh c 

N  ời trí phải nên qu n nh  v   

C c n  ời phàm phu   u mê ho c 

V  kh n  trí huệ nên kh n  hi u 

Ôn  h i Ph t nói là v  sanh 



L i nói ph t t m nên khó hi u 

C c  n  na  phải nhứt t m n he 

Ðấn  th p l c nói n h a bí m t 

Phàm phu ch m n  p s n  sanh t  

C n  c n buộc ràn  n m ch  ấ  

T m th ờn   m lấ  t ởn   iên  ảo 

Nên thọ sanh t  c c khổ n o 

T  tr ớc   n na  ch a n he ph p 
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Ph t n u v  họ qu  t  ịnh nói 

Phàm phu n u mê n i ph p ấ  

Càn  thêm tăn  tr ởn  c c n hi ho c 

Họ n he Bồ    l i ích lớn 

L n  họ chu ên ch  n i quả ấ  

T m họ l i c n sanh ham lu  n 

T  nhiên th n  trí kh n  th n     c 

Ôn  h i kh n  diệt l i có ch t 

Hai  i u n    n  ch n  bi t    c 

N i      n  phải nhứt t m n he 

Ph t s  v   n  nói ch n thiệt 

V  c c ch n  sanh chấp th ờn  kia 

Do  ó Nh  Lai nói n h a diệt 

H n  thấ  nh n  có   u su  ho i 

Kh n  có một ph p nào là th ờn  

Ôn  h i c c ph p nh  mộn  ảo 

L i nói sanh thiên nên n hi n ờ 

H u học phàm phu thiện  c   o 

Ph p ấ  bất  ịnh nên h  ảo 

Ôn  h i Ph t nói kh n  sở   

L i nói   chỉ thiện tri thức 

V  n  ời c u rời b    chỉ 

Nên thiện h u nói kh n  sở   

Ôn  h i r t r o kh n  t c năn  

L i nói có t c nên ch n  hi u 

Phải  em  e kia nhi u thành ph n 

C n  qu n  e có nh n  t c dụn  

N u l i có n  ời chấp n i n   

C n  l i lấ  nh n  s  n   làm 

Ph t v  bọn họ nói kh n  t c 

D u nh  v   ch n  phải kh n  dụn  



Ôn  h i tất cả t nh t  kh n  

L i n hi qu n kh n     c  iải tho t 

N  ời v  trí n u si  iên  ảo 

Ch n  có bi t    c th  t nh kh n  

T  n i vọn  t ởn  ph n biệt sanh 

H  vọn  phan du ên nên bị buộc 

V   ộ nh n  ch n  sanh nh  v   

Th  T n nói t nh ch n  phải có 

Nh   n  h i r n  s  t n diệt 

Tất cả c c ph p t nh c n  diệt 

C c ch n  sanh mê ho c v  trí 

V  vọn  ph n biệt nên kh t  i 

Nh  k  kh t n ớc thấ  d  n  diệm 

V  nhớ t ởn  nên càn  thêm kh t 

N  ời n u nên bị h  vọn  h i 

N i v  sở h u khởi ph n biệt 

N  ời kh t vọn  sanh thấ  t ớn  n ớc 

N i ch  d  n  diệm n ớc v n kh n  

Vọn  t ởn  làm h i c c ch n  sanh 

N i c c bất tịnh t ởn  là tịnh 

Phàm phu n u si bị  i trói 

Tron  nh   ấu ấ  t nh ch n  s ch 

Nh  d  n  diệm kia  i n  t ớn  n ớc 

Tron  th  t nh n n  thiệt kh n  n ớc 

Nh  v   tron  th n kh n  s c s ch 

Th n s c c n  l i t nh ch n  s ch 

Phàm phu n u si  iên  ảo thấ  

Vọn  t ởn  là s ch nên bị trói 

D u nói c c ph p nh  h  kh n  

C n  nói hủ  b n   ọa  ịa n ục 

N  ời n u n he nói sanh s  sệt 

N  ời trí d u n he t m an ổn 

Th   ian th  t nh t  kh n  tịch 

N u si v  trí t ởn  có n   

Bọn họ n u n he t nh kh n   i o 

S  sệt ch n     c c n thọ sanh 

Bọn họ hủ  b n  ph p t nh kh n  

Ð u do v  họ chấp n   ki n 

Nh  n  ời trói buộc n i h  kh n  

N  ời v  trí ấ   ọa  ịa n ục 



Ph t v n    nói c c thiện   o 

Và v  th   ian nói c c   o 

Nói có t o n hiệp mà ch n  mất 

C n  tr  chấp là có t c  iả 

Tất cả c c   o d ờn  cảnh mộn  

Ph t v   n  nói bi t nh  v   

Tron  mộn  kh n  có t ớn  khứ hai 

N  ời thấ   iên  ảo chấp khứ lai 

Ph t    di n nói  ó t c n hiệp 

Su  t m m ời ph  n  kh n  t c  iả 

V  nh   ió lớn thổi c   kh  

C   ấ  ch m nhau ph t sanh l a 

 ió ấ  c n  c   ch n  n h  t ởn  

Ch n  ta ha  ph t  u t l a ấ  

D u là nh  v   mà l a sanh 

Phải bi t có n hiệp kh n  t c  iả 

Ôn  h i ph ớc  ức kh n  tích tụ 

Sao họp Thiện    c quả Bồ    

Na  Ph t ch n thiệt v   n  nói 

Ôn  phải chăm chỉ chí t m n he 

Ví nh  n  ời  ời     c tr ờn  thọ 

M n  họ   n    c h n trăm tuổi 

N i s  tuổi ấ  kh n  tụ tích 

Tất cả du ên họp c n  nh  v   

Ôn  h i c c ph p kh n  có t n 

Sao Ph t l i nói n hiệp    c h t 

N  ời qu n kh n  ph p kh n  có c n  

T   th  ph p nên n hiệp có h t 

Ph t d u nói có thiệt t  ph p 

Ðiên  ảo c n  ch n  n oài thiệt t  

Hàn  ch n  sanh n u si  iên  ảo 

Ch n  bi t r     c ch n thiệt t  

Kh n Na La V  n  phải l n  n he 

V  n  ời tinh tấn  ủ tinh tấn 

Tất cả c c t ớn  là nhất t ớn  

Ðó là v  t ớn  phải nên bi t 

N u ha  hi u    c n i ch  nhứt 

Ph t v  n  ời trí nói Bồ    

Tất cả c c t ớn  là nhất t ớn  

Ðó là v  t ớn  phải nên bi t 



N u ha  hi u    c n i ch  nhứt 

Ph t v  n  ời tri nói Bồ    

Tất cả c c ph p   u v  t c 

Ð   nói ch    m n tổn  tr  

Tất cả Bồ T t ch  tu hành 

V  biên hành t ớn  Ph t    nói 

Ð   c n  vào    c tất cả ph p 

Ðó là ch    m n tổn  tr  
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Tất cả c c ph p   u tịch diệt 

D   m n ch    khi n chứn  nh p 

Kh n Na La V  n  phải nên bi t 

Ð   c n  ch    m n tổn  tr  

Tất cả c c ph p v  ph n biệt 

Vào ph p m n n   Ph t    nói 

Kh n Na La V  n  phải nên bi t 

Ð   c n  ch    m n tổn  tr  

Tất cả c c ph p kh n  t  t nh 

D   m n ch    khi n ch  n  nh p 

Kh n Na La V  n  phai nên bi t 

Ð   c n  ch    m n tổn  tr  

Tất cả c c ph p kh n  v  biên 

D n  m n ch    nói c c ph p 

Kh n NaLa V  n  phải nên bi t 

Ð   c n  ch    m n tổn  tr  

Ph p t n v  t n Ph t    nói 

Phải nói tất cả ph p v  t n 

Tất cả Nh  Lai  ủ th p l c 

Ð  nói m n tổn  tr  v  t n 

Tất cả c c ph p kh n  có m n 

Ð  nói m n tổn  tr  v  t n 

Tất cả c c ph p kh n  có m n 

V  v   kh n  nên hiện ch n  có 

Ð   c n  tức là m n tổn  tr  

Do     vào    c m n ch    

N i c c ph p bất khả t  n h  

Ch  Ph t bi t thiệt ha  hi n thị 

Thọ kh n Na La V  n  nên bi t 

Ð   c n  ch     à la ni 

Tất cả c c ph p kh n  sở thu 



Ph t v  n  ời trí nói Bồ    

Ð   c n  tức là m n tổn  tr  

Là m n ch    phải nên nh p 

Tất cả c c ph p kh n  có lai 

N u n  ời ch n  tu th  ch n     c 

Ð   c n  tức là m n tổn  tr  

Là m n ch    phải nên nh p 

C c ph p  iả danh   u s  có 

Su  t  t nh nó ch n  th     c 

Ð   c n  tức là m n tổn  tr  

Là m n ch    phải nên nh p 

Tất cả c c ph p kh n  t  t nh 

Su  t  t nh nó ch n  th     c 

Ð   c n  tức là m n tổn  tr  

Là  à la ni của Ph t nói 

Tất cả c c ph p bất khả   c 

V  ph p t  t nh kh n  nên v   

Ð   c n  tức là m n tổn  tr  

Là  à la ni Thiện Thệ nói 

Kh n Na La V  n  nên l n  n he 

Tất cả c c ph p l a n h  nhớ 

Ð   c n  tức là m n tổn  tr  

Là m n ch    phải nên nh p 

Ch  Ph t Th  T n    hi n thị 

V  ph p kh n  thiệt kh n  ch ớn  n  i 

Ð   c n  tức là m n tổn  tr  

Nên nh p  à la ni ch    

Tất cả c c ph p kh n  ch ớn  n  i 

Kh n  có    ha  ch ớn  c c ph p 

Ð   c n  tức là m n tổn  tr  

Nh p m  ch    Ph t    nói 

Tất cả c c ph p kh n  có sanh 

N  ời trí phải bi t chỉ nhứt t ớn  

Tất cả ph p kia là v  sanh 

H   bi t ph p ấ  kh n  có danh 

Tất cả c c ph p kh n  có sanh 

Sanh ấ  bổn lai bất khả   c 

Ð   c n  tức là m n tổn  tr  

Là m n ch    phải nên nh p 

N u ph p là kh n  thiệt kh n  sanh 



Ch n  nh n thấ     c ch n  chỉ    c 

C c ph p t  t nh bất khả   c 

V  th  kh n  có ai ha  thấ  

Tất cả c c ph p kh n  có sanh 

Nên là nhứt t ớn  kh n  có t ớn  

Ví nh  h  kh n  kh n  có b n  

Tất cả c c ph p c n  nh  v   

Tất cả c c ph p kh n  tăn   iảm 

Ch n  một ch n  hai ch n  nhiệt n o 

C n  ch n  phải l nh ch n  phải nón  

V  ch n  phải có ch n  thấ     c 

Kh n  có t ớn  con  kh n  t ớn  n a  

C n  kh n  có t ớn  s n  t ớn  t i 

C n  kh n  nh n  t ớn  thấ  n he thả  

Là  à la ni v  sở h u 

Ch n  phải si m kh c ch n  ch nh tr c 

Kh n  có c c t ớn  co du i thả  

C n  kh n   i n hờn kh n  vui v  

L i kh n  khởi t c kh n  tịch diệt 

Kh n  có t ớn  nh p và t ớn   uất 

Kh n  ti n kh n  th i kh n  lai v n  

C n  l i kh n  n ủ và kh n  thức 

L a t ớn   i c tri c n phải bi t 

Ch n  phải m t thấ  c n  ch n  m  

Kh n  có năn  ki n và  m ch ớn  

C n  kh n  t ớn  mở và t ớn  nh m 

Ch n  có  i u phục ch n   i u phục 

Ch n  phải  iệu  ộn  ch n  chỉ tức 

Ch n  phải th   ian ch n  Ni t bàn 

Ch n  phải ch n thiệt ch n  h  vọn  

Phải bi t Ph t cảnh là nh  v   

V  mu n  i u phục c c th   ian 

Dứt tr  l n  n hi cho c c  n  

Tron   ệ nhứt n h a n oài Ph t ra 

Tất cả kh n  ai tr  n hi    c  . 

Ð i Thọ Kh n Na La V  n  n he  ức Ph t nói m n tổn  tr  l n  rất 

vui m n  ph t t m tinh tấn d n  m nh  tức th  hóa làm t m ức l u   c. C c 

l u   c ấ  ho c ở trên c    trên hoa sen ho c ở trên n i    u tran  n hiêm 

b n  thất b u  có lọn  thất b u  tràn  thất b u  tua tụi b u hoa  tua tụi lụa 

nhi u nhi u màu    tran  sức.  



Ð i Thọ Kh n Na La V  n  c n  t m ức Kh n Na La c m c c thứ hoa 

trên  ất  d ới n ớc t i H  n  S n    rải trên Ph t rồi   u Lên l u   c thất 

b u ba  nhi u  ức Ph t ba v n   l i rải hoa lên  ức Ph t rồi l i nhi u  ức 

Ph t ba v n  n a. 

Ð i Thọ Kh n Na La V  n  và ch n  Kh n Na La  u n  l u   c  i 

nhi u  ức Ph t ba v n    ảnh l  ch n Ph t  nhứt t m ch p tau chiêm n   n  

Th  T n m t ch n  t m rời  ứn  qua một phía su  nhớ  ức Nh  Lai v  

l  n  c n   ức thuở qu  khứ và hiện t i. 

Bi t t m n u ện của Ð i Thọ Kh n Na La V  n  và t m ức ch n  

Kh n Na La   ức Th  T n hiện t ớn  mỉm c ời. 

Huệ M n  M  Th n  T  Kheo nói kệ b ch h i r n  : 

  Ph t ch n  phải kh n  du ên mà c ời 

Ðấn  Thiên Nh n S  nói nh  thiệt 

Ch n  thấ  Ph t c ời   u hoài n hi 

Na  thấ  T i Th n  nh  trăn  non 

B ch  ức Th  T n h m na  ai 

N i ph p v  nhị sanh th n  huệ 

N à  na  t i  m l n  n hi ho c 

N   n  mon  Th  T n tr  n hi cho 

 i ở Ph t ph p    c tịnh t m 

Do  ó Nh  Lai hiện t ớn  c ời 

N   n  mon  Nh  Lai nói r  cho 

Ch n  t i h t n hi l n  vui m n  

Bấ   iờ tất cả hàn    i ch n  

N u n he Ph t nói   u m n  r  

N u ện tr  n hi ho c cho   i ch n  

Nh  lời Ph t d     u làm    c 

V  th  nên  ấn  L  n  T c T n 

Dứt tr  n hi ho c nói r  cớ 

N u ện v  Kh n Na La V  n  thả  

Và v  tất cả c c ch n  sanh  . 

Ðức Th  T n nói kệ   p Huệ M n  M  Th n  r n  : 

  Lành tha  M  Th n  h i phải l c 

Na  Ph t v   n  ph n biệt nói 

Do v   n  h i Ph t hi n bà  

Ð i ch n  s     c Ph t c n   ức 

Ôn  nên thanh tịnh t m chu ên nhứt 

N he s  hi h u chớ lo n   



Ðức Thiện Thệ có trí t i th n  

Tri kki n rộn  lớn kh n  ch ớn  n  i 

Ð t n hi vấn n i Kh n Na La 

Làm l i tất cả c c ch n  sanh 

Na  Ph t nói quả    n  lai họ 

L n  n he Ph t s  dứt n hi cho 

Thọ Kh n Na La t m ức ch n  

V  n  và quan d n c c qu  n thuộc 

Ch n  ấ  c n  d ờn  n i Ph t rồi 

T      m n  chun  sanh c i trời 

T   ó v  sau chín ức ki p 

L u chu  n ở tron  c i Nh n Thiên 

Tu t p      ủ năm th n th n  

Ð  c trí t  t i t m t  tai 

Họ n i na do tha Ph t  ộ 

Là do ch  Ph t sai qua  ó 

Th n ở cun  trời lu n bất  ộn  

H n  thọ thi n du ệt vui an ổn 

Họ ở chín m  i n àn mu n ki p 

T i tron  Trời N  ời l u chu  n rồi 

M i m i ở tron  Ph t  ộ m nh 

Ð u    c thành b c v  th  n    o 

Ki p ấ  hiệu là Th ờn  Chi u Diệu 

Ở tron  ki p ấ  thành Ph t   o 

Ð     u h n  nhứt sanh bổ  ứ 

Ch n  trí huệ ấ  s  thành Ph t 

Ph t  ộ ấ  kh n  một n  ời nào 

Ch n  phải n  ời tu hành thành thục 

Ð u là b c nhứt sanh bổ  ứ 

Kh n  n  ời c u Thanh Văn Du ên  i c 

Tất cả   u là   i Bồ T t 

N  ời soi s n   ời   u sanh  ó 

Ð u là n  ời nhứt sanh bổ  ứ 

Họ   u s     c thành Ph t   o 

C i ấ  c c ch n    i Bồ T t 

 n trụ tron  ho n  thệ   i n u ện 

Ở tron  v  l  n  ch  Ph t  ộ 

Ta   u s a trị khi n thanh tịnh 

Bồ T t ấ  n u ện rất rộn  lớn 

Ở tron   êm dài kh o su  l ờn  



V  họ có tính n u ện thanh tịnh 

Ð u riên  s a trị Ph t  ộ m nh 

C c Ph t  ộ ấ  tran  n hiêm   p 

Xa rời tất cả c c phi n n o 

Ðất ấ  kh p n i có cun   iện 

 iải tho t tất cả c c  c   o 

Bao nhiêu tội  c và t m n n 

C c Ph t  ộ ấ  thả    u kh n  

Ð  tu thanh tịnh Ph t  ộ rồi 

Ch n  sanh li n    c d   i u phục 

Nh  v   Th  T n Thiên Trun  Thiên 

Nói thọ k  cho Kh n Na La 

Tất cả ch    i ch n  hiện t i 

N he rồi thả    u rất vui m n    . 

 --- o0o --- 

P  M  Ư  K ÔNG  ÀN  T IÊN T Ọ KÝ T   MƯỜI  AI 

 

Bấ   iờ l i có t m v n H  Kh n  Hành Thiên thấ    Tu La  Ca L u La  

Lon  N   Lon  V  n    C u Bàn Trà  Càn Th t Bà  D  Xoa và Kh n Na La 

c n  d ờn   ức Ph t    c thọ k   họ   u rất vui m n  hớn hở v  l  n  ở 

tron  Ph t ph p th n t m  êu thích. V  c n  d ờn  Ph t họ ph t khởi t m 

d n  m nh. V n  kh p n oài thành Ca T  La t m v n s u n àn do tu n  ch  

H  Kh n  Hành Thiên ấ  m a lớn m n  à la kh p m t  ất dà    n   i 

n  ời. Họ c n  d ờn  Ph t nhi u Ph t ba v n   nói kệ t n th n  ức Ph t 

r n :  

 C c căn tịch t nh m t mỉm c ời 

Cứu hộ tất cả c c ch n  sanh 

Thiện Thệ      ủ   i t  bi 

 Nên làm Th  T n Thiên Nh n S  

Nh  Lai   i ch n    u an trụ 

Ở tron  Ph t ph p và Ni t bàn 

Ð o S  h nh trí L  n  T c T n 

Ch n  t i   u m t na   ảnh l  

Nh   êm r m v n  trăn  tr n s n  

N  ời  ời   u l   trăn   i a sao 

Nh  v   tất cả c c thiên ch n  

Thấ  Ph t m t c ời   u  ảnh l  

Chứa nhóm kh i lớn v  l  n  ph ớc 



C n  l i thành t u th n trí huệ 

Ð    ủ v  l  n  oai  ức lớn* 

Nên t i  ảnh l   ấn  cứu  ời 

N i c n   ức      ủ th p l c 

Tam    v     l a tam cấu 

Thành t u m ời t m ph p bất cộn  

Thấ  r  kh n  n hi  ấn  Ð o S  

Ð    ủ ba m  i hai t ớn  t t 

T m m  i t   hảo s  tran  n hiêm 

T m Ph t th n  th  n  nh     Tràn  

Nên t i  ảnh l   ấn  v  th  n  

Ð  ha  cứu c nh sức tr   iới 

Thiên l c qu  t  ịnh ch n  khu nh  ộn  

N m c m    m trí huệ t i th  n  

T i th n  d n  kiện hàn  thiên ma 

N i sức trí huệ   n bờ kia 

Ði u n   Thanh Văn l n  kh n  ti c 

T m Ph t tịch t nh kh p m ời ph  n  

Ðộ tho t tất cả ch n  Nh n Thiên 

Th  T n l    ấn  Thiên Nh n S  

Ð  c ph p tịch diệt t i v  th  n  

Th a v n  b ch Th  T n t i n hu ện 

C n  s     c ph p th n  diệu ấ  

N u ện t i c n  s  tron  Nh n Thiên 

Ð  c c c th   ian t m m n thích 

Nh   ức Th  T n b n  kh n  kh c 

Bi t r  t m thích mu n ch n  sanh 

N u ện t i làm l i cho th   ian 

D n  t m  ót th  n  t m   i bi 

N u ện t i   u  ộ tho t    c nh n  

Ch n  sanh  ọa bi n khổ sanh t  

N u ện t i ở tron  han  Thiên Nh n 

Ð  c làm Ð i Ð o S  v  th  n  

T i s   iải tho t c i sanh t  

Nh n  ch n  sanh bị trăm thứ khổ  . 

Ðức Th  T n bi t ch n  H  Kh n  Hành Thiên có t m tín n u ện s u rộn  

nên li n mỉm c ời. 

M  Th n  T  Kheo nói kệ b ch h i r n  : 

  Ph t M u Ni ch n  phải kh n  du ên 

Chi u s n  ba c i hiện mỉm c ời 



N   n  mon  Th p L c nói r  cho 

V  ch n  sanh nào mà mỉm c ời 

Thấ  m t t i Th n  của Nh  Lai 

Hiện t ớn  mỉm c ời làm ch n  m n  

Tất cả   i ch n    u hoài n hi 

Xin Ph t nói r  nh n du ên c ời 

Xin Ð i Ð o S  mau nói r  

Nh n du ên mỉm c ời s  l i ích 

Xin dứt tr  l ới n hi cho ch n  

Xin vua tron  Sa M n tu ên nói 

 i làm cho Ph t hiện mỉm c ời 

 i ở n i Ph t bà  c n  d ờn  

Khi n ai   t    c     sanh t  

Mon   ức Th  T n tr  n hi cho 

 i ở n à  na   ộn  cun  ma 

Khi n ma cuồn  lo n l n  ch n  an 

 i ở n à  khi n Thiên ch n  

Thả    u vui m n  rất hớn hở 

N   n  mon  v  t i mà tu ên nói 

Dứt tr  tất cả n hi cho  ời 

Ð i ch n  n u    c n he Ph t nói 

Tất cả s    u rất vui m n   . 

Ðức Th  T n nói kệ   p Huệ M n  M  Th n  : 

  H m na  M  Th n  b ch h i Ph t 

Việc thọ k  H  Kh n  Hành Thiên 

Ôn  h i n i Ph t l i ích lớn 

Cho v  l  n  Trời N  ời th   ian 

N u kh n  h i n i  ức Th p L c 

Ch n     c n he nói lời thọ k  

Na   n  b ch h i n i Nh  Lai 

Làm l i ích lớn cho th   ian 

Kh n  Hành Thiên     n i  ức Ph t 

D n  t m m n  r  mà c n  d ờn  

Qua kh i s  ki p a tăn  k  

Dứt ttr  phi n n o    c làm Ph t 

T  n i th n n   m n  chun  rồi 

Li n    c sanh trời ch  th  th n  

Ch  v  l  n  ức ch  Nh  Lai 

Ð u dun  h  n  hoa    c n  d ờn  

Ở ch  ch  Ph t ph t   o t m 



C n  l i tăn  ti n t m Bồ    

Bởi nói v  l  n  nh n th n  diệu 

Khen n  i trí t  nhiên của Ph t 

Ch n  ấ  s  ở  ời vị lai 

Ch  v  l  n  v  biên ch  Ph t 

D n  h  n  hoa t t    c n  d ờn  

C n  nói kệ ha     khen n  i 

Ch  Bồ T t th n na la diên 

C n  d ờn  t n th n ch  Ph t rồi 

Ở  ời Nh  Lai ki p H n H  

Ð  c thành trí t i th n  v  th  n  

Ph t ấ  hiệu là Hoa Tràn  T n 

Ti n  danh n he kh p   u kính trọn  

T m v n ch n  thiên th n Kh n  Hành 

Ð u  ồn  một ki p    c thành Ph t 

Tron  c i Ph t ấ  kh n   ịa n ục 

C n  kh n  n   quỉ và s c sanh 

C i ấ  c n  kh n  loài Tu La 

Kh n  có tất cả t m  i u n n 

L c t m v n Hành Thiên thành Ph t 

C i ấ  tất cả nh n d n 

Tất cả ch n  sanh thọ v  l  n  

Quả b o nh  quả trời Ðao L i 

N ớc ấ  ch n  n he tên  c   o 

Hu n  là có n  ời t o n hiệp  c 

Thuở ấ  ch n  sanh   u nh  ph p 

Tất cả   u là ch n   i u phục 

Ph t ấ   ộ n  ời v  l  n  ức 

S  ấ    n  h n c t s n  H n  

Tu ên nói ph p v    v  tr ớc 

Th p L c  ộ tho t c c ch n  sanh 

Ph t ấ  nh p   i Ni t bàn rồi 

X  l i l u b      b u th p 

M i M i X  l i của Ph t ấ  

Tron  ấ    u hiện th n t ớn  Ph t 

Danh ti n  kh n  h  c c th n ph n 

V  ch n  sanh ấ  hiện th n bi n 

V  l  n  ức s  c c ch n  sanh 

Ð u ph t t m v  th  n  Bồ    

Ð o S  trí ph  n  tiện nh  v   



Thọ k  cho ch n  Kh n  Hành Thiên 

Tất cả   i ch n  n he thọ k  

Thả    u vui m n  rất hớn hở ’’ 

 --- o0o --- 

P  M T  T IÊN VƯƠNG T Ọ KÝ T   MƯỜI BA 

  

 Bấ   iờ có chin v n Tứ Thiên V  n Thiên thấ  ch    Tu La  Ca L u La  

Lon  N   Lon  V  n   C u Bàn Trà  Càn Th t Bà  D  Xoa  Kh n Na La và 

H  Kh n  Hành Thiên c n  d ờn  Ph t    c thọ k   họ    rất vui m n  

hớn hở v  l  n   ở tron  Ph t ph p th m t m tin  a. Ví nh  có n  ời n ồi 

 he b n  sành vào tron  son  t  n h  r n :  he sành n   ch n  bao l u s  

nứt b   l c  ó ch a ch m phải mau vào bờ    kh i bị thủ  n n. Chín v n Tứ 

Thiên V  n  Thiên n   c n  nh  v    họ th   oai th n của Ph t nên khởi 

l n  tin  a  v  mu n    c Ph t ph p nên họ ph t t m d n  m nh c n  

d ờn  Nh  Lai. 

Tứ Thiên V  n  và chin v n trời Tứ Thiên  V  n  hóa ra chín v n t ớn  

thất b u rộn  lớn tran  n hiêm nhi u màu s c   p l . Tron  s  ấ  có nhi u 

tr ớn   ích ch n ch u  tr ớn  h a ch u  tr ớn  l u l   tr ớn  thiên ch n 

kim  tr ớn  kim c  n  ch u. Chín v n tr ớn  thất b u ấ  ở h  kh n  ba  

nhi u Ph tba v n . L i hóa chín v n thiên nh c ở h  kh n  nhi u Ph t ba 

v n . L i hóa nh n  hoa trời m n  à la  ma ha m n  à la  m n th  sa  ma ha 

m n th  sa  ca ca la bà  ma ha ca ca la bà  họ  em hoa trời ấ  rải lên  ức 

Ph t  l i nhi u Ph t ba v n   d n  ở một bên ch p ta  cun  kính nói kệ t n 

t n Ph t : 

«  Ch  Thiên chín v n ở ch  Ph t 

Nhứt t m thích mu n Ph t c n   ức 

Kh n  diệu kh n  tr m kh n  tham h i 

Kh n  cao kh n  h  l   Th  T n 

Dứt  i n  sanh t  trụ v  minh 

Nhổ  ai phi n n o    n i m n 

 i i nhổ tên  ộc ch a  h  nhọt 

Tinh tấn ch n  l ời th n viên m n 

Diệt tr  phi n n o  iải tri n ph  c 

Dứt h t ki t s  rời  n n o 

Kh n  và t ớn  là Ph t h nh 

T m kh n  n u ện c u tất cả c i 

Tr    c kh t  i b  v  minh 

Nh n  b n  iên  ảo   u  a l a 



Ph t bi t thiệt t   ời kh n  bi t 

Phàm phu n he s  nh  săn b   

Ch n  sanh chấp th n ch n  bi t kh n  

Bị t i v  minh ham th   ian 

Thấ  ch n nh   em  ời tr n  r n  

Hi n ch n trí nên    c tịnh nh n 

Bà  n   ấm kh n  danh s c kh ng 

 iới ch n  phải có  ứ c n  v   

Ph p n   ph p kh c chỉ danh t  

Ph p danh t  Ph t d   là kh n  

Nh  ảo s  hóa làm h nh t  n  

Kh n  n   kh n  nh n ch n  sanh m n  

C c ấm  iới và m ời hai  ứ 

Ð u là ảo hóa lời Ph t d   

Nh  th  kh o v  h nh b ch t  n  

Cao thấp màu vóc   u  i n  hệt 

Chỉ   t m t n u thiệt kh n  voi 

Ph p  iới b nh   n  n u t  mê 

Ph t d   r  nh  tr i tron  ta  

N  ời trí ch n  mê kh o học Ph t 

Ph t   i trí huệ soi s n   ời 

Chu  n diệu ph p lu n  ộ ch n  sanh 

T i n u ện  i c n ộ   i Bồ    

Chu  n diệu ph p lu n nh  Ph t chu  n 

N i n  ời th   ian mê mất   ờn  

T i s   ộ họ nh  Ph t  ộ  . 

Ðứ Th  T n bi t th m t m tin  a của chin v n trời Tứ Thiên V  n  và Tứ 

Thiên V  n  nên hiện t ớn  mỉm c ời  t  miện  Ph t phón  ra nhi u tia 

s n  năm màu. 

Huệ M n  M  Th n  T  Kheo nói kệ b ch h i Ph t : 

  Ph t c ời ch n  phải kh n  nh n du ên 

Xin Ph t nói r  cớ mỉm c ời 

Thấ  Ph t c ời   i ch n    u n hi 

N   n  mon  Th  T n  iải thích r  

 i ph  ma qu n ai h t n hi 

 i qu  t  ịnh ph p  in Ph t nói 

 i phụn  Ph t ai c n  Ph t 

Ð i ch n    u n hi  in Ph t nói 

Ph t nói thọ k  ch n  n he rồi 

S  h t n hi n ờ  in Ph t nói 



Khi n c c ch n  sanh n  n  Ph t trí 

Mau    c Bồ    nên thọ k  ». 

Ðức Th  T n nói kệ   p M  Th n  T  Kheo r n  : 

«  Lành tha  M  Th n  ha  h i Ph t 

Du ên cớ mỉm c ời  n  l n  n he 

   v  th  n  th   ian phải n he k  

Chín v n ch  Thiên ở tr ớc Ph t 

L n  tin thanh tịnh    c n  d ờn  

Nói kệ khen Ph t bi t ph p kh n  

Qu  t  ịnh n i ph p trụ Ph t   o 

Họ    t n  c n  t m ức Ph t 

Vị lai n i v  l  n  ức Ph t 

C n  d ờn  c u    c v  th  n    o 

N i v  l  n  Ph t n u ch n  c n  

Bồ    thọ kia ch n  n ồi chứn  

Ðời vị lai họ   u thành Ph t 

Ðồn  hiệu Ð i Tr  Ph t Th  T n 

Ch  Ph t ấ  có ch n  Thanh Văn 

T m m  i hộ tr  ki n v  n  i 

Tất cả ch n  sanh Ph t  ộ ấ  

Thọ m n    u t m ức tuổi 

V  s  ức T  Kheo  ệ t  

L a tr n cấu trụ t i h u th n 

Ph t ấ  diệt  ộ do c n   ức 

T o v  l  n  th p tran  n hiêm   p 

V  l  n  n àn trăm na do tha ch n  

C n  d ờn  ch a th p l i n  ời  ời 

Ho c ph t   i t m ho c chứn  diệt 

Ch nh ph p trụ th  thời  ian l u 

Ð n t m ức năm do v  l  n  

Do tha Bồ T t tr  ch nh ph p 

Ch n  Tứ Thiên V  n     c thọ k  

V  l i  ời thành thục ch n  sanh 

Ð i ch n  n he rồi rất vui m n  

Hớn hở v  l  n  thu n lời Ph t  . 

--- o0o --- 

  



P  M TAM T ẬP TAM T IÊN T Ọ KÝ T   MƯỜI BỐN 

  

Bấ   iờ có t m ức ch  Thiên Ðao L i   Thiên Ð  Thích là t i th  n  thủ 

thấ  ch    Tu La  Ca L u La  Lon  N   Lon  V  n   C u Bàn Trà   Càn 

Th t Bà  D  Xoa  kh n Na La  H  Kh n  Hành Thiên và Tứ Thiên V  n  

Thiên c n  d ờn  Ph t    c thọ k   họ   u rất vui m n  hớn hở v  l  n   

ở tron  Ph t ph p th m t m tin  a ph t t m d n  m nh c n  d  n  Nh  Lai 

  li n hóa làm t m ức l u   c thất b u nhi u màu tran  n hiêm   p l   n i 

n i  iăn  r  nh n  anh l c  ích ch u  l u l   h a ch u  t p ch u. M i l u 

  c   u có trăm cấp tràn  m n tran  n hiêm. Tron  m i cấp   u có b n l u 

  c nh  tran  sức c a n o và t a s  t   tràn  phan lo(n  tr ớn  lọn  màn 

  u b n  thất b u. Có thiên  ồn  n   inh   p  ệ nhứt h u n i l u   c và t a 

s  t     nh nh n  nh c trời. Họ l i hóa làm t m ức  e n  a thất b u tran  

hoàn  với nh n  tràn  phan lọn  b u c i trời và nh n   m nh c trời. Kh p 

thành Ca T  La n an  rộn  s u m  i do tu n  họ rải nh n  hoa trời m n  à 

la  ma ha m n  à la  m n th  sa  ma ha m n th  sa  ca ca la bà  ma ha ca ca 

la bà  ba l  s  ca  ma ha ba l  s  ca. Hoa    c rải dà    n   i. Thiên Ð  

Thích l i hóa làm t m ức   la lon  t  n   m i t  n  có t m ức  àu  m i   u 

t  n    u có s u n à  trên m i n à có bả  ao b n   tron  m i ao có bả  

b n  sen   u có n àn c nh  tron  m i c nh sen có bả  thiên n   m i thiên 

n  có bả  thị n  nhi u thứ tran  n hiêm. N i khoản  c ch l u   c an trí 

lon  t  n    e b u theo sau  c n  d ờn  Nh  Lai nh n  l u   c ấ . Họ l i 

mua c c thứ h  n  trời hoa trời hoa thất b u    c n  d ờn  Ph t. C c tiên 

n  ấ  ho c tấu  m nh c  ho c ca ho c v   ho c  ộn  chu  n th n ta  rải hoa 

h  n  c n  d ờn . Họ l i hóa làm t m ức m  v  n  tran  n hiêm nhi u 

thứ rồi n ồi lên  và  em nh n  v t b u c i trời rải lên Ph t. L i có t m ức 

 m nh c trời ở h  khon  t  nhiên h a tấu. Trên t m ức  e thất b u  m i  e 

  u có một Hóa thiên n . T m ức thiên n  ấ  ho c ca  ho c v   ho c tấu 

nh c  ho c  ộn  chu  n th n ta  rải hoa h  n  lên Ph t c n  d ờn . 

L c ấ  t m ức ch  Thiên Ðao L i n h  r n  c c Hóa thiên n  c n  d ờn  

Nh  Lai  tất cả c c ph p c n    u nh  hóa mà  ức Nh  Lai    t n   iản  

d  . Họ bi  t c c ph p nh  ảo hóa rồi    i với tất cả ph p chă n  c n hoài 

n hi. Họ nhi u Ph t ba v n    ảnh l  ch n Ph t rồi  ứn  qua mọ-t phía. Họ 

bi t c c ph p nh  ảo rồi  c n  bi t th n m nh  ồn  là ảo hóa  bi t nh n  s  

c n  d ờn  Nh  Lai c n  là ảo hóa  ph p của Ph t d   cu’n  nh  v  . Ở 

n i ảo ph p    c kh n  n hi n ờ rồi họ nói kệ t n than  ức Ph t r n  : 

  Nh n  hóa nh n n   d n  c n  d ờn  

Tất cả mọi n  ời c n  nh  v   

Ð  Thích ch  Thiên và c c ph p 

Tất cả thả    u nh  ảo hóa 



Nh  Lai Ð o S  c n  nh  ảo 

Ch n  Thanh Văn t  ph p hóa sanh 

 N i lời Ph t d     u kh n  n hi 

Hi u    c thọ k  của Ph t nói 

Ph p của Nh  Lai Th  T n nói 

Phàm phu n u si ch n  hi u    c 

Ph p của Nh  Lai    tru  n d   

Tất cả thả    u nh  ảo hóa 

N u han  học nh n và v  học 

Ch n   i u phục  ệ t  của Ph t 

Nh n  n  ời ấ  c n  nh  ảo hóa 

Ở n i ph p ấ  t i kh n  n hi 

N u n  ời  a thích v n   ên l n  

Riên  m nh kh n  n o nh  k  l n 

Ch n  ấ  tất cả   u nh  ảo 

Ở n i ph p ấ  t i kh n  n hi 

N  ời hành Ph t h nh Bồ T t h nh 

L i ích ch n  sanh ch n  phón  d t 

Họ là Bồ T t con Nh  Lai 

Tất cả thả    u nh  ảo hóa 

Thiện Thệ Ð o S  t  nhiên trí 

Th p l c   i bi trí v  l  n  

Trí huệ t  t i Th   ian T n 

Ph t ấ  nh  v   c n  nh  ảo 

Nh  ph p Th  T n    t n  d   

Thanh l  n  tịch t nh v  sở   

Ph p    c Ni t bàn và Ni t bàn 

Tất cả thứ ấ  c n  nh  ảo 

Thiện Thệ nh  ph p v  sở h u 

Tất cả d ờn  nh  t nh ảo hóa 

N i Ph t ph p ấ  và trí huệ 

Tron  ấ  ch n  t i   u kh n  n hi 

Ch n  t i th ờn  n u ện    c nh  Ph t 

Thấ  tất cả ph p d ờn  nh  ảo 

Ch n  t i  i tron  cảnh  iới Ph t 

N u ện    c thành Ph t kh n có n hi ». 

Ðức Th  T n bi t t m ức tr i Ðao L i th m t m tin  a nên hiện mỉm c ời. 

Huệ M n  M  Th n  T  Kheo nói kệ b ch h i Ph t r n  : 

« Danh   n  v  tỉ  ủ c n   ức 

Nh  Lai mỉm c ời ch n  v  cớ 



N à  na  Nh  Lai t i sao c ời 

N   n  mon  nói r  tr  n hi cho 

Ch n  thấ  Nh  lai hiện mỉm c ời 

Thấ  rồi ch n    u có l n  n hi 

N   n  mon  tr  n hi cho ch n  ấ  

Khi n ch n  chớ  m lấ  l ới n hi 

Ch n  ch  Thiên kia   u m n  r  

T n than Nh  Lai và c n  d ờn  

Na  V  ai mà Ph t mỉm c ời 

Xin Ph t nói r  cho ch n  m n  

C n   ức thanh tịnh nh  trăn  tr n 

Ðấn    n  c n  d ờn   in nói r  

Lời Ph t ph n ra n u họ n he 

Ch n  ấ  m n  r     c thành Ph t 

Ch  Thiên   i ch n  d  hội n   

Bi t tất cả ph p d ờn  nh  ảo 

Ch  Thiên tu học kh n  ch ớn  n  i 

N   n  mon  Th p L c nói s  ấ  

Tất cả   i ch n  n u tr  n hi 

D n  l n  m n  vui tu th p   o 

Khởi n u ện tăn  th  n  ch n  h  liệt 

Ch n  n he li n ph t t m d n  m nh ’’. 

  

Ðức Th  T n nói kệ   p M  Th n  T  Kheo r n  : 

  

  M  Th n  na   n  h i Nh  Lai 

Kh o h p thời c  l i ích lớn 

Ph t bi t ch  Thiên m n  vui rồi 

Du ên cớ mỉm c ời Ph t s  nói 

Ôn  v  ch  Thiên h i cớ c ời 

D n  t m thanh tịnh kh o l n  n he 

Ch  Thiên   i ch n  d  hội n   

Bi t tất cả ph p d ờn  nh  ảo 

V  l  n  v  n  i tri ki n tri ki n huệ 

Ðời sau l a t i    c làm Ph t 

Qu  khứ l u chu  n tron  sanh t  

Ð  c n  d ờn  Ph t nh  h n  sa 

Ở ch  ch  Ph t lu n tu t p 

Tất cả c c ph p d ờn  nh  ảo 

Na  ở ch  ta c n  d n  c n  



C n  nh  c c ph p  ồn  ảo hóa 

Họ s u tin  a n i Ph t ph p 

Ðời    n  lai họ s  thành Ph t 

N i Ph t ph p nà  họ tu t p 

Kh n  có h  mất kh n  ch ớn  n  i 

Ch  Thiên c n  d ờn  n i ta rồi 

L i bi t c c ph p d ờn  nh  ảo 

Tron  ki p L c C n ở   i sau 

Ð  c thành t i th n  V  Th  n   i c 

Ch  Nh  Lai ấ    u  ồn  hiệu 

Là Nh n Ðà La Tràn  V  n  Ph t 

Ph t ấ  tu ên d   ph p nh  ảo 

Ðộ tho t v  l  n  ức ch n  sanh 

V  th  c c  n  b  phón  d t 

Tu tất cả ph p d ờn  nh  ảo 

N  ời ch n  phón     c ta  ộ 

Cho  ủ Bồ    ph n ph p v   

Tinh tấn d ờn  nh  cứu   u ch   

Mau c u tịch diệt   i Bồ   ’’. 

 --- o0o ---  

P  M DẠ MA T IÊN T Ọ KÝ T   MƯỜI LĂM 

  

Bấ   iờ l i có b n ức ch  Thiên D  Ma thấ    Tu La  Ca L u La  Lon  N   

lon  V  n   C u Bàn Trà  Càn Th t Bà  D  Xoa  Kh n Na La  H  Kh n  

Hành Thiên  Tứ Thiên V  n  Thiên và Ðao L i Thiên c n  d ờn  Ph t 

   c thọ k   họ rất vui m n  hớn h  » v  l  n   ở n i Ph t ph p họ ph t 

khởi l n  tin  a mà n h  r n  : Ph t ph p nh  v   rất l  rất diệu.  i chứn  

   c Ph t ph p ấ  th  kh n     ch n  bi t  kh n     ch n  thấ   kh n     

ch n   iản tr ch  kh n     ch n  chứn  nh p. N i    sanh ch a sanh hiện 

sanh  ho c    diệt s  diệt hiện diệt  ho c n hiệp ho c b o   u bi t nh  thiệt. 

Rất l   ức Nh  Lai có th  bi t th     và  ệ nhứt n h a  kh o bi t hai    ấ  

kh n  c n    kh c. Ðức Ph t Th  T n ở n i ph p kh n   

Kh o ha  bi t ha  thấ   kh o bi t  iản tr ch  kh o chứn  t  n   n  nên  ọi 

là nhứt thi t trí.     ọi là th       Tất cả th  tục sanh t  hiện hành  ở n i c c 

ph p ấ    u bi t r     c cả. Ðệ nhứt n h a    kh n  có n  n thu  t  kh n  

có n  ời bi t  ch n  phải sở hành của t m  v  là v  tri nên kh n  n  ời ha  

nói kh n  ai hi n thị  kh n  ai nói d    kh n  có ai n he  v  là kh n  nói 

nên c n  kh n  n  ời bi t  kh n  sanh kh n  hi n bà   kh n  n  ời thấ   



kh n  n  ời s p   t  kh n  có n m lấ   kh n  có  i c tri  kh n  có năn  

  o c n  kh n  sở   o  kh n  th    n k   kh n  th   o l ờn   kh n  có 

ki n l p  kh n  có vứt b   kh n  sở t c kh n  năn  t c  kh n  khen kh n  

chê  kh n  l i kh n  su   kh n  n  i kh n  ba   kh n  khổ kh n  vui  

ch n  phải s c ch n  phải ch n  s c  ch n  phải s  ch n  phải ch n  s   

ch n  phải s n  ch n  phải ch n  s n   ch n  phải phi n n o  ch n  rời 

phi n n o  ch n  phải th   ian  ch n  phải Ni t bàn  ch n  phải  i c  ch n  

phải qu n  ch n  phải ti n ch n  phải th i  kh n   ộn  kh n  t c  kh n  có 

hí lu n  v  t kh i hí lu n  t ớn  s c    c nói bất khả   c  thọ t ởn  hành 

thức c n  bất khả   c  t ớn  nh n bất khả   c nh  tỉ thiệt th n và   c c 

t ớn  ấ  c n  bất khả   c  t ớn  s c bất khả   c  c c t ớn  thanh h  n  vị 

  c và ph p   u bất khả   c  t ớn  nh n thức bất khả   c  c c t ớn  nh  

thức tỉ thức thiệt thức th n thức và   thức   u bất khả   c  t ớn  nh n   c 

bất khả   c  c c t ớn  nh    c tỉ   c thiệt   c th n   c và     c   u bất khả 

  c  nh n   c sanh thọ bất khả   c  nh  tỉ thiệt th n và     c sanh thọ   u 

bất khả   c  t ớn  s c t   i c bất khả   c  c c t ớn  thanh h  n  vị   c và 

ph p t   i c   u bất khả   c  t ớn  kh n  bất khả   c  c c  iới  ịa thủ  h a 

phon  và thức   u bất khả   c  t ớn  dục  iới bất khả   c  t ớn  s c  iới 

bất khả   c  t ớn  v  s c  iới bất khả   c  t ớn  h u vi bất khả   c  t ớn  

v  vi bất khả   c. C c t ớn  nh  v    n u c c ph p ấ     c tu ên nói th  

kh n  n  ời ha  nói  c c ph p nh  v   nh  v    ọi là nh n  ph p bất khả 

thu  t. Ph t ph p t i th n   ch n  sanh ph m phu n u si kh n  học ch n  

bi t    c nên họ n he   n sanh kinh s . Ở n i Ph t ph p v  họ kinh s  nên 

b n th i thất n i Nhứt thi t chủn  trí. Ch  Thiên và n  ời  ời nên phải  ót 

th  n  c c ch n  sanh ấ   họ th ờn  ở sanh t  bị nhi u khổ n o 

Ch  Thiên D  Ma quan s t c c th   ian ch n  sanh khổ n o rồi  v     c 

Ph t ph p và vi  c n  d   n  Nh  Lai nên ph t khởi t m tinh tấn d n  

m nh  tr n thi t  ồ c n  d ờn h n trời Ðao L i    d n  c n  Ph t  c n  

d ờn   on   ảnh l  ch n Ph t nhi u Ph t ba v n  rồi  ứn  qua một phía nói 

kệ t n th n  ức Ph t : 

«  Ph t thấ  c c ấm   u kh n  tịch 

Ở n i  iới nh p c n  nh  v   

C c căn tích tụ   u l  t ớn  

Nh  Lai nh  thiệt bi t r  cả 

B c trí th   ian n i thiệt ph p 

Ch n  theo n  ời n he t  nhiên hi u 

Ðó là th     và chon    

N oài     kh n  c n ph p thứ ba 

Nh  Lai th  n   ót tất cả loài 

V  l i th   ian nói tục    



Nh  Lai tu ên nói n i th   ian 

V  c c ch n  sanh hi n lục   o 

Ðịa n ục s c sanh và n   quỉ 

Nh n Thiên Tu La  ủ s u   o 

Nhà h  liệt và nhà th  th n  

Bao nhiêu nhà n h o và nhà  iàu 

C c hàn  n  bộc và t  sứ 

C c  i n  nam n  và hai căn 

Bao nhiêu s u   o ở th   ian 

Ðức Ph t Th  T n   u    nói 

Quan s t c c ph p th  tục rồi 

V  l i ích lời Ph t tu ên nói 

Ch n  sanh  a thích n i sanh t  

Ch n  th  r  i    c t m s   ời 

Ðó là l i su  và hủ  d  

C c thứ   n  c  và khổ l c 

Ð  c l i l n  họ li n vui m n  

Thất l i họ li n sanh s n n o 

S u s   ời kia c n  nh  v   

Th   ian   u theo t m s  ấ  

Ở tron  tục    mà nói ch n 

Ki n thức  iên  ảo c n phải r  

Tron  ch n  s ch vui nói s ch vui 

Tron  kh n  có n   nói có n   

Tron  ph p v  th ờn  nói là th ờn  

Ở tron  t ớn  ấ  lu n n m lấ  

N he  i o ph p của  ức Ph t d   

Họ b n s  chê ch n  tin nh n 

Chê bai thiệt  i o của Nh  Lai 

S   ọa  ịa n ục rất kh n khổ 

Phàm n u tham c u n i th  l c 

Càn  thọ v  biên trăm thứ khổ 

N u ai    c ở tron  Ph t ph p 

Quan s t nh  v   ch n   iên  ảo 

B  rời sanh t  vào Ni t bàn 

Nh  r n kia lột b  da c  

Tất cả c c ph p th  t nh kh n  

Kh n  ch n  có t ớn   ệ nhứt n h a 

N u n he ph p kh n  mà  a thích 

Ch c    c v  th  n    i Bồ    



Nh  Lai nh  thiệt nói ph p ấ  

Dứt tr  n hi n ờ cho ch  Thiên 

Ð u ph t t m V  th  n  Bồ    

V   ộ tất cả ch n  sanh v   

Ch  Thiên nh  v   ph t t m rồi 

Thả    u m n  vui t m thanh tịnh 

Ð  c n he Ph t ph p t i th n  rồi 

Ch n  ch  Thiên       u thành Ph t ». 

Ðức Th  T n bi t th m t m tin  a của b n ức D  Ma Thiên nên hiện t ớn  

mỉm c ời. 

Huệ M n  M  Th n  T  kheo nói kệ h i Ph t : 

« Ph t v  th   ian mà mỉm c ời 

Tất cả ch n        u sanh n hi 

N   n  mon  Th  T n nói r  cho 

Khi n tất cả ch n    u m n  r  

Ð  c n he thọ k  ch  Thiên rồi 

Tất cả   i ch n    u hớn hở 

N  ời có trí huệ ph t d n  m nh 

Ở tron  Ph t ph p làm nh  lời 

Hàn  ch n  th  th n  của Nh  Lai 

Có  ủ ph p khí c n   ức Ph t 

Lành tha  tu ên nói lời   p ha  

Ð  nhi p tất cả   i ch n  v   

Nghe Ph t c n   ức lon  vui m n  

C c   i ch n      qu  t s     c 

N he  ức Nh  Lai thọ k  rồi 

Ð n  ph p s  siên  tu tinh tấn 

Lành tha  Th  T n Th   Trời N  ời 

V  tr  n hi ho c cho   i ch n  

N   n  mon  Th  T n mau nói r  

Ð i ch n  nhứt t m  a thích n he 

Trời D  Ma kia    c thọ k  

Xin  ức Th  T n mau nói r  

C c   i ch n        u vui m n  

Tất cả   u ph t t m Bồ     . 

Ðức Th  T n nói kệ   p M  Th n  T  Kheo : 

 V  l i th   ian hiện t ớn  c ời 

M  Th n    n   iờ kh o h i Ph t 

L i ích v  l  n  c c   i ch n  

V  n he c n   ức của Nh  Lai 



C c ch n  sanh  a thích tham s n 

Kh n  bi t  a n i c n   ức Ph t 

T m họ n u si bị mê lo n 

S  ch m m i tron  bi n sanh t  

Với Ph t ch nh ph p n u tin  a 

Ð  t n  thỉnh h i n i Ph t tr ớc 

N  ời t  n   n  với t m   i bi 

N  ời n   s     c Ph t c n   ức 

N u thấ  ch n  sanh bị si n o 

N  ời trí với họ sanh l n  th  n  

C c ch n  sanh ấ  n he Ph t  ức 

Ðội l nh Ph t  i o nh  v n  hoa 

Ch n  hội của Ph t rất thanh tịnh 

N i ch  Ph t tr ớc    tu ph ớc 

Họ   i với c n   ức Nh  Lai 

Ðội l nh nh  v n  hoa bà s  

Ch  Ph t tr ớc ch n  trời D  Ma 

Ð  tu tr   iới tr  tham tr ớc 

Nhàm l a phi n n o l n  thanh tịnh 

Với ch n  sanh khổ sanh l n  th  n  

Ð  t n    n   i v  l  n  Ph t 

S  ấ  nhi u nh  c t son  H n  

Họ    tu t p v  l  n  lành 

Ð  c u V  th  n  Bồ    v   

Bi t ch n  sanh ch m tron  phi n n o 

Với ch n  sanh khổ sanh l n  th  n  

N i  ấn  cứu th    i Ð o S  

B ch h i v  l  n  ph p m n diệu 

Na  Ph t Ð o S  v  họ nói 

N  ời n he   u    c thành Ph t   o 

Bi t ch n  sanh bị phi n n o móc 

V  họ nói ph p thiện th n  diệu 

Ði u N   Tr  n  Phu   i Ð o S  

V  c c ch n  sanh nói ph p kh n  

Họ n he ph p của Ph t d   rồi 

C c ph p kh n  ấ    u bi t r  

Ðó là kh n  c c ph p t ớn  kh n  

Nói kh n  t  t nh ph p kh n  t ớn  

Bi t r  c c Ph t ph p nh  v   

Thả    u an trụ Ph t c n   ức 



Ch n  ấ  c n  d ờn  n i Nh  Lai 

Nh  ph p   u t  thọ k  biệt 

Ở ki p tinh t   ời vị lai 

Thả    u    c thành v  th  n    o 

Ch  Ph t nh  v   kh n  tăn   iảm 

S  ấ       ủ b n ức chẵn 

Thả    u  ồn  hiệu Tịnh Trí Ph t 

Khai n ộ v  l  n  c c ch n  sanh 

Ð i Thiên h n  phục c c ma o n 

Ð p lời M  Th n     b ch h i 

Ch n  trời D  Ma    m n n u ện 

Ð i ch n  Trời N  ời   u m n  r   . 

  

--- o0o --- 

  

P  M ÐÂU SUẤT ÐÀ T IÊN T Ọ KÝ T   MƯỜI SÁU 

  

Bấ   iờ có t m ức Ð u Suất Ðà Thiên thấ    Tu La  Ca L u La nh n   n 

D  Ma Thiên c n  d ờn  Ph t    c thọ k   họ   u vui m n  hớn hở và 

n h  r n  : N i nh n  ph p nào mà  ức Th  T n thọ k  cho V  th  n  Bồ 

     Là s c thọ k   thọ t ởn  hành thức    c thọ k  V  th  n  Bồ       

Ch  Thiên ấ  l i n h  r n  : Ch n  phải thọ k  cho s c  c n  phải thọ k  V  

th  n  Bồ    cho thọ t ởn  hành thức. T i sao   V  s c    ch n  sanh  Bồ 

   c n  ch n  sanh  Th  nào s c v  sanh mà n ộ    c Bồ    v  sanh  nh  

v   thọ t ởn  hành và thức v  hành làm sao n ộ    c Bồ    v  sanh .S c    

ch n  diệt Bồ    c n  ch n  diệt  th  nào s c bất diệt l i n ộ    c 

Bồ    bất diệt  nh  v   thọ t ởn  hành và thức bất diệt làm sao n ộ    c Bồ 

   bất diệt. 

S c v  ph n biệt  Bồ    c n  v  ph n biệt  th  nào s c v  ph n biệt l i n ộ 

   c Bồ    v  ph n biệt  nh  v   thọ t ởn  hành và thức v  ph n biệt làm 

sao n ộ    c Bồ    v  ph n biệt.  

S c    v  nhị  Bồ    c n  v  nhị  th  nào s c v  nhị l i n ộ    c bồ    v  

nhị  nh  v   thọ t ởn  hành và thức v  nhị làm sao n ộ    c Bồ    v  nhị. 

S c    v  t c  Bồ    c n  v  t c  th  nào s c v  t c l i n ộ    c Bồ    v  

t c  nh  v   thọ t ởn  hành và thức v  t c làm sao n ộ    c Bồ    v  t c.  

S c    bất khả   c  Bồ    c n  bất khả   c  th  nào s c bất khả   c l i n ộ 

   c Bồ    bất khả   c  nh  v   thọ t ởn  hành và thức bất khả   c làm sao 

n ộ    c Bồ    bất khả   c. 



Ở tron  c c ph p bất khả   c ấ      là Ph t     là Bồ        là Bồ T t     là 

thọ k . S c ấm kh n   thọ t ởn  hành thức c n    u kh n . T i sao   V  t  

t nh kh n  v  . Th  th  Ph t kh n   Bồ    kh n   Bồ T t kh n   thọ k  

kh n . T i sao   V  t  th  kh n  v  . Tron  tất cả ph p t nh kh n  nh  v    

nói r n  Ph t ấ  là danh là dụn  là th      chỉ là n  n thu  t  chỉ là thi 

thu  t. Nói r n  s c thọ t ởn  hành thức c n  chỉ là danh là dụn  là th     

là n  n thu  t là thi thi t. N  ời trí ở n i     ch n  nên tham tr ớc. 

Ví nh  có n  ời chiêm bao h ởn  thọ n   dục l c  l c thức ch n  thấ  s  

vui ấ   v  nhớ l i ch n     c vui n   dục nên sanh khổ n o. 

N  ời an trụ n i Bồ T t th a mà thủ tr ớc  v  ch n  n ộ Bồ    ch n  chứn  

Bồ    nên ch n     c ph p vị ấ . V  ch n     c ph p vị nên l n  sanh khổ 

n o. T i sao   V  c c ph p nh  v     u nh  cảnh mộn  ch n  thiệt có. Ph p 

ấ  n h a sai biệt   han  phàm phu hi u bi t   u sai kh c. Tất cả c c ph p 

phải bi t nh  v   : Ph p nào là Ph t  ph p nào là Bồ T t  ph p nào là Bồ    

  C c Ph t ph p ấ    u bất khả   c. Phàm phu bất khả   c  ph p phàm phu 

c n  bất khả   c. Thanh Văn bất khả   c  ph p Thanh Văn c n  bất khả 

  c. Bích Chi Ph t bất khả   c  ph p Bích Chi Ph t c n  bất khả   c. Bồ T t 

bất khả   c  ph p Bồ T t c n  bất khả   c. Ch  Ph t bất khả   c  ph p ch  

Ph t c n  bất khả   c  Bồ    bất khả   c  Ni t bàn c n  bất khả   c. Tron  

c c ph p nh  v    ch n  t i hi u r  kh n  hoài n hi. 

 Ð u Suất Ðà Thiên ở tron  ph p ấ  kh n  n hi n ờ rồi   i với Ph t càn  

kính tin  thích d n  c n  d ờn . Họ c n  d ờn  h n trời D  Ma   ảnh l  

ch n Ph t  nhi u Ph t ba v n  rồi  ứn  qua một phía nói kệ t n than  ức 

Ph t : 

  Nh n  n  ời an trụ Ph t c n   ức 

Nh  Lai v  họ d   ph p hành 

Họ    c ba thứ  iải tho t m n 

Tu hành tron  cảnh  iới v    n  

Kh n  s c kh n  thọ t ởn  hành thức 

Kh n  n  ời ha  thọ c n  kh n  t m 

Ð   là cảnh  iới trí v  n  i 

Thiên Nh n S  thích l a dục ấm 

B c trí huệ   i tr  n  phu ấ  

Ch n  lấ  t ởn  ph t t m Bồ    

L a Ấm rồi    c th n  thiện căn 

N i Ph t c n   ức kh n  n hi l  

Chí n u ện V  th  n    i Bồ    

Nh n  với Bồ    l a thủ tr ớc 

V  v   nội t m kh n  lo m n  

 ọi là Ph t t  tu th nh   o 



Ðồn  Ph t thấ  ph p   u b nh   n  

Th  nên v  ph p v  sở    

N  ời trí ở ch  th   ian n   

C u Ph t c n   ức khởi tu hành 

 iản tr ch s c t ớn  v  sở tr ớc 

Vứt b  tấ cả t m có t ớn  

N i ba c i kia chăản  mon  mu n 

Quan s t c c c i thả    u kh n  

Bi t    c n   ấm   u ch n  sanh 

Nh  Lai thọ k    n Bồ    

Bồ    t m ấ  c n  v  sanh 

N  ời nói lời n   kh n  n u ho c 

Nh  Lai c n   ức và sanh t  

C c Ph t ph p ấ    u v  sanh 

N  ời bi t nh  v   là trí huệ 

Ð   là ch n thiệt con Nh  Lai 

N u bi t    c c c ấm bất diệt 

 iới nh p và c n  ph p Nh  Lai 

Ph t c n  Bồ    và thọ k  

C c ph p nh  v -    u bất diệt 

N u v  Bồ    mà tu hành 

Phải bi t n  ời ấ  c n  bất diệt 

V  bi t th   ian là bất diệt 

Nên c u Bồ    ch n  là khó 

Năm ấm  iới nh p và Bồ    

Bồ T t c n  Ph t   u v  t c 

Bi t r  nh  v   là Ph t t  

Ha  tr  ch nh ph p của Nh  Lai 

Ấm  iới c c nh p   u v   i c 

Bồ    c n  Ph t và Bồ T t 

Và c n  thọ k    u v   i c 

N  ời bi t nh  v   là Ph t t  

N   ấm  iới nh p t nh kh n  tịch 

Ph t c n  Bồ    và thọ k  

Thiệt con của Ph t n  ời tu hành 

Tất cả c n    u t  t nh kh n  

Ấm  iới c c nh p   u h  vọn  

L  n  T c Th  T n và Bồ    

Bồ T t thọ k  c n  h  vọn  

Bi t r  nh  v   là Ph t t  



Ch n  phải   chỉ ch n    chỉ 

C n  phải ph p có ph p kh n  

Ch n  phải h u vi và v  vi 

Bi t r  nh  v   là Ph t t  

Th  T n thấ  th   ian nh  v   

Ch n  t i bi t t m Ph t nh  v   

Nên li n c n  d ờn  lên Nh  Lai 

C n  c n  tất cả ch n  hi n th nh 

Ch n  t i khen Ph t mà    c ph ớc 

Chỉ Ph t Th  T n bi t r     c 

Ðem c n  ph ớc  ức n   thí qu n sanh 

N u ện   u thành Ph t  ủ t ớn  t t ». 

Ðức Th  T n bi t trời Ð u Suất Ðà t n th n và th m t m tin  a rồi li n hiện 

t ớn  mỉm c ời. 

Huệ M n  M  Th n  T  Kheo nói kệ b ch h i Ph t : 

« V  Th  n  S     c   i th  l c 

Do   i bi t m hiện mỉm c ời 

N u ện Ph t nói r  du ên cớ c ời 

Cho ch n     c n he   u m n  r  

V  thấ  Nh  Lai hiện t ớn  c ời 

Nên   i ch n  n     u hoài n hi 

Ch n  t i  n c n kh p chiêm n   n  

Thả    u nhứt t m mu n    c n he 

D ờn  nh  th   ian có n  ời bịnh 

Chỉ t ởn    s  và l  n  d  c 

Ð i ch n  nh  v     i với Ph t 

Mon  mu n    c n he Ph t thọ k  

Ch n  ấ    u có trí huệ s u 

Chí c u Bồ    v  sở tr ớc 

Tất cả cun  kính  ồn  chime n   n  

Chỉ mon  Nh  Lai nói k  biệt 

Th  T n n i     khởi   i bi 

D n  Ph t trí l c dứt l ới n hi 

Th  nên   i ch n    u m n  r  

Thả    u n u ện c u Ph t c n   ức 

Na    n  là l c Ph t thọ k  

N   n  mon  dứt tr  c c n hi ho c 

Ph t    t  l u l a o n dịch 

N u ện dứt n o i   o c c tà lu n  . 

Ðức Th  T n nói kệ   p Huệ M n  M  th n   : 



  Na   n  thỉnh h i n i Nh  Lai 

Nh n du ên mỉm c ời th t   n  l c 

V  l i th   ian nên th a h i 

L n  v  l i ích c c ch n  sanh 

Bi t c c ch n  trời l n   a thích 

Nên Ph t hiện t ớn  s n  mỉm c ời 

Ch n  trời bi t Ph t ph p th n  diệu 

Nên họ d n  c n  lên Nh  Lai 

Họ   u nh  thiệt thấ  th   ian 

T   thu n th nh  i o    c chứn  ph p 

Ð    n ba thứ  iải tho t m n 

Ch n  phải th   ian mà bi t    c 

Qu  khứ    c n  v  l  n  Ph t 

C n     h i Ph t n h a s u ấ  

N i Ph t qu  khứ    tu kh n  

Nên n à  h m na  hi n kh n  n h a 

Do thiện căn ấ  na  t i     

Họ    c   p    Thích Ca T n 

D n  l  kh n  khen  ấn  V  Th  n  

Làm l i tất cả c c th   ian 

Th   ian nh        u v  sanh 

Ch  Ph t Bồ    và thọ k  

Bao nhiêu n  ời tu hành Bồ    

Ch n  ấ  tất cả   u v  sanh 

Ch n  sanh   u  ồn  có ph p n   

Bi t nh  v   rồi    c Bồ    

Qu  khứ       c t m Bồ    

Họ ở n h a n      c bi t r  

Th   ian nh  v   c n  ch n  diệt 

Ch n  trời Ð u Suất kh o th n    t 

Trí s n  chi u r    u kh n  n hi 

Nên ch n  trời ấ    u làm Ph t 

Qu  t  ịnh ch c    c ch  v    

N i ph p ch n  lấ  l a ph n biệt 

Tất cả th   ian   u v  t c 

N h a n   ch n  trời ha  bi t r  

Tất cả ph p th  l a t  t nh 

Ch n  trời l n  s ch kh n  n hi ho c 

Bồ    và c n  t m Bồ    

Tất cả   u kh n  t  t nh kh n  



Ch  Thiên Ð u Suất huệ kiên c  

Thả    u an trụ v  sở   

Nên    c Bồ    ch n  là khó 

Ch c s  mau thành trí V  Th  n  

Ở ki p tinh t   ời vị lai 

S   ộ tho t    c v  biên ch n  

Tất cả trời ấ    u thành Ph t 

Ðồn  c n  danh hiệu Tr ch Ph p V  n  

nh  Lai   i với ch n  trời n   

Bi t họ thích  a nên thọ k  

Tất cả   i ch n  n he Ph t nói 

Thả    u hớn hở v a l n  d   . 



--- o0o ---  

P  M  Ó  LẠC T IÊN T Ọ KÝ T Ứ M ỜI BẢY 

  

Bấ   iờ có Hóa L c Thiên V  n  làm   u c n  qu  n thuộc bả  ức ch n  

trời Hóa L c thấ    Tu La nh n   n trời Ð u Suất Ðà c n  d ờn  Ph t 

   c thọ k   họ   u m n  vui hớn hở  họ   u v a l n     c an trụ thiệt t   

ở tron  ch n nh  kh n  có n hi ho c. Họ  ồn   ứn  d   trịch   vai h u    i 

h u chấm  ất    u m t l   ch n Ph t  ch p ta  cun  kính kh c miện   ồn  

lời mà b ch Ph t r n  : « B ch  ức Th  T n   Nh  ch n  t i hi u n h a của 

Ph t nói th  tất cả c c ph p là ch n thiệt t   là v  biên t   là v  n  i t   là v  

trụ t   là v  t n t   là bất nhị t   là phi t . 

B ch  ức Th  T n   Nói r n  thiệt t  là v  ch n   iên  ảo v    v  biên t  là 

v  kh n  h n l  n  v    v  n  i t  là v  l a   i trị v    v  trụ t  là v  kh n  

t  t nh v    v  t n t  là v  v  sanh v    bất nhị t  là v  một vị v    phi t  là 

v  ch n  phải có v  . 

B ch  ức Th  T n   Thiệt t  ấ  kh p tất cả chổ  kh n  có một ph p nào mà 

ch n  phải là thiệt t . 

B ch  ức Th  T n ! Nói là Bồ    c n  là thiệt t . Nh n     là Bồ      Tất cả 

ph p là Bồ    v  l a t  t nh v  . Nh n   n năm n hiệp v   i n c n  là Bồ 

  . T i sao   V  Bồ    kh n  t  t nh  năm n hiệp v   i n c n  kh n  t  

t nh  nên n hiệp v   i n c n  là Bồ   . 

B ch  ức Th  T n   Nói Bồ    ấ  nh  t nh v  d  Ni t bàn  c n  nh  t nh 

n hiệp v   i n. T i sao   Tất cả ph p tức là t nh v  d  Ni t bàn   c n  là 

t nh n hiệp v   i n  th  nên v  d  Ni t bàn  iới tức là Bồ   . 

B ch  ức Th  T n   N u có ch n  sanh an trụ sanh t  có th  c u Ni t bàn ở 

tron  thiệt t   kh n  có n  ời an trụ sanh t  c u Ni t bàn. T i sao   V  thiệt 

t  kh n  hai v  . 

B ch  ức Th  T n   Ch n  t i ở n i     hi u r  kh n  hoài n hi. N u ai ở 

n i ph p n   kh n  hoài n hi  phải bi t n  ời ấ     ở n i Ph t qu  khứ 

   c thọ k  V  th  n  Bồ    ». 

Ðức Th  T n n he Hóa L c Thiên V  n  và bả  ức ch n  trời Hóa L c nói 

thọ k   v  mu n   i ch n  vui m n  nên hiện t ớn  mỉm c ời. 

Huệ M n  M  Th n  T  Kheo nói kệ b ch h i Ph t : 

« Ðấn  th  n  th   ian hiện mỉm c ời 

Mà ch n  nói nh n du ên c ời ấ  

Thiên Nh n Ð o S  ch n  kh n  nh n 

Hiện t ớn  mỉm c ời phón  tia s n  

Ð  thấ  t ớn  c ời của Th  T n 



Khi n c c   i ch n    u hoài n hi 

N   n  mon  nói du ên cớ mỉm c ời 

Dứt tr  tất cả nh n  l ới n hi 

Ch n  ấ  n u    c Nh  Lai nói 

N he rồi   u sanh l n  hi h u 

Làm s ch ch n lộ cho ch n  hội 

Làm nh n du ên  u h ớn  Bồ    

N u có ch n  sanh c n hoài n hi 

V  n hi nên khó    c Bồ    

N   n  mon    i trí dứt n hi ho c 

Tinh c n mau chứn    o v  th  n  

B ch  ức Th  T n   i ch n  n   

Chí c u Bồ    l a nh n   c 

Ð  c n he ch  Thiên thọ k  rồi 

Qu  t  ịnh s  thành   i Ph p V  n  

N u ện  ức Th  T n v   ót th  n  

Dứt tr  tất cả l n  n hi ho c 

Thọ k  Bồ    cho ch  Thiên 

Khi n ch    i ch n    u m n  r  . 

Ðức Th  T n nói kệ   p Huệ M n  M  Th n : 

 V  th  n  th   ian nên hiện c ời 

M  Th n  na   n  h i n i Ph t 

Ph t   u thọ k  ch  Thiên ấ  

C c  n    u phải l n  l n  n he 

Bả  ức ch n  trời Hóa L c n   

Ha  t  thọ k     c thành Ph t 

Tron  ch n     làm s  t  r n  

Ha  ph  n o i   o c c tà ki n 

Thí nh  h  kh n  m a    kh i 

Ch c n t m t  ất kh n  c n n hi 

Ph t t  nh  v   l a n hi ho c 

T  bi t ch c s  thành Ph t   o 

D ờn  nh  trời l n    n  êm t i 

Phải bi t trăn  mọc ch c ch n  l u 

Ph t t  nh  v    ủ c n  h nh 

Bi t  ch c s   ủ m ời trí l c 

L i nh  m t nh t l c  ứn  bón  

Nh n c c s c t  n    u s n  t  

Ph t t  nh  v    ủ c n  h nh 

T  bi t ch c    c Nhứt thi t trí 



Dụ nh  m t nh t   n l c l n 

Mọi n  ời   u bi t m t nh t  n 

Ph t t  nh  v     u t  bi t 

Qu  t  ịnh s     c trí t i th n  

Ví nh  c c d n    u chả   u n  

N  ời trí bi t s  v  bi n cả 

Ph t t  nh  v    ủ huệ s n  

Bi t ch c s     c th  n  Bồ    

Nh  n  ời n m    lên h  kh n  

Qu  t ch c rớt  u n  kh n  n hi l  

Ph t t  nh  v     u t  bi t 

Ch n  l u s     c Th   ian  iải 

N  ời trí ph p nh  có thấ  bi t 

V  hi u  r  ph p ch n  n hi n ờ 

Bi t m nh có ph n Ph t c n   ức 

Qu  t  ịnh   n n i trí t  nhiên 

 iả s  na do tha ma ch n  

Hiện Ph t bảo n   i ch n  thành Ph t 

Ch n  n ăn trở    c t m   họ 

V     t  hi u ph p ch n nh  

Qu  t  ịnh ở n i Ph t c n   ức 

Ð u t  nói m nh    c thọ k  

N i s  thọ k  n   của họ 

Nh  Lai   u t   hỉ tất cả 

Ch n  trời ấ  tu h nh Bồ T t 

T  m nh bi t r  ch n  do n  ời 

Ch n  ấ  t  nói thành Thiện Thệ 

Nh  Lai ở       u t   hỉ 

Th  nên M  Th n  n u có n  ời 

Mu n    c Bồ    V  th  n  ấ  

Ở n i ph p n   phải siên  c u 

Qu  t    c t i th n  ch  an ổn 

T  thành ch nh  i c n ộ l  s u 

T   n h a nh  thiệt   u bi t r  

Th n c n c n  d ờn  thiện trí thức 

Họ chứn  Bồ    ch n  là khó 

N u ai n àn ki p tu khổ h nh 

Da thịt   n    n  kh n  lu  n ti c 

N u n  ời hi u r  n h a l  n   

Ph ớc     lớn rộn  h n ph ớc trên 



Qu  khứ bao nhiêu c c  ức Ph t 

Vị lai tất cả  ấn  th  n   ời 

Và c n  hiện t i c c Th  T n 

Ð u   ph p n   thành Ph t   o 

Hóa L c ch  Thiên c n  Ph t rồi 

Thả    u t  bi t  ệ nhứt n h a 

Ð  c n  qu  khứ ch  Nh  Lai 

N ộ n h a l  n   s  thành Ph t 

Ch  Ph t ch  có th n  tam muội 

Và c n  hiện t i  ịnh  an  trụ 

Trời ấ     c vào cảnh  iới Ph t 

V  họ  ời tr  c l u tu t p 

Bả  ức Hóa L c ch n  trời ấ  

Ở n i tam muội kh n  c n n hi 

Ph t ph p thanh tịnh     kh o học 

Na  n i Ph t   o hiện tu hành 

V  th  n i l  sanh tin hi u 

Nên ch nh c n c u rời m  khổ 

Phải th ờn  th n c n b c  a văn 

Qu  t    c V  th  n    i Bồ    

N he Ph t tu ên nói diệu ph p rồi 

Ch  Thiên Hóa L c và ch n  hội 

Thả    u vui m n  tr  l ới n hi 

Chả  rót th n    n   i Ni t bàn . 



 --- o0o --- 

 

P  M T    Ó  TỰ TẠI T IÊN T Ọ KÝ T Ứ M ỜI TÁM 

  

Bấ   iờ có Tha Hóa T  T i Thiên V  n  làm   u c n  qu  n thuộc t m 

m  i na do tha ch n  trời Tha Hóa T  T i thấ    Tu La nh n   n ch n  

trời Hóa L c c n  d ờn  Ph t    c thọ k   họ   u vui m n  hớn hở    c 

v a l n  kh c miện   ồn  lời b ch  ức Ph t r n :  B ch  ức Th  T n  

Ch n  trời Hóa L c nói thiệt t   ch n  t i c n ch n  thấ  thiệt hu n  là thấ  

t . T i sao  B ch  ức Th  T n  N u thấ  thiệt mới    c nói là thấ  t . T i 

sao  N  ời ấ  hành n i hai ch . N u thiện nam t  thiện n  nh n  n  ời ở 

n i th a nh  v    phải v  họ nói hai thứ ph p ấ . Hai ph p ấ  ch n  phải 

ch n cảnh  iới. 

B ch  ức Th  T n  N u thiện nam t  thiện n  nh n ở n i ph p bất nhị mà 

ch n  tin ch n  nh p  d u n  ời n   có ph t t m tr n     c Bồ     phải 

bi t n  ời n    i sai   ờn . T i sao  V  n i Bồ    ch n  phải   ờn   i v  . 

B ch  ức Th  T n  N u có ch n  sanh c u Bồ     n  ời ấ  ch n  thấ  có 

một ph p    c  i c n ộ. T i sao  V  kh n  có ch t ph p    có th     c  i c 

n ộ V  th  n  Bồ    v  . 

B ch  ức Th  T n  Ph p ấ  ch n  phải qu  khứ   ch n  phải vị lai  ch n  

phải hiện t i  ch n  phải h u vi  chản  phải v  vi  ch n   phải  có ch n  

phải kh n   ch n  phải    c ha   ch n  phải    c bi t  ch n  phải    c  ả  

ch n  phải    c tu  ch n  phải    c chứn . Nói là Bồ    ấ   ph p  ó ch n  

c n  ph p  ó làm   i trị. Ph p kh c c n  ch n  c n  ph p  ó làm   i trị. 

T i sao  Ph p  ó ch n  t p phi n n o ch n  rời phi n n o  ph p th  bất khả 

  c  v  t nh t  l  v  . 

Ph p n   ch n  c n  ph p  ó làm   i trị  ph p  ó c n  ch n  c n  ph p 

n   làm   i trị. T i sao  V  tất cả c c ph p   u l a t ớn  v  . V  th  nên 

ph p  ó ch n  phải    c bi t     c ha      c  ả     c tu     c chứn . 

B ch  ức Th  T n  S c sanh ấ  l a t ớn  sanh  nó c n  ch n  phải    c 

bi t    c ha     c  ả    c tu    c chứn . Thọ t ởn  hành và thức c n  

nh  v  . 

B ch  ức Th  T n  S c diệt ấ  l a t ớn  diệt  nó c n  ch n  phải    c bi t 

   c ha     c  ả    c tu    c chứn . Thọ t ởn  hành và thức c n  nh  

v  . 

B ch  ức Th  T n  Qu  khứ ấ  l a t ớn  qu  khứ  nó c n  chẵn  phải bi t 

   c ha     c  ả    c tu    c chứn . Vị lai và hiện t i c n  nh  v  . 



B ch  ức Th  T n  H u vi ấ  l a t ớn  h u vi  nó c n  ch n  phải    c 

bi t    c ha     c  ả    c tu    c chứn . V  vi ấ  củn  nh  v  . 

B ch  ức Th  T n  Nhu v    nh n   n    c nhi p n i ấm     c nhi p n i 

qu  khứ vị lai hiện t i     c nhi p n i h u vi v  vi  tất cả c c ph p ấ    u 

bất khả   c. V  bất khả   c nên tất cả ph p ấ  ch n  phải    c bi t    c 

ha     c  ả    c tu    c chứn . 

B ch  ức Th  T n  N u có thiện nam t  thiện n  nh n nh  v   v  c u Bồ    

ph t t m tu hành  họ   u  ọi là n  ời an trụ Bồ T tt th a . 

T m m  i na do tha ch n  trời Tha Hóa T  T i   u nói ph p của m nh    

bi t rồi   ồn  nói kệ t n th n  ức Ph t: 

 Th  T n kh o nói t n h u biên 

V nh vi n ch n  thọ th n s u   o 

N  ời  ời v  trí s  sanh t  

Ph t t m mu n qua bờ sanh t  

Th  c c ấm  ấ  bất khả   c 

Bởi t nh t ớn  ấm v n t  kh n  

Tất cả ph p kh n    u v  t ớn  

V  th  c c ph p l a   i trị 

T  th  tức kh n  ch n  có v t 

Kh n  có    c bi t và  ả tu 

C n  là ch n  phải ph p    c chứn  

Nh  Lai nói h u tức phi h u 

T ớn  c u Bồ    bất khả   c 

C c ph p tr    o c n  bất   c 

Lấ  t m c u Ph t bất khả   c 

T ớn  Bồ T t t m c n  ch n     c 

N m ch c c c t ớn  h n  n u si 

Bọn họ tr n     c n ộ Bồ    

Cảnh  iới  iên  ảo chấp lấ  t ớn  

Ch n  phải  i   n  Bồ      o 

Nh p Ph t cảnh  iới l a c c t ớn  

 ọi là n  ời trí hành   n  ph p 

L a  a c c t ớn  và v  t ớn  

C n  l a n i kh n  và bất kh n  

N  ời n   n ộ    c   o v  th  n  

Ch n  phải cảnh  iới của n o i   o 

Ch n  phải Thanh Văn mà bi t    c 

Ch n  phải Du ên  i c có th    n 

T m    c  iải tho t tịnh v  cấu 

Ph p ấ  La H n    c t  n   n  



Và c n  tất cả Bích Chi Ph t 

Ch n  phải cảnh của trí huệ họ 

C u ấ  t m có t ớn  ch n  bi t 

N  ời tu thiên kh n  c n  ch n  hi u 

N u có ai hi u kh n  nói kh n  

C n  nói c c ph p kh n  t  t nh 

Họ thọ Ph t  i o kh n  chê bai 

Ð    ọi là kh o tu kh n  tịch 

N ộ    c   o Bồ    khó n ộ 

N i  ó Ph t là ch n Ð o s  

Khen Ph t L  n  T c Th  T n rồi 

Li n    c v  l  n  c c c n   ức 

Hồi h ớn  cho tất cả qu n sanh 

Thành Ph t  i c n ộ n  ời ch a n ộ . 

Ðức Ph t bi t Thiên V  n  và t m mu i na do tha trời Tha Hóa T  T i sanh 

l n  s u tin  a rồi  v  mu n   i ch n  thêm lớn thiện căn nên hiện mỉm 

c ời. 

Huệ M n  M  Th n  nói kệ b ch h i  ức Ph t: 

 L  n  T c Th  T n hiện mỉm c ời 

V  bi t Tha Hóa tin s u v   

Ph t ch a tu ên nói nh n du ên c ời 

N   n  mon  Nh  Lai  iải thích cho 

Ð i Th nh h m na  ch n  kh n  nh n 

Mà hiện t ớn  mỉm c ời hi h u 

Mon  Ph t nói r  du ên cớ ấ  

Dứt tr  n hi ho c cho   i ch n  

V  thấ  Th  T n hiện mỉm c ời 

Nên na  ch n  hội   u hoài n hi 

Ðấn  th  n  m n  tất cả th   ian 

N   n  mon   iải bà  nói rành r  

Ch n  hội thả    u tr i sanh t  

Hiệp ch ởn  cun  kính c u Ni t bàn 

Với cớ Ph t c ời   u hoài n hi 

Ðấn  V  N  i Thu  t  in tr  dứt 

Ð i ch n    u tin ph p của Ph t 

T m    c hi u ro’ l a thủ tr ớc 

Ð u có t m tin s u t n trọn  

Lành tha  M u Ni  in nói r  

D n  m nh tinh tấn n i Ph t ph p 

L a  a l ới n hi lên   ờn  th nh 



Tất cả ch  Ph t  i   ờn  n   

V  th    in tr  n hi cho ch n  . 

Ðức Th  T n nói kệ   p M  Th n  T  Kheo: 

 Ôn  v  l i ích cho   i ch n  

Nói kệ h i Ph t thiệt phải thời 

Ð    ủ biện tài có  ảo tiện 

Mới ha  h i    c n h a mỉm c ời 

Do h i Nh  Lai t ớn  mỉm c ời 

Ch c s  l i ích v  l  n  ch n  

Do tất cả c c ch n  hội 

Ð u    c an trụ th n  Bồ    

Bi t ch n  Tha Hóa tin s u rồi 

Nên Ph t mới hiện t ớn  c ời s n  

Tất cả t   thu n Nh  Lai  i o 

V  c u Bồ    tu diệu h nh 

Quan s t th  ph p l a c c t ớn  

Nh  thấ  d  n  diệm ch n  ch n thiệt 

N  ời n u thấ  diệm cho là n uớc 

Mu n c u Bồ    chớ  ồn  họ 

Phàm phu thủ t ớn  tham cảnh vui 

V  trí th ờn  s  n i v  t ớn  

N  ời n u chấp t ớn  b  ch nh lộ 

L a t ớn  th     c diệu Bồ    

Vọn  t ởn  t  l  n  ph p h  n ụ  

Theo ph p ph n biệt li n bị trói 

N  ời trí thấ  t ớn  thả    u kh n  

Ð  c  à la ni th  n  tịch diệt 

Phàm phu chấp t ớn  trụ  c t m 

Họ   u v  trí  ọa lục   o 

Lu n hồi sanh t  bị nhi u khổ 

V  họ n u si chấp t ớn  v   

Ch n  sanh tr ớc t ớn  thấ  c c ấm 

Ph t và Bồ    c n  Bồ T t 

N  ời trí l a t ớn  thấ  kh n  rồi 

Ha     c Bồ      i V  th  n  

Nh n  k  chấp t ớn  tăn  phi n n o 

Ha  qu n v  t ớn  tr  ki t s  

Nói là ki t s  tức là t ớn  

Qu n ki t v  t ớn  li n dứt tr  

N u n  ời c u   o mà ph n biệt 



Ph n biệt n i   o là ch ớn  n  i 

N  ời trí d u là hành n i dục 

Dục ấ  tức là v  t ớn  hành 

C c ph p kh n  th  bất khả   c 

Ph n biệt c c ph p nói là kh n  

N u l a ph n biệt    c v  t ớn  

Ðó là Bồ    kh n  c n kh c 

N he n i Thiện Thệ nói lời ấ  

Ð i ch n  tr  n hi    c v     

Ðảnh thọ lấ  ph p M u Ni nói 

Nh  n  ời   u  ội hoa chiêm b c 

Ch n  trời Tha Hóa    c v     

C n  d ờn  n i Ph t rất h n h t 

Họ bi t c c ph p cảnh  iới Ph t 

S  làm th   ian   i Ð i S  ». 

 

---o0o--- 

 

P  M C   P ẠM T IÊN T Ọ KÝ T Ứ M ỜI C ÍN 

  

Bấ   iờ có chín n àn v n trời Ph m Ch n  thấ    Tu La nh n   n 

trời Tha Hóa T  T i c n  d ờn  Ph t    c thọ k   họ   u vui m n  hớn hở 

v a l n . Họ ở n i thi n th     lấ  hỉ du ệt làm s  ăn ở tron  Ph t ph p 

c n     c trí huệ s n   v  họ    trồn  thiện căn   n   i c n  d ờn  ch  

Ph t tin s u thanh tịnh. Ở n i ph p th m th m họ    c ph p nh n. Ch  

Ph m Ch n  Thiên  ấ  bi t c c ph p v  t c phi v  t c  phi sanh phi bất sanh  

phi h u phi bất h u  phi khởi phi bất khởi  phi diệt phi bất diệt   phi   phi bất 

   phi thanh phi tr  c  phi t n  phi  i  phi hi n phi n u  phi tri phi bất tri  phi 

ki n phi bất ki n  phi thọ phi bất thọ  phi tr c  n phi bất tr c  n  phi v  phi 

phi v   phi v t phi phi v t  phi khả   c phi bất khả   c  phi khứ phi lai  phi 

th  phi bấtth   phi kh n  phi bất kh n   phi t ớn  phi bất t ớn   phi n u ện 

phi bất n u ện. 

Ch  Ph m  Thiên ấ    i với tất cả ph p l n  kh n  chấp tr ớc  c n  kh n  

ch  trụ. Ở tron  phi dụn  họ ch n    t ởn  phi dụn   ở tron  phi bất dụn  

c n  ch n    t ởn  phi bất dụn . Ở tron  n  n n   họ ch n    t ởn  n  n 

n    ở tron  phi n  n n   c n  ch n    t ởn  phi n  n n  . Ở tron  h u 

t c họ kh n    t ởn  h u t c  ở tron  v  t c c n  kh n    t ởn  v  t c. Ở 

n i phàm phu họ kh n    t ởn  phàm phu  ở tron  phi phàm phu c n  

kh n    t ởn  phi phàm phu. Ở n i ph p phàm phu họ kh n    t  n  ph p 



phàm phu  ở n i ph p phi phàm phu c n  kh n    t ởn  ph p phi phàm 

phu. Ở n i Thanh Văn họ kh n    t ởn  Thanh Văn  ở n i phi Thanh Văn 

c n  kh n    t ởn  phi Thanh Văn. Ở n i ph p Thanh Văn họ kh n    

t ởn  ph p Thanh Văn  ở n i ph p phi Thanh Văn c n  kh n    t ởn  ph p 

phi Thanh Văn. Ở n i Du ên  i c họ kh n    t ởn  Du ên  i c  ở n i phi 

Du ên  i c c n  kh n    t ởn  phi Du ên  i c. Ở n i ph p Du ên  i c 

họ kh n    t ởn  ph p Du ên  i c  ở n i ph p phi Du ên  i c c n  kh n  

  t ởn  ph p phi Du ên  i c. Ở n i Bồ T t họ kh n    t ởn  Bồ T t. Ở n i 

phi Bồ T t c n  kh n    t ởn  phi Bồ T t. Ở n i ph p Bồ T t họ kh n    

t ởn  ph p Bồ T t  ở n i ph p phi Bồ T t họ kh n    t ởn  ph p phi Bồ 

T t. Ở n i Ph t họ kh n    t ởn  Ph t  ở n i phi  Ph t c n  kh n    t ởn  

phi Ph t. Ở n i ph p Ph t họ kh n    t ởn  ph p Ph t  ở n i phi ph p Ph t 

c n  kh n    t ởn  phi ph p Ph t. Ở n i Ni t bàn  họ ch n    t ởn  Ni t 

bàn  ở n i phi Ni t bàn c n  kh n    t ởn  phi Ni t bàn. Ở n i ph p Ni t 

bàn họ kh n    t ởn  ph p Ni t bàn  ở n i ph p phi Ni t bàn c n  kh n    

t ởn  ph p phi Ni t bàn. Ở n i sanh t  họ kh n    t ởn  sanh t   ở n i phi 

sanh t  c n  kh n    t ởn  phi sanh t . Ch  Ph m Ch n  Thiên ấ    i với 

tất cả thả    u l a ph n biệt  t m  ịnh thanh tịnh . Họ       c t m thanh tịnh 

nên d n  ph p tịch diệt nói kệ t n th n  ức Ph t : 

« Ð i Th nh trí tịch t nh rất s u 

Tu hành tịch diệt   n bỉ n  n 

Di n nói tịch diệt   ộ ch n  sanh 

C n  t  th ờn  hành ph p tịch diệt 

Bồ d  tịch diệt kh o thanh tịnh 

Ph p n   là cảnh  iới Nh  Lai 

Mau    c tịch diệt th n  cam lộ 

Do  ó na     c h t sanh t  

H n  nói   o tịch diệt vi diệu 

Là chổ sở hành của n  ời trí 

Ð ờn  b t ch nh diệt phi n n o tr  c 

Cứu vớt tất cả c c qu n sanh 

Kh o tu tịch diệt ch n  Bồ    

Là chổ sở hành của Ph t tr ớc 

Ph p ấ  ha    n thành an ổn 

Ch  chứn  bi t của Ph t qu  khứ 

Là ph p tu học của Nh  Lai 

Ph t  i o hóa th   ian nh  v   

N u n  ời ha  hành ph p h u học 

Chứn     c v  học th n  Bồ    

Nhứt t m  u h ớn    o tịch diệt 



C c căn tịch t nh l u tu t p 

S     c làm Ph t Th   ian  iải 

Sức na la diên  ộ qu n sanh 

N u bi t ph p tịch diệt cam lộ 

Ha  h t tất cả t ớn  sanh t  

Ð   là ch n thiệt con Nh  Lai 

Tịch diệt ha  tr  khổ th   ian 

Ch n  ấ  ch n  bà  c n  d ờn  Ph t 

Th n  th  n  hi h u rất kh c l  

Nói ph p tịch h t phi n n o 

N i nh n  v  t ớn  t i  ệ nhứt 

Th   ian tịch diệt l a c c t ớn  

N h a là tịch diệt tức Ni t bàn 

Ch n  sanh lu n chu  n thọ nh n  khổ 

V  l a tịch diệt thủ t ớn  v   

C c ph p của Ph t bất t  n hị 

Tức là Bồ    nhứt thi t trí 

Qua kh i s nh l     n bờ kia 

Nên Ph t trọn h n kh n  n hi l  

N u n  ời l a ấm    c  iải tho t 

N i Ph t   i th a ch n  n u ện  a 

Mu n c u Bồ    n h  diệt  ộ 

N i năm ấm ấ  sanh b     

T m tịnh l  dục c u Ni t bàn 

Ch n  ấ  ch n   iản tr ch nh  v   

N i ph p thủ t ớn  cảnh phàm phu 

Ðó là lời d   của Nh  Lai 

N u thủ tịch diệt tức bị trói 

Do  ó ch n     c Nhứt thi t trí 

N u n  ời ở n i t ớn  năm ấm 

Ch n  sanh l n   i  c m thủ tr ớc 

Họ ha  l i ích ph p Thích Ca 

Ð     ọi h nh hỉ l c v  t ớn  

Ha     c chổ v  danh an ổn 

Ð n    c Bồ    cảnh  iới Ph t 

Hàn  ma tranh lu n diệt phi n nảo 

Mau    c thành t u Nhứt thi t trí 

Ch n  t i t n th n V  Th  n  S  

Ch  chứn  tịch diệt c c c n   ức 

Chỉ Ph t   i trí ha  bi t r  



Hồi thí ch n  sanh n u ện thành Ph t . 

L c ấ  chủ th   iới Ta Bà Ð i Ph m thiên V  n  bi t ch  Ph m Thiên t n 

th n Ph t rồi    i tr ớc Ph t  ứn  th n  d n  ch n thiệt c n   ức nói kệ 

khen n  i  ức Ph t: 

 Ph p V  n     bi t tất cả  ph p 

Ch n  thiệt h  d i nh  kh n  qu  n 

C n  nh  thu v n và chớp nh n  

Th  nên Ð i Th nh l a thủ t m 

C n  nh  tron  mộn  n  ời qu   ói 

 n món cam lộ trăm vị n on 

N  ời mộn   ói ăn   u ch n  thiệt 

Nh  Lai thấ  ph p c n  nh  v   

L i nh  tron  mộn  n  ời qu  kh t 

Ð  c u n  n ớc m t l nh tron  s ch 

Mộn  kh t u n n ớc   u  h  vọn  

Ph t thấ  c c ph p c n  nh  v y 

Kh n  t c kh n  thọ kh n  ch n  sanh 

Kh n  có t c n hiệp và    c b o 

C n  kh n     c n  ời thọ quả b o 

Th  T n n i     kh n  n hi l  

Ví nh  lời ha     c n  ời m n 

Nh n  n  n n   ấ  v  khả thủ 

C n  kh n  n  ời nói và n  ời n he 

Ð i Th nh bi t r    u ch n  thiệt 

Nh  n he ti n  ha   ờn kh n  h u 

Ti n  ấ  c n  kh n  t nh ch n thiệt 

Th  T n thấ  c c ấm nh  v   

Bi t ấm kh n  t nh bất khả   c 

D ờn  n ọc ma ni chất t  s ch 

Cột nó trên  o  theo màu  ổi 

C c ph p t  th  v n thanh tịnh 

H  vọn  ph n biệt thêm  iên  ảo 

Ví nh   o tr n  s ch kh n  d  

T   thọ màu nhuộm nhi u bi n  ổi 

C c ph p c n    u t nh t  s ch 

T   ch  ph n biệt mà   nhi m 

D ờn  nh  có n  ời n he ti n   c 

T m ti n   c ấ  t    u   n 

Ti n  ấ  ch n  t  ch n  phải tha 

Ð i Tiên thấ  ph p c n  nh  v   



Nh  n  ời n h  t ởn  món ăn n on 

Món ấ  c c du ên hiệp l i thành 

Món ăn thả    u kh n  t  t nh 

Nh  Lai thấ  ph p   u nh  v   

V  nh   ất        làm thành 

Su  th  của thành kh n  t  t nh 

C c du ên nh  v   thả    u kh n  

Ph p V  n  thấ  ph p c n  nh  v   

Ví nh  có n  ời   nh tr n  lớn 

D u khi n n  ời n he l n  m n  r  

Ti n  tr n  c c du ên thả    u kh n  

Ð i Th nh thấ  c c ph p c n  nh  v   

Ví nh  có n  ời l c   nh tr n  

Ti n  tr n  ch n  t  m ời ph  n    n 

Ti n  dứt c n  ch n    n m ời ph  n  

Th  T n thấ  ph p   u nh  v   

N  ời ấ  nh  v     nh tr n  rồi 

Tr n  ấ  ch n  sanh l n   êu  h t 

C n  ch n  ph n biệt t nh c c du ên 

Ph t thấ  c c ph p   u nh  v   

L i nh  n  ời ấ    nh tr n  ha  

Ti n  ch n  có   khi n n  ời m n  

Và c c du ên kia c n    u v   

Ð o S  thấ  ph p   u nh  v   

Nh  l c n  ời   nh tr n  ha  kia 

Tr n  ấ  ch n  sanh t ởn  khổ vui 

C n  ch n  quan s t t nh c c du ên 

Nh  Lai thấ  ph p   u nh  v   

D ờn  nh  có n  ời   nh tr n  ha  

Ti n  ch n  tức du ên ch n  l  du ên 

Và du ên nh c kia c n  nhu v   

M u Ni thấ  ph p   u nh  v   . 

Ðức Th  T n bi t ch  Ph m Thiên và Ph m V  n  th m t m kính tín và 

d n  ph p tịch diệt t n th n  ức Ph t  l i mu n cho   i ch n  sanh thiện căn 

nên  li n hiện t ớn  mỉm c ời. 

Huệ M n  M  Th n  nói kệ b ch h i Ph t: 

 Ð  thấ  Nh  Lai miện  phón  ra 

 nh s n  mỉm c ời rất thanh tịnh 

Th   ian Trời N  ời c c   i ch n  

Tất cả   u sanh l n  hi h u 



V  thấ  Th  T n hiện mỉm c ời 

Ph p hội   i ch n    u hoài n hi 

Tất cả chiêm n   n  m t Nh  Lai 

Ân c n mon  mu n    c l n  n he 

Mon  Ph t khai thị có mỉm c ời 

Dứt tr  l n  n hi của   i ch n  

T i Th n  M u Ni ch n  kh n  nh n 

Mà hiện t ớn  c ời rất hi h u 

Ch  Ph t l c hiện  nh s n  c ời 

Qu  t    l i ích c c th   ian 

Na  v  ai Ph t hiện t ớn  c ời 

N   n  mon   iải bà  nói rành r  

Ð i ch n     c n he ch c vui m n  

V        c bi t du ên cớ v   

Na    i ch n  n     u ch p ta  

Nhứt t m chiêm n   n   a thích n he 

Th  nên  in Ph t  iải thích cho 

Ch c s  tr  dứt nh n  n hi ho c 

Ð o S  v  c c ch n  hội n   

Xin th  n  tu ên nói cớ mỉm c ời 

Ch n  hội    c n he ch c m n  r  

V     r a s ch l ới n hi n ờ 

L n  ch n  ch c b n   u thanh tịnh 

Chu ên niệm quí trọn   ức Nh  Lai 

Ð i ch n  chiêm n   n  dun  nhan Ph t 

D ờn  nh  nh n thấ  trăn  mới mọc 

Ðủ t m ti n  ha  nh  Ph m Thiên 

Nhứt t m kh t n   n  mon  sớm n he 

Trời N  ời   i ch n  n he Ph t nói 

Ch c tr     c n hi trụ ch nh ph p 

Ph m  m di n nói t  n   n  n h a 

Ð  c n he  uất th  ph p rất s u 

Ph t trí thiện  ảo ha  vui   p 

Nên khi n   i ch n  thêm hớn hở 

Ch n  n   l n  s ch l a n hi n ờ 

 a thích Nh  Lai Nhứt thi t trí 

N  ời tinh tấn d n  m nh h u l c 

Mới có chí c u v  th  n    o 

Th  nên Ð o S  th  n  th   ian 

N   n  mon   iải thích cho ch n  m n  



Lành tha  Th  T n l n  b nh   n  

Th  n   ót tất cả c c ch n  sanh 

Khi n c c   i ch n  thêm thiện căn 

 n t m bất  ộn  c u Ph t trí . 

  

Ðức Th  T n nói kệ   p Huệ M n  M  Th n : 

  

 Th  n   ót tất cả c c th   ian 

Nên Ph t thị hiện t ớn  c ời s n  

Ôn  phải l n  n he nh n du ên ấ  

N h a  ó rất s u c u vi diệu 

C c ch n  hội     n u    c n he 

Ph t c n tinh tấn tu ph p lành 

S  làm l i ích c c ch n  sanh 

N i ph p của Ph t khởi th n  h nh 

C c Ph m Thiên       u m n  r  

Ở tron  ph p Ph t   u kh n  n hi 

Na do tha ki p l u tu hành 

D ờn  nh  s  ki p c t s n  H n  

N i c c cảnh  iới   u ch n  tr ớc 

L n  nh  kh n   ian kh n  ch ớn  n  i 

D u thích th ờn  tu Bồ T t h nh 

Mà ch n  mau thủ chứn  Bồ    

Ch n  ấ  l i ở  ời vị lai 

V  l  n  ức ki p s  h n  sa 

Ch n  trời thanh tịnh kh n  nh  u  

Ð  c th  l c lớn trụ th   ian 

Sau  ó s  thành Nhứt thi t trí 

Làm   i Ph p V  n  có oai l c 

Ð    ủ c n   ức h t sanh t  

Xem c c th   ian   u kh n  tịch 

Ph t ấ  nh  tr ớc l u tu hành 

Thọ m n  h n l  n  l u c n  v   

L c ch  Ph t ấ  trụ th   ian 

Ha  cứu  ộ c c ch n  sanh khổ 

Qu c  ộ Ph t ấ  kh n    u b n  

Th   iới n hiêm tịnh rất th nh v  n  

Tron  v  l  n  na do tha ki p 

Nh  Lai di n nói c n  ch n  h t 

C i n ớc Ph t ấ  s  n hiêm tịnh 



V  l  n  Ph t nói c n  ch n  h t 

Ph t ấ   ồn  hiệu Ð i Trí L c 

Qu c  ộ thả   ồn  tên T i Th n  

V  ch n  di n nói ph p bất  ộn  

Bất khả t  n hị v  sở   

Qu c  ộ Ph t ấ  c c ch n  sanh 

Thả    u tu hành c c thiện căn 

Kh n  một ch n  sanh c n  ời sau 

Tron  v n  sanh t  l i sanh n a 

Ð  n  thời ch n  ấ  có một khổ 

N i th   ian ấ  b n hi n hiện 

Chỉ s  c c hành   u v  th ờn  

Khi n c c ch n  sanh khởi nhàm l a 

Thuở  ó ch n  sanh tron  c i ấ  

L a c c t ớn  khổ  ià bịnh ch t 

Tất cả   u n  n  một  i o ph p 

Ðồn  ch n v  th ờn  tu th n  h nh 

Ch n  sanh c i  ó    n  l c ấ  

Tai ch n  c n n he  m thanh kh c 

Chỉ n he bất tịnh v  th ờn  khổ 

V  n   tịch diệt kh n  v  t ớn  

Cam lộ Ni t bàn và Bồ    

 n ổn thanh l  n  v  th  n  l c 

Nh n  ti n  th n  diệu nh  v   thả  

H n  th ờn  lu n lu n mà    c n he 

L c  ó kh n  c n  m van  kh c 

Ho c c   ho c v ch ho c  ất tr n  

Ho c là trên kh n  và ch a mi u 

Chỉ n he nh n  c u vi diệu ấ  

N he rồi tất cả   u   c   o 

B n ở n i sanh t     c  iải tho t 

Ð u do th n l c của Nh  Lai 

Ðủ t m c n   ức  m thanh diệu 

L c  ó kh n  có t m t p  ộc 

Nh n  là tham dục và s n khu  

C n  kh n  n u si ph t ti n   c 

Lời th  bức n o   n bên tai 

Tất cả nhàm tr i n i sanh t  

Xu h ớn  Ni t bàn   ờn  th n  lớn 

C i ấ  tất cả   u   n  kh n  



Ph t và ch n  sanh   u diệt  ộ 

Ð   là th n l c của Ph t ấ  

Ph t chí n u ện rộn  ch n  n h  bàn 

Ð  ở qu  khứ do tha ki p 

V  c u Bồ    tu   o h nh 

Bao nhiêu ch n  sanh t i n ớc ấ  

Tất cả s    u    c làm Ph t 

Ch  Ph m Thiên n   ph t n u ện rộn  

Ð u do quan s t c u tịch diệt 

Ð u    c chứn  bi t n h a th m th m 

Hi u r    ờn  c t t ờn  của Ph t 

Ch  họ tu học   u th n    t 

Làm Ð o S  t i c c th   ian 

Họ quan s t    c ch n  sanh kh n  

Ch n  sanh l n   iải   i nhàm m i 

Do  ó nh p    c c c ph p t nh 

Tu t p Bồ T t th n  diệu h nh . 

  

 --- o0o --- 

P  M QU N  ÂM T IÊN T Ọ KÝ T Ứ   I M  I 

 

Bấ   iờ có năm m  i t m n àn v n trời Quan  Âm thấ    Tu La 

nh n   n ch  Ph m Thiên c n  d ờn  Ph t    c thọ k   họ   u vui m n  

hớn hở v a l n . Họ trịch   vai h u    i h u chấm  ất ch p ta  l  Ph t cun  

kính b ch  ức Ph t r n :  B ch Ðức Th  T n  Có tam muội tên chi u diệu 

tất cả ph p. N u   i Bồ T t học tam muội n   th     c quan  minh tron  tất 

cả ph p    c chứn  nh p ph p m n Bồ T t t n . Ð i Bồ T t hi u bi t r  rồi 

th     c v  biên biện tài  v  n  i biện tài  t  n  tục biện tài  nhi u thứ biện 

tài  m  diệu biện tài  ch n thiện biện tài  t  n   n  biện tài   iải tho t biện 

tài  vi t  biện tài  bất cộn  biện tài  th m th m biện tài  nh n   n    c biện 

tài của Nh  Lai. 

B ch  ức Th  T n  Nh n     là chi u diệu nhứt thi t ph p tam muội  Bồ 

T t nh p ph p m n n   niệm c c  i c qu n bi t tất cả ph p kh n   i c l a 

 i c  ph p kh n   i c ấ  kh p tất cả ch   kh n  một ph p nào là ha   i c 

s t. T i sao  V  t nh t  l a v  . N u ph p kh n  t nh th  làm sao ha   i c 

   c. Bi t tất cả ph p kh n   i c tri rồi nh p vào m n ch       c biện tài 

trên. Bồ T t ấ  nh p m n ch    rồi    c v  biên biện tài  ch    v  biên  

ch    ch n  phải phổ bi n  ch    v  t c  ch    ch n  phải h u vi  ch  A 



ch n  phải thành t u  ch    kh n  phải s   ch    kh n  sở    ch    kh n  

 ộn  chu  n  ch    ch n  phải l  c  ch    ch n  phải quản   ch    ch n  

phải ph n biệt  ch    ch n  phải c c s  thành  ch    ch n   u ên qua 

   c  ch    ch n  phải s c  ch    ch n  hi n thị    c  ch    ch n   em 

   c  ch    kh n  ai thấ     c  ch    ch n  su  n h     c  ch    t nh 

bất  ịnh  ch    ch n  phải bị bi t  ch    ch n  phải ha  bi t  ch    ch n  

l ờn     c  ch    ch n  t  hi n thị    c  ch    ch n  hi n thị    c c i 

kh c  ch    ch n  phải t  n hị  ch    ch n   i  ch    ch n    n  ch    

ch n  phải   n  ch    ch n  phải  a  ch    ch n  phải n  n thu  t  ch    

ch n  phải là ph p có th  nói    c  ch    ch n  phải danh  ch    ch n  

phải dụn   ch    ch n  phải hiện ti n  ch    ch n  phải che n ăn  ch    

ch n  phải di chu  n  ch    ch n  cải  ổi    c  ch    ch n  phải sai biệt  

ch    kh n  hai  ch    ch n  phải sanh  ch    ch n  phải h  vọn   ch    

ch n  phải ch n thiệt  ch    bất khả thu  t  ch    ch n  phải sanh diệt  

ch    ch n  phải thanh tịnh. Ch    ch n  phải ph p bị tịnh  ch    ch n  

phải chấp tr   ch    ch n  phải nhi p lấ  c i kh c  ch    ch n  phải vứt b   

ch    ch n  phải v  ph p kh c mà làm  ch    ch n  làm ph p kh c  ch    

ch n  sanh  ch    ch n  diệt  ch    ch n  ha  sanh ph p kh c  ch    

ch n  ha  diệt ph p kh c  ch    ch n  phải sanh ch n  sanh  ch    ch n  

làm sanh nh n cho ph p sanh c n  ch n  làm du ên bất sanh  ch    ch n  

phải   t a  ch    ch n  phải  iả ch n   iả  ch    ch n  phải t  ch n  t    

ch    ch n  phải hứa ch n  hứa  ch    ch n  phải khả   c bất khả   c  

ch    ch n  phải kh n  bất kh n   ch    ch n  phải ph n biệt bất ph n 

biệt  ch    ch n  phải t ớn  bất t ớn   ch    ch n  phải n u ện bất 

n u ện. 

B ch  ức Th  T n  C c ph p   u là t ớn   nh  v    ó là v  t ớn . C c 

ph p   u  ồn  một thiệt  ó là v  thiệt    u  ồn  một l  th   ó là v  l  th   

  u  ồn  một nh p  ó là v  nh p    u  ồn  một  iả  ó là v   iả    u  ồn  

một dụn   ó là v  dụn     u  ồn  một thu  t  ó là v  thu  t. 

B ch  ức Th  T n  Tất cả c c ph p v  khởi  v  bất khả   c v  . C c ph p 

ch n  phải có  v  kh n  có v  . C c ph p v  sanh  v  ch n  sanh v  . C c 

ph p v  diệt   v  ch n  diệt v  . Là ph p v  vi  v  kh n  có t o t c v  . 

B ch  ức Th  T n  Tất cả c c ph p   u  ồn  nhứt nh   phải bi t nh  v  . 

B ch  ức Th  T n  Nh n  ph p bất sanh ấ   th  nào bi t    c s  dụn  của 

ph p ấ . 

Thí nh  có n  ời t c  ộn  tron  chiêm bao  phải bi t c c ph p c n  nh  

v  . T i sao  

V  s  t c  ộn  tron  chiêm bao ch n  sanh ch n  khởi c n  ch n  phải có 

v  . Chiêm bao d u ch n  thiệt  mà ch n  phải kh n   iả danh nói là có 

chiêm bao làm. Tất cả c c ph p c n    u nh  v  . 



B ch  ức Th  T n  Thí nh  ti n  van  chỉ có  iả danh. C c ph p chỉ  iả 

danh c n  nh  v  . 

B ch  ức Th  T n  Dụ nh  n  ời ảo chỉ là  iả danh. Phải bi t c c ph p 

c n  chỉ là  iả danh nh  v  . 

B ch  ức Th  T n  Thí nh  d  n  diệm chỉ là  iả danh. C c ph p  iả danh 

c n  nh  v  . 

B ch  ức Th  T n  Nh  t  n  tron     n  chỉ có danh dụn . Phải bi t c c 

ph p c n  nh  v  . 

B ch  ức Th  T n  V  vui   p k  phàm n u mà nói có s  chiêm bao  s  việc 

tron  chiêm bao   u ch n  phải ch n thiệt  van  ảo diệm ảnh c n    u nh  

v    chỉ có  iả danh   u kh n  có s  thiệt . 

B ch  ức Th  T n  Ch n  t i hi u bi t n h a   nh n  ph p    c Nh  Lai 

tu ên nói . 

Ch n  trời Quan  Âm nói kệ t n th n  ức Ph t: 

 Th  T n kh o bi t ph p n h a n   

Và v  biên nh n  thứ ph p kh c 

Nh  Lai có nh n  hàn  Ph t t  

Ð  c ti n của cha th ờn  du hí 

N  ời  ời ít trí ch n  vào    c 

V  lu n có t m chấp n   v   

M ời ph  n  t m n   chẵn  th     c 

N   th  bổn lai t nh t  kh n  

Nh  d  n  diệm ch n  phải thiệt n ớc 

N u si thấ  n n  t ởn  là n ớc 

Ð u do v  trí sanh mê l m 

H  vọn   iên  ảo chấp n   nh n 

Họ mê l m lời d   của Ph t 

Nên họ ch n  hi u n h a th  s u 

Phàm phu t m thức nh  n n  n ớc 

Ch n  th  bi t    c n h a c c ấm 

L n   a sanh t  dính tên  ộc 

C c căn bị d n  n ớc m nh cu n 

Ðó   u cứu c nh kh n  t  t nh 

V  si che lấp vọn  thọ khổ 

Họ   u mất trí l n  mê lo n 

Ở tron  c c khổ sanh t ởn  vui 

T m th ờn   iên  ảo thu n ba  ộc 

C c phi n n o ấ  rất   n  s  

Tham dục s n khu  và n u si 

C c ki t s  n   th ờn  theo d i 



Ham thọ vui nên sanh kh t  i 

N u si ch n  bi t nên thọ khổ 

V  trí t   thu n c c phi n n o 

Nh  n  ời n u c n  k  th   i 

N he ph p m n kh n  của Ph t d   

L i s  ph p kh n  mất  iải tho t 

Nh  n  ời khi p s  ta  c m dao 

L  ra an ổn l i sanh s  

Th  T n   i trí ch  thu  t ph p 

Ðó là m n ch    vi diệu 

Ha  sanh trí huệ th n  ch n thiệt 

D ờn  nh   ất b n  mọc c   lớn 

Hàn  phục ma o n v  l  n  ch n  

Ha  n ộ Bồ    diệu an ổn 

D n  thu  n b  lớn b t ch nh kia 

N i bi n sanh t   ộ qu n sanh 

Bao nhiêu Ph t t  của Th  T n 

Bi t r   i o ph p của Nh  Lai 

Chón  diệt phi n n o c c o n  ịch 

Mau chứn  V  th  n    i Bồ    

Ð  t   iải tho t l a t m  ộc 

Thấ  c c k   ộc cho thu c trí 

Ð  c   n cứu c nh quả bỉ n  n 

Ð  c ch  v  vi  rất an vui 

Tất cả c c ph p thả    u kh n  

Nh n  th  n o i lu n vọn  ph n biệt 

N  ời s n  b   c lên   ờn  ch nh 

Ð u do bổn lai tu học l u 

L n  kh n  chấp tr ớc tức  iải tho t 

C c ph p th  t nh t  nh  v   

N  ời ha  bi t r     c nh  v   

Thành Ph t   i l c na la diên 

Kh n  có trói buộc kh n  ai trói 

C c ph p t nh kh n    u c n  kh n  

Ch n nh  tịch diệt và phi nh  

Ch n  phải cấu u  ch n  phải tịnh 

Phi n n o v  t ớn  c n  kh n   o n 

Bởi nó bổn lai t nh t  kh n  

Bi t ph p ch n thiệt    c nh  v   

N  ời ấ  s     c Nhứt thi t trí 



T  chứn   iải tho t l i  ộ n  ời 

Tất cả ch n  sanh c n  ch n  diệt 

Th   ian Trời N  ời   u mê ho c 

Nh  c m th  kia thấ  n n  n ớc 

H  vọn  ph n biệt sanh th m kh t 

T ởn  thấ  nam n  thọ khổ n o 

Do nhi u thứ n hiệp sanh c c loài 

Do t m     t o mà sai kh c 

Ch n  t i hi u Ph t ph p nh  v   

Là diệu cảnh  iới của Nh  Lai 

Th  nên Nh  Lai t m  i u phục 

C c căn tịch t nh ha  nh n nhục 

Th  T n nh  ph p    c c n  d ờn  

Thanh tịnh v  cấu h t   u  

Ð    ủ c n   ức l a t i tăm 

Chỉ Ph t ha  làm m t ba c i 

Na  t i khen Ph t ch     c ph ớc 

Chỉ có   i Ð o S   uất th  

Th  T n L  n  T c kh i c n   ức 

Bi t    c quả b o ch n  t i    c 

D n  th n  thiện căn vi diệu n   

Hồi thí tất cả c c qu n sanh 

N u ện họ ở n i  ời vị lai 

Ð u    c thành t u Nhứt thi t trí . 

Ðức Th  T n bi t ch n  trời Quan  Âm th m t m tin  a rồi  và bi t họ tu 

hành biện tài      ủ  mu n khi n c n   ức thiện căn của   i ch n  l i s  l n 

l n th n  tấn tăn  tr ởn    ức Ph t li n hiện t ớn  mỉm c ời. 

Huệ M n  M  Th n  T  Kheo nói kệ b ch h i Ðức Ph t: 

 Ð i bi Thiện Thệ ch n  kh n  nh n 

Mà hiện t ớn  c ời rất hi h u 

V  Th  n  S  ha  l i ích  ời 

Ch nh  i c trí huệ siêu qu n sanh 

L  n  t c Th  T n kh i c n   ức 

Th  n   ót ch n  sanh  in tu ên nói 

V  ai mà hiện  mỉm c ời ấ  

Phón  s n  th  th n  hi n th   ian 

Tất cả ch n  sanh n u    c n he 

T m   qu  t  ịnh s  rất m n  

Tu hành n hiệp lành chứn  quả Ph t 

Ð  c l a sanh t    n Ni t bàn 



C c ch n  Trời N  ời th   ian n   

Bị sanh t  khổ n o bức b ch 

Xin  ộ qu n sanh tho t bi n khổ 

Di n nói b t ch nh thu  n b  lớn 

Ch n         c n he Ð i Tiên nói 

Ðủ t m c n   ức   o t i th n  

N i     th   ian sanh m n  r  

 a tu n hiệp lành n u ện thành Ph t 

D n  m nh tinh tấn có sức lớn 

Nội t m thanh tịnh l a l ới n hi 

S  tru  n ph p của Nh  Lai nói 

Là ch n Ph t t  thọ th nh  i o 

Ch n  hội t i     kh n  n h   kh c 

Một l n  chiêm n   n    i C  Ðàm 

Xin Ph t nói bà  s  th  k  

Cho ch n  qu  t  o n l n  n hi ho c 

Ch p ta  cun  kính ch nh   niệm 

Thả    u mon  mi n    c l n  n he 

Lành tha   in nói vị cam lồ 

Nh n  n  ời kh t ph p s     c u n  

Tất cả   i ch n  t i hội n   

L n  s ch  a m n th n  c n   ức 

Chiêm n   n  Ph t nhan rất th  th n  

D ờn  nh  tr  th  nh n m t m  

Ð i huệ  in thọ k  ch n  trời 

 iải bà  nh n du ên Ph t mỉm c ời 

Ð  c n he Nh  Lai thọ k  rồi 

Th   ian s     c l i ích lớn 

 i ở n i Ph t thêm căn lành 

Và    ph t n u ện    c      ủ 

Ð  c t n  c n   ức th n  vi diệu 

Na  t i mu n n he họ thọ k  

Ð i ch n  ch c sanh l n  m n  vui 

V     c n he Ph t nói thọ k  

Qu  t  ịnh s   ủ sức niệm huệ 

Và    c tu hành tam muội  ịnh . 

Ðức Th  T n nói kệ   p Huệ M n  M  Th n : 

 Lành tha  việc h i của M  Th n  

Biện tài ứn  c  na    n  l c 

Ð   là th n th n  của Nh  Lai 



Do  ó na   n  sanh trí huệ 

V  l i ích  ời nên thêm biện 

V  th  na   n  ha  h i Ph t 

Na  Ph t v  họ nói thọ k  

L n  b t c c căn nhứt t m n he 

Ch n  trời Quan  Âm huệ th  th n  

Qu  khứ    c n  v  l  n  Ph t 

Thấ  th   ian n   kh n  ai cứu 

Ph t t m rộn  lớn mu n làm Ph t 

Tu trị thiệt h nh ch n vi diệu 

Qu  t  ịnh s  thành Nhứt thi t trí 

V  c c ch n  sanh c u Ph t   o 

Nh  mê l c   ờn  d     ờn  ch nh 

Ð  c n he Th  T n d   nh  v   

Ti n  Ph t t i th n  kh n  n an  b nn  

N  ời trí huệ  a Ph t c n   ức 

Qu  t    c cứu c nh   n bờ kia 

Họ có trí l c bi t căn lành 

Qu  t  ịnh s     c Ph t Bồ    

M n  vui    ph t Bồ    n u ện 

Nh  m  sanh trai rất hài l n  

Ch n  trời v  n  ời c u Bồ    

Hi n thị  u ờn  ch nh ch n  uất th  

Tron  bất khả thu  t do tha ki p 

Tu t p h nh th n  diệu Bồ T t 

 i o hóa ch n  sanh h n tinh t  

Ð  an trí n i Ph t Bồ    

Ðời sau      ủ Th   ian  iải 

T  nhiên thành t u Nhứt thi t trí 

Qu c  ộ của họ bất khả thu  t 

Th   iới lớn rộn  có trăm ức 

C c qu c  ộ ấ  rất n hiêm tịnh 

V  l  n  nhi u thứ th n  tran  n hiêm 

C c ch n  sanh tron  c i Ph t ấ  

Kh n  ba  c  c   o và t m n n 

Tất cả   u ph t t m Bồ    

Thả    u ở b c bất th i chu  n 

Tron  qu c  ộ c c Nh  Lai ấ  

C n  l i ch n  có ph p Ti u th a 

Ch n  sanh thả    u c u Ph t   o 



B n    c th n    n b c bất th i 

C c ch n  sanh tron  qu c  ộ ấ  

Tất cả thọ m n    u b n  nhau 

Tuổi   n m ời ức h n  sa ki p 

V  họ    c   p ch  Ph t v   

N u d   ch n  sanh do tha c i 

Ð u    c chứn  nh p ti u Ni t bàn 

N u l i có n  ời d   một n  ời 

Ho c nam ha  n  vào Ð i th a 

Ph ớc tr ớc so s nh kh i  ức n   

To n s  thí dụ ch n  b n     c 

V  th  n  ời    ở Ð i th a 

Phải nên chu   d   cho n  ời kh c 

M  Th n  nên bi t v  cớ ấ  

Nh  Lai  uất th  rất là khó 

Nh  hoa  u  àm rất khó   p 

V  biên   i trí nói nh  v   

Bởi thiện tri thức trí kh o s u 

 i i bi t ph  n  tiện chỉ   ờn  ch nh 

 n ổn v  th  n  th n  Bồ    

N u ai mon  c u phải th n c n 

T  miện  Ph t n he lời nh  v   

Ð    ủ n h a vi diệu th m th m 

Tất cả   i ch n    u vui m n  

Hớn hở sun  m n v a l n  d  

Do tha ch  Thiên ở h  kh n  

Ð u rải thiên   ba  l n  u n  

Ð   ti n  m n  khen kh p h  kh n  

Kính l  v  th  n    i th n l c 

Trí diệu thanh tịnh  ộ th   ian 

Ha  tr  ch n  sanh phi n n o nhiệt 

Ph t nói cam lộ dứt ba  ộc 

Nh  thu c   Dà Ðà tiêu  ộc 

Ð  c n he trí huệ dứt ki t s  

Th   ian mê ho c nhi u khổ n o 

N i sanh t  ấ  s     c tho t 

V  n he th n  ph p n i Ph t v   . 

 

--- o0o ---  



P  M BI N TỊN  T IÊN T Ọ KÝ T Ứ   I M  I MỐT 

  

Bấ   iờ có m ời hai na do tha ch n  trời Bi n Tịnh thấ    Tu La 

nh n   n trời Quan  Âm c n  d ờn  Ph t    c thọ k   họ   u v a m n   

hớn hở t  hiện oai l c b ch  ức Ph t r n :  B ch  ức Th  T n  Có tam 

muội tên Siêu qu  tất cả ph p. Ð i Bồ T t    c tam muội ấ  rồi  ở n i c c 

phan du ên và tất cả s    u sanh l c thọ mà ch n  sanh khổ thọ.  iả s  ở 

tron  s   ịa n ục khổ n o  c n    u sanh   t ởn  vui v   ho c n i s c sanh 

  o thọ b o s c sanh   o thọ b o s c sanh c n    t ởn  vui  ho c t i n   

quỉ    o thọ  ói kh t c n  sanh t ởn  vui  ho c ở tron    Tu La   o c n  

sanh t ởn  vui  ho c tron  loài n  ời bị khổ c n  sanh   t ởn  vui mà 

ch n  h  sanh   t ởn  khổ.  iả s  bị ch t ta  ch t ch n  l t tai   o m i ha  

dao     ch m   p th n n  ời ho c t  n ục  iam c m  treo n   c    o da 

thịt nh  lột  o  cột trói th i thịt  chà   i   p n hi n nh  b  mía  chà   p d p 

n t nh  lau cói  ho c bị thiêu   t nh  tim   n nh   u c s n   ho c bị cho s  

t  cọp sói    ăn  ho c bị rót n ớc dấm n ớc ca  vào miện  m i  ho c bị 

nun  nấu ha  thui   t   ho c cho voi n  a chà   p  ho c bị móc m t  ho c bị 

m u sóc   m  i  lên cao  ho c bị ch t   u tất cả s  ấ    u sanh   t ởn  vui. 

T i sao v    

V    i Bồ t t ấ  tron   êm dài tu h nh Bồ T t ph t n u ện nh  v   : N u có 

ch n  sanh b  thí v t th c cho t i n u ện họ    c vui Ni t bàn  n u có 

ch n  sanh ở n i t i b  thí c n  d ờn  l  b i t n trọn  cun  kính khen t n  

ho c chê bai  ua  uổi quở m n    nh i t    u n u ện cho tất cả   u    c 

vui Ni t bàn và  i c n ộ V  th  n  Bồ   . 

Ð i Bồ T t ấ  thành t u t m nh  v         ủ n hiệp nh  v    c n  l i trọn 

v n n u ện nh  v      i với tất cả ch n  sanh   u sanh   t ởn  vui  th ờn  

ha  tu t p lu n ch n  hở dứt. Do n hiệp b o ấ  mà    c tam muội Nhứt 

thi t ph p l c rất thiện th n  ấ . L c   i Bồ T t    c tam muội ấ  ch n  bị 

c c ma nhi u ho i  c n  ch n  bị c c ma s  ràn  buộc. Phải bi t   i Bồ T t 

n      c năm thứ t  t i : một là thọ m n  t  t i  hai là sanh t  t i  ba là 

n hiệp t  t i  b n là  i c qu n t  t i  năm là nh n  món quả b o t  t i. Ð i 

Bồ T t n   n u mu n qu  một  ời chứn  V  th  n  Bồ     do n i sức tam 

muội ấ  nên li n có th     c chứn . N u ch n  thích mau chứn  V  th  n  

Bồ    th  có th  ở  ời v  l  n  a tăn  k  ki p cứu  ộ ch n  sanh. T i sao 

v    Phải bi t Bồ T t ấ  an trụ   i th a th ờn  làm Ð o S  cho ch  Bồ T t 

nhi p thọ tất cả ch  Bồ T t kh c. Ð i Bồ T t n   nhàm l a c c loài mà v   ộ 

ch n  sanh nên l i sanh vào tron  c c loài  cứu c nh sở học của tất cả Bồ 

T t    c B t Nh  Ba la m t nhi p thọ       ủ tất cả  ảo ph  n  tiện bi t 

c c ma n hiệp    c ph p cứu c nh. Th a Ph t oai th n  ch    i Bồ T t ấ  

n i tất cả ph p   u bi t    c h t . 



Ch n  trời Bi n Tịnh nói kệ t n th n  ức Ph t : 

 Ch n  t i tất cả trời Bi n Tịnh 

Ở n i Ph t ph p   u bi t h t 

Ð u m t qu  kính Thiên Nh n S  

C c căn tịch t nh nh  tịch diệt 

Hi u r  c c n h a    c c n  d ờn  

Ðấn  M u Ni    qua sanh t  

T i na  t n th n   i Ð o S  

Ha  d t d n n  ời ch n  bị d t 

C c ph p t nh t ớn  ch n  cứu c nh 

C n  l i ch n  có ch    trụ 

Nh  Lai kh o bi t s  vọn  t ởn  

Nh  nhà ảo thu t bi t s  ảo 

N  ời trí hi u r  ti n  n   n  n 

Dụ nh  han  s u dột ti n  van  

Th  T n tri ki n kh o nh  v   

Tất cả th   ian Trời N  ời thả  

Kh n  có ch n  sanh kh n  thọ m n  

C n  l i kh n  nh n  kh n  có n   

Ð i trí quan s t tất cả t ởn  

R  thấu   t ởn    u v  kh n  

L  n  T c Th  t n   i t  bi 

H n  th ờn  hành t  ch n  t m b  

Tất cả th   ian c c Trời N  ời 

Ch n  l ờn  bi t    c trí Nh  Lai 

Ð o S  di n nói du ên ch n  sanh 

Ðó là t  t m căn lành lớn 

Bi t r  tất cả c c ch n  sanh 

Kh n  có ch n  sanh và thọ m n   iả 

N i     ch n  t i  kh n  cấu tr  c 

T m trí thanh tịnh l a n hi ho c 

Th  nên n i Ph t th n  trí huệ 

Ðấn    n  thọ c n  d n  c n  d ờn  

Ở tron  m ời ph  n  th   iới kia 

T m khổ r t r o ch n  có    c 

Nh  Lai v  th  n  trời tron  trời 

Nói du ên ch n  sanh ph t t  t m 

Ð   là lời d   của Th  T n 

Na  t i    c hi u c n  nh  Ph t 

V  th  t i   i Th   ian  iải 



Na     c c n  d ờn  b c   n  c n  

Ð  kh n  ch n  sanh c n  kh n  khổ 

Th  nên kh n  có    c cứu  ộ 

Ð  khi n tr     c l n   u muộn 

B n    c m n  vui rất hớn hở 

Ph t  i o nh  v   bất t  n hị 

Ch n  t i       c bi t nh  thiệt 

Th  nên na  t i c n  d ờn  Ph t 

N u ện    c trí v  th  n  Nh  Lai 

Ph t ở c c loài ch n  thấ  khổ 

Ni t bàn c n  l i bất khả   c 

Tăn  th  n  vứt b  n i sanh t  

D n      l i ích c c th   ian 

Kh n  khổ kh n  loài kh n  ch n  sanh 

C n  kh n  Ni t bàn      trụ 

Bi t    c Ph t ph p nh  v   rồi 

Th  nên ch n  t i na  c n  d ờn  

Ph t  ủ t  bi và hỉ  ả 

Chu  n v  ch n  sanh th ờn  di n thu  t 

Mà l i ch n  thấ  có ch n  sanh 

Ð  c trụ n i b n t m v  l  n  

Ch n  thấ  có ai là phón  d t 

C n  l i ch n  thấ  bất phón  d t 

Bi t    c  i o ph p của Ph t rồi 

Na  t i c n  d ờn    i Ð o S  

V  Th  n  S  n i th n l a th n 

Qu n th n cứu c nh bất khả   c 

D u v   ch n  phải ch n  nói niệm 

Mà nói có niệm và thất niệm 

Thiện Thệ th ờn  nói tu học niệm 

Ðó là qu n th n ch nh niệm  ứ 

Na     c c n  d ờn   ấn  cứu  ộ 

Th  T n qu n thọ bất khả   c 

V  thọ kh n  có th  t nh v   

C n  l i qu n s t n i thọ  iả 

Cứu c nh kh n  có t nh ch n thiệt 

Và qu n n  ời tu niệm  ứ ấ  

Cứu c nh c n  l i bất khả   c 

Ch n  t i bi t Ph t ph p nh  v   

Na     c c n  d ờn  Thiên Nh n S  



Qu n t m và qu n t m s  ph p 

Cứu c nh th  t nh bất khả   c 

C n  l i ch n  thấ  có tu niệm 

Và kh n  ai ch nh trụ niệm  ứ 

Ph t nói niệm c n  t m h a hiệp 

N  ời c u  iải tho t phải tu học 

Ch n  t i bi t Ph t  i o nh  v   

Na     c c n  d ờn  Ch nh Bi n Tri 

Nh  Lai ch n  thấ  có c c ph p 

C n  ch n  thấ  có n  ời tu ph p 

Ð i Th nh chỉ d   tụ t p niệm 

Niệm ấ  c n  l i t nh t  kh n  

L i nói niệm c n  ph p h a hiệp 

Mu n c u  iải tho t phải nên tu 

Ch n  t i bi t Ph t ph p nh  v   

Na     c c n  d ờn  Nhứt thi t trí 

Một niệm  ứ c n bất khả   c 

Hu n  l i c n có ba và b n 

N h a là n i niệm trụ  ứ ấ  

C c niệm  ứ ấ  thả    u kh n  

Th  nên thiệt c u bất khả   c 

Cứu c nh kh n  n  ời thọ khổ l c 

Ch n  t i bi t th nh  i o nh  v y 

Na     c c n  d ờn  Ph t Th  T n 

M u Ni tu ên d   tứ ch nh c n 

N u có T  Kheo chu ên tu t p 

Ð   th  ha  làm   ờn   iải tho t 

S     c ra kh i bi n sanh t  

Mà kh n  ai tho t kh n  ai trói 

Kh n  Ph t kh n   i o kh n  Bồ    

Nh n  l i ch n  ho i  iả danh dụn  

Th  nên na  t i c n   Ð i Th nh 

Ph t d   b n thứ nh    t c 

Ð ờn  an ổn  iải tho t th n  diệu 

Hàn  ch n  sanh c c căn tịch t nh 

Tu hành   o n      c Ni t bàn 

 Nh    và t c c n  n  ời tu 

Ch n thiệt qu n s t bất khả   c 

Nh n  ch n   o n tu ệt nêu có làm 

Cảnh  iới trí huệ ch n  thấ  có 



Tron   i o ph p Th  T n nh  v   

N i     ch n  t i   u bi t cả 

T m trí thanh tịnh kh n  cấu u  

Ð u    c  a rời c c n hi ho c 

D n      tức là th  n  c n  d ờn  

C n   ấn  kham thọ  ấn  th  th n  

Th  nên diệu trí kh n  n an  s nh 

Na  t i   u    c d n  c n  d ờn  

Ðấn  Th   ian  iải nói n ủ căn 

Xuất th     c   n  iải tho t 

C n th n chớ l ời th ờn  siên  tu 

Ðó là  u h ớn  Ni t bàn lộ 

Căn và n  ời tu thả    u kh n  

C n  kh n   iải tho t và n  ời tho t 

N i     ch n  t i   u kh n  n hi 

Th  nên na     c c n  d ờn  Ph t 

Ð o S  chỉ d   năm thứ l c 

Ð ờn  ch nh   n    c thành Ni t bàn 

Ð   dứt    c h t phi n n o ph  c 

Khi n n  ời bị trói    c  iải tho t 

Th  c c l c ấ  t nh t  kh n  

Phi n n o và Ph t   u c n  kh n  

Ch n    t i n i     kh n  n hi l  

Th  nên na     c c n  Nh  Lai 

Ð i Tiên di n nói bả   i c chi 

Bồ    ph n ph p   o t i th n  

Ha  mở s  trói c c ch n  sanh 

H ớn    n Ni t bàn   ờn  lớn th n  

Kh n  có trói buộc và  iải tho t 

C n  kh n  ai bị trói    c mở 

N i     ch n  t i kh n  n hi ho c 

Th  nên na     c c n  d ờn  Ph t 

Th  T n tu ên d   b t ch nh   o 

Hi n thị tất cả c c qu n sanh 

Ð   là   c khổ c c phi n n o 

Tu học th nh   o dứt tr     c 

Cả hai ph p ấ  l a   i trị 

Ðó là th nh   o và phi n n o 

Ch n  t i n i       u kh n  n hi 

Th  nên    c c n   ấn    n  c n  



Tu  a ma tha và    na 

Ð o ấ  ha  h t c c m  khổ 

Chỉ bà  thọ khổ t p khí d  

Th  c c l c ấ  t nh t  kh n  

Phi n n o và Ph t   u c n  kh n  

Ch n    t i n i     kh n  n hi l  

Th  nên na     c c n  Nh  Lai 

Ð i Tiên di n nói bả   i c chi 

Bồ    ph n ph p   o t i th n  

Ha  mở s  trói c c ch n  sanh 

H ớn    n Ni t bàn   ờn  lớn th n  

Kh n  có trói buộc và  iải tho t 

C n  kh n  ai bị trói    c mở 

N i     ch n  t i kh n  n hi ho c 

Th  nên na     c c n  d ờn  Ph t 

Th  T n tu ên d   b t ch nh   o 

Hi n thị tất cả c c qu n sanh 

Ð   là   c khổ c c phi n n o 

Tu học th nh   o dứt tr     c 

Cả hai ph p ấ  l a   i trị 

Ðó là th nh   o và phi n n o 

Ch n  t i n i       u kh n  n hi 

Th  nên    c c n   ấn    n  c n  

Tu  a ma tha và    na 

Ð o ấ  ha  h t c c m  khổ 

Chỉ bà  thọ khổ t p khí d  

Ki p  a Th  T n    tr  s ch 

Quả  a ma tha và    na 

Tất cả thứ ấ  thả    u kh n  

Ch n  trời n i     l a n hi ho c 

V  th  ch n  t i na  c n  d ờn  

Ph t nói bất tịnh trị tham dục 

T  t m   i trị c c s n khu  

T  bà    na   i trị si 

Nh  Lai hi n thị c c ch n  sanh 

Ð     u v  t c kh n  t m d n  

Th  nên kh n  cấu c n  kh n  tịnh 

Ch n  t i n i ấ    u kh n  n hi 

Th ờn  thích c n  d ờn    i Ð o S  

M ời n hiệp bất thiện của Ph t nói 



Thứ ấ   ọi là n hiệp   o  c 

S t sanh th u   o và tà d m 

Vọn  n   l  n  thiệt c n   c kh u 

Ỷ n   tham dục và s n khu  

T i h u thứ m ời tên tà ki n 

Ph t nói thứ ấ  là bất thiện 

Là n hiệp   o  c của ch n  sanh 

Ð  kh n  ch n  sanh c n  kh n  h i 

Cả chín n hiệp kia c n    u kh n  

Kh n  có   i trị c c thiện  c 

V  t  t nh nó v n kh n  tịch 

Nh n  ch n  phải kh n  lời Ph t d   

Bởi v  ch n  ho i ph p th  t nh 

T i n i Ph t huệ c n  ch n  n hi 

Th  nên na  c n  trí v  th  n  

N u n  ời tu ph p của Nh  Lai 

N  ời ấ  tức là ch n Ph t t  

N  ời ấ   ứ  ứ   u thọ vui 

H n  th ờn   a l a c c khổ n o 

Thiện Thệ trí huệ th n  nh  v   

 n ổn d n   o c c qu n sanh 

Ch n  t i n i     l a l n  n hi 

Na    u c n  d ờn   ấn    n  c n  ». 

Ch n  trời Bi n Tịnh nói kệ t n th n  ức Ph t rồi   u  ên l n   ứn  một 

phía. 

Ðức Th  T n thấ  ch n  trời ấ   ứn   ên l n   và bi t l n  th m tín của họ 

nên hiện t ớn  mỉm c ời. 

Huệ M n  M  Th n  nói kệ b ch h i  ức Ph t : 

« Na  Ph t Th  T n trí th  th n  

V  l i ích  ời hiện mỉm c ời 

Th p L c  Th  H n  siêu tất cả 

Mà ha  hóa phục c c   i ch n  

 i i hi u c c ph p   i Ð o S  

Ph t hiện t ớn  c ời ch n  kh n  nh n 

Ðấn  Th   ian  iải l n  kh n  thi u 

N   n  mon   iải nói n h a m m c ời 

C c   i ch n        u một l n  

Kh n  có lo n t ởn  ở ch nh niệm 

L n  vui chiêm n   n  n i c n   ức 

Chỉ mu n    c n he cun  kính  ứn  



N i Ð i Lu n S  t  t i Ph t 

N u    c n he nói   u vui m n  

 i i hi u c c ph p trí qu  t  ịnh 

S     c làm Ph t  ộ qu n sanh 

N u ai n i Ph t sanh tịnh tín 

Ch c thành   i trí nhứt th   ian 

L ờn  bi t c u cam lộ vi diệu 

N  ời n   thấ     c kh p m ời ph  n  

 i ở tron  ki p  ời vị lai 

S     c làm Ph t th ờn  th   ian 

Ðấn    i Ð o S  diệu n  n t  

N   n  mon  nói r  cho ch n  vui 

N u ở n i  ấn  Ð i Th nh H n  

Mà sanh kính tin l n  t n trọn  

C n  ở ch nh ph p sanh tín huệ 

Tất cả c c ma ch n   ộn     c 

N u ha  sanh tín    c qu  t  ịnh 

Tức là Ph t t  t  t m sanh 

N   n  mon  Th  T n di n nói ph p 

Do  ó   i ch n     c tr  n hi 

N u có ai   i với ch n  sanh 

T m t  che chở kh p th   ian 

Trí huệ kiên c  s  thành Ph t 

B n    c an trụ Nhứt thi t trí 

Ðấn  v  th  n  trăm ph ớc tran  n hiêm 

N   n  mon   iải bà  tr  l ới n hi 

Chỉ mu n thọ tr  ph p Th  T n 

Nh  Lai v  họ hiện t ớn  c ời 

Mon     c n he Ph t lời thiện  ảo 

Âm thanh t m  ức rất vi diệu 

Tr ớc t     c   n n i thiện   o 

Sau ha  d n d t c c qu n sanh 

Ph t ph p vi diệu là nh  v   

Ph t t  an trụ ở tron  ấ  

 i n  Ph t Th  T n ch n   o n tu ệt 

Ch c    c ở l u t i th   ian . 

Ðức Th  T n nói kệ   p M  Th n  T  Kheo : 

 M  Th n  na   n  h i cớ c ời 

Ph t v  l i ích c c th   ian 

Ôn     c ph ớc  ức v a l n  m nh 



Ph ớc ấ  v  l  n  ch n  h t    c 

N  ời trí mới ha  h i   n  l c 

Do  ó l i lớn c c ch n  sanh 

Ôn  c n  tất cả hàn    i ch n  

M n  vui một l n  n he Ph t nói 

Ch n  trời Bi n Tịnh hiện diện     

Ở tron  ph p Ph t   u kh n  n hi 

Tất cả m n  vui l n  tịnh tín 

D n  kệ khen n  i Ph t c n   ức 

Trời ấ     ở  ời qu  khứ 

C n  d ờn  n àn ức do tha Ph t 

C n  h i Ph t ấ  nh n  n h a n   

Tron  tất cả ph p   u kh n  n hi 

Do c c nh n du ên thuở   a ấ  

Na  nói    c kệ t n th n Ph t 

C n  l i tịnh t m s  t n th n 

Hi n ki p tất cả ch  Nh  Lai 

Tron  ki p  u Ba La họ s  

Thành Ph t   i l c na la diên 

 i o hóa ch n  sanh bất khả t  

D n d t vào n i thành Ni t bàn 

L c ch  Ð i Th nh ấ  thành Ph t 

Ð  c danh hiệu Ph t rất vi diệu 

Na  ta v   n  nói hiệu ấ  

Ðồn  tron  ki p ấ    u làm Ph t 

Hiệu là Ph p Tràn  Ph t Nh  Lai 

Thả    u cứu  ộ bất t  n hị 

Na do tha ch n  nh p Ni t nàn 

C c Nh  Lai ấ  diệt  ộ rồi 

Ð t th n l u b  nh n  X  l i 

Ðem X  l i ấ    u     th p 

Ð   tron  qu c  ộ nh  r i hoa 

Bấ   iờ tất cả Ph t X  l i 

M i m i thả    u l u b  rộn  

Sau m i m i Ph t ấ  nh p diệt 

Thả    u l i ích c c th   ian 

Bất t  n hị do tha ch n  sanh 

C n  d ờn  X  l i Ph t ấ  rồi 

S     c cam lộ diệu Ni t bàn 

Tam th  ch  Ph t   u t n th n 



N u ai   n  niệm danh Ph t ấ  

Th     c thiện căn th n  vi diệu 

S     c thành t u   o h u học 

  p Ph t chu  n    c quả th  th n  

D ờn  nh  v  l  n  nan t  ch n  

Ð u ở ch  ta trồn  căn lành 

M n   a tin thích t m thanh tịnh 

S     c   p    Ph t Di L c 

Ch n  Thanh Văn của ch  Ph t ấ  

T  Ph t ấ    n ch  ch  Ph t 

S     c   p Ph t nh p ch n  hội 

Ð u do c n  d ờn  X  l i ấ  

Ð  c n he lời Ph t nh  v   rồi 

Tất cả   i ch n  sanh hi h u 

C n   ức th n  diệu có oai th n 

Ch n  trời Bi n Tịnh thanh tín s  

Và hàn    i ch n  kh p vui v  

Thả    u l u ch  h ớn  Bồ    

Ð  c bi t Nh  Lai th  l c lớn 

Thả    u dảnh l  ch n Th  T n . 



  

--- o0o --- 

P  M QUẢN  QUẢ T IÊN T Ọ KÝ T Ứ   I M  I   I 

 

Bấ   iờ có t m ức ch n  trời Quản  Quả thấ    Tu La nh n   n trời 

Bi n Tịnh c n  d ờn  Ph t    c thọ k   họ   u v a l n  vui m n  hớn hở 

nh p m i m i ph p m n  t  m i m i ph p m n    c v  l  n  m n  n i tất 

cả ph p m n    c v  l  n  biện tài  bất  o n biện tài  t  n   n  biện tài   

 iải tho t biện tài  v  tr ớc biện tài  v  n  i biện tài  vi t  biện tài  th m 

th m biện tài  chủn  chủn  biện tài  m  diệu biện tài  t  n  tục biện tài. Ở 

n i c c biện tài thả    u bi t rồi  ch n  trời Quản  Quả ấ    i với Nh  Lai  

kính tin t n trọn  mà b ch r n  :  B ch  ức Th  T n  Có  à la ni tên V  

L  n  M n. N u có Bồ T t tu t p  à la ni v  l  n  m n ấ   th     c c c 

biện tài bất  o n V.V…ấ   ở tron  tất cả cảnh  iới t m ch n  mê ho c. C c 

cảnh  iới ấ  kh n  có một ph p nào ch n  phải  à la ni. L c   i Bồ T t 

   c  à la ni ấ   ở tron  c c ph p   u    c  à la ni trí biện tài v  n  i. L c 

  i Bồ T t an trụ    la ni v  l  n  ph p m n ấ  th  nh p n i n   ấm  nh p 

n i th p nhị  ứ  nh p n i th p b t  iới  nh p n i c c căn  nh p n i tứ      

th p nhị nh n du ên  nh p n i ch n  sanh  nh p n i phi ch n  sanh   nh p 

n i h u  nh p n i phi h u  nh p n i thủ t ởn   nh p n i phi thủ t ởn   nh p 

n i   n i phi   nh p n i kh n  nh p n i n    nh p n i t ớn  n i phi t ớn   

nh p n i n u ện n i phi n u ện  nh p n i h u vi n i v  vi  tất cả  ứ nh  

v      c bất ho i biện tài. 

Ð i Bồ T t ấ  nh p tron  n   ấm    c  à la ni. N h a là s c ấm ấ  tức 

ch n  phải thành t u  t i sao  v  kh n  có ch t s c ph p    c thành t u  t i 

sao  v   ịa  iới t nh ch n  phải thành t u  thủ   iới h a  iới và phon   iới 

t nh   u ch n  phải thành t u  t i sa  v   ịa  iới t nh l  v    n u ph p kh n  

có th  t nh th   ọi là ch n  phải thành t u  thủ  h a và phon   iới t nh t  

l   v  kh n  th  t nh nên ch n  phải thành t u. S c ch n  phải thành t u 

nh  v    do v  ch n  phải thành t u nên ch n  th  nói là qu  khứ hiện t i 

và vị lai  t i sao  v  s c ch n  phải ph p có nên là bất khả   c. N u s c    

bất sanh tức la  bất diệt  do v  bất sanh diệt nên tức là bất khả thu  t  l i c n 

có thu  t nh  v    nh n  s c qu  khứ  s c hiện t i  s c vị lai  c c s c ấ  h a 

hiệp  ọi là s c ấm  s c ấ  th  t nh c n  bất khả   c  nào có qu  khứ hiện t i 

vị lai  th  nên s c ấm ch n  phải là khả thu  t  thọ t ởn  hành và thức c n  

nh  v  . V  v   nh p n i ấm tức là nh p n i  à la ni. Do v  nh p  à la ni 

nên ấm bất khả   c  v  ấm bất khả   c nên  à la ni c n  bất khả   c  do  ó 

mà nh p  à la ni bất khả   c  chỉ có rien  danh  riên  dụn   riên   iả  chỉ là 



th  tục  chỉ là n  n thu  t  chỉ là thi thi t  ch n  phải ấm ch n  s c  ch n  

phải nh p n i s c  c n  ch n   à la ni th  t nh khả   c. T i sao ? 

N hi  là ấm v.v…chă »n  phải là t c ph p  v  ch n  phải tải t c ph p nên 

kh n  có tích tụ. Do v  tích tụ nên  iả  ọi là ấm  nh  th   ian nhi u v t liệu 

tích tụ l i  iả  ọi là thành là nhà v.v…C c s c ấ  t nh bất khả   c  kh n  có 

tích tụ  v  kh n  tích tụ nên là kh n  s c   c n  h n  s c ấm. Thọ t ởn  

hành và thức c n  nh  v    t nh bất khả   c kh n  có tích tụ  v  kh n  tích 

tụ nên kh n  thọ t ởn  hành thức  c n  kh n  thọ t ởn  hành thức ấm. 

Nh p n i c c ấm ấ  phải bi t nh  c c ấm. 

Nh p n i nh n rồi là ai nh p  n h a là khổ nh p.    là nh n   Ðó là thanh 

tịnh tứ   i t o nên s c  ọi  ó là nh n. Nh n     là t    i ? Ðó là thanh ti(nh 

 ịa  iới  thủ   iới  h a  iới và phon   iới   ịa  iới ấ  t nh t  l      là t nh 

t  l  th  là ph p th  bất khả   c  nó là ch n  phải thành t u. Nh  v   thủ  

h a và phon   iới t nh   u t  l   v  ph p th  bất khả   c nên nó ch n  phải 

thành t u. Nh n nh p ch n  phải thành t u nh  v   nên ch n  th  nói là qu  

khứ hiện t i vị lai. T i sao  V  nh n nh p ch n  phải là v t. V  ch n  phải là 

v t nên ch n  sanh ch n  diệt. N u ch n  sanh ch n  diệt tức là bất khả 

thu  t. Nh  v   nh n ch n  sanh diệt  nh p c n  ch n  sanh diệt  v  ch n  

sanh diệt nên c n  bất khả thu  t. Phải hi u bi t nh  v   : Chỉ là riên  danh  

riên  dụn   riên   iả  chỉ là th  tục  chỉ là n  n thu  t. Danh ấ  và danh th  

c n  t ( t nh l . T i sao   V  kh n  có một ph p  ọi là nh n   ọi là nh p  

 ọi là khổ. V  danh bất khả   c nên nh n nh p c n  bất khả   c. 

V  nh n bất khả   c nên tức là  à la ni nh p. Ðà la ni nh p n   c n  bất khả 

  c  t i sao  v  t nh t  l  v    chỉ là danh dụn   iả  chỉ là th  tục  n  n 

thu  t thi thi t. V  th  nên do nh n nh p mà    c  à la ni. Ð  c  à la ni rồi 

th     c biện tài. 

Nên bi t nh  tỉ thiệt th n   s c thanh h  n  vị   c ph p c n    u nh  

v  .Nh p n i  iới ấ     c  à la ni nh n  nh n th  bất khả   c   iới th  bất 

khả   c. T i sao   V  nh  l  nh n t nhv    v   iới l   iới t nh v  . Bởi ph p 

th  bất khả   c nên nó ch n  phải v t nên ch n  phải thành t u. Ch n  

thành t u th  là ch n  sanh ch n  diệt. V  ch n  sanh diệt nên nó ch n  phải 

qu  khứ hiện t i vị lai  chỉ là dan h dụn   iả  chỉ là th  tục n  n thu  t thi 

thi t. Danh ấ  l  danh t  t nh  nh n   n thi thi t l  thi thi t t  t nh. N u 

ph p kh n  t  t nh bất khả   c tức là ch n  phải v t. Ð  ch n  phải v t th  

ch n  phải thành t u. Ð  ch n  phải thành t u th  ch n  sanh ch n  diệt. 

Bởi bất sanh diệt nên ch n  phải qu  khứ hiện t i vị lai. N u ch n  nhi p ở 

danh ấ  tức ch n  phải t ớn  c n  ch n  phải t ởn   ch n  phải dụn   

ch n  phải  iả  ch n  phải h u vi  ch n  phải khả thu  t  ch n  phải lai 

ch n  phải khứ  ch n  phải    c nói cho n  ời  ch n  phải    c hi n thị  

ch n  phải    c bi t  ch n  phải    c r   ch n  phải  en  ch n  phải tr n   



ch n  phải nhà c a. V  l  nhà c a v    v  ch n  phải   n  ch n  phải    c 

  n v    v  ch n  phải    c  ch n  phải bị    c v    v  ch n  phải chứn   

ch n  phải    c chứn  v    ch n  phải phàm phu c n  ch n  phải phàm 

phu  ịa  ch n  phải Thanh Văn c n  ch n  phải Thanh văn  ịa  ch n  phải 

Du ên  i c c n  ch n  phải du ên  i c  ịa  ch n  phải Bồ T t c n  ch n  

phải Bồ T t  ịa  ch n  phải Ph t c n  ch n  phải Ph t  ịa  ch n  phải  ịa 

c n  ch n  phải phi  ịa      tức là ch n nh   ch n  dị nh   ch n  phải phi 

nh   tịch diệt v  t ớn   chỉ riên  dụn  riên   iả. Nói r n  Nh  Lai chỉ riên  

v  th  tục nên nói danh Nh  Lai  ch n  phải  ệ nhứt n h a mà có Nh  Lai 

v  . T i sao   V  ph p ấ  bất khả   c nên kh n  có Nh  Lai ở n i  iới ấ  

mà nh p. Phải nên nh p nh n nh  tỉ thiệt th n    iới ph p  iới   thức  iới 

nh  v  . Tất cả  iới kh c c n  phải bi t nh  v  . Phải nên rộn  nh p ph p 

 iới nh  v  . 

B ch Th  T n   Ph p  iới ấ   l c nói r n  ấm mà ch n  h  ho i bổn t nh 

của ph p  iới ấ   l c nói nh p l c nói  iới  l c nói tứ     l c nói th p nhị 

nh n du ên  c n    u ch n  ho ibổn t nh th  của ph p  iới ấ . 

Ph p  iới t   theo ch     c nói tất cả c c ph p ki n l p danh t     u ch n  

ho i th  t nh của ph p  iới ấ . 

B ch  ức Th  T n   Thi nh   ịa t   theo ch  nó ở mà làm danh t  sai kh c  

nh n  ch n  h  ho i bổn t nh của  ịa  iới ấ . C n  v    ph p  iới t   theo 

ch  nó ở làm danh t  sai kh c mà ch n  ho i bổn t nh ph p  iới. Thi nh  

tủ  h a phon   iới c n  v  . 

B ch  ức Th  T n   Thí nh  h  kh n  t   theo ch  nó ở có t c dụn  sai 

kh c mà ch n  ho i th  t nh h  kh n . C n  v    ph p  iới t   theo ch  nó 

ở có t c dụn  danh t  sai biệt mà ch n  ho i th  t nh ph p  iới. 

B ch  ức Th  T n   L c nh p c c căn tức là nh p ph p  iới  Nói c c căn l  

nh n căn nh  căn t  căn thiệt căn than căn và   căn  c n  nam n  căn m n  

căn  l c căn khổ căn hỉ căn  u căn  ả căn  tín căn tinh tấn căn niệm căn  ịnh 

căn huệ căn  vị tri dục tri căn  tri căn tri d  căn. 

Nh n ấ   nh n th  bất khả   c. Căn ấ   căn th  bất khả   c. T i sao  V  nh n 

ấ  l  nh n t  t nh v  . Ð  l  t  t nh th  kh n  ph p th . Bởi ph p kh n  th  

t nh th  nó ch n  phải v t. Bởi ch n  phải v t nên ch n  phải thành t u. Bởi 

ch n  thành t u nên nó ch n  sanh. Bởi ch n  sanh nên ch n  diệt. Bởi 

ch n  sanh diệt nên ch n  th  nói nó là qu  khứ hiện t i vị lai. N u ở tron  

tam th  ch n  sanh diệt th  nó ch n  phải nh n c n  ch n  phải nh n căn th  

làm sao có dụn   phải bi t nh  v  . 

B ch  ức Th  T n  Thí nh  kh n  qu  n h  d i kh n  có v t chỉ có danh t  

chỉ có n  n thu  t. Ở tron   ịa nhứt n h a kh n  qu  n c n  kh n  có. 

Nh n và nh n căn ấ  d ờn  nh  kh n  qu  n h  vọn  ch n  phải thiệt mà 



hiện t ớn  h   iả d i   t phàm phu  chỉ có danh t  thi thi t n  n thu  t  ở 

tron   ệ nhứt n h a nh n và nh n căn   u bất khả   c. 

B ch  ức Th  T n   V  nh  v   nên n  ờo    c Nhứt thi t trí rồi v   ộ 

ch n  sanh mà nói tên là căn. C c căn ấ   ở  ệ nhứt n h a v  t  t nh l  nên 

căn th    u kh n . V  ph p ấ th  kho-n  nên dụn  c n  h  vọn  ch n  có 

ch n  thiệt d i   t phàm phu. V  l  t  t nh nên ch n  sanh diệt. V  ch n  

sanh diệt nên ch n     c nói nó là qu  khứ hiện t i vị lai. N u ở tron  tam 

th  kh n  có thi  nó kh n  có danh kh n  có t ớn   ch n  phải    c nói  

ch n  phải    c v  n  ời kh c nói  ch n  phải sanh ch n  phải bị sanh  

ch n  phải    bi t s  bi t  ch n  phải    n he s  n h  ch n  phải bi t ch n  

phải bi t ch n  phải bị bi t  ch n  phải    chứn  s  chứn   ch n  phải    

   c s     c  ch n  phải    thấ  s  thấ   ch n  phải      n s    n  t i sao   

v  nó ch n  phải có v  . 

B ch  ức Th  T n   Thí nh  có n  ời chiêm bao    c vui m n  c ời nói 

mớ  i ch i  n  ời ấ  sau khi thức d    hi nhớ s  vui ch i tron  mộn  mà 

t m ch n  thấ  ch n     c. N  ời ấ     n  l c chiêm bao s  vui ch i ấ  

c n ch n  có thiệt hu n  là l c thức d    kh n  bao  iờ cảnh mộn  ấ  l i 

ho c thấ  ho c    c. 

B ch  ức Th  T n   C c căn nh  v    i n  cảnh vui ch i tron  mộn  thiệt 

bất khả   c. V  th  nên tất cả c c ph p th  t nh   u bất khả   c. V  là bất 

khả   c nên ch n  th  nói là qu  khứ hiện t i vị lai. N u ở n i tam th  th  

bất khả   c th  nó ch n  th  nói    c. Với tất cả c c căn phải bi t nh  v  . 

B ch  ức Th  T n nh p ph p  iới là nh p tất cả ph p  nh p tất cả ph p là 

nh p ph p  iới. B ch  ức Th  T n  Nh p ph p tứ    là nh p ph p  iới. 

NH n     là tứ      Ðó là khổ t p diệt   o. 

Ðức Th  T n c n  nói tất cả c c ph p thả    u là kh n   ch n  phải ch n  

sanh   ch n  phải m n   ch n  phải nh n  ch n  phải t ởn   ch n  phải 

t ớn . Ch n  t i ở n i ph p ấ  chă n  có n hi l . 

B ch  ức Th  T n   V  kh n  ch n  sanh nên c n  kh n  có khổ. T i sao ? 

V  ch n  sanh kh n  nên khổ    c n  kh n . T i sao  V  kh n  có nh n 

nh  v   nên kh n  có quả nh  v  . V  kh n  có t p nên diệt    c n  kh n . 

T i sao   V  kh n  có   o mà ch n   o n t p v  . B ch  ức Th  T n   Ð o 

quả ấ  là diệt   . Phi n n o t p kia bất khả   c nên  o n phi n n o diệt c n  

bất khả   c. Do diệt bất khả   c nên   o c n  bất khả   c. Kh n  khi nào có 

  o nh  v   mà kh n  có quả của nó. B n th nh    ấ  chỉ là ph n biệt h  

v n  ch n  phải có. Bởi ch n  phải có nên ch n  th  nói    c là qu  khứ 

hiện t i vị lai.N u ở tron  tam th  bất khả   c th  nó ch n  phải sanh ch n  

phải diệt  ch n  phải t ớn  ch n  phải t ởn   ch n  phải s p bà  ch n  

phải bị s p bà   ch n  phải nêu chỉ ch n  phải bị nêu chỉ  ch n  phải hi n 

hiện ch n  phải bị hi n hiện  ch n  phải n   n  n ch n  phải bị n   n  n  



ch n  phải n  n t  ch n  phải bị n  n t   ch n  no&i ch n  phải bị nói  

ch n  phải thấ  ch n  phải bị thấ   ch n  phải bi t chă n  phải bị bi t  

ch n  phải r  chẵn  phải bị r   ch n  phải l ờn  ch n  phải bị l ờn   ch n  

phải thấu ch n  bị thấu  ch n  phải   n ch n  phải bị   n  ch n  phải    c 

ch n  phải bị    c  ch n  phải n he ch n  phải bị n he  ch n  phải thấ  

ch n  phải bị thấ   ch n  phải   i ch n  phải bị   i  ch n  phải chứn  

ch n  phải bị chứn   ch n  phải tr n  ch n  phải  en  ch n  phải s n  

ch n  phải t i  ch n  phải   n ch n  phải  i  ch n  phải c n ch n  phải s u  

chản  phải tron  ch n  phải  ục  ch n  phải s  ch n  phải an.ch n  phải 

trói ch n  phải mở  ch n  phải  h t ch n  phải th  n   ch n  phải phi n 

n o ch n  phải thanh tịnh  ch n  phải trí ch n  phải ch n  trí  ch n  phải 

  ờn  s  ch n  phải ch n    ờn  s   ch n  phải ho i ch n  phải ch n  

ho i  ch n  phải nhi p thọ ch n  phải ch n  nhi p thọ  ch n  phải sanh t  

ch n  phải ch n  sanh t   ch n  phải    c ch n  phải ch n     c  ch n  

phải ch n  sanh ch n  phải ch n  ch n  sanh  ch n  phải thọ m n  ch n  

phải ch n  thọ m n   ch n  phải n   ch n  phải ch n  n    ch n  phải v t 

ch n  phải ch n  v t  ch n  phải kh n  ch n  phải ch n  kh n   ch n  

phải t ớn  ch n  phải ch n  t ớn    ch n  phải n u ện ch n  phải ch n  

n u ện  ch n  phải   ch n  phải ch n     ch n  phải h u vi ch n  phải v  

vi  ch n  phải  o n ch n  phải th ờn   ch n  phải tà ch n  phải ch nh  

ch n  phải thiệt ch n  phải vọn   ch n  phải vọn  t ởn  ch n  phải ch n  

vọn  t ởn   ch n  phải  ứ ch n  phải ch n   ứ  ch n  phải nhà ch n  phải 

ch n  nhà  ch n  phải trí ch n  phải ch n  trí  ch n  phải  ả ch n  phải tu  

ch n  phải sanh t  ch n  phải Ni t bàn  ch n  phải  i c ch n  phải ch n  

 i c  ch n  phải cảnh  iới phàm phu ch n  phải cảnh  iới Thanh Văn ch n  

phải cảnh  iới du ên  i c ch n  phải cảnh  iới Bồ T t ch n  phải cảnh  iới 

Ph t  ch n  phải cảnh  iới ch n  phải ch n  cảnh  iới  ch n  phải t c ch n  

phải bất t c. Nh p vào    nh  v   tức lành p vào ph p  iới. Nh p ph p  iới 

rồi th     c  à la ni. Ð  c  à la ni rồi th     c biện tài. Nh p vào m ời hai 

nh n du ên tức l  nh p vào ph p  iới. V  minh du ên hành hành du ên 

thức thức du ên danh s c du ên s c du ên lục nh p lục nh p du ên   c   c 

du ên thọ thọ du ên  i  i du ên thủ thủ du ên h u h u du ên sanh sanh 

du ên l o tutủ  u bi khổ n o  kh i lớn nhi u khổ lớn nh  v  . V  minh diệt 

th  hành diệt nh n   n sanh diệt th  l o t   u bi khổ n o diệt  kh i lớn nhi u 

khổ diệt. 

B ch  ức Th  T n   V  minh ấ   v  minh th  bất khả   c  t i sao  v  t nh t  

l . N u ph p kh n  có th  t nh th  nó ch n  phải v t. V  ch n  phải v t nên 

ch n  phải thành t uBởi ch n  phải thành t u nên ch n  phải sanh ch n  

phải diệt. Bởi ch n  sanh diệt nên ch n  phải qu  khứ hiện t i vị lai. n u ở 

tron  tam th  bất khả   c th  kho-n  có danh kh n  có h nh kh n  t ớn  



kh n  t ởn  c n  ch n  sai biệt. Chỉ là riên  danh riên   iả riên  dụn   chỉ 

là th  tục chỉ là n  n thu  t  v   i o hóa tất cả phàm phu ch n  sanh. V  

minh ấ  ở tron   ệ nhứt n h a thiệt bất khả   c. Bởi bất khả   c nên ch n  

phải dụn  sai biệt c n  ch n  th  nói    c 

B ch  ức Th  T n   N u chỉ là chỉ riên  danh nh n   n chỉ riên  thi thi t th  

nó ch n  phải thiệt chỉ là h  vọn  n  n thu  t ph n biệt   i c qu n ch n  

phải  ịnh chỉ l  hí lu n. V  minh ấ  n u kh n  có t  t nh th  làm sao sanh 

   c hành. V  v  minh    kh n  nên hành c n  ch n  sanh  bởi ch n  sanh 

nên nó tức là bất l o bất bịnh bất t   ch n  l u chu  n tức là bất sanh. N u 

ch n  sanh th  làm sao có l o t . N u ch n  sanh ch n  t  tức là ch  Ph t 

Bồ    qu  khứ hiện t i vị lai chỉ là th  tục danh t  ch n  phải  ệ nhứt n h a. 

Nói r n  v  minh  ó tức là Bồ     c c chỉ kia c n  v  . Nh p m ời hai 

nh n du ên nh  v   phải bi t tức là nh p n i ph p  iới. 

B ch  ức Th  T n   Nh  Lai bất sanh tất cả ph p c n  bất sanh   v  th  tất 

cả ph p tức là Nh  Lai. Nh  Lai bất diệt tất cả ph p c n  bất diệt  v  th  nên 

tất cả ph p tức là Nh  Lai   Nh  Lai v  t ớn  tất cả ph p c n  v  t ớn   v  

th  nên tất cả ph p tức là Nh  Lai. 

Nói tóm l  c  v  t ớn  bất khả   c nh  v   ch n  phải cấu ch n  phải tịnh  

ch n  phải  êu ch n  phải  h t  ph p  iới ch n  th  r  c n  ch n  th  bi t. 

B ch  ức Th  T n   Ch n nh  tức là Nh  Lai  tất cả c c ph p tức là ch n 

nh   v  th  nên tất cả ph p tức là Nh  Lai 

B ch  ức Th  T n   Thiệt t  tức là Nh  Lai  tất cả ph p tức là thiệt t   v  th  

nên tất cả ph p tức là Nh  Lai. 

B ch  ức Th  T n   T   tron  ph p nào tức là có Nh  lai  tron  ph p ấ  tức 

là có tất cả ph p  v  th  nên tất cả ph p tức là Nh  Lai. 

B ch  ức Th  T n   N u có n  ời nói Nh  Lai    c V  th  n  Bồ     

n  ời ấ  là có ki n chấp. T i sao   V  Nh  Lai bất nhị  Bồ    c n  bất nhị  

bất nhị ấ  ch n  có th   i c n ộ bất nhị v  . 

B ch  ức Th  T n   N u có n  ời nói Nh  Lai chu  n ph p lu n v  th  n   

n  ời ấ  là có ki n chấp. T i sao   V  Nh  Lai ch n  phải ti n th i v  . 

B ch  ức Th  T n   N u l i có n  ời nói Nh  Lai  ộ v  l  n  ch n  sanh  

n  ời ấ  là có chấp ki n. T i sao   V  tất cả ph p thiệt kh n  có ch n  sanh 

nên kh n  có ai    c diệt  ộ v  . 

B ch  ức Th  T n   N u l i có n  ời nói r n  Nh  Lai l i ích v  l  n  

ch n  sanh  n  ời ấ  là có ki n chấp. T i sao   V  Nh  Lai ch n  v  l i ích 

ha  ch n  l i ích ch n  sanh mà  uất th  v  . 

B ch  ức Th  T n   N u l i có ch n  sanh ở  ời vị lai nói r n  Nh  Lai  ả 

b  thọ m n   ch n  sanh ấ  là có chấp ki n. T i sao   V  ph p  iới kh n  có 

nhi p thọ c n  kh n  có  ả b  v  . 



B ch  ức Th  T n   N u l i có n  ời nói Nh  Lai nh p v  d  Ni t bàn  

n  ời ấ  là có chấp ki n. T i sao   V  ph p  iới kh n  có sanh t  c n  

kh n  có Ni t bàn v  . 

B ch  ức Th  T n   N u l i có n  ời ở n i ph p của t i nói mà có th  qu  t 

 ịnh bi t  n  ời ấ  ch n  c n th i chu  n n i V  th  n  Bồ   . 

B ch  ức Th  T n    iả s  ph p  iới  có bi n kh c  c c thiện nam t  thiện 

n  nh n có th  tin nh  v    tất  ịnh s   i c n ộ V  th  n  Bồ    kh n  có 

bi n  ổi ». 

T m ức ch n  trời Quản  Quả ở n i Th  T n di n nói ph p của m nh    c 

chứn  rồi   u m t l  ch n Ph t   nhi u Ph t ba v n   ứn  qua một phía 

ch p ta   ồn  thanh nói kệ t n th n  ức Ph t : 

« Kính l  Thiện Thệ  ấn  bi t ph p 

Ð i Ð o S  na la diên l c 

Th n  M u Ni th  n   êu tất cả 

Ph  n  tiện thị hiện n i ch n thiệt 

Ð  t  bi t r  tất cả ph p 

Nh  thiệt hi n thị c c th   ian 

C i l   th n v  l  n  c n   ức 

V  Th  n  S  trí huệ t i th n  

Ph p vi diệu ch n thiệt nh  v   

Ph t nói t  n   n  kh n  có kh c 

Th  T n   i   V  n  v  th  n  

Khi n ch n  sanh ph p nh n thanh tịnh 

Khai di n t m thứ   ờn  ch n ch nh 

V     c   i Bồ    V  th  n  

Qu  kính th n v  l  n  c n   ức 

V  Th  n  S  trí huệ t i th n  

Hi n thị Bồ      o ch nh ch n 

Qu  t  ịnh  u h ớn    i Ni t Bàn 

Chứn     c V  th  n  th n  Bồ    

Tịch diệt an ổn rất kiên c  

Ðộ tho t nhi u ức na do tha 

Ch n  sanh lu n hồi khổ sanh t  

Ð nh l  th n v  l  n  c n   ức 

V  Th  n  S  trí huệ t i th n  

Quan s t n   ấm   u kh n  v  

Ấm th  r t r o bất khả   c 

Ấm ấ  tức th  l  ch n  có 

Chỉ   t nh n  ch n  sanh phàm n u 

Th   ian n i     bị trói buộc 



Nh  khỉ v  n kia bị dính nh a 

N  ời trí n i        c  iải tho t 

Du hành kh n  n  i nh   ió tr n  

C c  iới tức th  t nh t  kh n  

Tất cả n  ời trí nói nh  v   

Kh n  ấ  c n  kh n  có t  t nh 

Cứu c nh c u nó bất khả   c 

Phàm phu n i       u bị trói 

Do v  ch n  bi t t nh ch n thiệt 

N  ời trí qu n s t    c  iải tho t 

N i tam  iới kia v  sở tr ớc 

C c nh p kh n  th  t  kh n  tịch 

Tất cả n  ời trí nói nh  v   

Nh  n m ta  kh n   iả ch n  thiệt 

D i   t hàn  ch n  sanh n u t i 

Phàm phu vọn  sanh l n  thủ tr ớc 

Ð u do n i ph p sanh n hi ho c 

Trụ  l c sanh t  bị t n ho i 

Nh  c c nhà bu n ch m bi n lớn 

C c căn ấ  t  nó t  kh n  

Cứu c nh su  t m bất khả   c 

Ví nh  tron     n  hiện m t m t 

T  n  ấ  kh n  thiệt cứu c nh kh n  

Phàm phu v  trí chấp t  n  ấ  

Ch nh v  ch n  bi t ph p ch n thiệt 

D ờn  nh  b   chim vào l ới b   

C n  nh  tron  v c c  m c c u 

Ch n  sanh kh n  th  l a t ớn  sanh 

Ch n thiệt t m c u bất khả   c 

Ví nh  trên v ch v  h nh t  n  

Cứu c nh kh n  t ớn  ch n  sanh thiệt 

Phàm phu v  trí nên th  tr ớc 

Ð u do ch n  bi t n h a ch n thiệt 

N  ời trí quan  s t    c  iải tho t 

Ví nh  chim sanh ra kh i v  

Nh n du ên sanh ph p   u v  th ờn  

Tất cả kh n  tịch l a phan du ên 

Ví nh  tron  mộn  h ởn  thọ vui 

H  d i   t   m phàm phu mê 

N u si v  trí bị nó trói 



Do ch n  t  l  n  vọn  ph n biệt 

N  ời trí quan s t    c  iải tho t 

Nh  c c chim kh n tho t lồn  l ới 

Nh  Ph t c n   ức bất t  n hị 

Tất cả c c ph p c n  nh  v   

C c ph p v  t ớn  nh  M u Ni 

Ph p th  tịch diệt nh  Ni t bàn 

C c ph p v    nh  Nh  Lai 

N i tam  iới kia ch n  thủ tr ớc 

V  th  tất cả n  ời thành Ph t 

Ð u do    c bi t n h a n   v   

C c ph p v  b  nh  Th  T n 

Ch n  khởi t ởn  th n m nh th n n  ời 

C c ph p nan t  nh  Ð o S  

Chỉ Ph t bi t    c d t qu n sanh 

Ph p v  ph n biệt nh  Thiện Thệ 

Ch n  phải t m cảnh của phàm phu 

Là diệu cảnh  iới của Nh  Lai 

Chỉ Ph t Ð i Th nh bi t r     c 

N u có v  trí nói th  nà  

Ph t chứn  V  th  n    i Bồ    

N u l i có n  ời nói nh  v   

Th  T n    chu  n diệu ph p lu n 

N u l i có n  ời nh n  ịnh r n  

Thiện Thệ     ộ v  l  n  ch n  

Họ   u bị ki n chấp trói buộc 

V  họ ch n  bi t t nh ch n thiệt 

N u n  ời bảo Ph t nói lời n   

S t h i hành ấm và c n  m n  

Ho c nói Th p L c nh p Ni t bàn 

Ð  l i ích v  l  n  ch n  sanh 

Tất cả n  ời ấ    u chấp ki n 

Bị trói ch t tron  rọ của ma 

Ch n  hi u bi t    c ph p ch n nh  

V  ch n  bi t nên ch n  bi t Ph t 

N u n  ời kh o bi t phải ch n  phải 

Họ bi t r     c Ð i Ð o S  

S     c kh i v  l  n  c n   ức 

Thành Ph t th  n   ót c c th   ian 

Ð   là ch n nh  kh n  bi n  ổi 



Tất cả c c ph p l a n hi ho c 

Ðấn  th n  v  th  n  tron  Trời N  ời 

Ch n  t i    bi t n h a nh  v   

T m ức ch n  trời Quản  Quả n   

N i ph p thả    u    c bi t h t 

Ð i Ph t Ð o S  t  di n nói 

Hiện nội t m m nh tin hi u rồi 

Tất cả m n  vui kh n  n hi l  

Ð u t  thấ  m nh s  thành Ph t 

Ð   là diệu ph p của Nh  Lai 

Họ t  nh n l nh Ph t thọ k  ». 

Ðức Th  T n bi t ch n  trời Quản  Quả có  ủ th m tín  ở tron  Ph t ph p 

qu  t  ịnh kh n  n hi  v  mu n   i ch n  trồn  căn lành nên hiện mỉm 

c ời. 

Huệ M n  M  Th n  nói kệ b ch  ức Ph t 

« Ð o s  trí huệ n i c n   ức 

Ch n  phải kh n  nh n mà mỉm c ời 

T i t n  n i Ph t th n t  n he 

Th  T n mỉm c ời tất có cớ 

Nh  Lai hiện t ớn  mỉm c ời ấ  

Khi n ch n    u thọ vui thanh tịnh 

Trời N  ời Tu La   i Ð o S  

N   n  mon  di n nói nh n du ên c ời 

Na  thấ  Nh  Lai t  n i miện  

Hiện t ớn  mỉm c ời rất thanh l  n  

C c ch n  hội       u hoài n hi 

Nhứt t m chiêm n   n  m t Nh  Lai 

Ð i bi t i th n  Thiên Nh n S  

Xin nói cớ c ời rất hi h u 

Th   ian n u    c n he Ph t nói 

Qu  t  ịnh tr  h t l n  n hi ho c 

T m ức ch n  trời Quản  Quả ấ  

Thả    u di n nói t  thọ k  

Do c n   ức       c quả    

Xin nói thành Ph t s  th n th n  

Khai di n ph m  m rất vi diệu 

Ð  kh p tr  dứt ch n  sanh n hi 

Tất cả   i ch n  n he Ph t nói 

Thả    u hớn hở rất vui m n  

Ð i ch n  ch p ta    u nhứt t m 



Tịnh tín chiêm n   n  cun  kính  ứn  

Ch n  trời Ph t t    u t  du  

Mon  c u V  th  n    i Bồ    

C c ch n  hội     có n hi ho c 

Xin  ức Nh  Lai tr  dứt cho 

Ch c s     c trí bi t phải ch n  

Ð    ủ thành t u Nhứt thi t trí 

Ð  c n he Nh  Lai ti n  t m  ức 

Ch n  trời kh n  ai  ch n  vui m n  

S     c hộ tr  Nh  Lai  i o 

T   thu n ch nh ph p nh  thu  t hành 

Quan s t bi t l n  ch n  trời rồi 

Ð i trí V  th  n  n u ện  iải nói 

Do  ó   i ch n  l n  m n  vui 

Ở tron  Ph t ph p    c tin hi u 

Na  n i Ð o S  n u ện    c n he 

Ch n  trời qu  khứ d  tu hành 

N u nhờ Nh  Lai  iải nói rồi 

Sở n u ện thả    u    c      ủ 

Ch n  trời Quản  Quả nh  ph p hành 

Ch c    c thành t u Nhứt thi t trí 

S   ộ th   ian c c ch n  sanh 

Hi n thị th  t nh ph p ch n nh  ». 

Ðức Th  T n nói kệ   p Huệ M n  M  Th n  : 

« Lành tha  M  Th n  kh o bi t  iờ 

Na   n  h i Ph t thiệt   n  l c 

Ph t v  ch n  trời Quản  Quả ấ  

Ở tr ớc   i ch n  hiện mỉm c ời 

Na  s  v   n  ph n biệt nói 

Ð u phải nhứt t m c n  l n  n he 

N h a nh n du ên của t ớn  mỉm c ời 

Ôn  và   i ch n  s     c r  

Nh  Lai      ủ Nhứt thi t trí 

Quan s t nh n du ên có ba thứ 

L  n  T c Th  T n ch nh qu n rồi 

Li n hiện mỉm c ời thị th   ian 

Có n  ời thích ở n i Ni t bàn 

Ít trí c n nh  c u Thanh Văn 

L i có n  ời thích ở  ên l n  

Chỉ c u Bồ    Bích Chi Ph t 



L i có thích c u   i Ð o S  

Thành Ph t   i l c na la diên 

Ph t thấ  ch n  ấ  th m tín rồi 

T   họ sở n u ện mà  ộ tho t 

V  c u Thanh Văn mà thị hiện 

Phải bi t là t ớn  c ời t i h  

Phải nên bi t Ph t trun  ph m c ời 

V  n  ời Bích Chi mà thị hiện 

Ôn  phải bi t c ời th  n  ph m     

V  ch n  trời n   thọ k  Ph t 

Ph t  iải nói ba nh n du ên c ời 

Ðó là t i h  và trun  th  n  

Kh o hi u th   ian th n  Ð o S  

Thị hiện mỉm c ời hi n tho i t ớn  

Ph t bi t ch n  sanh  mu n ba th a 

N u ện  a c u chứn  ba th nh quả 

V  c u Thanh Văn mà hiện c ời 

Tia s n  mỉm c ời vào n i ch n 

V  c u Bích Chi Ph t thị hiện 

Phải bi t s n  c ời nh p vào r n 

V  thọ k  V  th  n  Bồ    

Tia s n  c ời nh p vào  ảnh Ph t 

M  Th n  n   Ôn  nên  hi r  

Nh n du ên mỉm c ời có ba thứ 

V a rồi Ph t hiện t ớn  s n  c ời 

S n  ấ  nh p vào  ảnh của Ph t 

Phải bi t mỉm c ời hiện s n  ấ  

Ð u v  thọ k  V  Th  n   i c 

Na  Ph t s  l i v   n  nói 

Mỉm c ời l i có ba nh n du ên 

Lành tha  M  Th n  và   i ch n  

Một l n  l n      u l n  n he 

Hiện ti n mỉm c ời v  c u Ph t 

Tia s n  phón  ra nh p vào  ảnh 

Tia s n  có l c d n   n an  l n  

 i   l t mất là v  Du ên  i c 

Ph t hiện mỉm c ời phón  tia s n  

T m thời d n  ở n i ch n Ph t 

S n  ấ  theo th a mà bi n hiện 

Phải bi t là v  n  ời Thanh Văn 



Na  Ph t l i nói cớ mỉm c ời 

M  Th n  n he k  có ba thứ 

Ð o S  phón  ra c c tia s n  

Ra rồi v n  quanh n i m nh Ph t 

Tia s n  ra rồi   u r  th a 

Trở l i tụ mau quanh l n  Ph t 

L n l n trở l i thêm lớn rộn  

C n  l i v n  quanh bên h u Ph t 

Có s n    u d n  sau rộn  lớn 

L n l n h u nhi u quanh th n Ph t 

S n  ấ    u kh p h t th n Ph t 

C n   ồn  với th n kh n  sai kh c 

S n  ấ  tran  n hiêm th n t ớn  Ph t 

R c r  d ờn  nh  kh i hoàn  kim 

M u Ni phón  s n  t  miện  c ời 

Phải bi t s n  ấ  k  qu c  ộ 

Có s n  phón  ra nh  lọn  b u 

Che kh p trên th n  ức Th  T n 

Có s n  nh  hoa ở h  kh n  

S n  ấ  chói r  th n Ð o S  

S n  ấ  tất cả   u h u tri n 

Ba v n  quanh n oài th n Nhu Lai 

Phải bi t s n     k  thọ m n  

Xuất th    i trí hiện tho i t ớn  

Ba thứ mỉm c ời phón  s n     

Thiện Thệ theo căn hiện sai kh c 

Na      M  Th n  c n nên bi t 

Ðó là ba thứ nh n mỉm c ời 

Th   ian Ð o S  hiện tho i t ớn  

Kh o bi t ch n  sanh s u tin thích 

Na  ở tron  ph p của Nh  Lai 

C c  n  n he        c tr  n hi 

T m ức ch n  trời Quản  Quả     

Hiện ti n tr ớc Ph t s u kính tin 

Nói rộn  ch nh ph p m n vi diệu 

Ð u riên  c i kh c    c thành Ph t 

Thọ m n       ủ l u v  l  n  

Trải do tha ki p trụ th   ian 

Th  nên Nh  Lai hiện tho i t ớn  

 nh s n  rộn  lớn  ủ năm màu 



Ch n  trời Quản  Quả thuở qu  khứ 

Ba m  i s u a tăn  k  ki p 

Th ờn     c   p    ch  Th  T n 

Th n th a c n  d ờn  tu ph p lành 

L i tr i thời  ian ba m  i s u 

  tăn  k  ki p rộn  tu hành 

Ch  Ð i S  nà  trụ th   ian 

C n  d ờn  Nh  Lai ch a t n  m i 

V  t  du  cứu  ộ c c ch n  sanh 

Nên lu n siên  tu c n  d ờn  Ph t 

C n  d ờn  Th  Tt n   n  ph p n hi 

Mon  c u V  th  n    i Bồ    

Ch n  trời Quản  Quả  ời vị lai 

S  làm    c Ph t na la diên 

Thành hiệu M u Ni n i c n   ức 

Ki p ấ  hiệu là Th n  Kim Tràn  

Ch  Nh  Lai ấ    u riên  ở 

Tron  qu c  ộ tran  n hiêm thanh tịnh 

Ph t ấ   ồn  hiệu Nh t Quan  Lu n 

Ð    ủ v  l  n  kh i c n   ức 

M i m i Nh  Lai   u trụ th  

L u   n v  l  n  do tha ki p 

Ch  Thiện Thệ ấ  họp ch n  hội 

V  l  n  v  biên ch n    m    c 

L c m i m i Ð o S  thành Ph t 

Ch  có hàn   ệ t  Thanh Văn 

D u Ph t ở tron  do tha ki p 

Tính   m s  ấ  củn  ch n  h t 

N u tất cả to n s  c n  họp 

C n  tính ch n  h t s  ch n  ấ  

Thuở ấ  ch  có ch  Bồ T t 

S    n   ấp bội ch n  Thanh Văn 

Thả    u ph t t m ở Ph t th a 

N u ện s  thành Nhứt thi t trí 

Ở tron  qu c  ộ thanh tịnh ấ  

Ð u s     c thành Ph t th p l c 

Ch  Bồ T t ấ  ch  tu hành 

Ðồn  nh  B n S  kh n  sai kh c 

Ch  Nh  Lai ấ  diệt  ộ rồi 

Ch nh ph p h n  th nh ở  ời l u 



Trải   n m ời hai na do ki p 

Ð  c ch  Ph t t  siên  hộ tr  

L c ph p ch  Ph t ấ  h n  th nh 

K  ph t t m v  th  n  Bồ    

S  ấ  nhi u h n c t s n  H n  

Thả    u siên  tu Bồ T t h nh 

Ch  Thiện Thệ ấ  diệt  ộ rồi 

Ch  có tất cả ch n  Thanh Văn 

Ch n  ấ  thả    u    c Ni t bàn 

Nhi u h n s  c t n i   i hải 

Ch nh ph p của ch  Th  T n ấ  

Ð    ủ h n  th nh n i Th   ian 

L i ích v  l  n  c c ch n  sanh 

 i o ph p Ph t ấ  rất h nh th nh 

Nghe Ph t  iải nói  nh  v   rồi 

Tất cả   i ch n    u tin hi u 

Qu  t s     c thành Ph t Th  T n 

Rộn  làm l i ích c c qu n sanh 

Bấ   iờ ch n  hội   u m n  vui 

Ð u m t l  l   ch n Nh  Lai 

Cun  kính v  l  n   n i Thiện Thệ 

Ð n  ph p c n  d ờn  Thiên Nh n S  

Th  nên hớn hở ph t tinh tấn 

D ờn  nh  cứu   u  an  bi ch   

Th ờn  phải th n c n thiện tri thức 

Siên  tu  B t Nh  Ba la m t 

Ð   là h nh th n  tấn thấ  thiệt 

T  Kheo c c  n  phải tu t p 

S  thành V  th  n  L  n  T c T n 

C n   ức nh  n i l i th   ian ». 

  

--- o0o ---  

P  M TỊN  CƯ T IÊN TỬ TÁN KỆ T    AI MƯƠI BA 

  

Bấ   iờ ch  Tịnh C  Thiên T  bi t v  l  n  ch n  sanh    c an trụ 

Bồ Ð  ở tron  Ph t ph p kh n  có n hi l   họ   u v a   vui m n    u riên  

nói kệ vi diệu t n th n Ph t c n   ức. 

Tín Thí Thiên T  nói kệ t n th n : 



 Xả thí v  con  êu 

Và  ả th n    c trọn  

Ð n n  i vua của cải 

T i l    ấn  Ðàn Ðộ  

L c Tr   iới Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Nh  Lai bổn tr   iới 

Tất cả kh n  chấp tr ớc 

Ð  c quả   n bờ kia 

T i l    ấn   iới Ðộ  

L c Nh n Thiên T  nói kệ t n th n: 

 X a Ph t tu nh n nhục 

Chịu    c ch t ta  ch n 

L n  kh n  h  h i n o 

T i l    ấn  Nh n Ðộ  

L c Tinh Tấn Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ðấn  d n  kiện bất th i 

Tinh tấn có   i l c 

Ð     c th  n  Bồ Ð  

T i l    ấn  Tấn Ðộ  

L c Thi n Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ph t bổn tu thi n  ịnh 

Th   ian ch n  ha  bi t 

Tam t     c b nh   n  

T i l    ấn  Thi n Ðộ  

Oai Ðức Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ð i H n  n i B t nh  

T  n  tục mà tu hành 

Chứn     c v  t n huệ 

T i l    ấn  Trí Ðộ  

 iới Huệ Thiên T  nói kệ t n th n: 

 B  thí và  i n   

L i hành c n   ồn  s  

Tứ nhi p  ộ ch n  sanh 

T i l     i Ð o S   

Tịnh Huệ Thiên T  nói kệ t n th n: 

 N i   i t  bi hỉ 

Ðêm  dài th ờn  tu t p 

D n      cứu qu n sanh 

Qu  m n  Ð i Thu  n S   

Tịnh T m Thiên T  nói kệ t n th n: 



Ð n    c h nh v  tranh 

Ði u t m   i M u Ni 

Ði u    c k  ch a  i u 

T i l   Ði u N   S   

V  Cấu Huệ Thiên T  nói kệ t n th n: 

 T m rộn  t m nhu nhu  n 

T m  i u và c c căn 

Bi t t m c c ch n  sanh 

T i l    ấn  bi t r   

Tịnh   Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ðấn       ủ ch nh niệm 

 n trị tron  kiên huệ 

S n  su t bi t r  ràn  

L    ấn   i c  i c tha  

Tran  N hiêm T m Thiên T  nói kệ t n th n: 

 T  l u t m Ph t tịnh 

C n  tịnh Ph t qu c  ộ 

Và tịnh qu n sanh huệ 

T i l   Tịnh Ph p V  n   

V  Th n  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Sở n u ện kh n  bị ho i 

Sức hàn  phục ma o n 

M n t c c c n u ện lớn 

Vui   p ch n  ch  Thiên  

T c Doanh S  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Nh  Lai mau bi t ph p 

C n  chón  tịnh ch n  sanh 

Ð  thấ  ph p khó thấ  

T i l    ấn  Ứn  C n    

Kiên Tinh Tấn Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Xứ  ứ   u  iải tho t 

L a si kh n  phi n n o 

Ð    n ở bờ kia 

L    ấn  Kiên C  L c  

L c Oai N hi Thiên T  nói kệ t n th n: 

 L  dục kh n  c c l i 

Tr  t i    c l u c n 

Th n  ph ớc  i n cho  ời 

Thiện Trụ Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Th  T n trụ ch nh ph p  



Ð  c tam  iới c n  d ờn  

Một   ờn  an ổn  i 

V  th  t i kính l   

V  Ðộn  Thiên T  nói kệ t n th n: 

Ch n  bị  ió làm  ộn : 

V  Ðộn  thiên t  nói kệ t n th n: 

 Ph t nh  n i t m kiên c   

Ch n  bị  ió làm   n   

Chê khen th ờn  b nh   n  

V  th  t i kính l    

Ð c B nh Ð n  Thiên T  nói kệ t n th n:  

 Ð i h n  s c th  th n  

Ðủ ba m  i hai t ớn  

Có trí huệ lớn s u 

T i l   Ðoan Ch nh Trí  

Th m Huệ Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ðấn    i th n phi th n 

 n trụ ph p ch n nh  

Nói r  n i thiệt t  

Th   ian kh n  ai b n    

V  Ð n  N  i Huệ Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Cứu c nh  ồn  bất nhị 

D n  kiện ha  phục ma 

Ch n  n hi n i n h a s u 

Chi u ph p   n bờ kia   

Hỉ   Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Hỉ   bổn d n  kiện 

Sở học   u th n  l i 

B  l a ba c i ấ  

Nh  r n tho t da c   

Ðịnh   Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Nh    n tron  nhà t i 

H t d u nên mất s n  

N  ời trí dứt nh  v   

Do n he Ph t ph p v     

Trụ Xa Ma Tha Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Nh  Lai kh p quan s t 

Bị dục nó trói buộc 

Ph t  o n    c l ới dục 

Do c m    n  trí v    



Ða Xa Ma Tha Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ðịnh t m và  ịnh hành 

Ðịnh oai n hi cảnh  iới 

Ph t diệt    c phi n n o 

T i l    ấn  phục o n  

V  Ú  Xa Ma Tha Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Học Ph t  a ma tha 

Bồ T t    c danh   n  

 V  ch nh  ịnh d o d n 

Thành t u  ịnh t m Ph t  

Ðịnh Th c Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Tịch diệt tất cả ph p 

Của Ð i H n  di n nói 

Ðấn  Ð i Trí hi u  ó 

Mau thành Ph t Nh  Lai  

Th ờn  Qu n Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Th ờn  qu n c c ch n  sanh 

Ð u theo Nh  Lai học 

Chứn     c th n  Bồ    

Ð    ủ trí huệ lớn  

Tr  Ðức Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ph t trí Ba la m t 

V  Bồ t t tu học 

Thành b c   i oai  ức 

Thấ     c v  l  n  ph p  

T o Quan  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 N  ời    c bất t  quan  

S     c vui v  cấu 

Ch  Nh  Lai chi u th  

Ð  c n he trí cảnh  iới  

  



  

V  Cấu Quan  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 C c ph p v   ph n biệt 

Do thiện ph  n  tiện v   

Tu t p trí nh  v   

Nên thành Diệu Tr  n  Phu  

V  Sở Trụ Thiên T  nói kệ t n th n: 

 V  trụ kh n    c nhi u 

C c ph p kh n  ch  thấ  

Ch n  thấ  có t  tha 

Ph t   ch n thiệt thấ   

Tr ch Huệ Thiên T  nói kệ t n th n: 

 C c Ph p kh n  qu t tr ch 

Ð o S  thấ  nh  v   

V  ch n  sanh mà nói 

T   thu n lấ  ph p t ớn   

V    Huệ Thiên T  nói kệ t n th n: 

 C c ph p v  sở   

Xa l a n i bỉ th  

Nh  Lai hi n h n thiệt 

Nh  am la tron  ta   

H  Kh n  Hành Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Bi t ph p nh  h  kh n  

Ch n  sanh c n  ch n  diệt 

Ph t thấ  ph p nh  v   

Nên l a    c th   ian  

V  Tích Tụ Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Kh n  c u c n  kh n  m n 

Kh n   i c kh n  bất  i c 

  ch n kh n  tụ t nh 

Là Ph t thấ  th   ian  

Tu Huệ Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Nh  nhà ảo thu t  i i 

Ảo hóa c c thứ v t 

Ch n  thiệt mà thấ  thiệt 

 Nên Ph t kh n  ai b n   

Hỉ N ộ Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Nh  h nh t  n  tron     n  

D u thấ  mà ch n  thiệt 

Ph t thấ  ph p nh  v   



Ch n  m  n i th   ian  

Tr  n hi Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ph t nh  van  theo ti n  

C c ph p c n  nh  v   

Nói n he   u ch n  thiệt 

Là Ph t thấ  th   ian  

V  N  i Biện Thiên T  nói kệ t n th n: 

 N  ời an trụ ch nh ph p 

Biện tài thu  t th m diệu 

T  l u Ph t chứn  ph p 

Nên      ủ biện tài  

V  Ch ớn  Trí Thiên T  nói kệ t n th n: 

   ch n kh n  t  t nh 

Tất cả ph p nh  v   

Nh  Lai bi t nh  v   

Nên tr     c t i tăm  

V   u Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Kh n   u c n  kh n  n o 

Kh n  tr nh kh n  nhi u tr  c 

C c ph p kh n  cấu nhi m 

Ph t thấ  t nh ch n thiệt   

Hành Cụ T c Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Kh n  lai c n  kh n  khứ 

C c ph p v  sở h u 

Nh  Lai ch n thiệt thấ  

V   ời nói nh  v    

Th n  Huệ Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Kh n  nhi m c n  kh n  tịnh 

Ch n  n u c n  ch n  trí 

C c ph p kh n  năn  sở 

Ph t thấu bi t nh  thiệt  

Ð c V  N  i Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ch n  s n  c n  ch n  t i 

Ch n  s c ch n  phi s c 

Ch n     c ch n   iải tho t 

Ph t huệ nh  thiệt thấ   

D n  Mục Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ch n   cuộc c n  ch n  kh p 

Ch n  kh n  c n  ch n  có 

Nh  mộn  thọ n   dục 



Ph t thấ  ph p nh  thiệt  

Bất Thuấn  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ch n  sanh c n  ch n  diệt 

Ch n  d n  ở trun   ian 

Mê  ó là v  trí 

Chỉ Ph t thấ  ch n thiệt  

Trụ Kh n  Thiên  T  nói kệ t n th n: 

 Ch n  nh n ch n  ch n  sanh 

Ch n  dụn  ch n  của  ời 

Theo thu  t nên có dụn  

Ph t ha  thấ  ch n thiệt   

Trụ V  T ớn  Thiên  T  nói kệ t n th n: 

 Tất cả ph p    c d n  

Nó   u kh n  có t ớn  

C c ph p t nh t ớn  l  

Ð o S  thấ  nh  v     

V  N u ện Thiên  T  nói kệ t n th n: 

 Do ph p kh n  v  t ớn  

Th  nên ch n  khởi n u ện 

 iả   t có n u ện c u 

Chỉ Ph t bi t nh  thiệt  

Tam Muội L u Ch  Thiên  T  nói kệ t n th n: 

 Ð     c m n  iải tho t 

Kh n  có n  ời  iải tho t 

Phi n n o   c c n  kh n  

Ph t thấ  t nh ch n thiệt  

V  Hủ  Thiên  T  nói kệ t n th n: 

 L a b  tất cả  c 

Họp nh n  kh i c n   ức 

Nên Ph t kh n  bị chê 

C n  kh n  có s  chê  

Ðiện V n Thiên T  nói kệ t n th n : 

 D ờn  nh  m   sấm chớp 

M a  u n  kh p m t  ất 

Ph t tu n m a ch nh ph p 

Sun  t c c c qu n sanh  

Bất Ð ờn  N u ện Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Lời của Ph t v  th  n  

Ha  chu  n ch nh ph p lu n 

S n  thấu l  ph p s u 



Ð    ủ Nhất thi t trí  

Cụ Trí Huệ Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Kh n  sanh c n  kh n  diệt 

C c ph p t  t nh kh n  

V  Nh  Lai kh o bi t 

Nên d   l i mọi n  ời  

S  T  H n  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Nh  Lai s  t  h n  

L c di n nói ph p kh n  

N o i   o   u kinh s  

Nh  th  s  s  t   

N hiệp V  Phón  D t Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Hiện ti n kh n  phón  d t 

Ph t tu thành Bồ    

Ð o S  n i ch nh ph p 

Kh n  d t   n bờ kia  

Trụ V  Phón  D t Thiên T  nói kệ t n th n : 

  n trụ ch n  phón  d t 

Tăn  ích Ph t ch nh ph p 

Th p l c c n  c n  h nh 

Ph t ph p bất t  n hị  

V  Phón  D t Sanh Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Hội n i kh n  phón  d t 

Tr    o    c sanh thiên 

D n      cứu qu n sanh 

Ph t c n  t   iải tho t  

Thành V  Phón  D t Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Kh n  d t    c thành t u 

C c c i n  n   iải tho t 

Thanh văn và Bồ t t 

Ð u t      mà học  

Bất D t Hành Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Bao nhiêu c c Ph t t  

Th ờn  hành ch n  phón  d t 

Ha     c Nhất thi t trí 

V  kh o qu n th  gian" 

V  D t Hộ Thiên T  nói kệ t n th n : 

 L c Ph t tu Bồ    

Thủ hộ ch n  phón  d t 

Ð n    c th n  Bồ    



V    i bi tran  n hiêm  

Trụ Bất Phón  D t Thiên T  nói kệ t n th n : 

 N u trụ ch n  phón  d t 

 iản tr ch ph p nhứt t ớn  

Ph t t    i d n  kiện 

S     c s  n hiệp cha  

L c Bất Phón  D t Thiên T  nói kệ t n th n : 

 D n  kiện  a ch n  d t 

Ha  ph  n i phi n n o 

Ð    ồn  d n  Ph t trí 

Mau dứt kh i cao m n  

Kiên Tr  Bất Phón  D t Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Thủ hộ kh n  phón  d t 

X a c u Nhứt thi t trí 

  tăn  k  ức ki p 

Ph t t m kh n  m i mệt  

Xa Ma Tha Hiện Ti n Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ph p t nh t  tịch diệt 

Là cảnh  iới ch  Ph t 

N  ời trí    ó trụ 

Ha    n th n  Bồ     

  Xa Ma Tha Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ch  Ph t    a ma 

  mà ch n  thủ tr ớc 

Ch n  sanh phi n n o diệt 

Nh  m a s ch bụi d   

Trụ Xa Ma Tha Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ch  Ph t trụ  a ma  

Bất  ộn  nh  Th i S n 

Thiên ma ch n  ho i    c 

T m tịch nên t i l    

Xa Ma Tha Ði u Phục Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Xa ma ch   i u phục 

Ph t t  kh n  chê bai 

Ức ma ch n   ộn     c 

L  dục nh  La h n  

Tu Xa Ma Tha Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ð i h n    a l c t p 

Xa ma tha   i  ịnh 

Kh n  ai bi t t m Ph t 



    u    c thi n  ịnh  

Xa Ma Tha Th  n  Thủ Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ph t chu  n ch nh ph p lu n 

Li n    c xa ma tha 

Ph p kh c   u    ó 

V  th     c Bồ     

L u Xa Ma Tha Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ph t nói  a ma tha 

Ð   là lồn  l ới t m 

Ch n  sanh  a n ục mê 

Ph t d   hàn  phục t m  

Xa Ma Tha Cảnh  iới Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ch  Ph t diệu cảnh  iới 

Ðó là  a ma tha 

Tu        c v  n  i 

Thành t u   i Ð o S   

M n T c Xa Ma Tha Thiên T  nói kệ t n th n : 

 D n  thi n sun  m n t m 

Rồi l i tu t p huệ 

Nên Ph t    c Bồ    

L i ha  an ch n  sanh  

Trọn  Xa Ma Tha Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ch n  thấ  có   o kh c 

Chỉ ở tron  Ph t ph p 

Chứn     c   i trí huệ 

Thành b c V  Th  n  S   

H n T  Bà X  Na Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ph t   t     na 

Ha  thấ  tất cả ph p 

Bồ t t t   thu n học 

Thành t u t  nhiên trí  

Sanh T  Bà X  Na Thiên T  nói kệ t n th n : 

 V    n trí bờ kia 

Nên thành   i   V  n  

Hi n thị b n ch n    

Ð u do t     na  

Trụ T  Bà X  Na Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Trụ t  bà    na 

Nh  thiệt bi t c c ph p 

D n  kiện chứn  Bồ    



Ha  thành   i Ð o S   

Tu T n T  Bà X  Na Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ð i S  d n  trí huệ 

Tu t p th n  Bồ    

Ch n  sanh cảnh  iới thức 

Thành t u   i Ð o S   

L c T  Bà X  Na Thiên T  nói kệ t n th n : 

 N  ời trí   ch n thiệt 

Quan s t ph p nh      

Ha     c quả v    n  

Thành Ph t hiệu Ð o S   

C n T p T   Bà X  Na Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Do siên  tu trí huệ 

Ha  l p c c khổ h nh 

Kia thành khó hàn  phục 

Ch n  bị tà   o ho i  

T  Bà X  Ma Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Bao nhiêu c c Ph t t  

Do quan s t ph p t ớn  

Bi t ph p t ớn  ấ  rồi 

Thành t u Ði u N   S   

Tu T  Bà X  Na Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Nh  Lai n i  êm dài 

Tu t p th n  trí huệ 

Ha  thành Nhứt thi t trí 

Ðộ tho t v  l  n  ch n   

Th  Th n  Hành Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ph t tu Nhứt thi t trí 

Thành t u   i Ð o S  

D n  ph p cứu th   ian 

V  t kh i d n  n ớc  i t  

Trụ T  Bà X  Na Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Trụ t  bà    na 

Quan s t tất cả ph p 

Xuất sanh c c Ph t ph p 

Ðất sanh c   Ni c u  

Tr  T  Bà X  Na Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Th  T n c c Ph t t  

Nhi p thọ th n  trí huệ 

Ð  c th  n  Bồ    rồi 



Ha   ộ c c ch n  sanh  

Du Hí T  Bà X  Na Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Du hí nói c c ph p 

Ð  c Ph t v  sở    

Kh n  khi p c n  kh n  s  

Th n  trí   i m u ni  

T   Thu n T  Bà X  Na Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ð i h n  n i c c ph p 

Ð u hội t     na 

Quan s t kh n  t  t nh 

Ð   là Ph t Bồ     

T  Bà X  Na Kiên C  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ch  Ph t trí kiên c  

Nói ph p kh n  ch  s  

Xem thấ  qu n sanh khổ 

Ha  khởi   i bi t m  

T  Bà X  Na Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Do trí   n Bồ    

Có trí ha  kh o học 

Ph t    c th n  Bồ    

Ðộ tho t c c ch n  sanh  

Tu Kh n  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Tu t p nói ph p kh n  

N  ời trí n ộ Bồ    

Ph  ho i c c lao n ục 

C n   ộ k  bị trói  

 iải Kh n  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 V  Th  T n  iải kh n  

Nên ch n  thấ  th n m n  

Kh n  du ên kh n  t  t nh 

      v   ời nói  

Kh n  Cảnh  iới Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Cảnh  iới của ch  Ph t 

C c ph p t nh t  kh n  

Ð i H n  học tron   ó 

V  th  n  cứu ch n  sanh  

Tín Kh n  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Nh  Lai l a    u  

B     kh i    l u 

Ch n  tr ớc ở c c ph p 



Nh   ió kh n  t a   u  

L c Kh n  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 N  ời tu t p ph p kh n  

Ha   a cảnh  iới Ph t 

Tức là c n  d ờn  Ph t 

C n  thành v  th  n  c n   

Kh n  Ki n L p Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Do tu t p ph p kh n  

Ð o S  ha  ki n l p 

Th n    t ph p kh n  rời 

Thành t u Th   ian  iải  

H ớn  Kh n  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ph t bi t kh n  một ph p 

Ch n  là Ni t bàn ấ  

C c ph p   n Ni t bàn 

Ð   là Ph t Bồ     

Kh n  thành T u Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ð     c kh n  tịch  ịnh 

Ph t t     c thành t u 

Ch n  ấ  c n  d ờn  Ph t 

Là n  ời tu ph p kh n   

Th  Kh n  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Bao nhiêu n  ời qu  kh n  

Có trí ch n  n u si 

V  tr  c  o n phi n n o 

L  cấu    c Bồ     

M n T c Kh n  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ph t ph p    c m n t c 

Thành t u khó hàn  phục 

Bao nhiêu n  ời tu kh n  

Ha  l i ích th   ian" 

Trụ Kh n  Thiên T  nói kệ t n th n : 

  n trụ tron  Ph t ph p 

N  ời ha  tu kh n  trí 

V  l  n  c c ma ch n  

Ch n   ộn     c ch n  ấ   

L c V  T ớn  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 M n   a n i v  t ớn  

Ch n  tr ớc tron  h u t ớn  

 iản tr ch c c ph p rồi 



Ph t ha  siêu th   ian  

V  T ớn  Hành Thiên T  nói kệ t n th n : 

 L c t p hành v  t ớn  

Thanh tịnh tịch diệt h nh 

L  t ớn  ch n  sanh thả  

Ma ch n  bi t ch  họ  

V  T ớn  Cảnh  iới Thiên T  nói kệ t n th n : 

 V  t ớn  Ph t cảnh  iới 

Nh  Lai tu tron  ấ  

V  t ớn  khó chứn  hi u 

T i l    ấn   ịnh hành  

Kh t L c V  T ớn  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Tất cả   i ch n      

Kh t Ba ph p v  t ớn  

Mon  c u Ph t Bồ    

C n  d ờn  Thiên Nh n S   

Tu V  Tuớn  Hành Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Nh  Lai n i v  t ớn  

N à   êm th ờn  tu hành 

Trời  N  ời và quỉ th n 

Ch n  bi t ch  Ph t   n  

V  T ớn   iải Tho t Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ð i H n  trụ v  t ớn  

T  l  n  tất cả ph p 

Ð o S  ch  tu học 

V  th  t i kính l    

V  T ớn  Du Hí Thiên t  nói kệ t n th n : 

 Ð i t  hiện du hí 

Th  n    ph p v  t ớn  

V  thành thục ch n  sanh 

 n trụ tron  Ph t trí  

V  T ớn  Thành T u Thiên T  nói kệ t n th n : 

 N  ời kh o tu l  t ớn  

Ha     c Ph t Bồ    

C n  ha  c n  d ờn  Ph t 

Nh  con kính m n cha  

C u L c V  T ớn  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 N  ời m n Ph t ch nh ph p 

Tức là th p ch n  sanh 

Bao nhiêu n  ời l  t ớn  



Ð  c ở ch  của Th    

V  T ớn  Ð o Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ch n  sanh nh n  ch  v  

    o    c t   ộ 

V  tr ớc tịch diệt h nh 

Nh  Lai t i  v  th  n   

Tín V  T ớn  Thiên T  nói kệ t n th n : 

"N  ời tin hi u v  t ớn  

Tịch diệt l a c c o n 

T i l   tất cả Ph t 

Ðấn  t   ộ  ộ n  ời  

Th  V  N u ện Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Th  T n có nh n  n u ện 

C u t m bất khả   c 

Ch n  ấ  l a sở t c 

Là Ph t  uất th   ian  

Tu V  N u ện Thiên T  nói kệ t n th n : 

"N i có ch n  khởi n u ện 

Tu hành t m tịch diệt 

Dứt tr  d   kh t  i 

Là Ph t l a th   ian  

V  N u ện Sanh Thiên T  nói kệ t n th n : 

 N  ời    c   i tinh tấn 

N i có l a kh t  i 

Nh n  Nh  Lai t  ấ  

Ð u l   cha của m nh  

T n  V  N u ện Sanh Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ch n  ấ  ch n  khởi n u ện 

N i có mà ph  có 

Dứt rời    c d    i 

Ph t t  l a chê bai  

V  N u ện  iải Tho t Thiên T  nói kệ t n th n : 

 V  n u ện    c  iải tho t 

Ch n  c u l a trói buộc 

Bu n  b  ch n  khởi n u ện 

Ph t t   i  oai  ức  

Xuất V  N u ện Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Xuất l   ồn  hoan   u 

Nhổ  ứt   c  i nhi m 

Ch n  ấ  l   Nh  Lai 



Ðồn  tr     c  ói kh t  

Tất Ðịnh V  N u ện Thiên T  nói kệ t n th n : 

 N  ời kh o bi t h u khổ 

Bi t th  l c h  vọn  

Ph t là cha ch n  ấ  

Họ là con Ð i S   

H ớn  V  n u ện Thiên T  nói kệ t n th n : 

 N  ời n i h u thấ  khổ 

N  ời ấ     c  i u phục 

T i l   kh o  i u phục 

Ph  h u Ði u N   S   

Siêu V  N u ện Thiên T  nói kệ t n th n : 

 V  t kh i  ồn  hoan  h u 

Ð  c ở ch  an ổn 

Kh p l     i Ð o S  

Ð  phục phi n n o o n  

Bị V  N u ện Khải Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Chi n th n  ph  o n  ịch 

K  t i c ờn  khó phục 

Hàn  c c ma ch n  rồi 

D n  kiện ch n  c u h u  

V  N u ện L c Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ð i l c n i  iải tho t 

Dứt    c c c d   ma 

C c hàn  Ph t t  n   

Xem ma nh  c  nh   

Qu n Th n Thiên T  nói kệ t n th n : 

 C c h u qu n th n n   

Họ ha  m n Ph t ph p 

Kh n  th n kh n  t c  iả 

Ch n  ấ  t   thu n ph p  

Niệm Th n Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Su  niệm n i th n nà  

D  nhớp kh n  thanh tịnh 

Ð  bi t th n nh  thiệt 

Kính l     i Ð o S   

  m Ho n Th n Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Buộc niệm nội n i th n 

Xem thấ  t ớn  bất tịnh 

Họ l a    c th n khổ 



Ði u phục nên kính l   

Xả Th n Thiên T  nói kệ t n th n : 

 B  th n m u mủ n   

Nh  r n tho t da c  

Kính l   n i phi th n 

Là th n   i Nh  Lai" 

  m   Th n Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ch n  h t th n m u mủ 

Ch n  s ch rất h i d  

B  th n bất tịnh n   

Qu  kính Thiên Nh n S   

Ho n Th n B  Lao Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Th n h  r    n  s  

Ph t t  c u thanh tịnh 

Ch n  ấ    u l   Ph  

Ð  c tu th n ch nh ph p  

B  Th n Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Xem bi t tứ   i n   

D ờn  nh  r n  ộc  c 

Ch n  ấ  v  t kh i th n 

Kính l     i Ð o S   

Ki n Th n Qu  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Hiện ti n thấ  th n l i 

Là    cc m t trí tuệ 

Chi u r  ba ki p n   

N  ời trí   Ph t huệ  

Bất L c Th n Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Nh n  ai ch n   a th n 

Ch n  d a ở ph p t ớn  

Kh n  m c n i ki t s  

Ch n  ấ  l   Ði u N    

  H u Khởi O n T ởn  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 N i h u t ớn  o n th  

Tu qu n ph  c c h u 

Ph t t  học nh  v   

Sanh trí n ộ Bồ     

Ho i H u Thiên T  nói kệ t n th n : 

 N i h u thấ  l i rồi 

Bi t    c diệt v     

Ph t t  siên  c u   o 



Ð  c h ởn  di sản cha  

Khí H u Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Tu học b  c c h u 

Thích ở   i Ni t bàn 

T m  ịnh l a ki t s  

T i l     i Ð o S   

Ðo n H u Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Dứt tr    c r  h u 

Chi u su t c i Ð i Thiên 

C c con của Th  T n 

Sở học   u th n  l i  

Ðộ H u Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ð  qua kh i bi n h u 

Cứu t  k  c   ộc 

Ở tron  ba c i n   

Ch n  ấ  ch n  t i s   

Ph  H u Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ph t t  n  ời hành   o 

Ph     c h t tam h u 

Họ    c n  d ờn  Ph t 

V   i o hóa ch n  sanh  

  H u  iải Tho t Thiên T  nói kệ t n th n : 

  iải tho t    c d n  h u 

Cứu c nh trụ h u t  

Ð i H n   uất th   ian 

Kính l    ấn   o n h u  

Diệt H u Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Diệt tr    c r  h u 

Kh i h u   n bờ kia 

Ð   o n n i h u th  

Th   ian kh n  b n  Ph t  

Trụ H u T  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Nh  Lai trụ h u t  

Tịch diệt   n bỉ n  n 

Nhứt thi t trí  ộ h u 

 i c n ộ n  ời ch a n ộ  

  H u Trụ H u T  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ph t trụ n i h u t  

Nói r  nh n ba h u 

Ch n  thấ  có ki t sở 



Sau    c ch n  sanh h u  

Ð c Diệt H u Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Bi t h u kh n  tịch rồi 

Mở    c nh n ba h u 

Tinh tấn ch n  khi p nh  c 

T i l    ấn  b nh   n   

Ðộ H u Ð o Bỉ N  n Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Kh i h u   n bờ kia 

Nhổ tr  n uồn   c h u 

Cứu  ộ c c qu n sanh 

Ð o S  th  n  tất cả  

  Thọ V  N o Thiên T  nói kệ t n th n : 

 N i thọ kh n  c n  cao 

Kh n  t  c n  kh n  l  

Thi n s    u hi u bi t 

Xem thọ nh  bón  n ớc  

 iải Thọ Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Nh  Lai bi t c c thọ 

Bổn Lai kh n  t  t nh 

Chỉ phàm phu chấp tr ớc 

Nh  mộn  thọ dục l c  

Qu n Thọ Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Có trí qu n c c thọ 

Ha     c nói thiện   o 

Ch n  sanh thọ vị lai 

Nh  v   thấ  Ð o S   

L  Thọ Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Năn  thọ và sở thọ 

Ph t thấ  kh n  t  t nh 

Li n nói cho ch n  sanh 

C u th m th m khó bi t  

Qu  t Ðịnh Tri Thọ Thiên T  nói kệ t n th n : 

 C c thọ chỉ th     

Tron  nhứt n h a kh n  có 

Nh  Lai nói ch n thiệt 

Tr  dứt n hi th   ian" 

Thiện  iải Thọ Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Th  T n kh o bi t thọ 

D ờn  m   tron  h  kh n  

 i mê n  ời v  trí 



Riên  có Ph t thiệt hi u  

Th n  Ð t Thọ Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Nh  Lai   t c c thọ 

Hi u thọ   n bờ kia 

Bi t thọ kh n  n   sở 

Thu  t ph p là t i th  n   

Ðộ Thọ Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Th  T n l u    kh i 

Bi n ba thọ khó qua 

B  rời b n l    ấu 

Ph t trí hiện v  th  n   

Ðo n Thọ Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ð o S  n i c c thọ 

Bi t r   uất th   ian 

L a kh i b n   nhi m 

Ch n  tr ớc chấp c c h u  

T  Thọ Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Nh  Lai niệm c c thọ 

Do thọ mà  ời khổ 

Ch n  sanh phi n n o trói 

Ph t trí ch n thiệt t nh  

 iải T m Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ph t t m phục phi n n o 

C n  hàn  c c ma o n 

  ch n kh n  bị ph  

Nên Ph t hiệu M u Ni  

Thức T m Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ph t bi t r  t m t ởn  

Nh  nhà ảo thu t  i i 

Thu t ra c c thứ h nh 

Nên Ph t hiện Ứn  C n   

T m Hành Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ð i H n     tu hành 

Dứt    c t m sở du ên 

Ức ki p a tăn  k  

T m t nh bất khả   c  

Nhi p T m Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Th o  ộn  khó  i u phục 

Kh n  th  mà ở han  

Ph t  o n t m t c t t 



Nên    c thọ c n  d ờn   

 iản  Tr ch T m Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ph t     iản  tr ch t m 

Ch n  sanh bị t m trói 

Ph t bi t    c ch n thiệt 

Nh  ảo s  d   con  

Tu T m Cảnh  iới Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Sở hành t m cảnh  iới 

Ð o S  qu  t  ịnh thấ  

Nh  mộn  thọ n   dục 

Làm mê k  n u si  

T m T  T i Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ði u phục t c n hiệp rồi 

T m kh n  ph n biệt s  

Nh  Lai thấ  t m t ớn   

T m D n  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Nói r n  n  ời t m d n  

Ha  ph  ch n  ma qu n 

N  ời d n  t m thấ  t m 

Qu n t m ch n  m i mệt  

Ki n L p Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Nh  Lai qu n ch n  sanh 

N  ời ki n l p n i ph p 

D n  t m bi t    c t m 

Họ là ch n Ph t t   

Ðịnh T m Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Nh n  n  ời phục    c t m 

Họ ha  hành tịch diệt 

N  ời ấ  l a trói buộc 

Ch n  bị ma làm n o  

Nhu Nhu  n T m Thiên T  nói kệ t n th n : 

 T m d n  kiện nhu nhu  n 

Ði u phục c c ch n  sanh 

Nh n  n  ời  a Ph t ph p 

Ch n  chấp tr ớc dục l c  

Tịnh T m Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Thiện t m thích thanh tịnh 

 Su    m mà t c n hiệp 

N he Ph t Ch nh ph p rồi 

Kh n  c n n hi n h a s u  



Trụ Ph p Thiên T  nói kệ t n th n : 

 N  ời t m  u h ớn  ph p 

Rất thích ch n  lui mất 

Họ là ch n Ph t t  

Ð    n chỉ  i u phục  

T  Du  Ph p Thiên T  nói kệ t n th n : 

 T  du  n i ph p  iới 

Cảnh  iới n i cảnh một 

Nhứt ph p  iới thanh tịnh 

Là ch  học của Ph t  

Ph p  iới Ki n L p Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ph p  iới    c ki n l p 

Là t m   i t  bi 

Trụ    c tron  nhứt t ớn  

Họ là ch n Ph t t   

Ph p  iới Cảnh  iới Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Th  T n nói ph p  iới 

Ðó là c c Ph t  ộ 

Ð i s  ch  sở hành 

Trí ấ  bất t  n h   

Ph p  iới Sanh Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ph p  iới ch   uất sanh 

Trí ấ  khó n h  bàn 

Ch n  n hi Ph t ph p s u 

C n  bi t c c căn t nh  

Nh p Ph p  iải Thiên T  nói kệ t n th n : 

 N  ời nh p th m ph p  iải 

Hi u ph p kh n     b n  

Trí l c bất t  n h  

C n     c c c  i u n u ện  

Ph p  iới V  Ú  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ð     c ph p v     

Là trụ ch  an ổn 

Có    c sức biện tài 

Kh n  ai s nh b n     c  

Thiện  iải Ph p  iới Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Nh  Lai hi u ph p  iới 

C n    t nhứt thi t trí 

Thị hiện t ớn  ph p  iới 

Nh  am la tron  ta   



Trụ Ph p  iới Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Th  T n trụ ph p  iới 

Thấ  ph p ch n thiệt t nh 

Ch n    c n  ch n  l  

Ch n  thủ c n  ch n   ả  

Ph p  iới Hành Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Nh  Lai hành ph p  iới 

Tịch t nh nh  h  kh n  

Cảnh  iới Ð i M u Ni 

Kính l   t  bi phụ  

Qu  Ph p  iới Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Theo nhi u thứ ph p m n 

Th  T n nói ph p  iải 

Tron  c c ph p m n ấ  

Kh n  t m c n  kh n  s c  

Ph p  iải Tinh Tấn Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Th  T n nói tinh tấn 

Bi t    c n i ph p  iải 

Nh n v  tu tinh tấn 

 i c trí   n bờ kia  

Ph p  iới Sun  M n Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ð i t  d n  ch nh ph p 

No     c c th   ian 

N  ời bi t    c ph p  iới 

Th     c trụ Bồ     

Triệt Ph p  iới Thiên T  nói kệ t n th n   

 Th  T n su t th m ph p 

Nên ha  qu n th   ian 

Bi t r  ph p  iới rồi 

T i l   Thiên Nh n S   

Trụ Trí Xứ Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Xứ ấ  trên tất cả 

Trí Nh  Lai chứn     c 

Ph p  iới và m ời ph  n  

 Ch   i của Ð o S    

Trụ Xứ Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ph p  iới là trụ  ứ 

Ð ờn     c  i của trí 

Trọn tất cả c c ph p 

Ð u hi u là một t ớn   



Tri Xứ Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Th  T n bi t ph p  iới 

Ð  làm một t ớn  tu 

Ch n  sanh c c dục t nh 

Ph t c n    u bi t r   

Xuất Xứ Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Lấ     c Nhất thi t trí 

 ọi là hàn  Ph t t  

Ở ch  ph p  iới n   

Chỉ trí bi t    c th i  

Học Xứ Thiên T  nói kệ t n th n : 

 N  ời tu t p ph p  iới 

An trụ tron  Bồ    

Thấu    c ch  t  nhiên 

Mau thành Ph t Nh  Lai  

Phi Xứ Học Thiên T  nói kệ t n th n : 

 N  ời    c thấ  phi  ứ 

Ha  thich Nh  Lai  i o 

N àn ức ch n  ma qu n 

Ch n  mê ho c    c họ  

Tri Phi Xứ Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Thấ  bi t    c phi  ứ 

Ng ời trí    c m n  vui 

Ch n  t i tu ch nh  i c 

Ức ma ch n   ộn     c  

Th m M t X  thiên T  nói kệ t n th n : 

 Kh o học ch  th m trí 

 n trụ tron  ch nh ph p 

C  i    c ma Ba Tu n 

Nh   e  ón  n  a thu n  

Thiện Phi Xứ Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Phi  ứ thiện ph p  iới 

T p học n i nhứt t ớn  

N u ma mà n o    c 

Ph t nói kh n  h  có  

Trụ Xứ Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Thị  ứ và phi  ứ 

Chỉ bà  n  ời n u si 

Nh  Lai t   i c rồi 

Lời nói d   ch n  sanh  



Thiện Thủ Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Nh n ấ  lấ     c s  

Và t c n hiệp thuở   a 

Ch  nh n ấ  tu n hiệp 

Th  T n   u bi t r   

Xảo N hiệp Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Tham dục và khu  si 

Ph t c n  bi t n hiệp nh n 

Là nh n là n hiệp ấ  

Nh  Lai   u bi t r   

Tri Ð  n  Lai Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Bi t  ời    n  lai ấ  

Ch n  sanh sở t c n hiệp 

Nh n ấ  sở t c n hiệp 

Xứ ấ  Ph t bi t r   

T  Hiện T i Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Kh p   n m ời ph  n  c i 

Ch n  sanh n hiệp và nh n 

Xứ và nh n n hiệp s  

Ð o S    u bi t r   

L c Cảnh  iới Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ho c n hiệp ho c là nh n 

Xứ sở và  uất sanh 

Nh  Lai   u bi t r  

Nên hi u Thiên Nh n S   

L c L c Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Nh n n hiệp và  ứ sở 

Tron  quả b o ba c i 

Kia có s  sở t c 

Nh  Lai   u bi t r   

L c Ch  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Nh n n hiệp sở t c s  

B o nh n và nh n du ên 

Xứ sở t nh t  l  

Là ch  Ph t kh n  có  

L c C t T ờn  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Nh n nhiệp sở t c s  

Xứ nh n du ên th     

Quả b o    c thọ dụn  

Ph t bi t nó   u kh n   



Lục Du ệt thiên T  nói kệ t n th n : 

 Nh n n hiệp sở t c s  

Ch  nh n du ên tục    

Ph t t  bi t r  rồi 

Nói nó kh n  t  t nh  

L c Du Hí Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Nh n du ên sở t c s  

Xứ nh n du ên th     

Ch n  do t  tha sanh 

Ph t bi t t  du ên khởi  

L c Sanh Thiên T  nói kệ t n th n : 

 N u nh n  nh n du ên n hiệp 

Và quả b o chỉ    c 

Th  t nh nó   u kh n  

Ph t nói nh  s  t   

T   Thu n L c Thiên T  nói kệ t n th n : 

 N u d n  n hiệp nh n du ên 

Tăn  tr ởn  c c quả b o 

Ðấn  L  n  T c bi t r  

V  th  Ph t v  th  n   

Thu n Hành L c Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Tu t p ph p  iới ấ  

T o t c nh n  n hiệp ấ  

S  l i    c quả ấ  

Ph t nh n thấ  bi t r   

L c Khởi Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Tu t p ph p  iới ấ  

Thành t u t nh nh  v   

Ph t bi t c c ch n  sanh 

Nh  nh n năm n ón ta   

L c Hành Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Tu t p ph p  iới ấ  

L i   p b n nh  v   

Th n c n nhau nh  v   

Th n  tr  n  phu bi t r   

L c  ia Thiên T  nói kệ t n th n : 

  ia tr  nói ph p  iới 

Ð o S  bi t r  cả 

Th n c n n i c c b n 

Th  T n   u soi thấ   



Qu  t Ðịnh  iới Thiên T  nói kệ t n th n : 

  iới ấ    u k  ấ  

B n ấ  t  n   n  ấ  

Ph t   u qu  t  ịnh bi t 

Nên tr     c n hi ho c  

Ch nh Ðịnh  iới Thiên T  nói kệ t n th n : 

  iới ấ  t  n  tục ấ  

T   chỉ ở th   ian 

Chỉ làm và chỉ    c 

Th n  Nh n   u bi t r   

Học  iới Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ở tron  c c  iới ấ  

Ð o S  trí bi t r  

Trí ấ  th  t nh kh n  

Th n  trí mới nói v    

Th a  iới Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Tu t p ph p  iới ấ  

T   thời c  ở  ời 

Ph t   u bi t nh  thiệt 

Nên hiệu V  T  Th n  

T   Thu n  iới Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Tu t p ph p  iới ấ  

T   ch     c c n   ức 

  nh n và quả b o 

Ph t   u bi t kh n  d   

Cộn   iới Trụ Thiên T  nói kệ t n th n : 

 T   ch  tu ph p  iới 

T     o kia    c h ớn  

Ph t   u bi t kh n  th a 

Nên    c n  ời trí kính  

Trí Hành Thiên T  nói kệ t n th n : 

 T   ph p  iới tu t p 

T     o ấ     c h ớn  

Ph t bi t ch n  sanh hành 

Nên hiệu  ấn  học trí  

Hành V  Ú  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ch nh  ịnh và tà  ịnh 

C n  bất  ịnh ch n  sanh 

Ở tron  ba kh i nà  

Ph t qu  t  ịnh bi t    c  



Th a Hành Thiên T  nói kệ t n th n : 

 N u ch nh  ịnh ch n  sanh 

N  ời kham   n Ni t bàn 

Ph t là m t nh t s n  

Soi  ời trí v  n  i  

 iải Tho t Hành Thiên T  nói kệ t n th n : 

 N u có nh n  ch n  sanh 

Trụ n i kh i bất  ịnh 

Ðọa tron  c c  c   o 

Ph t c n  d   Ni t bàn  

L c K  Hội Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ph t ấ  chỉ  iả danh 

L c trí c n  nh  v   

Và tứ v     thả  

Chỉ có n he n  n thu  t  

Ki n Thiệt Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Kh n  Ph t kh n  Ph t ph p 

C n  kh n  kh i trí kh c 

Hi n thị n h a  ệ nhứt 

Nh  Lai bi t nh  thiệt  

L c Trụ Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Trụ n i sức Ph t ph p 

Nh n        c v     

T  t i t   sở dục 

Ð u là hàn  Ph t t   

Ph p V  Ú  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Th     và ch n    

Hi n thị hai    n   

Ở tron  ch n    ấ  

N  n thu  t bất khả   c  

Trí T n Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ph p n  n thu  t   u kh c 

Ph p t ớn  c n  sai kh c 

N  n thu  t ấ  v  t ớn  

Ph t bi t ph p t ớn  ấ   

Hành Tinh Tấn Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Phi  ứ ch n  bất  ịnh 

Ho c h ớn    n dị   o 

Tà  ịnh tất cả  ứ 

M u Ni   u bi t r   



Tín L c Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Tu t p n i  iới ấ  

Nh  khởi t m tin  a 

Thấ  tham cho là s ch 

M u Ni   u bi t r   

Bất Tịnh Th a Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ch n  thiệt vọn  ph n biệt 

Tăn  tr ởn  tham dục  iới 

Tin th   i   o ấ  

M u Ni bi t nh  thiệt  

T  Th a Hành Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ch n  thiệt vọn  ph n biệt 

Tăn  tr ởn  s n khu   iới 

Tin th   i   ờn  ấ  

M u Ni bi t nh  thiệt  

Th a Nh n Du ên Ð o Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ch n  thiệt vọn  ph n biệt 

Tăn  tr ởn  n u si  iới 

Tin th   i   ờn  ấ  

M u Ni bi t nh  thiệt  

Th a Xả Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Có n  ời s  ch n  s n  

Tăn  tr ởn  l n  t t    

Tin th  t p làm theo 

M u Ni bi t nh  thiệt  

T p C n Thiên tri Thức Thiên T  nói kệ t n th n : 

   n b n  t t b n  ấu 

Trở l i tăn  tịnh tín 

Ho c l i tăn   c n hiệp 

M u Ni bi t nh  thiệt  

Thức Kiên c  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 L u chu  n tron  th   ian 

T    iải    c tu t p 

T   thu n tin theo  ó 

Ph t bi t r  kh n  d   

Hành Kiên c  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 L u chu  n n i sanh t  

Tu t p h nh nh  v   

T   thu n tin n i ấ  

Ph t bi t r  kh n  d   



Tín Căn Thiên T  nói kệ t n th n : 

 N u có nh n  ch n  sanh 

T    iới    c tu t p 

Ph t   u bi t r  cả 

Nên hi u Trí V  N  i  

Căn Hành Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ph t bi t r  c c căn 

T   theo ph  n  tiện khởi 

Phan du ên và cảnh  iới 

T   ch  nh p nh  sanh  

Th a Căn Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Th n bị khổ bức b ch 

Do tham tr ớc kh t  i 

Ðo n diệt nh n  kh t  i 

Chỉ Ph t trí h n cả  

Căn Cảnh  iải Thiên T  nói kệ t n th n : 

 D   ch n  sanh h  căn 

Xa l a n i s c  i 

D   l i căn qu n s t 

Là lời d   của Ph t  

Căn Th n  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 H  căn trụ kh n  nhàn 

Diệt    c c c tham dục 

Ch nh qu n n i kh t  i 

L  n  T c T n bi t r   

Căn Qu  t Ðịnh Thiên T  nói kệ t n th n : 

 N i  i dục khởi tr ớc 

Ph t qu n v  sở   c 

Tri v  tri   u diệt 

Nên  ọi là th n  căn  

Bất L  Căn Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Xa l a ch n   i n hờn 

Là l a   i trị s n 

Là h  căn sở hành 

Ph t bi t ch n  sanh dục  

Tín Căn Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Hành t  tr  s n khu  

Ha  khởi trí ch n  sanh 

Họ diệt    c s n khu  

Th  T n   u bi t r   



C u Căn Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ch n  s n kh n  l i  c 

Hành t  t nh tịch diệt 

Tịnh u  bất khả   c 

Nên hiệu Thiên Nh n S   

Căn Thu n Hành Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Hành n i tà ph n biệt 

V  n  ời nói tà h nh 

Mê n n  kh n  ph  n  tiện 

Ph t thấ  nên  iải tho t  

Trí Khởi Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Tham s n si phi n n o 

Thủ tr ớc n i s  việc 

Tr i nó th     c trí 

V  Th  n  S  bi t r   

L  Trí  i Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Tham s n và n u si 

C n  cảnh s  s n  t i 

T nh nó bất khả   c 

Ðấn  L  n  T c bi t r    

Tr  Oai Ðức Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ch n  sanh ch     c trí 

T      c trí nhi u ít 

Theo  ó thành trí khí 

Ðức Nh  Lai bi t r   

C u Căn Thiên T  nói kệ t n th n : 

 D n  trí bi t n i trí 

Xa l a c c phi n n o 

Thiên Nh n S  bi t r  

Nên t i c i   u l    

Nhứt H ớn  L c Căn Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Qu c  ộ và thời ti t 

Quan s t ph p ph  n  tiện 

Phi n n o u  và tịnh 

Ph t bi t nó   u kh n   

Trí Tràn  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ch n  sanh căn dục tín 

Th  n  trun  h  sai biệt 

Ph  c  iải và trí huệ 

Ð u thấ  v   i c tri  



Căn Tràn  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 C c căn th  n  trun  h  

Phi n n o trí và thọ 

Ði u phục ch n   i u phục 

Ph t nói   u v  t ớn   

Tu Căn Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Thi n  iải tho t phi n n o 

Ch nh thọ tam ma    

Khởi thanh tịnh ch n  sanh 

Nh  Lai   u bi t r   

L c T c T t Thiên T  nói kệ t n th n : 

 V     c thi n tịch diệt 

N i c c ph p t  t nh 

Thả    u bi t r     c 

Nên hiệu Nhứt Thi t trí  

Lục Khải Thiên T  nói kệ t n th n : 

 N u ph p và t  t nh 

Nói    c n i ph p n   

Ð  c nh  thiệt ch nh thọ 

Th  ch n  tr ớc ba c i  

L c Th c Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Phi n n o tà ph n biệt 

Ph t sanh ra b n thứ 

Bi t    c n hiệp ch  sanh 

Nên hiệu  ấn  V  Tỉ   

Tri L c Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Bi t    c ph p thanh tịnh 

Ð i trị c c phi n n o 

Ha  tu ên nói n i n hiệp 

Nên hiệu Ph t V  Tỉ   

L c Sanh Thiên T  nói kệ t n th n : 

 N i thi n  iải tho t khởi 

Tam ma    ch nh thọ 

Phi n n o và thanh tịnh 

Ph t   u nói h   iả   

L c Sanh Khởi Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Thi n  iải tho t thanh tịnh 

Tam muội và ch nh thọ 

T  bất phón  d t sanh 

N i     Ph t bi t r    



L c Tăn  Tr ởn  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ð i h n  ở tron      

Ð  c n i thi n kh p chu  n 

Bi t nh p  ả v  n  i 

Nh   ió thổi h  kh n    

Tri Ti n T  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 N i v  s  ức ki p 

Ở n i tron  c c c i 

Ch n  bị l i   nhi m 

Nên hiệu Th n  Tr  n  Phu   

Trụ Ti n T  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 N i v  s  ức Ph t 

Ð  t n  tu c n  d ờn  

V  c u   o v  th  n  

Do  ó t i qu      

Ki n Ti n T  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 T n  ở  ời qu  khứ 

Nhi u thứ c n  d ờn  Ph t 

N i c c thứ biện tài 

Th  T n   u    c cả   

Ti n T  Thiện Xảo Thiên T  nói kệ t n th n : 

 X a l u chu  n th   ian 

Nh  ph p học nh  hành 

T n  thấ  v  l  n  Ph t 

Nên s u hi u    c Ph p   

Học Ti n T  Thiên T  nói kệ t n th n : 

 Ch  ch  Ph t Ph p V  n  

Ð i H n    a tu hành 

Ở bên Ph t học rồi 

Nên l    ấn  Bi n Tri   

Bổn Ph  n  Tiện Cụ T c Thiên T  nói kệ t n th n : 

 N i v  l  n  ức ki p 

V  biên ch  Ph t hành 

Tu hành th n  tinh tấn 

V  c u Ph t trí v     

Bổn Ph  n  Tiện Qu  t Ðịnh Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Tất cả ph p qu  t  ịnh 

Nhi u ức ki p quan s t 

Tất cả ph p kh n  nh p 

Chỉ nói du ên h a hiệp   



T  Ti n T  Thiên T  nói kệ t n th n :  

 N i v  l  n  ức ki p 

Ð o S  t n  tu hành 

Bi t n i  ứ phi  ứ 

Nên hiện Th   ian  iải   

 iản  Tr ch Ti n T  Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Trụ n i  ứ phi  ứ 

Quan s t n i n hiệp nh n 

 iới căn thi n  iải tho t 

Ph t   u bi t r  h t   

Quan S t Ti n T  Thiên T  nói kệ t n th n :   

 Qu  khứ t n  quan s t 

Tăn  tr ởn  sức trí huệ 

Th p L c   i h n  m nh 

D n  trí qu n th   ian  

Ti n T  Cảnh  iới Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Ð i H n  bổn tu hành 

Bi t tất cả ch n  sanh 

Tịnh hành bất tịnh hành 

Nên trị    c ch n  sanh   

Quan S t Ti n T  Hành Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Tr ớc qu n n i ch n  sanh 

Qu  khứ ch  sở hành 

Tin  a và c n   iới 

Rồi sau trị ch n  sanh   

Tín L c Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Na  t i tin Nh  Lai 

Bất khả t  n hị ki p 

Quan s t bổn sở hành 

T m   u v  sở tr ớc  

Trí Tín Thiên T  nói kệ t n th n :  

 N i v  s  ức ki p 

Su  Ph t   a sở hành 

Kh n  một ai có th  

L ờn  c n   ức Nh  Lai   

Qu n H u T  Thiện Xảo Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Nh  Lai d n  Ph t nh n 

Qu n ch n  sanh m ời ph  n  

S  sanh và  ià ch t 

Nhi u thứ n hiệp t  n   n    



Học H u T  Thiên T  nói kệ t n th n :  

 N u nh n và với n hiệp 

T    u h ớn  Ph t   o 

M u Ni   u bi t h t 

Nên hiệu Nhứt thi t trí   

Thức Sanh T  Thiên T  nói kệ t n th n :  

 N u ch n  sanh d n   iới 

Hu n t p t o c c n hiệp 

Ch n  sanh và n hiệp t p 

Ph t bi t r  v   i c   

Trí Sanh T  Thiên T  nói kệ t n th n :  

   n b n  h u nh  v   

    t o n hiệp nh  v   

Xu h ớn    o nh  v   

M u Ni   u bi t r    

Sở Tu Thiện Xảo Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Bi t    c n i sở tu 

T   theo ch  t c n hiệp 

T c n hiệp nh  v   rồi 

Nh  Lai   u bi t r    

S  Thiện Xảo Thiên T  nói kệ t n th n :  

 N  n  n i s  nh  v   

T o c c n hiệp nh  v   

Ph t   u bi t    c h t 

Ð u là cảnh  iới Ph t   

Tri S  Thiên T  nói kệ t n th n :  

 T   n i s  chấp tr ớc 

Có    c ch  t o t c 

V  Ph t bi t r  c c căn 

Nên bi t r  n hiệp ấ    

Trí Thiện Xảo Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Ho c trí ho c cảnh s  

Ph t bi t nó vọn  t ởn  

T   nó nh  chấp tr ớc 

Ph t c n  bi t kh n  d    

Tu T c Thiện Xảo Thiên T  nói kệ t n th n :  

 T   chấp tr ớc t o n hiệp 

Do n i phi n n o v   

Ph t   u bi t r     c nó 

Nên    c th   ian qu    



Th  Thiện Xảo Thiên T  nói kệ t n th n :  

 T   th  nh  t o n hiệp 

T   n hiệp    c quả ấ  

T   sở du ên t c n hiệp 

Ph t nh n   u bi t r    

Phan Du ên Thiện Xảo Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Bi t    c n i sở du ên 

T   du ên n hiệp thành thục 

N i c c th  thọ b o 

Ph t   u bi t kh n  mất   

T p Khí Thiện Xảo Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Bi t  c n hiệp t p khí 

Thiện n hiệp c n  nh  v   

Bi t qu  khứ sở hành 

Ch n  sanh   n tron  th   

N hiệp Thiện Xảo Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Bi t    c ba thứ n hiệp 

Hiện vị và qu  khứ 

Ch n  sanh ở tron  th  

Tron  ấ  phàm phu mê   

B o Thiện Xảo Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Làm ít    c b o nhi u 

Làm nhi u    c b o ít 

Và bi t nhi u í thả  

N o i   o mê tron   ó   

Học N hiệp Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Bi t n i n hiệp thiện b o 

C n  bi t n hiệp sanh b o 

Và bi t n hiệp h u b o 

Ph t nh n   u bi t r    

Tri Hiện Ph p N hiệp Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Ho c hiện  ời t c n hiệp 

Hiện t i    c thọ b o 

Ph t   u bi t r  ràn  

Phàm phu ch n  hi u    c   

Tri Sanh B o Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Ho c t c n hiệp hiện t i 

Ðời k     c thọ b o 

Ph t   u bi t r  ràn  

Phàm phu ch n  hi u    c   



Tri H u B o Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Ho c n hiệp nhi u ức ki p 

Rồi sau    c thọ b o 

Ho c c n qu   a h n 

Nh  Lai   u bi t r    

Tri N hiệp Bất Thục Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Ho c n hiệp    c thọ t o t c 

N hiệp du ên ấ  ch a thục 

Ch a    c thọ quả b o 

Nh  Lai   u bi t r    

Qu n N hiệp Vị Thục Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Nh  Lai kh o qu n n hiệp 

Ho c l c n hiệp t  n   n  

Sanh n i c c ch n  sanh 

Thả    u ha  kh o nói   

Thiện Tri N hiệp Thục Thiên T  nói kệ t n th n :  

 N hiệp ấ  ho c thành thục 

Ha  thọ b o    n  lai 

Ph t   u bi t nh  thiệt 

C n  bi t trí ấ  kh n    

N hiệp Thục Qu  t Ðịnh Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Nhứt thi t trí r  thấu 

N hiệp khinh và n hiệp trọn  

Bi t    c ch n  sanh dục 

Nên    c làm Th  T n   

Tri N hiệp Khinh Trọn   Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Ch n  sanh   n  c   o 

Theo n hiệp thấ  nh  v   

N hiệp ấ  ho c khinh trọn  

N  ời trí   u bi t r    

Tri Ch n  Sanh Hành Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Thấ  ch n  sanh sở hành 

Và nh n  n hiệp khinh trọn  

H n  m nh t   thu n bi t 

N o i   o ch n  bi t    c   

Qu n Ch n  Sanh Hành Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Qu n n i ch n  sanh hành 

Tu ên nói n i n hiệp b o 

Nh  cả n ớc s n  H n  

N m mu i ch n  một l  n    



Học N hiệp Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Ho c thọ n i tu n hiệp 

Ph t nói n hiệp cứu c nh 

C n  b o học v  học 

Th n  Tiên    tu ên nói   

L c Ph t Trí Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Ph t nh n ch  thấ  bi t 

N u trí tron  ba c i 

T   n hiệp thọ    c b o 

T i  ảnh l  Ph t trí   

Thu  t N hiệp T n Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Ch  sanh t  ch n  sanh 

Th  T n   i Ð o S  

Ð u bi t r  kh n  d  

Nên l   trí v       

V  Sở Ð c Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Ho c n hiệp và sanh t  

Ch  ch n  sanh riên    n 

B o ấ  nh  cảnh mộn  

L  n  T c T n   u bi t   

C u Phi n N o Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Tham dục s n n u si 

L  n  T c T n bi t h t  

D ờn  n  ời m  kh t n ớc 

M  u n  n ớc m t tron    

L  Ph n Biệt Thiên T  nói kệ t n th n :  

 T  n i ph n biệt sanh 

Tham dục s n n u si 

Nh  ch i   a tron  mộn  

Qu  m n   ấn  Th n  Thu  t   

Diệt Ph n Biệt Thiên T  nói kệ t n th n :  

 N u diệt    c ph n biệt 

Th   ọi h t phi n n o 

Nh  mộn  thấ  m    tan 

Th  T n hi n hiện  ấ    

Quan S t L u T n Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Nh  mộn  thấ  trời m a 

Khởi l u c n  nh  v   

Ð i H n  ha  hi n thị 

Nh n du ên ph t khởi l u  



Quan S t Mộn  T n Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Nh  mộn  thấ  trời m a 

Khởi l u c n  nh  v   

Ð i H n  ha  hi n thị 

Phàm phu mê sanh l u  

Nh  T  T nh Tri Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Nh  m  mộn  sanh con 

Sanh rồi con l i ch t 

Sanh m n  c n  sanh buồn 

Ph t thấ   ời c n  v    

T  L  n  Mộn  Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Nh  mộn  thấ  ch t   u 

H t l u c n  nh  v   

T  hi u c n  d   n  ời 

T i l     i Ð o S   

Tu T p Huệ Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Thấ  ph p ha  hi u r  

Nh  mộn    p s  m n 

Xa l a nó ch n  thiệt 

Nh  v   vui th   ian  

Trí T m Thiên T  nói kệ t n th n :  

 N he n i ph p Nh  Lai 

Lấ  ph p kh n  t  vui 

Nh  tron  mộn  nói mộn  

Nh  v   hi u th   ian  

Hoan Hỉ   Thiên T  nói kệ t n th n :  

 N  ời thi n  ịnh ha  khi n 

Trời N  ời th   ian m n  

Quan s t n i c c th  

D ờn  nh  t  n  tron     n   

Qu  t Ðịnh Huệ Thiên T  nói kệ t n th n :  

 N he n i ph p Nh  Lai 

Nh  ti n   ờn kh n  h u 

Ðộ Trời N  ời n hi h i 

Nên t i l   Ph p V  n   

Ảo Hỉ Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Nh  n  ời làm ảo thu t 

Mê ho c c c k  n u 

N  ời trí trọn ch n  mê 

V  bi t ảo ch n  thiệt  



Tr  T ớn  Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Qu n tất cả th   ian 

Nh  tron  mộn  làm ảo 

Tron  ấ  t i kh n  n hi 

Do n he Ph t ph p v    

Học Ảo Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Nh  ảo s  làm ảo 

T  n i ảo ch n  mê 

V  bi t ảo h   iả 

Ph t thấ   ời c n  v    

Qu n Vọn  T ởn  Thiên T  nói kệ t n th n :  

 Vọn  t ởn  sanh th   ian 

Ð i Ð o S    u bi t 

Nh  tinh tấn niệm Ph t 

Tron  mộn  li n thấ  Ph t  

Diệt vọn  T ởn  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ch n  phải s  sanh dục 

Ð u do vọn  t ởn  khởi 

Ch n  thiệt vọn  khởi dục 

Th  T n bi t nh  thiệt   

Thức  iải Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Nh  ti n  van  han  s u 

Van  ấ  kh n  có thiệt 

V  th  ch n  chấp tr ớc 

Qu n th   ian nh  v     

Thu  t Thiện Xảo Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ti n  ấ  kh n  có thiệt 

Mà tron  ấ  l n  n he 

Ph t tu ên nói ph p ấ  

Cứu vớt c c phàm n u   

Nh  Thu  t Hành Thiện Xảo Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ở tron  ph p biệt n h a 

Ch n  sanh vọn  lấ  kh c 

N  ời ta hành bi t ph p 

Tron  ấ  tr  n hi ho c  

Thu n N h a Hành Thiên T  nói kệ t n th n: 

 N u n h a và ph p thiệt 

Kh n  có ai bi t    c 

Kh n  nói c n  kh n  chứn  

M u Ni nói thu  t ấ    



Ph p  iả Danh Hành Thiên T  nói kệ t n th n: 

 N u n h a và ph p thiệt 

Kh n  có ai bi t   ọc 

Kh n  nói c n  kh n  chứn  

M u Ni nói thu  t ấ   

Ph p  iả Danh Hành Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Phi n n o cấu l u t p 

Ð u t ởn  vọn  ph n biệt 

U    và thanh tịnh 

Chỉ  iả danh n  n thu  t   

Ph n Biệt Thiện Xảo Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Tất cả chỉ danh t  

 ọi phi n n o l u thả  

U    và thanh tịnh 

Là lời d   của Ph t   

V    Huệ Thiên T  nói kệ t n th n: 

 N i ba c i ch n  tr ớc 

T m ấ  nh  h  kh n  

L a  c thiệt ph ớc  i n 

T i l   t m tịch diệt   

Bất H  Liệt Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ch n  s c ch n  kh n  s c 

Ch n  dục ch n  Ni t Bàn 

Ph t t m v  sở   

Nó nh  là h  kh n    

V  Dục Thiên T  nói kệ t n th n: 

 L a n i dục  iới  i 

S c v  s c c n  l a 

 iải tho t n i tham si 

Ðảnh L   ấn   i T n   

Vi n L   i Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ở tron  có kh n  có 

Ph t dứt h n  a l a 

Ch n  tr ớc chấp ba c i 

Ðảnh l   ấn  T  T i  

Ch ớn   i Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ch ớn  che n i ba c i 

Hành n i tr  n  phu hành 

Ha   iải tho t ch n  sanh 

Qu  m n   ấn  Cứu T   



 iải Tho t Kh t  i Thiên T  nói kệ t n th n: 

 L a  a c c ki t s  

Sau  ó h t sanh diệt 

Th n t m   u thanh tịnh 

Ðảnh l   ấn  B nh Ð n   

Tri T  T nh Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ð i H n  hi u t  t nh 

Bi t tron  ph p kh n  s  

Kh n  ph  c c n  kh n   iải 

Ðảnh l   ấn  Ki n Thiệt  

Xuất Ứ Nê Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Xa l a b n  i dục 

C n  rời l a c c c i 

Kh n  thủ c n  kh n   ả 

Ðảnh l   ấn  V  Sanh   

Thổ Khí T  Du ên Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Vứt cấu và t  du ên 

B  tội c n   a  i 

L a b  c c ch ớn  n  i 

Qu  m n  Ð i Ð o S   

Khí Dục Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Vứt b  l i bất l i 

V  tr ớc hành qu  t  ịnh 

Ra kh i n i l ới ma 

Ðảnh l   ấn  V  Tr ớc  

L c L i Ích Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ho c t    o tha   o 

N  ời  a l a n o nhiệt 

Ð i H n  thấ    o ấ  

Ðảnh l  V  N  i Ki n   

Ð c Danh X n  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 T  n   n  c n  Ph t trí 

N  ời nh  thu  t nh  qu n 

Họ tr     c phi n n o 

Ðảnh l  Th   ian  iải  

V  Ú  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Qu  t  ịnh n i c c n hiệp 

Kh n  ai    n    i    c 

S  T  h n  v     

Bi n trí r n  c n  v    



Nhứt Thi t Xứ V  Sở Ú  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Kh o  ộ tất cả  ứ 

Xa l a c c tên  ộc 

V     ch n  khi p nh  c 

T i l    ấn  T i Th n   

V  Sở Hí Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ch n  phải Trời Càn Th t 

Ma V  n  c n  Ph m V  n  

Có th  n n h i    c 

Nên Ph t nh  s  t   

S  t  Du Bộ Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ph t n i ph p v     

V  hi u r  c c ph p 

V  n  i nên v  tr ớc 

Kh n  ai n n h i    c  

V  B  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Nh  s  t  ở r n  

Kh n  h  có kinh s  

D p phục c c c m th  

 i a r n  r n  lớn lên 

Th  T n r n  nh  v   

Kinh b  c c n o i   o 

Trời Rồn  Càn Th t Bà 

Ch n  thấ  ai   i  ịch  

Nhứt Thi t Xứ Siêu Th n  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Tất cả tron  ba c i 

Tất cả   u kh n  có 

 i  ịch nổi n i Ph t 

V  th  t i qu     

S  T  Huệ Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ð i trí thất tất cả 

N i c c ph p v     

Th   ian kh n  ai b n  

T i l    ấn  V  Ú   

Xứn  Thu n Sanh Thiên T  nói kệ t n th n: 

 T  bi t là ch nh  i c 

Nh  ph p kh n  n n    c 

Th   ian   u kh n  có 

 i có th  n n    c  

Tr  T n  Thiên T  nói kệ t n th n: 



 Ph t làm s  t  h n  

Mở bà  c c ph p t n  

Ức Ph m Thiên n he nói 

Ð u ph t t m Bồ Ð   

Thu n Oai N hi Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Chứn  ấ     c l i lớn 

N  ời thu n Ph t oai n hi 

Ph p t m Bồ Ð  rồi 

Qu  t làm Th n  Ð o S   

Thu n L c Ph p  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ð i ch n  sanh thuở ấ  

Ð  c n he Ph t ph p rồi 

Ha  ph t t m Bồ Ð  

Qu  t thành Diệu Tr  n  Phu  

Tịnh T m Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ð  c n he Ph t d   rồi 

Th   ian kh n     b n 

N àn mu n ức ch n  sanh 

Ph t th n  Bồ    t m  

Thanh Tịnh L u Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Nh n V  n  n i  êm dài 

Kh o tu t p Ph t học 

Nên th n Ph t thanh tịnh 

Ba m  i hai n hiêm t ớn   

V  L u T m Thiên T  nói kệ t n th n: 

 V  Ph t    c v  l u 

Mà làm s  t  h n  

Ð  c n i th  n  trí huệ 

Kh n  ai n n h i    c  

Thu n Ch n  Sanh Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Tr n  ba c i   u kh n  

Trời N  ời   Tu La 

Nói Ph t l u ch n  h t 

Nên Ph t  ủ th p l c  

Xảo T n L u Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Tất cả nh n  l u t n 

Ph t   u h t kh n  th a 

Kh n  ai vấn n n    c 

Nên Ph t là cha t i  

Th ờn  Tinh Tấn Thiên T  nói kệ t n th n: 



 Th   ian ch n  th  có 

 i n n    c Ph p V  n  

R n  c n có phi n n o 

Nên là cha t  t i  

Tịch Diệt Hành Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ph t    dứt tham s n 

N u si và t p khí  

C n  diệt  c n hiệp hành 

T i l    ấn  tịch diệt  

Ph  n  Tiện Hành Thiên T  nói kệ t n th n: 

 N u d n  ph  n  tiện qu n 

Dứt h t c c phi n n o 

Ph t trí         ủ 

Nên t i  ảnh l  Ph t  

Ph  n  Tiện Huệ Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ð o S  chi u th   ian 

Xảo huệ kh n  c n  t n 

Nên dứt h t phi n n o 

C n  dứt h t t p khí   

Tu Tịch Diệt Thiên T  nói kệ t n th n: 

 V  dứt c c phi n n o 

T p khí   u kh n  th a 

Do  ó Ph t   i trí 

Bất  ộn  v  sở     

Qu n Ð o L  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ph t dứt h t phi n n o 

Và dứt c c t p khí 

Chi u s n  nh   ức Ph t 

Th   ian kh n  c n s nh  

Ðo n S  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ph t dứt c c t p khí 

Kh n  có s  tanh h i 

Nên Ph t Nhứt thi t trí 

Huệ t i th n  tron  trời  

Trụ Biên Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Na  Ph t t i h u th n 

Ð  dứt nh n du ên sanh 

Do v  h t c c l u 

Nên Ph t    c v      

V  L  n  Trí Thiên T  nói kệ t n th n: 



 Ð i H n  dứt chủn  t  

Ð t ch   m m khổ n o 

Kh  rụi nh nh d    u 

T i l    ấn  l  n o  

Xuất Khanh  iản Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Th  T n Nhứt thi t trí 

Ð  l a h  v  minh 

Ph t hành       c tịnh 

Nên Ph t    c v      

Ðộ H u Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ð   ộ bi n sanh t  

Ð o S  việc làm  on  

C n  b  n i bờ kia 

T  l i    c v      

Nh p Ni t Bàn Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ph t       c tịch diệt 

Ph  h t c c phi n n o 

Nh n   n ch t t p khí 

Th  T n thả    u kh n    

Ph p Tràn  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ph t d n  tràn  ch nh ph p 

X      tràn  kiêu m n 

Ð i H n     hi n thị 

V  L  n  nh n  ph p h nh   

Ph p T nh Thiên T  nói kệ t n th n: 

 T nh c n  nh n  trí bi t 

M u Ni   t c c ph p 

B n lành của qu n sanh 

T i l   bi n T i Th n   

Ph p Sun  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Kh t  a n i Ph t ph p 

Nên  u c v  sở    

C c Ph t t  v  tr ớc 

Mà làm s  t  h n    

C u Ph p Thiên T  nói kệ t n th n: 

 V  c u c c ph p nên 

Ph t t     c ph t t m 

Và thấ  Ph t v     

Có trí c u Bồ      

Kh p Ph p Thiên T  nói kệ t n th n: 



 V  kh t  a Ph t ph p 

Nên nhi u ức ch n  sanh 

N he Ph t v     rồi 

S u ph p   i tinh tấn   

Ph p Khởi Tinh Tấn nói kệ t n th n: 

 Thấ  Ph t nói ph p th n  

Ki n l p n i ch nh ph p 

V     b  thí rồi 

Ph t t  c u Bồ     

Tr  Ph p Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ph p    c Th  T n nói 

Th m th m khó thấ     c 

Ph t t     c n he rồi 

C u V  th  n  Bồ      

V  L n Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Th n m n  và của cải 

Ph t t  kh n  l n ti c 

N he Ph t s  t  h n  

Ð u c u diệu Bồ Ð   

V  Dị Huệ Thiên T  nói kệ t n th n: 

 N he Ph t nói ph p rồi 

T m t  kh n  có kh c 

Ở ch  Ph t v     

C u ph p  i  lu t n hi   

V  Dị Hành Thiên T  nói kệ t n th n: 

 N he Ph p V  n  h n  rồi 

Ch n    n c c dị lộ 

Xa rời n i hai th a 

C u V  th  n  Bồ      

C n Trụ Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Thấ  Ph t s  t  h n  

Ph t t     c n he rồi 

Qu  t    c th n  Bồ Ð  

S  thành th n Nh  Lai   

C n Biện Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ở ch  Ph t Th  T n 

Ð  c n he biện tài rồi 

Tron  diệu ph p Nh  Lai 

Rất sanh l n  m n  vui   

Ð c Biện Tài Thiên T  nói kệ t n th n: 



 L c Ph t h n  v     

Nói ph p ch n  hủ     c 

L n  tin  a qu  t  ịnh 

Trọn kh n    th i chu  n   

Th ờn  Hỉ Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Th p L c h n  v     

Bao nhiêu c c Ph t t  

Tất cả thời hoan h  

T m thu n c u Bồ Ð    

V  Khi p Nh  c T m Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Th ờn  m n  ch n  khi p nh  c 

Th  T n c c Ph t t  

 a c u th n  Bồ    

V     c n he lời Ph t   

V  N  i T m Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ch n  ấ  t m Ph t t m 

Trọn ch n  có th i chu  n 

T m m n  vui vi diệu 

V  n he Ph t kh o nói  

Xảo Tri V  Biên Ph p Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Do v  tu ch nh ph p 

Kh i ph p lành ch n   iảm 

Ð o S  bi t phi  ứ 

Ch n  sanh l n  nhàm  ủ  

Xảo Thu  t Ph p Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Tu hành n u ph p  c 

Mà ch n  th i  iảm  ó 

Th  T n bi t phi  ứ 

Nên Ph t v  sở     

Ph p T nh V  Ú  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ph p  c th  t nh nó 

S    u  ph p lành 

Nó ch n    nhi m t m 

Ph t bi t là phi  ứ  

Xảo T  n   n  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ph p  c và ph p lành 

Hai thứ kh c ch n  hiệp 

Ph t nói n i n h a ấ  

Nên Ph t là Th   t i   

Xảo Tri Thiện Bất Thiện Thiên T  nói kệ t n th n: 



 Ð i H n    u bi t h t 

C c ph p ch n  t p tụ 

V  vọn  t ởn  ph n biệt 

Tron  ph p lành mà th i  

Nh  Thu  t Hành M n T c Thiên T  nói kệ t n th n: 

 N  ời hiện hành phi n n o 

Trọn ch n  sanh ph p lành 

V  ch n  sanh ph p lành 

Nên bi t ch c th i  iảm  

L c  iải Tho t Thiên T  nói kệ t n th n: 

 N u n  ời  a  iải tho t 

Mà tu hành ph p  c 

Ph t nói họ có ch ớn   

Nên Ph t Nhứt thi t trí   

Tịnh T m Thiên T  nói kệ t n th n: 

 N  ời l n   a  iải tho t 

C n bi t s  phi n n o 

Ð i H n  nói ph p ấ  

Nên Ph t   n  thọ c n   

Ki n Phi n N o Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ði ở tron  phi n n o 

Mà ch n  bi t phi n n o 

Họ ch n  bi t ch nh ph p 

Thiện Thệ nói nh  v   

N u nói làm việc  c 

Mà ch n  th i ph p lành 

Ch n  phải khí  iải tho t 

Lời L  n  T c T n nói   

Ði u Phục Thiên T  nói kệ t n th n: 

 L a dục l a ồn n o 

C n  l a s n si thả  

Nh  ph p    c Ph t nói 

Phải nên tu nh  v   

Phi n n o với ph p lành 

N u si ch n  bi t r  

Ph t ch n  phải th   họ 

Ð i Tiên nói nh  v     

C n Tu  iải Tho t Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ph t nói ph p   i trị 

Ð  tr  phi n n o v   



Y theo tr  h t l u 

Kh n  ai vấn n n    c   

H ớn   iải Tho t Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ph t nói ph p nh  v   

V     dứt phi n n o 

Tu theo dứt h t ho c 

Kh n  ai n n vấn    c  

Ph  n  Tiện T  n   n  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ph t là n  ời thu  t ph p 

V  c c ch n  Thanh Văn 

Tu hành theo    c ch n  

Kh n  ai n n    c Ph t   

Th   iải Tho t Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ph t nói ph p nh  v   

V  mu n dứt phi n n o 

Tu hành theo diệt ho c 

Kh n  ai n n    c Ph t   

V  Ú  C n  Ðức Thiên T  nói kệ t n th n: 

 V     dứt phi n n o 

Ph t nói bất tịnh qu n 

Hành theo diệt h t ho c 

Kh n  ai n n    c Ph t   

Thiện Ph t T m Tất Tu Thiên T  nói kệ t n th n: 

 T  t m dứt s n khu  

Tu t  dứt    c ho c 

Kh n  ai n n    c Ph t 

Th  T n    c v       

Tịnh Mục Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ph t nói tu trí huệ 

Th  tr  diệt n u si 

N u tu huệ ch n  diệt 

Kh n  ai n n    c Ph t   

Diệt  i c Qu n Thiên T  nói kệ t n th n: 

 V    i trị  i c qu n 

Ph t nói ph p tức qu n 

Tu theo dứt  i c qu n 

Kh n  ai n n    c Ph t   

T n Trọn  V  T ớn  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 V  dứt tr  n   n   

Ph t nói kh n  tịch diệt 



Hành theo diệt n   chấp 

Kh n  ai n n    c Ph t   

Tịnh Th n Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Th m t m tin thanh tịnh 

Tất cả phi n n o h t 

Tu theo dứt phi n n o 

Kh n  ai n n    c Ph t   

Th m  iải T ởn  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ð i trị và b n  ản  

C u t m n i phi n n o 

N  ời v     n n Ph t 

Kh n  bao  iờ thấ  có   

 iải Dụn  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Th  T n chỉ danh dụn  

Th  bỉ t n bất t n 

N  ời v     vấn n n 

Họ c n  chỉ  iả danh  

Ði u Phục Th n N hiệp Thiên T  nói kệ t n th n: 

 D n  trí kh o hi u rồi 

Th n n hiệp    c l u hành 

Th  T n   u bi t kh p 

Nên hiệu Nhứt thi t trí  

Trí Th n Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Th n n hiệp rất thanh tịnh 

Ð i H n    u kh n  th a 

Ðấn  th  n   ót qu n sanh 

T i l   Th   ian Phụ  

Th n N hiệp  iản  Tr ch Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Kh o  iản  tr ch th n n hiệp 

Th  n   ót c c ch n  sanh 

Chi u th  mà t o t c 

Nên hiệu Th n  Tr  n  Phu  

Thiện Ki n Th n N hiệp Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Th n n hiệp    c thanh tịnh 

Ð o S    u  em thấ  

Th  n   ót c c qu n sanh 

Nên hiệu Nhứt thi t trí  

Thiện Qu n Th n Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Kh o qu n   ọc thanh tịnh 

Th n n hiệp    c t  n   n  



V  th  n   ót qu n sanh 

Th n  Tr  n  Phu du hành  

Thành T u N   N  n Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ðủ c n   ức cam m  

Rời l a lời dệt th  

Trí huệ v   quanh nhau 

Nh  Lai th ờn  di n nói   

Thời N   Thiên T  nói kệ t n th n: 

   thời n h a t  n   n  

Xa l a s  v  ích 

Lời Ph t   u trun  th c 

Ch n  sanh vui thọ hành   

Thành T u Trí Huệ Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Th  n  ch n  sanh ch n  n o 

Thành t  n   n  ch n  tr  c 

Ch n  h  ho i nh n quả 

Ph t v n nói nh  v     

Bất T  n  Vi Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Nh n   n v  th n m n  

Ch a t n  có vọn  n   

V  th  Ph t c n   ức 

N i  ời kh n  ch ớn  n  i   

Thiệt N   Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ph t tu nh n thiệt n   

V  th   ời chiêm n   n  

Chí t m  a l n  n he 

Ð     c Ph t ph p v    

T n  Thiệt Sanh Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Th  T n do thiệt n   

L n  ủ thành Bồ    

C c ph p ch n thiệt t nh 

Th  T n   u bi t r    

Thiệt Tinh Tấn Thiên T  nói kệ t n th n: 

 N i c c ph p h u vi 

Nh  t nh ch n thiệt thấ  

Th  T n   u bi t r  

C c ph p ch n thiệt t ớn    

 iản  Tr ch N hiệp Thiên T  nói kệ t n th n: 

 N i m nh và n i n  ời 

Bi t th n kh u   n hiệp 



Bởi trí ấ  thanh tịnh 

Nên hiệu Ph t V  Ð n    

Quan S t   N hiệp Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ph p V  n  t m   n hiệp 

Bao nhiêu s  t  l  n  

Th  n  nhớ n i ch n  sanh 

Nên t i l   T  Phụ   

Xảo  i c Qu n   Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Th  T n ch  t m du ên 

T m ấ    u  i u thu n 

Th  n  nhớ n i ch n  sanh 

T i l    ấn  th  n   ời   

Xảo Ph  n  Tiện Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ch n  sanh t m sở du ên 

  n hiệp ch  khởi t c 

C c thứ trí huệ sanh 

Th  T n   u bi t r    

 iải Huệ Thiên T  nói kệ t n th n: 

   n hiệp là Ph t  ịa 

V  th  n  nhớ ch n  sanh 

Ph  n  tiện trí thanh tịnh 

Ph t trí kh n  th  t nh  

Xảo Trí Qu  Khứ Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ph t bi t  ời qu  khứ 

N u n  ời ch  t o n hiệp 

 iới nh n tấn  ịnh trí 

Ph t   u bi t r  cả   

Quan S t Qu  Khứ Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Quan s t qu  khứ hành 

Bi t    c nhi u ức Ph t 

Ch  sở hành qu  khứ 

V  c u th n  Bồ     

Bổn H nh Cụ T c Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Nhớ bi t s  bổn hành 

Ức ki p a tăn  k  

Ph t t m v  sở tr ớc 

Ch  bổn hành của Ph t  

Quan S t Bổn Hành Thiên T  nói kệ t n th n: 

   tăn  k  ức Ph t 

Ð o S    u t n  học 



Xuất sanh tam muội l c 

Thành c c thứ Ph t ph p  

Bổn Hành Sanh Thiên T  nói kệ t n th n: 

 V  l  n  a tăn  k  

Ð o S  tam muội m n 

Ch  ch  Ph t qu  khứ 

T n  học c n  tu hành  

Quan S t Bổn Trụ Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Tron  sanh t  nhi u l i 

Ứn  c n  phi ứn  c n  

Qu n rồi  ộ ch n  sanh 

Ðộ tho t k  m  l a   

  m Qu  Khứ Th  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Kia     ăn nu t nhau 

C n  t n  vui   a nhau 

C n   i t h i l n nhau 

Th  T n   u bi t r    

Tri Vị Lai Cảnh  iới Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ð o S  thuở vị lai 

Trí huệ    c v  n  i 

Ch n  sanh tin n hiệp b o 

C c loài Ph t   u bi t   

T n  Bổn Hàn Lai Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Th  T n n i qu  khứ 

Trí huệ kh n  ch ớn  n  i 

Thiện n hiệp tam ma    

L a loài bi t c c loài  

Xảo Tri Vị Lai Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ph t n i thuở vị lai 

Trí huệ kh n  ch ớn  n  i 

Ch n  sanh ch t và sanh 

N hiệp b o   u bi t r   

L  H u Ph p Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Th  T n vua ba c i 

Thu  t th n  tron  ba  ời 

Ph t trí th ờn  v  n  i 

Kh o bi t cảnh  iới h u  

Dụn  Hành Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ch n  sanh ch  n hiệp hành 

Và s  thọ quả b o 



Thứ ấ  chỉ  iả danh 

Th  T n nói nh  v    

Quan S t Hiện T i Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Th  T n vua hiện t i 

Trí huệ trọn v  n  i 

N i v  s  Ph t  ộ 

M u Ni   u bi t r   

Hiện T i V  Ú  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Th  T n ch nh quan s t 

Ba  ời   u b nh   n  

Cứu c nh v  sở h u 

Mê ho c trí phàm phu  

Trí V  Sở Trụ Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ð o S  thấ  nh  v   

Ba  ời v  sở trụ 

Bởi   n i ph p t nh 

Nên c c ph p v  s   

 i o Tam Th  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Qu  khứ và vị lai 

Ấm sanh tất b i ho i 

Kh n  s  kh n  t  t nh 

Ð o S  d   nh  v    

  V  Thức Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Th  T n nói v  tr ớc 

Thả    u kh n  b n ch c 

Nh  ảo nh  d  n  diệm 

Nói năn  nh  ti n  van   

Tam Th  T  T i Ph  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Th  T n n i tam th  

Th ờn  siên  thêm trí huệ 

Bi t c c hành nh  ảo 

C c căn v  sở tr ớc  

Dục Ð o Bỉ N  n Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ð i H n  n i  êm ấ  

Ð  c chứn    i Bồ    

Th  T n tinh tấn dục 

Ð n na  kh n  th i  iảm  

Dục T c Tinh Tấn Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Th  Ðăn  ch  có dục 

Th ờn  ch n  có th i  iảm 



C c con của Th  T n 

Rất  a tinh tấn dục  

Ki n L p Dục T c Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Th  T n t  dục khởi 

Nh  hoa sen tron  n ớc 

Ch n  bị  ời   nhi m 

Nh  sen ở tron  n ớc  

Dục  iải Tho t Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Dục và Th   ian Phụ 

Hai ấ   ọi ph p  iới 

Ch n  hai kh n  hai th  

Th  T n thả    u thấ   

Tinh Tấn Sanh Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Do tinh tấn oai  ức 

Chứn     c   i Bồ    

N i ph p thị ph p phi 

Trọn ch n  b  tinh tấn  

Niệm Cụ T c Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ph t ở tất cả ch  

Ph t t m   u t   thu n 

N i ph p thiện ph p  c 

Ph t niệm ch n  tổn  iảm  

Nhi p T m Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Th  Phụ th ờn  nhi p t m 

Bi t hành n hiệp ch n  sanh 

Theo ch  họ tu hành 

Mà v  họ thu  t ph p  

Kính Trọn  B t Nh  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Th  T n bi n trí huệ 

Biên t  bất khả   c 

D u ức v  s  ki p 

Ph t nói c n  ch n  h t  

Học  iải Tho t Thiên T  nói kệ t n th n: 

 V  Ð n  Ph t Th  T n 

 iải tho t ch n  tổn  iảm 

 iải tho t và n  ời tho t 

Ph t t m ch n  th     c  

Hội  iải Tho t Trí Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Th  T n  ấn   iải tho t 

Tri ki n kh p  iải tho t 



Hi u ch n thiệt ch n   iảm 

V  bi t kh n  t  t nh  

Quan S t Th n Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ph t n i Ph t Nhiên Ðăn  

Th ờn  tu hành ch n thiệt 

Ba n hiệp kh n  l i l m 

Nên hiệu là Nh  Lai  

Th m Hành Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Th  T n kh n  l i l m 

Ch n  nh  ch n  sanh kh c 

Bi t c c ph p t  t nh 

Ph t t  t nh ch n  mê  

Ð i Huệ Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ph t n i nhứt thi t chủn  

T m niệm ch n  mê ho c 

Niệm ấ  th ờn  hiện ti n 

Ví nh  d u     ch n  

T m Bất T n Lo n Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Nh n   n thời  ian n  n 

T m niệm ch n  t n lo n 

Ph t    c ph p bất cộn  

Ch n  sanh   u ch n  bi t  

Thiện  iải Trí Huệ Thiên T  nói kệ t n th n: 

    N u có t  l  n   ả  

Thiện Thệ kh n  s  ấ  

Th  T n bất cộn  ph p 

Ðức ấ  bất t  n h   

Siêu Nhứt Thi t Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ở tron  ba c i n   

Bi t tất cả ph p  ó 

Tất cả kh n  b n  Ph t 

Nên hiệu Nan Hàn  Phục  

Kiên Tr  Thiên T  nói kệ t n th n: 

 Ðấn  V  Th  n  Kiên C  

N i ph p v  sở    

B n   ồn  tất cả Ph t 

 i c n ộ k  ch a n ộ .  

 

--- o0o --- 

 



P  M GIÁ LA CA BA LỢI BÀ LA XÀ CA NGOẠI ÐẠO T    AI 
MƯƠI BỐN 

 

Bấ   iờ có t m n àn n  ời n o i   o  i  La Ca Ba L i Bà La Xà Ca 

thấ    Tu La nh n   n Tịnh C  Thiên c n  d ờn     c thọ k   và n he 

ti n  t n th n  họ sanh l n  hi h u. Họ n he ph p m n ấ   ph p mà họ ch a 

h     c n he  họ sanh n hi t  b ch  ức Ph t r n  : «  Th a C  Ðàm   

Ch n  t i n he ph p mà t  tr ớc ch a    c n he  n he  on  ch n  t i 

kh n  thích  i  La Ca Ba L i Bà la Xà Ca n o i   o  c n  ch n  thích t i 

 ia. Ở n i ph p n    ch n  t i l i n h  l  ch n  kính tin  do v  t  tr ớc ch a 

h     c n he. Ch n  t i ở ch  C  Ðàm Sa M n c n  có nh n du ên  do n i 

C  Ðàm làm th n th n  bi n hóa nh  v    ch n  t i    c thấ  ch  Thiên 

ch  Th n    c th n vi diệu  và thấ    i ch n  qui phục C  Ðàm rất   n    

nên bi t v  C  Ðàm rất kh o thu  t ph p. Do  ó ở n i C  Ðàm ch n  t i có 

ch t l n  tin. 

 

C  Ðàm l i v  ch n  trời Quản  Quả nói ph p r n  : «  Tất cả ph p là Nh  

Lai ». N i ph p thu  t ấ  ch n  t i rất n hi l  : th  nào tất cả ph p  ọi là 

Nh  Lai   

 

Ch n  t i ở n i C  Ðàm sanh l n  tin nh  v   : chỉ có C  Ðàm bi t    c   

ch n  t i nh  v   nh  v  . Xin C  Ðàm v  ch n  t i mà  iải nói cho ch n  

t i hi u n h a của ph p n   ấ  h u    c l a l ới n hi ’’. 

 

Ðức Th  T n bảo ch n  ấ  r n  :   Na  Ph t h i l i c c  n   t     c c  n  

  p  . 

 

Ch n  n o i   o th a :   Lành tha  C  Ðàm   N ài có h i ch n  t i  in nói 

 . 

 

Ðức Th  T n h i:   C c  n  có bi t th  nào thai nh p bụn  m  chăn    . 

 

- Th a C  Ðàm   tron  lu n của ph i t i có nói ba thứ nh n du ên h a hiệp 

thai nh p bụn  m . Ðó là cha m    n nhau sanh tham nhi m n h    n s  

dục  do n h  mà hành dục nên thai nh p mà thành thai 

 

- N   c c  n    Theo   c c  n  th  nào  l c cha m  n h  t ởn   tham nhi m 

ấ  có phải t  n i t m m  mà ph t khởi chăn    

 

- Th a C  Ðàm   kh n  phải. 



 

- N   c c  n    Có phải t  m  n h  t ởn  sanh khởi chăn    

 

- Th a C  Ðàm    Kh n  phải. 

 

- N   c c  n    Có phải t  n i t m cha ph t khởi chăn   

 

- Th a C  Ðàm   Kh n  phải. 

 

- N   c c  n    Có phải t  cha n h  t ởn  sanh khởi chăn    

 

- Th a C  Ðàm   Kh n  phải. 

 

- N   c c  n   Tham dục ấ  của cha có vào bụn  m  chăn    

 

- Th a C  Ðàm   Kh n  phải. 

 

- N   c c  n    T m n  ời cha có vào bụn  m  chăn    

 

- Th a C  Ðàm  Kh n  phải. 

 

- N   c c  n    S  ph n biệt của cha có vào bụn  m  chăn    

 

- Th a C  Ðàm   Kh n  phải. 

 

- N   c c  n    Thai ấ  có phải t  th n trời ch t rồi  u n  vào bụn  m  

chăn    

 

- Th a C  Ðàm   Ch n  t i ch n  bi t    c. 

 

- N   c c  n    Thai ấ  có phải t  th n  ịa n ục ch t rồi   n vào bụn  m  

chăn    

 

- Th a C  Ðàm   Ch n  t i ch n  bi t    c. 

 

- N   c c  n    Thai ấ  có phải t  s c sanh ch t rồi   n vào bụn  m  chăn  

? 

 

- Th a C  Ðàm   Ch n  t i ch n  bi t    c. 

 



- N   c c  n    Thai ấ  có phải t  n   quỉ ch t rồi   n vào bụn  me chăn    

 

- Th a C  Ðàm   Ch n  t i ch n  bi t    c. 

 

- N   c c  n    Thai ấ  có phải t  th n   Tu La ch t rồi   n vào bụn  m  

chăn   

 

- Th a C  Ðàm   Ch n  t i ch n  bi t    c. 

 

- N   c c  n    Thai ấ  có phải là phi s c   n vào bụn  m  chăn    

 

- Th a C  Ðàm   Ch n  t i ch n  bi t    c. 

 

- N   c c  n    Thai ấ  có phải là s c   n vào bụn  m  chăn    

 

- Th a C  Ðàm   Ch n  t i ch n  bi t    c. 

 

- N   c c  n     Thai ấ  có phải là thọ t ởn  hành và thức   n vào bụn  m  

chăn    

 

- Th a C  Ðàm   Ch n  t i ch n  bi t    c. 

 

Ðức Th  T n bảo ch n  n o i   o :   N   c c  n    Ph p ấ  th m th m tịch 

diệt vi diệu 

 

Khó l ờn   khó hi n thị    c  ch n  phải cảnh  iới t  l  n   ch n  phải c c 

 n  bi t    c. C c ph i n o i   o dị ki n dị nh n   a mu n dị chủn . N i 

ph p ch n  ch nh th  tinh tấn tu hành  n i tron  dị ki n th  qu  t  ịnh  u 

h ớn . 

 

- N   c c  n    N u có thiện nam t  thiện n  nh n   p    c thiện tri thức 

th  ở tron  ph p th m th m sanh    c m t s n  t . 

 

Ví nh  có n  ời  au m t l a t i   p    c l  n    ch a lành  họ do n i m t 

lành s n  ấ  mà hiện  ời    c thấ  nh n  h nh s c t  tr ớc ch a h  thấ . 

 

C n  v    n   c c  n    N u có thiện nam t  thiện n  nh n ch n  có  ủ c c 

căn tính v.v…  họ   p thiện tri thức nên huệ nh n thanh tịnh  do huệ nh n 

nên thấ     c th m ph p. 

 



Hàn  n o i   o c c  n  t   êm dài  a   a bị tà lu n d i phỉnh mà sanh dị 

ki n  ở n i phi ph p l i cho là thiện ph p  n i phi  iải tho t l i cho là  iải 

tho t  n i phi  uất th  l i cho là  uất th . 

 

Thấ  c c  n  t  h  h n  l i làm c c  n  h  h n . Nh  có n  ời m  bảo 

n  ời m  kh c r n  t i d n anh  i. N  ời có trí nên bi t hai n  ời m  ấ  

ch c s  trụ  l c n i phi   o mà bị khổ. 

 

C n  v    n   c c  n    Ho c Sa M n  ho c Bà La M n thiệt ch n  phải 

Ð o S  mà t    n  Ð o S    thiệt ch n  phải ch nh  i c mà t    n  ch nh 

 i c  thiệt ch n  bi t   o  uất th  mà t    n  là bi t  thiệt ch n  thấ    o 

 uất th  mà t    n  là thấ   thiệt ch n  bi t ch  c n qua mà t    n  là bi t  

thiệt ch n  phải  i o s  mà t    n  là  i o s    i u họ d   bảo là tà  i o  là 

t   i c  là tà  uất  là tà   o  ch n  bi t ch  c n t    n  là bi t rồi   a n  ời 

  n  ời    c   a qua trở l i càn  kh n khổ h n. 

 

N   c c  n    Ví nh  k  chăn b  ch n  bi t ch  c n l a b   b   u n  n ớc  

  a   n ch  n ớc s u  i a d n  bị kh n kh n  ai cứu hộ. Ðó là do k  chăn 

b  ch n  bi t ch  n ớc c n v  . 

 

C n  v    Hàn  n o i   o c c  n  ch n  phải Ð o S   mà t ởn  m nh là 

Ð o S   n  ời    c  ộ trở l i bị kh n khổ. 

 

N   c c  n    Ph t là Ð o S  thiệt có khả năn  hóa   o  n  ời    c hóa  ộ 

  u ch nh    c  ộ. Ph t là ch nh  i c lời nói ch n  h   n  ời    c Ph t 

gi c n ộ   u    c ch nh n ộ. Ph t là năn   uất lời nói ch n  h   n  ời 

   c d    uất th     c ch nh  uất. Ph t thấ    o d     ờn  ch nh cho 

n  ời. Ph t bi t ch  c n lời nói ch n  h    n  ời    c Ph t  ộ th     c 

ch nh  ộ. Ph t bi t ph p  i o hóa ha   i o hóa n  ời. Ph t bi t Ph t ph p 

ha   i c n ộ n  ời. Ph t bi t ph p  uất khi n n  ời    c  uất. Do v  Ph t 

ch nh ki n nên ha  ch nh chỉ bảo n  ời. Ph t bi t ch   ộ qua     c nên ha  

 ộ n  ời  n  ời    c d t qua   u    c   ờn  t t. 

N o i   o c c  n   n  ời  a  iải tho t. Ph t là Ð o S  na  ở tr ớc c c  n  

     c c  n  nên   n. Ph t là ch nh n ộ hi u r  ph p  uất l   kh o thấ    o 

 uất l  nên làm ch  c n qua. 

 

C c  n  nhứt t m l n  n he k  kh o su  n h    u sanh  a mu n ch nh niệm 

hiện ti n t m s  l u ch  ph t c n tinh tấn  v  ch a chứn  ph p khi n    c 

chứn   v  ch a d n    c ph p khi n   n    c.  v    a ch a hành   o khi n 

ti n hành   v    a ch a   n ch  khi n   n ch   v  ch a phục ma khi n hàn  



phục  v    a ch a t m b n khi n c u b n l   v  ch a    c ph p ph  n  tiện 

khi n    c ph p ph  n  tiện. 

 

N   c c  n    Nh  Ph t    nói ba ph p h a hiệp    c thọ thai. Na  s  nói   

c c  n  phải nhứt t m n he k  ph p m n thọ thai. 

 

N   c c  n    Ph t nói m   ó là qu  khứ t c n hiệp ấ  làm du ên. Ph t nói 

cha    ó là qu  khứ t c n hiệp ấ  làm nh n. Ph t nói Càn Th t Bà   ó là 

n hiệp chiêu vời thức. Ph t nói Ca La L    ó là n hiệp an trí. Ph t nói bụn  

m    ó là ch  n i mà n hiệp an trí thức. thức ở n i bụn  rồi th  sanh m n  

   c tăn  tr ởn  l n l n lớn rộn . 

 

N   c c  n    V  nh  có thu c r n  r m n  n    i  ịa mà    c tăn  tr ởn  

l n l n lớn rộn . C n  v    thức ấ  vào bụn  m  rồi tăn  tr ởn  lớn rộn . 

Tron  bụn  m  ấ   hài nhi tr ởn  thành mới    c sản sanh   sanh rồi l n 

tăn         c tr ởn  thành hành t nh thuở  ời tr ớc theo ch     ch t mà 

  n  ch  sở hành qu  khứ kia  quen t p ph t khởi hiện t i    . C i ấ  phải là 

trí mới bi t   ch n  phải n u r     c. K t b n c n  ở th ờn  quan s t lu n 

mới bi t t nh ấ . 

 

C c  n  l n  n he       N  ời ấ  n u t   ịa n ục ch t rồi   n sanh trong 

loài n  ời     s  có t ớn   n   mà n  ời trí phải bi t : ti n  họ r  lên ồ    

nh  ti n  con la  ti p  ấp r t   ti n  kinh s   ti n  to ti n  nh   l n  th ờn  

s  sệt  lu n lu n run r   nổi  c d n  l n  tron  chiêm bao ph n nhi u thấ  

l a ch   lớn  ho c thấ  ch   trên n i  ho c thấ  kh i l a  ho c thấ  nồi chảo 

n ớc s i trào  ho c thấ  có n  ời c m      ộc mà ch    ho c thấ  th n 

m nh bị m u  óc   m  ho c thấ  la s t n   ho c thấ  b   chó d   ho c thấ  

bả  voi d  r  t  ho c thấ  m nh ch   b n ph  n  mà kh n  có ch  n  n  

v   l n  họ ít tin  kh n  có th n h u. 

 

N   c c  n    V  l  n  t ớn  cảnh nh  v   na  Ph t nói l  t bấ  nhiêu  

     ọi là t   ịa n ục ch t   n sanh tron  loài n  ời  ch n  phải n u l ờn  

   c mà chỉ có trí mới bi t. 

 

N   c c  n    N  ời ấ  n u t  s c sanh ch t rồi   n sanh tron  loài n  ời  

họ s  có nh n  t ớn  d n  n    mà n  ời trí phải bi t  họ  m  ộn ít trí l ời 

bi n  ăn nhi u  thích ăn b n  ất  t nh họ khi p nh  c  n  n n   ch n  rành  

họ thích làm b n với k  n u   a ch  t i tăm   m n thích n ớc  ục   a nhăn 

c  c     a lấ  n ón ch n  ào kho t  ất c t   a  ộn    u  ua  uổi ruồi l n  

th ờn  cất cao   u n  p nhai kh n   th ờn   a có ch n t   n hi n m trên 



 ất ch n  tr nh   u    a n  i kh n    a tr n truồn    a d i tr   nói kh c làm 

kh c  a nói thêm bớt  họ th ờn  chiêm bao thấ  lấ  b n tr t lên m nh  ho c 

mộn  thấ  m nh ở  ồn  ruộn  ăn c   ho c mộn  thấ  m nh bị r n qu n  

ho c mộn  thấ  mu nh vào tron  han  n i r n  r m. Có v  l  n  t ớn  

cảnh nh  v   na  Ph t nói l  c c c t ớn  ấ        ọi là t  s c sanh ch t   n 

sanh tron  loài n  ời. Trí mới bi t ch n  phải n u l ờn     c. 

 

N   c c  n    N  ời ấ  n u t  n   quỉ ch t   n sanh tron  loài n  ời th  s  

có c c t ớn  sau     mà n  ời trí phải bi t. Tóc họ vàn    i n tr n m t 

nh n  th ờn   a nhịn  ói nhịn kh t  tham lam b n   n  hen  h t   a tham ăn 

tham u n    a nói l n n  ời  th n nhi u l n   tr n  m t s n      nhi u n h  

t ởn  c c thức ăn   a mu n tích tụ ch n  mu n chia cho  ch n  thích thấ  

n  ời lành t t  thấ  tài v t li n sanh l n  trộm c p nh n   n    c ch t ít 

c n  li n m n  vui  th ờn  c u tài l i   a ăn d   thấ  n  ời có của cải li n 

 anh  h t  l i ở n i của n  ời t ởn  là của m nh  thấ  n  ời thọ d n  th  

ti c l n  n he nói ăn n on th  l n  ch n   a  nh n   n n i  óm n i   ờn  

thấ  tr i c   rụn  ha  l a   u li n sanh l n  tham l  m h i. Có v  l  n  

t ớn  cảnh nh  v   na  Ph t chỉ nói l  c c c t ớn  ấ        ọi là t  n   quỉ 

ch t   n sanh tron  loài n  ời ch n  phải n u l ờn     c  chỉ trí mới bi t. 

 

N   c c  n    N u n  ời ấ  t    Tu La  ch t   n sanh tron  loài n  ời s  

có nh n  t ớn  sau     mà n  ời trí phải bi t : 

 

Họ cao n  o n   m n   a  i n d   ấu tranh  o n h n ch n  quên  khởi tăn  

th  n  m n   th n họ to m nh  m t tr n  nh  m t chó  răn  dài lộ ra n oài  

d n  kiện nhi u sức l c ha  chi n tr n  c n   a l  n  thiệt ph  ho i k  

kh c  l n  họ cao n  o khinh miệt s ch lu n của n  ời  n  ời kh c d u bi t 

mà họ kh o d n  lời l  kín s u  họ c n  có trí l c và phi n n o l c  thích t  

d  n  th n th . Có v  l  n  t ớn  cảnh nh  v   na  Ph t nói l  c nh n  

t ớn  ấ        ọi là t    Tu La ch t   n sanh tron  loài n  ời  ch n  phải 

n u l ờn     c  chỉ trí mới bi t. 

 

N   c c  n    N u t  loài n  ời ch t rồi sanh trở l i tron  loài n  ời th  có 

nh n  t ớn  nh  sau mà n  ời trí phải bi t : N  ời ấ  hi n tr c  a   n 

n  ời lành  chê tr ch k   c  m n ti c dan  vọn  nhà m nh     c h u thủ kín  

 a thích ti n  t m và lời khen t n   m n  a n h  kh o  kính trọn  trí huệ  có 

t m tàm s   t m t nh nhu nhu  n  bi t  n d  n  n i c c thiện h u  l n  

thu n kh n  tr i   a  ả thí  bi t n  ời ha  dở   i i quan s t n  ời có ích ha  

v  ích   i i   i   p l nh hội n  n n h a ấ    i i h a hiệp c n   i i tr i l a  

 i i làm sứ  iả tu ên tru  n n  n n    n i c c thứ n  n n    i i th n    t 



 hi nhớ ch n  quên  c n  bi t    c thị  ứ phi  ứ. Có v  l  n  t ớn  nh  

v   na  Ph t nói l  c c c t ớn  ấ        ọi là n  ời t  loài n  ời ch t trở 

l i sanh tron  loài n  ời. Ch n  phải n u l ờn     c  chỉ trí mới bi t. 

 

N   c c  n    N u n  ời ấ  t  th n trời ch t rồi sanh tron  loài n  ời s  có 

c c t ớn  sau     mà n  ời trí phải bi t. N  ời ấ   oan ch nh  thích thanh 

tịnh  ha  man  v n  hoa và  ớp h  n  thoa h  n  n i th n  thích t m  ội  

thọ n   dục th  chọn thứ   p t t mà ch n   a thứ  ấu   a  m thanh và ca v   

thu n  iao h u với c c th  n  nh n   ch n  k t b n với h  nh n   a l u c c 

nhà cao ph n  rộn   l n  t  h a mỉm c ời kh n   i n  lời nói dịu dàn     p 

ha  khi n n  ời n he   p d  vui l n   thích chuổi n ọc và   phục tran  sức  

th ờn   a  i ra vào  b ớc  i thon  don  nhàn nh   làm việc chu ên c n 

ch n  bi n  l ời. Có v  l  n  t ớn  nh  v    na  Ph t nói l  c c c t ớn  

ấ        ọi là n  ời t  th n trời ch t rồi sanh tron  loài n  ời  ch n  phải 

n u l ờn     c  chỉ trí mới bi t. 

 

N   c c  n    N u thiện nam t  thiện n  nh n mu n siêu tho t c c t ớn  ấ  

th  phải   n   i thiện tri thức  thu n theo   và làm theo ch  làm của thiện tri 

thức. Thiện tri thức ấ  s  thu  t ph p    họ    c siêu  ộ. 

 

N   c c  n    N  ời t   ịa n ục ch t sanh tron  loài n  ời ấ   tr ớc  ời  ịa 

n ục l c họ làm th n n  ời họ t o nh n  tội  c  v  họ s n khu  nên  i t h i  

do n hiệp  i t h i ấ  d t họ  ọa  ịa n ục thọ nhi u thứ khổ  sau  ó sanh 

tron  loài n  ời v n c n t p khí. 

 

N  ời ấ     bi t t ớn  d n  nh  v   rồi c n phải t  bi t là m nh t   ịa n ục 

  n sanh tron  loài n  ời. V  b  l a nh n du ên  ịa n ục  n  ời ấ  phải t m 

thiện tri thức.   p    c thiện tri thức rồi cun  kính th a s . Thiện tri thức 

ấ  v  tr  n hiệp s n h i mà d   nói t  bi và tr    o t  n   n  t  bi. Do c c 

ph p hành ấ  tr     c t p khí tàn th a nh n du ên  ịa n ục của n  ời ấ . 

Thiện tri thức ấ  ho c v  họ nói Thi la Ba la m t t  n   n  t  bi    tr  tội  c 

s n h i cho n  ời ấ . L c n  ời ấ  tu t  bi  s u Ba la m t s       ủ thêm 

lớn ph ớc  ức. 

 

N   c c  n    N  ời t  s c sanh ch t  sanh tron  loài n  ời  tr ớc  ời s c 

sanh  l c làm th n n  ời  họ th t hành quen t p ph p n u si  do quen t p n u 

si b n làm  c n hiệp  do  c n hiệp ấ  sanh tron  loài s c sanh  ăn ở chun  

ch  l u n à  với c c s c sanh  hành  ộn  n hi thức s c sanh  nên na  làm 

th n n  ời v n c n nh n  t ớn  theo t p khí s c sanh. N  ời ấ  phải t  bi t 

sau khi thấ  hành t ởn  của m nh  t i t  s c sanh ch t   n sanh tron  loài 



n  ời    . V  b  rời nh n du ên s c sanh  họ phải t m thiện tri thức. V  tr  

t p khí n u si. Thiện tri thức d   họ m ời hai nh n du ên. Do ph p nh n 

du ên ấ  mà tr     c n u si. Thiện tri thức ấ  ho c v  họ mà d   B t Nh  

Ba la m t  do  ó n u si th  t nh t  l a dứt  b n sanh trí huệ. 

 

N   c c  n    N  ời t  n   quỉ ch t   n sanh tron  loài n  ời  tr ớc  ời 

làm n   quỉ  l c làm th n n  ời  họ th t hành chứa quen ph p  an tham  do 

n hiệp l c  an tham sanh tron  loài n   quỉ  c n  chun  với c c n   quỉ ăn 

ở  hành  ộn  theo n hi thức n   quỉ. N  ời ấ  quan s t thấ  hành  ộn  của 

m nh phải t  bi t r n  t i v n là n   quỉ ch t rồi   n sanh tron  loài n  ời 

n  . V  mu n b  rời hành n hiệp n   quỉ  n  ời ấ  phải t m thiện tri thức. 

V  tr  n hiệp  an tham của n  ời ấ  nên thiện tri thức d   họ ph p b  thí. 

Nhờ ph p b  thí mà n hiệp  an tham    c tr . Ho c thiện tri thức d   họ 

ph p tr  Bồ    t  n   n  với b  thí  ho c d   họ Ðàn na Ba la m t. N  ời 

ấ  tu Bàn na Ba la m t mà    c  ủ s u Ba la m t. Thiện tri thức ho c d   họ 

tất cả ph p   u b nh   n . N  ời ấ  tu ph p b nh   n  nên    c  ủ B t Nh  

Ba La m t. V  tu B t Nh  ba la m t nên l u ch   u h ớn  Nhứt thi t trí. 

 

N   c c  n    N  ời t    Tu La ch t   n sanh tron  loài n  ời  tr ớc  ời   

Tu La  l c làm th n n  ời  họ làm nhi u căn lành mà kiêu m n  do kiêu m n 

mà t o c c n hiệp   do sức n hiệp kiêu m n tích t p mà sanh trong A Tu La 

c n  chun  ăn ở với ch    Tu La làm nh n  n hiệp   Tu La. T    Tu La 

ch t họ sanh tron  loài n  ời     nh n  t p khí n hiệp   Tu La v n c n. 

N  ời ấ  n he ph p nh  v    quan s t hành  ộn  của m nh phải t  bi t r n  

t i v n t    Tu La ch t rồi sanh tron  loài n  ời. V  mu n b  rời hành 

n hiệp   Tu La nên n  ời ấ  phải t m thiện tri thức. V  tr  n hiệp kiêu m n 

cho n  ời ấ   thiện tri thức d   họ th nh trụ  ứ  do ph p m n n   khi n họ 

tr     c n hiệp kiêu m n. Ho c d   họ kh n  ph p m n  do     tr     c 

n hiệp kiêu m n n   n   mà    c trí v  n  . Ho c d   họ nh n du ên h a 

hiệp mà có c c ph p  do h a hiệp mà có sở t c. N u kh n  h a hiệp th  

kh n  sở t c. Quan s t nh  v   th  kiêu m n và n hiệp   u tiêu tr . Ho c 

d   c c ph p nhứt t ớn   tu theo     th     c  ủ B t Nh  Ba la m t mau 

chứn  Nhứt thi t trí trọn ch n  th i chu  n. 

 

N   c c  n    N  ời t  th n n  ời ch t rồi l i sanh tron  loài n  ời  l c  ời 

tr ớc làm th n n  ời  họ tu hành tích t p m ời n hiệp   o lành  do n hiệp 

l c lu n lu n tu hành tích t p n hiệp   o lành ấ  mà l i sanh tron  loài 

n  ời    . N  ời ấ  n he ph p nh  v   phải t  bi t r n  t i v n t  th n 

n  ời ch t rồi l i sanh tron  loài n  ời n  . V  mu n siêu t p khí n hiệp 

n  ời   họ phải t m thiện tri thức. V  tr  t p khí ấ   thiện tri thức d   họ v  



th ờn  t ởn     tr  t p khí. Ho c d   họ sanh t  l i khổ  Ni t bàn rất vui. 

N he ph p ấ  rồi  n  ời ấ     c nhàm sanh t  l i khổ mà  a thích Ni t bàn 

vui. Ho c d   họ s u Ba la m t  do  ó ho c họ có th  ph t t m V  th  n  

Bồ   . Ho c d   họ thiện ph  n  tiện  do  ó họ có th  kiên tr  s u Ba la m t 

mau chứn  Nhứt trí trọn ch n  th i chu  n. 

 

N   c c  n    N  ời t  th n trời ch t rồi   n sanh tron  loài n  ời  tr ớc 

 ời làm th n trời  l c làm th n n  ời tu ph m h nh b  thí tr   iới   u mon  

ph ớc b u t  n  lai. Tu hành tích t p thiện n hiệp nh  v   dài l u  on  

trọn  do n hiệp l c ấ  sanh th n trời  c n  ch  Thiên chun  ăn ở quen n hi 

thức ch  Thiên   t  th n trời ch t  t p khí ph p hành ch  Thiên v n c n  khi 

   c th n n  ời rồi  n he ph p  nh  v   quan s t hành  ộn  của m nh phải 

t  bi t r n  t i v n qu  t t  th n trời ch t   n sanh tron  loài n  ời. V  

mu n siêu t p khí ch  Thiên  n  ời ấ  phải t m thiện tri thức. Thiện tri thức 

ấ  d   họ tu tr  ph m h nh ch n  c u b o t  n  lai  d   cho họ bi t c u 

ph ớc b u là l m l i  d   r  tịnh tu ph m h nh kh n  ch    tr ớc th     c 

ph ớc v  l  n . D   họ tu b  thí ch n  c u ph ớc b u  nói c u b o là l i 

l m  d   r  b  thí kh n  ch    tr ớc th     c ph ớc v  l  n . D   họ tu tr  

 iới ch n  c u ph ớc b u t  n  lai  nói c u b o là l i l m  d   r  tr   iới 

kh n  ch    tr ớc th  c n   ức v  l  n . Ho c d   họ thiện  ảo ph  n  

tiện  do  ó n  ời ấ  có hành lục Ba la m t       ủ lục Ba la m t mau chứn  

Nhứt thi t trí trọn ch n  th i chu  n. 

 

N   c c  n    N  ời t   ịa n ục ch t   n sanh tron  loài n  ời phải n  n  

t a thiện tri thức       c n he ph p tam th  ch  Ph t b nh   n . Ð  c n he 

ph p b nh   n  rồi phải ph t c n tinh tấn   thành ấp tụ l c c n    i ch n  

chun  ở n i  ủ cả b n bộ ch n  c n  nhau lu n l  n  Ph t ph p học vấn 

n n   p  ph p tam th  b nh   n     c hiện ra tr ớc  hi u tất cả ph p kh n  

có t  t nh. Do tu trí hi u n   mà phi n n o l n tr . 

 

N   c c  n    N  ời t  s c sanh ch t sanh tron  loài n  ời ấ  phải n  n  

t a thiện tri thức   n   i n  ời  a văn  do   n n  ời  a văn mà tr  l n n u 

si. N  ời ấ  d u   n n  ời  a văn và c c kinh lu n mà qu n t ởn  ch n  

phải có. N  ời ấ  qu n t ởn  ch n  phải có rồi t  nhiên hi u chứn  ph p 

kh n  t  t nh  do     mà ph p tam th  b nh   n  t  nhiên hiện ti n mau 

chứn  Nhứt thi t trí ch n  có th i chu  n. 

 

N   c c  n    N  ời t  n   quỉ ch t sanh tron  loài n  ời ấ  phải n  n  

t a thiện tri thức tu hành b  thí    tr   an tham và làm c c c n   ức. Do v  

tu  ả thí nên t m họ ch n  tich tụ  do  ó ph p tam th  b nh   n  t  nhiên 



hiện ti n    c nhứt t ớn   tức là v  t ớn . N  ời ấ  do tu trí hi u v  t ớn  

n   nên mau chứn  Nhứt thi t trí trọn ch n  th i chu  n. 

 

N   c c  n    N  ời t    Tu La ch t   n sanh tron  loài n  ời phải n  n  

t a thiện tri thức    c n  chi n  ấu với phi n n o ma   ó là kiêu m n. Bấ  

 iờ n  ời ấ  nên qu n s t      là m n  ai m n  ai bị khinh m n  ai do m n 

n   mà khởi phi n n o  ứ  ai b  m n ấ    . Su  t m nh  v   kh n  có m n 

      c  c n  ch n  thấ  có ai nhi p thọ m n ấ . N  ời ấ  do qu n s t 

n h a nh  v   nên kh n  có m n       c  kh n  có n  ời m n  cảnh  iới 

t  n   n  với m n c n  ch n  có    c  c n  ch n  thấ  có ai b  kiêu m n. 

Quan s t nh  v    kh n  một ph p có th     c. N  ời ấ  l i quan s t nh  

v   :  Do  c nhi p thọ t  phỉnh th n m nh c n  phỉnh th n n  ời  . L c 

quan s t nh  v   có th  thấ  c c ph p kh n  có t  t nh. Do thấ  c c ph p 

  u kh n  có t  t nh nên thấ  ph p ch n  phải có  do ch n  phải có nên bi t 

ch n  thành t u  do bi t ch n  thành t u nên bi t là ch n  sanh  v  bi t là 

ch n  sanh nên bi t là ch n  diệt     ch n  sanh diệt th   ó là bất khả 

thu  t. N u hi u    c bất khả thu  t th  nó ch n  phải qu  khứ ch n  phải 

hiện t i ch n  phải vị lai tam th  bất khả   c. C c ph p    là tam th  bất khả 

  c th  nên bi t ch a h  có    c có mất      là tất cả ph p b nh   n . Do tất 

cả ph p b nh   n  nên bi t tất cả ph p là ch n  nh  bất bi n bất dị  Nh  Lai 

c n  là ch n nh  bất bi n bất dị  v  tất cả ph p tức là ch n nh . 

Do  ó nên quan s t kiêu m n    c bi t n  ời ấ  t  th n n  ời  ời tr ớc 

ch t rồi l i sanh tron  loài n  ời  v  họ có sức t p khí kiêu m n. Nh n   n t  

 ịa n ục ch t   n sanh tron  loài n  ời do có t p khí kiêu m n nên bi t 

   c t ớn  ấ . N u kh n  t p khí kiêu m n th  kh n  th  nói    c là n  ời 

ấ  t  th n n  ời   n ha  nh n   n t  tron   ịa n ục   n. 

 

N   c c  n    Ð    ọi là trí huệ l a rời kiêu m n. T ớn  ấ  phải do  ủ  ảo 

ph  n  tiện mới có th  bi t    c. L i do B t Nh  Ba la m t  ia tr  nên 

n  ời ấ  mới bi t    c  . 

 

L c ấ   t m n àn n  ời n o i   o    c n he  ức Ph t thu  t ph p li n 

   c v  sanh ph p nh n. Ch n  ấ     c v  sanh ph p nh n rồi li n  ứn  

d    ảnh l  ch n Ph t. Họ  ảnh l  ch n Ph t rồi  ứn  qua một phía kh c 

miện   ồn  lời nói kệ t n th n  ức Ph t : 

 

 Ð o S  ki n l p sức trí huệ 

Bi t c c   o th  ch n  do n  ời 

Bi t c c ch n  sanh  i c c th  

Nh  thấ  tr i c   c m tron  ta  



Do c c ki n thủ tr  c th   ian 

Thí nh  m   m  ch ớn  h  kh n  

Do     b   n u th ờn  l u chu  n 

Nh  bọn n  ời m  l c   ờn  ch nh 

Th   ian là th ờn  là v  th ờn  

L i nói c n  th ờn  c n  v  th ờn  

L i nói phi th ờn  phi v  th ờn  

Họ nh  voi  ui  i vào thành 

Nói  ời h u biên ha  v  biên 

Nói c n  h u biên c n  v  biên 

Nói phi h u biên phi v  biên 

Do     l u chu  n nh  chim lồn  

L i nói tức th n là th n n   

Ho c nói l  th n có th n n   

Bị vọn  t ởn  ph n biệt trói buộc 

nh  chim sa l ới l n  sanh khổ 

L i nói Trời T  T i hóa ra 

L i nói sanh ch n  phải do nh n 

Ch n  sanh bị ki n thủ che lấp 

Ví nh  m   m  che khuất trăn  

Nh  trứn  tron  lồn  nở ra chim 

Theo c c l  tr n  th ờn  mu n ra 

Ch n  sanh bị ki n thủ làm n u 

Họ ch n   iải tho t nh  chim lồn  

L i    Ph m V  n  và Thiên ch a 

L i     ồn  hài và phụ nh n 

L i    ph  n  hải T  Sa M n 

Nh   i c bị b t c u th n linh 

D ờn  nh  k  n h o   p chủ n  

C u l p bảo chứn  c n  chủ n  

Nh  v   n  ời  ời chấp ki n thủ 

N u si c u trời mon  dục l c 

Ph t thấ  ch n  sanh   ch n thiệt 

Nh  thấ  năm n ón trên bàn ta  

Ở tron  c c th  chịu trăm khổ 

Nh  bọn  i c c ớp vào lao n ục 

Với họ Th  T n l n  th  n   ót 

Tu c c   o h nh bi t c c th  

Th  T n    d   ph p  uất n ục 

Nh  vua sanh trai phón    i    



Th  n   ời ch n  k  v  s  ki p 

Tu c c khổ h nh    c Bồ    

Ki n thủ ph  ho i bọn n u si 

Ph t d   cho họ    c  iải tho t 

Do     Thiện Thệ Thiên Nh n S  

Ở tron  c c ph p    c t  t i 

Ch n  t i ki n thủ nên l c   ờn  

N i ki n thủ Ph t cứu ch n  t i 

Do     Th  T n có   i l c 

Có  ủ v     kh n  o n   i 

 i a ch n    i h n  nh  s  t  

Ch n  t i c n  n u ện    c ph p ấ  

V  nó ha   ộn  c i Ð i Thiên 

C n  d n  ph p ấ  chi u kh p ch n 

D n  nó thọ k  c c ch n  sanh 

C n  n u ện ch n  t i   p    họ . 

Ðức Th  T n bi t ch  n o i   o    th m tín nên hiện t ớn  mỉm c ời 

phón   nh s n . 

 

Huệ M n  M  Th n  nói kệ b ch h i  ức Ph t : 

 

 Ph t th  n  th   ian hiện mỉm c ời 

V  thấ  c c ch n  n o i   o ấ  

N   n  mon  Nh  Lai nói cớ c ời 

Ph t hiện mỉm c ời có n h a chi 

Ðấn  kh o hi u nh n ch n  kh n  nh n 

Mà hiện mỉm c ời phón   nh s n  

Lành tha   ấn  hiện s n  mỉm c ời 

Ð i ch n  chiêm n   n  mon  Ph t nói 

Ð i ch n  t i hội   u hoài n hi 

V  thấ  Ph t hiện  nh s n  c ời 

Tất cả   u nh  nh n trăn  tr n 

Nh n Ph t chờ nói cớ mỉm c ời 

 i t i h m na  d n  c n  d ờn  

 i n à  na  làm vui t  phụ 

Na  ai có    c Ph t c n   ức 

Lành tha  Ð i Trí  in di n nói 

Ð i ch n  n he nói ch c m n  vui 

Ð u do n o i   o    c thọ k  

N   n  mon  Ð o S  th  n  nói cho 



Ở tron  th a nào họ   c   o 

Lành tha  M u Ni tr  ch n  n hi 

Do       i ch n     c m n  vui 

Một b    n Ph t kh n  th i chu  n . 

Ðức Th  T n nói kệ   p M  Th n  T  kheo : 

  Lành tha  M  Th n  kh o bi t  iờ 

Ha  h i Nh  Lai hàn  ma o n 

Th  n   ót th   ian nói lời ấ  

Ha  h i Ð o S  V  Th  n  S  

Ph t s  nói s  hiện mỉm c ời 

Ôn  phải nhứt t m n he du ên cớ 

Ôn  phải vui m n  n he Ph t nói 

Na  nói n h a cớ Ph t mỉm c ời 

T m n àn n o i   o   u  i u phục 

B  c c  c ki n trụ thiện ki n 

Thấ  th   ian bị ki n thủ n o 

Họ khởi bi t m c u Bồ    

Tất cả ki n thủ   u    c b  

V  họ    bi t ch nh ki n v   

T  Ph t    c n he k  v  n  i 

Họ   u  a c u Nhứt thi t trí 

Ch  Ph t qu  khứ    c k  rồi 

C n  d ờn  Ð i bi L  n  T c T n 

Ð    ủ ch  hai ức ch  Ph t 

Ð     c lên V  th  n  Bồ    

Ch  Ph t tu thí c n  ch n  thi u 

Tu tr  tịnh  iới tu thi n  ịnh 

Tịnh tu trí huệ ph t tinh tấn 

N i c     c qu n sanh tu nh n nhục 

Th ờn  tu t p s u Ba la m t 

L a chọn trí huệ c u Bồ    

M  Th n  thỉnh h i  ấn  hàn  ma 

Ph t t m thích c u Ph t Bồ    

Nh n  khổ n o ấ  do  ản   c 

  chỈ tron  ch  có ki n thủ 

Ch n  ấ  na  thấ  Th n  Ð o S  

B  c c  c ki n   u kh n  th a 

Do    c thiệt hi u lời Ph t d   

T   thu n Ph t ph p khởi th m tín 

Họ có nhi u ức Ph t vị lai 



Ð u siên  c n  d ờn  c u Bồ    

Ở  ời vị lai ki p Tinh T  

Ð u    c làm Ph t  ồn  một hiệu 

Hiệu Phổ Văn Ph t danh ti n  lớn 

Ph t ấ    i trí  ộ th   ian 

Qu c  ộ Ph t ấ  rất thanh tịnh 

Nhi u thứ tran  n hiêm kh n    u b n  

C i ấ  ch n  sanh kh n   c ki n 

Thu n c u Bồ    quả hi n th nh 

C i ấ  ch n  sanh kh n   c th  

Thuở ấ  c n  kh n  tất cả n n 

Tất cả Ph t ấ  thọ m n  l u 

Ðồn  trụ th   ian t m v n tuổi 

Ch n  sanh n he    c danh Ph t ấ  

Ð u    c bất th i th  n  Bồ    

N u nh n  n  ời n  n he hiệu Ph t 

Tất cả   u    c th n nam nhi 

Nh  v   Th  T n  ấn  hàn  ma 

Ð  thọ k  cho ch n  n o i   o 

Tất cả Trời N  ời n he thọ k  

Thả    u m n  vui sanh kính tin .  

--- o0o --- 

P  M LỤC GIỚI SAI BIỆT T    AI MƯƠI LĂM 

 

Bấ   iờ Tịnh Ph n V  n  và qu  n thuộc thấ    Tu La nh n   n trời 

Quản  Quả c n  d ờn  Ph t    c thọ k   c n  n he trời Tịnh C  nói kệ t n 

th n Ph t  l i thấ  n o i   o c n     c thọ k   nhà vua su  n h  r n  : Việc 

ấ  hi h u ch n  n h  bàn    c. Ðức Th  T n rất kh o nói nh  v    tất cả 

th   ian rồi   u vui m n . 

Do  i lu  n con trai m nh nên Tịnh Ph n V  n    i với  ức Ph t t nh   rất 

 n c n. Ðức Th  T n nói với Tịnh Ph n V  n  r n  :  Ph p của Ph t nói  

tr ớc  i a sau   u thiện cả  n h a ấ  s u  a  vị ấ  thu n thiện thanh tịnh 

kh n   en t p thanh b ch kh n    nhi m  nói r  ph p ph m h nh. Nh n  

ph m h nh      Ðó là ph p m n ph n biệt lục  iới. 

 

Nay vua nên l n  n he kh o su  n h  s  v  vua mà nói  . 

 

Vua nói :   Lành tha   na  t i n he k   in Ph t nói cho . 



 

Ðức Ph t nói :   N   Ð i V  n       là ph p m n ph n biệt lục  iới   

 

N   Ð i V  n  lục  iới    c nói  ó là tr  n  phu  lục   c nh p c n  là 

tr  n  phu  th p b t   thức cảnh  iới c n  là tr  n  phu. 

 

N   Ð i V  n    Cớ    Ph t nói lục  iới tức là tr  n  phu   Nh n     là lục 

 iới   Ðó là  ịa  iới  thủ   iới  h a  iới  phon   iới  kh n   iới và thức 

 iới. 

Nói r n  lục  iới là tr  n  phu  ó là     v  . 

 

Cớ    Ph t nói lục   c nh p  ọi là tr  n  phu  Nh n     là lục   c nh p   

Ðó là v  nh n   c nh p thấ  c c s c  nh  t  thiệt th n c n  nh  v    nh n 

  n v      c nh p bi t c c ph p.  

Nói r n  lục   c nh p là tr  n  phu  ó là     v   

 

Có    Ph t nói m ời t m   thức cảnh  iới là tr  n  phu       là m ời t m   

thức cảnh  iới   Ðó là nh n thấ      c s c khả   do ức 

 

T ởn  ph n biệt mà sanh t   i c  thấ  s c bất khả   c n  ức t ởn  ph n biệt 

mà sanh t   i c  thấ  s c  ả   c n  ức t ởn  ph n biệt mà sanh t   i c. Nh  

t  thiệt th n c n  nh  v  . Nh n   n   bi t ph p khả    bi t ph p  ả  ứ   

  u ức t ởn  ph n biệt. 

 

Nói r n  th p b t   thức cảnh  iới là tr  n  phu  ó là     v  . 

 

N   Ð i V  n   ịa  iới có hai thứ :  ó là nội và n o i. 

 

Nội  ịa  iới là tron  t  th n    c có nh n  thứ cứn  r n có    c có lấ  nh  

là tóc lon  món  răn  da thịt   n    n  tủ  n o n   t n  lục phủ   i tiện 

n o i  ịa  iới là n oài th n có nh n  thứ cứn  r n ch n     c ch n  lấ . 

 

 N   Ð i V  n     ịa  iới tron  th n  l c nó sanh kh n  t    u   n  l c nó 

diệt c n  kh n   i   u. 

 

N   Ð i V  n  : Có l c n  nh n t  ph n biệt t i là n ’ nh n  thấ  nam t  

kia l i sanh ph n biệt kia là nam t   b n sanh   t ởn  dục  a mu n h a hiệp 

mà sanh  i nhi m n i nam t  ấ . 

 



Có l c nam t  ấ  t  ph n biệt t i là nam t   thấ  n  nh n kia b n sanh ph n 

biệt kia là n  nh n rồi sanh  i nhi m. 

 

Nam t  và n  nh n ấ    u sanh  i nhi m mà c n  h a hiệp. Do h a hiệp mà 

có ca la l . 

 

N   Ð i V  n    Nam t  ph n biệt ấ  và s     c ph n biệt  cả hai   u bất 

khả   c  nam t  và t nh nam t  c n  bất khả   c  do  ó ch n  t  n  tục mà 

sanh ph n biệt. Ph n biệt ấ  t  t nh c n  bất khả   c. Nh  ph n biệt t  t nh 

bất khả   c  h a hiệp và h a hiệp t ( t nh c n  bất khả   c  ca la l  và ca la 

l  t ( t nh c n  bất khả   c. 

 

N u t  t nh bất khả   c th  nó làm sao sanh    c   t bồ  àm  

 

N   Ð i V  n     Nh n ph n biệt mà sanh ra có thứ cứn  r n ấ . Thứ cứn  

r n l c sanh kh n  có t    u   n. 

 

N   Ð i V  n    Có l c th n n   r t cuộc làm t  thi. T  thi cứn  r n ấ  l c 

bi n ho i nó ch n  v  ph  n  Ð n  c n  ch n  v  ph  n  Nam ph  n  

B c ph  n  T   b n c nh trên d ới. 

 

Nh  trên ấ    ó là nội th n  ịa  iới. 

 

N   Ð i V  n     Có l c th   ian       u tr n  r n   l i sanh Ph m Thiên 

cun   iện thất b u. T ớn  cứn  r n của cun   iện ấ  l c sanh kh n  t    u 

  n. 

 

T ớn  cứn  r n của cun   iện thất b u trời Tha Hóa T  T i  trời Hóa L c  

trời Ð u Suất  trời D  Ma  trời Ðao L i  trời Tứ Thiên V  n   l c sanh 

kh n  t    u   n. 

 

N i Thi t Vi  n i Ð i Thi t Vi cứn  r n l  sanh kh n  t    u   n. Nh n   n 

n i Tu Di  kh p c i tam thiên Ð i Thiên   tất cả thứ cứn  r n tron  ấ   l c 

sanh kh n  t    u   n. 

 

Ð i  ịa n   dà  một trăm s u m  i v n do tu n  l c sanh kh n  t    u   n. 

 

N   Ð i V  n    Có l c th   iới n   h  ho i. L c s p ho i    i  ịa ho c bị 

l a ch   n t  ho c bị n ớc tr i r   ho c bị  ió thổi tan. L c l a ch     i  ịa 

n   cho   n khói tro kh n  c n thấ   nh  d u t  bị l a ch   tan bi n kh n  



sót th a  nh  lấ  mu i b  vào n ớc tiêu tan h t cả. L c bị  ió thổi ho i c n  

kh n  c n sót th a  nh   ió m nh t  lam thổi tan mất b   phi  i u kh n  

c n sót th a. Ðịa  iới tron  ấ  l c tan diệt c n  kh n   i   u. 

 

N   Ð i V  n    Ð n  v     n  v    nội th n  ịa  iới và n o i th n  ịa 

 iới  l c nó sanh kh n  t    u   n  l c nó diệt c n  ch n   i   u. L c nó 

sanh c n  kh n  l c nó trụ c n  kh n . Sanh và trụ hai thời  ian th  t nh 

  u kh n . 

 

N   Ð i V  n    Thủ   iới c n  có hai thứ  : nội và n o i. 

 

Nội th n thủ   iới là nh n  thứ n ớc  t nh n ớc  th  n ớc  ho c nhu n  t nh 

nhu n  th  nhu n ở tron  th n  nh  n ớc m t  n ớc m i  mồ h i  n ớc 

mi n   mủ  m u   àm  m   tủ   s a  ti u tiện. 

 

N o i th n thủ   iới là nh n  n ớc t nh n ớc th  n ớc và nhu n t nh nhu n 

th  nhu n mà th n ch n     c ch n  nhi p. 

 

N   Ð i V  n    Thủ   iới tron  th n ấ   l c nó sanh kh n  t    u l i  l c 

nó diệt c n  ch n   i   u. Nh  líc thấ  n  ời  êu th  n  th  tron  m t chả  

n ớc mà l c bị khổ tron  m t c n  chả  n ớc  l c n he ph p kính tin n ớc 

m t chả  ra mà bị phon  hàn c n  chả  n ớc m t  l c m t nh m    c n  

v  . 

 

N ớc m t ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt c n  ch n   i   u. 

 

N   Ð i V  n  có l c thủ   iới tron  th n tăn  tr ởn  qu  nhi u có th  diệt 

h a  iới tron  th n. L c h a  iới ấ  diệt  nó kh n   i   n   u. Có l c h a 

 iới tron  th n qu  tăn  th nh ha  làm kh  c n thủ   iới tron  th n. L c bị 

  t c n  thủ   iới ấ   i kh n    n   u. 

 

N   Ð i V  n    H a  iới và thủ   iới tron  th n ấ   l c sanh nó kh n  t  

  u   n  l c diệt nó ch n   i   u. L c sanh nó c n  kh n   th  t nh nó t  

kh n . 

 

N   Ð i V  n   Có l c th   iới n   h  ho i. L c th   iới n   s p ho i  

tron  kh n   ian nổi lên ba m  i hai lớp m       tr m tr p tam thiên Ð i 

Thiên th   iới   n năm trun  ki p m a lớn kh n  dứt   iọt m a nh  t  n  

v  n    i. Sau  ó l i trải qua năm trun  ki p m a th t to lớn  n ớc n  p 

      n Ph m Thiên. 



 

N   Ð i V  n    Thủ   iới to lớn ấ   l c   u sanh kh n  t    u   n. 

 

N   Ð i V  n    L i có l c th   iới n   h  ho i. L c s p ho i  tron  th  

 iới n   có hai m t nh t  uất hiện  bấ   iờ su i n uồn s n  nh    u kh  

c n. 

 

K    n có b n m t nh t  uất hiện  bấ   iờ n uồn n ớc của c c s n  lớn   u 

kh  h t. 

 

K    n có năm m t nh t  uất hiện  bấ   iờ n ớc tron    i hải l n l n kh  

c n t  một do tu n  l n l n kh  c n   n m ời do tu n  trăm do tu n  n àn do 

tu n  v n do tu n    n b n v n b n n àn do tu n   u kh  c n. 

 

Bấ   iờ n ớc c n th a tron    i hải t  b n v n do tu n  l n l n c n ba v n  

hai v n  một v n  chín n àn  t m n àn   n c n một n àn do tu n  l n l n c n 

c n th a chín trăm t m trăm   n một trăm do tu n  l n l n c n c n th a chín 

m  i   n c n m ời do tu n  c n l n c n th a chín   n một do tu n  c n l n 

c n th a năm d m   n m ời  a la thọ   chín   n c n một  a la thọ  c n l n 

cho   n chỉ c n v n   ớt nh  dấu ch n. 

 

Bấ   iờ tron    i hải chỉ c n ch t t ớn   m  ớt nh  l c tr i m a tho t  ớt 

tho t kh . 

 

L n   n l c tron    i hải h i n ớc chỉ c n th m m t n ón ta . 

 

N   Ð i V  n    Thủ   iới ấ  l c l n l n diệt  nó  i ch n    n   u  m ời 

ph  n    u kh n    n  l c sanh nó c n  kh n   l c trụ nó c n  kh n   l c 

diệt nó c n  kh n . T nh thủ   iới    bất khả   c chỉ có riên  t c dụn  th i. 

Nh n  t c dụn  ấ  ch n  phải nam ch n  phải n  kh n  có t ớn        c. 

N   Ð i v  n  h a  iới c n  có hai thứ : : nội và n o i. 

 

Nội h a  iới là tron  th n ch  có h a  h a th   h a t ớn và nhiệt  nhiệt th   

nhiệt t ớn . Ðó là tron  th n có h i ấm nón  ha  làm tiêu hóa thức u n  ăn 

nh p vào s  nhiệt  ộ ấ . 

 

N o i h a  iới là nh n  h a  th  h a  t ớn  h a và h i ấm nón  ở n oài 

th n ch n  lấ  ch n  thọ ấ . 

 



N   Ð i V  n    Có l c ca la l  tron  bào thai  th n nội h a  iới tăn  th nh 

làm thủ   iới l n k m nên ca la l    c l n cứn  l n. Nh   ồ kim khí do h a  

l c mà l n cứn  r n. Ca la l  cứn    c th   ọi là   t bồ  àm.   t b -  àm do 

h a l c mà thành tên là t  thi ca. T  thi ca do h a l c mà thành tên là kiên 

c . 

 

Kiên c  do h a l c mà thành mọc ra năm nh nh. 

 

Ð n  v    n   Ð i V  n    Thủ   iới ấ  do h a  iới thành thục nh  v   

nh  v  . Thủ   iới ấ  l n   c l n cứn  mà thành kh i thịt. 

 

N   Ð i V  n   L c h a  iới ấ  sanh  nó kh n  t    u l i  mà có th    t 

tiêu thủ   iới. 

 

N   Ð i v  n    Có l c tron  th n n  ời h a  iới l n diệt t n. V  h a  iới 

diệt t n nên  ồ ăn u n  kh n  tiêu hóa mà n  ời bệnh ấ  kh n  th  ăn u n  

   c. V  kh n  ăn u n     c nên ho a  iới diệt h t mà n  ời bệnh phải 

ch t. 

 

N   Ð i V  n   H a  iới l c diệt  nó ch n   i   n m ời ph  n . L c sanh 

nó c n  kh n   l c diệt nó c n  kh n   mà h a  iới ấ  t  nào th  t nh nó t  

kh n . 

 

N   Ð i V  n   Có thời k  th   iới h  ho i. L c th   iới ho i h a  iới 

n oài th n tăn  th nh ch      su t kh p cả tam thiên Ð i Thiên th   iới. 

 

N   Ð i V  n    L a n oài th n ấ   l c sanh kh n  t     u   n. 

 

N   Ð i v  n    L i có l c kh i l a lớn ấ  ch   kh p c i Ð i Thiên rồi t t. 

L c l a ấ  diệt  nó ch n    n   u  ch n    n m ời ph  n . 

 

N   Ð i V  n    H a  iới n oài th n ấ   l c sanh c n  kh n   l c diệt c n  

kh n   th  t nh nó t  kh n   ch n  phải có  ch n  th     c. Chỉ là riên  

dụn   nh n  riên  dụn  ấ  ch n  phải nam ch n  phải n . 

 

N   Ð i V  n    Phon   iới c n  có hai thứ : nội và n o i. 

   là phon   iới tron  th n   Tron  th n m nh và tron  th n n  ời    c có 

phon   iới bị thọ bị lấ   th  phon   danh phon   t c t t  th  t c t t   danh t c 

t t. Ðó là ở n i tứ chi là phon   ở n i t  vị là phon   i n i năm vóc là 



phon    i n i lón    t chi ph n là phon   h i thở ra vào c n  là phon . Nói 

tóm l i   i kh p tron  th n th    u là phon . 

 

Có l c phon   iới tron  th n ấ  tăn  th nh t p hiệp có th  làm cho thủ   iới 

kh  khan  c n  có th  làm tổn  iảm h a  iới  do  ó th n n  ời kh n  nhu n 

tr ch c n  kh n  ấm nón   bụn  ph nh tr ớn   ta  ch n co c n   c c m ch 

m u căn         n nón  r t  i t rất  au khổ ho c phải ch t. 

 

N   Ð i V  n    Phon   iới tron  th n ấ   l c sanh kh n  t    u   n. 

 

N   Ð i v  n   N  ời bịnh phon  ấ  ho c   p l  n    cho   n  thu c ha  

nên bịnh phon  dứt h t. L c phon   iới ấ  diệt  c n  kh n   i   u. L c nó 

sanh c n  kh n   l c nó diệt c n  kh n   th  t nh nó t  kh n .   là phon  

 iới n oài th n   

 

N   Ð i V  n    N oài th n    c có   th n ch nt  thủ ch n  thọ  th  

phon   danh phon   t c t t  danh t c t t       ọi là phon   iới n oài th n. 

 

N   Ð i V  n    Có l c n o i phon   iới ấ  tăn  th nh t p hiệp làm rụn  l  

    nh nh      c   tr c   c  lở non n   n i  tan n tthành vi tr n  cả c i Ð i 

Thiên n   bị  ió m nh ấ  thổi lăn chu  n  oa  tr n. Nh  th    m lấ      

 oa  chu  n v n  khu n  c i Ð i Thiên n   bị  ió thổi  oa  tr n c n  v  . 

Nh  ch t ít bột mịn bị  ió thổi tan khó thấ     c  c i Ð i Thiên n   bị  ió 

m nh thổi tan thành vi tr n c n  khó  thấ     c . Nh  l c có  ió lớn lấ  

n m  ất rải theo  ió ba  tan khó thấ     c  c i Ð i Thiên n   l c bị  ió 

m nh thổi tan c n  khó thấ     c nh  v  . 

 

N   Ð i V  n  phon   iới n oài th n ấ   l c sanh kh n  t    u   n.L i 

nh    u m a h  kh n   ió c   c  kh  h o. 

 

N   Ð i V  n    N o i phon   iới ấ   l c diệt nó kh n   i   u. 

 

Phon   iới ấ  l c sanh c n  kh n   l c diệt c n  kh n   th  t nh nó t  

kh n . 

 

N   Ð i V  n   Nội phon   iới và n o i phon   iới ấ  cả hai   u kh n . 

Th  t nh nó t  l   t ớn  c n  t  l   t nh c n  bất khả   c  t ớn  diệt c n  

ly. 

 

T i sao   V  phon   iới ấ  ch n  phải t c  kh n  có t c  iả v  . 



 

N   Ð i V  n       là h  kh n   iới   Nó c n  có hai thứ : nội và n o i. 

 

   là nội h  kh n   iới   Ho c tron  th n m nh  ho c tron  th n n  ời    c 

thọ    c lấ    ó là h  kh n   th  h  kh n   danh h  kh n   tron  th n sanh 

ra ấ  nh p vào s  c c ấm c c  ứ và c c  iới bao nhiêu nh n  l  hu ệt. Ð   

 ọi là nội h  kh n   iới. 

 

   là n o i h  kh n   iới   Ðó là n oài th n có ch n  phải s c  r n  kh n  

nh n   n kh n  có l n  nh  ấ   ọi là h  kh n . Ð    ọi la  n o i h  kh n  

 iới. 

 

N   Ð i V  n  có l c do n hiệp nh n du ên nên sanh c c nh -p. C c nh p 

ấ     c sanh rồi v   quanh kh n   iới  bấ   iờ    c  ọi là vào s  nội h  

kh n   iới. 

N   Ð i V  n  tron  m i m i ph p nh  v   su  c u kh n  một nh n nh p 

có th     c  chỉ có t c dụn . 

 

N   Ð i V  n  do có    mà kh n    V   ịa  iới thanh tịnh v  . Nh   ịa 

 iới thanh tịnh nên kh n   thủ  h a phon   iới thanh tịnh nên c n  kh n  

nh  v    nó kh n  t    u   n. 

N   Ð i V  n    Có l c tất cả c c s c   u ho i diệt làm h  kh n . T i sao   

V  h  kh n   iới v  t n v  . 

 

N   Ð i V  n    Chỉ nội h  kh n   iới an trụ bất  ộn . 

 

Nh  v  vi  Ni t bàn  iới an trụ bất  ộn   phải bi t h  kh n   iới kh p tất cả 

ch  c n  v  . 

 

N   Ð i V  n   Nh  có n  ời ở  ồn  hoan  tr n   ào  ất làm ao làm 

gi n .   Ð i V  n  th  nào  h  kh n  ấ  t    u   n   

 

- B ch Th  T n   Nó kh n  t    u   n. 

 

- N   Ð i V  n    N u n  ời ấ  lấ   ất   p l i.   Ð i V  n  th  nào  h  

kh n  ấ   i   n   u   

 

- B ch Th  T n   Nó kh n   i   n   u. T i sao   B ch Th  T n   H  kh ng 

 iới ấ  kh n    n kh n   i. T i sao   V  h  kh n   iới ấ  ch n  phải nam 

ch n  phải n  v   



 

- N   Ð i V  n    N o i h  kh n   iới c n  bất  ộn  t nh nó kh n  bi n 

 ổi. H  kh n   iới r n  kh n  ch n  phải là ph p có. T i sao    V  h  

kh n   iới ch n  phải nam ch n  phải n  v  . 

 

N   Ð i V  n       là thức  iới   

 

Nh  nh n làm chủ phan du ên n i s c  v    i s c mà bi t nên thức sanh ra 

ho c bi t    c  anh vàn     tr n  c c màu s c  c n  bi t    c dài v n to 

nh  c c h nh s c. Tất cả nh n  v t s c mà nh n thức thấ     c ấ   ọi là 

nh n thức  iới. 

C n  v    ho c bi t ti n    bi t h  n   bi t vị  bi t   c  ho c bi t ph p  ho c 

bi t s u căn ssở du ên sở tri th   ọi  ó là nh  thức  iới   n  ọi là   thức  iới. 

 

N   Ð i V  n    L i thức  iới ấ  ch n    n  n  c c căn  c n  ch n    

n  n  n i  iới. T i sao   V  ch n  phải  ịa tịnh s c làm nh n nh p  ch n  

phải thủ  h a phon  tịnh làm nh n nh p. T i sao   Ch n  phải  ịa  iới thanh 

tịnh và c c ph p kh c làm nh n nh p và n  ời có  ủ nh n nh p  ch n  phải 

thủ  h a phon   iới thanh tịnh s c và c c ph p kh c làm nh n nh p và 

n  ời có  ủ nh n nh p. T i sao   V  c c ph p v  tri v  li u biệt v    kh n  

kham năn  v    ch n  phải s  trun  h u v    ch n  phải nội n o i trun  

 ian v  . 

 

N   Ð i V  n  : Thức  iới ấ  bi t cảnh tr ớc rồi li n dứt mất ch n  c n 

sanh l i. Thức ấ  l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n  ch  

  n. 

 

N   Ð i V  n        ọi là nh n nh p   

 

Ðó là b n   i chủn  cấu thành s c thanh tịnh. C c ph p th  t nh n u là t  

kh n   th  có    là thanh   có    là tr  c. tron  c c ph p kh n  có tịnh u  th  

sao l i ở tron  c c ph p mà thấ  có tịnh u . 

 

Nh  v    n   Ð i V  n    V  th  nên bi t nh nh nh -p qu  t  ịnh th  t nbh 

cứu c nh kh n  tịch  ti n t  h u t    u bất khả   c. T i sao   

 

V  vị lai ch a   n nên bất khả   c  qu  khứ    diệt nên c n  bất khả   c. Vị 

lai và s  vị lai bất khả   c. Nh n  ứ ấ  c n  bất khả   c  v  t  t nh l  v  . 

N u th  t nh bất khả   c th  c n  kh n  có    c t nh nam và t nh n . Ð  

kh n  có t nh nam và t nh n  th  nào có n   n   sở. 



 

N   Ð i V  n    N u có n   n   sở   ó là cảnh  iới ma . Kh n  n   kh n  

n   sở th   ọi là cảnh  iới ch  Ph t Nh  Lai. t i sao   V  tất cả ph p l  n   

n   sở v  . 

 

N   Ð i V  n    Nh  thiệt bi t r  nh n nh p kh n   nh n nh p t  t nh 

kh n   t i sao   V  nh nh nh p ấ  t ớn  nó bất khả   c  th  nên nh n nh p 

ấ  th  t nh nó kh n  tịch. T nh kh n  ấ  l  t ớn  nh n nh p       ọi là v  

t ớn . Ở n i t ớn  kh n  mon  c u nên  ọi là v  n u ện. Ð   là ở n i 

nh n nh p ba m n  iải tho t hiện ra tr ớc. 

 

N   Ð i V  n       là nh  nh p  iới   n th n nh p  iới   

 

N   Ð i V  n   Tất cả ph p ấ    i ba  iải tho t m n  hiện ti n qu  t  ịnh 

  n ph p  iới cứu c nh kh p h  kh n   ch n   ọi    c  ch n  nói    c  

ch n  d n     c  ch n  chỉ    c  kh n  tranh lu n  kh n  n   n  n  ch n  

 o l ờn     c. 

 

N   Ð i V  n    Ðem nh n   i s c  ọi là  iên  ảo  nh    i thanh  t    i 

h  n   thiệt   i vị  th n   i   c      i ph p   ọi là  iên  ảo. V  th  c c ph p 

 ọi là   cảnh  iới. 

 

N   Ð i V  n    Nh n nh p   i s c qua thấ  lấ  dính có ba thứ n  i : n ó 

thấ  cảnh thu n sanh   t ởn   i lu  n  n u thấ  cảnh tr i sanh   t ởn  s n 

khu   thấ  cảnh trun  dun  sanh   t ởn  kh n  tham kh n  s n  năm nh p 

kia   i cảnh c n  có ba thứ n  i nh  v    n u du ên cảnh thu n sanh t m  i  

du ên cảnh n hịch sanh t m s n  du ên cảnh trun  dun  sanh t m n u ho c. 

Cảnh  iới nh  v   là ch  sở hành của  . V     i kh p nên  ọi là   cảnh  iới. 

 

N   Ð i V  n      ấ  hành n i s c thu n th  sanh tham dục  hành n i ss c 

tr i th  khởi s n nộ  hành s c trun  dun  th  khởi n u si. Nh  v      hành n i 

thanh h  n  vị   c c n    u có ba s  khởi tham s n si. N h a là   du ên 

cảnh thu n   ph p sanh tham dục    du ên cảnh tr i   ph p sanh s n khu     

du ên cảnh trun  dun    ph p sanh khởi v  minh n u si. 

 

N   Ð i V  n   Phải nh  v   mà bi t n i c c căn d ờn  nh  ảo hóa  bi t 

cảnh  iới ấ  nh  mộn . 

 

N   Ð i V  n    Nh  n  ời tron  mộn  c n  c c th  n  và   i ch n  vui 

v  . N  ời ấ  sau khi thức d    hi nhớ s  việc tron  mộn  nào   i ch n  



nào c c th  n .   Ð i V  n  th  nào  s  việc    c thấ  tron  mộn  có thiệt 

chăn    

 

- B ch Th  T n   Kh n  có thiệt 

 

- N   Ð i V  n    N  ời ấ   an  l c ở tron  mộn  cho là thiệt  có phải là 

trí chăn    

 

- B ch Th  T n   Kh n  phải trí. T i sao   Ð i ch n  và th  n     c thấ  

tron  mộn  cứu c nh là kh n   c n  là bất khả   c  hu n  l i c n  nhau vui 

v  . N  ời ấ  chỉ t  khổ nhọc  trọn kh n  có thiêt. 

 

- N   Ð i V  n    C c phàm phu n u si kh n  học ch nh ph p  thấ  s c 

khả    m t thấ  s c rồi sanh l n  chấp tr ớc  sanh chấp tr ớc rồi khởi l n  

 i trọn   khởi  i trọn  rồi sanh t m nhi m tr ớc sanh nhi m tr ớc rồi làm 

n hiệp tr ớc   ó là th n ba n hiệp  kh u b n n hiệp và   ba n hiệp  t o 

n hiệp rồi li n dứt mất  n hiệp ấ  dứt rồi nó ch n    n  n  

 

Ở m ời ph  n   n hiệp ấ  nh n   n l c l m chun  thức t i h u diệt thấ  

việc t  tr ớc hiện ra tron  t m t ởn . 

 

N   Ð i V  n    N  ời ấ   t  ph n n hiệp dứt h t  n hiệp kh c hiện ra  

 i n  nh  t  mộn  thức d   rồi nhớ s  việc tron  mộn . 

N   Ð i V  n    Nh  v    thức t i h u làm chủ  n hiệp ấ  làm nh n du ên  

do hai du ên ấ  mà tron  ph n sanh thức t m b t   u khởi ho c sanh  ịa 

n ục  ho c sanh s c sanh  ho c sanh  iới diêm ma la  ho c sanh   Tu La  

ho c sanh tron  Nh n Thiên. Thức tr ớc    diệt  sanh ph n thức sanh  sanh 

ph n t  n  tục t m chủn  lo i ch n  tu ệt. 

 

N   Ð i V  n    kh n  có một ph p nào t   ời n     n  ời kh c  mà có 

sanh diệt thấ  n hiệp    làm và thọ quả ba      1o   u ch n  h  mất. Kh n  

có n  ời t c n hiệp  c n  kh n  n  ời thọ b o. 

 

N   Ð i V  n    L c t i h u thức ấ  diệt  ọi là t  s   n u s  thức sanh th  

 ọi là sanh s . 

 

N   Ð i V  n    H u thức ấ  l c khởi kh n  t    u   n  l c nó diệt c n  

kh n    n   u. Du ên ấ  l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n  

  n   u. N hiệp ấ  l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt kh n    n   u. T  

ấ  l c t  kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. S  thức l c sanh 



kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. Sanh ấ  kh n  t    u   n  

l c diệt c n  kh n    n   u. T i sao   V  t  t nh l  v  . 

 

H u thức ấ   th  t nh h u thức kh n . Du ên ấ   th  t nh du ên kh n . 

Nghiệp ấ   n hiệp th  t nh kh n . T  ấ   th  t nh t  kh n . S  thức  th  

t nh s  thức kh n . Thọ  th  t nh thọ kh n . Th   ian  th  t nh th   ian 

kh n . Ni t bàn  th  t nh Ni t bàn kh n .Khởi  th  t nh khởi kh n . Ho i  

th  t nh ho i kh n . 

 

N   Ð i V  n    Nh  v    t c n hiệp và quả b o kh n  h  mất  kh n  có 

n  ời t c n hiệp  c n  kh n  có n  ời thọ b o  chỉ theo th  tục mà có chớ 

ch n  phải  ệ nhứt n h a. 

 

N   Ð i V  n   Phải bi t tất cả ph p   u kh n  tịch. Tất cả ph p kh n  ấ  

là kh n   iải tho t m n. Kh n  ấ  kh n  có t ớn  kh n  là v  t ớn   iải 

tho t m n. Ð  kh n  có t ớn  th  c n  kh n  có n u ện c u  ọi là v  

n u ện  iải tho t m n. 

 

N   Ð i V  n    Nh  v   tất cả ph p   u  ủ ba m n  iải tho t  c n  với 

kh n   i chun     ờn  tr ớc là Ni t bàn   a rời c c t ớn    a rời n u ện 

c u  cứu c nh Ni t bàn  iới  qu  t  ịnh nh  ph p  iới  kh p h  kh n  t . 

 

N   Ð i V  n   Nên bi t c c căn nh  ảo  cảnh  iới nh  mộn   tất cả thí dụ 

phải bi t nh  v  . 

 

N   Ð i V  n    Nh  n  ời tron  mộn   ấu với k  o n th . N  ời ấ  thức 

d   rồi  hi nhớ c n  k   ịch  ấu nhau.   Ð i V  n  th  nào  s  thấ  tron  

mộn  có thiệt chăn   

 

- B ch Th  T n  Kh n  có thiệt. 

 

- N   Ð i V  n    N  ời ấ  ở tron  mộn  cho s  ấ  là thiệt th  có phải là 

trí chăn    

 

- B ch Th  T n   Kh n  phải là trí . T i sao   V  tron  mộn  cứu c nh 

kh n  có k  o n  ịch  hu n  là chi n  ấu. N  ời ấ  hu n  t  nhọc nh n   u 

kh n  có thiệt. 

 

N   Ð i V  n    C n  v    hàn  phàm phu n u si kh n  học ch nh ph p  

m t thấ  s c b t khả  i  l n  họ ch n  vui thích mà sanh chấp tr ớc rội khởi 



t m s n khu  làm cho t m tr  c lo n mà t o n hiệp s n n i th n ba  miện  

b n    ba thứ n hiệp. N hiệp ấ     c t o  on  li n dứt mất. N hiệp ấ  dứt 

rồi ch n  n  n  ở m ời ph  n . N hiệp ấ    n l c l m chun  t i h u thức 

diệt thấ  việc làm t  tr ớc hiện ra tron  t m t ởn . 

 

N   Ð i V  n    N  ời ấ  thấ  n hiệp ấ  hiện rồi  l n  họ kinh s   t  ph n 

n hiệp h t  n hiệp kh c hiện ra  nh  l c thức d   nhớ s  tron  mộn . 

 

N   Ð i V  n    Nh  v   t i h u thức làm chủ  n hiệp ấ  làm nh n du ên. 

Do hai du ên ấ  mà tron  sanh ph n thức t m b t   u khởi  ho c sanh  ịa 

n ục s c sanh n   quỉ  ho c sanh   Tu La Nh n Thiên. Thức tr ớc diệt rồi  

sanh ph n thức sanh. Sanh ph n t  n  tục t m chủn  lo i ch n  tu ệt. 

 

N   Ð i V  n    Kh n  có một ph p nào t   ời na    n  ời sau nh n  mà 

có sanh diệt thấ  n hiệp    làm và thọ quả b o   u ch n  h  mất. Kh n  có 

n  ời t c n hiệp c n  kh n  có n  ời thọ b o. 

 

N   Ð i V  n    H u thức ấ  l c diệt th   ọi là t  s   n u s  thức sanh th  

 ọi là sanh s . 

 

N   Ð i V  n    H u thức ấ  l c khởi   nó kh n  t    u   n    n l c diệt 

nó c n  kh n    n   u. 

 

Du ên ấ   l c sanh nó kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

N hiệp ấ   l c sanh nó kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

T  ấ   l c t  c n  kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

S  thức l c sanh kh n  t    u   n   l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

Thọ sanh ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

T i sao   V  t  t nh l  v  . 

 

H u thức ấ   th  t nh h u thức kh n . Du ên ấ   th  t nh du ên kh n . 

N hiệp  -   th  t nh n hiệp kh n . T  ấ   th  t nh t  kh n . S  thức ấ   th  

t nh s  thức kh n . Thọ sanh ấ   th  t nh thọ sanh kh n . Th   ian  th  t nh 

th   ian kh n . Ni t bàn  th  t nh Ni t bàn kh n . Khởi   th  t nh khởi 

kh n . Ho i  th  t nh ho i kh n . 



 

N   Ð i V  n   T c n hiệp và quả b o nh  v     u ch n  mất h . Kh n  

n  ời t c n hiệp c n  kh n  n  ời thọ b o  chỉ theo th  tục mà có chớ 

ch n  phải  ệ nhứt n h a. 

 

N   Ð i V  n    Phải bi t tất cả ph p   u kh n  tịch. Tất cả ph p kh n  ấ  

là kh n   iải tho t m n. Kh n  ấ  kh n  có t ớn  kh n  nên là v  t ớn  

 iải tho t m n.N u    v  t ớn  th  kh n  có n u ện c u nên  ọi là v  

n u ện  iải tho t m n. Tất cả ph p   u  ủ ba m n  iải tho t c n   i chun  

với kh n   Ni t bàn là con   ờn  tr ớc   a l a c c t ớn    a l a n u ện c u  

cứu c nh Ni t bàn  iới  qu  t  ịnh nh  ph p  iới  kh p h  kh n  t . 

 

N   Ð i V  n    Phải bi t c c căn nh  ảo  cảnh  iới nh  mộn   tất cả thí dụ 

phải bi t nh  v  . 

 

N   Ð i V  n    Nh  có n  ời ở tron  chiêm bao bị quỉ nhi u n o l n  họ 

kinh s . Thức d    n  ời ấ   hi nhớ quỉ tron  mộn .   Ð i V  n  th  nào  

quỉ    c thấ  tron  mộn  có thiệt chăn   

 

- B ch Th  T n   Kh n  có thiệt. 

 

- N   Ð i V  n    N  ời ấ  ở tron  mộn  cho là thiệt th  có phải là trí 

chăn    

 

- B ch Th  T n   Kh n  phải là trí. T i sao   V  tron  mộn  quỉ c n kh n  

có hu n  là s . N  ời ấ  lu n  t  nhọc nh n   u kh n  có thiệt. 

 

- N   Ð i v  n    C n  v   hàn  phàm phu n u si kh n  học ch nh ph p  

m t thấ   ả  ứ s c l n  họ chấp tr ớc rồi t o n hiệp chấp tr ớc n i th n ba 

miện  b n   ba thứ n hiệp. N hiệp ấ     c t o rồi li n dứt mất. N hiệp ấ  

diệt rồi ch n  n  n  ở m ời ph  n . 

 

 

N hiệp ấ    n l c l m chun   t i h u thức  diệt thấ  n hiệp    t o t  tr ớc 

hiện ra tron  t m t ởn . 

 

N   Ð i V  n    N  ời ấ  thấ  rồi l n  họ kinh s   t  ph n n hiệp h t  

n hiệp kh c sanh ra   i n  nh  thức d   nhớ s  việc tron  mộn . 

 



N   Ð i V  n    Nh  v   t i h u thức làm chủ  n hiệp ấ  làm nh n du ên  

do hai du ên ấ  mà tron  sanh ph n thức t m ban   u khởi  ho c sanh  ịa 

n ục v.v…   n sanh tron  Nh n Thiên. Thức tr ớc diệt  sanh ph n thức 

sanh  sanh ph n t  n  tục t m chủn  lo i ch n  tu ệt. 

 

N   Ð i V  n    Kh n  một ph p nào t   ời na    n  ời sau  mà có sanh 

diệt thấ  n hiệp    làm và thọ quả b o   u ch n  mất h . Kh n  có n  ời 

t c n hiệp và thọ b o. 

 

N   Ð i V  n    H u thức ấ  l c diệt  ọi là t  s . N u s  sanh  ọi là sanh 

s . 

 

H u thức ấ    l c khởi kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

Du ên ấ   l c sanh nó kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

N hiệp ấ   l c sanh nó kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

T  ấ   l c sanh nó kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

S  thức ấ   l c sanh nó kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

Thọ sanh ấ   l c sanh nó kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

T i sao   V  t  t nh l  v  . 

 

H u thức  th  t nh h u thức kh n . Du ên  th  t nh du ên kh n . N hiệp  

Th  t nh n hiệp kh n . T   th  t nh t  kh n .S  thức  th  t nh s  thức 

kh n . Thọ sanh  th  t nh thọ sanh kh n . Th   ian  th  t nh th   ian 

kh n . Ni t bàn  th  t nh Ni t bàn kh n . Khởi  th  t nh khởi kh n . 

 

N   Ð i V  n    T c n hiệp và quả b o nh  v     u ch n  mất h    kh n  

n  ời t c n hiệp c n  kh n  n  ời thọ b o. Chỉ theo th  tục mà có chớ 

ch n  phải  ệ nhứt n h a. 

 

N   Ð i V  n   Phải bi t tất cả ph p   u kh n  tịch. Tất cả ph p kh n  ấ  

là kh n   iải tho t m n. Kh n  ấ  kh n  có t ớn  kh n  là v  t ớn   iải 

tho t m n. N u    v  t ớn  th  kh n  n u ện c u là v  n u ện  iải tho t 

m n. Tất cả ph p   u  ủ ba m n  iải tho t  c n   i chun  với kh n . Ni t 



bàn là con   ờn  tr ớc   a l a c c t ớn    a l a n u ện c u cứu c nh Ni t 

bàn  iới  qu  t  ịnh nh  ph p  iới  kh p h  kh n  t . 

 

N   Ð i V  n    Phải bi t c c căn nh  ảo  cảnh  iới nh  mộn . Tất cả thí 

dụ phải bi t nh  v  . 

 

N   Ð i V  n    Nh  n  ời tron  mộn  thấ  n  nh n  oan ch nh  ệ nhứt 

tron  n ớc  ở bên n  nh n ấ     c n he  m nh c vi diệu khả  i. N  ời ấ  

  n n  nh n  n he  m nh c thọ vui n   dục. Sau khi thức d    n  ời ấ   hi 

nhớ  m nh c vi diệu khả  i tron  mộn .   Ð i v  n  th  nào   m nh c    c 

n he tron  mộn  có thiệt kh n    

 

- B ch Th  T n kh n  thiệt. 

 

- N   Ð i V  n    Tron  mộn  n  ời ấ  cho là thiệt th  có phải là trí 

chăn   

 

- B ch Th  T n kh n  phải trí. T i sao   Tron  mộn  n  nh n và  m nh c 

cứu c nh   u kh n  hu n  là vui n   dục. N  ời ấ  lu n  t  nhọc nh n   u 

kh n  có thiệt. 

 

- N   Ð i V  n    C n  v    hàn  phàm phu n u si kh n  học ch nh ph p  

họ thấ  n  nh n và n he  m nh c thích   sanh l n  nhi m tr ớc rồi t o 

n hiệp nhi m tr ớc n i th n ba miện  và   ba thứ n hiệp. N hiệp ấ     c 

t o rồi li n dứt diệt. N hiệp ấ  diệt rồi ch n  n  n  ở m ời ph  n . N hiệp 

nh  v     n l c l m chun    t i h u thức diệt  thấ  n hiệp    làm t  tr ớc 

hiện ra tron  t m t ởn . N  ời ấ  thấ  rồi sanh l n  kinh s   t  ph n n hiệp 

h t  n hiệp kh c sinh ra    i n  nh  thức d   nhớ s  tron  mộn . 

 

N   Ð i V  n    Nh  v   t i h u thức làm chủ  n hiệp ấ  làm nh n du ên  

do hai nh n du ên nên tron  sanh ph n thức t m ban   u khởi  ho c sanh 

 ịa n ục v.v…   n tron  Nh n Thiên. Thức ấ  diệt rồi sanh ph n thức sanh  

sanh ph n t  n  tục t m chủn  lo i ch n  tu ệt. 

 

N   Ð i V  n    Kh n  có một ph p nào t   ời na    n  ời sau  mà có 

sanh diệt thấ  n hiệp    làm và thọ quả b u   u ch n  mất h . Kh n  n  ời 

t c n hiệp c n  kh n  n  ời thọ b o. 

 

N   Ð i V  n    H u thức ấ  l c diệt  ọi là t  s   n u s  thức sanh  ọi là 

sanh s . 



 

H u thức ấ   l c kh n  t    u   n  l c diệt c n  ch n    n   u. 

 

Du ên ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

Nghiệp ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

T  ấ   l c t  kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. S  thức ấ   l c 

sanh kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

Thọ sanh ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

T i sao  V  t  t nh l  v  . H u thức  th  t nh h u thức kh n . Du ên  th  

t nh du ên kh n . N hiệp  th  t nh n hiệpkh n . T   th  t nh t  kh n . S  

thức  th  t nh s  thức kh n . Thọ sanh  th  t nh thọ sanh kh n . Th   ian  

th  t nh th   ian kh n . Ni t bàn  th  t nh Ni t bàn kh n . Khởi  th  t nh 

khởi kh n . Ho i  th  t nh ho i kh n . T c n hiệp và quả b o nh  v     u 

kh n  h . Kh n  n  ời t c n hiệp c n  kh n  n  ời thọ b o. Chỉ theo th  

tục mà có chớ ch n  phải  ệ nhứt n h a. 

 

N   Ð i V  n   Phải bi t tất cả ph p   u kh n  tịch. Tất cả ph p kh n  là 

kh n   iải tho t m n. Kh n  ấ  kh n  có t ớn  kh n  là v  t ớn   iải 

tho t m n. Ð  v  t ớn  nên kh n  n u ện c u là v  n u ện  iải tho t m n. 

Nh   v    tất cả   u có  ủ ba m n  iải tho t m n c n   i chun  với kh n   

Ni t bàn là con   ờn  tr ớc   a l a c c t ớn    a l a n u ện c u  cứu c nh 

Ni t bàn  iới  qu  t  ịnh nh  ph p  iới  kh p h  kh n  t . 

 

N   Ð i V  n    Phải bi t c c căn nh  ảo  cảnh  iới nh  mộn . Tất cả thí 

dụ phải bi t nh  v  . 

 

N   Ð i V  n    tai n he  c thanh  sanh khởi  c t m. 

 

N   Ð i V  n    Nh  n  ời tron  mộn  thấ  n  nh n  oan ch nh  ệ nhứt 

tron  n ớc  ở bên n  nh n ấ     c n he  m nh c vi diệu khả  i. N  ời ấ  

  n n  nh n  n he  m nh c thọ vui n   dục. Sau khi thức d    n  ời ấ  ghi 

nhớ  m nh c vi diệu khả  i tron  mộn .   Ð i v  n  th  nào   m nh c    c 

n he tron  mộn  có thiệt chăn   

 

- B ch Th  T n   Kh n  thiệt. 

 



- N   Ð i V  n    N  ời ấ  cho s  tron  mọ-n  là thiệt th  có phải là trí 

chăn    

 

- B ch Th  T n   Ch n  phải trí  t i sao   V  th n  i biệt l     c thấ  tron  

mộn  ấ  cứu c nh kh n  có hu n  là buồn khóc. N  ời ấ  lu n  t  nhọc 

nh n   u kh n  có thiệt. 

 

- N   Ð i V  n    C n  v    hàn  phàm phu n u si kh n  học ch nh ph p  

họ thấ  n he  c thanh  li n chấp tr ớc nên sanh l n  ch n   a rồi  i n hờn 

mà t o n hiệp s n n i th n ba miện  b n và ba thứ n hiệp. N hiệp ấ  t o 

rồi li n dứt diệt. N hiệp ấ  diệt rồi ch n  n  n  ở m ời ph  n . N hiệp 

nh  v     n l c l m chun   t i h u thức diệt thấ  n hiệp    làm t  tr ớc 

hiện ra tron  t m t ởn . N  ời ấ  thấ  rồi sanh l n  kinh s   t  ph n n hiệp 

h t n hiệp kh c hiện ra   i n  nh  thức d   nhớ s  tron  mộn . C n  v   

t i h u thức làm chủ  n hiệp ấ  làm nh n du ên  do nh n du ên ấ  nên 

tron  sanh ph n thức t m ban   u khởi ho c sanh  ịa n ục v.v…   n sanh 

tron  Nh n Thiên. Thức tr ớc    diệt  thọ sanh ph n thức sanh  sanh ph n 

t  n  tục t m chủn  lo i ch n  tu ệt. 

 

N   Ð i V  n  kh n  một ph p nào t   ời n     n  ời sau  mà có sanh diệt 

thấ  n hiệp    làm và thọ quả b o   u ch n  mất h   kh n  n  ời t c 

n hiệp c n  kh n  n  ời thọ b o. 

 

N   Ð i V  n    H u thức ấ   l c diệt  ọi là t  s   n u s  thức sanh  ọi là 

sanh s . 

 

H u thức ấ   l c khởi kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

Du ên ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u 

 

N hiệp ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

T  ấ   l c t  kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

S  thức ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

Thọ sanh ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

T i sao   V  t  t nh l  v  . 

 



H u thức  th  t nh h u thức kh n . Du ên   th  t nh du ên kh n . N hiệp  

th  t nh n hiệp kh n . T   th  t nh t  kh n . S  thức  th  t nh s  thức 

kh n . Thọ sanh  th  t nh thọ sanh kh n . Th   ian  th  t nh th   ian 

kh n . Ni t bàn  th  t nh Ni t bàn kh n . Khởi  th  t nh khởi kh n . Ho i  

th  t nh ho i kh n . 

 

N   Ð i V  n    T c n hiệp và quả b o nh  v     u ch n  mất h   kh n  

n  ời t c n hiệp c n  kh n  n  ời thọ b o  chỉ theo th  tục mà có chớ 

ch n  phải  ệ nhứt n h a. 

 

N   Ð i V  n    Phải bi t tất cả ph p   u kh n  tịch. Tất cả ph p kh n  là 

kh n   iải tho t m n. Kh n  ấ  kh n  có t ớn  kh n  là v  t ớn   iải 

tho t m n. Ð  v  t ớn  nên kh n  n u ện c u là v  n u ện  iải tho t m n. 

Nh  v    tất cả ph p   u  ủ ba m n  iải tho t c n   i chun  với kh n   

Ni t bàn là con   ờn  tr ớc   a l a c c t ớn    a l a n u ện c u  cứu c nh 

Ni t bàn  iới  qu  t  ịnh nh  ph p  iới  kh p h  kh n  t . 

 

N   Ð i V  n    Phải bi t c c căn nh  ảo  cảnh  iới nh  mộn  tất cả thí dụ 

phải bi t nh  v  . 

 

N   Ð i V  n  tai n he  ả thanh  khởi  ả t ớn . 

 

Nh  n  ời tron  mộn  n he c u ch n  r  n h a. Thức d   n  ời ấ    hi 

nhớ ti n     c n he tron  mộn .   Ð i V  n  th  nào  ti n  n he tron  

mộn  có thiệt chăn    

 

- B ch Th  T n   kh n  thiệt. 

 

- N   Ð i V  n    N  ời ấ  n m mộn  cho là thiệt th  có phải là trí kh n    

 

- B ch Th  T n   Ch n  phải trí. T i sao   V  tron  mộn  cứu c nh kh n  

có  m thanh       c  hu n  là có c u li u n h a c u bất li u n h a. N  ời 

ấ  lu n  t  nhọc nh n   u kh n  có thiệt. 

 

- N   Ð i V  n    C n  v    han  phàm phu n u si kh n  học ch nh ph p  

họ n he  ả thanh b n chấp tr ớc nên mê ho c mà t o n hiệp. N hiệp    c 

t o rồi li n dứt diệt. N hiệp ấ  diệt rồi ch n  n  n  ở m ời ph  n . 

 

N hiệp nh  v     n l c l m chun   t i h u thức diệt thấ  s     làm t  tr ớc 

hiện ra tron  t m t ởn . N  ời ấ  thấ  rồi t m sanh chấp tr ớc  t  ph n 



n hiệp h t  n hiệp kh c hiện ra   i n  nh  thức d   nhớ ti n  c u ch n  r  

n h a    c n he tron  mộn . 

 

N   Ð i V  n    Nh  v    t i h u thức làm chủ  n hiệp ấ  làm nh n du ên  

do hai du ên ấ  nên tron  sanh ph n thức t m ban   u khởi  ho c sanh  ịa 

n ục v.v…  n  ho c sanh tron  Nh n Thiên. Thức tr ớc    diệt  thức thọ 

sanh ph n sanh  sanh ph n t m t  n  tục chủn  ho i ch n  du ệt. 

 

N   Ð i V  n    kh n  một ph p nào t   ời na    n  ời sau  mà có sanh 

diệt thấ  n hiệp    làm và thọ quả b o   u ch n  mất h . Kh n  có n  ời 

t o n hiệp c n  kh n  có n  ời thọ b o. 

 

N   Ð i V  n    H u thức ấ  l c diệt  ọi là t  s . N u s  thức sanh th   ọi 

là sanh s . 

 

H u thức ấ   l c khởi kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

Du ên ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

N hiệp ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

T  ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

S  thức ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

Thọ sanh ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

T i sao   V  t  t nh l  v  . 

 

H u thức  th  t nh h u thức kh n . Du ên  th  t nh du ên thức kh n . 

N hiệp  th  t nh n hiệp thức kh n . T   th  t nh t  kh n . S  thức  th  t nh 

s  thức kh n . Thọ sanh  th  t nh thọ sanh kh n . Th   ian  th  t nh th  

 ian kh n . Ni t bàn th  t nh Ni t bàn kh n . Khởi  th  t nh khởi 

kh n .Ho i  th  t nh ho i kh n . 

 

N     i V  n    T c n hiệp và quả b o nh  v     u ch n  mất h   kh n  

n  ời t c n hiệp c n  kh n  n  ời thọ b o  chỉ theo th  tục mà có chớ 

ch n  phải  ệ nhứt n h a. 

 

N   Ð i V  n    Phải bi t tất cả ph p   u kh n  tịch. 



 

 Tất cả ph p kh n  là kh n   iải ph p m n. Kh n  ấ  kh n  có t ớn  

kh n  là v  t ớn   iải tho t m n.N u v  t ớn  th  kh n  n u ện c u là v  

n u ện  iải tho t m n. Nh  v    tất cả ph p   u  ủ ba  iải tho t m n c n  

 i chun  với kh n   Ni t bàn là con   ờn  tr ớc   a rời t ớn    a rời 

n u ện c u  cứu c nh Ni t bàn  iới  qu  t  ịnh nh  ph p  iới  kh p h  

kh n  t . 

 

N   Ð i V  n   Phải bi t c c căn nh  ảo  cảnh  iới nh  mộn  tất cả thí dụ 

phải bi t nh  v  . 

 

N   Ð i V  n    thí nh  n  ời chiêm bao lấ  h  n     chiên  àn ho c 

h  n  l   a ma la và c c thứ h  n  kh c     oa th n m nh. Thức d   n  ời 

ấ  c c thứ h  n     c  oa tron  mộn  v a rồi.   Ð i V  n  th  nào   s  

thấ  tron  mộn  ấ  có thiệt chăn    

 

- B ch Th  T n  kh n  có thiệt. 

 

- N   Ð i V  n   N  ời ấ  cho là thiệt th  có phải là trí chăn    

 

- B ch Th  T n   Ch n  phải trí. T i sao   V  tron  mộn  cứu c nh kh n  

có h  n  hu n  là  oa th n. N  ời ấ  lu n  t  nhọc nh n    u kh n  có 

thiệt. 

 

- N   Ð i V  n    C n  v    hàn  phu n u si kh n  học ch nh ph p  họ 

n  i h  n  th m b n m n thích rồi t o m ời n hiệp nhi m tr ớc n i th n 

n    . N hiệp    c t o rồi li n dứt mất  khi mất  n hiệp ấ ch n  n  n  ở 

m ời ph  n . N hiệp ấ    n l c l m chun   t i h u thức diệt  thấ  n hiệp 

   làm t  tr ớc hiện tron  t m t ởn . Nh  tron  chiêm bao thức d   nhớ 

h  n  th m    c n  i tron  mộn . N   Ð i V  n    T i h u thức l m chủ  

do n hiệp ấ  làm nh n du ên  v  hai du ên ấ  mà tron  sanh ph n thức t m 

ban   u sanh khởi  ho c sanh  ịa n ục v.v…  n ho c sanh tron  Nh n 

Thiên. Thức tr ớc    diệt  thọ sanh ph n thức sanh   sanh ph n t m t  n  

tục chủn  lo i ch n  tu ệt. 

 

N   Ð i V  n    Kh n  có một ph p nào t   ời na    n  ời sau  mà có 

sanh diệt thấ  n hiệp    làm và thọ quả b o   u ch n  mất h   kh n  n  ời 

t c n hiệp c n  kh n  n  ời thọ b o. N   Ð i V  n    L c h u thức diệt 

 ọi là t  s .N u s  thức sanh th   ọi là sanh s . 

 



H u thức ấ   l c khởi kh n  t    u   n  l c diệt nó ch n    n   u. 

 

Du ên ấ  l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt nó ch n    n   u. 

 

N hiệp ấ  l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt nó ch n    n   u. 

 

T  ấ   l c t  kh n  t    u   n  l c diệtnó ch n    n   u. 

 

S  thức ấ  l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt nóch n    n   u. 

 

Thọ sanh ấ  l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt nó ch n    n   u. 

 

T i sao   V  t  t nh l  v  . 

 

H u thức  th  t nh h u thức kh n .Du ên  th  t nh du ên kh n . N hiệp  

th  t nh n hiệp kh n . T   th  t nh t  kh n . S  thức  th  t nh s  thức 

kh n . Thọ sanh  th  t nh thọ sanh kh n . Th   ian  th  t nh th   ian 

kh n . Ni t bàn  th  t nh Ni t bàn kh n . Khởi  th  t nh khởi kh n . Ho i  

th  t nh ho i kh n . 

 

N   Ð i V  n    T c n hiệp và quả b o nh  v     u ch n  mất h . Kh n  

n  ời t c n hiệp  kh n  n  ời thọ b o  chỉ v  theo th  tục mà có chớ ch n  

phải  ệ nhứt n h a.  

N   Ð i V  n    Phải bi t tất cả ph p   u kh n  tịch. 

 

Tất cả ph p kh n  là kh n   iải tho t m n. Kh n  ấ  kh n  có t ớn  

kh n  là v  t ớn   iải tho t m n. Ð  kh n  t ớn  nên kh n  n u ện c u là 

v  n u ện  iải tho t m n. Nh  v   tất cả ph p  u  ủ ba m n  iải tho t 

c n   i chun  với kh n . Ni t bàn là con   ờn  tr ớc   a rời t ớn   a rời 

n u ện  cứu c nh 

 

Ni t bàn  iới  qu  t  ịnh nh  ph p  iới  c n  kh p h  kh n  t . 

 

N   Ð i V  n    Phải bi t căn nh  ảo  cảnh  iới nh  mộn . Tất cả thí dụ 

phải bi t nh  v  . 

 

N   Ð i V  n    Nh  n  ời chiêm bao thấ  cổ m nh  eo nh n  t  thi r n  

chó  th   n  ời v.v…Thức d    n  ời nhớ cảnh mộn  rồi s  sệt.   Ð i 

V  n  th  nào   cảnh mộn  ấ  có thiệt chăn    

 



- B ch Th  T n   Kh n  có thiệt. 

 

- N   Ð i V  n    N  ời ấ  chấp lấ  t  thi    c thấ  tron  mộn  có phải là 

trí chăn    

 

- B ch Th  T n  Ch n  phải trí. T i sao   V  tron  mộn  t  thi th  kh n  có  

hu n  là cột n i cổ. N  ời ấ  lu n  t  nhọc nh n   u kh n  có thiệt. 

 

- N   Ð i V  n    C n  v    hàn  ph m phu n u si kh n  học ch nh ph p  

họ thấ  th i  ấu th  chấp tr ớc  h t b  mà t o m ời n hiệp s n  h t n i 

th n kh u    N hiệp ấ     c t o rồi li n dứt diệt. N hiệp ấ  diệt rồi ch n  

n  n  ở m ời ph  n     n l c l m chun   t i h u thức diệt thấ  việc làm t  

tr ớc hiện tron  t m t ởn . N  ời ấ  thấ  rồi sanh l n   h t b   t  ph n 

n hiệp h t  n hiệp kh c hiện ra  Nh  thức d   nhớ s  việc tron  mộn . 

 

N   Ð i V  n    T i h u thức làm chủ  do n hiệp ấ  làm nh n du ên  v  

hai nh n du ên ấ mà tron  sanh ph n thức t m ban   u khởi  ho c sanh  ịa 

n ục v.v…  n ho c sanh tron  Nh n Thiên. Thức tr ớc    diệt  thọ sanh 

ph n thức sanh   sanh ph n t m t  n  tục chủn  lo i ch n  tu ệt. 

 

N   Ð i V  n    kh n  có một ph p nào t   ời na    n  ời sau  mà có sanh 

diệt thấ  n hiệp    c làm và thọ quả b o   u ch n  mất h    kh n  có 

n  ời t c n hiệp c n  kh n  có n  ời thọ b o. 

 

H u thức ấ  l c diệt  ọi là t  s   n u s  thức sanh  ọi là sanh s . 

 

H u thức ấ   l c khởi kh n  t    u   n  lu&c diê(t c n  kh n    n   u. 

 

Du ên ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

N hiệp ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

T  ấ   l c t  kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

S  thức  l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

Thọ sanh ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

T i sao   V  t  t nh l  v  . 

 



H u thức  th  t nh h u thức kh n . Du ên  th  t nh du ên kh n .N hiệp  

th  t nh n hiệp kh n .T   th  t nh t  kh n . S  thức  th  t nh s  thức 

kh n . Thọ sanh  th  t nh thọ sanh kh n . Th   ian  th  t nh th   ian 

kh n . Ni t bàn  th  t nh Ni t bàn kh n . Khởi  th  t nh khởi kh n . Ho i  

th  t nh của ho i kh n . 

N   Ð i V  n    T c n hiệp và quả b o nh  v     u ch n  mất h   kh n  

có n  ời t c n hiệp c n  kh n  có n  ời thọ b o  chỉ v  theo th  tục mà có 

chớ ch n  phải  ệ nhứt n h a. 

 

N   Ð i V  n    Phải bi t tất cả ph p   u kh n  tịch. Tất cả ph p kh n  là 

kh n   iải tho t m n  kh n  ấ  kh n  có t ớn  kh n  là v  t ớn   iải 

tho t m n. Ð  v  t ớn  c n  kh n  n u ện c u là v  n u ện  iải tho t 

m n. Nh  v    tất cả ph p   u  ủ ba m n  iải tho t c n   i chun  với 

kh n    trên   ờn    n Ni t bàn   a l a t ớn    a l a n u ện  cứu c nh Ni t 

bàn  iới  qu  t  ịnh nh  ph p  iới  c n  kh p h  kh n  t . 

 

N   Ð i V  n    Phải bi t c c căn nh  ảo  cảnh  iới nh  mộn   tất cả thí dụ 

phải bi t nh  v  . 

 

N   Ð i V  n    Nh  n  ời chiêm bao thấ  t  căn ho i. Thức d    n  ời 

ấ   hi nhớ m i m nh h .   Ð i V  n  nh  th  nào  s  thấ  tron  mộn   có 

thiệt chăn    

 

- B ch Th  T n   Ch n  có thiệt. 

 

- N   Ð i V  n    N  ời ấ  chấp cảnh mộn  là thiệt th  có phải là trí chăn  

? 

 

- B ch Th  T n   Ch n  phải trí. T i sao    V  tron  mộn  cứu c nh  kh n  

có t  căn hu n  là h  ho i. N  ời ấ  t  lu n  nhọc nh n    u kh n  có 

thiệt. 

 

- N   Ð i V  n    Hàn  phàm phu n u si kh n  học ch nh ph p  họ thấ  t  

căn ho i th  chấp tr ớc lo s  mà t o m ời n hiệp chấp tr ớc lo s  n i th n 

kh u  . 

 

N hiệp ấ     c t o  on  li n dứt diệt . N hiệp ấ  diệt rồi ch n  n  n  ở 

m ời ph  n     n l c l m chun  t i h u thức diệt thấ  việc    làm  hiện 

tron  t m t ởn . Thấ  rồi n  ời ấ  sanh l n  s  sệt  t  ph n n hiệp h t 

n hiệp kh c hiện ra. Nh  thức d   nhớ việc tron  mộn . 



 

Nh  v    t i h u thức làm chủ  do n hiệp ấ  làm nh n du ên  v  hai nh n 

du ên ấ  mà tron  sanh ph n thức t m ban   u khởi  ho c sanh  ịa n ục 

v.v…   n ho c sanh tron  Nh n Thiên. Thức tr ớc    diệt  thọ sanh ph n 

thức sanh  sanh ph n t m t  n  tục chủn  ho i ch n  tu ệt. 

 

N   Ð i V  n    Kh n  một ph p n   t   ời n     n  ời sau  mà có sanh 

diệt thấ  n hiệp    t o và thọ quả b o   u kh n  mất h   kh n  n  ời t c 

n hiệp cu’n  kh n  n  ời thọ b o.  

L c h u thức ấ  diệt  ọi là t  s   n u s  thức sanh  ọi là sanh s . 

 

H u thức ấ   l c khởi kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

Du ên ấ   l c sanh kh n  t    u tới  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

N hiệp ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

T  ấ   l c t  kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

S  thức sanh kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

Thọ sanh ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt cun  kh n    n   u. 

T i sao   V  t  t nh l  v  . 

 

H u thức  th  t nh h u thức kh n . Du ên  th  t nh du ên kh n .N hiệp  

th  t nh n hiệp kh n .T   th  t nh t  kh n . S  thức  th  t nh s  thức 

kh n . Thọ sanh  th  t nh thọ sanh kh n . Th   ian  th  t nh th   ian 

kh n . Ni t bàn  th  t nh Ni t bàn kh n . Khởi  th  t nh khởi kh n . Ho i  

th  t nh ho i kh n . 

 

N   Ð i V  n    T c n hiệp và quả b o nh  v     u ch n  mất h   kh n  

n  ời t c n hiệp c n  kh n  n  ời thọ b o  chỉ theo th  tục mà có chớ 

ch n  phải  ệ nhứt n h a. 

 

N   Ð i V  n    Phải bi t tất cả ph p   u kh n  tịch. tất cả ph p kh n  là 

kh n   iải tho t m n.. Kh n  ấ  kh n  có t ớn  kh n  là v  t ớn   iải 

tho t m n. Ð  v  t ớn  nên c n  kh n  n u ện c u là v  n u ện  iải tho t 

m n. 

 



Nh  v    tất cả ph p   u  ủ ba m n  iải tho t c n   i chun  với kh n   trên 

  ờn  tr ớc là Ni t bàn   a l a t ớn    a l a n u ện cứu c nh Ni t bàn  iới  

qu  t  ịnh nh  ph p  iới c n  kh p h  kh n  t . 

 

N   Ð i V  n    Phải bi t c c căn nh  ảo  cảnh  iới nh  mộn   tất cả thí dụ 

phải bi t nh  v  .N   Ð i V  n    Nh  n  ời mộn  thấ  m nh  ói kh t 

   c c m canh n on tha hồ ăn u n . Thức d   thấ  n  ời  hi nhớ c m 

canh n on    c ăn tron  mộn .   Ð i V  n  th  nào  s  mộn  ấ  có thiệt 

chăn    

 

- B ch Th  T n   kh n  có thiệt. 

 

- N   Ð i V  n    N  ời ấ  cho s  mộn  là thiệt th  có phải là trí chăn    

 

- B ch Th  T n  Ch n  phải trí. T i sao   V  tron  mộn  cứu c nh kh n  có 

c m canh hu n  l i có ăn. N  ời ấ  lu n  t  nhọc nh n   u kh n  có thiệt. 

 

- N   Ð i V  n    C n  v    hàn  phàm phu n u si kh n  học ch nh ph p  

họ thấ  c c thức ăn th  chấp tr ớc tham  a sa  nhi m rồi t o n hiệp tham 

nhi m m ời thứ n i th n kh u  . N hiệp ấ     c t o rồi li n dứt diệt. 

N hiệp ấ  diệt rồi ch n  n  n  ở m ời ph  n   nh n l c l m chun   t i h u 

thức diệt thấ  việc làm t  re  &c hiện ra tron  t mt ởn . N  ời ấ  thấ  rồi 

sanh l n  tham chấp  t  ph n n hiệp h t  n hiệp kh c hiện ra  nh  n  ời 

mộn  thức d   nhớ s  tron  mộn . 

 

N   Ð i V  n    T i h u thức làm chủ  do n hiệp ấ  làm nh n du ên   v  

hai nh n du ên ấ  mà tron  sanh ph n thức t m ban   u khởi  thức sanh 

tron  s u   o. Thức tr ớc    diệt  thọ sanh ph n thức sanh  sanh ph n t m 

t  n  tục chủn  lo i ch n  tu ệt. 

 

N   Ð i v  n    kh n  một ph p nào t   ời na    n  ời sau  mà có sanh 

diệt thấ  n hiệp d  làm t  tr ớc và thọ quả b o   u ch n  mất h . Kh n  

n  ời t c n hiệp c n  kh n  n  ời thọ b o. 

 

L c h u thức ấ  diệt  ọi là vào t  s   n u s  thức sanh th   ọi là vào sanh s . 

 

H u thức ấ   l c khởi kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

Du ên ấ   l c sanh kh n  t    u d n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 



N hiệp ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

T  ấ   l c t  kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

S  thức l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

Thọ sanh ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

T i sao   V  t  t nh l  v  . 

 

H u thức  th  t nh h u thức kh n . Du ên  th  t nh du ên thức kh n . 

N hiệp  th  t nh n hiệp thức kh n . T   th  t nh t  kh n . S  thức  th  t nh 

s  thức kh n .Thọ sanh  th  t nh thọ sanh kh n . Th   ian  th  t nh th   ian 

kh n . Ni t bàn  th  t nh Ni t bàn kh n . Khởi  th  t nh khởi kh n  . Ho i  

th  t nh ho i kh n . N   Ð i V  n    T c n hiệp và quả b o nh  v     u 

kh n  mất h   kh n  n  ời t o n hiệp c n  kh n  n  ời thọ b o  chỉ theo 

th  tục mà có chớ ch n  phải  ệ nhứt n h a. 

 

N   Ð i V  n    Phải bi t tất cả ph p   u kh n  tịch. Tất cả ph p kh n  là 

kh n   iải tho t m n. Kh n  ấ  kh n  có t ớn  kh n  là v  t ớn   iải 

tho t m n. Ð  v  t ớn  nên c n  kh n  n u ện c u là v  n u ện  iải tho t 

m n. Nh  v    tất cả  ph p   u  ủ ba m n  iải tho t c n   i với kh n  trên 

  ờn  tr ớc là Ni t bàn   a l a t ớn   a l a n u ện  cứuc nh Ni t bàn  iới  

qu  t  ịnh nh  ph p  iới  c n  kh p h  kh n  t . 

 

Nấ  Ð i V  n    Phải bi t c c căn nh  ảo  cảnh  iớiu nh  mộn   tất cả thí 

dụ phải bi t nh  v  . 

 

N   Ð i V  n    Nh  n  ời mộn  thấ  mi nh qu   ói   p    c d a   n   

tr i c u  a  tr i nh m bà v.v…li n lấ  ăn. Thức d   n  ời ấ   hi nhớ tron  

mộn  ăn nh n  tr i   n .   Ð i V  n  th  nào  tron  mộn  n  ời ấ  có 

thiệt ăn tr i   n  chăn    

 

- B ch Th  T n   kh n  có thiệt. 

 

- N   Ðai C  n    N  ời ấ  cho s  mộn  là thiệt th  có phải là trí chăn    

 

- B ch Th  T n   ch n  phải trí. T i sao   V  tron  mộn  c n kh n  có tr i 

  n  hu n  là có ăn. N  ời ấ  lu n  s  nhọc nh n    u kh n  có thiệt. 

 



- N   Ð i V  n    C n  v   hàn  phàm phu n u si kh n  học ch nh ph p  

mộn  thấ  bị  ói khổ  họ li n chấp tr ớc mà t o m ời n hiệp chấp tr ớc n i 

th n kh u và  . N hiệp    c t o rồi li n dứt mất. N hiệp ấ  diệt rồi ch n  

n  n  ở m ời ph  n   cho   n l c l mchun   t i h u thức diệt  thấ  việc 

làm t  tr ớc hiện tron  t m t ởn . 

 

N  ời ấ  thấ  rồi  tron  t m sanh vọn  t ởn   t  ph n n hiệp h t  n hiệp 

kh c sanh ra  nh  n  ời mộn  thức d   nhớ s  tron  mộn . 

 

Nh  v   t i h u thức làm chủ  do n hiệp ấ  làm nh n du ên  v  hai du ên 

ấ  mà tron  sanh ph n thức t m ban   u khởi th c sanh  vào s u loài. Thức 

tr ớc    diệt  thọ sanh ph n thức sanh   sanh ph n t m t  n  tục chủn  lo i 

ch n  tu ệt. 

 

N   Ð i v  n    kh n  một ph p nào t   ời na    n  ời sau  mà có sanh 

diệt thấ  n hiệp    làm t  tr ớc và thọ quả b o    u ch n  mất h   kh n  có 

n  ời t o n hiệp c n  kh n  có n  ời thọ b o. 

 

H u thức ấ  l c diệt  ọi là vào t  s . N u s  thức sanh  ọi là vào sanh s . 

 

H u thức ấ   l c khởi nó kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

Du ên ấ   l c sanh nó kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

N hiệp ấ   l c sanh nó kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

T  ấ   l c t  nó kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

S  thức ấ   l c sanh nó kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

Thọ sanh ấ   l c sanh nó kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

T i sao   V  t  t nh l  v  . 

 

H u thức  th  t nh h u thức kh n . Du ên  th  t nh du ên kh n . N hiệp  

th  t nh n hiệp kh n . T   th  t nh t  kh n . S  thức  th  t nh s  thức 

kh n . Thọ sanh  th  t nh thọ sanh kh n . Th   ian  th  t nh th   ian 

kh n .Ni t bàn  th  t nh Ni t bàn kh n . Khởi  th  t nh khởi kh n .Ho i  

th  t nh ho i kh n . 

 



N   Ð i V  n    T c n hiệp và thọ b o nh  v     u ch n  mất h   kh n  

n  ời t o n hiệp c n  kh n  n  ời thọ b o  chỉ theo th  tục mà có chớ 

ch n  phải  ệ nhứt n h a. 

 

N   Ð i V  n    Phải bi t tất cả ph p   u kh n  tịch. Tất cả ph p kh n  là 

kh n   iải tho t m n. Kh n  ấ  kh n  có t ớn  kh n  là v  t ớn   iải 

tho t m n. Ð  v  t ớn  nên c n  kh n  n u ện c u là v  n u ện  iải tho t 

m n. 

 

Nh  v    tất cả ph p   u  ủ ba m n  iải tho t  c n   i với kh n  trên 

  ờn  tr ớc  Ni t bàn   a l a t ớn    a l a n u ện c u  cứu c nh Ni t bàn 

 iới  qu  t  ịnh nh  ph p  iới  c n  kh p h  kh n  t . 

 

N   Ð i V  n    Phải bi t c c căn nh  ảo  cảnh  iới nh  mộn . Tất cả thí 

dụ phải bi t nh  v  . 

 

N   Ð i V  n    Nh   n ời mộn  thấ  l  i m nh h  ho i. Thức d   n  ời 

ấ   hi nhớ s  tron  mộn .   Ð i v  n  th  nào  s  mộn  ấ  có thiệt chăn  

? 

 

- B ch Ð i V  n    Kh n  có thiệt. 

 

-  N   Ð i V  n    N  ời ấ  cho s  mọ-n  ấ  là thiệt th  có phải là trí 

chăn    

 

- B ch Th  T n   Ch n  phải là trí . T i sao   V  tron  mộn  l  i c n ch n  

có hu n  là h  ho i. N  ời ấ  lu n  t  nhọc nh n    u kh n  có thiệt. 

 

- N   Ð i V  n    C n  v    hàn  phàm phu n u si kh n   học ch nh ph p  

thấ  thiệt căn h  ho i th  chấp tr ớc sanh lon  ch n   a mà khởi m ời 

n hiệp chấp tr ớc n i th n kh u  . N hiệp ấ     c t o rồi li n dứt diệt  

ch n  n  n  ở m ời ph  n   cho   n l c l m chun   t i h u thức diệt thấ  

việc làm tr ớc hiện tron  t m t ởn . 

 

N  ời ấ  thấ  rồi l n  lo s   t  ph n n hiệp h t n hiệp kh c hiện ra  nh  

n  ời mộn  thức d   nhớ s  tron  mộn . 

Nh  v    t i h u thức làm chủ  do n hiệp zấ  làm nh n du ên  v  hai nh n 

du ên ấ  nên tron  sanh ph n thức t m ban   u khởi sanh vào tron  s u th . 

Thức tr ớc    diệt  thọ sanh ph n thức sanh  sanh ph n t m t  n  tục chủn  

lo i ch n  tu ệt. 



 

N   Ð i v  n    Kh n  một ph p nào t   ời na    n  ời sau  mà có sanh 

diệt thấ  n hiệp    làm t  tr ớc và thọ b o  u kh n  mất h    kh n  n  ời 

t c n hiệp c n  kh n  n  ời thọ b o. 

 

H u thức ấ  l c diệt  ọi là vào t  s . N u s  thức sanh th   ọi là vào sanh 

s .H u thức ấ  khởi kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

Du ên ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

N hiệp ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

T  ấ   l c t  kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

S  thức ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

Thọ sanh ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

T i sao   V  t  t nh l  v  . 

 

H u thức  th  t nh h u thức kh n . Du ên  th  t nh du ên kh n . N hiệp  

th  t nh n hiệp kh n .T   th  t nh t  kh n .S  thức  th  t nh s  thức 

kh n . Thọ sanh  th  t nh thọ sanh kh n .Th   ian  th  t nh rh   ian 

kh n .Ni t bàn  th  t nh Ni t bàn kh n . Khởi  th  t nh khởi kh n . Ho i  

th  t nh ho i kh n . 

 

T c n hiệp và quả b o nh  v     u kh n  mất h   kh n  n  ời t c n hiệp  

kh n  n  ời thọ b o  chỉ thei th  tụcmà có chớ ch n  phải  ệ nhứt n h a. 

 

N   Ð i V  n    Phải bi t tất cả ph p   u kho-n  tịch  tất cả ph p kh n  là 

kh n   iải tho t m n  kh n  ấ  kh n  có t ớn  kh n  là v  t ớn   iải tho t 

m n. Ð  v  t ớn  nên c n  kh n  n u ện c u là v  n u ện  iải tho t m n. 

 

Nh  v    tất cả ph p   u  ủ ba m n  iải tho t m n c n   i chun  với kh n  

trên   ờn  tr ớc Ni t bàn   a rời t ớn   a rời n u ện c u  cứu c nh Ni t 

bàn  iới  qu  t  ịnh nh  ph p  iới  c n  kh p h  kh n  t . 

 

N   Ð i V  n    Phải bi t c c căn nh  ảo  cảnh  iới nh  mộn  tất cả thí dụ 

  u phải bi t nh  v  . 

 



N   Ð i V  n    Nh  n  ời mộn  thấ   m ấp n  nh n   p nhất n ớc. 

Thức d -   n  ời ấ   hi nhớ s  ch m   c êm dịu tron  mộn .   Ð i V  n  

th  nào  s  mộn  ấ  có thiệt chăn    

 

- B ch Th  T n   Kh n  có thiệt. 

 

- N   Ð i V  n    N  ời ấ  cho s  mộn  ấ  là thiệt có phải là trí chăn    

 

- B ch Th  T n   Ch n  phải trí. T i sao   V  tron  mộn  cứu c nh kh n  

có   i   p  hu n  là ch m   c êm diệu.N  ời ấ  lu n  t  nhọc nh n    u 

kh n  có thiệt. 

 

- N   Ð i V  n    C n  v    hàn  phàm phu n hu si kh n  học ch nh 

ph p  họ thấ  s c khả   th  chấp tr ớc mà khởi  i dục sanh l n  nhi m tr ớc 

rồi t o m ời n hiệp nhi m tr ớc n i t n kh u và  . 

 

N hiệp ấ     c t o rồi li n dứt diệt ch n  n  n  ở m ời ph  n  cho   n 

l c l m chun  t i h u thức diệt thấ  việc làm t  tr ớc hiện tron  t m t ởn   

n  ời ấ  thấ  rồi sanh l n   a vui  t  ph n n hiệp h t  n hiệp kh c hiện ra  

nh  n  ời mộn  thức d   nhớ s  tron  mộn . 

 

Nh  v    t i h u thức làm chủ  n hiệp ấ  làm nh n du ên  v  hai n hiệp ấ  

nên tron  sanh ph n thức t m ban   u khởi sanh vào tron  s u loài. 

 

Thức tr ớc    diệt  thọ sanh ph n thức sanh  sanh ph n t m t  n  tục chủn  

lo i ch n  tu ệt. 

 

N   Ð i V  n    kh n  một ph p nào t   ời na    n  ời sau  mà có sanh 

diệt thấ  n hiệp    làm và thọ quả b o   u ch n  mất h . Kh n  n  ời t c 

n hiệp c n  kh n  n  ời thọ b o. 

 

H u thức ấ  l c diệt  ọi là vào t  s . N u s  thức sanh th   ọi là sanh s . 

 

N   Ð i V  n    H u thức ấ  l c khởi kh n  t    u   n  l c diệt c n  

kh n    u   u. Du ên ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n  

  n   u. 

 

N hiệp ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

T  ấ   kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 



 

S  thức sanh kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

Thọ sanh kh n  tt    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

T i sao   V  t  t nh l  v  . 

 

H u thức  th  t nh h u thức kh n . Du ên  th  t nh du ên kh n . N hiệp  

th  t nh n hiệp kh n . T   th  t nh t  kh n . S  thức  th  t nh s  thức 

kh n . Thọ sanh  th  t nh thọ sanh kh n . Th   ian  th  t nh th   ian 

kh n . Ni t bàn  th  t nh Ni t bàn kh n . Khởi  th  t nh khởi kh n . Ho i  

th  t nh ho i kh n . 

 

N   Ð i V  n    T c n hiệp và thọ b o nh  v     u ch n  mất h   kh n  

n  ời t c n hiệp  kh n  n  ời thọ b o  chỉ theo th  tục mà có chớ ch n  

phải  ệ nh t n h a. 

 

N   Ð i V  n    Phải bi t tất cả ph p   u kh n  tịch. 

 

Tất cả ph p kh n  là kh n   iải tho t m n. Kh n  ấ  kh n  có t ớn  

kh n  là v  t ớn   iải tho t m n. Ð  v  t ớn  nên c n  kh n  n u ện c u 

là v  n u ện  iải tho t m n. 

 

Nh  v    tất cả ph p   u  ủ ba m n  iải tho t c n   i với kh n  trên   ờn  

tr ớc Ni t bàn   a l a t ớn   a l a n u ện c u  cứu c nh Ni t bàn  iới  qu  t 

 ịnh nh  ph p  iới  c n  kh p h  kh n  t . 

 

N   Ð i V  n    Phải bi t c c căn nh  ảo  cảnh  iới nh  mộn . Tất cả thí 

dụ phải bi t nh  v  . 

 

N   Ð i V  n    Nh  n  ời mộn  t  lấ   ồn  l  nón  qu n th n m nh. 

Thức d    n  ời ấ   hi nhớ tron  mộn  quấn  ồn  l  nón .   Ð i V  n  

th  nào   s  mộn  ấ  có thiệt chăn    

 

- B ch Th  T n   kh n  có thiệt. 

 

- N   Ð i V  n    N  ời ấ  cho s  mộn  ấ  là thiệt th  có phải là trí chăn  

? 

 



- B ch Th  T n   Ch n  phải trí. T i sao  V  tron  mộn  c n kh n  có  ồn  

l  hu n  là có quấn th n m nh. N  ời ấ  t  lu n  nhọc nh n   u kh n  có 

thiệt 

 

N   Ð i V  n    C n  v    hàn  phàm phu n u si kh n  học ch nh ph p  

họ thấ  s  kinh s  th  chấp tr ớc nên s  hải nên t o m ời n hiệp s  hải th n 

kh u và  . N hiệp ấ     c t o rồi li n dứt diệt ch n  n  n  ở m ời ph  n   

cho   n l c l m chun  t i h u thức diệt  n  ời ấ  thấ  việc làm hiện tron  

t m t ởn  li n s  hải  t  ph n n hiệp h t  n hiệp kh c hiện ra  nh  mộn  

thức d   nhớ s  tron  mộn . 

 

Nh  v    t i h u thức làm chủ  do n hiệp ấ  làm nh n du ên  v  hai du ên 

ấ  mà tron  sanh ph n thức t m ban   u khởi  sanh vào tron  s u   o. Thức 

tr ớc    diệt  thọ sanh ph n thức sanh   sanh ph n t m t  n  tục  chủn  lo i 

ch n  tu ệt. 

 

N   Ð i V  n    Kh n  một ph p nào t   ời na    n  ời sau  mà có sanh 

diệt thấ  việc làm t  tr ớc và thọ quả b o   u ch n  mất h  kh n  n  ời t c 

n hiệp c n  kh n  n  ời thọ b o. 

 

N   Ð i V  n    H u thức ấ  l c diệt  ọi là t  s . N u s  thức sanh th   ọi 

là vào sanh s . 

 

H u thức ấ   l c khởi kh n  t     u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

Du ên ấ   l c sanh  kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

N hiệp ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt c n  kh n    n   u. 

 

T  ấ  kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

S  thức l c sanh kh n  t     u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

Thọ sanh ấ  kh n  t    u   n   l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

T i sao   V  t  t nh l  v  . 

 

H u thức  th  t nh h u thức kh n . Du ên  th  t nh du ên kh n . N hiệp  

th  t nh n hiệp kh n .T   th  t nh t  kh n .S  thức  th  t nh s  thức 

kh n .Thọ sanh  th  t nh thọ sanh kh n .Th   ian  th  t nh th   ian kh n . 



Ni t bàn  thê  t nhNi t bàn kh n . Khởi  th  t nh khởi kh n . Ho i  th  

t nh ho i kh n . 

 

N   Ð i V  n    T c n hiệp và thọ b o nh  v     u ch n  mất h   kh n  

n  ời t c n hiệp c n  kh n  n  ời thọ b o  chỉ theo th  tục mà có chớ 

ch n  phải  ệ nhứt n h a. 

 

N   Ð i V  n    Phải bi t tất cả c c ph p   u kh n  tịch. Tất cả ph p 

kh n  là kh n   iải tho t m n. Kh n  ấ  kh n  có t ớn  kh n  là v  t ớn  

 iải tho t m n. Ð  v  t ớn  c n  kh n  n u ện c u là v  n u ện  iải tho t 

m n. Nh  v    tất cả ph p   u  ủ ba m n  iải tho t c n   i với kh n  trên 

  ờn  tr ớc Ni t bàn   a l a t ớn   a l a n u ện c u  cứu c nh Ni t bàn 

 iới  qu  t  ịnh nh  ph p t nh   c n  kh p h  kh n  t . 

 

N   Ð i V  n    Phải bi t c c căn nh  ảo  cảnh  iới nh  mộn  tất cả thí dụ 

phải bi t nh  v  . 

 

N   Ð i V  n    Nh  n  ời mộn  thấ  th n căn h  ho i ch n  cảm  i c 

khi   c ch m . Thức d    n  ời ấ   hi nhớ  s  h  ho i tron  mộn .   Ð i 

V  n  th  nào  s  mộn  ấ  có thiệt chăn   

 

- B ch Th  T n   kh n  có thiệt. 

 

- N   Ð i V  n    N  ời ấ  cho s  mộn  ấ  là thiệt có phải là trí chăn    

 

- B ch Th  T n   Ch n  phải trí. T i sao   V  tron  mộn  cứu c nh kh n  

có th n căn hu n  là có h  ho i. N  ời t  ấ  lu n  nhọc nh n    u kh n  

có thiệt. 

 

N   Ð i V  n    C n  v    hàn  phàm phu n u si kh n  học ch nh ph p   

t  thấ  th n căn h  ho i th  chấp tr ớc nên s  hải rồi t o m ời n hiệp s  hải 

n i th n kh u và   . N hiệp ấ     c t o rồi li n dứt diệt ch n  n  n  ở 

m ời ph  n   m i   n l c l m chun  t i h u thức diệt thấ  n hiệp    làm 

hiện tron  t m t ởn  . N  ời ấ  thấ  rồi sanh l n  s  hải  t  ph n n hiệp 

h t  n hiệp kh c hiện ra  nh  mộn  thức d   nhớ s  tron  mộn .  

Nh  v t  t i h u thức làm chủ  n hiệp ấ  làm nh n du ên  do hai du ên ấ  

mà tron  sanh ph n tức t m s  khởi vào tron  s u thứ. 

Thức tr ớc    diệt  thọ sanh ph n thức sanh  sanh ph n t m t  n  tục chủn  

lo i ch n  tu ệt. 

 



N   Ð i V  n    kh n  một ph p nào t   ời na    n  ời sau  mà có sanh 

diệt thấ  việc làm t  tr ớc và thọ b o   u ch n  mất h   kh n  n  ời t c 

n hiệp c n  kh n  n  ời thọ b o. 

 

H u thức ấ  l c diệt  ọi là vào t  s . N u s  thức sanh th   ọi là vào sanh 

s . 

 

H u thức ấ   l c khởi kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

Du ên ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

N hiệp ấ   l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

T  ấ  kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

S  thức l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

Thọ sanh ấ  kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. T i sao   V  

t  t nh l  v  . 

 

H u thức   th  t nh kh n . Du ên  th  t nh du ên kh n . N hiệp  th  t nh 

n hiệp kh n. T   th  t nh t  kh n . S  thức  th  t nh s  thức kh n . Thọ 

sanh  th  t nh thọ sanh kh n . Th   ian  th  t nh th   ian kh n . Ni t bàn  

th  t nh Ni t bàn kh n . Khởi  th  t nh khởi kh n . ho i  th  t nh ho i 

kh n . 

 

N   Ð i V  n    T c n hiệp và thọ b o nh  v     u ch n  mất h   kh n  

n  ời t c n hiệp c n  kh n  n  ời thọ b o  chỉ theo th  tục mà có chớ 

ch n  phải  ệ nhứt n h a. 

 

N   Ð i V  n    Tất cả ph p   u kh n  tịch. Tất cả ph p kh n  là kh n  

 iải tho t m n. Kh n  ấ  kh n  có t ớn  kh n  là v  t ớn   iải tho t m n. 

Ð  v  t ớn  c n  kh n  n u ện c u là v  n u ện  iải tho t m n. Nh  v    

tất cả ph p   u  ủ ba m n  iải tho t c n   i với kh n  trên   ờn  tr ớc 

Ni t bàn   a l a t ớn   a l a n u ện c u  cứu c nh Ni t bàn  iới  qu  t  ịnh 

nh  ph p  iới  c n  kh p h  kh n  t . 

 

N   Ð i V  n    Phải bi t c c căn nh  ảo  cảnh  iới nh  mộn . Tất cả thí 

dụ phải bi t nh  v  . 

 



N   Ð i V  n    Nh  n  ời mộn  thấ  nhà ảo thu t hóa ra n   dục  t  thấ  

th n m nh h ởn  thọ n   dục. Thức d   n  ời ấ   hi nhớ cảnh n   dục 

tron  mộn .   Ð i V  n  th  nào  s  mộn  ấ  có thiệt chăn    

 

- B ch Th  T n   Kh n  có thiệt. 

 

- N   Ð i V  n    N  ời ấ  cho s  mộn     c thấ  là thiệt th  có phải là trí 

chăn    

 

- B ch Th  T n   Ch n  phải trí . T i sao   V  tron  mộn  nhà ảo thu t c n 

cứu c nh kh n  có hu n  là n   dục và h ởn  thọ. N  ời ấ  lu n  t  nhọc 

nh n   u kh n  có thiệt 

 

- N   Ð i V  n    C n  v    hàn  phàm phu n u si kh n  học ch nh ph p  

họ thấ  ảo s  thu t ra n   dục th  chấp tr ớc mà  i trọn  rồi nhi m tr ớc  do 

 ó họ t o m ời n hiệp  i nhi m n i th n kh u và  . 

 

N hiệp ấ     c t o rồi li n dứt diệt ch n  n  n  ở m ời ph  n   m i   n 

l c l m chun  t i h u thức diệt  thấ  n hiệp    làm hiện tron  t m t ởn . 

N  ời ấ  thấ  rồi sanh l n   i nhi m. N hiệp tr ớc    h t  n hiệp kh c sanh 

ra  nh  mộn  thức nhớ cảnh s  tron  mộn . 

 

Nh  v    t i h u thức làm chủ  n hiệp ấ  làm nh n du ên  do hai nh n 

du ên ấ  mà tron  sanh ph n thức t m ban   u khởi  sanh vào tron  s u 

loài. Thức tr ớc    diệt  thọ sanh ph n thức sanh   sanh ph n t m t  n  tục 

chủn  lo i ch n  tu ệt. 

 

N   Ð i V  n    kh n  một ph p nào t   ời na    n  ời sau  mà có sanh 

diệt  thấ  n hiệp    làm t  tr ớc và thọ quả b o   u ch n  mất h   kh n  

n  ời t o n hiệp c n  kh n  n  ời thọ b o. 

 

H u thức ấ  l c diệt th   ọi là vào t  s   n u s  thức sanh th   ọi là vào sanh 

s . 

 

H u thức ấ  l c khởi kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

Du ên ấ  l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

N hiệp ấ  l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 



T  ấ  l c t  kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

S  thức ấ  l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt nó cun  kh n    n   u. 

 

Thọ sanh ấ  kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

T i sao  V  t  t nh l  v  . 

 

H u thức  th  t nh h u thức kh n . Du ên  th  t nh du ên kh n . N hiệp  

th  t nh n hiệp kh n .T   th  t nh t  kh n . S  thức  th  t nh s  thức 

kh n . Thọ sanh  th  t nh thọ sanh kh n . Th   ian  th  t nh th   ian 

kh n . Ni t bàn  th  t nh Ni t bàn kh n . Ho i  th  t nh ho i kh n . 

 

T c n hiệp và thọ b o nh  v     u ch n  mất h   kh n  n  ời t c n hiệp 

c n  kh n  n  ời thọ b o  chỉ theo th  tục mà có chớ  chớ ch n  phải  ệ 

nhứt n h a. 

 

N   Ð i V  n  phải bi t tất cả ph p   u kh n  tịch. Tất cả ph p  kh n  là 

kh n    iải tho t m n . Kh n  ấ  kh n  có t ớn  kh n  là v  t ớn   iải 

tho t m n. Ð  v  t ớn  nên c n  kh n  n u ện c u là v  n u ện  iải tho t 

m n. Nh  v    tất cả ph p      ủ ba m n  iải tho t c n   i chun  với 

kh n  trên   ờn  tr ớc Ni t bàn   a l a t ớn   a l a n u ện c u  cứu c nh 

Ni t bàn  iới  qu  t  ịnh nh  ph p  iới  c n  kh p h  kh n  t . 

 

N   Ð i V  n    Phải bi t c c cann nh  ảo  cảnh  iới nh  mộn . Tất cả thí 

dụ phảibi t nh  v  . 

 

N   Ð i V  n    Nh  n  ời mộn  thấ  n ớc lớn cu n tr i th n m nh  v  

con qu  n thuộc thấ  v   buồn r u v  l  n . Thức d    n  ời ấ  nhớ s  

n ớc tr i và buồn rồi tron  mộn .   Ð i V  n  th  nào  s  mộn  ấ  có thiệt 

chăn    

 

- B ch Th  T n   kh n  có thiệt. 

 

- N   Ð i V  n    N  ời ấ  cho s  mộn  ấ  là thiệt th  có phải là trí chăn  

? 

 

- B ch Th  T n   Ch n  phải trí. T i sao   V  tron  mọ-n  cứu c nh kh n  

có n ớc  hu n  là cu n tr i và buồn r u. N  ời ấ  lu n  t  nhọc nh n   u 

kh n  có thiệt. 



 

- N   Ð i V  n    C n  v    hàn  phàm phu n u si kh n  học ch nh ph p  

thấ  n ớc cu n tr i th  chấp tr ớc mà lo buồn rồi t o m ời n hiệp lo buồn 

n i th n kh u và  . 

 

N hiệp ấ     c t o rồi li n dứt mất ch n  n  n  ở m ời ph  n   m i   n 

l c l m chun  t i h u thức diệt thấ  việc làm t  tr ớc hiện tron  t m t ởn . 

N  ời ấ  thấ  rồi sanh l n  buồn s   n hiệp tr ớc    h t  n hiệp sau hiện 

ra  nh  n  ời thức d   nhớ s  cảnh tron  mộn  . 

 

Nh  v    t i h u thức làm chủ  n hiệp ấ  làm nh n du ên  do hai du ên ấ  

nên tron  sanh ph n thức t m ban   u khởi  sanh vào tron  s u th . Thức 

tr ớc    diệt  thọ sanh ph n thức sanh   sanh ph n t m t  n  tục chủn  lo i 

ch n  tu ệt. 

 

N   Ð i V  n    kh n  một ph p nào t   ời na    n  ời sau mà có sanh 

diệt thấ  việc làm t   tr ớc  và thọ quả b o   u ch n  mất h   kh n  n  ời 

t c n hiệp c n  kh n  n  ời thọ b o. 

 

H u thức ấ  l c diệt th   ọi là vào t  s    n u s  thức sanh  th   ọi là vào 

sanh s . 

 

H u thức ấ  l c khởi kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

Du ên ấ  l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

N hiệp ấ  l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

T  ấ  l c t  kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

S  thức ấ  l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

Thọ sanh ấ  kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

T i sao   V  t  t nh l  v  . 

 

H u thức  th  t nh h u thức kh n . Du ên  th  t nh du ên kh n . N hiệp  

th  t nh n hiệp kh n . T   th  t nh t   kh n . S  thức  th  t nh s  thức 

kh n . Thọ sanh  th  t nh thọ sanh kh n . Th   ian  th  t nh th   ian 



kh n . Ni t bàn  th  t nh Ni t bàn kh n . Khởi  th  t nh khởi khọn . Ho i  

th  t nh ho i kh n . 

T c n hiệp và thọ quả b o nh  v     u ch n  mất h   kh n  n  ời t c 

n hiệp   c n   kh n  n  ời thọ b o  chỉ theo th  tục mà có chớ ch n  phải 

 ệ nhứt n h a. 

 

N   Ð i v  n    Phải bi t tất cả ph p   u kh n  tịch.Tất cả ph p kh n  là 

kh n   iải tho t m n. Kh n  ấ  kh n  có t ớn   kh n  là v  t ớn   iải 

tho t m n. Ð  v  t ớn  nên c n  kh n  n u ện c u là v  n u ện  iải tho t 

m n. Nh  v   tất cả ph p   u là  ủ ba m n  iải tho t c n   i với kh n  trên 

  ờn  tr ớc Ni t bàn   a rời t ờn   a rời n u ện c u  cứu c nh Ni t bàn 

 iới  c n  kh p h  kh n  t . 

 

N   Ð i V  n    Phải bi t c c căn nh  ảo  cảnh  iới nh  mộn . Tất cả thí 

dụ phải bi t nh  v  . 

 

N   Ð i V  n    Nh  n  ời mộn  thấ  m nh u n  r  u sa  kh n  c n ha  

bi t  ch n  bi t phải tr i thiện  c tội ph ớc t n t   u liệt. Thức d    n  ời ấ  

 hi nhớ s  việc tron  mộn .   Ð i V  n  th  nào  s  mộn  ấ  có thiệt 

chăn    

 

- B ch Th  T n   Kh n  có thiệt. 

 

- N   Ð i V  n    N  ời ấ  cho s  mộn  là thiệt th  có phải là trí chăn    

 

- B ch Th  T n  Ch n  phải trí. T i sao   V  tron  mộn  cứu c nh c n 

kh n  có r  u hu n  là có u n  sa  mê lo n ch n  bi t tội ph ớc t n ti 

thiện  c phải tr i h n k m. N  ời ấ  lu n  t  nhọc nh n   u kh n  có thiệt. 

 

- N   Ð i V  n   C n  v    hàn  phàm phu n u si kh n  học ch nh ph p  

thấ  u n  r  u mê lo n họ sanh chấp tr ớc mà nhi m  i rồi t o m ời n hiệp 

nhi m  i n i th n kh u và  . N hiệp ấ     c t o rồi li n dứt mất ch n  

n  n  ở m ời ph  n   m i   n l c l m chun  t i h u thức diệt thấ  n hiệp 

   làm t  tr ớc hiện tron  t m t ởn . Thấ  rồi n  ời ấ  sanh l n   i tr ớc  

t  ph n n hiệp h t  n hiệp kh c hiện ra  nh  n  ời mộn  thức d   nhớ s  

tron  mộn . 

 

Nh  v    t i h u thức làm chủ  n hiệp ấ  làm nh n du ên  do hai du ên ấ  

nên tron  sanh ph n thức t m ban   u khởi sanh vào tron  s u   o. Thức 

tr ớc    diệt  thọ sanh ph n thức sanh   sanh ph n t m t  n  tục chủn  lo i 



ch n  tu ệt. N   Ð i V  n   Kh n  một ph p nào t   ời na    n  ời sau  

mà có sanh diệt thấ  n hiệp    làm t  tr ớc và thọ quả b o   u ch n  mất 

h . kh n  n  ời t c n hiệp c n  kh n  n  ời thọ b o. 

 

H u thức ấ  l c diệt th   ọi là t  s . N u s  thức sanh th   ọi là sanh s . 

 

H u thức ấ  l c khởi kh n  t    u   n  l c diệt nó c ’n  kh n    n   u. 

Du ên ấ  l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

N hiệp ấ  l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

T  ấ  kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. 

 

S  thức ấ  l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. Thọ 

sanh ấ  l c sanh kh n  t    u   n  l c diệt nó c n  kh n    n   u. T i sao 

  V  t  t nh l  v  . 

 

H u thức  th  t nh h u thức kh n . Du ên  th  t nh du ên kh n . N hiệp  

th  t nh n hiệp kh n . T   th  t nh t  kh n . S  thức  th  t nh s  thức 

kh n . Thọ sanh  th  t nh thọ sanh kh n .Th   ian  th  t nh th   ian kh n . 

Ni t bàn  th  t nh Ni t bàn kh n . Ho i  th  t nh ho i kh n . 

 

N hiệp    c t o t c và quả b o nh  v     u ch n  mất h   kh n  n  ời t c 

n hiệp c n  kh n  n  ời thọ b o  chỉ theo th  tục mà cóchớ ch n  phải  ệ 

nhứt n h a. 

 

N   Ð i V  n    Phải bi t tất cả ph p   u kh n  tịch. Tất cả ph p kh n  là 

kh n   iải tho t m n. Kh n  ấ  kh n  có t ớn  kh n  là v  t ớn   iải 

tho t m n. Ð  v  t ớn  nên c n  kh n  n u ện c u là v  n u ện  iải tho t 

m n. Nh  v   tất cả ph p   u  ủ ba  m n  iải tho t c n   i với kh n  trên 

  ờn  tr ớc Ni t bàn   a rời t ớn    a rời n u ện c u  cứu c nh Ni t bàn 

 iới  qu  t  ịnh nh  ph p  iới  c n  kh p h  kh n  t . 

 

N   Ð i V  n    Phải bi t c c căn nh  ảo  cảnh  iới nh  mộn . Tất cả thí 

dụ   u phải bi t nh  v  . 

--- o0o --- 

 



 

  

P  M T  C UYỂN LUÂN VƯƠNG T    AI MƯƠI SÁU 

  

Bấ   iờ  ức Ph t nói với Tịnh Ph n V  n :   N   Ð i V  n     C c 

ph p nh     nói ở trên  phải chu ên t m tinh ti n quan s t tu hành chớ theo 

n i kh c. 

 

Ph p ấ  là Bồ    của ch  Ph t qu  khứ vị lai hiện t i  ha  t  t i siêu việt tất 

cả th   ian  ha  tr  tất cả kh t  i hàn  phục n   m n  diệt tr  tội l i     c 

b nh   n  n i tất cả ph p. Nó ch n  phải là ch  của h n  phàm phu  tất cả 

Thanh Văn ch n    n    c  ch n  phải cảnh  iới của tất cả Bích Chi Ph t  

là ch  tu hành của tất cả Bồ T t  là ch  chứn    c của tất cả ch  Ph t. 

 

Ở tron  ph p ấ   Ð i V  n  phải    t m su  n h  r n  : T i phải th  nào    

   c làm m t s n  ở tron  Trời N  ời     c làm   n s n     u c lớn  

thu  n b   bi t thủ  lộ  iới là Ð o S   là th  n  chủ  là   o thủ ở tron  Trời 

N  ời. 

 

T i phải th  nào    t   ộ m nh rồi l i  ộ    c n  ời  t      iải tho t l i  iải 

tho t  n  ời  t     c an ổn l i an ổn n  ời  t  chứn  Ni t bàn l i khi n 

n  ời chứn  Ni t bàn. 

 

Ð i V  n  nên bi t ch n  nên quan s t  ời qu  khứ và trải qua s   iàu 

m nh t  t i. 

 

N   Ð i V  n    C c căn nh  ảo  kh n  bao  iờ th a m n  c n  kh n  có 

   làm nó th a m n    c. Cảnh  iới nh  mộn   ở n i s c thanh h  n  vị 

  c kh n  bi t ch n  ủ. 

 

N   Ð i V  n    Thuở qu  khứ có chu  n lu n v  n  tên V  Biên X n  có 

 ủ thất b u oai l c t  t i th n  l nh tứ thiên h . Nhà vua ấ  ở ch   ức Ph t 

tr ớc trồn  c c cội lành nên    c thành t u   l c n h        c nấ . 

 

L c ấ   vua V  Biên X n  t  n h  ta th  sức ph ớc  ức của ta  na  ta t  

n  n  ph ớc  ức khi n tất cả c   c i tron  b n thiên h  n   th ờn  có b n  

tr i d n  hoài kh n  h t. 

 



N   Ð i V  n    Vua V  Biên X n    n h  nh  v   rồi  kh p b n thiên h  

tất cả r n  c   trổ b n  k t tr i  um  uê nh n d n d n  m i kh n  h t. 

 

Nhà vua ấ  l i n h  t ởn  làm cho tất cả nh n d n tron  b n thiên h  mu n 

     u    c cả kh n  h  tr i  . Nhà vua ấ  n h  t ởn  nh  v   rồi  tất cả 

nh n d n   u    c      ủ theo ch  mon  c u. 

 

Nhà vua ấ  l i n h  t ởn  khi n kh p b n thiên h    u m a n ớc th m. 

Li n  ó kh p n i   u m a n ớc th m. 

 

Nhà vua ấ  th  ph ớc l c của m nh nên l i n h  t ởn  kh p b n thiên h  

  u m a hoa   p. Li n theo   t ởn  của nhà vua ấ   kh p n i   u m a hoa 

  p. 

 

Nhà vua ấ  l i n h  t ởn  kh p n i   u m a   phục   p. Li n  ó kh p n i 

m a   phục ki p b i c i trời 

 

Nhà vua ấ  l i mu n th  ph ớc l c của m nh nên n h  t ởn  kh p b n thiên 

h  m a b c  rồi l i t ởn  m a vàn . Theo   n    t ởn  của nhà vua ấ   

kh p n i mua b c rồi m a vàn . 

 

T i sao nh  v     V  vua V  Biên X n  ấ  t  qu  khứ    ở n i tất cả ch n  

sanh tu cộn  n hiệp thiện. 

N   Ð i V  n    Thuở ấ  m t  ất Diêm Ph  Ð  dọc n an    u một v n t m 

n àn do tu n  có s u m oi n àn v n   i thành. Trun    n  có hoàn  thành 

tên B u Tran  N hiêm dọc n an  m ời hai do tu n  b n phía b n  ph n  

kh o   p    ờn  s  tran  n hiêm  ranh  iới rành r . 

 

N oài thành B u Tran  N hiêm ấ  có bả  lớp hàn  c   Ða La b n  b n thứ 

b u là vàn  b c l u l  và pha lê rất   p   n   a. N u là c   Ða La vàn   th  

th n cành   c r  b n  vàn  mà l  b n  và tr i b n  b c. N u là c   Ða La 

b c th  th n cành   c r  b n  b c mà l  b n  và tr i b n  vàn . N u là c   

Ða La b n  l u l  th    c r  th n cành b n  l u l  mà l  b n  và tr i b n  

pha lê. N u là c   Ða La pha lê th    c r  th n cành b n  pha lê mà l  b n  

và tr i b n  l u l . 

 

Thành B u Tran  N hiêm ấ   i p v n  có bả  lớp treo l ới linh l c b u  l i 

có màn l ới b u che tr m phía trên. 

 



N oài thành có bả  lớp hào  m i hào s u n a do tu n  rộn  một do tu n      

và bờ hào   u b n  ph n       n ớc tron  s ch  ủ t m  ức  chim chóc u n  

n ớc ấ . Tron  n ớc hào mọc     b n thứ hoa sen  anh  vàn     và tr n . 

Ð   hào trải c t vàn . Bờ hào b n  b n b u vàn  b c l u l  và pha lê : b c 

vàn  th  than  b c  b c b c th  than  vàn   c n l u l  và pha lê th  tran  sức 

trên d ới  en l n tran  n hiêm. Lan can  un  quanh hào bà  bả  b u tran  

nghiêm v  tỉ. 

 

M i con   ờn    u có bả  lớp cổn  b u  hai bên   ờn  có nh n  c   chu i 

vàn   b n bên hào   ờn  s   i p v n   n i hai   u   u có tọa n ồi b n  bả  

b u. 

 

Tất cả s  tran  n hiêm b u quí ấ    u do ph ớc  ức của vua V  Biên X n  

cảm thành. 

 

Xung quanh n oài thành B u Tran  N hiêm có t m v n r n  v ờn. Làm 

nh n  r n  v ờn ấ   vua V  Biên X n  kh n  có l n  chấp tr ớc là sở h u 

của m nh mà cho tất cả nh n d n c n  h ởn .  

M i khu v ờn ấ  có t m ao lớn dọc n an    u n a do tu n      hoa sen b n 

màu. Bờ ao có t m th m   ờn  b n  b n b u và cổn  n   bả  b u. 

 

Hai bên th m   ờn  có c   chu i vàn  Diêm Ph  Ðàn tran  n hiêm. Tron  

ao     n ớc t m  ức  c c loài chim u n  n ớc ấ . B n bên ao nhà vua ấ  l i 

cho trồn  nhi u hoa   p    nh n d n c n  h ởn . 

 

C c l ới b u linh l c b u kh p thành B u Tran  N hiêm  l c  ió nh  thoản  

ph t ra ti n  h a nh  nh  n    m do nh c c n   i i trổi lên. Nh n d n tron  

thành c n  vui ch i theo nh c  iệu ấ . 

Thuở ấ  thành lớn B u Tran  N hiêm  iàu vui an ổn  nh n d n  iàu có no 

 ủ  mọi n i   u có hoa sen b n màu   p th m v  tỉ. 

 

Một l c kh c  vua V  Biên X n  l i n h  r n  :Na  ta s  qua ch u T   C  

Ðà Ni. Vua c n  b n binh chủn  c n  ba  lên h  kh n  qua C  Ðà Ni. Ch  

ti u Qu c V  n  ở ch u T   ấ    u   n phụn  n hinh và  em qu c  ộ 

phụn  hi n. Vua V  Biên X n  ở l i  ó trăm n àn mu n năm rồi man  b n 

binh chủn  lên h  kh n  ba  qua ch u Ð n  Phất Bà Ð   c c ti u Qu c 

V  n  ở ch u Ð n    u phụn  n hinh  và  em qu c  ộ phụn  hi n. Vua 

V  Biên X n  ở l i  ó trăm n àn v n năm rồi  em b n binh chủn  lên h  

kh n  ba    n ch u  B c Uất Ð n Việt  nh n d n n i ch u B c   u hoan 



n hênh. Vua V  Biên X n  ở l i ch u B c nhi u trăm n àn năm c n  qu  n 

thuộc vui v  . 

 

Một h m vua V  Biên X n  n h  r n  ta có n he trời Ðao L i    ảnh n i 

Tu Di, na  ta nên lên  ó. 

 

N h  nh  v   rồi nhà vua ấ  n ồi lon  t  n   em b n binh chủn  ba  lên 

h  kh n  th n  lên n i Tu Di. Nhà vua ấ  h i quan h u c n r n  n   i thấ  

n i Tu Di c n    i hải và tứ thiên h  th  nào   

 

Quan h u th a : T u Ð i V  n   t i thấ  n i Tu Di c n    i hải và tứ thiên 

h    u  oa  tr n. Nh  nhà   m qua  tr n v n  khu n  t i thấ  n i Tu Di 

c n    i hải và tứ thiên h  c n  qua  tr n nh  v  . 

 

Nhà vua ấ  bảo quan h u cho lon  t  n  v  n    i hành ch a n  n  th n  

ti n lên tr ớc. 

 

Nhà vua ấ  l i h i quan h u :  iờ     n   i thấ  n i Tu Di c n    i hải và 

b n ch u thiên h  th  nào   

 

Quan h u th a : T u Ð i V  n    T i thấ  n i Tu Di c n    i hải và b n 

ch u thiên h    u chấn  ộn . 

 

Nhà vua ấ  nói na  ta mu n   n   nh n i Tu Di  cho lon  t  n  v  n  n   

ti u hành ch a n  n  th n  ti n lên tr ớc. 

 

 Nhà vua ấ  h i quan h u :  iờ     n  ời thấ  n i Tu Di c n    i hải và tứ 

thiên h  th  nào   

 

Quan h u th a : T u Ð i V  n   t i thấ  n i Tu Di c n    i hải và b n 

thiên h    u  ch n   ộn  ch n  chu  n. 

 

Nhà vua ấ  bảo : Ð    n  ảnh n i Tu Di rồi. 

 

Vua ấ  c n  b n binh chủn    n  ảnh n i Tu Di. 

 

Ð  Thích thấ  vua V  Biên  X n  th  vui m n   ón ti p và chia n a t a 

n ồi cho cho vua ấ  c n  n ồi. Vua V  Biên Xun  ti p nh n ch  n ồi rồi 

c n  Ð  Thích n   trời Ðao L i cả v  l  n  năm. 

 



Sau  ó  vua V  Biên X n  l i n h  r n  : Ta nên truất ph  Ð  Thích    

riên  ta làm Thiên V  n . 

 

V a n h   on  nh  v    nhà vua ấ  c n  b n binh chủn  t  trời Ðao L i r i 

 u n  v ờn bả  b u n oài thành B u Tran  N hiêm ở Nam Diêm Ph  Ð . 

Bấ   iờ có d n tron  thành ra thấ  nh  v   vội cấp bảo vào thành. L c ấ  

vua  an  n   trị thành B u Tran  N hiêm tên là T c  i  n he có vị Thiên 

T  b n binh chủn  t  trên kh n   i n   u n  v ờn thất b u n oài thành  

li n tru  n n hiêm  a  i  c n  b n bộ binh chủn   uất thành   n v ờn thấ  

vua V  Biên X n . Vua T c  i sai  em c c thứ hoa và h  n  bột h  n  

thoa   n rồi t  trịch   vai h u qu    i h u ch p ta  h ớn  v  vua V  Biên 

X n  mà th a r n  : N ài là ai   

 

Vua V  Biên X n  nói : N  ời có t n  n he thuở  a   a có vua V  Biên 

X n  chăn    

 

Vua T c  i và c c quan d n   u nói : Ch n  t i có n he n  ời   a nói thuở 

tr ớc có vua V  Biên X n  n   trị b n ch u thiên h . Vua ấ  c n  b n binh 

chủn  ba  lên trời Ðao L i. 

 

Vua V  Biên X n  nói : Nh  ch  c c n   i    n he  vua V  Biên X n  

chính là ta    . 

 

T   ó vua V  Biên X n  n he m i vị  ồ ăn u n  ở nh n  ian l n  ch n   a 

thích ch n  chịu    c nên th n t m tr m trọn  h n mê. Nh   em    hồ    

trên c t nón  li n ch m mất ch n  t m d n  c n  vua V  Biên Xun  ở Diêm 

Ph  Ð  ăn u n  c c thứ l n  kh n   a thích  th n t m ch m mất c n  nh  

v  . 

 

Vua T c  i thấ  vua V  Biên X n  ch n  chịu    c m i vị  ồ ăn u n  ở 

nh n  ian nên th n t m chón  h  ho i ch n  th  s n  c n b n th a r n  : 

Ð i V  n  có lời    d n bảo    t i tru  n l i cho n  ời  ời sau. 

 

Vua V  Biên X n  nói với vua T c  i : Nhà vua nên bi t t    a vua V  

Biên X n  n   trị b n thiên h  oai  ức t  t i  t     mu n      u    c nh  

v    mu n r n  c       hoa quả th  b n  tr i có lu n ha  tr  khổ cho mọi 

n  ời. Nh n d n mu n c n    th    u    c th a m n cả. Ta l i có th  m a 

n ớc th m  m a hoa   p  m a   phục b u  m a b c tr n   m a vàn  r n . 

N   trị b n ch u  iàu m nh t  t i. Ta lên trời Ðao L i  Ð  Thích chia n   



tọa c n  cai trị c i trời. V  l n  tham kh n  ch n  ủ nên phải t  cun  trời 

r i  u n  Diêm Ph  Ð  mà ch t. 

 

Vua V  Biên X n  bảo vua T c  i : C c s  việc v a k  ấ   nhà vua nên 

tru  n nói nh  v   và k t lu n r n  : Vua V  Biên X n   iàu m nh t  t i  v  

tham c u kh n  ch n nên phải ch t mất. 

Vua V  Biên X n  nói  on  th  ch t . 

 

Thu t   n       ức Ph t nói với vua Tịnh Ph n : Vua V  Biên X n  ấ  tức 

là th n Ph t     v  . N   Ð i vv  n    Phải bi t c c căn nh  ảo  cảnh  iới 

nh  mộn . 

 

N   Ð i V  n   V  th  nên phải nhi p t m quan s t nh  v    chớ tin n i 

kh c  . 

 

Ðức Th  T n nói kệ r n  : 

 

  Th ờn  vui ph p t  t i 

Lu n lu n s ch tấn m nh 

Tron  tham dục t  t i 

L n  phải bi t ch n l a 

L  dục t  t i rồi 

Trụ tron  ph p t  t i 

N u hàn  phục    c t m 

Th  hàn  phục phi n n o 

Hàn  phục    c phi n n o 

Li n    c l a n hiệp   o 

Ð  c l a n hiệp   o rồi 

Là th p ch a th   ian 

Ch n  bị dục   nhi m 

hi n bà  l i phi n n o 

Nhớ l i ích ch n  sanh 

Nên hiệu là th p ch a 

N he lời tham dục rồi 

Li n l a    c tham dục 

Nhứt thi t trí tịnh t m 

Nên hiệu là th p ch a 

T i th n    i tr  n  phu 

Nhớ dứt l i ch n  sanh 

 iải tho t s n cho họ 



Nên hi u là th p ch a 

T i th n    i tr  n  phu 

Nhớ dứt si cho ch n  

Tho t t m n u si ấ  

Nên hiệu là th p ch a 

Ði u n   thiên nh n s  

Nhớ dứt m n cho ch n  

Làm t m ch n  sanh s ch 

Nên hiệu là th p ch a.  

Ðức Ph t ph n ti p ph n ti p với vua Tịnh Ph n :   N   Ð i V  n    Thuở 

  a qu  khứ có Qu c V  n  tên là Ðịa Thiên  làm vua   n  ph p  có  ủ 

bả  b u và lu n b u  t  n  b u  m  b u  minh ch u b u  n ọc n  b u  

tr ởn   iả b u và chủ binh b u. 

 

Cha của vua Ðịa Thiên  tên là Ðịa Sanh. Sau khi Ðịa Sanh ch t  Ðịa Thiên là 

tr ởn  t  nên phụ t ớn    i th n lấ  n ớc b n bi n r ới  ảnh của Ðịa Thiên 

t n làm vua   ó là vua S t Ð  L i Qu n Ðảnh. 

 

L c lên n  i vua rồi     n n à  r m trăn  tr n n à  thọ trai  vua ÐịaThiên 

t m r a  ội   u c t c o r u tóc và món  ta  món  ch n  m c   phục mới 

s ch  d n  v n  hoa chuổi n ọc m  m o v n   u  n tran  sức th n m nh  

n ồi trên l u cao  c c th  n  v   quanh. Li n  ó t  ph  n  Ð n  có lu n 

b u b n  vàn   ủ n àn căm  iàn trục   u  ủ   nh s n  chói n ời  n an  dọc 

  u bả  c nh ta   thu n b n  vàn  r n . 

 

Thấ  kim lu n b u  uất hiện  vua Ðịa Thiên n h  r n  : Ta t n  n he n  ời 

  a nói n u vua S t Ð  L i Qu n Ðảnh lên n  i mà kim lu n b u ứn  hiện 

th  s  là Chu  n Lu n Th nh V  n . Na  ta có phải là Lu n V  n  chăn   

ta nên th   em. 

 

Vua Ðịa Thiên li n  ứn  d   trịch   vai h u   i lu n b u ch p ta  khấn 

r n  : Lu n b u nên h   u n     . Vua khấn  on   lu n b u li n h   u n  

d n  tr ớc vua. 

 

Vua Ðịa Thiên d n  h  n  th m thoa ta   m c   m o   p  ta  m t ti p lấ  

lu n b u    tron  ta  tr i  ta  m t  oa vu t lu n b u mà khấn r n  : Na  

n   i nên hàn  phục ph  n  Ð n . 

Kim lu n ấ  li n ba  lên h  kh n   oa  v n  hai bên rồi d n  ở ph  n  

Ð n  t i con   ờn  chu u n Lu n V  n  thuở   a. Con   ờn  ấ  b n  

ph n  rải     hoa b n  ph n  rải     hoa rất khả  i. Ch  kim lu n  i qua 



m t  ất   u b n  ph n  kh n  có cao thấp. Do ph ớc  ức của vua Ðịa 

Thiên nên nh n  ao su i  i n  hồ kh  c n   u     n ớc t m  ức  tất cả c   

c i   u  um  ê t  i t t     tr u hoa tr i. 

 

Bấ   iờ vua Ðịa Thiên man  b n binh chủn   i theo lu n b u  n u lu n b u 

d n  l i vua và binh chủn  c n  d n  theo. Nh n   ứ nhà vua   n  qu c 

v  n  và th n d n  ứ ấ   ồn  man  l  v t ra n hênh  ón và phụn  hi n cả 

qu c  ộ ấ  cho vua n   trị. 

 

Vua Ðịa Thiên Chu  n Lu n V  n  li n bảo r n  : Ta ch n  c n   n qu c 

 ộ n    c c n   i cứ cai trị nh    a  nh n  phải  a l a nh n  s  s t sanh  

c n  chớ trộm c p  ch n     c tà d m  kh n  nên vọn  n   l  n  thiệt  c 

kh u   n    chớ có tham dục  i n th  và tà ki n. C c n  ời phải t  m nh tu 

m ời n hiệp   o lành và bảo n  ời kh c c n  tu. Na  ta nh n bi t c c 

n  ời qu  phục n i ta  tu n lời ta tru  n  ta  em c c n  ời nh  con em ta. 

C c n  ời phải thảo n a  phụn  d  n  cha m  s  tr ởn  và c c nhà tu 

hành. Chớ làm s  phi ph p và s   c bất thiện  c n  khu ên n  ời làm lành 

l nh d . N u    c nh  v   mới thiệt qu c  ộ và nh n d n  ứ n   qui phục 

n i ta. 

 

L n l  t nh  v    vua Ðịa Thiên theo lu n b u hàn  phục  on  ch u Phất 

Bà Ð  ph  n  Ð n  và cả ba ch u Nam  T    B c rồi trở l i Diêm Ph  Ð  

t i cun  thành c   kim lu n b u ấ  d n  ở bất  ộn  t i h  kh n  trên ch  

vua n  . L c ấ  cả b n ch u thiên h   do ph ớc l c của vua Ðịa Thiên nên 

  u bi n thành bả  b u tran  n hiêm   ó là vàn  b c  l u l   pha lê   a c    

 ích ch u và m  n o. Ba  c   o c n     c  iải tr  sanh vào   ờn  lành. 

Toàn c i kh n  c n ti n   c  kh n  c n một ai t o n hiệp  c. 

 

T i sao    c nh  v     Ðó là do bổn n u ện l c của vua Ðịa Thiên. Vả l i 

l c kim lu n b u  oa  lăn   n   u  cả tứ thiên h  ch n  c n  ieo trồn  mà 

mọi n i   u mọc     nh n  c nh m  t  nhiên kh n  có c m trấu. Mọi n i 

l i t  nhiên sản  uất   phục b u   p t  nh n  c   thiên thọ. Tất cả bệnh 

ho n kh p n i   u t  nhiên lui mất  chỉ tr  ba  i u là c u dục l c  ăn nu t và 

su   ià. Tất cả nh n d n   u thọ  ủ n àn mu n tuổi  tất cả nh n  khổ n o 

  u t  nhiên tiêu tr . Có v  l  n  s  hi h u ch n  th  n h  bàn nh  v   

 uất hiện n i th   ian sau l c vua Ðịa Thiên theo lu n b u n   trị toàn b n 

ch u thiên h . 

Thời  ian l u v  sau  một h m vua Ðịa Thiên n h  r n  : N i     ta thọ 

h ởn  kho i l c  ch n  bi t c n có ch n nào h n   Vua l i nhớ    t n  n he 

trời Ðao L i ở  ảnh n i Tu Di  s  vui   p ở  ó th  nào   



 

V  l n  c n n n   i dục nên vua Ðịa Thiên ch n  h t s  thọ dụn  ở nh n 

gian mà mon  mu n s  vui   p ở c i trời  nên vua c n  b n binh chủn  ba  

lên cun  trời Ðao L i. 

Thấ  vua Ðịa Thiên   n  Ð  Thích vui m n   ón ti p và chia ch  n   trị 

cho. 

 

C n  Ð  Thích chia trị c i trời v  l  n  trăm n àn năm  vua Ðịa Thiên 

b n  có   n h   truất b  Ð  Thích    m nh trọn qu  n. V a n h  nh  v   

 on   vua Ðịa Thiên và b n binh chủn  t  cun  trời Ðao L i r i  u n  

thành  n Ổn n i Diêm Ph  Ð . 

 

 Bấ   iờ vua Ðịa Thiên v  l u n à  ăn d n  v t th c th n  diệu c i trời   na  

b n    n nh n  ian nên ch n  chịu    c  ồ th   ấu  th n t m vua bị tr m 

một  nh   em    hồ  ổ trên c t nón  li n ch m mất . 

 

Th n t m qu  mệt su  vua Ðịa Thiên nói kệ r n  : 

 

C c vua ch a t  t i 

Ch n  tr     c kh t  i 

Nh  c  kh    p l a 

Th  nên phải b  dục 

Th ờn  làm s  d m dục 

Ch a t n  có l c th a 

Nh  kh t u n  n ớc m n 

Ch n  bao  iờ h t kh t 

Nh  c c d n  v  bi n 

Ch n  bao  iờ        c 

 i dục c n  nh  v   

Ch a bao  iờ th a  ủ 

Nh  l a ch   c  c   

Kh n  bao  iờ th i  ủ 

 i dục c n  nh  v   

Kh n  bao  iờ th a  ủ 

Nh  ti n  van  han  s u 

Theo ti n  kh n  th i dứt 

N he ti n  c n  nh  v   

Kh n  bao  iờ th i dứt 

Nh  th n  chứa chất th m 

Chứa   n  kh n  chọn lọc 



N  i h  n  c n  nh  v   

Kh n  bao  iờ ch n  ủ 

Nh  v  m c  ồ ăn 

Kh n  bao  iờ th i  ủ 

L  i n m c c vị n on 

C n  kh n  h  bi t  ủ 

Nh     n  s n  hiện bón  

kh n  bao  iờ th i  ủ 

N  ời hành dục c n  v   

Với dục kh n  ch n  ủ 

Nh  h  kh n  chứa  ió 

Kh n  bao  iờ      ủ 

Th n th ờn   a ch m   c 

Kh n  bao  iờ ch n  ủ 

Nh  tron  mộn  u n  n ớc 

Ch n  bao  iờ tr  kh t 

  thức du ên c c ph p 

C n  ch n  h  ch n  ủ 

N  ời tham c u  i dục 

Càn  thêm lớn  i dục 

Nh n  em c c s  cảnh 

 i lu  n ch n  ch n  ủ 

Thấ  dục tăn  khổ n o 

D ờn  nh  l a ch   củi 

Dứt tr  c c  i dục 

nh  d n  n ớc t t l a 

N   Ð i V  n   chớ n h  là ai kh c  vua Ðịa Thiên thuở   a ấ  chính l  

th n Ph t     v  . 

 

Thuở   a ấ  vua Ðịa Thiên  iàu m nh t  t i  v  tham c u kh n  ch n  ủ nên 

phải ch t mất. T i sao   Do v  c c căn kh n  ch n  ủ nên s  cảnh kh n  

th a m n    c. C c ăn nh     n  soi  s  cảnh nh  bón  t  n . C c căn 

nh  ảo  cảnh  iới nh  mộn . 

 

Ð i V  n  phải    t m n i ph p n   t  quan s t th t k  s u  chớ theo n i 

kh c. Ph p n   là v  th  n  Bồ    của ch  Ph t ba  ời. 

 

Ð i V  n  phải  a rời tất cả  iàu m nh  phải tiêu kiệt tất cả  i dục  l t  ổ 

n i kiêu m n  rời  a tất cả su  họa  b nh   n    i với tất cả ph p. Ð   ch n  

phải là  ịa vị với tất cả phàm phu  ch n  phải   ờn   i của tất cả hàn  



Thanh Văn  c n  ch n  phải cảnh  iới của tất cả Du ên  i c  mà chính là 

ch   i của tất cả Bồ T t  là tất cả chứn    c của tất cả ch  Ph t Ð n  Ch nh 

 i c. 

 

Ð i V  n  phải ch  t m chớ    t n lo n  phải su  n h  r n    Ở tron  tất cả 

th   ian thuở vị lai  t i phải th  nào       c làm   n s n   làm  u c lớn  

làm  nh s n   làm thu  n b   làm   o s   làm th  n  chủ  làm   o thủ  làm 

th  n  thủ  t   ộ và  ộ n  ời  t  tho t và  iải tho t n  ời  t  an và an cho 

n  ời  t     c Ni t bàn khi n n  ời c n     c Ni t bàn. 

 

Ð i V  n  chớ  em   t s   iàu m nh t  t i    có thuở tr ớc. Phải bi t c c 

căn nh  ảo nó ch n  h  ch n  ủ  c n  kh n     làm cho nó  ủ    c. Cảnh 

 iới nh  mộn   ch n  th  làm th a m n    c  . 

 

Ðức Ph t l i nói với vua Tịnh Ph n :  Thuở qu  khứ có vua tên Ðảnh sanh. 

Vua ấ  có oai  ức lớn  có   i th n th n   có oai th  lớn. Vua ấ  t  trên  ảnh 

của phụ v  n  Ô B  Sa mà sanh ra. Vua t  l u chứa nhi u căn lành     t n  

thấ  v  s  ch  Ph t và tu c c thiện căn  cun  kính c n  d ờn  ch  Ph t  tích 

chứa cội lành  rất    c  iàu m nh t  t i tron  b n thiên h . Sau khi    c 

qu n  ảnh lên n  i vua bả  n à  th  bả  b u hiện ra  ủ  làm Chu  n Lu n 

Th nh V  n . 

 

Nh n     là bả  b u của Chu  n Lu n Th nh V  n    

 

Một là kim lu n bb u  thu n b n  vàn  r n    ủ n àn căm   iàn trục  ủ  

n an  dọc   u bả  c nh ta   t  nhiên hiện   n tr ớc nhà vua.  

 

Hai là b ch t  n  b u   ủ s u n à  bả  chi ch n   ất  tr n  nh  n i Tu  t  

t  nhiên ứn  hiện   n. 

 

Voi và n  a hai b u ấ   t  s n  sớm   n  iờ ăn có th   i kh p t m ph  n  

b n ch u thiên h   h t m  c c bi n rồi trở v  ch  c  

 

B n là minh ch u b u   lớn b n  b p v  n  ời  thu n l u l   anh  nh s n  

chi u ra  un  quanh   u một do tu n.. 

 

Năm là tr ởn   iả b u   iàu có v  l  n   t     vua mu n   u có th  sẵn  ủ 

cả. S u là n ọc n  b u   oan tran   inh   p tu ệt lu n  toàn th n to t ra m i 

chiên  àn  h i miện  s ch th m  nh  hoa sen  anh   l  i rộn  lớn le ra có 

th  tr m cả m t  th n s c mịn màn  nh  l   ồn    . Cả th n m m dịu nh  



kh n  có    n   m a   n  th  ấm  m a h  th  m t. L n  d  t  bi lu n nói 

lời nh  nh  ta  ch m   n vua li n hi u    c   n h a của vua. 

 

Bả  là chủ binh b u  t  nhiên  uất hiện  d n  mảnh s ch m u v  l  c  ệ 

nhứt  bi t tr ớc   n h  của vua cả bả  n à    i i  i u binh   nh tr n. 

 

Vua ấ  l i có  ủ n àn con trai  oan ch nh d n  kiện hàn  phục    c o n 

 ịch. 

 

Thuở ấ  vua Ðảnh Sanh n   trị b n thiên h     n  ph p  i o hóa  khi n b n 

thiên h   iàu vui an ổn  nh n d n   n  nhi u  thành ấp tụ l c   n li n nhau. 

Toàn c i kh n  có    s i  ai  óc mà nhi u ch u b u      ủ v  l  n   v ờn 

r n  ao su i rất t t khả  i. Ðó là do vua Ðảnh Sanh an trụ n i ph p l c mà 

cảm hiện lành t t nh  v  . Thời k  ấ  ho c N  ời ho c Trời h ởn  thọ dục 

l c t i  ệ nhứt. 

 

Ð  thành của vua Ðảnh Sanh n   tên là   Du Xà. Thành ấ  Ð n  T     u 

rộn  m ời hai do tu n  Nam B c   u rộn  bả  do tu n. Tron  thành n oài 

thành c c thứ tran  n hiêm   u  ồn  nh  thành B u Tran  N hiêm của vua 

V  Biên Xun  ở trên  c n  nh  Ð c Th n  Ð ờn  ở trời Ðao L i. 

 

Ðảnh Sanh V  n  t o ba b u  iện : Một là N u ệt Xuất  iện  vua ở  ó 

tron  m a H   hai là T  L u L   iện  vua ở  ó tron  m a Xu n  Ba là Nh t 

Oai Ðức Khởi  vua ở  ó tron  m a Ð n  r t l nh. L c vua c n  n ọc n  và 

th  n  vào  iện N u ệt Xuất th  th n th  vua m t m  nh   ớp thoa h  n  

n  u   u chiên  àn. L c vua c n  qu  n thuộc vào  iện T  L u L  th  th n 

vua th  thới nh   ớp thoa h  n  l   a ma la. L c vua c n  qu  n thuộc vào 

 iện Nh t Oai Ðức th  th n vua ấm  p nh  thoa  ớp h  n  tr m thủ . 

Vua Ðảnh Sanh ấ  theo ch  thích mu n   u    c t     t  t i  khi n c c 

cun   iện  theo thời ti t mà ph t sanh s  cảm   c v a   : t     ph t  uất  ió  

t     ph t  uất m a  c c thứ  m nh c t     vua mà   n  c c  ồ c n d n  

c n  theo   vua mà  uất hiện. 

 

Bấ   iờ n i cun   iện mà vua Ðảnh Sanh n   trọn bả  n à   trời m a vàn  

và b c. Qua bả  n à  vua n h  r n  : Rất là hi h u ch n  n h  bàn    c  

n hiệp nh n thanh tịnh cảm lấ  quả b o nh  v    t     hiện   n      ủ theo 

  ta mu n  ph ớc  ức     nên nh  v   kh n  th  sai l c. Có ai thấ  quả b o 

n   mà ở n i s  tu ph ớc  ức l i th i n hỉ. 

Vua Ðảnh Sanh n   Diêm Ph  Ð  trăm n àn năm  sau  ó vua t  n h  r n  

na  Diêm Ph  Ð  của ta an ổn  iàu vui  nh n d n   n    c và   u quí thuộc 



n i ta  tron  cun   iện ta m a vàn  b c trọn cả bả  n à .  iờ     ta nên qua 

ch u T   C  Ðà Ni. 

 

N h   on   vua Ðảnh Sanh c n  qu  n thuộc man  b n binh chủn  ba  lên 

h  kh n  th n    n ch u T   C  Ðà Ni. Vua      n rồi n   trị ch u T   

trăm n àn năm  c n  t c   m a vàn  b c  là cho nh n d n   u an ổn  iàu 

vui. Sau  ó vua l i man  b n binh chủn    n n   trị ch u Ð n  Phất Bà Ð  

trăm n àn năm c n  khi n toàn ch u Ð n   iàu vui an ổn. Vua Ðảnh Sanh 

l i san  n   trị ch u B c 

 

Uất Ð n Việt v  l  n  n àn năm  vua h ởn  thọ   b u h n N  ời mà ch a 

b n  Trời. 

 

Sau  ó vua Ðảnh Sanh n h  r n   ta có n he  ảnh n i Tu Di có trời Ðao L i  

ta nên   n  ó quan chiêm coi th  nào. 

 

Vua Ðảnh Sanh li n man  b n binh chủn  ba  lên h  kh n  th n    n  ảnh 

n i Tu Di.  

Bấ   iờ Thiên Ð  Thích Ð  Hoàn Nh n c n  ba m  i ba Thiên V  n  h p 

t i Thiện Ph p Ð ờn  lu n s  việc Trời N  ời. 

 

Thấ  vua Ðảnh Sanh   n  Ð  Thích  ón ti p chia n   t a c n  n ồi. 

 

L c vua Ðảnh Sanh lên n   t a c n  n ồi với Ð  Thích  on  li n có m ời 

s  việc th  th n  che chói ch  Thiên. Ðó là thọ m n  h n ch  Thiên   dun  

nhan h n ch  Thiên   danh ti n  h n ch  Thiên  thọ l c h n ch  Thiên  n   

trị t  t i h n ch  Thiên  th n h nh h n ch  Thiên   m thanh h n ch  Thiên  

h i th m h n ch  Thiên  vị ăn h n ch  Thiên  ch m   c mịn dịu h n ch  

Thiên. 

Vua Ðảnh Sanh c n  Ð  Thích h nh dun  t ớn  m o hành  ộn  oai n hi 

 ồn  nhau kh n  sai kh c  ăn u n    phục  ồ d n  c n   ồn   chỉ có nh n 

nh   là kh c nhau th i. 

 

Nh n  ch  Thiên ph n biệt bi t r  thiên V  n  và Nh n V  n  sai kh c. 

 

Rất là l  l n  hi h u  Ð  Thích và vua Ðảnh Sanh là Trời và N  ời mà h nh 

dun  t ớn  m o l i  ồn  nhau   ó là sức ph ớc  ức t o ra nh  v    ai l i ở 

n i ph ớc  ức mà ch n  thích  a.  

Vua Ðảnh Sanh ở trời Ðao L i v  l  n  n àn năm là tăn  th  n  t  t i  vua 

ch n  bi t  ủ nên sau  ó l i n h  r n  : na  ta nên một m nh làm Thiên 



V  n  c n    Ð  Thích  ta s  truất ph   n  ấ . V a n h   on  nh  v    vua 

Ðảnh Sanh c n  toàn th  qu  n thuộc b n binh chủn  li n r i  u n  Diêm 

Ph  Ð   tron  v ờn n oài thành   Tu Xà. 

 

L c vua Ðảnh Sanh r i  u n  oai quan  chi u s n  kh p mọi n i làm lu t 

mất  nh s n  m t trời. Nh  l c m t trời mọc  m t trăn  bị lu t mất  l c vua 

Ðảnh Sanh sa  u n  m t trời bị lu t mất c n  nh  v  . 

 

Bấ   iờ có n  ời  uất thành thấ  nh  v    vội vào phổ c o cho mọi n  ời 

tron  thành ha  r n  : Na  có Thiên T  c n  b n binh chủn  t  h  kh n  sa 

 u n  v ờn n oài thành. 

 

Ð  c tin ấ   qu c V  n  c n  th n d n chỉnh   n n hi l  man  hoa h  n  

k  nh c  uất thành   n khu v ờn ấ     ti p n hinh vua Ðảnh Sanh. 

 

L c vua Ðảnh Sanh sa  u n   toàn c i  ất chấn  ộn  s u c ch. 

 

Vua Ðảnh Sanh v     quen h ởn  thọ dục l c c i trời nên ch n  chịu    c 

h i h m và  ồ d n  ở nh n  ian  vua mê mệt n m trên  ất  nh  t  l c    hồ 

 ổ vào c t rất nón  li n tiêu tan. 

 

Qu c V  n  và th n d n thấ  vua Ðảnh Sanh h n mê n m trên  ất li n kêu 

h i : N ài là ai   

 

Vua h i l i c c n  ời có t n  n he nói vua Ðảnh Sanh thuở   a chăn    

 

Qu c v  n  và th n d n   p    có n he c c b c k  c u thu t r n  có vua 

Ðảnh Sanh ch n  b  th n n  ời  em qu  n thuộc và b n binh chủn  ba  lên 

trời. 

 

Vua nói Ðảnh Sanh V  n  thuở   a chính là ta     . Ta c n  b n binh 

chủn  t  trời r i  u n  v  . 

Qu c V  n  và th n d n nói kệ h i vua r n  : 

 

T i n he k  c u nói 

X a có vua oai  ức 

Hiệu là Ðảnh Sanh V  n  

Có danh ti n  rất lớn 

Vua man  b n binh chủn  

T      ba  lên trời 



C n   em cả qu  n thuộc 

Th nh V  n  trị   n  ph p 

Trời N  ời tu n lời vua 

Sức v  th ờn  làm h i 

Mất b o trời chịu khổ 

Ðảnh Sanh V  n  là N ài 

Ch n  t i   u ch p ta  

C i   u l   ch n vua 

Có s  hi h u    

S  tru  n l i  ời sau. 

Vua Ðảnh Sanh V  n  t  trời sa  u n  bị khổ nói kệ   p r n  : 

 

Ðảnh Sanh Th nh V  n    a 

Th n  l nh b n thiên h  

Thọ l c h n Trời N  ời 

Tham kh n  nhàm phải ch t 

X a tron  cun  vua ấ  

M a tr n b u bả  n à  

Trị thiên  h    n  ph p 

Tham kh n  nhàm phải ch t 

Vua tr ớc c n  Thiên Ð  

Chia n   tọa mà n ồi 

V  ph t khởi  c niệm 

Qu  tham dục phải  ọa 

Ở tron  bi n sanh t  

V  v  trí nên ch m 

V  sa   ấm n   dục 

Tham kh n  nhàm phải ch t 

Nh  kh t mộn  u n  n ớc 

Ch n  th  h t kh t    c 

Thọ n   dục c n  v   

Trọn kh n  h  ch n  ủ 

C c ch n  sanh trí huệ 

Dứt tr  t i n u si 

N  ời trí ấ  bi t  ủ 

Ch nh qu n s t c c loài 

Trí qu n s t c c loài 

Huệ thấ   ià bịnh ch t 

Dứt tr  c c kh t  i 

B  c c loài kh n  ham 



Qu n ch m   c nh  l a 

Th  b     c kh t  i 

Qu n thọ l c c n  v   

Bi t  i là ch n  lành 

Nh    nh c c  m nh c 

Căn cảnh  iới c n  v   

D n  th nh  i o  i u phục 

B     c căn t  t nh 

Tất cả năm loài sanh 

Sanh ra t  danh s c 

Tron  ấ  thức ph n biệt 

Th  ph t sanh t ởn  n h  

Th nh  iả ch nh qu n s t 

Ch n  tham chấp n hiệp nh n 

Trí  iả  ủ s n  su t 

Chứn  diệt nh  củi tàn 

Vua Ðảnh Sanh nói kệ   p mọi n  ời  on  th  ch t. 

 

N   Ð i V  n    Vua Ðảnh Sanh thuở   a ấ  chính là th n Ph t    . N à  

  a Ph t t n  làm Ðảnh Sanh Chu  n Lu n V  n  th n  l nh Trời N  ời 

oai th  t  t i  v  tham dục kh n  nhàm  ủ mà phải ch t mất.V  l  ấ  nên 

phải rời b   iàu san  kiêu m n oai th  mà an trụ ch n  phón  d t . N u có 

th  an trụ    c n i h nh ch n  phón  d t  th  có th  tu c c thiện căn. 

 

N   Ð i V  n    N u ch n  phón  d t l i có th  vào ph p  iới b nh   n . 

N u n  ời l a    c phón  d t th  thành t u l i ích. 

N   Ð i V  n   H u vi v  vi  iới ch n  phải nam n   ch n  phải qu  vị 

hiện t i. Ð i V  n  nên ở n i ph p n   mà an trụ t  t m  chớ theo  i o ph p 

kh c. Ph p n   là V  th  n  Bồ    của tam th  ch  Ph t. 

 

Ð i V  n  nên  a rời tất cả hào quí  tiêu c n tất cả bi n dục     n   n i kiêu 

m n  rời  a tất cả su   ọa  b nh   n  với tất cả. Ð   ch n  phải ch  của 

phàm phu  ch n  phải hàn  Thanh Văn làm    c  c n  ch n  phải cảnh  iới 

của Du ên  i c. Ð   là c n  h nh của tất cả Bồ T t  là ch  chứn  của ch  

Ph t Ch nh Ð n   i c. 

 

Ð i V  n  phải nhi p t m chớ    t n lo n  phải su  n h  r n : Ðời vị lai ở 

tron  tất cả Nh n Thiên  th   ian  ta phải th  nào       c làm   n s n   làm 

 u c  làm  nh s n   làm thu  n  làm h ớn    o  làm th    làm th  n  chủ  



làm   o thủ  làm v  th  n   t   ộ  ộ n  ời  t  tho t  iải tho t n  ời  t  an 

an ổn n  ời  t     c Ni t bàn khi n n  ời    c. 

 

Ð i V  n  chớ quan s t thuở tr ớc    t n   iàu san  t  t i  phải bi t c c 

căn nh  ảo kh n  có ch n  ủ  c n  kh n     làm cho nó  ủ    c  cảnh  iới 

nh  mộn  ch n  th a m n    c 

 

N   Ð i V  n    Thuở qu  khứ có vua hiệu là Ni Di  r  thấu c c ph p  làm 

vua   n  ph p  trọn ch n  phón  d t  khi vua có làm việc th  rời l a phón  

d t. 

 

Vua Ni Di ấ  th ờn  qu n tam th  b nh   n   l i qu n tất cả ph p c n  nh  

tam th  b nh   n . Vua ấ  qu n tất cả ph p qu  khứ  a l a t  t nh  qu n vị 

lai tất cả ph p  a l a t  t nh  qu n hiện t i tất cả ph p c n   a l a t  t nh. 

Qu n tất cả ph p b nh   n  rồi  vua ấ  ở n i tất cả ph p ch n  thủ tr ớc. 

Vua ấ  qu n tất cả th   ian bị b n thứ  iên  ảo nó làm  iên  ảo : ở tron  

ph p bất tịnh mà t ởn  là tịnh  ở tron  ph p khổ mà t ởn  là vui  ở tron  

ph p v  th ờn  mà t ởn  là th ờn   ở tron  ph p v  n   mà t ởn  là n  . 

Vua qu n th   ian rồi t  n h  r n  : Th   ian b i ho i   i b i ho i  ch n  

sanh ở n i tất cả ph p t  t nh  kh n  tịch mà họ ch n  ha  bi t. Ta nên d n  

b n nhi p ph p    nhi p c c ch n  sanh. C c ch n  sanh ấ  t   thu n ta rồi 

tất s  l nh thọ lời ta d  . 

 

Vua Ni Di d n  b n nhi p ph p nhi p c c ch n  sanh  rồi li n  em ph p 

b nh   n  d   c c ch n  sanh. 

 

N     i ch n    Tất cả c c ph p l a t  t nh. N u tất cả ph p l a t  t nh th  nó 

c n  ch n  phải qu  khứ  ch n  phải vị lai  ch n  phải hiện t i. T i sao   V  

c c ph p ấ  t  t nh ch n  phải thiệt v  . C c ph p    l a t  t nh th  c c 

ph p ấ  ch n  th   ọi nó l  qu  khứ vị lai hiện t i. 

 

Vua Ni Di d   c c ch n  sanh v  ph p tam th  b nh   n  rồi  có t m m  i 

n àn v n na do tha  v  l  n  trăm n àn ch n  sanh    c v  sanh ph p 

nh n. 

 

Bấ   iờ t i cun  trời Ðao L i  ch  Thiên T  tụ hội n hị lu n r n  : Lành 

tha  lành tha   n  ời n ớc Diêm Ph  Ð     c   i l i ích. Vua Ni Di hi u r  

c c ph p  làm vua   n  ph p có  ủ ph  n  tiện. Ở n i c c ch n  sanh  iên 

 ảo  vua ấ  d n  ph  n  tiện kh o d   họ ph p ch n   iên  ảo 

 



Bấ   iờ Thích Ð  Hoàn Nh n  ở c ch  a Thiện Ph p Ð ờn   do thiên nh  

vói n he lời c c Thiên t  n hị lu n  li n   n Thiện Ph p Ð ờn  lên n   

ph p tọa bảo c c Thiên T  r n  : Vua Ni Di ấ  thành t u      ủ ph  n  

tiện thiện  ảo ch n  th  n h  bàn. T i trời Ðao L i n    c c N ài có mu n 

thấ  vua Ni Di ấ  chăn    Ch  Thiên T   ồn  th a mu n    c thấ . 

 

Thiên Ð  li n tru  n n   th n tên Ma Ða Lê r n  : Nhà n   i nên tran  bị 

n àn  e b u c i trời   n Diêm Ph  Ð  n ớc Bệ Ð    th a với vua Ni Di 

r n  : Ð   là n àn  e b u c i trời sai   n r ớc vua   in vua chớ kinh s . Tất 

cả ch  Thiên Ðao L i   u mu n    c thấ  vua. Xin vua lên n   trên  e b u 

n  . 

 

L c thấ  vua Ni Di lên  e rồi  th  n   i h i :   Th a Ð i V  n    Na  t i 

 em vua theo   ờn  nào     i   n trên trời Ðao L i   Theo   ờn  ch n  

sanh an trụ  iên  ảo mà  i ha  theo   ờn  ch n  sanh ch n  an trụ  iên  ảo 

mà  i. 

 

Thiên th n Ma Ða Lê l nh lịnh Thiên Ð  Thích n hiêm bị n àn  e b u  t  

lên n ồi rồi t  Ðao L i Thiên  u n  Diêm Ph  Ð    n n ớc 

 

Bệ Ð    th a vua Ni Di r n  : Ch  Thiên Ðao L i  em n àn  e b u   n 

r ớc  in vua chớ n hi s . Ch  Thiên trên ấ   ồn  mu n thấ  vua. 

 

Bấ   iờ vua Ni Di l n  kh n  kinh s  buớc lên  e b u. Vua    lên rồi  thiên 

th n Ma Ða Lê l i th a r n  : Na  t i phải  em vua  i   ờn  nào   i   ờn   

ch n  sanh an trụ  iên  ảo  ha   i   ờn  ch n  sanh ch n  an trụ  iên  ảo 

? 

 

Vua Ni Di bảo Thiên Th n : N ài có th    a t i  i khoản   i a hai   ờn  

ấ . 

 

Ma Ða Lê li n  em vua  i  i a hai   ờn  ấ . 

 

Vua Ni Di bảo Thiên Th n : N ài nên t m d n   e l i  t i mu n quan s t 

c c ch n  sanh  iên  ảo. 

Thiên Th n tu n lời d n   e. Tron  thời  ian n  n ấ   vua Ni Di làm cho 

t m m  i n àn v n ch n  sanh an trụ tron  thiệt ki n tam muội. T i sao 

   c nh  v     V  vua t  l u    kh o tu t p bất phón  d t h nh. Khi n 

ch n  sanh nh p thiệt ki n tam muội rồi sau s    u    c v  sanh ph p nh n. 



Ma Ða Lê trọn ch n  ha  bi t việc làm của vua Ni Di  ti p tục   a vua  i 

  n  ảnh n i Tu Di. T   a vua thấ  r n  r m  anh t t li n bảo Thiên Th n 

:R n  ấ  qu  t  ịnh là ch  ở của c c ch n  sanh ch n   iên  ảo. 

 

Thiên Th n Ma Ða Lê th a : N i ấ  chính là Thiện Ph p Ð ờn   ch  Thiên 

Ðao L i  an  chờ    c thấ  vua   in vua b ớc lên chớ s . 

 

Bấ   iờ vua Ni Di l n  ch n  s  b ớc lên Thiện Ph p Ð ờn . Thiên Ð  

Thích  ón ti p vua và chia n a b u tọa cho vua c n  n ồi. 

 

Hai vua n ồi  on . Thiên Ð  Thích  n nhu nói với vua Ni Di r n  : Ð i vua 

làm    c l i ích lớn  có th  làm cho Ph t ph p th nh h n  tăn  tr ởn . 

Thiên Ð  Thích l i bảo ch  Thiên Ðao L i r n  : Vua Ni Di n        ủ 

thành t u ph  n  tiện thiện  ảo ch n  th  n h  bàn. Tron  thời  ian n  n  

vua n   có th  làm cho t m m  i n àn v n ch n  sanh an trụ Ph t ph p mà 

Ma Ða Lê   u ch n  ha  bi t. 

 

L c ấ  vua Ni Di v  ch  Thiên Ðao L i mà  iản  rộn  Ph t ph p vi diệu. 

Làm cho ch  Thiên    c l i ích  on   vua th a với Thiên Ð  Thích r n  : 

T i mu n trở l i Diêm Ph  Ð  . T i sao   V  t i mu n hộ tr  ch nh ph p của 

Ph t t i Diêm Ph  Ð  v  . 

 

Thiên Ð  Thích li n tru  n Ma Ða Lê  n hiêm bị n àn cổ  e    a vua Ni Di 

v . 

 

V    n Diêm ph  Ð  vua Ni Di thành t u ph  n  tiện   i t  thiện  ảo d u 

d t v  l  n  ch n  sanh an trụ Ph t ph p. 

 

N   Ð i V  n    Vua Ni Di thuở   a ấ  chính là th n Ph t     v  . 

 

Ð i V  n  nên quan s t năn  l c của h nh bất phón  d t khó n h  bàn 

   c. Vua Ni Di lên n ồi n   tọa của Thiên Ð  Thích mà c n ch n  tham 

tr ớc. V  th  nên Ð i V  n  ở tron  Ph t ph p phải siên  năn  tinh tấn tu 

c c h nh ch n  phón  d t. 

N   Ð i V  n    Th  nào  ọi là Ph t ph p ? 

 

N   Ð i V  n    Tất cả ph p   u là Ph t ph p cả ». 

 

Tịnh Ph n V  n  n he lời d   n   li n b ch r n  : « B ch Th  T n   N u 

tất cả ph p là Ph t ph p  th  tất cả ch n  sanh c n  l  ra là Ph t » . 



 

Ðức Ph t ph n r n  : « N u ch n   iên  ảo thấ  ch n  sanh th  chính là 

Ph t v   ». 

 

N   Ð i V  n    Nói là Ph t  ó   là nh  thiệt thấ  ch n  sanh v    nh  thiệt 

thấ  ch n  sanh chính là thấ  thiệt t . Thiệt t  chính là ph p  iới. 

 

N   Ð i V  n    Thiệt t  ấ  ch n  th  hi n thị    c. Chỉ là danh t   chỉ là 

th  tục  chỉ là tron  s  th  tục  chỉ có n  n thu  t  chỉ  iả   t   . Phải nh n 

  t nh  v  . 

 

N   Ð i V  n    Tất cả ph p v  sanh     là m n  à la ni. T i sao      ọi là 

m n  à la ni   Ở     tất cả ph p kh n   ộn  kh n  la   kh n  lấ  kh n  b   

     ọi là m n  à la ni. 

 

N   Ð i V  n    Tất cả ph p bất diệt là m n  à la ni. T i sao bất diệt là 

m n  à la ni   Tron  ấ   tất cả ph p ch n   ộn  ch n  la   ch n  lấ  ch n  

b . M n  à la ni ấ  kh n  có t ớn  m o  kh n  có t  t nh  kh n    t    

   c  kh n  t c kh n  t o  kh n  lai kh n  khứ  kh n  n   kh n  nh n  

kh n  ch n  sanh kh n  thọ m n   kh n  d  n  dục ch n  phải   i trị  

kh n  h nh kh n  tr n   kh n  trói kh n  rời  kh n  u  kh n  tịnh  kh n  

th  n  kh n   h t  kh n  buộc kh n  mở  kh n   uất kh n  th i  kh n  

   c kh n  ở  kh n   ịnh kh n  lo n  kh n  tri  ch n  phải v  tri  ch n  

phải ki n ch n  phải v  ki n  ch n  phải  iới ch n  phải ph m  ch n  phải 

ăn năn ch n  phải kh n  ăn năn  ch n  phải m n  ch n  phải kh n  m n   

ch n  phải khổ ch n  phải vui  ch n  phải  ịnh ch n  phải bất  ịnh   ch n  

phải thiệt ch n  phải  ảo  ch n  phải Ni t bàn ch n  phải kh n  Ni t bàn  

ch n  phải  i ki n ch n  phải l a  i ki n  ch n  phải  iải tho t ch n  phải 

kh n   iải tho t  ch n  phải trí ch n  phải bất trí  ch n  phải nh n  em 

ch n  phải ch n  nh n  em  ch n  phải n hiệp ch n  phải ch n  n hiệp  

ch n  phải   o ch n  phải ch n    o. 

 

N   Ð i V  n    Phải d n  s u m  i bả  ph p m n    vào tất cả ph p. 

 

N   Ð i V  n  t  th  c c ph p ch n  phải t n  có s  có hiện có. Nh  

t  n  tron     n  ch n  phải có kh n   t  th  của s c c n  v    ch n  phải 

   s  và hiện có. Thọ t ởn  hành và thức c n  nh  v  . 

 

N   Ð i V  n    Nh  van  ch n  phải    s   và hiện có  s c thọ t ởn  hành  

và thức c n  nh  v    th  t nh nó ch n  phải    s  và hiện có. 



 

N   Ð i V  n    Nh  d  n  diệm ch n  phải    s  và hiện có  s c thọ 

t ởn  hành và thức c n  nh  v    th  t nh nó ch n  phải    s  và hiện có. 

 

N   Ð i V  n  nh  kh i bọt n ớc ch n  b n ch c  nó ch n  phải    s  và 

hiện có  s c thọ t ởn  hành và thức c n  nh  v    th  t nh nó ch n  phải    

s  và hiện có. 

 

N   Ð i V  n    Nh  mộn  thấ  n  nh n   p  s  thấ  tron  mộn  ch n  

phải    s  và hiện có. Th  t nh của s c thọ t ởn  hành thức c n  nh  v    

ch n  phải    s  và hiện có. 

N   Ð i V  n    Nh  Th ch N  mộn  thấ     con trai  s     c thấ  tron  

mộn  ấ  ch n  phải    s  và hiện có. Th  t nh của thọ t ởn  hành và thức 

c n  nh  v    ch n  phải    s  và hiện có. 

 

N   Ð i V  n    S c kh n  có sanh c n  kh n  có diệt  thọ t ởn  hành và 

thức kh n  có sanh c n  kh n  có diệt  nh  Ni t bàn  iới kh n  có sanh 

kh n  có diệt v  . 

Nh  ph p  iới kh n  sanh kh n  diệt  s c thọ t ởn  hành và thức kh n  

sanh kh n  diệt c n  nh  v  . 

 

N   Ð i V  n   Tất cả ph p là Nh  Lai cảnh  iới  bất khả t  n h  c n  là 

Nh  Lai cảnh  iới  bất cộn  ph p  c n  là Nh  Lai cảnh  iới  v  ch n  c n  

chun  với cảnh  iới của tất cả phàm phu v    c n  ch n  c n  chun  với 

cảnh  iới của tất cả Thanh Văn Du ên  i c v  . 

 

Tất cả ph p ấ  ch n  phải chê ch n  phải khen  ch n  phải    c ch n  phải 

mất  ch n  phải  i c ch n  phải bất  i c  ch n  phải trí ch n  phải bất trí  

ch n  phải thức ch n  phải bất thức  ch n  phải  ả ch n  phải bất  ả  ch n  

phải tu ch n  phải bất tu  ch n  phải thu  t ch n  phải bất thu  t  ch n  

phải chứn  ch n  phải bất chứn   ch n  phải hi n thị ch n  phải ch n  hi n 

thị  ch n  phải khả văn ch n  phải ch n  khả văn. 

 

T i sao v     

 

V  ph p ấ  kh n  có ph p ph  c     c    n      c nh  v  . 

 

T i sao v     

 

V  tất cả ph p rời l a t  t nh v  . 



Ð i V  n  na  phải an t m ở tron  ph p ấ   s u quan s t nó chớ tin n i 

kh c  . 

 

Bấ   iờ Tịnh Ph n V  n  n h  r n  : Ở tron  c c ph p kh n  có ph p       

   c. Kh n  có ph p ấ  chứn     c ph p ấ  mà  ọi là Ph t ấ . C c ph p 

thiệt ch n  có    c. Chỉ v  ch n  sanh mà  ức Ph t  iả n  n thu  t th i. 

 

L c Ph t nói ph p ấ   Tịnh Ph n V  n  và bả  v n Thích chủn     c v  

sanh ph p nh n.  

Ðức Ph t bi t hàn  Thích chủn     c th m tín rồi li n hiện mỉm c ời. 

 

Huệ M n  M  Th n  T  Kheo nói kệ h i Ph t : 

 

 Ðấn  Ð i H n  Ð o S  

V   ời mà mỉm c ời 

Mon   u c s n  th   ian 

Di n nói s  mỉm c ời 

Th p l c Nhứt thi t trí 

Cớ chi hiện mỉm c ời 

Xin nói cớ c ời ấ  

Dứt l ới n hi th   ian 

Ph t v  hàn  Thích chủn  

Mà hiện t ớn  mỉm c ời 

Xin mau tr  l ới n hi 

Của ch n  Trời và N  ời 

Ð  c n he  ức Ph t nói 

Th   ian h t n hi n ờ 

L n  họ    c hoan hỉ 

 n trụ tron  Ph t ph p 

C c con của Th  T n 

Ð  c n he cớ mỉm c ời 

B n ch c ở thệ n u ện 

Trí huệ tất th n    t 

N   n  mon   ấn  Ð o S  

Dứt tr  l n  ch n  n hi 

Ch n     c h t n hi rồi 

Tất    c vui lớn rộn   . 

Ðức Th  T n nói kệ   p M  Th n  T  Kheo : 

 

  Ph t hiện c ời tịch diệt 



M  Th n  h   l n  n he 

Na  Ph t s  nói r  

Thích chủn  qu  t  ịnh trí 

C c ph p bất khả   c 

Thích chủn    u bi t    c 

V  th  t m qu  t  ịnh 

 n trụ n i Ph t ph p 

D n  họ Thích danh ti n  

  cứ v  sở   c 

 S     c V  Th  n   i c 

Bi t r  tất cả ph p 

M n  n  ời n   m n rồi 

Thích chủn  ấ  qu  t  ịnh 

Ð  c sanh n ớc c c l c 

  n k  Ph t Di Ðà 

Họ ở c c l c rồi 

V     thành Bồ    

Ha    n m ời ph  n  c i 

C n    ờn  v  s  Ph t 

Ở t i một Ph t  ộ 

Ha  c n  m ời ph  n  Ph t 

V  th  n   ót ch n  sanh 

Mà c u   o v  th  n  

Du lịch c c Ph t qu c 

C n  d ờn  ch  Ph t ấ  

Ð u do th n l c m nh 

Theo ch  ch  Ph t mà   n 

V  l  n  v  s  ki p 

C n  d ờn  c c Ð o S  

Với c c thứ diệu c n  

Sau s  thành Ph t   o 

M i m i thành Ph t rồi 

Ha   ộ v  l  n  ch ng 

Khi n    c thành Ph t   o 

L i  i o hóa ch n  sanh 

Ch n  sanh ở n ớc ấ  

Ð u s  thành Ph t   o 

Ch  Ph t Th  T n ấ  

Ch n   ộ ch n  Thanh Văn 

M i Ph t Th  T n ấ  



Ð u thọ một ki p tuổi 

Ch nh ph p ch  Ph t ấ  

V  l  n  v  s  ki p 

Ch  Ph t ấ  diệt  ộ 

Ch  Bồ T t   i Trí 

  n ph p  ộ th   ian 

Ức V  s  n àn năm 

Ch    i Bồ T t ấ  

 i o hóa v  l  n  ch n  

Ð t ở   o V  th  n  

Thu  t ph p   u kh n  tịch 

Khi n trụ bất phón  d t 

Tu t p ph p kh n  tịch 

Ha     c Nhứt thi t trí 

 a h nh bất phón  d t 

N he Th  T n tu ên nói 

Thọ k  hàn  thích chủn  

Trời N  ời   u vui m n  

Chí c u   o v  th  n   . 

Bấ   iờ  ức Th  T n bảo Huệ M n  X  L i Phất : N   X  L i Phất   Ð   

là tam muội thấ  ch n thiệt của Bồ T t. Ôn  phải nói l i với hàn  bất th i 

chu  n của Bồ T t. T i sao v     N   X  L i Phất   Tam muội n   ch n  

th  nói    c. Nh  Lai ở tron  tam muội ấ  ch n     c một ph p. N u là 

ch n     c th  nó là ch n  th   i c    c. N u ch n  th   i c  u c th  nó là 

ch n  th  nói    c. N u ch n  th  nói    c th  nó là ch n  th  bi t    c. 

Ch n  th  bi t    c ấ  tức là ph p của tam th  ch  Ph t v  . 

 

N   X  L i Phất   Na  ta phó ch c cho  n       là tam muội thấ  ch n thiệt 

của Bồ T t phải nên thọ tr   ọc tụn   iản  nói rộn  cho n  ời. 

 

N   X  L i Phất   N u có thiện nam thiện n  an trụ   i th a trải qua m ời 

ki p tu hành năm ba la m t  l a B t Nh  Ba la m t  n u có n  ời    c n he 

tam muội thấ  ch n thiệt của Bồ T t n   th  ph ớc  ức lớn h n. N u n  ời 

t m n he tam muội thấ  ch n thiệt của Bồ T t n    n u l i có n  ời    c 

n he     rồi nói cho mọi n  ời th  ph ớc  ức càn  lớn h n. 

 

N u có n  ời tron  m ời ki p n he     rồi nói cho mọi n  ời  n u l i có 

n  ời nh n   n tron  thời  ian một s t na tu t p tam muội thấ  ch n thiệt 

của Bồ T t th  ph ớc  ức càn  lớn h n. 

 



V  th  nên X  L i Phất  em kinh Bồ T t Ki n Thiệt Tam Muội n   v  ch  

Bồ T t mà di n nói chỉ d   tu hành. 

N   X  L i Phất   N u tu theo tam muội n   th  s     c v  sanh ph p nh n. 

 

N   X  L i Phất   Tron  ph p hội      ch  Bồ T t    c ta thọ k    o v  

th  n    u    c an trụ tron  tam muội thấ  ch n thiệt của Bồ T t. Bấ   iờ 

tất cả Bồ T t Thanh Văn  Trời  N  ời    Tu La  Càn Th t Bà  Nh n Phi 

Nh n tất cả   i ch n  n he lời Ph t d     u vui m n  phụn  hành. 

 

H t T p 4 

 

H t Ph m thứ XVI 
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